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LỜI NÓI ĐẦU 

Hiện nay, thế giới và Việt Nam đang chứng kiến những sự thay đổi vượt 

bậc trong thời đại công nghệ số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

(CMCN 4.0) và tầm ảnh hưởng sâu rộng của khoa học công nghệ đến đời sống con 

người. Trí tuệ nhân tạo (AI, Artificial Intelligence), vạn vật kết nối (IoT, Internet 

of Things ) và dữ liệu lớn (Big Data) được nhận định là các nền tảng quan trọng 

cho cuộc CMCN 4.0. Đây thực sự là một cuộc cách mạng chưa từng có trong lịch 

sử công nghiệp trên thế giới, tạo ra những thời cơ và thách thức rất lớn đối với 

tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cuối năm 2019, thế giới xuất hiện đại dịch 

Covid-19, tác động tới tất cả các hoạt động của xã hội. Trong đó, hoạt động giáo 

dục cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Phần lớn các hoạt động giáo dục 

đã chuyển sang thực hiện trực tuyến. Điều này lại đặt ra rất nhiều những vấn đề 

khiến giảng viên và các nhà quản lí phải cân nhắc để thay đổi phương pháp dạy 

học nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong giáo dục đại học hiện nay. Đó cũng góp 

phần đưa nội dung về Giáo dục và đào tạo của Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng 

vào cuộc sống.  

Trong bối cảnh đó, các Khoa:  Khoa học Cơ bản, Khoa Công nghệ Hóa học 

& Môi trường và Khoa Lí luận Chính trị cùng nhau tổ chức Hội thảo “ Nâng cao 

chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và học tập các môn khoa học chung tại 

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (GNH2021)” , nhằm phân tích 

tầm quan trọng của các môn Khoa học chung với CMCN 4.0 và dịch Covid-19, 

nâng cao chất lượng dạy và học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

để phù hợp với xu thế. Hội thảo cũng là dịp để các nhà nghiên cứu trao đổi và công 

bố các kết quả nghiên cứu.  

Các chủ đề của Hội thảo: 

- Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn khoa học chung tại 

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên; 

- Ứng dụng các môn khoa học chung trong các chuyên ngành tại trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên; 

- Vận dụng các môn khoa học chung vào thực tiễn; 

- Triết học Mác Lê Nin, Kinh tế Chính trị Mác Lê Nin, Chủ nghĩa Xã hội 

Khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp luật 

đại cương; 

- Giải tích và Xác suất - Thống kê; 

- Công nghệ vật liệu điện tử, Công nghệ nano; 

- Hóa học ứng dụng, Môi trường và Thực phẩm.  

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO GNH2021 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 1:  

NỘI DUNG CÁC BÀI NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU



Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và học tập các môn khoa học chung tại 

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (GNH2021) 
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THẾ HỆ PIN MỚI PIN NHÔM-KHÔNG KHÍ SỬ DỤNG CHO XE ĐIỆN 

 

Đàm Nhân Bá
1,* 

Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

* Email: damnhanba@gmail.com 

 

Tóm tắt: 

Pin nhôm-không khí được coi là một ứng viên sáng giá làm nguồn năng lượng cho xe điện (EVs) vì 

mật độ năng lượng lý thuyết cao (8100 Wh/kg), lớn hơn đáng kể so với trạng thái của pin lithium-ion 

(LIBs). Một pin nhôm-không khí nặng 100 kg có thể cung cấp điện cho xe chạy 3.000 km. Phạm vi hoạt 

động xa nhất của xe động cơ đốt trong hiện nay cũng chưa đạt được đến khoảng cách này. Tuy nhiên, một 

số vấn đề khoa học và kỹ thuật ngăn chặn sự phát triển quy mô lớn của pin Nhôm-không khí vẫn chưa được 

giải quyết. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày các nguyên tắc cơ bản, thách thức và những tiến bộ gần 

đây trong công nghệ pin Nhôm-không khí với cực dương là nhôm, cực âm là không khí và chất điện phân 

đến chất xúc tác, chất ức chế. Những thách thức và hướng nghiên cứu trong tương lai được đề xuất cho sự 

phát triển hơn nữa của pin Nhôm-không khí. 

Từ khóa: pin Nhôm-không khí, điện cực dương-nhôm, điện cực âm-không khí 

1. Đặt vấn đề 

Một loại pin dung lượng lớn, nhẹ, tiết kiệm chi phí, có thể tái chế và thân thiện môi trường được cho là 

chìa khóa của thị trường xe điện. Pin Lithium-ion hiện đang là trọng tâm chính trong các khoản đầu tư hàng 

tỷ đô la của các nhà sản xuất và các nhà cung cấp. Tuy nhiên, mật độ năng lượng của các pin Lithium-ion 

hiện tại là khoảng 100 ~ 200 Wh/kg, không thể đáp ứng nhu cầu về năng lượng cao và mật độ năng lượng 

của xe điện [1]. Có những loại khác có thể tạo ra bước đột phá với công nghệ thay thế. Một chiến lược thay 

thế là mong muốn để phát triển các hệ thống lưu trữ và chuyển đổi năng lượng mới với mật độ năng lượng 

đủ cần thiết cho các ứng dụng trong tương lai. Trong số các hệ thống lưu trữ năng lượng mới này, pin 

không khí-kim loại đã thu hút được sự quan tâm lớn nhờ mật độ và công suất năng lượng cao, chi phí thấp 

(tùy thuộc vào cực dương kim loại), sự phụ thuộc không đáng kể của công suất vào tải hoạt động, nhiệt độ 

và điện áp phóng không đổi [2]. Cho đến nay, một số loại pin kim loại-không khí khác nhau, chẳng hạn như 

lithium (Li) -không khí, natri (Na) -không khí, kali (K) -không khí, kẽm (Zn) -không khí, magiê (Mg) -

không khí, và nhôm (Al) -không khí đã được nghiên cứu rộng rãi. Pin kim loại-không khí thể hiện mật độ 

năng lượng lý thuyết cao, dao động từ 2-10 lần so với LIBs hiện tại [3]. Pin kim loại-không khí được trang 

bị cực dương kim loại và cực âm là không khí thông qua một chất điện phân phù hợp. Do cấu hình pin mở 

của pin không khí - kim loại, chất oxy có thể được nhận trực tiếp từ không khí xung quanh thay vì kết hợp 

trước đó, do đó góp phần vào mật độ năng lượng lý thuyết rất cao của chúng [4]. Trong số các pin kim loại 

được thảo luận trước đây, pin Nhôm-không khí hứa hẹn rất lớn cho các ứng dụng năng lượng quy mô lớn 

trong tương lai do chi phí thấp nhất và công suất cụ thể cao về lý thuyết là 2,98 Ah/g, cao thứ hai chỉ sau 

lithium ( 3,86 Ah/g) và cao hơn nhiều so với magiê (2,20 Ah/g) và kẽm (0,82 Ah/g) [4]. Ngoài ra, nhôm là 

một kim loại rẻ tiền, phong phú và thân thiện với môi trường với khả năng tái chế cao [6]. Pin Nhôm-không 

khí có điện áp lý thuyết cao (2,7 V) và mật độ năng lượng (8,1 kWh/kg), vượt xa so với LIBs hiện tại [6]. 



Thế hệ pin mới pin nhôm-không khí sử dụng cho xe điện 
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Các thí nghiệm của Jackson đã dẫn đến sự phát triển của một chất điện phân mới, an toàn mà ông thậm 

chí đã nếm thử trước sự ngạc nhiên của các nhà quan sát trong ngành để chứng minh các đặc tính lành tính 

của nó. Ông tuyên bố một pin Nhôm-không khí có thể cung cấp cho xe điện hoạt động trong một phạm vi 

1.500 dặm (2.400 km). Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh, một pin của hãng Tesla Model S có phạm vi 

hoạt động, từ một lần sạc, 370 dặm. Theo Jackson, thay thế một pin Tesla Li-ion tiêu chuẩn với một pin 

Nhôm-không khí có cùng trọng lượng sẽ cho tầm hoạt động của xe điện lên tới 2.700 dặm [7]. Nhiều nhóm 

nghiên cứu đã dành riêng cho việc nâng cao dung lượng và tuổi thọ của hệ thống pin Nhôm-không khí tuy 

nhiên vẫn còn nhiều trở ngại cần vượt qua. 

Gần đây, pin Nhôm-không khí đã thu hút được sự chú ý đáng kể và đang được phát triển nhanh chóng. 

Trong bài báo này, chúng tôi tập trung vào những tiến bộ gần đây và các vấn đề kỹ thuật liên quan đến các 

thành phần pin Nhôm-không khí, bao gồm cực dương, cực âm không khí và chất điện phân, khám phá 

những điểm mạnh và thách thức của từng thành phần này. Chúng tôi mong muốn cung cấp những hiểu biết 

cơ bản và cập nhật về lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này. 

2. Cấu tạo và hoạt động của pin Nhôm-không khí 

Hình 1 minh họa cấu trúc cơ bản của pin Nhôm-không khí, bao gồm cực dương-nhôm, cực âm-không 

khí và chất điện phân thích hợp, thường bao gồm natri hydroxit (NaOH), kali hydroxit (KOH) hoặc natri 

clorua (Dung dịch NaCl) [8].  

 
Hình 1. Mô hình cấu trúc của pin Nhôm-không khí sử dụng điện cực 3 lớp 

Các phản ứng điện hóa ở các điện cực có thể được ký hiệu như sau [5]: 

Cực dương:          𝐴𝑙 → 𝐴𝑙3+ + 3𝑒− (1) 

Cực âm:               𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻− (2) 

Tổng phản ứng:   4𝐴𝑙 + 3𝑂2 + 6𝐻2𝑂 → 4𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 (3) 

Bảng 1 trình bày lịch sử của pin Nhôm-không khí kéo dài gần 60 năm [9]. Việc sử dụng cực dương 

kim loại nhôm lần đầu tiên được đề xuất bởi Zaromb vào năm 1962 [10] trong một hệ thống nhôm / oxy 

được đặc trưng bởi một hệ thống mật độ năng lượng cao. Trong những năm sau đó, các nhà nghiên cứu đã 

nghiên cứu nhiều ứng dụng cho hệ thống lưu trữ năng lượng Nhôm-không khí, chẳng hạn như nguồn năng 

lượng cho xe điện (EV), liên lạc quân sự, phương tiện không người lái dưới nước (UUV) và máy bay không 

người lái (UAV). Đáng chú ý, vào năm 2016, một pin Nhôm-không khí nặng 100 kg đã được chế tạo và cho 

thấy có khả năng mở rộng phạm vi hoạt động của một phương tiện điện lên hơn 3000 km [9]. Nhiều nhóm 



Đàm Nhân Bá 

8 

 

nghiên cứu đã nỗ lực hết mình để nâng cao dung lượng và tuổi thọ của hệ thống pin Nhôm-không khí tuy 

nhiên vẫn còn nhiều trở ngại cần vượt qua. 

Bảng 1. Lịch sử phát triển của pin Nhôm-không khí  

STT Giai đoạn Những tiến bộ đạt được 

1 1960-1970 
Việc sử dụng cực dương kim loại nhôm lần đầu tiên được đề xuất bởi Zaromb vào 

năm 1962. 

2 1970-1980 

Lawrence Livermore, Mỹ, sử dụng pin Nhôm-không khí cho xe điện. 

Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Na Uy, pin Nhôm-không khí dung dịch muối 

120 W dùng cho liên lạc quân sự. 

3 1980-1990 

Alupower sử dụng pin Nhôm-không khí dung dịch muối 230 W để mở rộng phạm vi 

EV. 

Alupower và Sky Tec bay một chiếc UAV với pin Nhôm-không khí kiềm 250 W 

trong 2 giờ. 

4 1990-2000 
Alupower sử dụng pin Al-O2 cho phương tiện không người lái dưới nước. 

Alupower dùng pin Nhôm-không khí 6 kW trong lưu trữ thiết bị viễn thông. 

 5 2000-2010 
Ứng dụng UAV của Đại học Southampton. 

Nhóm nhiên liệu Altek Pin Nhôm-không khí 300 Wh.kg
-1

. 

6 2010-2020 

Nghiên cứu về pin Nhôm-không khí lỏng ion và pin Nhôm-không khí thể rắn. 

Alcoa và Phinergy, CO., LTD, pin Nhôm-không khí 100 kg cho 3000 km chạy xe. 

Máy bay chạy bằng năng lượng không khí của Đại học Stanford. 

2.1. Vật liệu điện cực dương 

2.1.1. Nhôm nguyên chất 

Đương nhiên, nhôm nguyên chất đã được chọn làm vật liệu điện cực dương cho pin Nhôm-không khí 

nhờ đặc tính điện hóa tuyệt vời của nó. Về mặt nhiệt động lực học, điện cực dương bằng Nhôm nguyên chất 

thể hiện điện thế 1,66 V (so với Hg/HgO) trong dung dịch muối và 2,35 V (so với Hg/HgO) trong dung dịch 

nước. Tuy nhiên, thế mạch hở thực tế của điện cực nhôm cao hơn đáng kể, điều này được cho là do sự cạnh 

tranh giữa các quá trình điện cực đáng kể xảy ra trên bề mặt Al bao gồm [11]: ( i) sự hình thành và / hoặc 

hòa tan lớp Al2O3 ban đầu và lớp Al(OH)3 tiếp theo, (ii) quá trình chuyển điện tích ba điện tử tạo ra các loại 

Al
3+

, (iii) sự hình thành các sản phẩm ăn mòn, Al(OH)4 và Al(OH)3, và (iv) phản ứng ăn mòn ký sinh trên 

bề mặt nhôm giải phóng hydro. Phản ứng hóa học phụ (iv) diễn ra giữa nhôm và nước trên có thể được mô 

tả như sau: 

Phản ứng phụ: 
 2 23

3
3

2
AlAl H OHO H  

    (4) 

Phản ứng phụ này gây ra sự ăn mòn và thụ động bề mặt nhôm, cuối cùng dẫn đến hỏng pin Nhôm-

không khí. Một vấn đề lớn với pin Nhôm-không khí là màng oxit bảo vệ thuận lợi về mặt nhiệt động lực 

học hình thành tự phát trên bề mặt nhôm khi tiếp xúc với không khí và dung dịch nước. Sự thụ động bề mặt 

này dẫn đến sự thay đổi tích cực của điện thế ăn mòn của điện cực nhôm và làm chậm đáng kể quá trình 

hoạt hóa nhôm [12]. 

Sự tự ăn mòn gây bất lợi cho dung lượng của pin Nhôm-không khí và có thể làm giảm hiệu suất phóng 

điện. Vì vậy, nhiều nghiên cứu đã tập trung vào việc giảm tốc độ ăn mòn và sự tiến hóa của hydro. Gần đây, 

hiệu suất của pin Nhôm-không khí thương mại với độ tinh khiết của nhôm là 99,5% đã được nghiên cứu 
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trong chất điện phân NaOH 4 M. Hiệu suất pin Nhôm-không khí với độ tinh khiết của Nhôm là 99,5% kém 

hơn loại pin Nhôm-không khí với Nhôm có độ tinh khiết cao 99,99% do lớp tạp chất phức tạp làm giảm 

điện áp phóng điện trung bình [13]. Lu và cộng sự [14] đã nghiên cứu các đặc tính điện và hiệu suất pin của 

các đơn tinh thể Al, Al (001), (110) và (111). Nghiên cứu cho thấy các đơn tinh thể Al (001) hiển thị tốc độ 

ăn mòn thấp hơn và mật độ năng lượng cao hơn do năng lượng bề mặt thấp. Tuy nhiên, tốc độ ăn mòn cao 

và quá trình hydro hóa kèm theo trên bề mặt nhôm nguyên chất khiến cho việc ứng dụng pin Nhôm-không 

khí làm nguồn năng lượng là không khả thi. 

2.1.2 Hợp kim nhôm 

Vì nhôm nguyên chất không ổn định khi được sử dụng làm cực dương cho Pin Nhôm-không khí, 

phương pháp phổ biến nhất để kéo dài thời gian thời gian hoạt động của pin và giảm tốc độ ăn mòn là thông 

qua việc sử dụng các hợp kim Al. Một số lượng đáng kể các hợp kim các nguyên tố như Ga, Tl, In, Sn, Zn, 

Bi, Mn và Mg đã được thử nghiệm. Hiệu suất vượt trội của hợp kim Al ở pin Nhôm-không khí có thể được 

cho là do tác dụng toàn diện của mỗi thành phần hợp kim riêng lẻ. Hiện tại, thành phần phổ biến nhất vật 

liệu cực dương được sử dụng trong pin Nhôm-không khí là hợp kim Al-Zn, Al-In, Al-Ga và Al-Sn [15]. 

Kẽm (Zn) được biết đến nhiều với giảm sự hydro hóa trên các cực dương Al bằng cách tăng cường thế năng 

HER và do đó làm giảm sự xuống cấp của cực dương [16]. Indi (In) có vai trò trong sự dịch chuyển tích cực 

của điện thế cực dương và tăng cường thế năng hydro hóa [17]. Ngoài ra, gali (Ga) đã được chứng minh là 

có tác dụng hạn chế oxit sự thụ động của màng trong dung dịch clorua bằng cách kích hoạt bề mặt các vị trí 

của nhôm [18]. Hơn nữa, thiếc (Sn) có thể làm tăng tốc độ hòa tan của Al trong dung dịch nước và giảm tốc 

độ ăn mòn [18]. Hành vi ăn mòn và hiệu suất của hợp kim Al-0,5Mg-0,1Sn-0,02In-0,1Si và Al-0,5Mg-

0,1Sn-0,02Ga-0,1Si trong pin Nhôm-không khí đã được nghiên cứu trong NaCl 2 M và NaOH 4 M [19]. 

Kết quả chỉ ra rằng Hợp kim Al-0,5Mg-0,1Sn-0,02Ga-0,1Si thể hiện hiệu suất điện hóa tốt hơn trong dung 

dịch NaCl 2 M, trong khi Hợp kim Al-0,5Mg-0,1Sn-0,02In-0,1Si thể hiện hiệu suất điện hóa tốt hơn trong 

dung dịch NaOH 4 M, điều này là do việc bổ sung Ga có thể làm giảm tốc độ tự ăn mòn của hợp kim Al-

0,5Mg-0,1Sn-0,02Ga-0,1Si trong dung dịch NaCl và việc bổ sung In có thể loại bỏ màng thụ động trên hợp 

kim Al-0,5Mg-0,1Sn-0,02In-0,1Si bằng kiềm. Sự bổ sung Si làm thành phần hợp kim cho Al-0,5Mg-0,1Sn 

giảm tốc độ tự ăn mòn và tăng khả năng sử dụng cực dương [19]. Hợp kim Al-In thể hiện tốc độ tự ăn mòn 

thấp hơn và cao hơn hiệu suất anốt hơn Al nguyên chất. Các loại anốt này dựa trên hợp kim nhôm được ưu 

tiên trong pin Nhôm-không khí do khả năng loại bỏ lớp thụ động của các yếu tố hợp kim trên bề mặt nhôm. 

2.2. Cực âm không khí 

Cực âm không khí là một trong những thành phần thiết yếu của pin Nhôm-không khí, thường bao gồm 

lớp khuếch tán khí, bộ thu dòng và lớp hoạt động xúc tác. Lớp khuếch tán khí bao gồm vật liệu cacbon và 

chất kết dính xúc tác như polytetrafluoroethylene (PTFE), làm cho lớp khuếch tán chỉ thấm vào không khí 

và ngăn nước thấm qua [20]. Bộ thu dòng điện thường được làm bằng lưới kim loại Ni có thể được kết nối 

với mạch ngoài và tăng cường quá trình truyền điện tử [20]. Lớp hoạt tính xúc tác bao gồm chất xúc tác 

điện, vật liệu carbon và chất kết dính, và là vị trí diễn ra phản ứng khử oxy (ORR) [55].  

2.2.1.Phản ứng khử oxi ở cực âm 

Phản ứng khử oxy (ORR) là phản ứng cực âm trung tâm trong hệ thống Nhôm-không khí. Nói chung, 

có hai cách điển hình để khử oxy phân tử trong môi trường kiềm: cách bốn điện tử trực tiếp và cách hai điện 

tử liên tiếp [21]. Cách bốn điện tử trực tiếp (phương trình (5)) là cách ưu tiên. Ngoài ra, cách hai điện tử 

liên tiếp trước tiên liên quan đến việc sản xuất peroxit 𝐻𝑂2
− và sau đó trải qua sự khử hai điện tử của peroxit 

𝐻𝑂2
− thành OH hoặc sự không cân đối được biểu thị bằng các phương trình (6-8). Nếu phản ứng (6) và (7) 

diễn ra cực kỳ nhanh chóng, ORR xảy ra trực tiếp thông qua cách truyền bốn điện tử. 

              𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻−                 𝐸0 = 0,401 𝑉 𝑣𝑠 𝑆𝐻𝐸 (5) 
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              𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 𝐻𝑂2
− + 𝑂𝐻−        𝐸0 = −0,076 𝑉 𝑣𝑠 𝑆𝐻𝐸 (6) 

              𝐻𝑂2
− + 𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 3𝑂𝐻−                𝐸0 = 0,878 𝑉 𝑣𝑠 𝑆𝐻𝐸 (7) 

              2𝐻𝑂2
− → 2𝑂𝐻− + 𝑂2           (8) 

Trong dung dịch axit, cách của bốn electron (Phương trình 9) và hai electron (Phương trình 10-12) là: 

              𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂                   𝐸0 = 1,299 𝑉 𝑣𝑠 𝑆𝐻𝐸 (9) 

              𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2𝑂2                    𝐸0 = 0,695 𝑉 𝑣𝑠 𝑆𝐻𝐸 (10) 

              𝐻2𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− → 2𝐻2𝑂               𝐸0 = 1,776 𝑉 𝑣𝑠 𝑆𝐻𝐸 (11) 

              2𝐻2𝑂2 → 2𝐻2𝑂 + 𝑂2 (12) 

2.2.2. Chất xúc tác 

Chất xúc tác điện trong điện cực không khí đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu suất 

điện cực và tối đa hóa mật độ năng lượng. Tuy nhiên, động học phản ứng của ORR thường chậm và xảy ra 

với điện thế quá lớn [22]. Do đó, chìa khóa để giải quyết vấn đề này nhiều vật liệu xúc tác điện đã được sử 

dụng làm chất xúc tác catốt, bao gồm kim loại và hợp kim quý, oxit/chalcogenide kim loại chuyển tiếp, hợp 

chất macrocyclic kim loại và vật liệu cacbon [22]. 

2.3. Chất điện phân 

Lựa chọn một hệ thống điện phân thích hợp là một chìa khóa khác để đạt được hiệu suất tốt hơn trong 

pin kim loại-không khí. Các loại pin kim loại-không khí khác nhau có các yêu cầu khác nhau về tính chất 

điện phân. Gần đây, Qu và cộng sự [23], Majlan và cộng sự [5] đã đưa ra hai đánh giá chung tốt về chất 

điện phân của pin kim loại-không khí. Họ đã tóm tắt chi tiết về các chất điện phân dạng nước và chất điện 

phân không chứa nước bao gồm chất điện phân aprotic, chất điện phân ở trạng thái rắn và chất lỏng ion ở 

nhiệt độ phòng (RTIL). Vì vậy, các chi tiết lặp lại sẽ không được thảo luận trong phần này. Chúng tôi sẽ tập 

trung vào các vấn đề cụ thể trong pin Nhôm-không khí, chủ yếu liên quan đến các phản ứng giữa các điện 

cực và chất điện phân, tức là: sự hòa tan cao của nhôm, sự kết tủa của cacbonat không hòa tan, sự phát triển 

của hydro và sự bay hơi của chất điện phân hoặc sự hấp thụ độ ẩm xung quanh. 

2.3.1. Chất điện phân dạng dung dịch 

Chất điện phân dạng dung dịch có thể được phân loại theo giá trị pH của chúng như chất điện phân 

kiềm (7 < pH ≤ 13), chất điện phân muối trung tính (pH = 7) và chất điện phân có tính axit (2 ≤ pH <7). Độ 

hòa tan thấp của oxy trong chất điện phân nước là trở ngại chính của quá trình khử oxy và hiệu suất của pin 

[24]. Các chất điện phân được sử dụng phổ biến nhất cho pin Nhôm-không khí là dung dịch kiềm, chẳng 

hạn như dung dịch kali hydroxit (KOH) và natri hydroxit (NaOH), với dung dịch KOH được ưu tiên hơn do 

độ dẫn ion tốt hơn, độ nhớt thấp hơn, hệ số khuếch tán oxy cao hơn và nhanh hơn động học phản ứng [25]. 

Thiếu sót lớn của các chất điện phân nước kiềm là sự kết tủa của các muối cacbonat tương ứng của chúng. 

Từ đầu những năm 1970, hiệu quả của chất điện phân dung dịch muối trung tính đối với pin Nhôm-không 

khí đã được nghiên cứu sâu sắc. Nhiều nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng các giá trị thế năng của điện cực 

Al nguyên chất nằm trong khoảng 0,65 V - 1,1 V khi nó cho vào các dung dịch natri clorua (NaCl) [26]. 

Chứng minh rằng các giá trị thế oxy hóa khử của điện cực Al phụ thuộc vào nồng độ của dung dịch NaCl và 

nhiệt độ hoạt động [26]. Các hợp kim nhị phân và bậc ba của Al cũng có lợi cho việc cải thiện hiệu suất của 

pin Nhôm-không khí với chất điện phân muối trung tính [27]. Các nghiên cứu về chất điện phân muối trung 

tính đã được nhóm của Qu tóm tắt trong bài đánh giá gần đây [23]. Các chất điện phân có tính axit, chẳng 

hạn như axit dị hướng và axit hydrochloride đã được đề xuất cho một số loại pin kim loại-không khí, với 

mục đích chính là ngăn chặn sự hình thành dendrite anốt và sự hình thành cacbonat trong catốt. Do đó, nó là 

mong muốn áp dụng axit chất điện phân trong pin Nhôm-không khí.  

2.3.2. Chất điện phân khô 
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Các chất điện phân không chứa nước cho pin Nhôm-không khí ngày càng được chú ý do giải quyết 

từng phần các vấn đề quan trọng tồn tại trong hệ thống chứa nước như: ăn mòn điện cực, hình thành 

dendrite, làm khô chất điện phân và rò rỉ điện cực không khí. Chúng có thể được phân loại thành hai các 

danh mục chính: chất điện phân lỏng ion (IL) và chất điện phân polyme (PE), và được thảo luận rộng rãi 

trong một số bài đánh giá gần đây [5]. Trọng tâm của phần này là về hệ thống pin Nhôm-không khí dựa trên 

PE được nghiên cứu nhiều. Ưu điểm chính của hệ thống điện phân dẫn polymer trong pin Nhôm-không khí 

là khả năng tránh rò rỉ, tăng cường độ ổn định điện hóa ở điện áp cao và cải thiện độ ổn định nhiệt. Tài liệu 

tham khảo [5] trình bày tóm tắt về polyme và chất điện phân trạng thái rắn được sử dụng trong các ứng 

dụng pin Nhôm-không khí. Đáng chú ý là ứng dụng chất điện phân gel-polyme kiềm (GPE) đã mở ra cơ hội 

nghiên cứu mới về pin Nhôm-không khí. Corbo và cộng sự [28] đã sử dụng kiềm hydrogel được điều chế 

bởi xantan và k-carrageenan làm chất điện phân trong pin tiểu Nhôm-không khí. Các phép đo điện hóa của 

hydrogel cho thấy độ dẫn của ion Al đáng kể, theo thứ tự thực hiện như xantan với chất điện phân lỏng 

KOH 1 M <xanthan + 8 M KOH GPE < k-carrageenan + 8 M KOH GPE. Ngoài ra, Peng và các đồng 

nghiệp [29] đã báo cáo một dòng pin Nhôm-không khí hình sợi thể rắn hoàn toàn mới với dung lượng cụ 

thể là 35 mAh/g và mật độ năng lượng là 11768 Wh/kg. Chất điện phân hydrogel được biến tính làm giảm 

sự ăn mòn của lò xo Al và tăng độ ổn định và an toàn, với lợi ích bổ sung là khả năng uốn và kéo giãn. Zuo 

và cộng sự [30] đã sử dụng axit polyacrylic (PAA) dựa trên GPE kiềm thay vì chất điện phân dạng nước để 

ngăn rò rỉ trong pin Nhôm-không khí. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã được thực hiện liên quan đến việc 

sử dụng polyme chất điện phân trong pin Nhôm-không khí, và có nhu cầu rõ ràng về nghiên cứu sâu hơn 

trong lĩnh vực này. 

2.3.3. Chất ức chế ăn mòn 

Việc áp dụng các cực dương hợp kim Al và Al trong pin Nhôm-không khí đòi hỏi các điện cực phải có 

sự thụ động hóa tối thiểu để quá trình hòa tan có thể xảy ra dễ dàng. Tuy nhiên, sự phân hủy này dẫn đến sự 

phân hủy tự phát của nhôm. Ngoài ra, phản ứng tự ăn mòn của nhôm với sự giải phóng hydro gây ra sự hao 

hụt nhiên liệu trong môi trường kiềm. Do đó, thêm chất ức chế vào chất điện phân trở thành một trong 

những phương pháp hiệu quả nhất để giải quyết những vấn đề này. Cơ chế ức chế chính của chất ức chế ăn 

mòn là sử dụng sự hấp phụ của các phân tử chất ức chế trên bề mặt nhôm để giảm phản ứng ăn mòn một 

cách hiệu quả. Nhiều nhà nghiên cứu đã nghiên cứu chất ức chế cho sự ăn mòn của Al và hợp kim Al trong 

các môi trường khác nhau trong những năm gần đây [31]. 

Gần đây, Mokhtar và cộng sự [5] đã đưa ra các đánh giá sâu rộng về chất ức chế của pin Nhôm-không 

khí. Để tránh trùng lặp các đánh giá trên, phần này sẽ tập trung vào việc xem xét những tiến bộ gần đây về 

chất ức chế. Hầu hết các muối ion được nghiên cứu ở điều kiện muối trung tính là ion In
3+

, Sn
3+

 và Zn
2+

 

[15]. Ở điều kiện kiềm, kẽm oxit (ZnO) và natri stannat (Na2SnO3) là những chất ức chế hóa học được sử 

dụng rộng rãi. Tuy nhiên, một số các muối vô cơ được báo cáo khác, chẳng hạn như cromat, vanadat, borat 

và hexafluoride silicat, không cho thấy tác dụng ức chế đáng kể. Ngoài ra, muối hữu cơ cũng đã được phát 

triển trong những năm gần đây. Xhanari và cộng sự. [32] đã thực hiện một bản tóm tắt về các chất ức chế ăn 

mòn hữu cơ cho Al và các hợp kim của nó trong clo và dung dịch kiềm. Các axit cacboxylic khác nhau đã 

được các tác giả khác nhau chứng minh là chất ức chế hiệu quả sự ăn mòn nhôm trong dung dịch kiềm, một 

số trong số chúng đạt hiệu suất lớn hơn 90%. Mahmoud và cộng sự [33] đã nghiên cứu ảnh hưởng của dẫn 

xuất imidazole đối với sự ức chế ăn mòn nhôm trong HCl 0,5 M. Kết quả cho thấy tất cả các dẫn xuất 

imidazole đều có tính ức chế cao hiệu quả vì chúng có thể hấp thụ trên bề mặt nhôm thông qua các nguyên 

tử nitơ cũng như các điện tử trong vòng imidazole. Ngoài ra, Sun và đồng nghiệp [34] đã nghiên cứu hiệu 

suất của pin Nhôm-không khí trong NaOH 4 M chứa chất ức chế lai ZnO hoặc ZnO/cetyl trimetyl amoni 

bromua (CTAB). Người ta thấy rằng CTAB có thể cải thiện đáng kể sự lắng đọng của Zn để tạo ra một lớp 

Zn đồng nhất phủ trên bề mặt nhôm. Nhìn chung, các chất ức chế khác nhau đã cho thấy hiệu quả mạnh mẽ 
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chống lại sự ăn mòn của Al và có thể được sử dụng trong pin Nhôm-không khí thiết thực để kéo dài tuổi thọ 

hoạt động của chúng.  

3. Kết luận 

Pin Nhôm-không khí đã được chứng minh là rất hấp dẫn như là một công nghệ hiệu quả và bền vững 

để lưu trữ và chuyển đổi năng lượng với khả năng cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử lớn và các 

loại xe điện sử dụng pin. Đối với cực dương, hợp kim nhôm với các nguyên tố cụ thể hoặc thêm chất ức chế 

vào chất điện phân có thể góp phần làm giảm quá trình tự ăn mòn của Al trong pin Nhôm-không khí và tăng 

cường tốc độ ôxy hóa điện hóa. Về phía cực âm không khí, các quá trình ORR là các bước xác định tốc độ 

trong pin Nhôm-không khí do động học của phản ứng chậm hơn so với các phản ứng ở cực dương. Hướng 

nghiên cứu chính là khám phá các vật liệu xúc tác điện có hiệu quả cao và bền để tạo điều kiện cho ORR. 

Cho đến nay, chất xúc tác gốc Pt được coi là chất xúc tác hiệu quả nhất và được sử dụng phổ biến nhất cho 

ORR. Xét đến giá thành cao của Pt, điều cần thiết là phải giảm tỷ lệ Pt. Gần đây, của các chất xúc tác không 

phải kim loại quý, bao gồm các oxit kim loại chuyển tiếp, oxit spinel, oxit perovskite đã được nghiên cứu sử 

dụng. 

Một số thách thức vẫn cần được giải quyết và khắc phục trong công việc tương lai: (1) Hiểu biết về 

mối quan hệ giữa cấu trúc vi mô, các vị trí đang hoạt động và hoạt động ORR, với các tính toán lý thuyết sử 

dụng phương pháp DFT và các kỹ thuật mô hình khác đang được yêu cầu khẩn cấp; (2) Có nhu cầu cấp 

thiết để phát triển các phương pháp tiếp cận dễ dàng và hiệu quả để chuẩn bị các cấu trúc và hình thái có thể 

kiểm soát được để đáp ứng; (3) Tất cả các quá trình điều chế xúc tác đều ở cấp độ phòng thí nghiệm, do đó, 

chúng ta cần các phương pháp đơn giản để tổng hợp số lượng lớn xúc tác cho các ứng dụng thực tế.  

Cuối cùng, đối với chất điện phân, các hệ thống không chứa nước có thể ngăn chặn sự ăn mòn điện 

cực, sự biến đổi hydro và làm khô chất điện phân so với các chất điện phân dạng nước. Đặc biệt, chất điện 

phân polyme cực kỳ hấp dẫn để ứng dụng trong pin Nhôm-không khí do tính linh hoạt, trọng lượng nhẹ 

cũng như độ ổn định điện hóa và nhiệt vượt trội. Do đó, pin Nhôm-không khí ở trạng thái rắn sử dụng chất 

điện phân polyme có thể là một trong những hướng nghiên cứu trong tương lai. Chúng có thể giải quyết các 

vấn đề về tính ổn định và tính dễ bay hơi của chất điện phân, và thậm chí ngăn chặn sự phát triển của phản 

ứng phụ. Nhưng độ dẫn ion tương đối thấp của chất điện phân polyme ở nhiệt độ phòng cũng là một thách 

thức cần phải vượt qua. Hơn nữa, việc bổ sung chất ức chế ăn mòn vào chất điện phân có thể làm giảm quá 

trình tự ăn mòn của các cực dương nhôm, do đó cải thiện hiệu quả thực tế của pin Nhôm-không khí. Lựa 

chọn chất ức chế ăn mòn hiệu quả với nồng độ phù hợp là một hướng nghiên cứu quan trọng cho sự tiến bộ 

trong tương lai của công nghệ Nhôm-không khí. 
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Tóm tắt: 

Trong báo báo này, chúng tôi nghiên cứu mô hình rủi ro với thời gian rời rạc. Dãy phí bảo hiểm 

được giả thiết là dãy các biến ngẫu nhiên không âm, độc lập và cùng phân phối xác suất . Dãy chi trả bảo 

hiểm được giả thiết là dãy các biến ngẫu nhiên không âm, độc lập, cùng phân phối xác suất và độc lập với 

dãy thu bảo hiểm.  Hơn nữa, công ty bảo hiểm còn tham gia một hợp đồng tái bảo hiểm excess of loss. Sau 

đó, chúng tôi thiết lập phương trình tích phân cho xác suất phá sản với thời gian hữu hạn và xác suất phá 

sản với thời gian vô hạn của công ty bảo hiểm.  

Từ khóa: Mô hình rủi ro, phương trình tích phân, tái bảo hiểm excess of loss, xác suất phá sản. 

1. Đặt vấn đề 

Mô hình rủi ro tái bảo hiểm excess of loss với thời gian rời rạc đã được phát biểu trong [1], vốn của 

công ty bảo hiểm được mô tả là một dãy: 

                                                     𝑈𝑛 = 𝑢0 + 𝛼 ∑

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑖 − ∑

𝑛

𝑖=1

(𝑌𝑖 , 𝑀) , 𝑛 = 1,2, …                            (1.1)   

trong đó: 

● 𝑢0 là vốn ban đầu của công ty bảo hiểm, 

● 𝛼 (0 ≤ 𝛼 ≤ 1) là tỷ lệ chia sẻ phí bảo hiểm thu được giữa công ty bảo hiểm và công ty tái bảo 

hiểm, 

● 𝑀 (𝑀 ≥ 0) là mức duy trì, quy định mức chi trả thiệt hại của công ty bảo hiểm, 

● 𝑋𝑖  là tổng số tiền thu phí bảo hiểm tại chu kỳ thứ 𝑖  khi chưa có tái bảo hiểm và được giả thiết là 

dãy các biến ngẫu nhiên không âm, độc lập cùng phân phối xác suất, 𝛼𝑋𝑖 là tổng số tiền công ty 

bảo hiểm thu được tại chu kỳ này,  

● 𝑌𝑖  là tổng số tiền chi trả bảo hiểm tại chu kỳ thứ  𝑖  khi chưa có tái bảo hiểm và được giả thiết là 

dãy các biến ngẫu nhiên không âm, độc lập cùng phân phối xác suất. (𝑌𝑖 , 𝑀)  là tổng số tiền công 

ty bảo hiểm chi trả khi có tái bảo hiểm excess of loss tại chu kỳ 𝑖, 

● Dãy các biến ngẫu nhiên {𝑋𝑖}𝑖>0 và {𝑌𝑖}𝑖>0 được giả thiết độc lập với nhau. 

Chúng ta đặt  

𝑍𝑖 = (𝑌𝑖 , 𝑀) ,     0 ≤ 𝑍𝑖 ≤ 𝑀.  

Biểu thức (1.1) được viết lại thành 



Phương trình tích phân cho xác suất phá sản trong mô hình tái bảo hiểm excess of loss 

15 

 

                                                                 𝑈𝑛 = 𝑢0 + 𝛼 ∑

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑖 − ∑

𝑛

𝑖=1

𝑍𝑖 ,

𝑛 = 1,2, …                                   (1.2) 

Nếu tại chu kỳ nào đó công ty bảo hiểm có số vốn nhỏ hơn không thì được xem là phá sản tại chu kỳ 

đó. Tức là 

𝑈𝑛 < 0. 

Chúng ta kỳ hiệu 𝜓𝑛(𝑢0, 𝛼, 𝑀) là xác suất phá sản của công ty bảo hiểm tới chu kỳ 𝑛. Khi đó 

                                                               𝜓𝑛(𝑢0, 𝛼, 𝑀) = 𝑃(⋃𝑖=1
𝑛 (𝑈𝑖 < 0)).                                                        (1.3) 

Tương tự, chúng ta ký hiệu và định nghĩa xác suất phá sản với thời gian vô hạn cho công ty bảo hiểm là 

                                                                 𝜓(𝑢0, 𝛼, 𝑀) = 𝑃(⋃𝑖=1
+∞(𝑈𝑖 < 0)).                                                        (1.4) 

Rõ ràng 

𝜓(𝑢0, 𝛼, 𝑀) = 𝜓𝑛(𝑢0, 𝛼, 𝑀).  

Phương trình tích phân cho xác suất phá sản của công ty bảo hiểm đã được nghiên cứu bởi nhiều nhà 

khoa học như [2]-[5] và trong các tài liệu khác. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy phương trình tích phân cho 

(1.3) và (1.4) chưa được nghiên cứu và công bố trên các tài liệu hiện có. Vì vậy, mục đích của bài báo là 

đưa ra phương trình tích phân cho (1.3) và (1.4). 

Bài báo của chúng tôi được bố cục: Mục 1 giới thiệu ngắn gọn về mô hình và bài toán của bài báo, kết 

quả chính của bài báo được trình bày trong Mục 2, cuối cùng là những kết luận và thảo luận về kết quả 

trong bài báo. 

2. Kết quả nghiên cứu 

Để thiết lập phương trình tích phân cho (1.3) và (1.4), chúng ta ký hiệu 𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋1 < 𝑥) là hàm 

phân phối xác suất của 𝑋1 và 𝐺(𝑧) = 𝑃(𝑍1 < 𝑧) là hàm phân phối xác suất của 𝑍1. 𝐺(𝑧) là hàm phân phối 

tập trung trong đoạn [0, 𝑀] và quy ước 𝐺(𝑧) = 1 − 𝑃(𝑍1 < 𝑧).   

Đầu tiên, chúng tôi thiết lập biểu thức cho xác suất phá sản của công ty bảo hiểm với chu kỳ 𝑛 = 1. 

Mệnh đề 2.1. Xét mô hình rủi ro với dãy số vốn của công ty bảo hiểm {𝑈𝑖}𝑖>0  được cho trong (1.2). Với 

mỗi 𝑢0, 𝛼, 𝑀, ta có  

                                                                 𝜓1(𝑢0, 𝛼, 𝑀)

= ∫
+∞

0

𝐺(𝑢0 + 𝛼𝑥)𝑑𝐹(𝑥).                                               (2.1) 

Chứng minh.  

        𝜓1(𝑢0, 𝛼, 𝑀) = 𝑃(𝑢0 + 𝛼𝑋1 − 𝑍1 < 0)            

= ∫
+∞

0

∫
𝑀

0

𝑃(𝑢0 + 𝛼𝑋1 − 𝑍1 < 0|𝑋1 = 𝑥, 𝑍1

= 𝑧)𝑑𝐺(𝑧)𝑑𝐹(𝑥).                                      (2.2) 

Trường hợp 1: Nếu 𝑢0 + 𝛼𝑥 ≤ 𝑀 thì 

∫
+∞

0

∫
𝑀

0

𝑃(𝑢0 + 𝛼𝑋1 − 𝑍1 < 0|𝑋1 = 𝑥, 𝑍1 = 𝑧)𝑑𝐺(𝑧)𝑑𝐹(𝑥) = 
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= ∫
+∞

0

∫
𝑢0+𝛼𝑥

0

𝑃(𝑢0 + 𝛼𝑋1 − 𝑍1 < 0|𝑋1 = 𝑥, 𝑍1 = 𝑧)𝑑𝐺(𝑧)𝑑𝐹(𝑥)

+ ∫
+∞

0

∫
𝑀

𝑢0+𝛼𝑥

𝑃(𝑢0 + 𝛼𝑋1 − 𝑍1 < 0|𝑋1 = 𝑥, 𝑍1

= 𝑧)𝑑𝐺(𝑧)𝑑𝐹(𝑥).                               (2.3) 

Với 𝑧 ≤ 𝑢0 + 𝛼𝑥, công ty bảo hiểm không bị phá sản tại chu kỳ 𝑛 = 1, do đó 

                                       𝑃(𝑢0 + 𝛼𝑋1 − 𝑍1 < 0|𝑋1 = 𝑥, 𝑍1 = 𝑧) = 0.                                                           (2.4) 

Với 𝑧 > 𝑢0 + 𝛼𝑥, công ty bảo hiểm bị phá sản tại chu kỳ 𝑛 = 1, tức là 

                                       𝑃(𝑢0 + 𝛼𝑋1 − 𝑍1 < 0|𝑋1 = 𝑥, 𝑍1 = 𝑧) = 1.                                                           (2.5) 

Kết hợp (2.3), (2.4) và (2.5), ta thu được 

𝜓1(𝑢0, 𝛼, 𝑀) = ∫
+∞

0

∫
𝑀

𝑢0+𝛼𝑥

𝑑𝐺(𝑧)𝑑𝐹(𝑥) = ∫
+∞

0

[𝐺(𝑀) − 𝐺(𝑢0 + 𝛼𝑥)]𝑑𝐹(𝑥)

= ∫
+∞

0

[1 − 𝐺(𝑢0 + 𝛼𝑥)]𝑑𝐹(𝑥) = ∫
+∞

0

𝐺(𝑢0 + 𝛼𝑥)𝑑𝐹(𝑥). 

Trường hợp 2: Nếu  𝑢0 + 𝛼𝑥 > 𝑀 thì công ty bảo hiểm không xảy ra phá sản ở chu kỳ 𝑛 = 1, khi đó, 

𝜓1(𝑢0, 𝛼, 𝑀) = 0, 

hơn nữa, 𝐺(𝑢0 + 𝛼𝑥) = 0, vì vậy 

𝜓1(𝑢0, 𝛼, 𝑀) = ∫
+∞

0

𝐺(𝑢0 + 𝛼𝑥)𝑑𝐹(𝑥). 

Mệnh đề được chứng minh                                                                                                                              □ 

Sau đây, chúng tôi thiết lập phương trình tích phân cho 𝜓𝑛(𝑢0, 𝛼, 𝑀) và 𝜓(𝑢0, 𝛼, 𝑀). Chúng tôi sử dụng 

một số kỹ thuật tương tự như trong [2]-[5].    

Định lý 2.2. Xét mô hình rủi ro với dãy số vốn của công ty bảo hiểm {𝑈𝑖}𝑖>0  được cho trong (1.2). Với mỗi 

𝑢0, 𝛼, 𝑀, ta có 

  𝜓𝑛+1(𝑢0, 𝛼, 𝑀) = ∫
+∞

0

∫
𝑢0+𝛼𝑥

0

𝜓𝑛(𝑢0 + 𝛼𝑥 − 𝑧, 𝛼, 𝑀)𝑑𝐺(𝑧)𝑑𝐹(𝑥)            

+ ∫
+∞

0

𝐺(𝑢0 + 𝛼𝑥)𝑑𝐹(𝑥),

𝑛 = 1,2, …                                                                           (2.5) 

và  

         𝜓(𝑢0, 𝛼, 𝑀) = ∫
+∞

0

∫
𝑢0+𝛼𝑥

0

𝜓(𝑢0 + 𝛼𝑥 − 𝑧, 𝛼, 𝑀)𝑑𝐺(𝑧)𝑑𝐹(𝑥) + ∫
+∞

0

𝐺(𝑢0 + 𝛼𝑥)𝑑𝐹(𝑥),

𝑛 = 1,2, ….                                                                          (2.6) 

Chứng minh.   

    𝜓𝑛+1(𝑢0, 𝛼, 𝑀) = 𝑃(⋃𝑖=1
𝑛+1(𝑈𝑖 < 0))

= ∫
+∞

0

∫
𝑀

0

𝑃(⋃𝑖=1
𝑛+1(𝑈𝑖 < 0)|𝑋1 = 𝑥, 𝑍1 = 𝑧)𝑑𝐺(𝑧)𝑑𝐹(𝑥).        (2.7) 

Tương tự, chứng minh trong Mệnh đề 2.1, ta xét 

Trường hợp 1: Nếu 𝑢0 + 𝛼𝑥 ≤ 𝑀 thì 
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∫
+∞

0

∫
𝑀

0

𝑃(⋃𝑖=1
𝑛+1(𝑈𝑖 < 0)|𝑋1 = 𝑥, 𝑍1 = 𝑧)𝑑𝐺(𝑧)𝑑𝐹(𝑥)

= ∫
+∞

0

∫
𝑢0+𝛼𝑥

0

𝑃(⋃𝑖=1
𝑛+1(𝑈𝑖 < 0)|𝑋1 = 𝑥, 𝑍1 = 𝑧)𝑑𝐺(𝑧)𝑑𝐹(𝑥)

+ ∫
+∞

0

∫
𝑀

𝑢0+𝛼𝑥

𝑃(⋃𝑖=1
𝑛+1(𝑈𝑖 < 0)|𝑋1 = 𝑥, 𝑍1 = 𝑧)𝑑𝐺(𝑧)𝑑𝐹(𝑥)

= ∫
+∞

0

∫
𝑢0+𝛼𝑥

0

𝜓𝑛(𝑢0 + 𝛼𝑥 − 𝑧, 𝛼, 𝑀)𝑑𝐺(𝑧)𝑑𝐹(𝑥) + ∫
+∞

0

∫
𝑀

𝑢0+𝛼𝑥

𝑑𝐺(𝑧)𝑑𝐹(𝑥)

= ∫
+∞

0

∫
𝑢0+𝛼𝑥

0

𝜓𝑛(𝑢0 + 𝛼𝑥 − 𝑧, 𝛼, 𝑀)𝑑𝐺(𝑧)𝑑𝐹(𝑥)

+ ∫
+∞

0

[𝐺(𝑀) − 𝐺(𝑢0 + 𝛼𝑥)]𝑑𝐹(𝑥)

= ∫
+∞

0

∫
𝑢0+𝛼𝑥

0

𝜓𝑛(𝑢0 + 𝛼𝑥 − 𝑧, 𝛼, 𝑀)𝑑𝐺(𝑧)𝑑𝐹(𝑥)

+ ∫
+∞

0

𝐺(𝑢0 + 𝛼𝑥)𝑑𝐹(𝑥).                 (2.8) 

Trường hợp 2: Nếu 𝑢0 + 𝛼𝑥 > 𝑀 thì công ty bảo hiểm không bị phá sản tại chu kỳ 𝑛 = 1. 

Do đó 

   𝜓𝑛+1(𝑢0, 𝛼, 𝑀) = ∫
+∞

0

∫
𝑀

0

𝑃(⋃𝑖=1
𝑛+1(𝑈𝑖 < 0)|𝑋1 = 𝑥, 𝑍1 = 𝑧)𝑑𝐺(𝑧)𝑑𝐹(𝑥)

= ∫
+∞

0

∫
𝑀

0

𝜓𝑛(𝑢0 + 𝛼𝑥 − 𝑧, 𝛼, 𝑀)𝑑𝐺(𝑧)𝑑𝐹(𝑥)

= ∫
+∞

0

∫
𝑀

0

𝜓𝑛(𝑢0 + 𝛼𝑥 − 𝑧, 𝛼, 𝑀)𝑑𝐺(𝑧)𝑑𝐹(𝑥)

+ ∫
+∞

0

𝐺(𝑢0 + 𝛼𝑥)𝑑𝐹(𝑥).                       (2.9) 

Đẳng thức cuối (2.9) xảy ra do 𝐺(𝑢0 + 𝛼𝑥) = 0. 

Kết hợp trường hợp 1 và trường hợp 2, ta có phương trình (2.5). 

Áp dụng định lý hội tụ bị chặn Lebesgue cho hai vế phương trình (2.5) bởi cho 𝑛 → +∞. Ta thu được 

phương trình (2.6). 

Định lý được hoàn thành chứng minh.                                                                                                              □ 

3. Kết luận 

Bài báo đã thiết lập được các phương trình tích phân cho xác suất phá sản của công ty bảo hiểm với 

thời gian hữu hạn và vô hạn. Trong mô hình rủi ro này, chúng tôi đã xét tới tái bảo hiểm excess of loss tác 

động vào dãy vốn của công ty bảo hiểm . Xác suất phá sản tại chu kỳ 𝑛 + 1 được tính thông qua xác suất 

phá sản tại chu kỳ 𝑛. 

Nếu 𝑀 = +∞ và 𝛼 = 1 thì (1.1) trở thành 

                                                              𝑈𝑛 = 𝑢0 + ∑

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑖 − ∑

𝑛

𝑖=1

𝑌𝑖 ,

𝑛 = 1,2, ….                                       (3.1)   

Các phương trình (2.5) và (2.6) trở thành các phương trình tích phân cho xác suất phá sản với thời gian hữu 

hạn và vô hạn của công ty bảo hiểm trong mô hình (3.1) ((3.1) được xem là mô hình rủi ro cổ điển). Vì vậy, 

các phương trình (2.5) và (2.6) sẽ là tổng quát hơn các phương trình tích phân cho xác suất phá sản trong 

(3.1).  
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Các phương trình (2.5) và (2.6) còn được biểu diễn cách khác thông qua toán tử tích phân, bởi kỹ thuật 

chứng minh tương tự như [6].  

Kết quả này sẽ được ứng dụng trong phương pháp quy nạp, để ước lượng trên cho xác suất phá sản 

của công ty bảo hiểm.  
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Tóm tắt: 

Tích chập suy rộng Fourier cosine thời gian rời rạc của hai dãy x(n) và y(n) trong dạng 

1

 ( * )( ) ( )[ ( ) (| |) ( )],  0
m

x y n x m y n m y m n sign m n n




     
 

đã được đưa ra và nghiên cứu [3]. Trong bào báo này chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, thu được bất đẳng thứ 

Saitoh và đẳng thức Parseval.  

Từ khóa: Bất đẳng thức Saitoh, biến đổi Fourier cosine thời gian rời rạc, biến đổi Fourier sine thời gian 

rời rạc, đẳng thức Parseval, tích chập rời rạc. 

1. Đặt vấn đề 

Cho 0( ),1 ,pl p   là không gian các dãy 0: { ( )}nx x n  được trang bị với chuẩn  

1

1

0

| (0) |
|| || : | ( ) | ,   1 ,

                                              (1.1)2

|| || : sup | |  < .                                           

p p
p

p

n

n
n

x
x x n p

x x








 
       
 

 



 

Chuẩn (1.1) tương đương với dạng chuẩn p  cổ điển nhưng thuận tiện hơn cho việc nghiên cứu biến đổi 

Fourier cosine thời gian rời rạc [4] 

1

(0)
                     ( ) : { ( )}( ) ( )cos( ),   [0, ].                    (1.2)

2
c cDT

n

x
X F x n x n n    





   
 

Rõ ràng, nếu 0( ) ( )px n l  thì (0, )cX L  , và   

1
.                                                                                            (1.3)cX x


  

Nếu 2 0( ) ( )x n l  thì 2 (0, ),cX L   và có công thức Parseval cho chuỗi Fourier cosine thời gian rời rạc  

2 2

2 2

2
.                                                                                            (1.4)cx X




 

Với biến đổi đó, thời gian gần đây, trong [4], chúng tôi đã xây dựng tích chập của hai dãy ( )x n  và ( )y n  cho 

biến đổi Fourier cosine thời gian rời rạc trong dạng 
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1

       ( * )( ) ( )[ ( ) (| |)] (0) ( ),                                                    (1.5)
cDTF

m

x y n x m y n m y n m x y n




    
  

với mọi 0n  và đã chứng minh đẳng thức nhân tử hóa dạng  

  {( * )( )}( ) 2 { ( )}( ) { ( )}( ),  [0, ],                                            (1.6)
cDT

cDT cDT cDT
F

F x y n F x n F y n       
  

Trong công thức (1.1), 0( )o

pl  là không gian con của 0( )pl với (0) 0x  và biến đổi Fourier sine thời gian 

rời rạc [1, 3, 5] 

0

( ) : { ( )}( ) ( )sin( ),   [0, ].                    (1.7)s sDT

n

X F x n x n n    




  
 

Nếu 2 0( ) ( )ox n l , thì ta có đẳng thức Parseval 

(0, )2

2 2

2

2
                                                  || || || || .                                          (1.8)

Lsx X



 

Cũng với biến đổi này, trong [5] chúng tôi đã xây dựng và nghiên cứu tích chập suy rộng Fourier sine thời 

gian rời rạc 

1

       ( * )( ) ( )[ (| |) ( )],                                                    (1.9)
sDTF

m

x y n x m y n m y n m




   
  

với mọi 0n  và đã chứng minh đẳng thức nhân tử hóa, bất đẳng thức kiểu Young, định lý kiểu 

Titchsmarsh và đánh giá chuẩn trong không gian 1 0( ).ol  

Trong bào báo này, chúng tôi tiếp nghiên cứu một tích chập suy rộng khác đối với các dãy ( )x n  và 

( )y n  được xác định bởi [3] 

1

( * )( ) ( )[ ( ) (| |) ( )],  0,                                           (1.10)
m

x y n x m y n m y m n sign m n n




     
 

đối với biến đổi Fourier cosine thời gian rời rạc, thu được các kết quả mới: định lý Parseval 

và bất đẳng thức kiểu Saitoh.  

2. Kiến thức cơ sở và kết quả chính 

Mệnh đề 1.  Giả sử rằng các dãy ( )x n và ( )y n  thuộc  1 0( ),o

 thì 1 0( * )( ) ( )ox y n   và  

1 1 1                                             || * || 2 || || || || .                                        (2.1)x y x y    

Đẳng thức xảy ra khi các dãy ( )x n  và ( )y n  là các dãy không âm (hoặc không dương). Hơn nữa, ta có  

đẳng thức nhân tử hóa:  

{( * )( )}( ) 2 { ( )}( ) { ( )}( ),   [0, ].                         (2.2)cDT sDT sDTF x y n F x n F y n        
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2.1. Định lý Parseval 

Định lý 1. Giả sử 2 0( ),  ( ) ( ),ox n y n   khi đó tích chập suy rộng (1.10) thuộc không gian 0( )o

 , và hơn 

nữa   

2 2                            || * || 2 || || || || ,    lim (x*y)(n)=0.                   (2.3)
n

x y x y


 
 

Ta cũng có  đẳng thức Parseval sau : 

0

4
                            ( * )( ) ( ) ( )sin( ) ,   n 0.                           (2.4)s sx y n X Y n d

n



    
 

Chứng minh: Giả sử ( ),  Y ( )o oX    tương ứng là các mở rộng lẻ của ( ),  Y ( )s sX  
 từ [0, ]  lên [ , ] 

. Sử dụng chuỗi Fourier [2, 6, 7], 

( ) : { ( )}( ) ( ) ,   [ , ],i n

DT

n

X F x n x n e     






   
 

ta có 
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ở đó 

(0) (0) 0.o ox y   

Công thức Parseval cho chuỗi các số phức ( ),  Y ( )o oX    có dạng 

0

1
( ) ( ) ( ) ( )                        

2
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1
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i n
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s s

x m y n m X Y e d
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Từ 2( ),  y ( ) ( ),o

o ox n n   khi đó chuỗi vế phải của phương trình (2.2) hội tụ tuyệt đối và có thể biểu diễn 

dạng: 

1

1

( ) ( ) ( ) ( )                                  

                                       (2.6)

                            +x (0)y (n)+ ( ) ( ).
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m m
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Với (0) (0) 0o ox y   và 

( 1) ( )
( ) (| |)

2
o

sign n
x n x n




, phương trình (2.3) có dạng 
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 Từ phương trình (2.2) và (2.4), ta được (2.1). Công thức (2.1) chỉ ra rằng ( * )( )x y n  là chuỗi Fourier cosine 

của 12 ( ) ( ) (0, ).s sX Y L    Từ (2.1), ta có  

2 2
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Rõ ràng ( * )( ) 0,x y n   như vậy 0( * )( ) ( ).ox y n   Định lý được chứng minh xong.    

2.2. Bất đẳng thức kiểu Saitoh 

Định lý 2. Giả sử các dãy 1 2( ),  ( )x n x n  là các dãy dương sao cho tích chập suy rộng 1 2( * )( )x x n  xác định. 

Khi đó, với mọi 1 0 1 2 0 2( , ),  ( , ),  1o o

p pF x F x p    ta có bất đẳng thức với tích chập suy rộng Fourier 

cosine thời gian rời rạc  

    
0 1 0 2
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1
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Chứng minh: Lũy thừa bậc p  cả hai vế của bất đẳng thức (3.8), ta được  
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Mặt khác, ta có 
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Sử dụng bất đẳng thức Holder, ở đó q là liên hợp phức của ,p ta có 
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Tương tự, 
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Lưu ý rằng 
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Từ (2.9), (2.10) và (2.11), ta có 
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Định lý được chứng minh xong.    

3. Kết luận 
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 Trong bài báo này, nhóm tác giả tiếp tục nghiên cứu tích chập suy rộng Fourier cosine 

thời gian rời rạc, đẳng thức nhân tử hóa; thu được các kết quả mới như đẳng thức Parseval, 

bất đẳng thức Saitoh về chuẩn trong không gian các hàm khác nhau. Để từ các kết quả đó tiếp 

tục nghiên cứu ứng dụng đánh giá nghiệm đối với lớp phương trình kiểu Toeplitz-Hankel rời 

rạc trong thời gian tới. 
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Tóm tắt: 

Việc phát triển các cảm biến khí oxit kim loại cho các thiết bị di động đòi hỏi mức tiêu thụ điện năng 

thấp vì lượng pin trong các thiết bị có hạn. Yêu cầu này là một thách thức vì cảm biến oxit kim loại thường 

cần nhiệt độ làm việc cao, đặc biệt là với các khí khử. Ở đây, chúng tôi đưa ra một phương pháp thiết kế và 

chế tạo cảm biến dây nano dùng cho khí khử bằng cách sử dụng hiệu ứng nhiệt của dòng điện tại các tiếp 

điểm của các dây nano mà không cần nguồn nhiệt bên ngoài hoặc nguồn nhiệt tích hợp. Mức tiêu thụ điện 

năng của cảm biến thấp và được kiểm soát bởi kích thước và mật độ kết nối nano của cảm biến. Mô-đun 

cảm biến khí di động có thể được thực hiện để giám sát các khí khử có độc tính cao, chẳng hạn như H2S, 

NH3 và khí C2H5OH.  

Từ khóa: dây nano, hiệu ứng Joule, nano oxit kim loại, tự gia nhiệt. 

1. Đặt vấn đề 

Trong những năm gần đây, cảm biến khí tiêu thụ điện năng thấp [1] đã được phát triển cho các ứng 

dụng chẩn đoán y tế [2] và sử dụng cho thiết bị internet vạn vật [3] vì hoạt động đơn giản và hoạt động 

nhanh chóng với độ tin cậy cao [4]. Cảm biến khí điện trở là một lựa chọn tuyệt vời do giá thành rẻ, kích 

thước nhỏ và độ nhạy đáp ứng cao [5]. Cơ chế hoạt động chính của cảm biến khí điện trở dựa trên oxit kim 

loại dựa trên sự tương tác hoặc hấp phụ/giải hấp phụ của các phân tử khí phân tích lên bề mặt của vật liệu 

cảm biến [6]. Theo đó, các khí khử phản ứng với các loại oxy được hấp thụ với oxit kim loại và do đó thay 

đổi điện trở của cảm biến [7]. Nhiệt độ có tác dụng để kích hoạt lớp bề mặt cảm biến cho phản ứng khí [8]. 

Để khảo sát các khí khử như H2, H2S, NH3 và C2H5OH, cảm biến khí oxit kim loại nói chung, yêu cầu nhiệt 

độ làm việc cao trong khoảng từ 200 °C đến 450 °C [9,10]. Thông thường, một bộ gia nhiệt bên ngoài hoặc 

tích hợp được sử dụng để cung cấp nhiệt cho phản ứng khí trong các cảm biến và do đó gây ra tiêu thụ điện 

năng đáng kể [11]. Để giảm tiêu thụ điện năng, các nhà nghiên cứu đã phát triển cảm biến khí của hệ thống 

vi cơ điện tử (MEMS) [3]. Một cảm biến vi khí có thể được chế tạo với bộ gia nhiệt vi mô bằng cách sử 

dụng quy trình MEMS và kỹ thuật phún xạ đạt mức tiêu thụ điện năng thấp khoảng 24 mW [12]. Các cảm 

biến MEMS màng hiện đại đã được chứng minh là khả thi trong việc giảm tiêu thụ năng lượng xuống ∼20 

mW ở 247 °C [13]. Tuy nhiên, các thiết kế dựa trên MEMS của cảm biến khí có nhược điểm, quá trình chế 

tạo lâu và phức tạp, độ bám dính kém của bộ gia nhiệt trên chip và lớp vật liệu nhạy cảm với khí trên bề mặt 

đế. Các cảm biến khí dựa trên MEMS thường có mức độ tiêu thụ năng lượng cao. Nguyên lý hoạt động của 

thiết bị gia nhiệt bên ngoài hoặc thiết bị gia nhiệt tích hợp dựa trên hiện tượng đốt nóng Joule, trong đó 

dòng điện đi qua vật dẫn và tạo ra nhiệt với công suất (P) được tính bằng P = I
2
R, trong đó I là dòng điện 

đặt vào và R là điện trở dẫn. Các nhà nghiên cứu cũng đã sử dụng lớp cảm biến khí như một điện trở có thể 

đốt nóng. Cảm biến này thường được gọi là cảm biến tự làm nóng và đã được nghiên cứu cho các loại khí 

khác nhau. Cảm biến khí tự gia nhiệt được báo cáo đầu tiên dựa trên một màng mỏng SnO2 để theo nhận 
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biết CO, trong đó nhiệt độ có thể được kiểm soát trong phạm vi khoảng 30 °C đến 175 °C bằng cách cung 

cấp năng lượng điện khoảng 0,1 W đến khoảng 2 W [14]. Do đó, mức tiêu thụ điện năng của cảm biến 

màng mỏng tự gia nhiệt này rất cao so với điện năng tiêu thụ của bộ gia nhiệt dựa trên công nghệ MEM. 

Ngoài ra, màng mỏng không ổn định về nhiệt vì vùng gia nhiệt cục bộ có nhiệt cao hơn nhiều so với nhiệt 

độ trung bình của thiết bị. Cảm biến dây nano sử dụng sợi tự đốt nóng được báo cáo là có mức tiêu thụ điện 

năng chỉ cỡ một vài microwat (μW) do nhiệt điện trở nhỏ và tổn thất nhiệt từ dây nano ra môi trường xung 

quanh nhỏ[15]. Tuy nhiên, các thiết bị dây nano đơn lẻ đòi hỏi quy trình phức tạp và kỹ thuật chế tạo đắt 

tiền, chẳng hạn như hệ thống chùm tia ion hội tụ [16,17]. Trong báo cáo [18], cảm biến khí hydro tự đốt 

nóng dựa trên mạng dây Pd được chế tạo bằng phương pháp in cần mật độ công suất 0,6 W/cm
2
 để duy trì 

nhiệt độ xấp xỉ 100 °C. Một cảm biến dây nano đơn tự làm nóng khác được chế tạo bằng phương pháp khác 

yêu cầu công suất 35 μW cũng như điện áp được cung cấp là 25 V để đạt được công suất này vì điện trở của 

thiết bị rất cao [19]. Trong bài báo [20], một cảm biến khí indium – thiếc – oxit (ITO) sử dụng đơn dây 

nano được thiết kế và chế tạo thông qua quá trình quang khắc. Cảm biến này có thể phản ứng với các khí 

oxy hóa và khí khử. Cảm biến đơn dây nano Pd được chế tạo theo phương pháp từ trên xuống trong [21] 

cần công suất xấp xỉ 4 mW để đạt đến nhiệt độ 384 °C. Cảm biến dây nano trên chip có lợi thế hơn hẳn so 

với cảm biến được chế tạo theo phương pháp tổng hợp từ trên xuống hoặc sau tổng hợp; nghĩa là, chúng rất 

đơn giản để chế tạo. Kim và cộng sự [22] đã đưa ra một cảm biến dây nano tự cung cấp năng lượng dựa trên 

các dây nano lõi vỏ SnO2 – ZnO được pha tạp các hạt nano Pt để khảo sát quá trình hấp phụ và giải hấp phụ 

khí. Dây nano SnO2 được phát triển bằng phương pháp lắng đọng hơi hóa học (CVD), và vỏ ZnO được tạo 

ra bằng kỹ thuật lắng đọng lớp nguyên tử, tiếp theo là chức năng hóa với các hạt nano Pt, được thực hiện 

bằng phương pháp phóng xạ tia gamma. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi thiết kế và chế tạo cảm biến khí sử dụng dây nano tự đốt nóng, trong 

đó mạng dây nano nối giữa hai điện cực. Khoảng cách giữa các điện cực được kiểm soát để có được mật độ 

thích hợp của các dây nano để giảm thiểu tiêu thụ điện năng và tối đa hóa phản ứng với khí khử. Việc làm 

nóng cục bộ tại các tiếp điểm nano trong các dây nano với mật độ thấp cho phép cảm biến khí tiêu thụ điện 

năng cực thấp, trong khi hệ thống gia nhiệt cho mạng dây nano dày đặc tiêu thụ một công suất cao hơn 

nhưng có hiệu quả nhạy khí không cao. Cơ chế cảm biến khí của các thiết bị giới hạn công suất cung cấp và 

chi phí chế tạo thấp do thiết kế và quy trình chế tạo đơn giản của chúng cũng sẽ được thảo luận.  

2. Thực nghiệm 

Trong thí nghiệm này, một cảm biến được thiết kế với các điện cực đối đầu nhau như (Hình 1). Chiều 

rộng của các đầu điện cực được cố định khoảng 10 μm, trong khi khoảng cách giữa các đầu được thiết kế 

khoảng 2-5 μm. Các cảm biến được chế tạo chỉ trong hai bước: phún xạ các điện cực và phủ dây nano lên 

điện cực.  

 

Trong bước đầu tiên, một quy trình chế tạo được thực hiện bằng cách sử dụng kỹ thuật quang khắc bằng tia 

tử ngoại thông thường. Mỗi đơn vị chip đế SiO2 có chứa tất cả bốn cảm biến với các khoảng cách khác 

nhau. Trong bước thứ hai của quá trình chế tạo cảm biến, dây nano oxit kim loại được nuôi (phát triển) từ 

 

Hình  SEQ Hình_ \* ARABIC 2: Sơ đồ giải 
thích điện trở tiếp xúc, phần lõi dẫn điện và 

phần vỏ kém dẫn tạo rào thế tiếp xúc 

 
 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

    

Hình 1: sơ cấu tạo của điện cực dạng thường và 
dạng mới được thiết kế. a) Điện cực răng lược 
cổ điển, b,c) Điện cực sử dụng với cảm biến tự 

đốt nóng 

a) b) c) 
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các cạnh của điện cực bằng phương pháp CVD. Chiều dài và mật độ của dây nano oxit kim loại được kiểm 

soát bởi thời gian CVD trong quá trình chế tạo. Sau bước nuôi dây nano bẳng CVD, lò được làm nguội tự 

nhiên đến nhiệt độ phòng. Các cảm biến được đưa ra và được kiểm tra bằng SEM. Các đặc tính cảm biến 

khí được đo trong điều kiện tĩnh, trong đó buồng cảm biến có thể tích 500 mL được bơm khí phân tích hoặc 

không khí khô, trong khi điện trở của cảm biến được đo liên tục. Một hệ thống đo lường cảm biến điển hình 

(ở đây đối với khí C2H5OH, NO2). Nguồn điện được cung cấp được duy trì trong thời gian mili giây bằng 

thiết bị Keithley 2602A trong quá trình đo để giữ vật liệu cảm biến ở các nhiệt độ làm việc khác nhau. 

3. Kết quả và thảo luận 

Mức tiêu thụ điện năng của các cảm biến tự làm nóng phụ thuộc rất nhiều bởi diện tích được nung 

nóng của vật liệu cảm biến. Do đó, sử dụng các điện cực nhỏ đối đầu là biện pháp đầu tiên để giảm tiêu thụ 

điện năng. Biện pháp tiếp theo là tập trung vào số lượng các tiếp điểm nano được làm nóng. Hình 2 minh 

họa rằng các dây nano oxit kim loại không phân cực với vùng nghèo ở ngoài dẫn đến sự truyền điện của 

phần này kém. Tiếp giáp nano giữa hai dây nano tạo thành một rào cản nên điện trở tại mối nối nano cao 

hơn so với phía trong dây nano. Chính vì vậy, khi cấp nguồn cho cảm biến nhiệt sinh ra ở tiếp điểm nano 

cao hơn ở phần dây nano. Do đó, trong trường hợp các dây nano thưa thớt, các khớp nối nano đóng vai trò 

chính trong cảm biến khí. Trong trường hợp, với mật độ dây nano dày hơn, nhiều điểm nối nano nằm gần 

nhau, dẫn đến hiện tượng gia nhiệt vùng địa phương. Hình ảnh SEM của các dây nano tổng hợp được thể 

hiện trong Hình 3. Trong hình 3a, 3b là hình ảnh hiển vi điện tử của vật liệu chế tạo được trên điện cực, ta 

thấy các dây nano đã phủ tử đầu điện cực này đến đầu điện cực đối diện, tức là đã có sự kết nối bằng các 

dây nano giữa 2 điện cực đối đầu nhau. Từ hình 3c ta thấy rằng, bề mặt của dây nano rất nhẵn, và đường 

kính trung bình của dây nano là khoảng 50-80 nm. Các dây nano rất dài và có chiều dài lên tới hàng chục 

micromet. Các dây nano có dạng đơn tinh thể với chất lượng cao là vật liệu thích hợp để tự cảm biến khí khi 

được làm nóng.  

 

 

a) b) 

c) 

Hình   SEQ Hình_ \* ARABIC 3: Hình ảnh hiển vi điện tử quét của dây nano chế tạo được, a) với điện 
cực đối nhau 2m. b) với điện cực đối nhau 5 m, c) Hình ảnh SEM của dây nano trên điện cực với độ 

phân giải cao. 
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Nói chung, trong quá trình phát triển của cảm biến tự làm nóng, việc lựa chọn mức công suất thích 

hợp là một nhiệm vụ rất khó khăn. Nguồn điện được cung cấp quá cao có thể dễ dàng làm hỏng hoặc xuống 

cấp thiết bị, trong khi mức công suất quá thấp không thể làm nóng cảm biến. Trong trường hợp đế thủy tinh 

(SiO2), nguồn điện cung cấp cao thậm chí có thể làm nứt đế do nhiệt độ sốc cao [14]. Ở đây, chúng tôi đã 

nghiên cứu lần đầu tiên nguồn điện cung cấp gây hại cho việc tự làm nóng cảm biến với mật độ dây nano 

khác nhau. Đối với mỗi cảm biến, chúng tôi đo liên tục điện trở đồng thời tăng nguồn điện cung cấp cho 

đến khi thiết bị bị hỏng. Hình ảnh SEM của các cảm biến bị hỏng được hiển thị trong Hình 4. Khi nguồn 

điện cung cấp tăng lên, nhiệt độ tăng, dẫn đến giảm điện trở của cảm biến do bản chất bán dẫn của vật liệu 

dây nano. Đối với cảm biến với khoảng cách đối đỉnh của điện cực là 2 μm (Hình 4 (A)), khi công suất 

được cung cấp tăng từ 8mW lên 28mW, điện trở của cảm biến giảm từ khoảng 2 kΩ xuống còn xấp xỉ 0,5 

kΩ, cho thấy ảnh hưởng của sự gia tăng nhiệt độ của cảm biến. Ở nguồn cung cấp 32mW, điện trở vượt quá 

phạm vi đo được của hệ đo, cho biết trạng thái hư hỏng của cảm biến. Do đó, đối với cảm biến với khoảng 

cách đối đỉnh của điện cực là 2μm, nguồn điện cung cấp phải nằm trong khoảng 8mW đến 20mW để tránh 

hư hỏng. 

 

Ảnh SEM của cảm biến với khoảng cách đối đỉnh của điện cực là 2μm sau khi hư hỏng được thể hiện 

trong Hình 4 (B). Sự hư hỏng trên toàn bộ tâm của tấm lót dây nano có thể được giải thích là do hệ thống 

gia nhiệt cục bộ quá mức. Thiệt hại xảy ra ở các tiếp điểm nano giữa các dây nano do điện trở cao và do đó 

nhiệt độ cao. Năng lượng tự đốt nóng dưới nguồn điện được cung cấp không đủ để đốt nóng các dây nano 

đến điểm nóng chảy và làm hỏng thiết bị vì 

nhiệt độ nóng chảy của vật liệu nano oxit 

kim loại rất cao, tính theo giản đồ nhiệt phá 

hủy xấp xỉ 1630 °C. Do đó, thiệt hại, trong 

trường hợp này, nên gây ra bởi sự chuyển 

động điện trong dây nano dẫn, nơi mà sự vận 

chuyển điện lượng được gây ra bởi dòng 

điện cao. Ở nhiệt độ cao do hiện tượng tự đốt 

nóng,va chạm giữa các điện tử và các ion vật 

chất xung quanh các điểm mạng và mặt phân 

cách giữa hai dây nano đơn lẻ (nghĩa là tiếp 

giáp) tăng lên, và do đó, sự vận chuyển điện 

lượng tăng lên. Kết quả là, sự phá hủy xảy ra 

ở các tiếp điểm nano do dòng điện. Với sự 

gia tăng khoảng cách điện cực, công suất 

cung cấp gây tổn hại sẽ giảm xuống. 

 

Đ
iệ

n
 t

rở
 (

k)
 

Thời gian (s) 

(B) 

Hình   SEQ Hình_ \* ARABIC 4 A) cảm biến tự đốt nóng với khí C2H5OH hoạt động với các công 
suất khác nhau, B) Hình ảnh SEM của vật liệu khi bị phá hủy vì quá nhiệt 

 

Hình  5 Đặc tính cảm biến với khí C2H5OH với nồng 

độ từ 250 đến 2000 ppm 
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Các đặc tính cảm biến khí của cảm biến được chế tạo đã được nghiên cứu với khí C2H5OH có lưu 

lượng khí từ 250–2000 ppm và được trình bày trong Hình 5. Đối với cảm biến được chế tạo, các thuộc tính 

nhạy khí C2H5OH đã được kiểm tra ở công suất cung cấp là 10, 12,14 mW. Cảm biến thể hiện độ đáp ứng 

với C2H5OH ở tất cả các nguồn được cung cấp. Chúng tôi quan sát thấy rằng tốc độ phản hồi và phục hồi 

của cảm biến tăng lên khi công suất cung cấp và nhiệt độ làm việc tăng lên. 

Đáng chú ý, đối với các cảm biến khí dựa trên oxit kim loại, chúng tôi không thể tăng công suất cung 

cấp để đạt được nhiệt độ làm việc tối ưu do nguy cơ làm hỏng các thiết bị. Trong các cảm biến dây nano tự 

làm nóng, nhiệt độ tại các điểm tiếp xúc nano là cao nhất. Do đó, sự thay đổi của điện trở cảm biến về cơ 

bản là do sự thay đổi điện trở tại các điểm nối giữa các dây nano. Nên thời gian đáp ứng và thời gian phục 

hồi của cảm biến bị chi phối bởi các chức năng hóa dây nano. Mặt khác, phần dây nano có nhiệt độ thấp 

hơn vẫn góp phần vào tổng điện trở của cảm biến, và do đó, các điểm kết nối nano không chiếm ưu thế 

nhưng cùng với dây nano sẽ xác định độ đáp ứng của cảm biến. 

4. Kết luận 

Chúng tôi đã đưa ra một phương pháp thiết kế và chế tạo cảm biến điện trở sử dụng dây nano tự làm 

nóng. Kích thước của khe hở điện cực trên các cảm biến được sử dụng để kiểm soát mật độ mạng dây nano, 

cũng có nghĩa là mật độ liên kết nano giữa các điện cực. Cảm biến có khoảng cách điện cực 2 μm cho thấy 

công suất làm việc của cảm biến trong khoảng từ 4 – 20 mW. Nếu công suất cung cấp cho cảm biến trên 28 

mW có thể làm phá hủy cấu trúc của vật liệu. Đặc tính nhạy khí của cảm biến cũng được khảo sát và cho 

thấy cảm biến có thể hoạt động và nhạy với khí. Những cảm biến tự làm nóng mà nhóm nghiên cứu chế tạo 

hoạt động tốt, độ đáp ứng cao và có nhiều đặc tính phù hợp cho các thiết bị di động. 
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Tóm tắt: 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ chứng minh sự tồn tại, duy nhất, tính giới nội nghiệm tuần hoàn 

của phương trình vi phân đạo hàm riêng tuyến tính có dạng 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝐵(𝑡)𝑢(𝑡) + 𝑔(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑅+, 

với toán tử tuyến tính g thuộc không gian M  là không gian Banach tương ứng với không gian hàm 

Banach H, toán tử tuyến tính B(t) có thể không bị chặn và là ω–tuần hoàn. Các kết quả thu được nhờ việc 

sử dụng phương pháp Massera và các đánh giá của họ tiến hóa trong không gian Banach. 

Từ khóa: Không gian Banach, nghiệm tuần hoàn, phương pháp Massera, tính giới nội. 

1. Đặt vấn đề 

Phương trình vi phân đạo hàm riêng là một lĩnh vực quan trọng của toán học, có rất nhiều mô hình 

trong tự nhiên cũng như trong kỹ thuật được mô tả bởi những lớp phương trình này. Chẳng hạn như: 

Phương trình truyền nhiệt trên thanh  

2
2

2
( , ),     ( , ), ( , ) (0, )

u u
a f x t u u x t x t

t x

 
     

  ; 

hay phương trình truyền sóng trên dây 

2 2
2

2 2
( , ),     ( , ), ( , ) [0, L] (0, )

u u
a f x t u u x t x t

t x

 
     

  ... 

Trong lý thuyết về phương trình đạo hàm riêng cũng như phương trình vi phân nói chung, việc 

nghiên cứu dáng điệu tiệm nghiệm của phương trình là một trong những bài toán trọng điểm. Và để nghiên 

cứu vấn đề này không thể không nghiên cứu sự tồn tại, tính duy nhất cũng như tính giới nội nghiệm tuần 

hoàn của phương trình. 

Bài toán về nghiệm tuần hoàn của phương trình vi phân được nghiên cứu từ khá lâu và cho đến nay 

vẫn có nhiều hấp dẫn thu hút các nhà toán học.  Khởi đầu là công trình của Massera (xem [1]) đã chứng 

minh mối liên hệ giữa nghiệm bi chặn và nghiệm tuần hoàn của phương trình vi phân thường. Sau đó bài 

toán về nghiệm tuần hoàn được phát triển mạnh mẽ bởi nhiều tác giả như Hale, Lopes [2]; Prüss [3, 4] , 

Benkhalti, Elazzouzi & Ezzinbi [5], Elazzouzi và các cộng sự [6]; … Phương pháp thường sử dụng ở đây là 
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phương pháp Massera và nguyên lý điểm bất động với cách tiếp cận phổ biến là tính bị chặn và tính 

compact. Tuy nhiên trong phương trình vi phân đạo hàm riêng với miền không bị chặn và phương trình có 

nghiệm không bị chặn thì việc lựa chọn véo tơ ban đầu đảm bảo tính bị chặn của nghiệm xuất phát từ véc tơ 

đó là không dễ dàng. Để khắc phục những điều này chúng tôi sử dụng phương pháp Massera cùng các đánh 

giá của họ tiến hóa để chứng minh được sự tồn tại, duy nhất, tính giới nội nghiệm tuần hoàn của phương 

trình. 

Trong nghiên cứu này, trước khi đi chứng minh kết quả chính là Định lý 2.2, chúng tôi trình bày 

một kết quả bổ trợ là Bổ đề 2.1.  

2. Các nội dung chính 

2.1. Kiến thức cơ sở 

 Cho không gian Banach X có không gian đối ngẫu Y khả ly (X=Y’). Xét phương trình vi phân 

đạo hàm riêng tuyến tính 

                                            
.( ) ( ) ( ),  u ,  

0

u
B t u t g t X t

t


    

                                           (2.1) 

Trong đó, họ các toán tử B(t) được xác định sao cho bài toán Cauchy  

                                                        

( ) ( )
,  t s 0

( )

u
B t u t

t

u s x X




 

 




                                                       (2.2) 

đặt chỉnh, tức là nghiệm tồn tại và duy nhất, đồng thời nghiệm phụ thuộc liên tục vào giá trị ban đầu. Điều 

này có nghĩa tồn tại họ tiến hóa 
  ,

0
U t s

t s   sao cho nghiệm của bài toán Cauchy (2.2) được cho bởi 

( ) ( , ) ( )u t U t s u s . Khi đó, phương trình tích phân 

                                               
( ) ( , 0) ( , ) ( ) ,  t 0, 

0
0

t
u t U t u U t g d     

                                    (2.3) 

được gọi là nghiệm đủ tốt của phương trình (2.1). Toán tử tuyến tính g thuộc không gian Banach M được 

định nghĩa bởi: 

 : : : ( ) , : ( )h X h h h 
     

M
M

, 

với H là không gian Banach các hàm khả tích địa phương cấp 1 trên  được định nghĩa như sau: 

1 1

1,: ( ) sup ( ) , : sup ( )

t t

loc
t t

t t

k L k d k k d   
 

 

 
 

 
      

 
 

. 

Định nghĩa 2.1. (Xem [7]) ( Định nghĩa họ tiến hóa). 

Trên không gian Banach X, một họ các toán tử tuyến tính bị chặn 
  ,

0
U t s

t s   được gọi là họ tiến 

hóa nếu thỏa mãn các điều kiện sau: 

i) Liên tục mạnh, tức là ánh xạ  , ( , )t s U t s x   liên tục với mọi x thuộc X; 

ii) bị chặn cấp mũ, tức là 0, 0M     sao cho  

( )
( , ) , 0,

t s
U t s x Me x t s x X

 
     ; 
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iii) với mọi 0t r s    : U(t,r)U(r,s)=U(t,s) và U(t,t)=Id. 

Sự tồn tại họ tiến hóa trong bài toán Cauchy đặt chỉnh ta có thể tham khảo trong các tài liệu như Pazzy [7] 

hoặc Nagel& Nickel [8]. 

Giả thiết 2.1. Giả sử không gian Banach Y được xem như là không gian con của không gian Y” (qua phép 

nhúng chính tắc) bất biến dưới tác động của toán tử '( , 0)U   (toán tử '( , 0)U  là đối ngẫu của toán tử 

( , 0)U  ). 

Giả thiết 2.2. Giả sử A(t) là hàm  -tuần hoàn, tức là ( ) ( ),  t 0, >0A t A t      cố định. Khi đó họ 

tiến hóa 
  ,

0
U t s

t s   là hàm  -tuần hoàn, tức là  ( , ) ( , ),  t s 0U t s U t s       . 

  Để chỉ ra sự tồn tại, duy nhất nghiệm tuần hoàn của phương trình (1) ta cần sử dụng đến không 

gian các hàm liên tục bị chặn trên  , nhận giá trị trong không gian Banach X được định nghĩa bởi: 

( , )
( , ) : : : sup , : sup ( )

BC X
t t

BC X f X f f f t


 

 
 

 
     
  . 

2.2. Các kết quả chính 

Bổ đề 2.1. Trên không gian Banach X, xét phương trình vi phân đạo hàm riêng (2.1) với họ toán tử B(t) 

sinh ra họ tiến hóa U(t,s) thỏa mãn Giả thiết 2.2, toán tử g là  -tuần hoàn. Khi đó, nếu u(t) là nghiệm đủ 

tốt của phương trình (2.1) thì w(t)= u(t+n ) ( n ) cũng là nghiệm đủ tốt của phương trình (2.1). 

Chứng minh. Giả sử u(t) là nghiệm đủ tốt của phương trình (2.1), khi đó u(t) thỏa mãn phương trình 

0
0

( ) ( , 0) ( , ) ( )
t

u t U t u U t g d    
. 

Suy ra  

w( ) ( ) ( ,0) ( , ) ( )
0

0

( , ) ( ,0) ( , ) ( ) ( , ) ( )
0

0

 ( ,0) ( ,0) ( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( )
0

0 0

          ( ,0) (

t n
t u t n U t n u U t n g d

n t n
U t n n U n u U t n g d U t n g d

n

n t
U t U n u U t n n U n g d U t n n g n d

U t U n


     

 
          




            




     


      

       

 ,0) ( , ) ( ) ( , ) ( ) .0
00

tn
u U n g d U t g d


      

 
 
 
 

  
 

Vậy, ta thu được 

0

( ) ( ) ( , 0) ( ) ( , ) ( )w
t

t u t n U t u n U t g d        
, 

tức w(t) là nghiệm đủ tốt của phương trình (2.1) và khi đó, với t= ta có 

                            
  

0

( , 0) ( ) ( , ) ( ) .w( ) 1 U u n U g du n


          
                            (2.4) 

Bổ đề được chứng minh.                                                                                                                               □ 

Định lý 2.2. Cho không gian Banach X có không gian đối ngẫu Y khả ly thỏa mãn Giả thiết 2.1 và các giả 

thiết của Bổ đề 2.1. Đồng thời thỏa mãn thêm các giả thiết: 



Nguyễn Thị Loan, Trần Thị Hải Lý 

32 

i) Nếu v X  sao cho U(t,0)v  bị chặn trên   thì 
lim ( , 0) 0U t v

Xt


 ; 

ii) với g ∈ M , nếu tồn tại u0 ∈ X sao cho nghiệm đủ tốt u của phương trình (1) thỏa mãn  

                                   ( , )BC X
u K g




M .                                              (2.5) 

Thì tồn tại v0 ∈ X sao cho phương trình (1) có nghiệm đủ tốt v(t) thỏa mãn phương trình tích phân 

                                        
0

0

  t 0 ( ) ( , 0) ( , ) ( ) ,
t

v t U t v U t g d      
                                          (2.6) 

là hàm  -tuần hoàn và nghiệm tuần hoàn này là duy nhất. 

 Chứng minh. Định lý được chứng minh qua ba bước sau: 

 Bước 1: Chúng tôi sẽ chứng minh tồn tại 0 (0)v v X   sao cho nghiệm đủ tốt v(t) của phương trình 

(2.1) thỏa mãn v( )=v(0). Thật vậy, giả sử u(t) là nghiệm đủ tốt của phương trình (2.1), theo Bổ đề 2.1 

hàm w(t)=u(t+n ) cũng là nghiệm đủ tốt của phương trình (2.1), tức là ta có 

  1 ( , 0) ( ) ( , ) ( )
0

u n U u n U g d


         
. 

Điều này suy ra 

  1 ( , 0) ( ) ( , ) ( )
1 1 0

                         ( , 0) ( ) ( , ) ( ) .
1 0

k k
u n U u n k U g d

n n

k
U u n k U g d

n


      


     

    
 

  
  

Đặt 

1
: ( )     (2.7)

1

k
y u n
k nk

 
 . Ta có 

  ( ) 1 ( , 0) ( , ) ( )
0

y u u k kU y k U g d
k k

k


           
. 

Điều này tương đương với 

   
1

( , 0) ( , ) ( ) 1 ( )
0

U y U g d y u k u
k k k


          

. 

Từ bất đẳng thức (2.5), suy ra  ( )u n
 là dãy bị chặn trong X, do đó 

   
1

lim 1 ( )u k u
k k

  
  =0. 

Nên từ (2.6), ta có 

                                   
lim ( , 0) ( , ) ( ) 0.

0
U y U g d y

k kk


      



 
 
                                (2.8) 

Kết hợp (2.5) và (2.7), với mỗi k  ta thu được 
sup y K g

k
k




M
. Theo định lý Banach-Alaoglu,  

tồn tại dãy con  
nky

của dãy  ky
sao cho 
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  .

*W
* ,   y*y y X K g

kn
  M                                       (2.9) 

Kết hợp (2.8) và (2.9), ta có  

                                      

*W
( , 0) ( , ) ( ) 0.

0
U y U g d y

k k
n n


      

                            (2.10) 

Từ (2.9) và (2.10), suy ra 

                                       

*W
( , 0) ( , ) ( ) * .

0
U y U g d y X

k
n


      

                            (2.11) 

Mặt khác, theo Giả thiết 2.1, '( , 0)U   bất biến với không gian Y nên với mỗi r  Y, ta có 

( , 0) ( , ) ( ) , ( , 0) , ( , ) ( ) ,
0 0
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 Do đó,  

*W
.( , 0) ( , ) ( ) ( , 0) * ( , ) ( )

0 0kn
U y U g d U y U g d

k
n

 
         


  

 

Do tính duy nhất của giới hạn nên ta có 

*( , 0) * ( , ) ( )
0

yU y U g d


      
. 

Điều này có nghĩa là tồn tại v(0)=v0=y* sao cho 

(0)
0

( ) ( , 0) ( , ) ( )
0

vv U v U g d


        
, 

hay v   là nghiệm đủ tốt  -tuần hoàn của phương trình (2.1). 

 Bước 2: Chúng tôi sẽ chứng minh nghiệm tuần hoàn v(t) giới nội. Vì v(t) là  -tuần hoàn nên ta có 

sup ( ) sup ( ) sup ( , 0) ( , ) ( )
0

0[0, ] [0, ]

                                            sup ( , 0) sup ( , ) ( )
0

0[0, ] [0, ]

                                            

t
v t v t U t v U t g d

t t t

t
U t v U t g d

t t

MKe

  
 

  
 



   
  

  
 

 .( )g Me g M K e g
 

   M M M  

Tức là phương trình (2.1) có nghiệm đủ tốt v(t) là  -tuần hoàn và giới nội. 

 Bước 3: Chúng tôi sẽ chứng minh tính duy nhất của nghiệm tuần hoàn v(t). Thật vậy, giả sử v1, v2 là hai 

nghiệm đủ tốt  -tuần hoàn của phương trình (2.1). Khi đó, 
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1
( , 0) ( , ) ( )

10
0

t
v U t v U t g d    

, 
2

( , 0) ( , ) ( )
20

0

t
v U t v U t g d    

. 

Đặt v*=v1-v2, ta có v*(t)=U(t,0)(v10-v20). Vì u1, u2 bị chặn nên v* bị chặn. Do đó, theo giả thiết của định lý 

ta thu được 

  10 20lim *( ) lim 0,0
t t

U t v vv t
 

 
. 

Hơn nữa, u1(t), u2(t) là -tuần hoàn nên v*(t) là  -tuần hoàn. Do đó, v*(t)=0, ∀t≥0. Hay v1(t)=v2(t), 

∀t≥0. Vậy, phương trình (2.1) có nghiệm đủ tốt v(t) thoả mãn  -tuần hoàn là duy nhất.                  □ 

3. Kết luận 

Nghiên cứu của chúng tôi đã đạt được một số kết quả sau: 

● Thiết lập được điều kiện đủ để phương trình vi phân đạo hàm riêng tuyến tính (2.1) có nghiệm đủ 

tốt tuần hoàn và giới nội. 

● Thiết lập được điều kiện đủ để nghiệm đủ tốt tuần hoàn của phương trình (2.1) là duy nhất. 

Các kết quả trong bài báo này có thể sử dụng để chứng minh sự tồn tại, tính duy nhất, tính ổn định 

của nghiệm tuần hoàn phương trình vi phân đạo hàm riêng nửa tuyến tính.   
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Tóm tắt: 

 Nghiên cứu dáng điệu tiệm cận của nghiệm là nghiên cứu sự ổn định của điểm cân bằng của hệ 

phương trình sai phân. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu sự ổn định tiệm cận của điểm cân bằng 

của hệ phương trình sai phân 
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trong đó, 0101 ,,, yyxx   là các số thực dương. Bằng phương pháp tuyến tính hóa và phương pháp so sánh 

nghiệm, chúng tôi chứng minh được điểm cân bằng của hệ phương trình sai phân trên là ổn định tiệm cận 

toàn cục.  

Từ khóa: Dáng điệu tiệm cận, điểm cân bằng, hệ phương trình sai phân. 

1. Đặt vấn đề 

Phương trình sai phân hoặc hệ động lực rời rạc là một lĩnh vực đa dạng tác động đến hầu hết các 

nhánh của toán học cơ bản và toán học ứng dụng. Các phương trình sai phân xuất hiện tự nhiên như là các 

dạng tương tự rời rạc hoặc như là nghiệm số của các phương trình vi phân và phương trình vi phân có trễ 

ứng dụng trong sinh học, sinh thái học, vật lý, .... Các phương trình đó thường có dạng đơn giản và một số 

tính chất của chúng có thể quan sát được nhưng rất khó để có thể chứng minh hoàn toàn các tính chất được 

quan sát. Do đó, việc phân tích định tính các phương trình sai phân đã là đối tượng của các nghiên cứu gần 

đây, có thể xem [1, 2, 3, 4, 5]. 

Trong [1], Papaschinopoulos và Schinas đã xem xét hệ phương trình sai phân 
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                                              (1.1) 

trong đó, qpA ,),,0(   là các số nguyên dương và 00 ,,,,, yyxx qp    là các số dương. 

Trong [2], Papaschinopoulos và Schinas đã nghiên cứu hệ phương trình sai phân 
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trong đó, A  là hằng số dương và 0101 ,,, yyxx   là các số dương. 

Trong [3], Bao đã khảo sát hệ phương trình sai phân 
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trong đó, ),1[),,0(  pA  và 0101 ,,, yyxx   là các số dương. 

 Thúc đẩy bởi các nghiên cứu trên, trong bài báo này chúng tôi nghiên cứu dáng điệu tiệm cận của 

nghiệm của hệ phương trình sai phân cấp hai 
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                                              (1.4) 

trong đó, 0101 ,,, yyxx   là các số thực dương. 

2. Kiến thức cơ bản 

 Trong phần này, chúng tôi trình bày lại một số định nghĩa và định lý sẽ dùng trong các phần tiếp theo. 

 Xét hệ phương trình sai phân sau 
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n

yyxxgy

yyxxfx

nnnnn

nnnnn

                          (2.1) 

trong đó, JJIgIJIf  2222 :,:  là các hàm khả vi liên tục với JI ,  là các khoảng của tập số thực. 

 Khi đó, với mọi giá trị ban đầu  0,1,),(  iJIyx ii  hệ phương trình (2.1) có duy nhất nghiệm 

 ),(
1nn n

yx


  . Cùng với hệ phương trình (2.1), ta xét ánh xạ véc tơ tương ứng 

2222: JIJIF   

xác định bởi 

).,,,(),,,( 112121 bgafbbaaF   

Định nghĩa 2.1. Điểm cân bằng của hệ phương trình (2.1) là điểm  yx,  thỏa mãn hệ 

).,,,(),,,,( yyxxgyyyxxfx   

Điểm  yx,  cũng được gọi là điểm bất động của ánh xạ .F  

Định nghĩa 2.2. (xem [4]) Giả sử  yx,  là điểm cân bằng của hệ phương trình (2.1). 

(i) Điểm cân bằng  yx,  được gọi là ổn định địa phương nếu 0,0    sao cho với mọi giá 

trị ban đầu ),( 11  yx  và ),( 00 yx , nếu  ),(),(),(),( 0011 yxyxyxyx  suy ra 
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,0,),(),(  nyxyx nn   

trong đó .  là chuẩn Ơclit trong .2R  

(ii) Điểm cân bằng  yx,  được gọi là không ổn định nếu nó không ổn định địa phương. 

(iii) Điểm cân bằng  yx,  được gọi là ổn định tiệm cận địa phương nếu nó ổn định địa phương và 

nếu 0r  sao cho ),(),( yxyx nn   khi n  với mọi giá trị ban đầu ),( 11  yx  và ),( 00 yx  

mà .),(),(),(),( 0011 ryxyxyxyx   

(iv) Điểm cân bằng  yx,  được gọi là hút toàn cục nếu ),(),( yxyx nn   khi n  . 

(v) Điểm cân bằng  yx,  được gọi là ổn định tiệm cận toàn cục nếu nó ổn định địa phương và hút 

toàn cục. 

Định nghĩa 2.3. (xem [6, tr. 22]) Giả sử  yx,  là điểm bất động của ánh xạ véc tơ F , trong đó gf ,  là hàm 

khả vi liên tục tại điểm  yx, . Hệ tuyến tính hóa của hệ phương trình (2.1) xung quanh điểm cân bằng 

 yx,  là 

,1 nFn XJX   

trong đó,  Tnnnnn yyxxX 11 ,,,   và FJ  là ma trận Jacobi của ánh xạ F  lấy giá trị tại điểm cân bằng  yx, , 

xác định bởi 
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Định lý 2.4. (xem [7, tr. 11]) Giả sử ,1,0),(1  nXFX nn  là hệ phương trình sai phân sao cho X  là 

điểm bất động của ánh xạ F . Nếu tất cả các giá trị riêng của ma trận Jacobi FJ  tại điểm bất động X  nằm 

trong hình tròn đơn vị 1  thì điểm X  là ổn định tiệm cận địa phương. Nếu một trong các giá trị riêng 

của ma trận Jacobi FJ  có mô đun lớn hơn 1 thì điểm X  là không ổn định. 

3. Kết quả chính 

 Giả sử  yx,  điểm cân bằng của hệ phương trình (1.4) thì nó thỏa mãn 
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Giải hệ trên, ta được điểm cân bằng dương duy nhất   ).5,5(, yx   

 Trong mệnh đề sau, chúng ta tìm thấy nghiệm dương của hệ phương trình (1.4) tiến đến điểm cân bằng 

(5,5) khi n . 
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Mệnh đề 3.1. Giả sử  nn yx ,  là nghiệm dương của hệ phương trình (1.4). Khi đó, nếu tồn tại  ,0,1s  

sao cho với 5,5,  nn yxsn  (tương ứng 5,5  nn yx ), thì nghiệm  nn yx ,  tiến đến điểm cân bằng (5,5) 

của hệ phương trình (1.4) khi n . 

Chứng minh: Giả sử  nn yx ,  là nghiệm dương của hệ phương trình (1.4) sao cho 

,,5,5 snyx nn                                                              (3.1) 

trong đó,  ,0,1s . Khi đó, từ (1.4) và (3.1), ta có 
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44
1

1 sn
x

y

x
x n

n

n
n 





                                             (3.2) 

Đặt 

sn
u

u n

n  ,
5

41
                                                   (3.3) 

sao cho 

.ss xu                                                                 (3.4) 

Khi đó, nghiệm nu  của phương trình sai phân (3.3) là 

,5
5

1


nn cu
                                                           (3.5) 

trong đó, c phụ thuộc vào sx . Ngoài ta, từ (3.2) và (3.3), ta suy ra 

.,
5

11 sn
ux

ux nn

nn 


 
                                              (3.6) 

Khi đó, sử dụng (3.4), (3.6) và bằng quy nạp, ta có 

., snux nn                                                           (3.7) 

Do đó, từ (3.1), (3.5) và (3.7), ta suy ra 

      
.5lim 


n

n
x

                                                              (3.8) 

Tương tư, ta chứng minh được rằng 

      
.5lim 


n

n
y

                                                              (3.9) 

Vì vậy, từ (3.8) và (3.9), nghiệm  nn yx ,  tiến đến (5,5) khi n .  

 Tương tự như trên, ta có thể dễ dàng chứng minh rằng, nếu 5,5  nn yx với ,sn   thì  nn yx ,  tiến 

đến (5,5) khi .n  Mệnh đề được chứng minh.                                                                                □ 

  

 Mệnh đề tiếp theo cho ta sự ổn định của điểm cân bằng dương (5,5) của hệ phương trình (1.4). 

Mệnh đề 3.2. Xét hệ phương trình sai phân (1.4). Khi đó, điểm cân bằng dương duy nhất (5,5) của hệ 

phương trình (1.4) là ổn định tiệm cận địa phương. 

Chứng minh: Dạng tuyến tính hóa của hệ phương trình (1.4) xung quanh điểm cân bằng dương (5,5) được 

cho bởi 
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 ,1 nFn XJX   

trong đó,  Tnnnnn yyxxX 11 ,,,   và 
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Phương trình đặc trưng của ma trận Jacobi )5,5(FJ  là 
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2 234  
                                                      (3.10) 

Áp dụng Định lý 1.2.5 ([8], tr. 6), suy ra mọi nghiệm của phương trình (3.10) có mô đun nhỏ hơn 1. Theo 

Định lý 2.4, điểm cân bằng dương duy nhất (5,5) của hệ phương trình (1.4) là ổn định tiệm cận địa phương. 

Mệnh đề được chứng minh.                                                                                                   □  

 

 Dáng điệu tiệm cận của điểm cân bằng của hệ phương trình (1.4) cho bởi định lý sau. 

Định lý 3.3. Xét hệ phương trình sai phân (1.4). Khi đó, điểm cân bằng dương duy nhất (5,5) của hệ 

phương trình (1.4) là ổn định tiệm cận toàn cục. 

Chứng minh: Ta chứng minh mọi nghiệm dương  nn yx ,  của hệ phương trình (1.4) tiến đến điểm cân bằng 

dương (5,5) khi .n  Trước hết, ta chứng minh rằng với ,,2,1 n  
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                                                               (3.11) 

trong đó, 
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                                                                     (3.12) 

Từ (1.4), rõ ràng ta có 

.1,,4  nyx nn                                                              (3.13) 

Khi đó, từ (1.4) và (3.13), ta nhận được 

.1,
4

41  n
x

x n
n

                                                         (3.14) 

Ta có thể dễ dàng tìm được nghiệm nu  của phương trình sai phân 
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41  n
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u n
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                                                         (3.15) 

sao cho 00 xu   là 

.0,
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16
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1
1  ncu

nn
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Trần Hồng Thái 

38 

 

Khi đó, từ (3.13), (3.14), (3.15), (3.16) và lập luận như Mệnh đề 3.1, ta có thể chứng minh được bất đẳng 

thức thứ nhất trong (3.11). Tương tự, ta chứng minh được bất đẳng thức thứ hai trong (3.11). 

 Từ (3.11), ta đặt 

.inflim,suplim,inflim,suplim 2211 myLymxLx n
n

n
n

n
n

n
n


                      (3.17) 

Khi đó, từ (1.4) và (3.17), ta có 
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                             (3.18) 

Từ (3.18), ta suy ra 

,44,44 211212122121 LmmLmLLmmLmL   

và ta có 

.0)(3,0)(3 1221  mLmL  

Suy ra 

., 112221 LmLLmL                                                     (3.19) 

Do đó, 

.2121 mmLL                                                          (3.20) 

Do vậy, mọi nghiêm dương  nn yx ,  của hệ phương trình (1.4) tiến đến điểm cân bằng dương (5,5) khi 

.n  Vì vậy, từ Mệnh đề 3.2, điểm cân bằng dương duy nhất (5,5) của hệ phương trình (1.4) là ổn định 

tiệm cận toàn cục, định lý được chứng minh.                                                                                       □ 

4. Kết luận 

 Bài báo liên quan đến dáng điệu tiệm cận của nghiệm của hệ phương trình sai phân phi tuyến cấp hai. 

Chúng tôi đã tìm được nghiệm dương của hệ phương trình (1.4) tiến đến điểm cân bằng dương duy nhất 

(5,5) khi n  và chứng minh được điểm cân bằng dương đó ổn định tiệm cận toàn cục. 

 Nghiên cứu tiếp theo: Chúng tôi sẽ nghiên cứu dáng điệu động lực của hệ phương trình sai phân 
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trong đó, ),0( A  và 0101 ,,, yyxx   là các số thực dương. 

 

Lời cảm ơn 

 Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các vị phản biện đã đọc kỹ bài báo và cho những ý 

kiến đóng góp quý báu. 
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TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN            

KHÔNG THUẦN NHẤT TRONG KHÔNG GIAN BANACH 

 

Trịnh Xuân Yến 

Bộ môn Toán – khoa Khoa Học Cơ Bản- Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên 

 Email:trinhyenspkt@gmail.com. 

Tóm tắt: 

          Trong bài báo này chúng tôi chứng minh sự tồn tại và tính bị chặn của nghiệm của phương 

trình vi phân  tuyến tính có dạng 

=Ax(t)+f(t),     t ,
dx

dt


 

dưới điều kiện rằng toán tử A sinh ra nửa nhóm các toán tử tuyến tính liên tục mạnh 0( )tA

te   có nhị phân 

mũ và số hạng f là liên tục giới nội trên . Các kết quả chính dựa trên phương pháp sử dụng các đánh giá 

nhị phân trong không gian Banach tương ứng. 

Từ khóa: Không gian Banach, nửa nhóm liên tục mạnh, nhị phân mũ. 

1. Đặt vấn đề 

      Trong thực tế có rất nhiều bài toán Vật lý, Cơ học, Sinh học… dẫn đến việc giải các phương trình 

hàm có chứa vi phân của hàm phải tìm. Để minh họa ta xét một số ví dụ sau: 

● Xét dao động của một chất điểm có khối lượng m dưới tác dụng của lực hút được mô tả bởi 

phương trình 

. . "( ) . .sin ( ) 0ml t m g t    

trong đó, l  là chiều dài của con lắc, ( )t  là góc lệch của con lắc so với vị trí cân bằng tại thời điểm t. 

● Định luật Malthus về quần thể ứng với phương trình 

( )
( ) ( ), 0

dN t
B D N t t

dt
   

 

trong đó, ( )N t  là số lượng quần thể tại thời điểm t, B  là tỷ lệ sinh, D  là tỷ lệ chết tự nhiên. 

        Trong các mô hình toán học trên ta đều thấy sự tham gia của vi phân các cấp của hàm ẩn 

( ), ( )t N t  trong phương trình mô phỏng các quá trình thực tế. Như vậy bằng cách chọn không gian và toán 

tử thích hợp, các phương trình đó có thể viết lại dưới dạng phương trình vi phân trừu tượng. Việc xét 

phương trình dưới dạng trừu tượng trong không gian hàm tổng quát cho phép sử dụng những phương pháp 

mới dựa trên những bước phát triển gần đây của toán học để tìm hiểu những vấn đề mang tính bản chất của 

nghiệm phương trình đó. 

        Trong bài báo này tôi sẽ xét  phương trình vi phân có dạng 
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=Ax(t)+f(t),      t ,

dx

dt


                                                                    (1.1) 

trong đó, f là hàm giới nội trên , (0) 0, (0)f Df A  .  

        Khi phần tuyến tính có nhị phân mũ, ta sẽ tìm điều kiện của A để chứng minh sự tồn tại và tính bị 

chặn của nghiệm trong không gian Banach. 

        Việc nghiên cứu tính chất định tính của nghiệm của phương trình vi phân luôn thu hút sự quan 

tâm của nhiều nhà toán học vì tính ứng dụng thực tiễn cao. Các kết quả ban đầu thu được bởi Hadamard [1], 

Perron [2,3], Bogoliubov và Mitropolsky [4,5] về dáng điệu của nghiệm trong 
n

. Sau đó, Daleckii và 

Krein [6] đã chứng minh sự tồn tại và khảo sát dáng điệu của nghiệm trong không gian Banach. Như ta đã 

biết phương trình thuần nhất thường mô tả hệ thống, còn f đặc trưng cho ngoại lực, thường được gọi là số 

hạng cưỡng chế. Phương trình thuần nhất trước đó đã đạt được một số kết quả nhất định bởi các nhà toán 

học trong cả hai trường hợp toán tử A là giới nội và không giới nội. Khó khăn chính của ta gặp khi nghiên 

cứu tính bị chặn và tồn tại nghiệm của (1.1) là cần tìm điều kiện của A để với mỗi f thuộc vào không gian 

Banach tương ứng phương trình (1.1) có nghiệm bị chặn. Vượt qua khó khăn này bằng cách sử dụng những 

thành tựu của toán học hiện đại, ta sẽ xét (1.1) trong trường hợp toán tử A sinh ra nửa nhóm có nhị phân mũ 

với phép chiếu nhị phân P để thiết lập sự tồn tại nghiệm và tính bị chặn của nghiệm của phương trình (1.1). 

Các kết quả chính nằm ở Định lý 3.1 và Định lý 3.2. 

2. Kiến thức cơ bản 

        Trước tiên ta nhắc lại các khái niệm và kết quả cơ bản về nửa nhóm các toán tử tuyến tính liên 

tục mạnh và nhị phân mũ. 

 2.1. Định nghĩa 2.1 (Xem [7]). Nửa nhóm các toán tử tuyến tính liên tục mạnh  
0

tA

t
e

  trên không gian 

Banach X được gọi là có nhị phân mũ (Hypecbolic) khi và chỉ khi 0 1X X X  .  Trong đó, 0X  và  1X  

là các không gian Banach sao cho nó bất biến với ,tAe t  và thỏa mãn 

(i)  
0 0

|tA

X
t

e
  là ổn định mũ; 

(ii)  
1 0

|tA

X
t

e
  là khả nghịch và nghịch đảo của nó là ổn định mũ. 

2.2. Định nghĩa 2.2 (Xem [7]). Nửa nhóm  
0

tA

t
e

  được gọi là thỏa mãn Định lý Ánh xạ phổ nếu  

( )( ) \{0} , 0.tA t Ae e t    

2.3. Định lý 2.3  (Xem [7]). Nếu nửa nhóm  
0

tA

t
e

  thỏa mãn Định lý Ánh xạ phổ thì ta có  
0

tA

t
e

  có nhị 

phân mũ khi và chỉ khi ( )A i   . 

Trong trường hợp nửa nhóm có nhị phân mũ khi đó có một phép chiếu : n nP   sao cho nó giao hoán 

với A và thỏa mãn Im er( | ) ( ) { :Re 0}, ( | ) ( ) { :Re 0}P K PA A z z A A z z           . 

Hơn nữa, tồn tại các hằng số dương ,K  , sao cho  

                                      || || || || 0,tA t ne Px Ke Px t x                                                           (2.1) 

                                  || ( ) || || ( ) || 0,tA t ne I P x Ke I P x t x      .                                          (2.2) 
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2.4. Định nghĩa 2.4.  Với  , ta định nghĩa các không gian định chuẩn sau đây 

  

( , ) {g C( , ) |sup||g(t)||< }; ||g||=sup||g(t)||

( , ) {g C( , ) |sup||g(t)||< }; ||g||=sup||g(t)||

n n

t t

n n

t t

BC

BC

 

 

 
 

 
 

  

  
 

( , ) {g C( , ) |sup ||g(t)||< }; ||g|| =sup ||g(t)||

( , ) {g C( , ) |sup ||g(t)||< }; ||g|| =sup ||g(t)||

n n t t

t t

n n t t

t t

BC e e

BC e e

  



  



 

 

 

 
 

 

 
 

  

  
 

 Có thể dễ dàng kiểm tra được các không gian trên là các không gian đầy đủ, hay nói cách khác là các 

không gian Banach. 

3. Các kết quả chính 

 Trong phần này, ta xét sự tồn tại nghiệm giới nội của phương trình 

                                              
=Ax(t)+f(t),      t

dx

dt


                                                                 (3.1) 

trong đó, f là hàm liên tục giới nội trên , (0) 0, (0)f Df A  , toán tử A sinh ra nửa nhóm các toán tử 

tuyến tính liên tục mạnh có nhị phân mũ. 

3.1. Định lý 3.1.  Giả sử   
0

tA

t
e

  có nhị phân mũ với phép chiếu P. Các khẳng định sau là đúng 

(i) Với ( , )nf BC   thì phương trình (3.3) có ít nhất một nghiệm giới nội trên nửa trục   

cho bởi công thức  

( ) ( )

0

( ) ( ) ( ) ( ) ,

t

t A t A

t

x t e Pf d e I P f d t    


 

      
 

và với mỗi nghiệm ( ),y t t   giới nội trên nửa trục   đều có dạng  

0 0( ) ( ), Im ,tAy t e y x t y P t      . 

(ii) Với ( , )nf BC   thì phương trình (3.3) có ít nhất một nghiệm giới nội trên nửa trục   cho 

bởi công thức  

0

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ,

t

t A t A

t

x t e Pf d e I P f d t     

 



     
 

và với mỗi nghiệm ( ),y t t   giới nội trên nửa trục   đều có dạng  

0 0( ) ( ), er ,tAy t e y x t y K P t      . 

Chứng minh: Ta sẽ chứng minh khẳng định thứ nhất, khẳng định thứ hai được chứng minh tương tự. 

Sử dụng các đánh giá (2.1) và (2.2), ta có 
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( ) ( )

0

( ) ( )

0

( ) ( )

0

|| ( ) || ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) .

t

t A t A

t

t

t A t A

t

t

t t

t

x t e Pf d e I P f d

e Pf d e I P f d

K e Pf d K e I P f d

 

 

   

   

   

   



 





 



  

  

  

  

 

 

 
 

Đặt 
sup || ( ) ||
t

H P t



, ta có  

( ) ( )

0

( ) ( )

0

|| ( ) || (1 ) || ||

1 1
(1 ) || || | |

2
(1 ) || || .

t

t t

t

t t t

t

x t K H f e d e d

K H f e e

K H f

   

   

 

 





  



   

 
   

 

 
   

 

 

 

 

Từ đó, suy ra tính giới nội của ( )x t .  Đối với bài toán Cauchy tương ứng của (3.1) 

0

= Ax

( )

dx

dt

x s x




   

thì theo công thức biến thiên hằng số nghiệm của (3.1) phải có dạng  

                                                       

( ) ( )( ) ( ) ( ) .

t

t s A t A

s

x t e x s e f d     
                                                    (3.2) 

Ta có,  

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) .

t s A t s A s A t A

s s

t

t A t A

s t

t t

t A t A t A

s s t

e x s e e I P f d e I P f d

e I P f d e I P f d

e f d e Pf d e I P f d

 

 

  

   

   

     

 

   





 



  

     

    

    

 

 

  
 

Suy ra 

( ) ( )( ) ( ) ( ) .

t

t s A t A

s

x t e x s e f d   

   
 

Nói cách khác ( )x t  thỏa mãn (3.2) hay nó là một nghiệm của (3.1). 
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Tiếp theo, ta dùng nguyên lý chồng nghiệm suy ra ( ) ( ) ( )y t x t z t   là nghiệm giới nội của phương trình 

thuần nhất tương ứng. Vậy thì z(t) phải có dạng ( ) ( (0) ( ) (0))tAz t e Pz I P z   . Nếu ( ) (0) 0I P z   thì 

nghiệm z(t) không thể giới nội được. Vậy ta có điều phải chứng minh.                                                        

Sử dụng kết quả của Định lý 3.1 trên ta có thể xây dựng toán tử tuyến tính giới nội trong không gian 

có trọng, điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc chứng minh sự tồn tại của đa tạp tích phân bất biến đối 

với nghiệm của phương trình vi phân nửa tuyến tính. Cụ thể ta có định lý sau. 

3.2. Định lý 3.2. Dưới các giả thiết của Định lý 3.1 các khẳng định sau là đúng 

(i) Với mỗi ( , )    , xác định duy nhất một toán tử tuyến tính giới nội 

: ( , ) ( , )n n

SK BC BC 

   cho bởi 

( ) ( )

0

( )( ) ( ) ( ) ( )

t

t A t A

S

t

K f t e Pf d e I P f d    


    
   là 

nghiệm duy nhất của phương trình (3.1) với điều kiện (( )(0)) 0SP K f  . 

(ii) Với mỗi ( , )    , xác định duy nhất một toán tử tuyến tính giới nội 

: ( , ) ( , )n n

UK BC BC 

    cho bởi  

0

( ) ( )( )( ) ( ) ( ) ( )

t

t A t A

U

t

K f t e Pf d e I P f d     



   
 là 

nghiệm duy nhất của phương trình (3.1) với điều kiện ( )(( )(0)) 0UI P K f  . 

Chứng minh: Ta tiếp tục chứng minh khẳng định thứ nhất, khẳng định thứ hai được chứng minh tương 

tự. Ta có  

( ) ( )

0

( ) ( )

0

( ) ( ) ( ) ( )

0

( )( )

0

( )( ) ( ( ) ( ) ( ) )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

(1 ) || ||

t

t t A t A

S

t

t

t t A t t A

t

t

t t A t t t A

t

t

t

K f t e e Pf d e I P f d

e e Pf d e e I P f d

e e e Pf d e e e e I P f d

K H f e d e

  

   

        

  



   

   

   





  



   



        

  

  

  

  

  

 

 

 


( )( )

( )( ) ( )( )

0

1 1
(1 ) || || | |

1 1
(1 ) || || .

t

t

t t t

t

d

K H f e e

K H f

  

     







   

   



 

     

 
 
 

 
   

  

 
   

  



 

Suy ra SK  là toán tử tuyến tính giới nội và 

1 1
|| || (1 )SK K H

   

 
   

   .                                     

4. Kết luận 

       Trong bài báo này đã đạt được một số kết quả sau: 

● Thiết lập được công thức nghiệm bị chặn của phương trình (3.1) trên các trục ,    khi nửa 

nhóm có nhị phân mũ. 

● Xây dựng được toán tử tuyến tính giới nội trong không gian có trọng ứng với nghiệm của phương 

trình (3.1). 
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Các kết quả trong bài báo có thể sử dụng để chứng minh sự tồn tại của đa tạp tích phân bất biến đối 

với các phương trình vi phân nửa tuyến tính.   
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Tóm tắt: 

Bụi mặt đường có chứa lượng đáng kể kim loại, trong đó có mangan và sắt do sự phát tán từ các 

nguồn tự nhiên và hoạt động của con người. Nghiên cứu xác định hàm lượng mangan, sắt trong mẫu bụi 

mặt đường sẽ cho biết mức độ ô nhiễm, nguồn gốc phát tán, sự phân bố và di chuyển của chúng trong môi 

trường. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS là phương pháp phân tích công cụ cho độ lặp lại 

cao, thao tác đơn giản, giá thành thấp phù hợp yêu cầu cũng như điều kiện của nhiều phòng thí nghiệm 

trong nước hiện nay. Đặc biệt phương pháp UV-VIS có thể xác định đồng thời mangan và sắt trong hỗn 

hợp sử dụng thuốc thử fomaldoxim. Kết quả nghiên cứu thu được gồm: ở bước sóng λ lần lượt là 448 nm và 

528 nm thì độ hấp thụ quang của phức chất tạo bởi Mn
2+

 và Fe
3+

 với fomaldoxim đạt cực đại; giới hạn phát 

hiện LOD của Mn
2+

 và Fe
3+

 lần lượt là 4,41.10
-6 

M và 4,38.10
-6 

M, giới hạn định lượng LOQ lần lượt là 

1,47.10
-5 

M và 1,46.10
-5 

M; áp dụng phương pháp phân tích để xác định đồng thời mangan và sắt  trong ba 

mẫu bụi mặt đường lấy tại khu vực Hưng Yên cho kết quả phân tích nằm hàm lượng mangan từ 0,57.10
4
 

đến 1,32.10
4
 mg/kg và sắt từ 0,66.10

4
 đến 1,60.10

4
 mg/kg. Kết quả cho thấy phương pháp có độ chính xác 

và độ tin cậy cao, có thể áp dụng để xác định đồng thời mangan và sắt  trong bụi mặt đường. 

Từ khóa: Sắt, mangan, folmandoxime, bụi mặt đường 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đã thúc đẩy kinh tế phát triển nhưng cũng làm 

gia tăng tương ứng tình trạng ô nhiễm môi trường trong đó có vấn đề ô nhiễm bụi mặt đường. Bụi mặt 

đường là một trong các nguồn ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người. Độc 

tính của bụi mặt đường không chỉ phụ thuộc vào kích thước mà còn phụ thuộc vào các chất hóa học như các 

kim loại nặng bao gồm mangan và sắt có trong bụi. Mangan và sắt là hai nguyên tố kim loại phổ biến trong 

vỏ trái đất và có ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp luyện kim [1]. Ở dạng vi lượng, mangan và sắt 

có vai trò quan trọng đối với sự sống tuy nhiên ở mức hàm lượng mangan và sắt sẽ gây hại đến sức khỏe 

con người [2]. Dưới tác động của các hoạt động giao thông, bụi mặt đường chứa mangan và sắt  sẽ trở thành 

bụi lơ lửng dễ dàng xâm nhập vào cơ thể người thông qua hệ hô hấp hoặc tiêu hóa. Bên cạnh đó, các kim 

loại nặng trong bụi mặt đường cũng thường bị rửa trôi vào hệ thống thoát nước trở thành nguồn ô nhiễm 

kim loại nặng trong nước mặt và nước ngầm, làm suy giảm chất lượng nước, hỏng đường ống dẫn nước [3]. 

Phơi nhiễm mangan và sắt  trong bụi mặt đường gây những rủi ro về sức khỏe con người. Ảnh hưởng của 

mangan chủ yếu lên não và hệ hô hấp, ngộ độc mangan gây ảo giác, hay quên và tổn thương thần kinh, có 

thể gây ra bệnh parkinson, tắc mạch phổi và viêm phế quản... Thừa sắt trong cơ thể sẽ làm tổn thương gan, 

ảnh hưởng đến da, tim mạch, khớp và nhiều tác hại khác [4].  
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Hàm lượng mangan và sắt có thể được xác định bằng nhiều phương pháp như: quang phổ hấp thụ phân 

tử, quang phổ hấp thụ nguyên tử, cực phổ Von-Ampe hoà tan... [5,6,7]. Trong đó, phương pháp quang phổ 

hấp thụ phân tử UV-VIS sử dụng thuốc thử folmandoxime có thể xác định đồng thời mangan và sắt trong 

hỗn hợp với những ưu điểm nổi bật như: độ lặp lại cao, độ chính xác và độ nhạy đạt yêu cầu của phép phân 

tích, thao tác đơn giản, chi phí thấp, phù hợp với điều kiện của nhiều phòng thí nghiệm trong nước hiện nay. 

Nghiên cứu xác định đồng thời mangan và sắt trong bụi mặt đường bằng phương pháp quang phổ hấp thụ 

phân tử UV-VIS sử dụng thuốc thử folmandoxime sẽ đóng góp một phương pháp phân tích chuẩn ứng dụng 

trong hoạt động phân tích tiến tới đánh giá mức độ ô nhiễm, nguồn gốc phát tán, sự phân bố và di chuyển 

của mangan và sắt trong môi trường. 

2. Các nội dung chính 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

- Khảo sát các tìm các điều kiện thích hợp cho phản ứng tạo phức giữa mangan và sắt với thuốc 

thử folmandoxime.  

- Xây dựng đường chuẩn xác định mangan và sắt. 

- Lấy mẫu vầ xử lý mẫu bụi. 

- Phân tích mẫu bụi. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1.1. Hóa chất  

Dung dịch chuẩn mangan và sắt của Merck, thuốc thử folmandoxime và các hóa chất khác. Các 

hoá chất được sử dùng là loại tinh khiết phân tích (P.A.) và các dung dịch được pha chế bằng nước cất 2 

lần. 

2.1.2. Thiết bị 

Máy trắc quang UV - VIS 1601 PC của hãng Shimazu (Nhật Bản), dải bước sóng đo 200 nm – 900 

nm, cuvet thạch anh có chiều dày l = 1 cm. Máy đo pH  HANNA instrument 211( microprocessor pH 

merter). Cân phân tích Scientech SA 210 độ chính xác 0,0001 g.                           

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Tối ưu hóa quy trình xác định đồng thời mangan và sắt bằng phương pháp UV-VIS sử dụng thuốc 

thử folmandoxime 

3.1.1. Phổ hấp thụ của mangan và sắt với folmandoxime 

 

Hình 1. Phổ hấp thụ của hỗn hợp mangan và sắt với folmandoxime 

Nghiên cứu sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang theo bước sóng λ sẽ tìm được cực đại hấp thụ của 

phức chất tạo thành bởi mangan và sắt với folmandoxime ứng với bước sóng λmax., tại bước sóng này phép 

phân tích sẽ cho độ nhạy và độ chính xác tốt nhất.  
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Kết quả đo phổ hấp thụ của phức chất tạo thành bởi mangan và sắt với folmandoxime theo bước sóng λ 

được thể hiện trong hình 1 cho thấy phức của mangan và sắt với folmandoxime đạt cực đại hấp thụ tại bước 

sóng λmax lần lượt là 448 nm và 528 nm. Do đó, hai bước sóng này được lựa chọn là bước sóng tối ưu cho 

các nghiên cứu tiếp theo. 

3.1.2. Khảo sát ảnh hưởng của thuốc thử folmandoxime đến phản ứng tạo màu của mangan và sắt  

Lượng thuốc thử folmadoxime dùng để tạo phức với mangan và sắt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết 

quả phân tích do đó phải khảo sát lựa chọn lượng thuốc thử tối ưu cho phản ứng tạo phức xảy ra đồng thời 

vừa đủ cho cả mangan và sắt. Các thể tích 1, 2, 3, 4, 5 mL folmandoxime 4 % trong bình định mức 25 mL 

được lựa chọn để khảo sát, kết quả được thể hiện trong hình 2.  

 

Hình 2. Ảnh hưởng của thuốc thử folmandoxime đến phản ứng tạo màu của mangan và sắt 

Từ kết quả thu được ta thấy, tại thể tích nhỏ hơn 3,5 mL thì mangan đã có thể phản ứng hoàn toàn 

nhưng sắt lại chưa phản ứng hết, từ thể tích 3,5 mL trở lên thì độ hấp thụ quang của phức chất gần như 

không thay đổi. Do đó có thể khẳng định với 3,5 mL folmandoxime 4 % thì cả mangan và sắt đã phản ứng 

hoàn toàn với folmandoxime nên được chọn là thể tích tối ưu cho phép phân tích. 

3.2. Khảo sát khoảng tuyến tính và xây dựng đường chuẩn xác định đồng thời mangan và sắt bằn 

phương pháp UV-VIS sử dụng thuốc thử folmandoxime 

Việc khảo sát khoảng tuyến tính xác định mangan và sắt sẽ tìm được khoảng nồng độ thích hợp để 

xây dựng phương trình đường chuẩn cho từng nguyên tố.  

  

 

Hình 3. Đường chuẩn xác định mangan bằng phương 

pháp UV-VIS sử dụng thuốc thử folmandoxime 

Hình 4. Đường chuẩn xác định sắt bằng phương 

pháp UV-VIS sử dụng thuốc thử folmandoxime 

Đường chuẩn phân tích mangan và sắt bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử UV-VIS với thuốc 

thử folmandoxime được thể hiện trong hình 3 và hình 4. Từ đó các phương trình đường chuẩn, hệ số tương 

y = 0.1111x - 0.1009 
R² = 0.9986 
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quan, giá trị giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng của phương pháp phân tích cũng được xác định thể hiện 

trong bảng 1. Kết quả tổng hợp trong bảng 1 cho thấy hệ số tương quan của phương trình đường chuẩn xác 

định mangan và sắt bằng phương pháp UV-VIS sử dụng thuốc thử folmandoxime cao, lần lượt là 0,9986 và 

0,9991. Giới hạn phát hiện mangan và sắt lần lượt là 4,41.10
-6 

M và 4,38.10
-6 

M. Các giá trị thu được đáp 

ứng yêu cầu của phép phân tích xác định mangan và sắt trong mẫu bụi mặt đường. 

Bảng 1. Đường chuẩn, giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ) xác định mangan và sắt 

Tên chất Phương trình đường chuẩn Hệ số tương quan R
2 

LOD LOQ 

Mangan y = 0,1111x – 0,1009 0,9986 4,41.10
-6 

M 1,47.10
-5 

M 

Sắt y = 0,1077x – 0,0955 0,9991 4,38.10
-6 

M 1,46.10
-5 

M 

3.3. Phân tích mẫu bụi mặt đường 

Mẫu bụi đường được lấy bằng chổi và tấm nhựa ở dọc vỉa hè, cách vỉa hè 20-30 cm trong khoảng 

2-5 m, chuyển vào túi nhựa plastic có gắn mép, chuyển về phòng thí nghiệm. Vị trí lấy mẫu được trình bày 

trong bảng 2. 

Bảng 2. Vị trí lấy mẫu bụi mặt đường 

Mẫu Vị trí lấy mẫu 

1 Đường 39 - Cổng trường ĐHSPKT Hưng yên 

2 Đường Từ Hồ – lối rẽ KTX trường ĐHSPKT Hưng yên 

3 Ngã tư Phố nối – Hưng Yên 

Mẫu được sấy khô ở 110 
o
C trong 24 giờ, trộn đều, rồi dùng rây kích thước 1,5 mm để loại bỏ các 

hạt bụi lớn và thực vật (rễ cây và cành cây), chuyển vào túi nhựa plastic khác bảo quản dùng cho phân tích. 

Cân 1 g mỗi mẫu, chuyển vào cốc chịu nhiệt 250 ml, thêm 4 ml dung dịch axit HCl đặc và 8 ml 

dung dịch HNO3 đặc, đậy cốc bằng mặt kính đồng hồ, đun trên bếp điện 2,5 giờ ở 110 
o
C. Thêm vào phần 

cặn 4 ml dung dịch HNO3 (1:1) và lọc qua phễu lọc, rửa bằng nước cất và định mức thành 25 ml dung dịch. 

Cơ chế của quá trình chiết rút: 

[Bụi] - Me +   2H
+
    ↔    [Bụi] - H2 + Me

2+
 

Hàm lượng mangan và sắt được xác định bằng phương pháp thêm chuẩn cho hiệu suất thu hồi đều 

lớn hơn 90% nên có thể khẳng định phương pháp có độ chính xác, độ tin cậy cao. Kết quả hàm lượng 

mangan và sắt trong ba mẫu bụi mặt đường thể hiện trong bảng 3. 

Kết quả thu được cho thấy phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS có thể áp dụng làm 

phương pháp chuẩn để xác định đồng thời mangan và sắt trong hỗn hợp, góp phần làm phong phú các 

phương pháp phân tích và có thể áp dụng phân tích số lượng mẫu lớn. 

Bảng 3. Hàm lượng mangan và sắt trong mẫu bụi mặt đường lấy tại khu vực Hưng Yên 

Tên chất 
Hàm lượng các nguyên tố trong các mẫu (μg/g) 

Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3 

Fe 11471 6570 16036 

Mn 9572 5704 13207 
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4. Kết luận 

Như vậy, trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã xây dựng đường quy trình phân tích đồng 

thời mangan và sắt bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS và áp dụng quy trình phân tích 

ba mẫu bụi mặt đường lấy tại khu vực Hưng Yên cho kết quả hàm lượng sắt từ 6570 – 16036 (g/g), 

mangan từ 5704 – 13207 (g/g). Do thời gian có hạn nên số lượng mẫu thực phân tích còn hạn chế, chưa đủ 

để đánh giá mức độ ô nhiễm, nguồn gốc phát tán, sự phân bố và di chuyển của chúng trong môi trường, do 

đó để có cái nhìn tổng quát về mức độ ô nhiễm mangan và sắt trong bụi mặt đường cần tiếp tục khảo sát với 

vị trí lấy mẫu phong phú hơn, khối lượng mẫu lớn hơn. 
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1. Tóm tắt 

 Quặng apatit Lào Cai loại 2 rất khó chế biến thành các sản phẩm phân bón và hóa chất chứa 

phốt pho vì nó chứa hàm lượng lớn khoáng cacbonat (dolomit và canxit). Các phương pháp chế biến 

thường dùng hiện nay như: tuyển nổi, phân ly cỡ hạt, phương pháp nhiệt….. không thực sự hiệu quả đối 

với quặng apatit Lào Cai loại 2. 

 Phương pháp nghiên cứu ở công trình này là dùng khí CO2 để hòa tách khoáng dolomit và 

canxit trong quặng apatit Lào Cai loại 2. Sau khi hòa tách như vậy chất lượng quặng được tăng lên, dễ 

chế biến hơn, đồng thời từ dung dịch sau lọc hoàn toàn có thể chế tạo ra các chất nano magie và canxi 

cacbonat có ứng dụng rất lớn. 

 Bằng cách chế tạo thiết bị chịu áp suất cao, khảo sát thay đổi các điều kiện công nghệ…kết quả 

đã khảo sát được sự hòa tách các khoáng cacbonat trong  các mẫu quặng apatit Lào Cai loại 2 bằng khí 

CO2. 

 Kết quả của nghiên cứu mở ra một hướng mới trong lĩnh vực chế biến quặng apatit chứa khoáng 

cacbonat, nó là cơ sở để phát triển theo hướng sản xuất sạch, tiết kiệm tài nguyên. 

Từ khóa: Quặng apatit Lào Cai loại 2, hòa tách khoáng cacbonat, khí CO2 

2. Đặt vấn đề 

Quặng apatit Lào Cai loại 2 (thuộc loại apatit – dolomit) chiếm phần lớn trữ lượng đó là những 

khối đá màu xám, xám xanh, xám thẫm rất chắc, cứng thỉnh thoảng có dạng dải mờ, tất cả đều được đặc 

trưng bởi cấu tạo vi hạt và hạt nhỏ [1]. Thành phần khoáng cacbonat của quặng apatit Lào Cai loại 2 ở 

một số khu vực trong khoảng 25 – 42% [2]. 

Quặng apatit Lào Cai loại 2 như đề cập ở trên, có lượng tài nguyên còn lại dự báo rất lớn 

(705,751 triệu tấn), tuy nhiên hiện nay các công nghệ sản xuất có nguồn nguyên liệu từ quặng loại 2 chỉ 

có sản xuất phân lân theo phương pháp nhiệt và một phần sản xuất phốt pho vàng. Các công nghệ này đều 

nung quặng ở nhiệt độ cao nên rất tốn năng lượng và khó mở rộng quy mô sản xuất. Điều này một lần nữa 

chỉ ra rằng việc nghiên cứu làm tăng hiệu quả sử dụng của quặng apatit Lào Cai loại 2 là rất cần thiết. [3] 

Theo [4,5,6] các phương pháp làm giàu quặng phốt phát phổ biến dựa vào các dạng khoáng  

trong các loại quặng phốt phát, ngoài apatit còn có sunfit, magnetit, cacbonat (canxit, dolomit, silerite và 

ankerite), nepheline syenite, pyroxenite, foskorite.... Để làm giàu quặng phốt phát dạng này phải bao gồm 

nhiều bước đập, nghiền, rửa, tách bùn, tuyển từ, tuyển nổi...các bước này phụ thuộc vào các dạng khoáng 

cụ thể có trong quặng.Trong các phương pháp trên, phương pháp tuyển nổi được sử dụng rộng rãi hơn 

cả.Trên 60% quặng phốt phát bán trên thị trường thế giới được sản xuất bằng phương pháp tuyển nổi [7]. 

Điều kiện sử dụng phương 
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pháp là để tách hỗn hợp chất rắn hạt mịn và rất mịn dựa trên tính kị nước của bề mặt một trong các chất 

này. Tuy nhiên, các khoáng cacbonat và khoáng phốt phát lại có tính chất vật lý bề mặt gần giống nhau 

nên rất khó phân tách. Cũng chính vì tính chất vật lý tương tự nhau mà các phương pháp làm giàu vật lý 

khác cũng rất khó thực hiện được. 

Việc sử dụng axit acetic và các axit hữu cơ khác để hòa tan chọn lọc khoáng chứa cacbonat trong 

quặng apatit là khá phù hợp, tuy nhiên trong đa số trường hợp hiệu suất thu hồi P2O5 đạt khoảng 70%. 

Ngoài ra tiêu tốn axit cho giai đoạn hòa tách là khá lớn và có sự bay hơi axit trong quá trình hòa tách do 

vậy cần phải thêm công đoạn thu hồi lượng axit bay hơi này. [8,9,10].  

Theo các tác giả [11] khi nung mẫu quặng apatit đá vôi ở 1000
0
C trong lò nung thì quặng đã 

nung thu được sẽ chứa một phần CaO hoạt tính. Sau đó đem mẫu đã nung này tiến hành trích ly bằng 

dung dịch triamoni citrate 0,5M sẽ thu được quặng phốt phát giàu. Phương pháp dùng nhiệt để nung 

quặng nhằm mục đích phân hủy khoáng cacbonat không khả thi do nó tốn rất nhiều năng lượng. Trong 

điều kiện thực tế Việt Nam thì chi phí năng lượng khá cao.  

Phương pháp xử dụng hóa chất có những ưu điểm nhất định, tuy nhiên cũng có nhược điểm lớn 

là xuất hiện các chất thải thứ cấp khó xử lý triệt để vấn đề môi trường. CO2 là tác nhân chính gây ra hiệu 

ứng nhà kính làm tăng nhiệt độ trái đất, ảnh hưởng tới nhiều mặt của đời sống con người. Việc giảm phát 

thải hoặc tăng cường sử dụng CO2 là rất tốt cho môi trường. CO2 có đặc tính nổi bật là ở nhiệt độ thường 

chúng không tan trong nước, mặc dù có phản ứng CO2 + H2O = H2CO3. Tuy nhiên sản phẩm của nó chỉ 

tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn 10
-7

s, điều này không thể giúp phản ứng giữa quặng apatit Lào Cai 

loại 2 và khí CO2 xảy ra. Mặc dù vậy khí CO2 có độ tan phụ thuộc rất lớn vào áp suất khi ta thực hiện ở 

áp suất cao nên công trình tiến hành khảo sát phản ứng tại áp suất cao. 

Độ tan của khí CO2 trong nước được tính theo công thức của định luật Henry 

S=K.P  

Trong đó: S : Độ tan 

K hằng số Henry 

P áp suất. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Tính toán chế tạo thiết bị và hệ thí nghiệm 

 - Kích cỡ quặng apatit : 0.045mm 

 - Năng suất : 100g-1000ml 

Vtp= 
4

3
 vR = 

4

3
 cm

3 

Vtp = 
𝜋𝐷2

4
 × H 

𝐻

𝐷
 = 1.5 = 1.5×

𝜋𝐷3

4
 

→ D = √
1.5.𝑉𝑡𝑝

𝜋

3
  = √

1.5.4000

3𝜋

3
 = 8.6 cm    [12] 

→ H = 8.6 × 1.5 = 17.2 cm 

- Công thức tính bề dày vỏ thiết bị: [13] 

S= 
𝑃.𝐷

2.[𝜎].𝜑
 + C 

Trong đó: 

 + S: bề dày vỏ thiết bị 
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+ P: áp suất làm việc  

+ D: đường kính trung bình của vỏ 

+ [𝜎]: ứng suất cho phép của vật liệu, [𝜎] = 1.22× 10
6
 (N/m

2
) 

+𝜑 : hệ số bền mối hàn 𝜑 = 1 

+ C: hệ số dư, C = 0.5cm 

Tổng quan về thiết bị: 

+ Thiết bị vỏ mỏng chịu áp suất trong 

+ Chế tạo bằng inox 316 

+ Hình dáng: hình trụ 

+ Theo công dụng của thiết bị: thiết bị phản ứng chịu áp suất trong 

+ Theo bề dày: thiết bị vỏ mỏng 1.14cm 

+ Cao 22.5cm có đường kính 15cm 

+ Chiều dài cánh khuấy: 10cm 

 

Hình 1: Sơ đồ hệ thống thiết bị thí nghiệm 

3.2. Thử nghiệm hòa tách khoáng cacbonat trong quặng apatit Lào Cai loại 2 bằng CO2 

Cân m (g) quặng AP1 thêm V (ml) nước cất, dùng đũa khuấy để khuấy đều trước khi phản ứng. 

Sau đó đậy nắp thiết bị phản ứng chịu áp suất cao rồi xả khí CO2 ở áp suất cố định P (kg/cm
2
) để tiến 

hành phản ứng trong khoảng thời gian t (phút). Sau khi phản ứng kết thúc thì lọc, rửa tinh quặng, đem sấy 

khô ở 105
o
C tới khối lượng không đổi. Cân xác định khối lượng tinh quặng còn lại sau hòa tách. Phần 

dung dịch sau lọc được phân tích tổng Ca
2+

 và Mg
2+

. Nồng độ tổng Ca
2+

 và Mg
2+

 có trong dung dịch lọc 

được xác định như sau: Cho vào bình tam giác 5 ml EDTA 0,05M, 50ml nước cất, 10ml đệm pH=10 và 

chất chỉ thị ETOO. Tiến hành chuẩn độ bằng dung dich lọc cho đến khi màu của dung dịch chuyển từ 

xanh sang hồng tím, ghi thể tích dung dịch lọc đã phản ứng (VDDL). 

[𝐶𝑎2+, 𝑀𝑔2+] =
 5.𝐶𝑀𝐸𝐷𝑇𝐴

𝑉𝐷𝐷𝐿
 (M) 

4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Lựa chọn mẫu quặng 

 Lựa chọn mẫu quặng apatit Lào Cai loại 2 hiện đang khai thác tại khai trường Đông Hồ để khảo 

sát. Mẫu quặng ký hiệu là AP1 với các tính chất như: Quặng mầu xám đen, kích thước hạt 0.076 mm, 
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hàm lượng P2O5 18.8%, hàm lượng CO2 21.5% (Số liệu do công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam cung 

cấp). 

4.2. Dạng pha theo phương pháp XRD 

 

Hình 2: Giản đồ nhiễu xạ XRD mẫu AP1 

Quặng apatit Lào Cai loại 2 được hình thành từ nguồn gốc trầm tích bởi vậy có thể có rất nhiều 

khoáng tồn tại trong quặng apatit. Các khoáng trong quặng apatit được phân tích theo phương pháp nhiễu 

xạ tia X (XRD) tại trường đại học Khoa Học Tự Nhiên). Kết quả chỉ ra như sau:  

Theo giản đồ nhiễu xạ tia X mẫu quặng apatit Lào Cai loại 2 đều có các pha: Floapatit, dolomit, 

canxit và SiO2. Trong đó khoáng floapatit và SiO2 không bị ảnh hưởng bởi CO2, còn khoáng dolomit và 

canxit có thể phản ứng với CO2 theo phương trình: CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2.  

MgCO3 + CO2 + H2O = Mg(HCO3)2. 

Điều này là căn cứ để khảo sát tách loại khoáng dolomit và canxit bằng CO2 

4.3. Thử nghiệm hoà tách khoáng cacbonat trong quặng apatit Lào Cai loại 2 bằng CO2 

Tiến hành thử nghiệm như mục 3.2 với 100g quặng AP1, cho thêm 1000 ml nước sau đó 

thử nghiệm ở điều kiện 3kg/cm
2
 trong khoảng thời gian là 15 phút. Kết quả là sau khi tiến hành lọc rửa, 

sấy bã đến khối lượng không đổi, phân tích lượng Mg
2+ 

và Ca
2+

 trong dung dịch lọc ta thu được: 

Bảng 1: Độ giảm khối lượng khi hoà tách 

Mẫu Khối lượng quặng (g)  Khối lượng bã sau sấy  (g) Khối lượng giảm (g) 

AP1 100.0055 96.8459 3.1596 

Khi phản ứng xảy ra, độ giảm khối lượng do tác nhân CO2 phản ứng với khoáng cacbonat có 

trong quặng theo phương trình: 

CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2. (4.3.1) 
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MgCO3 + CO2 + H2O = Mg(HCO3)2. (4.3.2) 

Phản ứng (4.3.1) và phản ứng (4.3.2) diễn ra đồng thời. Tuy nhiên, xét về độ tan thì Ca(HCO3)2 

tan rất tốt hơn 215 lần so với Mg(HCO3)2 (độ tan trong 100ml nước ở 20
0
C của Ca(HCO3)2 và 

Mg(HCO3)2 lần lượt là: 16,6g và 0,077g). Vì thế, lượng Mg
2+

 tan trong dung dịch lọc so với Ca
2+

 là 

không đáng kể và có thể coi tổng số mol Mg
2+

 và Ca
2+

 hòa tan trong dung dịch sau làm giàu sấp sỉ số mol 

Ca
2+

.  

Kết quả đánh giá lượng Mg
2+

 và Ca
2+

 bằng phương pháp chuẩn độ EDTA với chỉ thị ETOO 

được đã chỉ ra Tổng số mol Mg
2+

, Ca
2+

 là 0,0324 mol, tương ứng với độ giảm khối lượng là khoảng 

3,24g. Như vậy, độ giảm khối lượng được tính theo 2 phương pháp là tương đồng, điều này khẳng định 

tính chính xác của thực nghiệm.  

4.4. Khả năng áp dụng 

Trong nghiên cứu này đã bước đầu khảo sát khả năng hoà tách khoáng chứa cacbonat trong làm 

giàu quặng apatit Lào Cai loại 2 bằng CO2 ở áp suất 3kg/cm
2
. Kết quả tuy chưa hoà tách được nhiều 

nhưng có thể tăng lên nếu có thể khắc phục dễ dàng bằng các hướng giải pháp tăng áp suất của phản ứng: 

Khi tăng áp suất thì lượng CO2 hòa tan trong nước sẽ tăng lên rất nhiều, điều này sẽ thúc đẩy phản ứng, 

do đó hiệu quả làm giàu sẽ tăng cao. Hướng này đặc biệt phù hợp khi triển khai thực tế ở quy mô công 

nghiệp. Khi được áp dụng trong công nghiệp thì công nghệ làm giàu này có nhiều ưu việt hơn so với các 

công nghệ hiện nay. Cụ thể là: 

- Công nghệ đơn giản, rẻ tiền và rất dễ triển khai theo các quy mô khác nhau 

- Không gây ô nhiễm môi trường mà lại góp phần cải thiện môi trường do tác nhân làm giàu có 

thể là nguồn khí thải CO2 của các nhà máy. 

- Dung dịch sau làm giàu sạch, chủ yếu là Ca(HCO3)2 có lẫn một phần rất nhỏ Mg(HCO3)2 

(không quá 0,5%). Với các công nghệ hiện nay thì dung dịch này có thể coi là nguồn nguyên liệu tốt để 

sản xuất nano bột nhẹ - ứng dụng tốt trong sữa và các thực phẩm chức năng, có giá trị kinh tế cao. 

5. Kết luận 

- Đã chế tạo thành công thiết bị phản ứng chịu áp suất cao quy mô phòng thí nghiệm (theo thiết 

kế chịu 10kg/cm
2
).  

+ Thiết bị vỏ mỏng chịu áp suất trong 

+ Chế tạo bằng inox 316 

+ Hình dáng: hình trụ 

+ Theo công dụng của thiết bị: thiết bị phản ứng chịu áp suất trong 

+ Theo bề dày: thiết bị vỏ mỏng 1.14cm 

+ Cao 22.5cm có đường kính 15cm 

+ Chiều dài cánh khuấy: 10cm 

- Đã thử nghiệm khả năng phản ứng của CO2 trong nước và khoáng cacbonat trong quặng 

apatit Lào Cai loại 2 ở áp suất 3kg/cm
2
 trong thiết bị được chế tạo. Kết quả là khả năng phản ứng là tương 

đối tốt, trong đó khả năng phân hủy khoáng cacbonat trung bình là khoảng 8%. 

- Việc dùng CO2 ở áp suất cao để phân hủy khoáng cacbonat có nhiều vấn đề ưu việt trong môi 

trường và công nghệ. Công nghệ này có triển vọng rất cao khi áp dụng với quy mô công nghiệp. 

6. Tài liệu tham khảo 

[1]. Nguyễn An (1972) Kỹ thuật phân khoáng. NXB Bách Khoa Hà Nội. 



 

Bùi Quốc Huy 

56 

 

[2] Nguyễn Huy Phiêu (2011) Hướng sử dụng hiệu quả quặng apatit loại II Lào Cai. tạp chí 

công nghiệp hóa chất. trung tâm thông tin khoa học kỹ thuật hóa chất – tập đoàn công nghiệp hóa chất 

Việt Nam. 

[3]. Quyết định số 1893/QĐ – TTg ngày 20 tháng 10 năm 2014 của thủ tướng chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit đến năm 2020, có xét đến 

năm 2030 

[4]. Nguyễn Thị Diệu Vân (2007) Kỹ thuật hóa học đại cương. Nhà xuất bản Bách khoa Hà 

Nội. 

[5]. IPNI (2010) Phosphorus Fertilizer Production and Technology. Norcross, Georgia, USA. 

[6]. IPNI (2012) Phosphorus fertilizer demand & supply; an industry perspective.  Phosphorus 

in Agriculture Workshop. Waite Campus.  

[7]. A.Z.M. Abouzeid (2008) Physical and thermal treatment of phosphate ores — An 

overview. International Journal of Mineral Processing, 85. 2008, pp. 59-84. 

[8]. S.I. Abu-Eishah, I.S. El-Jallad, M. Muthaker, M. Touqan, W. Sadeddin (1991) 

Beneficiation of calcareous phosphate rocks using dilute acetic acid solutions: optimisation of operating 

conditions for Ruseifa (Jordan) phosphate. International Journal of Mineral Processing, 31. 1991, pp. 

115-126. 

[9]. Z.I. Zafar (1993) Beneficiation of low grade carbonate-rich phosphate rocks using dilute 

acetic acid solution. Fertilizer Research, 34. 1993, pp. 173-180. 

[10].H. Sengul, A.K. Ozer, M.S. Gulaboglu (2006) Beneficiation of Mardin-Mazıdaği (Turkey) 

calcareous phosphate rock using dilute acetic acid solutions. Chemical Engineering Journal, 122. 2006, 

pp. 135-140. 

[11]. I. Anazia, J. Hanna (1988) Innovative process for beneficiation of dolomitic phosphate 

ores. International Journal of Mineral Processing, 23. 1988, pp. 311-314 

[12] Nguyễn Minh Tuyển- Cơ sở tính toán máy và thiết bị hóa chất tập 1, nhà xuất bản khoa 

học tự nhiên 

[13] Hồ Lê Viên- Cơ sở tính toán thiết bị và hóa chất tập 2 , nhà xuất bản khoa học tự nhiên



Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và học tập các môn khoa học chung 

tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (GNH2021) 

57 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY LẮP 

RÁP MÁY PHÁT ĐIỆN 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa, Bùi Quốc Huy, Trần Thị Trang, Nguyễn Thị Thanh 

1 
 
Khoa Công nghệ Hóa học và Môi trường- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

* Email: NghiaCNHHMT@gmail.com 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn vận hành cho dự án 

nhà máy lắp ráp máy phát điện. Trên cơ sở đó có thể đề xuất các biện pháp giảm thiểu những tác động 

tiêu cực tới tác động môi trường do các hoạt động của dự án gây ra.  

Các đánh giá cho thấy hàm lượng bụi và khí thải: từ các phương tiện giao thông vận tải, bụi, khí 

thải trong quá trình sản xuất đều nằm trong giới hạn cho phép. Hàm lượng khí thải nằm trong giới hạn 

cho phép nhưng ở mức khá cao cần có biện pháp xử lý thích hợp. 

Nước thải: nước thải sinh hoạt có nồng độ chất gây ô nhiễm cao cần có các biện pháp xử lý (kị 

khí, hiếu khí...) trước khi xả thải ra môi trường. 

Chất thải rắn và chất thải nguy hại: Chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp 

phát sinh trong quá trình vận hành dự án được tính toán cụ thể và thu gom, xử lý theo đúng qui định của 

pháp luật. 

Từ khóa: chất thải nguy hại, nước thải sinh hoạt, khí thải, lắp ráp máy phát điện.  

1. GIỚI THIỆU 

Đánh giá tác động môi trường là khái niệm chỉ việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường 

của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó [3]. 

Nước ta đang trong quá trình đô thị hóa hiện đại hóa, các khu công nghiệp ngày càng phát triển 

mạnh mẽ, gắn liền với các hoạt động sản xuất ngày càng gia tăng cả về quy mô và công xuất. Tuy nhiên, 

điều đó cũng đồng nghĩa với việc môi trường bị ảnh hưởng ngày càng nhiều bởi các hoạt động sản xuất 

công nghiệp. Một trong các hoạt động sản xuất có tác động không nhỏ tới môi trường là hoạt động lắp ráp 

máy phát điện. 

Hoạt động lắp ráp máy phát điện không chỉ ảnh hưởng tới môi trường nước mà còn ảnh hưởng tới 

môi trường đất, môi trường không khí và các loại chất thải trên cần phải được xử lý triệt để trước khi xả 

thải ra môi trường. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng [2] 

- Dự án: “Nhà máy lắp ráp máy phát điện Jianghuai” do công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Động lực Jianghuai (Việt Nam) làm chủ đầu tư.  

- Địa chỉ trụ sở : Lô số N02, đường N1, khu công nghiệp Yên Mỹ II, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

- Tổng vốn đầu tư đăng ký : 116.200.000.000 (một trăm mười sáu tỷ hai trăm triệu) đồng, tương 

đương 5.000.000 (năm triệu) đô la Mỹ 

-  Mục tiêu của dự án: Sản xuất, lắp ráp máy phát điện chạy bằng xăng: 27.000 tấn/năm; 
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- Quy mô của sản xuất: 27.000 tấn sản phẩm/năm. 

- Tổng số cán bộ công nhân viên: 70 người  

Dự án thuê lại nhà xưởng có sẵn của công ty trách nhiệm hữu hạn Yokosuka Việt Nam, nên bài 

viết này chỉ tập trung đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn vận hành của dự án. 

*) Thuyết minh quy trình sản xuất: 

-  Nguyên liệu sử dụng đầu tiên là động cơ đã được lắp bộ giảm nhiệt. Theo quy định về kiểm tra 

nguyên vật liệu của dự án, động cơ cũng được kiểm tra lại bằng các máy chuyên dụng: động cơ đạt yêu 

cầu sẽ được chuyển lên bệ máy để vào quy trình lắp ráp, động cơ không đạt yêu cầu sẽ được trả lại 

đơn vị cung ứng. 

- Tại công đoạn này, công nhân sẽ dùng máy nâng để chuyển động cơ đã được lắp bộ giảm nhiệt 

lên trên bệ máy để thực hiện các công việc lắp ráp phía sau.  

- Tại công đoạn này, công nhân sẽ sử dụng các dụng cụ cơ khí chuyên dụng để tiến hành lắp 

thêm mô tơ và thiết bị ổn áp vào đúng vị trí theo thiết kế sản phẩm. 

- Sau khi lắp ráp mô tơ, ổn áp xong, sản phẩm sẽ được chuyển lên khung giá đỡ bằng các băng 

chuyền tự động và sử dụng ốc vít các loại với các kích thước phù hợp với từng bộ phận để cố định chân, 

đinh ốc sau những công đoạn lắp ráp trước đó. 

- Giá để ắc quy và ắc quy được đưa tới khu vực lắp ráp, sau đó giá để ắc quy và ắc quy sẽ được 

lắp ráp đúng vào vị trí theo thiết kế bằng các dụng cụ cơ khí và thao tác của người công nhân. 

- Tiếp sau đó, sản phẩm sẽ được tiếp tục lắp ráp các phụ kiện để hoàn thiện sản phẩm bao gồn: 

ống giảm thanh, bảng điều khiển, bình xăng, bình dầu vào các vị trí sau đó thực hiện đấu nối dây điện 

theo mạch thiết kế ta sẽ thu được sản phẩm hoàn thiện. 

- Kiểm tra: Sau quá trình lắp ráp, sản phẩm đầu tiên được đưa tới phòng kiểm tra. Tại phòng này 

sẽ tiến hành các công đoạn kiểm tra kỹ thuật như: kiểm tra áp lực, cường độ nén, dung lượng pin, độ bóng 

gương, ... bằng các máy kiểm tra chuyên dụng.  

 - Chạy thử nghiệm: công đoạn chạy thử được thực hiện trong phòng cách âm kín, dự án sử dụng 

xăng E5 RON92 cho hoạt động chạy thử nên sẽ làm phát sinh khí thải do hoạt động đốt cháy nhiên liệu là 

xăng E5 RON92.  

 Quá trình tiến hành chạy thử sẽ được song song với quy trình sản xuất tại phòng thử nghiệm 1 và 

chạy thử kiểm tra các tính năng của sản phẩm tại phòng thử nghiệm 2 bao gồm: kiểm tra các chức năng 

và kiểm tra độ bền của sản phẩm. Phòng thử nghiệm 1 là phòng kiểm tra kèm với quy trình sản xuất, vì 

vậy bất kì một máy phát điện nào trong quá trình lắp ráp trên chuyền đều phải trải qua công đoạn chạy 

thử nghiệm tại phòng này với mục đích thử nổ, quá trình thử nổ diễn ra trong khoảng 5 phút và liên tục 

các máy theo tốc độ của dây chuyền, dùng nhiên liệu đốt là xăng E5 RON 92. Nếu quá trình thử nổ diễn 

ra đạt yêu cầu, máy phát điện đó sẽ được tiếp tục xếp theo lô để chuyển tới công đoạn chờ thử nghiệm lần 

2 tại phòng thử nghiệm 2, sau khi thử nghiệm sác xuất đạt yêu cầu sẽ tiến hành đóng gói và nhập kho. 

 Trong các quá trình chạy thử nghiệm, các máy cần chạy thử nghiệm đều được đặt vào các vị trí 

đã được lắp đặt các máy kiểm tra thông minh có kèm hệ thống bơm hút xăng tự động và kèm thiết bị hút 

khí thải đưa về hệ thống xử lý. 

 Đóng gói, xuất kho: 

 Tại công đoạn này, công nhân sẽ tiến hành đóng gói sản phẩm theo đúng quy định về đóng gói 

sản phẩm. Quá trình đóng gói chủ yếu dùng bao nilong cuốn xung quanh để bao gói sản phẩm và sau đó 

có thể tiến hành thêm đóng gói vào thùng carton tùy theo đơn hàng. Sản phẩm sau khi đóng gói xong sẽ 

được chuyển vào kho, chờ ngày xuất cho khách hàng. 
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*) Quy trình lắp ráp máy phát điện của dự án [2]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Quy trình lắp ráp sản phẩm máy phát điện của dự án 

2.2. Các phương pháp nghiên cứu [1]; [3] 

- Phương pháp thống kê - thu thập tài liệu thứ cấp: Thu thập những tài liệu về phương án hoạt 

động của các dự án, hiện trạng khu vực thực hiện dự án 

 

Cố định chân, ốc vít Ốc vít các loại 

Lắp ráp bảng điều khiển, dây ga, 

kết nối dây điện, bình xăng, bình 

dầu, bôi trơn động cơ 

Kiểm tra, chạy thử nghiệm 

Đóng gói, xuất kho 

Lắp giá để ắc quy và ắc quy 
Giá để bình ắc 

quy, ắc quy 

Ống giảm thanh, 

bảng điều khiển, 

dây ga, dây điện, 

bình xăng, bình 

dầu, dầu bôi trơn 

Xăng E5 RON 92 

 nhãn dán, bao 

nilong, thùng 

carton 

Đầu mẩu dây 

điện thừa; 

CTNH: thùng 

đựng dầu mỡ, 

xăng; dầu mỡ 

thải 

Khí thải 

tem mác, bao 

nilong/thùng 

carton lỗi  hỏng  

Đ

ạt 

Không 

đạt 

Sửa lỗi công 

đoạn 

Chuyển lên trên bệ máy 

Lắp mô tơ, ổn áp 

Chuyển lên khung giá đỡ 

Mô tơ, ổn áp 

Kiểm tra động cơ Không đạt 

Trả lại đơn vị cung ứng 

Động cơ đã lắp 

bộ giảm nhiệt 
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- Phương pháp điều tra thực địa, quan sát, khảo sát thực tế: nắm bắt tình hình, chụp ảnh và thu 

thập các thông tin cần thiết tại khu vực thực hiện dự án, để từ đó đối chiếu với các thông tin thu được nhờ 

trong hồ sơ tài liệu xem có sai lệch hay thiếu sót gì không 

- Phương pháp so sánh: Các số liệu, kết quả đo đạc, quan trắc và phân tích chất lượng môi trường 

nền và các dự báo tác động môi trường sẽ được so sánh với các qui chuẩn Việt Nam để rút ra các nhận xét 

về kết luận 

- Phương pháp xử lý số liệu: Trên cơ sở những số liệu sơ cấp và thứ cấp thu thập được cùng với 

kết quả phân tích, sử dụng phần mềm excel để tính toán và thống kê kết quả, tính toán về tải lượng phát 

thải của dự án, đánh giá mức độ tác động của dự án tới các đối tượng chịu tác động. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của bụi và khí thải  

3.1.1. Bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông 

- Bụi và khí thải các phương tiện giao thông đi lại: Với lượng sản phẩm nhà máy sản xuất là 

27.000 tấn/năm tương đương koảng 90 tấn/ngày [2]. Nếu sử dụng loại xe vận chuyển 16 tấn; và căn cứ 

vào nhu cầu sử dụng các nguyên, nhiên vật liệu để sản xuất hàng tháng thì dự kiến khi dự án đi vào hoạt 

động có khoảng 6 lượt xe chạy/ngày. Nhu cầu sử dụng dầu DO của xe một giờ là: 3,3 lít/giờ (26,5 

lít/ngày/8giờ). Tải lượng các chất ô nhiễm do đốt dầu DO được trình bày trong bảng sau [6]: 

Bảng 1. Hệ số tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm của động cơ 

Khí thải SO2 NOx CO VOCs 

Hệ số ô nhiễm (g/tấn) 20.000 55.000 28.000 12.000 

Tải lượng (g/h) 56,20 154,55 78,68 33,72 

Nồng độ (mg/m
3
) 958 2636 1342 575 

Nhận xét: 

- Qua bảng trên cho thấy lượng bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

và sản phẩm ra vào nhà máy là rất nhỏ và khả năng ảnh hưởng của loại ô nhiễm này là không đáng kể.  

- Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động chủ Dự án cần trang bị các trang thiết bị bảo hộ 

lao động cho người lao động như mũ, khẩu trang.... Bên cạnh đó cần thành lập tổ vệ sinh gồm 02 người 

có trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh, quét dọn đường nội bộ với tần suất tối thiểu mỗi ngày 1 lần nhằm hạn 

chế tối đa lượng bụi trong khu vực nhà máy. 

- Các xe phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn 

môi trường mới được phép hoạt động.  

3.1.2. Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất 

*) Bụi trong công đoạn bốc dỡ nguyên vật liệu và sản phẩm: 

Trong quá trình bốc dỡ nguyên liệu sản xuất (hạt nhựa các loại, hộp carton, khay nhựa, mạch điện, 

vỏ hộp điện,...) và sản phẩm, những lớp bụi bẩn bám trên các bao nguyên liệu được phát tán vào trong 

không khí làm cho hàm lượng bụi trong khu vực bốc dỡ tăng lên, tuy nhiên lượng bụi không nhiều và 

mức độ ảnh hưởng của cũng không cao, nếu công nhân được trang bị đầy đủ khẩu trang sẽ không có vấn 

đề gì đáng lo ngại. 

*) Khí thải từ quá trình chạy thử nghiệm: 

Để chạy thử máy móc, thiết bị thì dự án sử dụng xăng E5 RON92 với số lượng là 7,5 tấn 

xăng/năm tương đương 3,125 kg/h. Khí thải do hoạt động của động cơ đốt bằng nhiên liệu xăng E5 

RON92 chủ yếu là khí CO, SO2, NO2, CO, VOC [6] . 
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Quá trình chạy thử nghiệm diễn ra tại các vị trí máy, khí thải phát sinh sẽ được chụp hút hút về 

hệ thống thu gom khí thải. Với kích thước không gian mỗi vị trí chạy thử nghiệm cần khoảng 1,5×1×1,5 

m và tổng các vị trí chạy thử là 22 vị trí (phòng thử nghiệm 1 có 9 vị trí, phòng thử nghiệm 2 có tổng 

cộng 13 vị trí) ta tính được thể tích phát sinh nồng độ khí thải lớn nhất là 49,5m
3
. Nồng độ các khí thải 

phát sinh trong mỗi giai đoạn là: 

Bảng 2. Nồng độ khí thải phát sinh trong giai đoạn vận hành của dự án 

STT Tên khí thải 

Tải lượng 

phát sinh 

(kg/h) 

Thể tích 

chịu tác 

động (m
3
) 

Nồng độ 

phát sinh 

(mg/m
3
) 

QCVN 19:2009/BTNMT 

(Cột B) 

QCVN 20:2009/BTNMT 

1 SO2 0,000375 

49,5 

7,58 500 

2 NO2 0,1719 3.472,73 850 

3 CO 0,0875 1.767,68 1.000 

4 C8H18  0,0375 757,58 Không quy định 

5 n-Heptan  0,0375 757,58 2.000 

6 TSP 0,01344 271,52 200 

Nhận xét:  

So sánh với qui chuẩn qui định của nhà nước (QCVN), có giá trị của các chất ô nhiễm là NO2 và 

CO, TSP vượt giới hạn trên của QCVN. Vì vậy, nếu chỉ hút thu gom và thải luôn ra môi trường mà không 

có biện pháp xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí. Vì vậy, dự án sẽ có biện pháp xử lý, giảm thiểu 

tác động của khí thải và được trình bày chi tiết dưới đây. 

*) Hệ thống xử lý khí thải tại các phòng kiểm nghiệm, chạy thử: 

-  Sơ đồ quy trình xử lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn chạy thử máy móc 

Các công đoạn chạy thử đều được bố trí trong phòng cách âm, cách nhiệt, tường phòng chạy thử 

nghiệm được lắp các tấm panel cách âm, cách nhiệt và bố trí các máy bơm cấp xăng tự động cho sản 

phẩm máy cần chạy thử [2].  

 

Khí thải phát sinh từ hoạt động chạy thử máy 

tại phòng thử nghiệm 

Hệ thống chụp hút khí thải, quạt hút  

Đường ống dẫn khí thải 

Thiết bị hấp phụ có màng lọc than hoạt tính 

Khí sạch đạt QCVN 19, 20:2009/BTNTM  

Màng lọc than 

hoạt tính thải 
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Khí thải phát sinh tại các vị trí cần được hút bởi quạt hút li tâm và theo hệ thống đường ống dẫn 

đến thiết bị xử lý có màng lọc than hoạt tính, tại đó khí thải sẽ được hấp phụ trên lớp màng lọc than hoạt 

tính còn không khí sạch sẽ được thoát ra ngoài qua đường ống thoát khí thải [4, 7]. 

Để đảm bảo hiệu quả xử lý, thiết bị cần được bố trí 2 lớp màng lọc than hoạt tính nhằm mục đích 

nâng cao tối đa hiệu quả hấp phụ. Qua thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính, khí sau xử lý đảm bảo đạt các 

qui chuẩn qui định của nhà nước là QCVN 19:2009/BTNMT, cột B; QCVN 20:2009/BTNMT. 

3.2. Ảnh hưởng của nước thải 

Công ty sẽ đưa dự án đi vào vận hành thương mại, trong những năm sản xuất ổn định dự án sử 

dụng khoảng 70 cán bộ công nhân viên. Ước tính lượng nước thải phát sinh trong giai đoạn này là: 45 

lít/người/ngày × 70 người = 3,15 m
3
/ngày [5, 8]. 

Kết quả tính toán tổng tải lượng các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của Dự án trong 

giai đoạn hoạt động ổn định được thể hiện qua bảng như sau [6]: 

Bảng 3. Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

T

T 
Chất ô nhiễm 

Định mức TB 

(g/người.ngày) 

Tổng tải lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ chất ô nhiễm 

(mg/l) 

1 BOD5 50 3.500 634,92 

2 COD 89 6.230 1.130,16 

3 TSS 86 6.020 1.092,06 

4 Dầu mỡ 20 1.400 253,97 

5 Coliform (MPN/100ml) 10
4 

7. 10
5
 1,43. 10

5
 

- Nhận xét:  

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án cao hơn so với 

tiêu chuẩn đấu nối của khu công nghiệp Yên Mỹ II. Tuy nhiên, dự án nằm trong khu công nghiệp đã có 

hệ thống xử lý nước thải tập trung và đã có hợp đồng thuê nhà xưởng và thuê khu công nghiệp xử lý nước 

thải nên dự án không phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải. 

3.3. Ảnh hưởng của chất thải rắn 

3.3.1.Chất thải rắn sinh hoạt 

Rác thải sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ các hoạt động hàng ngày của cán bộ công nhân viên giai 

đoạn dự án đi vào hoạt động. Với mức thải bình quân 0,5 kg rác/người/ngày và lượng lao động cần thiết 

trong giai đoạn hoạt động ổn định là 70 người thì lượng rác thải phát sinh sẽ là 35 kg/ngày. Thành phần 

rác thải sinh hoạt là các chất hữu cơ dễ phân huỷ (như rau, thức ăn thừa, vỏ hoa quả). Ngoài ra còn có một 

phần nhỏ các loại bao bì thực phẩm, giấy phế thải và các phế thải từ văn phòng. Chất thải rắn khó phân 

huỷ như bao bì, hộp đựng thức ăn, đồ uống bằng nilon, thuỷ tinh.. 

Vì vậy rác thải cần được thu gom lưu trữ, phân loại đúng nơi qui định và hằng ngày thuê đơn vị có 

chức năng chở đi xử lý đúng theo qui định. 

3.2.2. Chất thải không nguy hại  

Các loại chất thải này công ty cần thu gom phân loại và ký hợp đồng với đơn vị chức năng vận 

chuyển đi xử lý theo hợp đồng đã ký.  

Thành phần chất thải rắn công nghiệp của công ty phát sinh trong giai đoạn vận hành sản xuất gồm 

[2]: 
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Bảng 4. Thành phần chất thải rắn công nghiệp của dự án 

TT Thành phần Đơn vị Khối lượng 

1 
Bao bì đóng gói nguyên liệu: bao niong vụn, 

hỏng; bìa carton lỗi hỏng, vỏ tem mác 
Kg 2.500 

2 
Giấy báo, thùng cattong,… phát sinh từ khu vực 

văn phòng 
Kg 200 

3 Mẩu dây điện thải từ quá trình đấu nối điện Kg 910 

3.2.3. Chất thải nguy hại 

Trong giai đoạn vận hành sản xuất chất thải nguy hại của nhà máy gồm có [2]: 

Bảng 5. Danh mục các chất thải nguy hại có thể phát sinh của dự án 

T

T 
Tên chất thải 

Mã chất 

thải 

Tính chất 

nguy hại 

Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

chất thải (Kg) 

1 Giẻ lau, găng tay dính dầu 18 02 01 Đ, ĐS Rắn 300 

2 Cặn mực in 08 02 04 Đ, ĐS Rắn/ lỏng 10 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Đ, ĐS Rắn 50 

4 Pin, ắc quy thải 16 01 12 Đ, ĐS Rắn 20 

5 Dầu mỡ thải  17 02 04 Đ, ĐS,C Lỏng 100 

6 

Bao bì cứng bằng kim loại 

chứa thành phần nguy hại 

(thùng đựng dầu mỡ thải) 

18 01 02 Đ, ĐS Rắn 400 

7 
Màng lọc than hoạt tính; lưới 

lọc từ máy lọc dầu 
18 02 01 Đ, ĐS Rắn 80 

Ghi chú: Đ: Độc; ĐS: Độc cho hệ sinh thái; C: Dễ cháy 

Các loại chất thải này dự án phải tiến hành phân loại, quản lý theo đúng hướng dẫn của Nghị 

định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 

30/6/2015 của Bộ TNMT về quản lý chất thải nguy hại. Quy trình quản lý, xử lý CTNH của dự án như 

sau: 

- Bố trí các thùng rác để chứa CTNH tại khu vực có phát sinh chất thải nguy hại và vận chuyển 

về khu lưu giữ tạm thời trong thời gian đợi đơn vị có chức năng tới thu gom đưa đi xử lý. 

- Phân công ít nhất một cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân định, 

phân loại và quản lý CTNH theo thông tư 36/2015/TT-BTNMT. 

- Bố trí một ngăn lưu giữ chất thải nguy hại khoảng 15m2, cạnh các ngăn lưu giữ tạm thời chất 

thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường. 

- Kí hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyểnmang chất thải đi xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

4. Kết luận  
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Đã khảo sát, đánh giá một cách đầy đủ, chi tiết về qui trình sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến 

quá trình sản xuất của nhà máy lắp ráp máy phát điện Jianghuai. 

Đã đánh giá, phân tích, tính toán cụ thể các thông số ô nhiễm trong không khí, trong nước thải 

do các hoạt động của nhà máy gây ra đối với môi trường và khuyến cáo các phương án giảm thiểu ảnh 

hưởng tiêu cực của các nguồn gây ô nhiễm kể trên. 

Đã đánh giá, phân tích, tính toán cụ thể lượng rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và chất thải 

nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của nhà máy và đề xuất phương án thu gom, lưu trữ, phương 

án xử lý các chất thải trên theo đúng qui định của pháp luật. 
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Tóm tắt: 

Vi sợi thuỷ tinh (VSTT) có đường kính nằm trong khoảng 0.4 µm – 2.4 µm được sử dụng để biến 

tính nhựa vinyl ester (VE) bằng phương pháp khuấy trộn thông thường trong khoảng thời gian tương đối 

ngắn. Nhựa biến tính sau đó được sử dụng để chế tạo compozit với sợi cacbon ngắn. Để tìm ra phương 

pháp gia công compozit hợp lý, hai phương pháp được lựa chọn sử dụng phù hợp với điều kiện phòng thí 

nghiệm là đúc chuyển nhựa hỗ trợ chân không (Vacuum assisted resin transfer molding - VARTM) và cận 

lăn ép bằng tay (quasi hand layup - QHL). Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng phương pháp QHL là 

phương pháp phù hợp giúp phân tán tốt vi sợi trong nhựa nền trong khi VARTM chỉ phân tán được vi sợi 

thuỷ tinh ở lớp bề mặt của mẫu compozit. Các phép thử cơ tính cũng cho thấy, phương pháp QHL cho độ 

bền cơ học cao hơn do lực ép cao hơn giúp đuổi bọt khí và khắc phục khuyết tật tốt hơn so với phương 

pháp VARTM. Vì vậy, QHL là phương pháp gia công chế tạo compozit phù hợp trong điều kiện của 

nghiên cứu này. 

Từ khóa: biến tính, lăn ép bằng tay, nhựa, VARTM, vi sợi thuỷ tinh. 

1. Đặt vấn đề 

 Hand lay up là công nghệ gia công lâu đời nhất, phổ biến nhất để gia công chế tạo compozit 

dạng sợi. Quy trình này được đánh giá là đơn giản nhưng cho hiệu quả cao, có thể gia công với các sản 

phẩm có kích thước lớn [1]. Dù vậy, nhược điểm của phương pháp này là gây độc hại cho người thao tác, 

độ đồng đều về chất lượng sản phẩm thấp do phụ thuộc kinh nghiệm, tay nghề nhân công. Trong khi đó, 

đúc chuyển hỗ trợ chân không là quy trình tạo mẫu compozit đóng, có khả năng tạo ra các hợp phần 

compozit năng suất cao, kích thước lớn với chi phí dụng cụ không cao. Mục đích của việc dùng chân 

không tạo mẫu cũng là để giảm bọt khí có mặt trong nhựa lỏng, hạn chế tạo khuyết tật khi những bọt khí 

này có thể di chuyển vào trong compozit. Quy trình này có thể được chuyên môn hoá nên chất lượng sản 

phẩm đồng đều, ít gây độc hại cho lao động làm việc trực tiếp [2]. Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, 

hai quy trình này đều được sử dụng hết sức rộng rãi để chế tạo compozit, đặc biệt với compozit đi từ nhựa 

nhiệt rắn và chất gia cường dạng sợi [3-6]. Trong nghiên cứu sử dụng nhựa VE biến tính bằng vi sợi thuỷ 

tinh để chế tạo compozit sợi cacbon ngắn, cân nhắc các yếu tố phù hợp với điều kiện phòng thí nghiệm 

chúng tôi đã quyết định thử nghiệm cả hai phương pháp trên để chế tạo mẫu compozit. Phương pháp phù 

hợp với nguyên liệu cũng như điều kiện gia công sẽ được lựa chọn sau khi so sánh các kết quả phân tích 

cấu trúc hình thái mẫu bằng vi ảnh SEM cũng như tính chất cơ lý của mẫu sau các test cơ học. 

2. Vật liệu và phương pháp 
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2.1. Nguyên vật liệu 

 Vi sợi thuỷ tinh (Nippon Muki Co., Ltd – Nhật bản) có đường kính 0,4 – 2,4 µm và phần lớn 

chiều dài nằm trong khoảng 20 – 200 µm, một phần nhỏ sợi có chiều dài đến 1mm, được sử dụng làm vật 

liệu biến tính cho nhựa VE (DIC Corp - Nhật bản) (xem hình 1). Nhựa được đóng rắn nhờ tác dụng của 

chất khởi đầu axetyl axeton peroxyt và chất xúc tiến coban; thời gian gel hoá của nhựa là 60 phút. Sợi 

cabon ngắn (Yoshino Limited, Nhật bản) có chiều dài 25 mm được sử dụng làm chất gia cường. Tất cả 

vật liệu được đưa vào sử dụng như đã nhận từ nhà cung cấp.  

Hình 1. Vi sợi thuỷ tinh nhìn bằng mắt thường (a) và vi sợi thuỷ tinh được quan sát dưới kính hiển vi điện 

tử quét (SEM). 

2.2. Thiết bị và dụng cụ 

2.2.1. Kính hiển vi điện tử quét 

 Mẫu sau khi nung trong lò nung tại nhiệt độ 550
0
C trong thời gian 5 giờ được mang đi chụp 

SEM (JEOL-JSM-5500 L – Trung tâm Công nghệ Polyme và Giấy, ĐH Bách Khoa Hà Nội). 

2.2.2. Máy ép nhiệt  

 Máy ép nhiệt truyền động nhờ dầu thuỷ lực Gotech (Đài Loan) có áp lực ép tối đa 20 Mpa. Nhiệt 

độ làm việc của máy ép được cài đặt theo nhu cầu sử dụng.  

2.2.3. Bộ thiết bị đúc chuyển nhựa hỗ trợ chân không  

 Bộ thiết bị bao gồm bốn thành phần chính: 

- Bơm chân không: Bơm tạo môi trường chân không cho túi chân không chứa khuôn. 

- Bình chứa nhựa thừa: Bình được kết nối với bơm chân không và túi chân không, có van điều chỉnh đóng 

mở. 

- Túi chân không (vacum bag): Túi được làm từ polypropylen, bên trong có chứa khuôn được làm từ hai 

tấm kính. Phần không gian bên trong hai tấm kính chính là vật liệu gia cường sợi cacbon được chuẩn bị 

dưới dạng mat. 

- Thùng chứa nguyên liệu vào (nhựa). 

2.2.4. Thiết bị đo độ bền kéo, uốn 

 Tấm mẫu sau khi tạo ra nhờ phương pháp VARTM và QHL được cắt thành các mẫu nhỏ (tối 

thiểu 5 mẫu với cùng một điều kiện), kích thước 200x20x4 (mm
3
) và 100x15x4 (mm

3
) để đo độ bền kéo 

và uốn tương ứng theo các tiêu chuẩn ASTM D638 (đo kéo) và ASTM D790-03 (đo uốn). Mẫu được đo 

trên máy Instron 5582-100kN (Mỹ) tại Trung tâm Công nghệ Polyme và Giấy với tốc độ kéo 1 mm/phút, 

khoảng cách hai grip 100 mm; tốc độ uốn 2 mm/phút, khoảng cách hai gối đỡ 60 mm. 

3. Quy trình tạo mẫu 

3.1. Phân bố vi sợi vào nhựa 

 Trước tiên, vi sợi thuỷ tinh được sấy khô tại nhiệt độ 80
0
C trong thời gian 12 giờ để loại bỏ ẩm. 

Cân lượng vi sợi theo tỷ lệ vi sợi/ nhựa = 0.0%; 0.3% và 0.6% theo khối lượng, sau đó cho vi sợi đã được 

 

(b) (a) 



So sánh phương pháp đúc chuyển nhựa hỗ trợ chân không và phương pháp cận lăn ép bằng tay chế 

tạo compozit biến tính vi sợi thủy tinh trong hiệu quả phân bố vi sợi và cơ tính 
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xé nhỏ vào nhựa. Bật máy khuấy và cài đặt chế độ khuấy như sau: thời gian 30 phút, tốc độ khuấy: 5000 

vòng/phút; cứ sau mỗi 10 phút lại dừng máy khuấy một lần để gạt vi sợi bám trên cánh khuấy, đảm bảo 

hàm lượng vi sợi không đổi trước và sau khi khuấy. Nhựa sau biến tính được mang đi hút chân không 

trong 10 phút nhằm loại bỏ bọt khí. Tiếp đó, tác nhân chất khởi đầu và chất xúc tiến lần lượt được bổ 

sung vào nhựa, khuấy đều bằng que khuấy tay, tiếp tục hút chân không thêm 5 phút trước khi mang nhựa 

đi gia công compozit. 

3.2. Chuẩn bị tấm mat sợi C ngắn cho phương pháp VARTM 

 Tấm mat sợi cacbon ngắn được tạo ra bằng phương pháp rây: Đặt một chiếc sàng ở độ cao 80 

cm, trên bề mặt sàng để lượng sợi cacbon tối thiểu cần cho một tấm mat (150g); sàng được làm bằng một 

tấm lưới mắt cáo có đường kính lỗ 3 cm. Sử dụng một hệ thống rotor gắn vào sàng, khiến cho sàng 

chuyển động trượt qua lại trên một khung gỗ với tốc độ không đổi. Bên dưới, đặt một tấm kính đã bôi sẵn 

chất chống dính để hứng sợi rơi. Nhờ sự chuyển động qua lại của sàng phía trên, sợi cacbon ngắn rơi 

xuống tấm kính tạo ra chiều dày sợi khá đồng đều trên bề mặt tấm kính. 

3.3. Quy trình tạo mẫu theo VARTM 

 Quy trình tạo mẫu theo VARTM được mô tả như hình 2 dưới đây: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Quy trình tạo mẫu 

theo phương pháp VARTM. 

 Dưới tác dụng của lực hút chân không được tạo ra bởi bơm chân không, nhựa được dẫn và thấm 

vào tấm mát sợi C, phần nhựa thừa được dẫn ra phía ngoài. Hai tấm màng nhựa PP được dính lại với nhau 

nhờ băng keo vàng chuyên dụng, tạo ra túi chân không. Nhờ có độ trong của tấm kính, có thể quan sát rõ 

ràng dòng chảy của nhựa trong tấm mát và ngắt bơm khi nhựa đã được điền đầy. 

3.4. Tạo mẫu theo phương pháp cận lăn ép bằng tay QHL 

 Phương pháp lăn ép bằng tay thường được thực hiện với vật liệu gia cường dạng vải. Với C sợi 

ngắn, để có thể tạo ra các tấm vải và nhựa xen kẽ, quy trình được thực hiện như sau: 

 Chuẩn bị một tấm nhôm mỏng đã phết chất chống dính khuôn, đặt tấm nhôm lên cân, sau đó trải 

một lớp nhựa mỏng lên bề mặt. Sợi C được rắc đều lên bề mặt tấm nhôm với tỷ lệ sợi/nhựa được tính toán 

từ trước. Quá trình lặp lại cho đến khi lượng sợi và nhựa được dùng hết. Lúc này, sử dụng con lăn để lăn 

bề mặt sợi đã thấm nhựa giúp nhựa được phân bố đồng đều trước khi đặt vào khuôn và tiến hành ép nhiệt 

tại áp suất 15 MPa trong 3 giờ ở 100
0
C. Thời gian kể từ khi cho chất đóng rắn tới khi cho mẫu vào khuôn 

trên máy ép nhiệt cần khống chế trong phạm vi 1 giờ để tránh mẫu bị gel hoá sớm. 

4. Kết quả và thảo luận 
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4.1. Kết quả chụp ảnh SEM 

 Các mẫu compozit được chế tạo theo VARTM và QHL được nung nhằm loại bỏ hết nhựa hữu cơ 

dưới tác dụng của nhiệt độ cao trong thời gian dài (550
0
C trong 5 giờ). Do có nhiệt độ phân huỷ thấp hơn 

khá nhiều nhiệt độ nung, phần nhựa bị chuyển hoá hoàn toàn thành CO2, phần còn lại không bị phân huỷ 

là sợi C và vi sợi thuỷ tinh. Phần tro này được bảo quản cẩn thận và mang đi chụp SEM. Để gia tăng sự 

phân giải, bề mặt mẫu được phủ một lớp kim loại vàng. 

 Ảnh chụp SEM phần bề mặt tro và lớp giữa của mẫu gia công theo VARTM (hình 3) cho thấy vi 

sợi thuỷ tinh bị mắc kẹt phía lớp bề mặt của tấm compozit nên tụ lại thành từng đám (ảnh trái) trên bề mặt 

mà không đi vào được phía lớp sâu bên trong, dẫn tới ảnh chụp SEM của phần này chỉ quan sát thấy hoàn 

toàn là sợi C (ảnh phải). 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Ảnh chụp SEM của mẫu compozit gia công theo phương pháp VARTM sau khi nung. Ảnh trái: 

lớp sợi bề mặt, ảnh phải: lớp sợi nằm ở giữa tấm compozit. Các vòng tròn màu đỏ cho biết vị trí vi sợi 

thuỷ tinh trên ảnh. 

  

Hình 4. Ảnh chụp SEM của mẫu QHL sau khi nung. Ảnh trái: lớp bề mặt, ảnh phải: lớp giữa. Các vòng 

tròn màu đỏ chỉ ra vị trí của vi sợi thuỷ tinh trên ảnh chụp. 

Trong khi đó, nhờ quá trình tạo compozit theo trình tự từng lớp sợi – nhựa xen kẽ nên vi sợi thuỷ tinh 

được phân bố đều đặn từ lớp bề mặt cho tới lớp giữa của mẫu compozit. Sự kết tụ của vi sợi trong mẫu 

cũng biến mất. Điều này được thể hiện rõ trong ảnh chụp SEM của mẫu QHL sau nung (hình 4).                                                                   

4.2. Độ bền cơ lý  

 Hình 5 mô tả kết quả test uốn của các mẫu được chế tạo từ hai phương pháp VARTM và QHL. 

Kết quả cho thấy, biến tính nhựa VE bằng vi sợi thuỷ tinh làm gia tăng độ bền uốn của compozit trong 

  

 

 

Lớp sợi bề mặt 

Lớp sợi giữa 
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trường hợp mẫu được chế tạo bằng phương pháp cận lăn ép bằng tay. Ngược lại, độ bền uốn trong mẫu 

compozit biến tính giảm khi gia tăng hàm lượng vi sợi trong phương pháp VARTM. So sánh trong cùng 

mẫu chưa biến tính cũng cho thấy, mẫu chế tạo bằng QHL có độ bền cao hơn 18% so với sử dụng 

VARTM.  

 

 

Hình 5. Độ bền uốn của compozit được chế tạo theo hai phương pháp VARTM và QHL. 

 Hình 6 biểu thị kết quả tương tự với độ bền kéo, khi so sánh trong cùng mẫu trống cũng cho thấy 

phương pháp QHL cho độ bền cao hơn VARTM. Bên cạnh đó, biến tính nhựa bằng vi sợi thuỷ tinh cũng 

làm tăng độ bền kéo cho compozit thể hiện với mẫu được chế tạo theo cả hai phương pháp. Ở hàm lượng 

vi sợi 0.3%, độ bền kéo tăng lần lượt 42% và 12% với mẫu được chế tạo bằng QHL và VARTM. Theo 

như các ảnh chụp SEM ở mục 4.1 có thể thấy, VARTM không thể phân bố vi sợi trong toàn bộ thể tích 

mẫu compozit, các vi sợi thậm chí bị kết tụ trên bề mặt mẫu, tạo ra các khuyết tật và là nơi tập trung ứng 

suất, dẫn đến giảm độ bền uốn.  

 

Hình 6. Độ bền kéo của mẫu compozit được chế tạo theo hai phương pháp. 

Ngược lại, QHL phân bố hiệu quả vi sợi trong mẫu, giảm sự kết tụ nên tránh được các khuyết tật, phát 

huy hiệu quả biến tính của sợi thuỷ tinh kích thước micro. Phương pháp quasi hand layup sử dụng lực ép 

lớn hơn khá nhiều so với lực ép dưới tác dụng chân không, vì vậy hiệu quả đồng nhất mẫu, đuổi bọt khí ra 

khỏi các mẫu cũng cao hơn, điều này giải thích độ bền cơ học của mẫu chế tạo theo phương pháp này cao 

hơn hẳn công nghệ VARTM. Có một điểm đáng chú ý với độ bền kéo của mẫu chế tạo nhờ QHL: độ bền 

kéo đạt giá trị cực đại tại giá trị hàm lượng vi sợi 0.3% so với nhựa, sau đó giảm khi gia tăng hàm lượng 

VSTT lên 0.6%. Hiện tượng này có thể được giải thích là do sự kết tụ của vi sợi khi hàm lượng vi sợi gia 

tăng (xem hình 7), gây ra một vài điểm khuyết tật trên mẫu kéo, làm suy giảm độ bền của mẫu. Tuy 
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nhiên, hiện tượng này không thấy xuất hiện khi đo độ bền uốn, điều này có thể là do chế độ test khác 

nhau: nếu như mẫu tải trọng kéo tác dụng dọc theo chiều dài mẫu thì tải trọng uốn lại tác động cục bộ 

mạnh nhất tại phần giữa của mẫu. Nếu những phần giữa này không xuất hiện sự kết tụ vi sợi, thì độ bền 

uốn của mẫu ít bị ảnh hưởng hơn nhiều so với mẫu kéo do tải trọng trong mẫu kéo phân bổ trên toàn bộ 

thể tích chịu kéo. Sự kết tụ của vi sợi có thể quan sát thấy trong hình 6 - ảnh chụp mẫu chứa 0.6% VSTT 

chế tạo bằng QHL. Như vậy có thể thấy, tỷ lệ vi sợi thuỷ tinh 0.3% mang lại độ bền cơ lý cao hơn so với 

0.6% do tránh được sự kết tụ không mong muốn của vi sợi trong mẫu. 

 Các kết qủa đo độ bền cơ lý đã cho thấy, phương pháp QHL tạo ra mẫu có chất lượng tốt hơn 

phương pháp VARTM khi độ bền kéo và uốn trong các mẫu trống đều cao hơn. Bên cạnh đó, có thể 

khẳng định biến tính nhựa VE bằng vi sợi thuỷ tinh làm gia tăng độ bền uốn, độ bền kéo cho compozit 

trên cơ sở nhựa vinyl este và sợi cacbon ngắn. 

 

Hình 7. Sự kết tụ của sGF trong mẫu chứa 0.6% sGF chế tạo bằng QHL. Các vòng tròn màu đỏ biểu thị 

vị trí của vi sợi thuỷ tinh trên ảnh chụp. 

5. Kết luận  

 Các kết quả thực nghiệm chế tạo compozit đã chỉ ra rằng, QHL là phương pháp phù hợp với điều 

kiện phòng thí nghiệm cũng như hiệu quả trong việc chế tạo compozit từ nhựa VE biến tính với vi sợi 

thuỷ tinh và sợi C ngắn nhờ những ưu điểm sau đây: 

 - QHL đơn giản hơn so với phương pháp VARTM khi không cần bước chuẩn bị túi chân không 

phức tạp, yêu cầu có độ kín tuyệt đối, sử dụng băng keo chuyên dụng tốn kém và túi sau khi tạo mẫu 

không có khả năng tái chế.  

 - QHL cho thấy hiệu quả phân bố vi sợi đồng nhất trong toàn thể tích nhựa, đặc biệt ở tỷ lệ vi sợi 

0.3% so với nhựa nên hiệu quả biến tính được thể hiện rõ ràng: gia tăng hàm lượng vi sợi biến tính, độ 

bền cơ lý gia tăng. 

 - QHL cho độ bền cơ lý cao hơn hẳn VARTM khi so sánh các mẫu trống do phương pháp này có 

lực ép đồng nhất mẫu cao, loại bỏ bọt khí hiệu quả, giảm khuyết tật trong mẫu. 
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Tóm tắt: 

Khi vận hành máy móc, thiết bị đều sinh ra các rung động và tiếng ồn gây tác hại đến con người và 

máy. Vì vậy, việc thiết kế các kết cấu chống rung nhằm giảm thiểu các tác hại trên là rất cần thiết.  Các 

vật liệu để chế tạo kết cấu chống rung thường là kim loại, ceramic và polyme nổi bật nhất là cao su. Cao 

su có độ bền mỏi cao, tính chất cơ lý tốt và khả năng bám dính cao với kim loại. Hơn nữa, các tính chất 

của cao su có để điều chỉnh được thông qua thay đổi đơn pha chế. Tính chống rung của cao su được 

nâng cao bằng nhiều phương pháp từ việc thay đổi đơn pha chế như thêm các phụ gia nano đến  blend 

hóa với các loại cao su khác. Do đó, vật liệu cao su chống rung được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh 

vực như giao thông vận tải, máy móc thiết bị, giảm chấn... 

Từ khóa: Cao su, cao su thiên thiên, cao su chống rung, vật liệu chống rung 

1. Đặt vấn đề 

‘Chống rung’ là thuật ngữ được dùng để chỉ tính chất làm giảm, hạn chế hoặc ngăn chặn các rung 

động. Khi có một lực tác động từ bên ngoài tác động vào vật liệu chống rung xảy ra các quá trình tiêu tán 

năng lượng được lưu trữ trong dao động. Năng lượng cơ học biến đổi thành các dạng năng lượng khác 

thường là nhiệt năng. Chống rung bao gồm chống rung của vật liệu và chống rung của hệ thống. Khả 

năng chống rung được đặc trưng bởi hệ số tắt rung (tanδ) [1]. Tính chống rung của vật liệu là khái niệm 

dùng để chỉ hiệu ứng vật lý phức tạp chuyển đổi năng lượng động học và năng lượng biến dạng thành 

nhiệt năng [2]. Diện tích giữa đường cong ứng suất – dãn dài giữa đường đặt tải và tháo tải là diện tích 

vòng trễ (Hình 1). Diện tích mỗi vòng trễ sau mỗi chu kỳ tương đương với lượng nhiệt thoát ra, năng 

lượng này chính là năng lượng tiêu tán [1].Tính chất chống rung của vật liệu liên quan đến cấu trúc bên 

trong của chất rắn. Tính chống rung bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như bản chất của vật liệu, mô đun, tần 

số, nhiệt độ, khuyết tật và bề mặt phân chia pha.  

Các máy móc thiết bị khi vận hành đều sinh ra các rung động và tiếng ồn. Hầu hết các rung động 

này là không mong muốn và thường gây hại đến người và máy. Vì vậy, để giảm bớt những tác hại gây ra 

do rung động, việc sử dụng các cơ cấu chống rung là rất cần thiết. Vật liệu để chế tạo cơ cấu chống rung 

thường là một hay tổ hợp các vật liệu như kim loại, ceramic hoặc polyme. Mỗi vật liệu trên đều có ưu 

điểm và nhược điểm nhất định. Kim loại sử dụng cho việc tắt rung thường là các hợp kim nhớ hình 

(shape-memory alloys) [4–6] và khả năng tắt rung hầu hết thông qua việc thiết kế vi cấu trúc. Các hợp 

kim này bao gồm những loại trên cơ sở sắt (Fe-Al-Si Fe-Ni-Mn, , Fe-Al, Fe-Cr...), nhôm (Al-Zn, Al-Cu, 

Al-Si...), kẽm, thiếc (Sn-In), chì, niken [7,8], đồng và magiê [9]… Ceramic chống rung là vật liệu có độ 

cứng cao và thường sử dụng nhất là bê tông [10] - một loại compozit nền ceramic [11]. Polyme là vật liệu 

có khả năng chống rung cao do có tính chất đàn hồi nhớt, nổi bật nhất là cao su. Các cao su được áp dụng 
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nhiều trong lĩnh vực giảm chấn như: cao su như cao su thiên nhiên (NR), cao su butyl (NB), cao su 

butadien nitril (NBR), cao su clopren (CR) … 

 

Hình 1. Vòng trễ ứng suất- biến dạng điển hình của vật liệu [3] 

Cao su là loại vật liệu được quan tâm và ứng dụng nhiều trong lĩnh vực chống rung giảm chấn. Do 

có nhiều ưu điểm như dễ điều chỉnh hình dạng, có thể điều chỉnh các tính chất cơ lý khi thay đổi đơn pha 

chế, khả năng bám dính cao với kim loại. Vật liệu cao su gắn với kim loại trong thiết kế cơ cấu chống 

rung đang rất được quan tâm nghiên cứu. Cao su butyl và cao su nitril là một trong những cao su có khả 

năng tắt rung cao nhất còn cao su thiên nhiên ở mức thấp. Mặc dù có hệ số tắt rung thấp nhưng cao su 

thiên nhiên lại có khả năng kháng mỏi, tính chất cơ lý cao và bám dính tốt với kim loại nên vẫn được sử 

dụng rộng rãi để làm vật liệu chống rung. Cao su thiên nhiên là loại vật liệu polyme nguồn gốc từ thiên 

nhiên có nhiều tính chất cơ học quí báu, nhưng nhược điểm của nó là khả năng chịu thời tiết và lão hóa 

kém. 

2. Vật liệu chống rung trên cơ sở cao su 

2.1. Cao su chống rung 

Cao su chống rung được sử dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực bởi cao su có một loạt các ưu điểm 

như: hình dạng và kích thước của sản phẩm cao su có thể dễ dàng được điều chỉnh, có thể điều chỉnh các 

tính chất cơ lý của cao su như độ cứng, độ bền, độ dãn dài khi đứt, độ nén dư… bằng cách thay đổi đơn 

pha chế, điều chỉnh đơn pha chế có thể thay đổi tính chất chống rung, độ cứng chịu va đập lớn. Do vậy, 

đáp ứng được yêu cầu đa dạng về yêu cầu kỹ thuật. 

Khi cao su chịu tác động của ngoại lực, độ dãn dài thay đổi chậm pha hơn so với sự thay đổi ứng 

suất gây ra hiện tượng trễ pha trong mỗi chu kỳ tác động của ngoại lực. Tiêu tán năng lượng cơ học xảy 

ra do hiện tượng ma sát, một phần năng lượng dao động cơ học hoặc dao động âm chuyển thành nhiệt 

năng hay năng lượng cơ học chuyển hóa thành nhiệt năng gây ra tổn hao cơ học. Nhiệt độ hóa thủy tinh 

Tg của polyme cũng là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá khả năng tắt rung. Cao su butyl tắt rung mạnh trải 

dài từ -70
o
C đến 20

o
C với nhiệt độ Tg khoảng khoảng -70

o
C [12]. Để có hiệu quả tắt rung cao thì cao su 

cần có hệ số tanδ lớn và pic tanδ rộng trong khoảng nhiệt độ và tần số hoạt động. 

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cao su chống rung 

Mỗi loại cao su đều có đặc tính chống rung riêng biệt. Tính chất chống rung của cao su phụ thuộc 

cấu trúc phân tử của nó. Các cao su như cao su flo, acrylic, EPDM (ethylene propylene diene 

monomer rubber)... có khả năng chịu nhiệt tốt [13] nhưng chịu mỏi thấp và kém bám dính với kim loại 

nên ít được dùng làm cao su chống rung giảm chấn. Hệ số tắt rung tanδ cao su silicon nằm trong khoảng 

(0,15-0,20), của cao su clopren là (0,15 – 0,30), của cao su SBR (styrene butadiene rubber) là (0,15 – 
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0,30) các hệ số tắt rung này ở mức trung bình, cao su thiên nhiên ở mức thấp với tanδ là (0,05 – 0,15), cao 

su butyl và cao su nitril cao nhất với tanδ nằm trong khoảng (0,25 – 0,40) [12,14–20]. Cao su clopren có 

thể sử dụng khi cần chịu thời tiết; khi cần chịu dầu có thể sử dụng cao su nitril. Với các ứng dụng tắt rung 

nhỏ có thể sử dụng silicon còn với ứng dụng tắt rung lớn có thể sử dụng cao su butyl. Mặc dù có hệ số tắt 

rung thấp nhưng lại có khả năng kháng mỏi, tính chất cơ lý cao, bám dính tốt với kim loại [21] do vậy cao 

su thiên nhiên vẫn được sử dụng rộng rãi để làm cao su chống rung. 

Hệ lưu hóa ảnh hưởng đến cấu trúc của phân tử cao su, ảnh hưởng đến mật độ mạng không gian và 

các tính chất cơ lý. Tăng mật độ mạng lưu hóa cao có thể giúp làm tăng hiệu quả tắt rung. Sử dụng hệ lưu 

hóa thông dụng và tăng mức độ khâu mạch một cách thích hợp có thể làm tăng khả năng hấp thụ va đập, 

tăng độ kháng mỏi động nhưng khả năng chịu nhiệt không cao. Nên cần phải lựa chọn và điều chỉnh mức 

độ lưu hóa phù hợp với tổ hợp các tính chất. Sử dụng các hệ lưu hóa không dùng lưu huỳnh để có khả 

năng chịu nhiệt cao trong khi hệ lưu hóa bằng lưu huỳnh chỉ có khả năng chịu nhiệt hạn chế. Hệ lưu hóa 

cho cao su butyl dùng làm cao su chống rung gồm hệ lưu hóa sử dụng kẽm ô xít, nhựa phenolic, hệ amin 

và thiuram [22]. So sánh hai hệ này thấy rằng tuy độ bền kéo tương đương nhưng lưu hóa phenolic và 

quinon có tanδ cao hơn và độ dãn dài thấp hơn hơn. Hệ phenolic lưu hóa nhanh hơn và khả năng chống 

quá lưu tốt hơn. Hệ lưu hóa cho cao su thiên nhiên là hệ lưu hóa thông thường sử dụng kẽm ô xít, lưu 

huỳnh và các xúc tiến nhóm thiuram, sunfernamit hoặc thiazol [22]. 

Chất độn ảnh hưởng mật thiết đến các đặc trưng tắt rung. Khi cao su chịu biến dạng, chuyển động 

phân tử sẽ gây ra ma sát giữa cao su và các chất độn hoặc giữa các chất độn - chất độn sẽ làm tăng khả 

năng tắt rung. Kích thước hạt độn càng nhỏ, diện tích tiếp xúc càng lớn, càng làm tăng liên kết vật lý do 

đó tổn hao vòng trễ khi chịu tải trọng động càng lớn, tổn hao tanδ lớn. Với chất độn có hoạt tính lớn hơn, 

tương tác với các phân tử cao su mạnh hơn do vậy cao su lưu hóa có độ cứng và khả năng tắt rung cao. 

Ảnh hưởng của than đen và một số chất độn vô cơ đến tính chất đàn hồi nhớt của cao su phụ thuộc vào 4 

yếu tố: kích thước hạt, trạng thái tập hợp, tính chất bề mặt và mức độ phân tán. Hiện nay, các chất độn ở 

kích thước nano cũng đang được sử dụng như ống nano cacbon và nanoclay. Khi sử dụng ống nano 

cacbon thấy rằng cao su có hệ số tắt rung tăng và tốt hơn. Sử dụng nanoclay cũng làm tăng tính chất cơ 

lý, tăng hệ số tắt rung và mô đun tích lũy ở nhiệt độ thường. Tính chất trễ của cao su EPDM/PP tăng khi 

tăng hàm lượng nanoclay [20].  

Chất hóa dẻo làm dẻo hóa cao su vì nó có tác dụng làm giảm nhiệt độ hóa thủy tinh Tg, tăng khả 

năng gia công và mở rộng khoảng làm việc. Tác dụng mở rộng tùy thuộc vào tương tác giữa chất hóa dẻo 

và cao su [23]. Một vài chất hóa dẻo còn được gọi là dầu gia công vì nó vừa có tác dụng làm dẻo hóa và 

vừa cải thiện khả năng gia công của cao su. Nếu chất hóa dẻo hòa tan hạn chế vào cao su hay không 

tương hợp (chỉ đơn thuần là trộn hợp cơ học) thì vùng chuyển tiếp tắt rung được mở rộng. Khi tăng hàm 

lượng chất hóa dẻo trong cao su thông thường sẽ làm tăng tanδ và làm giảm mô đun đàn hồi của cao su 

lưu hóa. Các chất hóa dẻo có tác dụng làm tăng các tính chất ở nhiệt độ thấp và có thể cải thiện độ kháng 

mỏi của cao su nhưng cũng sẽ làm tăng tốc độ rão và hồi phục ứng suất, ảnh hưởng đến đặc tính tắt rung 

và độ ổn định. Do vậy hàm lượng chất hóa dẻo sử dụng không được quá nhiều. 

3. Hướng nghiên cứu nâng cao tính chống rung [24] 

Như đã trình bày ở trên, cao su thiên nhiên đang được đặc biệt quan tâm trong lĩnh vực chống rung 

giảm chấn. Nhiều nghiên cứu đã thêm vào hợp phần cao su các phụ gia tăng cường lực nhằm nâng cao 

khả năng cách ly rung động của cao su thiên nhiên. Chẳng hạn như tạo ra hỗn hợp cao su thiên nhiên - 

ống nano cacbon đa tường (NR/MWCNT). Kết quả là cơ cấu chống rung chế tạo được từ hỗn hợp kể trên 

có tỷ số giảm chấn là 39,08 cao hơn so với giá trị 12,81 của cao su thiên nhiên ban đầu. Tần số riêng và 

các đặc trưng chống rung khác cũng được cải thiện đáng kể [25].   
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Hình 2. Hệ số tanδ  theo tần số và nhiệt độ của cao su thiên nhiên epoxy hóa lưu hóa bằng các hệ lưu hóa 

khác nhau [26] 

Hướng nghiên cứu phổ biến nhằm mở rộng vùng chống rung hiệu quả của vật liệu là biến tính cao 

su thiên nhiên đồng thời kết hợp với việc thay đổi thành phần cũng như hàm lượng các cấu tử trong hệ 

lưu hóa. Nhóm nghiên cứu X. Lu, X. Li và các cộng sự [26] đã sử dụng đơn pha chế cao su thiên nhiên đã 

được epoxy hóa với các hệ lưu hóa khác nhau như: (lưu huỳnh - S, tetrametyl thiuram disulfit- TMTD , 

di(benzothiazol -2-yl) disunfit - DM); (DCP- dicumyl peroxit, TAIC- triallyl isocyanurate) và (DM, 

2402PF- tert-butyl phenol formaldehyt). Sử dụng hiệu ứng liên kết hydro để tăng ma sát của chuỗi phân 

tử cao su thiên nhiên epoxy hóa là một cách hiệu quả để mở rộng dải nhiệt độ và tần số giảm chấn hiệu 

quả của cao su thiên nhiên epoxy hóa. Do sự hình thành các liên kết hydro giữa cao su thiên nhiên epoxy 

hóa và nhựa phenolic, mẫu cao su lưu hóa bằng hệ phenolic (DM, 2402PF) pic tanδ ở cao nhất. Các đặc 

trưng chống rung của cao su lưu hóa bằng hệ phenolic là cao nhất, phạm vi nhiệt độ và tần số hoạt động 

tối ưu lần lượt là -47,6 - 100
o
C và 105 – 109 Hz [26].  

Ở một phương pháp khác, các nghiên cứu đã biến tính cao su thiên nhiên, rồi sử dụng cao su đã biến 

tính này blend với các cao su khác, chẳng hạn như cao su clopren (CR). Theo đó, cao su thiên nhiên 

epoxy hóa (ENR) được pha trộn với CR theo các tỷ lệ khác khau. Khả năng chống rung và cách ly rung 

động được so sánh thông qua mối tương quan giữa hệ số tanδ, năng lượng tổn thất ΔE, hằng số giảm chấn 

β. Mẫu ENR (ENR/CR1) chứa hàm lượng ENR cao nhất và có các thông số tanδ, β và ΔE (Bảng 1) đều 

cao hơn các blend khác. Hơn nữa các thông số này giảm dần khi hàm lượng CR trong blend tăng dần. 

Cho thấy sự cách ly rung động của ENR tốt hơn của CR và blend ENR/CR.  

Bảng 1. ΔE, β và tanδ của các blend ENR/CR ở 20
o
C và tải trọng nén 100kg [27] 

Mẫu ENR/CR1 ENR/CR2 ENR/CR3 ENR/CR4 

Hàm lượng 100/0pkl 50/50 pkl 25/75 pkl 0/100pkl 

ΔE 0,31 0,19 0,18 0,17 

β 0,21 0,17 0,14 0,14 

Tanδ 0,45 0,26 0,23 0,16 

Gần đây nhất, vật liệu cao su từ tính (MRE) trên cơ sở cao su thiên nhiên đã được nghiên cứu để 

không những tăng khả năng chống rung mà còn phù hợp với sự thay đổi của các tác động bên ngoài. Hợp 

phần của loại vật liệu này chứa các phụ gia từ tính như : sắt từ oxit, bari pherit, sắt cacbonyl [28]...Ưu 

điểm nổi trội của vật liệu này là khả năng giảm chấn và độ cứng có thể được thay đổi bằng cách điều 

chỉnh từ trường đặt vào vật liệu trong khi gia công hoặc trong khi sử dụng. Vật liệu này được chia thành 

hai nhóm là đồng nhất và đẳng hướng. Vật liệu cao su từ tính đồng nhất có thể được đặc trưng bằng cách 
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có sự phân bố hạt từ tính đồng đều trong ma trận khối cao su. Vật liệu cao su từ tính đẳng hướng có cấu 

trúc đặc biệt trong đó các hạt từ tính được sắp xếp theo một trật tự ma trận đặc biệt, được chế tạo theo 

cách sử dụng một từ trường ứng dụng.  

Như vậy, để nâng cao tính chống rung của cao su thiên nhiên người ta có thể dùng nhiều biện pháp 

như: Epoxy hóa cao su thiên nhiên, thay đổi thành phần đơn pha chế, sử dụng các phụ gia tăng cường như 

than đen kỹ thuật, ống nano cacbon, blend với các cao su khác hoặc thêm vào các phụ gia từ tính... 

4. Ứng dụng 

 

Hình 3. a - Chân đế, b - gối cầu, c - đệm giảm chấn, d và e- giảm xóc, g - chân đỡ công trình 

Cao su nhờ có đặc tính đàn hồi nhớt lại có độ bền mỏi cao, tính chất cơ lý tốt và điểm nổi bật là bám dính 

tốt với kim loại. Hơn nữa tính chất chống rung của cao su lại có thể thay đổi được bằng nhiều biện pháp. 

Hướng nghiên cứu hiện nay tập trung tạo ra vật liệu cao su mới bằng cách biến tính hoặc thêm vàocác 

phụ gia từ tính hoặc các phụ gia nano, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. Các cơ cấu chống rung thường 

bao gồm tổ hợp kim loại (đặc biệt là thép) và cao su. Cao su lại dễ tạo hình nên việc chế tạo các kết cấu 

này rất đa dạng. Các kết cấu chống rung này áp dụng để cách ly rung động, giảm chấn và giảm tiếng ồn 

cho các thiết bị, máy móc, tòa nhà, lĩnh vực giao thông vận tải. Một số ứng dụng như chân đế, gối cầu, 

đệm giảm chấn cho đầu máy toa xe tàu hỏa, giảm xóc ô tô, chống rung tòa nhà (Hình 3)... 

5. Kết luận 

Cao su có tính chất chống rung nổi trội hơn vật liệu kim loại và ceramic. Cao su có tính đàn hồi 

nhớt, khi gặp tác động bên ngoài xảy ra quá trình tiêu tán năng lượng, biến đổi năng lượng cơ học thành 

nhiệt năng. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chống rung của loại vật liệu này là: bản chất của cao su, hệ lưu 

hóa, chất độn và chât hóa dẻo. Hiện nay, các phương pháp để nâng cao tính chống rung là biến tính cao 

su, thêm vào các phụ gia nano, nanoclay, phụ gia từ tính hoặc blend hóa với các cao su khác. Với những 

tính chất và hình dạng có thể điều chỉnh được, vật liệu cao su chống rung đang được quan tâm nghiên cứu 

và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.  
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Tóm tắt: 

Trong những năm gần đây, trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu toàn cầu đã 

ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây lúa. Do đó, mục tiêu chọn tạo 

giống lúa vừa có năng suất cao, vừa có chất lượng tốt là ưu tiên hàng đầu của các nước sản xuất lúa gạo 

trên thế giới. Chọn giống nhờ chỉ thị phân tử và lai trở lại là phương pháp thiết thực, hiệu quả để lai 

chuyển QTL hoặc gen vào dòng/giống ưu tú. Trong nghiên cứu này, ứng dụng phương pháp chọn giống 

nhờ chỉ thị phân tử kết hợp lai trở lại đã lai chuyển thành công QTL/gen quy định tính trạng tăng số hạt 

trên bông từ dòng cho gen KC25 vào dòng nhận gen (NPT1). Ở thế hệ BC3F1 đã chọn lọc được cá thể số 

51 mang gen tăng số hạt trên bông và có nền di truyền cao nhất giống cây nhận gen đạt xấp xỉ 100%.  

Từ khóa: Chọn giống phân tử kết hợp lai trở lại (MABC), KC25, NPT1, QTL/gen  

 1. Đặt vấn đề 

Lúa (Oryza sativa L.) là cây lương thực quan trọng nhất, đồng thời cũng là nguồn cung cấp thức 

ăn chính cho nhiều quốc gia trên thế giới. Thực tế cho thấy, sản lượng lúa phụ thuộc chủ yếu vào tiềm 

năng năng suất của các giống lúa. Do đó, việc cải thiện tiềm năng năng suất lúa là một trong những chiến 

lược quan trọng để tăng sản lượng lúa gạo thế giới và đảm bảo an toàn lương thực cũng như tăng thu nhập 

cho người trồng lúa. 

Năng suất và yếu tố cấu thành năng suất lúa được tạo thành bởi một trong các yếu tố chính: Số 

bông/đơn vị diện tích, số hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc/bông và khối lượng nghìn hạt. Trong đó, ba tính trạng 

quan trọng quy định yếu tố cấu thành năng suất bao gồm: Số bông trên khóm, số hạt trên bông, và khối 

lượng nghìn hạt. Tính trạng cấu thành năng suất là một tính trạng nông học phức hợp do nhiều gen quy 

định, và gọi là tính trạng di truyền số lượng (QTL) [1]. 

Chọn giống nhờ chỉ thị phân tử và lai trở lại (MABC) là phương pháp tiên tiến, thiết thực và hiệu quả 

trong việc lai chuyển locus gen hay gen quy định tính trạng di truyền số lượng (QTL) vào giống mới. 

Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ sinh học hiện đại, rất nhiều QTL/gen quy định tính 

trạng cấu thành năng suất đã được xác định và định vị trên tất cả các nhiễm sắc thể của lúa. Từ đó, các 

nhà chọn giống đã sử dụng các chỉ thị phân tử liên kết với những QTL/gen mục tiêu để cải tiến thành 

công năng suất lúa, tăng năng suất bình quân từ 5,7% - 36%. Điển hình như ở Trung Quốc, các nhà chọn   

giống đã lai chuyển thành công gen GW6 quy định khối lượng nghìn hạt bằng phương pháp MABC vào 

giống lúa trồng đại trà và làm tăng 30% khối lượng nghìn hạt, tăng tương đương 7% năng suất lúa [2]. 

Nhóm nghiên cứu Liu và cộng sự đã xác định được một QTL quy định tính trạng chiều dài bông LP1 có 
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nguồn gốc từ dòng C-bao vào giống lúa đại trà Xiushui79. Kết quả cho thấy chiều dài bông tăng 42,02% 

và năng suất tăng 13,73% [3]. 

Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này là ứng dụng chỉ thị phân tử kết hợp phương pháp lai trở lại 

để lai chuyển và quy tụ QTL/gen quy định tăng số hạt trên bông vào dòng NPT1 nhằm tăng năng suất, 

đồng thời vẫn giữ nguyên đặc tính di truyền của giống nhận QTL/gen là việc làm cần thiết và có ý nghĩa.  

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu  

- Giống lúa KC25 và dòng NPT1, trong đó NPT1 là giống lúa nhập nội triển vọng được trồng khá phổ 

biến ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng, giống KC25 có nguồn gốc nhập nội mang QTL/gen tăng số hạt trên 

bông. 

- Cá thể số 122 là cá thể từ thế hệ BC2F1 đã được xác định mang QTL/gen tăng số hạt trên bông và có nền 

di truyền cao nhất của cây nhận gen, được kế thừa từ những nghiên cứu trước đó [4]. 

- 03 chỉ thị phân tử đa hình tại vị trí QTL/gene quy định tăng số hạt trên bông gồm RM445, RM500, 

RM21615. Kế thừa kết quả nghiên cứu của tác giả Linh và cs, 2008, đã xác định được chỉ thị RM445 nằm 

trên vùng gen và chỉ thị RM500, RM21615 là 2 chỉ thị cận biên lần lượt tại các vị trí 17,46Mb, 15,91Mb, 

18,25Mb (bảng 1, hình 1) [5]. 

- 63 chỉ thị phân tử đa hình trải đều trên 12 NST giữa hai giống lúa KD18 và giống KC25 (bảng 2). 

 Bảng 1. Các chỉ thị cho đa hình giữa giống NPT1 x KC25 tại vị trí QTL/gen 

Tên mồi Mồi xuôi Mồi ngược 
Kích thước 

(bp) 

RM445 CGTAACATGCATATCACGCC ATATGCCGATATGCGTAGCC 251 

RM500 GAGCTTGCCAGAGTGGAAAG GTTACACCGAGAGCCAGCTC 259 

RM21615 CTTTCCTCCTCGGCCGTTGC 
GAGGAGCCAGGCGAACATCAC

C 
130 

 

 

Hình 1. Vị trí của QTL/gen yd7 quy định tăng số hạt trên bông định vị trên nhiễm sắc thể số 7 [5]. 
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Bảng 2. Các chỉ thị cho đa hình giữa giống NPT1 x KC25 trải đều trên 12 NST 

NST Chỉ thị phân tử cho đa hình Số lượng 

1 RM10115, RM10136, RM10694, RM10741, RM10800, RM10815, RM10916, 

RM11062, RM11438, RM11504, RM1287, RM3412b, RM5365, RM7075  

14 

2 RM1243, RM526, RM5356, RM6, RM7355  5 

3 RM14795, RM14820, RM282, RM3654, RM5480, RM7389  6 

4 RM16589, RM16820, RM280, RM3333, RM349, RM551  6 

5 RM19199; RM31 2 

6 RM19238, RM3, RM345, RM494, RM527, RM528, RM7434  7 

7 RM11, RM21539, RM21769, RM248, RM7338  5 

8 RM22825, RM331, RM447  3 

9 RM1026, RM296, RM11874, RM1208  4 

10 RM24865, RM25181, RM25271, RM3628 4 

11 RM3137, RM7283, RM19840, RM341  4 

12 RM1194, RM247, RM7102  3 

 Tổng 63 

  

2. 2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp tách chiết và tinh sạch ADN theo phương pháp CTAB cải tiến dựa trên cơ sở phương pháp 

của Shagai – Maroof và cs (1984). 

- Kỹ thuật PCR, kỹ thuật điện di trên gel Agarose 0,8% ; 3,5% 

 - Phương pháp bố trí thí nghiệm nhà lưới của Phạm Chí Thành (1986) 

- Phương pháp phân tích số liệu thống kê. Số liệu được xử lý thống kê trên máy tính bằng chương trình 

Excel 2007, IRRISTART 5.0 và phần mềm GGT2. 

3. Kết quả và thảo luận  

3.1. Chọn lọc cá thể BC3F1 mang QTL/gen tăng số hạt trên bông 

Cá thể BC2F1 mang QTL/gen tăng số hạt trên bông có nền di truyền cao nhất với mẹ được gieo 

trồng, chăm sóc và tiếp tục lai trở lại với NPT1, kết quả đã thu được 325 hạt lai BC3F1. Toàn bộ hạt lai 

BC3F1 được gieo trồng, chăm sóc, thu mẫu lá, tách chiết và tinh sạch ADN nhằm xác định cá thể mang 

QTL/gen và xác định nền di truyền các cá thể mang QTL/gen.  
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Trong nghiên cứu này, 03 chỉ thị liên kết chặt với QTL/gen yd7 gồm chỉ thị RM445, RM500 và 

RM21615 được sử dụng để sàng lọc các cá thể dị hợp tử với mục đích xác định các cá thể mang gen tăng 

số hạt trên bông trong quần thể BC3F1. Kết quả  được thể hiện trong hình 2; hình 3 và hình 4. 

                 

Hình 2. Hình ảnh điện di sàng lọc cá thể trong quần thể BC3F1 với chỉ thị RM445  

1-77: Các cá thể BC3F1; M: NPT1; B: KC25; L: Ladder 50bp 

 Kết quả hình 2 cho thấy các cá thể con lai BC3F1 mang kiểu gen đồng hợp tử giống mẹ (xuất 

hiện 1 băng có kích thước bằng băng có ký hiệu M) và kiểu gen dị hợp (xuất hiện 2 băng, 1 băng có kích 

thước bằng kích thước băng ký hiệu M, 1 băng có kích thước bằng băng ký hiệu B). Trong đó có 27 cá 

thể mang kiểu gen dị hợp tử gồm các cá thể số: 1, 2, 11, 12, 18, 19, 20, 29, 30, 35, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 

49, 51, 52, 59, 62, 64, 66, 68, 69, 70 và 76. Các cá thể này được tiếp tục sàng lọc, kiểm tra với 2 chỉ thị 

RM500 và RM21615. 

Kết quả kiểm tra cá thể lai BC3F1 (tổ hợp NPT1/KC25) đối với chỉ thị phân tử RM500 được 

trình bày ở hình 3. 

  

Hình 3. Hình ảnh điện di sàng lọc cá thể trong quần thể BC3F1 với chỉ thị RM500 

1-76: Các cá thể BC3F1; M: NPT1; B: KC25; L: Ladder 50bp 

               Kiểm tra các cá thể BC3F1 với chỉ thị RM500 xác định được 15 cá thể mang kiểu gen dị hợp tử 

gồm các cá thể có số thứ tự: 1, 2, 18, 30, 35, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 59 và 76.  

 

Hình 4. Hình ảnh điện di sàng lọc các cá thể BC3F1 với chỉ thị RM21615 
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1-76: Các cá thể BC3F1; M: NPT1; B: KC25; L: Ladder 50bp 

              Tương tự, kiểm tra các cá thể lai BC3F1 với chỉ thị RM21615. Kết quả được thể hiện ở hình 4. 

Quan sát và phân tích hình 4 cho thấy 18 cá thể dị hợp tử là cá thể có số thứ tự: 1, 12, 19, 30, 35, 39, 40, 

46, 47, 48, 49, 51, 52, 59, 62, 66, 68 và cá thể số 76.  

Như vậy, việc sử dụng kết hợp 03 chỉ thị RM445, RM500 và RM21615 đã chọn lọc được 13 cá 

thể BC3F1 mang QTL/gen yd7 tăng số hạt trên bông gồm các cá thể số: 1, 30, 35, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 

51, 52, 59 và cá thể số 76. Các cá thể này được lựa chọn này tiếp tục kiểm tra để sàng lọc nền di truyền. 

3.2. Xác định cá thể con lai BC3F1 mang QTL/gen có nền di truyền cao nhất giống cây nhận gen 

Mười ba cá thể con lai BC3F1 mang QTL/gen tăng số hạt trên bông đủ điều kiện lựa chọn, sàng 

lọc, kiểm tra nền di truyền với 63/65 chỉ thị đa hình trải đều trên 12 NST (ngoại trừ những chỉ thị liên kết 

với với gen mục tiêu QTL/gen yd7). Kết quả được thể hiện qua hình 5. 

  

Hình 5: Kết quả kiểm tra điện di sản phẩm PCR trên gel Agarose 3.5% 

1-13 : Các cá thể BC3F1, M: NPT1, B: KC25, L: Ladder 50bp 

Sau khi sàng lọc các cá thể BC3F1 với tất cả các chỉ thị cho đa hình trải đều trên 12 nhiễm sắc thể 

để sàng lọc nền di truyền của cây nhận gen. Số liệu của từng cá thể được chấm điểm đưa vào phân tích 

trên chương trình phần mềm Graphical Genotyper 2 (GGT2) mục đích lựa chọn cá thể trong quần thể 

BC3F1 mang QTL/gen yd7 tăng số hạt trên bông và có nền di truyền cao nhất của cây nhận gen. Kết quả 

được thể hiện qua hình 6. 

Trong nghiên cứu này, qua phân tích đánh giá nền di truyền, cá thể số 51 mang nền di truyền gần 

nhất với NPT1 tại các locus đạt gần 100%.   

 Như vậy trong nội dung này, chúng tôi đã xác định được cá thể số 51 mang QTL/gen yd7 tăng số 

hạt trên bông và có nền di truyền cao nhất giống cây nhận gen đạt xấp xỉ 100%. Cá thể này được chọn 

cho tự thụ tạo quần thể BC3F2. 
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Hình 6. Biểu đồ phân tích của cá thể số 51 trong quần thể BC3F1 giữa tổ hợp lai  NPT1/KC25 

A: Đồng hợp tử với NPT1; B: Đồng hợp tử với KC25; H: Dị hợp tử; 

U: Mẫu không biểu hiện 

 4. Kết luận 

Ứng dụng chỉ thị phân tử kết hợp lai trở lại (MABC) bước đầu đã thành công trong quy tụ 

QTL/gen quy định tính trạng tăng số hạt trên bông vào dòng NPT1. Trong nghiên cứu này đã xác định 

được: 

+  13 cá thể trong quần thể BC3F1 mang mang QTL/gen tăng số hạt trên bông 

+  Cá thể số 51 (thế hệ BC3F1) là cá thể mang QTL/gen tăng số hạt trên bông có nền di truyền cao nhất 

giống cây nhận gen ở mức 100%. Cá thể này sẽ tiếp tục được lựa chọn để sử dụng làm vật liệu cho các 

nghiên cứu tiếp theo.  
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Tóm tắt: 

Trong báo cáo này, chúng tôi đã sử dụng phương pháp đồng kết tủa tổng hợp thành công hệ vật 

liệu tổ hợp trên cơ sở các hạt nano măngan ferit với than sinh học có nguồn gốc từ bã dong riềng (MFO-

TSH). Hệ vật liệu tổ hợp đã được phân tích các đặc trung hóa lý như: hiển vi điện tử quét (SEM), tán xạ 

tia X (EDS), quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR),  nhiễu xạ tia X (XRD). Hình ảnh SEM cho 

thấy hạt nano MnFe2O4 (MFO NPs) phân tán khá đồng đều lên bề mặt của TSH. Kết quả phân tích XRD 

cho thấy mẫu vật liệu là tinh khiết với các pha đặc trưng của MFO NPs mà không xuất hiện pha lạ nào. 

Phổ FTIR chỉ ra rằng có sự xuất hiệ liên kết Mn-Fe-O của mẫu MFO-TSH. Thử nghiệm khả năng tách 

loại Asen trong nước của mẫu vật liệu MFO-TSH thu được thời gian hấp phụ nhanh (40 phút) và đạt 

dung lượng hấp phụ cực đại xấp xỉ 38,46 mg/g. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, vật liệu tổ 

hợp MFO-TSH có tiềm năng lớn trong việc ứng dụng xử lý các kim loại nặng trong nước. 

Từ khóa: Asen, hấp phụ, măngan ferit, vật liệu tổ hợp, than sinh học. 

1. Đặt vấn đề 

Vấn đề ô nhiễm kim loại nặng Asen (As) trong nước ngầm đang diễn diễn ra khá phổ biến ở các 

nước châu Á, trong đó có nước ta [1]. Sử dụng lâu dài nước nhiễm As có thể gây ung thư và một số bệnh 

liên quan khác [2]. Chính vì vậy, chỉ tiêu As trong nước được quy định rất nghiêm ngặt, hàm lượng tối đa 

cho phép của chúng trong nước sinh hoạt là 0,01 mg/l [3]. Các lĩnh vực kỹ thuật hóa lý khác nhau đã 

được áp dụng nhằm loại bỏ As trong nước. Các phương pháp thông thường được sử dụng để loại bỏ asen 

là kỹ thuật màng (thẩm thấu ngược, lọc nano, v.v.), oxy hóa/kết tủa (hydroxit, sunfua, v.v.), trao đổi ion, 

đông tụ, keo tụ và hấp phụ [2],[4]. Trong số các phương pháp trên, hấp phụ là một giải pháp mang lại 

hiệu quả cao và dễ thực hiện, đồng thời thu hút sự tìm kiếm rộng rãi cho các chất hấp phụ hiệu quả cao và 

tiết kiệm chi phí.  

Các vật liệu cacbon (C) như than hoạt tính, vật liệu nano cacbon và than sinh học (TSH),... đã được 

sử dụng rộng rãi làm chất hấp phụ cho các chất gây ô nhiễm khác nhau. So với than hoạt tính và vật liệu 

nano cacbon, TSH là vật liệu C ít tốn kém hơn, thu hút sự chú ý vì là chất hấp phụ tốt đối với các chất ô 

nhiễm hữu cơ và vô cơ khác nhau, bao gồm một số kim loại nặng. Tuy nhiên, do As tồn tại trong nước 

phổ biến dưới dạng anion là asenat (AsO4
3-

) và asenic (AsO3
3-

) trong khi TSH thường có điện thế bề mặt 

âm nên khả năng hấp phụ đối với As không cao [5]. Do đó, xu hướng ưa thích hiện nay trong việc tăng 

cường hiệu quả xử lý nước là gắn TSH với các chất mang nano [6], một trong số đó là các hạt nano ferit 

từ tính.   

Hiện nay, kỹ thuật phân tách từ (Magnetic separation technology) được xem là giải pháp tiên tiến 

cho việc khắc phục triệt để những nhược điểm của các dạng vật liệu hấp phụ như TSH. Bằng cách phân 

tán các hạt nano ferit từ tính lên vật liệu C nhằm tạo ra hệ vật liệu mới với cấu trúc tổ hợp có nhiều tính 
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chất ưu việt, vượt trội hơn so với từng vật liệu thành phần. Đó là khả năng hấp phụ được tăng cường với 

hiệu suất cao hơn, thời gian xử lý nhanh hơn, từ đó nâng cao hiệu quả xử lý nước. Các công bố gần đây 

của Podder [2], Ahmed [7], Mohan [8], Wang [9], Zhang [10],... đã cho thấy rằng, sự kết hợp giữa các hạt 

nano ôxít từ tính với TSH có thể mang lại hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm trong nước cao vượt trội, đồng 

thời có thể thu hồi tái chế và tái sử dụng vật liệu hấp phụ một cách dễ dàng.  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp đồng kết tủa hai bước nhằm tổng hợp vật 

liệu tổ hợp (VLTH) giữa TSH có nguồn gốc bã dong riềng với mangan ferit (MFO-TSH). Theo đó, TSH 

có nguồn gốc bã dong riềng được chế tạo trước tiên bằng phương pháp nhiệt phân chậm, sau đó quá trình 

phân tán các hạt nano mangan ferit lên bề mặt TSH được thực hiện bằng con đường đồng kết tủa từ các 

muối tiền chất là MnCl2 và FeCl3. Vật liệu tổng hợp được khảo sát các đặc trưng hóa lý một cách chi tiết 

đồng thời hiệu quả xử lý As(V) trong nước của vật liệu tổ hợp cũng được thảo luận trong nghiên cứu này. 

2. Thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, TSH có nguồn gốc từ bã dong riềng thực hiện theo quy trình tương tự với  

công bố trước đây của chúng tôi khi thực hiện chế tạo TSH có nguồn gốc từ bã mía [11].  

TSH sau khi chế tạo được chúng tôi sử dụng cho quá trình tổng hợp VLTH. Quy trình này được thực 

hiện như sau: phân tán 0,25g TSH đã được nghiền mịn vào 25 ml nước cất bằng máy khấy từ trong 30 

phút. Tiếp theo, một hỗn hợp gồm 12 ml FeCl3 0,4M và 6 ml MnCl2 0,4M được bổ sung vào dung dịch 

chứa TSH và khuấy trong vòng 60 phút. Cùng lúc đó, 38 ml dung dịch NaOH 1M chuẩn bị trong bình cầu 

2 nhánh được gia nhiệt trên máy khuấy từ đến 80
o
C. Sau đó, cho nhỏ giọt từ từ hỗn hợp dung dịch chứa 

TSH, FeCl3 và MnCl2 vào bình cầu chứa dung dịch NaOH. Khi hỗn hợp dung dịch đã nhỏ giọt hết vào dd 

NaOH thì đóng nút bình cầu lại, tiếp tục thực hiện phản ứng trong vòng 2h tại nhiệt độ 80
o
C. Hỗn hợp kết 

tủa sau phản ứng chứa VLTH có màu đen được lọc rửa nhiều lần bằng nước cất và axeton trước khi lọc 

chân không và sấy khô ở 60
o
C trong vào 24h. Cuối cùng ta thu được bột màu đen là VLTH MFO-TSH. 

Để nghiên cứu khả năng hấp phụ As(V) của VLTH chúng tôi chuẩn bị một cốc chứa 200 ml dung 

dịch As(V) nồng độ 3 mg/l đặt trên máy khuấy từ, khối lượng chất hấp phụ là 0,02 g. Tại các mốc thời 

gian hấp phụ (0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 phút) dùng pipet hút 10 ml, lọc lấy dung dịch bằng máy 

quay li tâm. Xác định nồng độ As(V) còn lại bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS. Từ đó xác 

định được thời gian hấp phụ bão hòa, hiệu suất hấp phụ, dung lượng hấp phụ bão hòa của VLTH.  

Các tính chất hóa lý và thử nghiệm khả năng hấp phụ As(V) của VLTH được phân tích bằng các 

phương pháp sau: phân tích hình thái bề mặt và thành phần nguyên tố của vật liệu bằng kính hiển vi điện 

tử quét (SEM), tích hợp đầu thu phổ tán sắc năng lượng tia X (EDS) trên thiết bị VP-SEM HITACHI 

SU1510, Nhật Bản. Phân tích cấu trúc tinh thể của vật liệu chúng tôi sử dụng phương pháp giản đồ nhiễu 

xạ tia X (XRD), phép đo XRD được thực hiện tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc ĐHQG Hà 

Nội và đo tại nhiệt độ phòng. Phân tích các nhóm liên kết hóa học trên bề mặt của vật liệu chúng tôi đo 

phổ biến đổi hồng ngoại Fourier (FTIR) trên thiết bị Nicolet 6700 FT- IR, Mỹ. Phân tích nồng độ As(V) 

trong các mẫu dung dịch được chúng tôi đo bằng phổ hấp thụ nguyên tử (Atomic Absorption 

Spectrophotometry - AAS) trên thiết bị AA-7000, Nhật Bản.    

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Hình 1 là ảnh SEM của các mẫu bã dong riềng thô, TSH và VLTH MFO-TSH. Kết quả cho thấy có 

sự khác biệt đáng kể về hình thái bề mặt của vật liệu TSH (hình 1(b)) so với bã dong riềng thô ban đầu 

(hình 1(a)). Theo đó, vật liệu đã biến đổi từ hình thái dạng sợi với bề mặt tương đối nhẵn, mịn của bã 

dong riềng sang hình thái dạng các tấm hình khối đang xen nhau, cùng với sự xuất hiện của các hốc rỗng 

của TSH. Kết quả này có thể được giải thích là do sự phân hủy các thành phần kém bền của bã dong riềng 

trong quá trình nhiệt phân. Sự phân hủy của chúng làm cho bề mặt TSH hình thành các lỗ rỗng, xốp. Bên 

cạnh đó, kết quả cũng cho thấy có sự khác biệt rõ ràng về hình thái bề mặt của TSH (hình 1(b)) với 
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VLTH MFO-TSH (hình 1(c)). Các đốm sáng có màu sắc tương phản được phân bố khá đồng đều trên bề 

mặt TSH ở mẫu VLTH (hình 1(c)) được cho là sự hiện diện của của các hạt MFO NPs. Nhận định này 

càng được làm sáng tỏ hơn khi chúng tôi thực hiện phép phân tích EDS. 

 

 

Hình 1. Ảnh SEM của (a) Bã dong riềng, (b) TSH và (c) VLTH MFO-TSH 

Hình 2 là kết quả phân tích phổ EDS của các mẫu vật liệu TSH (hình 2(a)) và VLTH MFO-TSH 

(hình 2(b)). Dễ dàng nhận ra rằng, ở mẫu VLTH ngoài các nguyên tố C, O của TSH còn có sự tồn tại của 

các nguyên tố Mn, Fe. Ngoài ra, hàm lượng các nguyên tố trong mẫu VLTH cũng có sự thay đổi đáng kể 

so với mẫu TSH, đặc biệt là nguyên tố O. Có thể hiểu rằng, quá trình hình thành các hạt nano MFO NPs 

khi tham gia tổ hợp với TSH đã làm tăng đáng kể hàm lượng O trong mẫu. 

 

Hình 2. Phổ EDX của (a) TSH và (b) VLTH MFO-TSH 

Hình 3 là kết quả phân tích giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) nhận được của mẫu VLTH MFO-TSH. 

Chúng tôi thấy rằng có 7 đỉnh nhiễu xạ tại các vị trí có 2θ lần lượt là 29,7
o
, 34,98

o
, 36,7

o
, 42,52

o
, 34,98

o
, 

52,63
o
, 56,19

o
 và 61,96

o
, tương ứng với các mặt tinh thể (220), (311), (222), (400), (422), (511) và (440). 

Tất cả các đỉnh nhiễu xạ quan sát được của các mẫu trên cho thấy không xuất hiện đỉnh nhiễu xạ hoặc phổ 

của các tạp chất khác, điều đó chứng tỏ rằng các hạt nano MFO hình thành trong quá trình tổ hợp với 

TSH có độ kết tinh và độ tinh khiết cao với cấu trúc mạng lập phương tâm mặt đặc trưng cho vật liệu 

mangan ferit (JCPDS 10 – 0319) 

 

Hình 3. Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) của VLTH MFO-TSH 
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Nhằm củng cố hơn nữa sự hình thành cấu trúc tổ hợp giữa TSH với MFO-NPs, chúng tôi đã sử dụng 

phương pháp phân tích phổ FTIR. Hình 4 là kết quả phân tích phổ FTIR của các mẫu vật liệu chế tạo 

được. Kết quả cho thấy các mẫu đều xuất hiện các đỉnh phổ tại bước sóng 3424,6 cm
-1 

và 3315,63cm
-1

 

đặc trưng cho các nhóm hydroxyl – OH của H2O có trong mẫu, các đỉnh phổ tại 1383,5 cm
-1

, 1602 cm
-1

 

có nguồn gốc từ nhóm liên kết Cacboxylic –COOH. Ngoài ra ở mẫu MFO-TSH còn xuất hiện thêm các 

đỉnh phổ tại bước sóng 2346 cm
-1 

có nguồn gốc từ nhóm liên kết Cacbonyl C=O. Bên cạnh đó, chúng tôi 

còn quan sát thấy có sự hình thành liên kết Mn-Fe-O trên hai mẫu MFO và MFO-TSH với các đỉnh phổ 

đặc trưng tại bước sóng khoảng 564,7 cm
-1

. Điều này chứng tỏ đã có sự tương tác của C trong TSH lên 

các liên kết của các hạt nano MFO. Có thể thấy rằng các nhóm chức năng trên bề mặt TSH đóng vai trò 

quan trọng trong việc hình thành cấu trúc tổ hợp, đồng thời chúng giúp cho vật liệu nano tổ hợp MFO-

TSH phân tán tốt hơn trong nước cũng như tăng cường khả năng hấp phụ [12], [13], [14]. 

. 

 

 

Hình 4. Phổ FTIR của (a) MFO NPs và (b) VLTH 

MFO-TSH 

Hình 5. Hiệu suất hấp phụ As(V) của các 

mẫu vật liệu TSH và VLTH MFO-TSH 

 

Kết quả cho thấyhiệu suất hấp phụ và thời gian hấp phụ bão hòa của các mẫu TSH và MFO-TSH có giá 

trị lần lượt là 67,3% - 100 phút và 74,72% - 40 phút. Rõ ràng vật liệu MFO-TSH cho hiệu quả cao hơn và 

thời gian xử lý nhanh hơn nhiều so với TSH. Sự tăng hiệu suất hấp phụ và giảm thời gian hấp phụ bão 

hòa trong các mẫu vật liệu tổ hợp có thể được giải thích là trong quá trình hấp phụ có sự đóng góp của cả 

hai thành phần MFO NPs và TSH [15]. Bảng 1 là các thông số thực nghiệm của các mẫu để xây dựng 

đường đẳng nhiệt Langmuir. Hình 5 là kết quả đo hiệu suất hấp phụ As(V) theo thời gian của các mẫu 

TSH và MFO-TSH. Từ số liệu bảng 1, chúng tôi xây dựng đồ thị liên hệ giữa Ce/qe (trục tung) và Ce (trục 

hoành). Kết quả trên hình 6 chỉ ra rằng phương trình đường hồi quy tuyến tính biểu diễn sự phụ thuộc 

giữa Ce/qe và Ce có hệ số tương quan R
2
= 0,96. Từ phương trình này, chúng tôi xác định được dung lượng 

hấp phụ As (V) cực đại của vật liệu MFO-TSH tính toán được là qm =  38,46 (mg/g) 

Bảng 1. Các thông số thực nghiệm để xây dựng đường đẳng nhiệt Langmuir 

C0 

(mg/l) 

Ce 

(mg/l) 

qe 

(mg/g) 

Ce/q 

(g/l) 

1 0.000242 4,99879 4,841 x 10
-5 

2 0.000406 9,99792 4,061 x 10
-5 

3 0.000803 14,99599 5,355 x 10
-5 

4 0.002168 24,9909 8,675 x 10
-5 

5 0.003194 25.8891 1,234 x 10
-4 

So sánh với một số công bố gần đây cho thấy, vật liệu tổ hợp giữa MFO NPs với TSH được 

chúng tôi tổng hợp cho hiệu quả xử lý As (V) tốt hơn nhiều hệ vật liệu hấp phụ khác. Dễ dàng nhận ra, 

VLTH MFO-TSH thể hiện tiềm năng là ứng viên sáng giá làm vật liệu lọc nước hiệu quả cao và tiết kiệm. 



 

Lê Thành Huy 

90 

 

 

Hình 6. Đường hồi quy tuyến tính từ giá trị thực nghiệm theo mô hình đẳng nhiệt Langmuir. 

Bảng 2. So sánh dung lượng hấp phụ cực đại của vật liệu nano tổ hợp MFO-TSH hấp phụ As(V) với một 

số hệ vật liệu khác nhau. 

Vật liệu 

Thời gian hấp phụ  

bão hòa, 

t (phút) 

Dung lượng hấp phụ 

cực đại, 

qm (mg/g) 

Nguồn tham khảo 

MnFe2O4  60 13,9 [16] 

MnFe2O4-GO  20 207 [15] 

MnFe2O4-GO 25 240,4 [14] 

MnFe2O4-GO 400 212,3 [17] 

Fe3O4-C  105 20,5 [18] 

Fe3O4-C  120 18,4 [13] 

Fe3O4@SiO2/GO 90 11,46 [19] 

Fe3O4-RGO-MnO2 55 12,2 [20] 

MnFe2O4-TSH 40 38,46 NC này 

4. Kết luận 

VLTH giữa MFO NPs với TSH có nguồn gốc từ bã dong riềng đã được chúng tôi tổng hợp thành 

công bằng quy trình 2 bước. TSH được chế tạo bằng phương pháp nhiệt phân, chúng được sử dụng là cơ 

sở để phân tán các hạt nano MFO NPs lên bề mặt bằng phương pháp đồng kết tủa. Các kết quả phân tích 

hóa lý đã cho thấy TSH có cấu trúc rỗng xốp, đồng thời có sự tương tác mạnh giữa MFO NPs với bề mặt 

TSH. Kết quả khảo sát khả năng hấp phụ As(V) cho thấy, hệ VLTH MFO-TSH cho hiệu quả xử lý cao 

hơn và thời gian xử lý nhanh hơn nhiều so với TSH cũng như một số hệ vật liệu hấp phụ khác. Từ kết quả 

nghiên cứu này có thể thấy rằng VLTH MFO-TSH có nhiều tiềm năng lớn trong ứng dụng xử lý As nói 

riêng cũng như các kim loại nặng khác nói chung gây ô nhiễm môi trường nước.  
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TÓM TẮT 

Sử dụng chỉ thị SSR để nghiên cứu đa dạng di truyền của tập đoàn dòng lúa chất lượng ưu tú 

bằng kỹ thuật đột biến cho thấy có sự đa dạng di truyền giữa các dòng đột biến và giống dùng làm bố mẹ. 

Kết quả phân tích 20 cặp mồi SSR với tập đoàn 20 dòng lúa cùng đối chứng thu được tổng số 452 băng 

ADN thuộc 24 loại alen khác nhau. Hệ số PIC của 20 cặp mồi thay đổi từ 0,0 (ở cặp mồi chỉ xuất hiện 

băng đơn hình) đến 0,46 của RM224. Hệ số PIC trung bình của 20 cặp mồi nghiên cứu khá thấp là 0,036. 

Các dòng lúa nghiên cứu có độ thuần di truyền khá cao (tỉ lệ dị hợp tử trung bình của cả tập đoàn là 

2,5%). Ở mức tương đồng di truyền 81%- 100%, 20 dòng lúa nghiên cứu được phân thành 5 nhóm khác 

nhau. Các dòng đột biến thuộc các nhóm khác nhau có những sai khác rõ rệt về thời gian sinh trưởng, 

hình dạng và hàm lượng amylose. 

Từ khóa: chỉ thị SSR, đa dạng di truyền, đột biến. 

1. Đặt vấn đề 

Các phương pháp sinh học phân tử ngày càng phát triển đã giúp cho việc chọn tạo giống lúa chất 

lượng trở nên thuận lợi, rút ngắn được thời gian cũng như giảm đáng kể nguồn chi phí. Chỉ thị SSR dùng 

để đánh giá đa dạng di truyền, xác lập quan hệ di truyền của cây trồng, chọn lọc tính kháng bệnh, một số 

tính trạng có quan hệ chặt chẽ với năng suất cây lúa, lập bản đồ, nghiên cứu locus tính trạng số lượng 

(QTL)…Một số nghiên cứu đa dạng di truyền ở lúa cho thấy việc sử dụng chỉ thị SSR rất hiệu quả và 

đem lại kết quả khả quan. 

 Meti et al., (2013) nghiên cứu đa dạng di truyền của 48 giống lúa thơm bản địa Ấn Độ, sử dụng 

12 chỉ thị SSR cho thấy mức độ biến dị gen cao, có tổng số 280 băng kích thước từ 100bp-200bp, trung 

bình đạt 2,33 băng trên mỗi mồi [9]. 

 Palanga et al., (2016) nghiên cứu 30 giống lúa trồng phổ biến ở Châu Phi, sử dụng 8 chỉ thị SSR 

liên quan đến chất lượng cơm và hương hương, kết quả phát hiện 45 alen, trung bình 5,63 alen/locus, giá 

trị PIC dao động 0,39-0,83 và tần số alen dao động trong khoảng 0,015-0,75 [10]. 

Tại Việt Nam, một số nghiên cứu sử dụng chỉ thị SSR đánh giá đa dạng di truyền ở các dòng lúa 

như: Khuất Hữu Trung và cộng sự (2012) sử dụng 31 chỉ thị SSR nghiên cứu đa dạng di truền tập đoàn 

giống lúa chất lượng bản địa Việt Nam thu được 1519 băng ADN, thuộc 120 alen và trung bình đạt 3,87 

alen/locus. Giá trị PIC thu được dao động tong khoảng từ 0,00-0,74, tỷ lệ dị hợp tử dao động từ 0,00-

14,29%, hệ số tương đồng di truyền dao động từ 0,11-0,87 [1]. 

2.  Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
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- 20 dòng đột biến đã được chọn lọc đến thế hệ M6 mang nhiều đặc điểm nông sinh học quí, có 

khả năng phục vụ trực tiếp cho sản xuất hoặc sử dụng làm vật liệu để lai, tạo ra các giống lúa chất lượng 

mới và giống gốc (giống ST19). 

 - 20 cặp mồi SSR được sử dụng để phân tích thuộc các locus khác nhau, do hãng Invitrogen cung 

cấp dựa vào các thông tin về trình tự, kích thước, số alen chuẩn trên mỗi locus, vị trí phân bố của các 

locus ở trên các nhiễm sắc thể khác nhau.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

 - ADN tổng số được tách chiết từ 100 mg lá, sử dụng theo phương pháp cetyltrimethyl 

ammonium bromide (CTAB) (Doyle & Doyle, 1987) có cải tiến theo điều kiện mẫu lá. Thành phần phản 

ứng khuếch đại vùng ITS lục lạp bao gồm 2,5µl dNTP Mix (nồng độ 0,2 mM); 2,5 µl 10X Buffer; 0,625 

UI DreamTaq
TM

 DNA polymerase; 0,5 µl mồi xuôi (nồng độ 0,175 μM) 0,5 µl mồi ngược (nồng độ 0,175 

μM); 5 µl ADN mẫu (nồng độ 50 ng/ml), nước cất vừa đủ 25µl. Mồi ITSF (GTTTCTTTTCCTCCGCT) 

và ITSR (là AGGAGAAGTCGTAACAAG) gắn ở vùng 23S và 18S, được sử dụng để khuếch đại và đọc 

trình tự. Phản ứng PCR được tiến hành như sau: Biến tính ở 95 
o
C trong 5 phút; 35 chu kì nhân ADN 

(biến tính ở 94
 o

C trong 2 phút, mồi bắt cặp ở 58
 o

C trong 1 phút, kéo dài ở 72
 o

C trong 2 phút); giai đoạn 

kéo dài cuối cùng ở 72
 o

C trong 10 phút. Các sản phẩm PCR giải trình tự bằng phương pháp tự động ở 

công ty Macrogen, Seoul, Hàn Quốc.  

 - Phân tích và xử lí số liệu: Kết quả được thống kê dựa vào sự xuất hiện hay không xuất hiện của 

các băng ADN (các alen). Số liệu được xử lý, phân tích bằng chương trình Exel version 5.0 và phần mềm 

NTSYSpc 2.1. 

  Hệ số PIC (Polymorphic Information Content) được tính theo công thức:   

PIC = 1 - Pi
2
 (trong đó Pi là tần số xuất hiện của alen thứ i). 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Hệ số PIC, số alen và tổng số băng ADN thể hiện trên từng cặp mồi  

       Hệ số PIC được coi là thước đo tính đa hình của các alen ở từng locus SSR. Hệ số PIC cao phản 

ánh mức đa hình cao trong các đối tượng nghiên cứu và ngược lại. Kết quả điện di các dòng đột biến trên 

20 cặp mồi được thể hiện trong bảng 1 dưới đây. 

Phân tích 20 cặp mồi SSR với tập đoàn 20 dòng lúa cùng đối chứng thu được tổng số 452 băng 

DNA thuộc 24 loại alen khác nhau. Có 17 cặp mồi gồm: xa5add35, RM 122, RM 247, srwd5 và p3, RM 

1, RM 431, salt, RM 13, RM 337, RM 323, drep1a, RM 160, RM 341, RM225, RM452, RM310 cho 

locus đơn hình (chỉ thu được 1 loại alen), 3 cặp mồi cho các locus đa hình gồm: RM224, RM234, 

BADH2. Trong số 3 cặp mồi cho các locus đa hình có 2 cặp mồi là RM224, RM 234 thu được 2 alen và 

cặp mồi BADH2 thu được 3    alen  (bảng 1). 

              Số liệu ở bảng 1 cho thấy: Ở giống lúa ST19 và 20 dòng đột biến nghiên cứu ít đa dạng về thành 

phần các alen ở những locus SSR nghiên cứu. Hệ số PIC của 20 cặp mồi thay đổi từ 0,0 (ở cặp mồi chỉ 

xuất hiện băng đơn hình) đến 0,46 của cặp mồi RM224. Hệ số PIC trung bình của 20 cặp mồi nghiên cứu 

khá thấp là 0,036. 

   Kết quả nghiên cứu các dòng đột biến và so sánh với giống gốc ST19 có hệ số đa dạng của mồi 

thấp hơn so với kết quả nghiên cứu trên các tập đoàn lúa thơm của một số tác giả trên thế giới. Kết quả sử 

dụng 12 cặp mồi SSR để đánh giá đa dạng di truyền các giống lúa thơm của Ấn Độ, Raj đã chỉ ra hệ số 

PIC dao động từ 0 đến 0,830 (Raj et al., 2006).  Adegbaju et al., (2015) phân tích đa hình ở 6 giống lúa 

với 129 mồi SSR đã phát hiện 492 alen, tung bình 3,8 alen/locus, hệ số PIC dao động trong khoảng 0,0-

0,375. Masuduzzanman et al., (2016) nghiên cứu đa dạng di truyền của 160 giống lúa thu từ các nước: Ấn 

Độ, Việt Nam, Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka và 4 giống từ IRRI, sử dụng 30 mồi SSR, phát hiện 337 
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alen, trung bình có 11 alen/locus, giá trị PIC dao động khoảng 0,44-0,91, trung bình là 0,66 [7]. 

Bảng 1. Số alen thể hiện và hệ số PIC của 20 cặp mồi SSR 

T

T 

Tên cặp 

mồi 

Vị trí gắn 

mồi(NST) 

Số 

allele 

thể 

hiện 

PIC STT 
Tên cặp 

mồi 

Vị trí gắn 

mồi(NST) 

Số 

allen 

thể 

hiện 

PIC 

1 RM 323 1 1 0,00 11 RM 431 8 1 0,00 

2 RM 224 11 2 0,46 12 drep1a 8 1 0,00 

3 RM 341 2 1 0,00 13 RM 337 8 1 0,00 

4 RM 452 2 1 0,00 14 srwd5 9 1 0,00 

5 RM 122 4 1 0,00 15 p3 9 1 0,00 

6 RM 13 5 1 0,00 16 BADH2 6 3 0,24 

7 
xa5add3

5 
6 1 0,00 17 W-xy 6 1 0,00 

8 RM 234 7 2 0,36 18 RM 225 11 1 
0,00 

 

9 RM 247 7 1 0,00 19 salt 11 1 0,00 

10 RM 1 8 1 0,00 20 RM 160 12 1 0,00 

       Tổng   24 1,07 

      T. bình   1,2 0,036 

 

3.2. Kết quả phân tích đa hình và mối quan hệ di truyền của các dòng lúa nghiên cứu 

Sản phẩm PCR với các mồi SSR được phân tích trên gel là các băng ADN ( hình 1 và hình 2). 

 

 

Hình 1. Ảnh điện di sản phẩm PCR của các dòng lúa nghiên cứu với cặp mồi RM234 (Ghi chú: M: 

Marker 20 bp DNA Ladder; Giống ST19-ĐC; 1-20 các dòng đột biến từ giống ST19) 
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Hình 2. Ảnh điện di sản phẩm PCR của các dòng lúa nghiên cứu với cặp mồi RM224 (chú thích: 

ST19 dòng số 1-20 là các dòng đột biến từ giống ST19; M: Marker 20 bp DNA Ladder) 

Kết quả phân tích sản phẩm PCR của 20 dòng đột biến phát sinh từ giống gốc ST19 đã được 

thống kê và phân tích bằng phần mềm NTSYSpc verion 2.1, từ đó thiết lập bảng hệ số tương đồng di 

truyền và vẽ sơ đồ phân nhóm di truyền dựa trên số liệu đa hình SSR (hình 1) 

 

Hình 3. Sơ đồ hình cây về mối quan hệ di truyền của 20 dòng lúa nghiên cứu 

Kết quả phân tích sản phẩm PCR của 20 dòng đột biến phát sinh từ giống gốc ST19 và đối 

chứng đã được thống kê và phân tích bằng phần mềm NTSYSpc verion 2.1, từ đó thiết lập bảng hệ số 

tương đồng di truyền và vẽ sơ  đồ phân nhóm di truyền dựa trên số liệu đa hình SSR (hình 3). 

Kết quả phân tích mối quan hệ di truyền giữa các giống lúa thông qua ma trận tương đồng di 

truyền và sơ đồ hình cây phân nhóm di truyền cho thấy, sự đa dạng khá lớn về mặt di truyền giữa 20 

dòng lúa dao động trong khoảng từ 81% (ở dòng 1, 2) đến 100% (dòng 13,14; ). Nếu lấy hệ số tương 

đồng là 91% thì 21 dòng lúa nghiên cứu được phân thành 5 nhóm như sau: 

* Nhóm I: chia thành 2 nhóm nhỏ ở 95% 

Nhóm I.1: gồm dòng số 1và giống ST19. Hệ số tương đồng di truyền nhóm này là 100%. Hai 

dòng này qua các đặc điểm hình thái có sự tương đồng cao. 

Nhóm I.2: có dòng số 5. 

* Nhóm II: Nếu ở mức có hệ số tương đồng từ 90% đến 100% ở mức tương đồng là 96% 
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có thể chia nhóm này thành 2 nhóm nhỏ. 

Nhóm II.1: Các dòng số: 2, 3, 13, 14 có hệ số tương đồng là 100%.  

Nhóm II.2: Gồm các dòng số: 6, 18, 16, 20, 7 có hệ số tương đồng là 100%. 

    *Nhóm III: Chia làm 2 nhóm phụ, có hệ số tương đồng di truyền dao động từ 90% đến 

100%. 

Nhóm III.1: Các dòng số: 8 và 15, 17 trong đó 2 dòng số 15 và số 17 có hệ số tương đồng là 

100%. Hệ số tương đồng giữa 2 dòng này với dòng số 8  là 95%. 

Nhóm III.2: Gồm các dòng số: 9, 19, 12 có hệ số tương đồng là 100% (cơm dẻo và không 

thơm). 

*Nhóm IV: Gồm các dòng số: 4 và 11 có hệ số tương đồng là 100%. 

*Nhóm V: Chỉ có duy nhất dòng số 10. 

 

4. Kết luận  

Có sự đa dạng di truyền giữa các dòng lúa thơm ưu tú được chọn lọc từ đột biến giống ST19. 

Phân tích 20 cặp mồi SSR với tập đoàn 20 dòng lúa đột biến và 1 dòng gốc đã thu được tổng số 452 băng 

DNA thuộc 24 loại alen khác nhau. Hệ số PIC của 20 cặp mồi thay đổi từ 0,0 (ở cặp mồi chỉ xuất hiện 

băng đơn hình) đến 0,46 của RM224. Hệ số PIC trung bình của 20 cặp mồi nghiên cứu khá thấp là 0,036.  

Các dòng lúa nghiên cứu có độ thuần di truyền khá cao (tỉ lệ dị hợp tử trung bình của cả tập đoàn 

là 2,5%). Ở mức tương đồng di truyền 81%- 100%, 20 dòng lúa nghiên cứu được phân thành 5 nhóm 

khác nhau. Các dòng lúa thuộc các nhóm khác nhau có sự sai khác rõ rệt về thời gian sinh trưởng, kiểu 

hình và hàm lượng amylose. 
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Tóm tắt: 

Phú dưỡng là một trong những vấn đề ô nhiễm nước điển hình gây ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái 

trong hồ. Có nhiều hướng nghiên cứu về phú dưỡng nhưng một trong những hướng thịnh hành và phát triển 

mạnh hiện nay là phát triển mô hình toán mô phỏng quá trình phú dưỡng với nhiều ưu điểm như cho kết 

quả tính toán nhanh, giá thành rẻ, dễ dàng thay đổi để phù hợp với các yêu cầu bài toán. Bài báo này tập 

trung vào việc đánh giá tình hình nghiên cứu, phát triển mô hình phú dưỡng hồ trên thế giới và Việt Nam. 

Quá trình nghiên cứu phát triển các mô hình phú dưỡng trên thế giới đã có những bước phát triển và đóng 

góp lớn về mặt lý thuyết cũng như ứng dụng trong thực tiễn để quản lý, kiểm soát phú dưỡng hồ. Trong khi 

đó các nghiên cứu của Việt Nam chưa thực sự phát triển mà chủ yếu là kế thừa các kết quả nghiên cứu 

hoặc các mô hình thương mại trên thế giới. 

Từ khóa: Phú dưỡng, mô hình toán, hệ sinh thái hồ. 

1. Đặt vấn đề 

Một trong những hướng nghiên cứu phổ biến và phát triển mạnh hiện nay là việc nghiên cứu xây 

dựng, phát triển mô hình toán mô phỏng quá trình phú dưỡng hồ (mô hình phú dưỡng hồ) dựa trên mối 

tương quan của các yếu tố môi trường như nhiệt độ nước, cường độ ánh sáng mặt trời, mưa…đến sự sinh 

trưởng, phát triển của thực vật nổi (TVN) và sự trao đổi các chất dinh dưỡng. Mô hình toán với nhiều ưu 

điểm như cho kết quả tính toán nhanh, giá thành rẻ, dễ dàng thay đổi để phù hợp với các yêu cầu bài toán. 

Thêm vào đó chúng đưa ra các kết quả dự báo để từ đó đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp cải thiện chất 

lượng nước nhằm đáp ứng chất lượng mục tiêu sử dụng cũng như bảo tồn bền vững chất lượng nước. Ngoài 

ra, chúng khắc phục khó khăn trong việc tiến hành các thí nghiệm trực tiếp với môi trường tự nhiên do chịu 

ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố cùng tác động, gây nhiễu kết quả khảo sát và trong nhiều trường hợp việc tiến 

hành thí nghiệm với môi trường tự nhiên là không thể. 

2. Tổng quan chung 

Nội dung nghiên cứu tập trung chủ yếu vào tình hình nghiên cứu và phát triển mô hình phú dưỡng 

trong hồ ở trên thế giới và Việt Nam trong thời gian qua. 

Việc nghiên cứu xây dựng và phát triển các mô hình phú dưỡng hồ đã được bắt đầu từ thập niên 70 và 

được sử dụng rộng rãi trong thập niên 80, 90 của thế kỷ 20 nhằm mục đích quản lý, kiểm soát phú dưỡng 

nói riêng và chất lượng nước hồ nói chung [1]. Đến nay đã có nhiều các công trình nghiên cứu xây dựng và 

phát triển mô hình phú dưỡng từ trước đến nay và được tổng hợp trình bày trong bảng 1. Dựa vào mức độ 

mô phỏng, mô hình phú dưỡng hồ thường được phân thành 02 loại là mô hình đơn giản và mô hình phức 

tạp. Mô hình phú dưỡng đơn giản chủ yếu là mô hình một chiều hoặc một lớp thường mô phỏng các quá 

trình cơ bản với những thông số đặc trưng như trong nghiên cứu của Vollenweider, O’Melia, Larsen, 

Lorenzen với chất dinh dưỡng thường được mô phỏng là phốt pho. Các mô hình phú dưỡng đơn giản 

thường được sử dụng trong trường hợp nghèo dữ liệu nhằm tính toán tải lượng dinh dưỡng, dự báo nồng độ 

chất dinh dưỡng. Mô hình phức tạp mô tả nhiều biến trạng thái, tham số và chất dinh dưỡng hơn so với mô 
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hình đơn giản như trong các mô hình Thomann, Di Toro, Jørgensen, Cleaner, Salmo…Chúng thường là mô 

hình động lực học kết hợp với quá trình tương tác sinh học, hóa học phức tạp giữa các biến trạng thái. Vì 

vậy, để có những dự báo với độ chính xác cao trong thời đoạn ngắn thì mô hình cần nhiều hơn số liệu đo 

đạc thực nghiệm trong khoảng thời gian dài. Các khu vực hồ trên thế giới được lựa chọn để nghiên cứu xây 

dựng, phát triển và ứng dụng mô hình phú dưỡng nhiều nhất nằm ở Bắc Mỹ (chủ yếu ở Mỹ và Canada), 

châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga), Tây Âu (Hà Lan, Estonia, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh 

và Đức) và Bắc Âu (Phần Lan). 

Bảng 1. Tổng quan về mô hình phú dưỡng hồ 

Tên mô hình 
Số biến 

trạng thái  

Chất dinh 

dưỡng 

Phân 

đoạn 

Chiều  

hay lớp 

Hiệu chỉnh (C) 

và kiểm định 

(V) 

Số  

trường hợp  

Vollenweider 1 P(N) 1 1 lớp C+V Nhiều 

Imboden 2 P 1 2 lớp, 1 chiều C+V 3 

O’Melia 2 P 1 1 chiều C 1 

Larsen 3 P 1 1 lớp C 1 

Lorenzen 2 P 1 1 lớp C+V 1 

Thomann 1 8 P,N,C 1 2 lớp C+V 1 

Di Toro 7 P,N 7 1 lớp C+V 1 

Jorgensen 17 P,N,C 1 1–2 chiều C+V 17 

Cleaner 40 P,N,C,Si Một vài Một vài lớp C Rất nhiều 

Salmo 17 P,N 1 2 lớp C+V 16 

Còn ở Việt Nam cho đến nay việc xây dựng, phát triển các mô hình chất lượng nước hồ nói chung và 

mô hình phú dưỡng nói riêng chưa thực sự phát triển. Các mô hình được sử dụng chủ yếu được kế thừa từ 

các kết quả nghiên cứu hoặc các mô hình thương mại trên thế giới. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Nghiên cứu, phát triển mô hình phú dưỡng hồ trên thế giới 

Đối với các mô hình phú dưỡng ở vùng nước nông thường được chia thành 03 loại: Mô hình thực 

nghiệm, mô hình cân bằng vật chất và mô hình sinh thái. 

3.1.1 Các mô hình thực nghiệm 

Các mô hình thực nghiệm thường có phương pháp tiếp cận bằng đồ thị dựa trên các phép đo và thống 

kê từ nhiều hồ và thường được chia thành hai loại là mô hình mô tả đồ thị tải lượng phốt pho và mô tả mối 

tương quan giữa các thông số dinh dưỡng. Các mô hình thực nghiệm rất dễ sử dụng và là một công cụ áp 

dụng với các hồ ngoài phạm vi nghiên cứu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên nếu dựa trên các dữ liệu 

chung để dự báo thì kết quả dự báo sẽ cho sai số lớn. Do đó, người dùng có thể sử dụng để dự báo mà 

không biết rằng kết quả của họ có thể có sai số đáng kể. Tuy nhiên mặc dù có một số tiện ích song các mô 

hình thực nghiệm có độ chính xác không cao để đưa ra quyết định có giá trị áp dụng vào thực tiễn nhưng 

chúng có thể cho độ chính xác cao hơn nếu được phát triển và áp dụng cho các quần thể hồ, hồ chứa trong 

một khu vực cụ thể. 

3.1.2. Mô hình cân bằng vật chất 
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Từ đầu những năm thập niên 1970, các nhà khoa học nhận thấy rằng các mô hình cân bằng vật chất 

hữu ích trong nâng cao hiểu biết về những vấn đề cơ bản của quá trình phú dưỡng và có thể đưa ra những 

dự đoán tương tự với đồ thị phốt pho. Những mô hình này không mô tả chi tiết sự phân chia thành phần 

phốt pho trong cột nước. Thay vào đó tập trung mô tả các nguồn đầu vào, đầu ra chính để dự đoán xu thế 

diễn biến dài hạn của hồ phản ứng với những thay đổi đối với tải lượng chất dinh dưỡng. 

Một trong những mô hình cân bằng vật chất của phốt pho được biểu thị trong hình 1. Như trong hình 

1a, đặc trưng nổi bật của mô hình cân bằng vật chất là mô tả đơn giản đầu vào, đầu ra của TP và tổn thất do 

lắng là cách đơn giản mô tả quá trình lắng của TP [2]. 

 

Hình 1. Mô hình cân bằng phốt pho: (a) mô tả quá trình lắng là tổn thất một chiều tới trầm tích [2] và (b) 

bao gồm quá trình trao đổi của trầm tích với cột nước [3] 

Từ đó các mô hình cân bằng phốt pho đã được cải tiến bằng nhiều cách như đối với các hệ thống pha 

trộn không đều, hồ có thể được chia thành hệ thống được kết hợp bởi các hệ thống pha trộn đều. Điều này 

có thể được thực hiện theo chiều ngang hoặc thẳng đứng như Chapra sử dụng hai phương trình cân bằng 

khối lượng để mô tả hồ kết nối với một đầm nước lớn [4]. Tương tự, O’Melia đã phân tầng cột nước theo 

nhiệt độ từ bề mặt xuống tầng đáy hoặc được mô tả như một hệ thống pha trộn đều và sự biến đổi giá trị 

biến trạng thái được điều khiển bởi các yếu tố khí tượng bao gồm bức xạ mặt trời, nhiệt độ không khí xung 

quanh, nhiệt độ điểm sương, tốc độ gió và áp suất khí quyển [5], [6]. Sự ảnh hưởng của các yếu tố khí 

tượng, thủy văn cũng đã được đề cập trong nghiên cứu của Ruley và Rusch [7]. Thêm vào đó, Chapra và 

Canale đã mô tả hồ như hệ thống hai lớp gồm cột nước và trầm tích (hình 1b) [3]. Ngoài ra nghiên cứu của 

Lorenzen phản ánh chính xác hơn ảnh hưởng của quá trình lắng và tầm quan trọng của phốt pho khuếch tán 

từ trầm tích vào cột nước, đặc biệt đối với hồ nông [8]. 

Tuy vậy, các mô hình được mô tả ở trên khó có thể là một công cụ dự đoán tốt trong trường hợp cần 

số liệu chính xác, nhưng là công cụ hỗ trợ trong trường hợp nghèo số liệu. Những hạn chế mà các mô hình 

trên gặp phải là chúng không dự báo được nồng độ phốt pho trong nhiều loại hồ khác nhau bởi đây là mô 

hình chưa có đầy đủ cơ sở khoa học, chỉ mới tập trung vào chất dinh dưỡng hạn chế sự phát triển của TVN 

là phốt pho mà chưa quan tâm đến các chất dinh dưỡng và các thành phần sinh thái khác trong hồ. 

Vì vậy để dự đoán chính xác nồng độ phốt pho hay bất kỳ chất dinh dưỡng nào khác thì điều cần thiết 

là phải mô tả được các quá trình quan trọng trong hồ như lắng, chôn vùi, khuếch tán, pha trộn và hấp thụ 

sinh học. Sự kết hợp với các quá trình sinh hóa phức tạp hơn và mô hình sinh thái con là điều cần thiết, đặc 

biệt với các hồ nông với mức độ phân tầng thấp. Để khắc phục những hạn chế trên, ngoài việc phát triển các 

mô hình động học của phốt pho cần phải thêm các chất dinh dưỡng khác như nitơ và carbon. 

3.1.3. Mô hình sinh thái 

Ngược lại với các mô hình cân bằng ở trên, mô hình sinh thái hay mô hình động học dinh dưỡng, 

chuỗi thức ăn đã mô tả sự phân chia cơ học của các chất dinh dưỡng trong hồ theo thời gian mùa ảnh hưởng 

đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật thủy sinh. Đây là một trong những hướng nghiên cứu được 

quan tâm và phổ biến nhất hiện nay. Các mô hình động học chất dinh dưỡng đã được phát triển để đánh giá 

tác động cũng như mức độ ảnh hưởng của chất dinh dưỡng ở các vùng nước tự nhiên. 

Chất dinh dưỡng có vai trò ảnh hưởng quan trọng đến quá trình phú dưỡng thường được lựa chọn để 

mô phỏng là phốt pho và nitơ. Một số mô hình mô tả sự phân chia chất dinh dưỡng thành hai thành phần dễ 
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tiêu và khó tiêu. Thành phần dễ tiêu có thể được hấp thu trực tiếp bởi TVN còn dạng khó tiêu bị phá vỡ và 

phân chia nhỏ hơn thành dạng dễ tiêu. Ví dụ như phốt pho trong nước được phân chia thành thành hai nhóm 

phốt pho dạng hòa tan và phốt pho dạng hạt sau đó thông qua quá trình thủy phân và khoáng hóa được 

chuyển hóa thành dạng dễ tiêu và được TVN hấp thu để sinh trưởng và phát triển. 

Một số mô hình khác tạo ra sự khác biệt bằng các phân chia chất dinh dưỡng thành dạng hữu cơ và vô 

cơ [9]. Đối với hợp chất của nitơ vô cơ hòa tan, nitrat và nitrite thường được tách ra khỏi amoni, các quá 

trình nitrat hóa và khử nitrat cần thiết cho động lực của hệ sinh thái (HST) [10], [11]. Chuỗi thức ăn thể 

hiện trong hình bao gồm một nhóm tảo đại diện cho quần thể TVN, cùng với 2 nhóm động vật phù du 

(ĐVPD) bao gồm nhóm động vật phù du ăn mồi TVN và nhóm ĐVPD ăn nhóm ĐVPD khác. Sự tăng 

trưởng của TVN được biểu diễn dưới dạng hàm số của nhiệt độ nước, cường độ bức xạ mặt trời và nồng độ 

dinh dưỡng sẵn có. Lượng sinh vật phù du bị suy giảm thông qua quá trình hô hấp/bài tiết và khi phân hủy 

chúng được giải phóng thành các chất dinh dưỡng dễ tiêu hoặc khó tiêu. 

 

Hình 2. Phân chia động học trong mô hình dinh dưỡng, chuỗi thức ăn [12] 

Các mô hình sinh thái trở nên chính xác hơn nhưng cũng sẽ phức tạp hơn nếu bổ sung các chất dinh 

dưỡng khác như carbon, silic (khi tảo silic chiếm ưu thế trong cộng đồng TVN) hoặc các chất dinh dưỡng 

được phân chia thành các dạng nhỏ hơn. 

Thêm vào đó chuỗi thức ăn cũng có thể được làm phức tạp hóa bằng cách phân chia TVN thành các 

nhóm phổ biến trong HST nước ngọt như tảo lục, VKL và tảo silic... Sự phân chia TVN thành các nhóm 

khác nhau bởi vì mỗi nhóm có những đặc điểm riêng biệt về kích thước, sinh thái, sinh lý cũng như mức độ 

nhạy cảm với điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ các chất hòa tan cũng như các thành phần lơ lửng [13]. 

Mối quan hệ giữa các nhóm TVN và tác động của môi trường lên chúng đã được mô tả chi tiết trong mô 

hình Reynolds khi sử dụng công thức Michaelis–Menten [14], [15]. Tương tự trong mô hình sinh thái hồ 

điều đó có thể được thực hiện với ĐVPD được mô tả như một thành phần đơn (dưới dạng sinh khối) hoặc 

phân chia thành ĐVPD ăn mồi và không ăn mồi [16]. Các biến khác như pH, DO có thể được tích hợp và 

trong những trường hợp này cần thiết phải mô phỏng quá trình biến đổi nồng độ của carbon hữu cơ. Quá 

trình xây dựng, phát triển các mô hình dạng này cho ta cái nhìn tổng quát về HST hồ, sự ảnh hưởng của các 

biến trạng thái, các tham số của mô hình lên các quá trình động học trong hồ [2]. 

Sự kết hợp giữa các mô hình cân bằng vật chất và mô hình dinh dưỡng, chuỗi thức ăn đã được phát 

triển tương đối sớm từ nghiên cứu về mô hình phú dưỡng của Cerco và Cole ở vịnh Chesapeake [17], [18]. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu của Malmaeus cột nước được phân chia thành tầng mặt, tầng giữa và tầng đáy với 

phốt pho được chia thành dạng hòa tan, keo và hạt [19], [20] hoặc phân chia hồ thành cột nước, bề mặt trầm 

tích hiếu khí và đáy yếm khí, đồng thời mô tả chu trình nitơ, phốt pho, silic và oxy và quá trình động lực 

học của sinh vật nổi như tảo lục, tảo silic và VKL trong nghiên cứu của James ở hồ Okeechobee [21], [22]. 

Từ cuối những năm 1990 đến nay, nhiều mô hình sinh thái tiếp tục được phát triển và hiện tại có thể 

tìm thấy một mô hình phú dưỡng phù hợp cho bất kỳ loại hồ nào với khả năng dự báo tốt hơn. Nhưng các 

mô hình hồ mới vẫn đang phát triển từng ngày, có phạm vi rộng hơn và phức tạp hơn để làm cơ sở cho việc 
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đề xuất các chính sách nhằm phục hồi tốt hơn chất lượng nước hồ. Ngày nay, các mô hình động lực học tiên 

tiến có xu hướng xem xét nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề bằng cách kết nối các quá trình sinh thái và 

thủy động lực học, thích ứng với sự thay đổi các thành phần loài trong HST, vv. Các mô hình phú dưỡng 

này thường được sử dụng để dự đoán sự phát triển của các biến trạng thái mà mô hình quan tâm như trong 

thời gian ngắn (một hoặc hai tuần) có thể là dự báo được sự nở hoa của tảo, đặc biệt là VKL. Ngoài ra, nó 

có thể giúp dự báo được các tác động được thực hiện trên các vùng nước tùy thuộc vào mục đích sử dụng 

nước như các hoạt động giải trí hoặc cấp nước sinh hoạt, vv.  

Thêm vào đó, việc kết nối các mô hình sinh thái, mô hình thủy văn và các mô hình lưu vực liên tục 

được phát triển. Sử dụng các kỹ thuật phân tích độ nhạy, phân tích độ không ổn định, ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo và kỹ thuật viễn thám vv…trở nên phổ biến trong phát triển mô hình hồ trong thời gian gần đây. Với 

thời gian dự báo dài hơn, sự thay đổi của yếu tố khí tượng, khí hậu khi bị tác động bởi biến đổi khí hậu và 

sự nóng lên toàn cầu cũng được xem xét mô phỏng nhiều hơn trong các mô hình phú dưỡng. 

Với sự phát triển của các công nghệ mới được tạo ra bởi máy tính cho phép xây dựng, phát triển các 

mô hình sinh thái phức tạp hơn gồm nhiều biến sinh thái để chỉ ra các mục tiêu bổ sung. Trong khi đó, nhu 

cầu ngày càng cấp bách đối với việc dự báo chất lượng nước, tảo nở hoa, cũng như các nỗ lực để kiểm soát 

việc tái sản sinh TVN và khôi phục các hồ đã buộc các nhà nghiên cứu đưa thêm nhiều biến điều kiện trong 

một mô hình để mô tả sự biến đổi của TVN, thực vật bậc cao và các quá trình sinh học khác nhau. 

Một số nghiên cứu điển hình mô hình sinh thái được phát triển trong thời gian gần đây: Zhang et al. 

(2008) [23] giới thiệu mô hình phú dưỡng hai chiều ở hồ Erie với những đặc trưng sau: (1) mô hình kết hợp 

giữa quá trình thủy động lực học và quá trình sinh thái; (2) phát triển mô hình con mô tả quá trình động học 

của ĐVPD và (3) mô tả tác động của động vật đáy (trai vằn và vẹm nước ngọt). Thêm vào đó, một mô hình 

kết hợp thủy động lực học với quá trình sinh thái đã được phát triển bởi Fragoso et al. (2008) khi chúng có 

khả năng mô tả tính không đồng nhất về không gian trong hồ nhiệt đới lớn, nông ở Brazil [24].  

Với những cải tiến gần đây cho thấy các mô hình phú dưỡng hồ nói riêng và sinh thái hồ nói chung trở 

nên hữu ích hơn và được áp dụng rộng hơn rất nhiều so với quá khứ. Tuy nhiên, mỗi mô hình đều có phạm 

vi áp dụng cụ thể, nếu ngoài phạm vi đó thì việc sử dụng sẽ không còn phù hợp. Vì vậy, quan trọng nhất 

trong việc phát triển mô hình sinh thái trong tương lai là phải hiểu rõ cấu trúc và chức năng của HST thủy 

sinh, liên quan đến việc tiếp cận dữ liệu thực nghiệm đáng tin cậy từ các loại hồ khác nhau. 

Tóm lại, quá trình nghiên cứu phát triển các mô hình phú dưỡng nói chung và mô hình sinh thái nói 

riêng trên thế giới đã có những bước phát triển và đóng góp lớn về mặt lý thuyết cũng như ứng dụng trong 

thực tiễn để quản lý, kiểm soát phú dưỡng hồ. Phạm vi ứng dụng cũng như độ chính xác của các mô hình 

sinh thái trong nghiên cứu phú dưỡng ngày càng được cải thiện cho thấy được sự cần thiết của chúng trong 

bối cảnh hiện nay. 

3.2 Nghiên cứu, phát triển mô hình phú dưỡng hồ ở Việt Nam 

Ở Việt Nam cho đến nay việc xây dựng, phát triển các mô hình chất lượng nước hồ nói chung và mô 

hình phú dưỡng nói riêng chưa thực sự phát triển. Các mô hình được sử dụng chủ yếu được kế thừa từ các 

kết quả nghiên cứu hoặc các mô hình thương mại trên thế giới. Tuy vậy một nghiên cứu của Nguyễn Thanh 

Hùng (2010) [25] đã xây dựng “Mô hình tính toán quá trình phú dưỡng ở hồ chứa” dựa trên sự đơn giản hóa 

các quá trình phú dưỡng xảy ra trong hồ chứa được nghiên cứu và áp dụng ở một số hồ chứa ở Việt Nam 

như hồ Tây, hồ Đại Lải và đã thu được những kết quả nghiên cứu bước đầu. Cơ sở lý thuyết phát triển của 

mô hình dựa trên nhiều gói phần mềm thương mại và có phương pháp tiếp cận dựa trên quá trình cân bằng 

vật chất. Tuy vậy nhiều biến trạng thái, tham số cũng như các biến ngoại sinh ảnh hưởng đến các quá trình 

phú dưỡng trong hồ đã được đơn giản hóa như sau: (1) Mô hình tập trung mô tả quá trình cân bằng vật chất 

của nồng độ TP. Biến thiên theo thời gian của nồng độ TP trong cột nước nhân với thể tích nước hồ sẽ bằng 

chênh lệch giữa lượng phốt pho vào hồ từ dòng chảy mặt, từ khí quyển cũng như từ lớp bùn đáy hồ trừ đi 
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lượng phốt pho chảy ra khỏi hồ theo dòng chảy và lượng phốt pho lắng đọng xuống lớp bùn đáy hồ. Những 

ảnh hưởng của nhiễu động sinh học, tiềm năng oxy hóa khử, sự biến động theo mùa của tốc độ lắng của 

phốt pho, hấp thu của tảo/thủy sinh và động học phân hủy các chất dinh dưỡng không được đưa vào trong 

mô hình; (2) Số liệu đầu vào của mô hình bao gồm giá trị biến trạng thái nồng độ TP ở trong cột nước và 

bùn đáy, nguồn bổ sung TP từ khí quyển, dòng chảy vào hồ; nguồn suy giảm do dòng chảy ra khỏi hồ và 

lượng bốc hơi từ bề mặt hồ và (3) Đối tượng nghiên cứu mà mô hình hướng tới là hệ thống hồ chứa giàu 

dinh dưỡng thuộc á nhiệt đới (ứng dụng cho hồ Tây, Đại Lải và Tuyên Quang ở miền Bắc Việt Nam). 

Tuy vậy đối tượng nghiên cứu của mô hình là hồ chứa sâu (Đại Lải và Tuyên Quang), có diện tích lớn 

(hồ Tây, Đại Lải và Tuyên Quang) được cung cấp nước từ các lưu vực xung quanh, có mục đích chính là 

cấp nước và chưa bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hiện tượng phú dưỡng. Thêm vào đó việc chỉ tập trung mô tả 

phương trình cân bằng vật chất của nồng độ TP mà chưa quan tâm đến các chất dinh dưỡng khác, nồng độ 

sinh khối TVN cũng như các thành phần của chúng. Thêm vào đó sự tương tác giữa các biến ngoại sinh có 

ảnh hưởng lớn đến quá trình phú dưỡng như nhiệt độ, cường độ bức xạ mặt trời chưa được xem xét đến. 

Ngoài việc nghiên cứu phát triển, việc ứng dụng các mô hình toán vào đánh giá, dự báo phú dưỡng đã 

được thực hiện trong một số nghiên cứu ở một số hồ nội thành Hà Nội [26], [27]. Ban đầu việc sử dụng các 

mô hình thực nghiệm Vollenweider và Jorgensen nhằm xác định ảnh hưởng của nồng độ phốt pho trong 

nước đến quá trình phú dưỡng ở hồ Bảy Mẫu và hồ Tây. Kết quả mô hình tính toán ra được tải lượng phốt 

pho hòa tan trung bình hàng năm đến hồ và nồng độ phốt pho trong cột nước trong mùa mưa, mùa khô và từ 

đó đưa ra ước tính mức độ phú dưỡng trong hồ thông qua chỉ số trạng thái dinh dưỡng Carlson. Kết quả mô 

phỏng của mô hình Jorgensen cho kết quả tương đối tin cậy và gần với số liệu thực đo nên có thể được áp 

dụng cho các hồ khác trong cùng khu vực nghiên cứu. Các nghiên cứu cũng đã sử dụng các mô hình thực 

nghiệm, mô hình cân bằng vật chất bước đầu đưa ra được những dự báo mức độ phú dưỡng hồ trong thời 

đoạn mùa thông qua tính toán tải lượng và nồng độ phốt pho trung bình trong hồ. Tuy vậy, các mô hình này 

chỉ phù hợp với dự báo xu hướng dài hạn, không phù hợp khi đưa ra các dự báo cũng như có biện pháp 

quản lý kịp thời chất lượng nước hồ khi có các nguồn thải chứa các chất dinh dưỡng ngoài phốt pho hoặc có 

sự thay đổi về điều kiện tự nhiên trong lưu vực hồ. 

Tổng kết lại việc nghiên cứu phát triển mô hình phú dưỡng hồ ở Việt Nam đặc biệt là mô hình sinh 

thái còn khá mới mẻ, chưa được tập trung phát triển. Ngoài ra, quá trình phú dưỡng diễn biến rất phức tạp, 

gắn liền với điều kiện cụ thể của từng đối tượng, từng vùng như điều kiện khí hậu, khí tượng, địa chất thủy 

văn cũng như các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực. Vì vậy, việc ứng dụng các mô hình 

thương mại đã xây dựng và phát triển chưa thực sự phù hợp với điều kiện của hồ ở Việt Nam. 

4. Kết luận 

Qua quá trình nghiên cứu, đánh giá tình hình nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam cho thấy việc 

nghiên cứu, phát triển và ứng dụng mô hình phú dưỡng hồ đã được phát triển khá sớm và đã thu được 

những kết quả đáng ghi nhận, đạt hiệu quả cao, mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn. 

Mô hình hình phú dưỡng 03 loại: Mô hình thực nghiệm, mô hình cân bằng vật chất và mô hình sinh 

thái. Các mô hình mô tả từ đơn giản đến phức tạp, từ mô tả một vài biến số đến nhiều biến số và các tham 

số ảnh hưởng đi cùng. Ban đầu chất dinh dưỡng cơ bản được mô phỏng chủ yếu là phốt pho, sau đó được 

phát triển bổ sung thêm nitơ, carbon và silic. Chất dinh dưỡng được phân chia thành các thành phần khác 

nhau nhưng tập trung chủ yếu phân chia thành dạng hấp thu trực tiếp bởi TVN và hoặc phải thông qua quá 

trình biến đổi như quá trình khoáng hóa và thủy phân mới hấp thu được. Các đối tượng TVN tập trung mô 

phỏng chủ yếu là tảo. Có thể coi TVN thành một nhóm hoặc phân chúng thành các nhóm điển hình như 

VKL, tảo lục và tảo silic vv.. 
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Các mô hình phú dưỡng hồ trên thế giới được xây dựng trên các nghiên cứu chủ yếu ở hồ tự nhiên có 

diện tích lớn và sâu ở những nơi có khí hậu ôn đới mà chưa thực sự quan tâm đến các hồ nhỏ, nông và ở 

vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới.  

Ở Việt Nam, phần lớn các mô hình nghiên cứu phú dưỡng hồ đều phụ thuộc vào các phần mềm hoặc 

mô hình sẵn có của nước ngoài. Việc sử dụng phần mềm có sẵn như vậy làm hạn chế việc lựa chọn mô hình 

phú dưỡng để phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Các mô hình chủ yếu là các mô hình hộp đen, do đó 

người dùng rất khó có thể hiểu hết được các phương trình toán được sử dụng và bị ràng buộc về phương 

pháp số khi giải mô hình mô phỏng. Thêm vào đó việc thiếu các mô hình phú dưỡng hồ xuất phát từ bản 

chất của các quá trình vật lý, hóa học, sinh học và thủy lực liên quan đến phú dưỡng, dẫn đến thiếu nền tảng 

để tự xây dựng, phát triển các mô hình phú dưỡng ở Việt Nam. 
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Tóm tắt:  

Trong thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay, sinh viên chịu nhiều tác động (cả tích cực và tiêu cực) của 

cơ chế thị trường, của vấn đề hội nhập và toàn cầu hóa. Trước tình hình đó đòi hỏi công tác tuyên truyền, 

giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Hưng Yên là một nội dung trọng tâm trong công tác chỉ đạo của Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể 

trong trường, nhằm định hướng cho sinh viên rèn luyện bản lĩnh chính trị, có lối sống lành mạnh, đạo đức 

trong sáng, đồng thời tạo điều kiện cho họ phát huy hết phẩm chất, năng lực, phấn đấu, đem tài năng, trí 

tuệ của tuổi trẻ phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Từ khóa: Chủ nghĩa yêu nước, tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên 

1. Đặt vấn đề 

Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh chính là là sự kế tục truyền thống yêu nước chống xâm lược của 

quê hương, dân tộc, đồng thời được bổ sung, nâng cao bằng những chất liệu mới của thời đại, chắt lọc tinh 

hoa tư tưởng nhân văn và cách mạng của các trào lưu tư tưởng tiến bộ phương Đông và phương Tây, đặc 

biệt là tinh thần nhân văn cộng sản cao cả, tinh thần quốc tế vô sản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Được thử 

thách trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc, chủ 

nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh mang đậm tính nhân dân, tính nhân văn, tính dân tộc hòa quyện với tính nhân 

loại.  

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thanh niên có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Thanh niên là lực lượng 

xung kích đi đầu trên mọi mặt trận, là nhân tố không thể thiếu được đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang 

của Đảng và của dân tộc ta. Chính vì vậy việc nghiên cứu chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh, vận dụng 

phương pháp tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho sinh viên theo tư tưởng của Người, nhằm định 

hướng cho sinh viên rèn luyện bản lĩnh chính trị, có lối sống lành mạnh, đạo đức trong sáng, đồng thời tạo 

điều kiện cho họ phát huy hết phẩm chất, năng lực, phấn đấu, đem tài năng, trí tuệ của tuổi trẻ phục vụ cho 

công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là mục tiêu, đồng thời là nhiệm vụ cao cả, mà sinh thời Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã chỉ dạy chúng ta: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm rất quan trọng và rất 

cần thiết. Thực hiện tốt lời dạy của Người, chắc chắn chúng ta sẽ đào tạo được lớp lớp những cán bộ kế cận, 

có phẩm chất, năng lực, “vừa hồng”, “vừa chuyên”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng, xây dựng một 

nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu, như tâm nguyện mà Hồ 

Chí Minh hằng mong muốn. 

2. Các nội dung chính 
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2.1. Nội dung phương pháp giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho sinh viên theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh  

Theo Hồ Chí Minh, yêu nước trước hết phải biết, hiểu, yêu lịch sử vì đó là cội nguồn của dân tộc. Lịch 

sử dạy cho chúng ta bài học: lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do, trái lại 

lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn. Lòng yêu nước, tình đoàn kết là sức mạnh cho sự 

bảo tồn, phát triển dân tộc Việt Nam. Nó đã thấm sâu vào mọi hoạt động, hướng dẫn mọi hành vi ứng xử 

của con người trong những hoàn cảnh sống cụ thể, tạo ra những giá trị văn hoá riêng, hình thành hệ giá trị 

phản ánh bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi gợi tinh thần dân tộc yêu 

nước, đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân. Đối với Người, không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất nước, 

Tổ quốc bị chia cắt. Người nói: “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ, là một 

ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên” [2, tr.470]. Những tháng ngày cuối đời, một trong những nỗi trăn 

trở lớn nhất của Người là nghĩ về miền Nam ruột thịt, về thống nhất Bắc - Nam và Người khẳng định một 

niềm tin chắc chắn: “Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một 

nhà”[5, tr.623]. Điều mong muốn cuối cùng của Người là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây 

dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự 

nghiệp cách mạng thế giới. 

Xuất phát từ lòng yêu nước và theo định hướng chủ nghĩa yêu nước của Hồ Chí Minh, dân tộc ta được 

bồi đắp một nền đạo đức mới đó là đại đa số người Việt Nam đều sống, chiến đấu, lao động, học tập theo 

đạo lý: Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù 

nào cũng đánh thắng; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thương yêu con người, trọng dân, 

quý dân, tin dân; tinh thần quốc tế trong sáng thủy chung. Những phẩm chất đạo đức cao quý đó trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh chính là tiêu chuẩn của chân lý trong việc hình thành nhân cách con người Việt Nam. 

Chủ nghĩa yêu nước, cách mạng và hướng thiện đã phản ánh được những cái hay, cái đẹp, cái thiện của dân 

tộc, đồng thời phê phán cái dở, cái xấu, cái ác. Chủ nghĩa yêu nước truyền thống hòa quyện với chủ nghĩa 

yêu nước hiện đại được phản ánh trong các tác phẩm văn  học, nghệ thuật, v.v.. là định hướng tư tưởng cho 

cả dân tộc hướng tới các giá trị chân, thiện, mỹ. 

Để giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng phải sử dụng nhiều 

phương pháp, trong đó lưu ý một số phương pháp sau: 

Một là, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng là công việc có ý nghĩa vô cùng quan 

trọng, cần thiết, cấp bách và lâu dài. Nó đòi hỏi cấp uỷ, chính quyền, các ngành, các cấp và tổ chức Đoàn 

cần có chiến lược cho công tác này. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần có kế hoạch rèn luyện, bồi dưỡng, phấn 

đấu cho lý tưởng cộng sản, trở thành “người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa 

“chuyên””[5, tr.622] như lời dạy của Bác Hồ. Coi trọng đổi mới nội dung giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, 

giáo dục nâng cao nhận thức chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để củng cố niềm tin, thế giới 

quan, lập trường quan điểm cho thanh niên. Tăng cường, giáo dục tinh thần say mê trong học tập và lao 

động sáng tạo, ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên. Học tập để lập thân, lập nghiệp; để xây dựng đất nước, vì 

con người có đạo đức, có tri thức là nguồn lực để phát triển đất nước.  

Hai là, giáo dục chủ nghĩa yêu nước bằng hành động, nêu gương. Theo Hồ Chí Minh, nêu gương 

người tốt việc tốt, lấy gương tốt việc tốt trong quần chúng, trong thanh niên để giáo dục thanh niên là một 

phương pháp vừa sinh động, vừa có sức thuyết phục cao. Cơ sở để Hồ Chí Minh đề ra phương pháp nêu 

gương, được bắt đầu từ sự am tường truyền thống văn hóa phương Đông, Người cho rằng: “Nói chung thì 

các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm 

bài diễn văn tuyên truyền” [1, tr.284]. Thực hiện giáo dục bằng việc nêu gương, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ 

trương tổ chức các Đại hội liên hoan tuyên dương, trao tặng huy hiệu cho các tập thể, cá nhân anh hùng, 

chiến sĩ thi đua có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất để động viên, cổ vũ sự phấn 
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đấu, rèn luyện của thanh niên. Mặt khác, Người còn nhắc nhở các cơ quan truyền thông đại chúng phải chú 

ý phát hiện và kịp thời đưa tin, bài về gương người tốt việc tốt để tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên. 

Ba là, giáo dục chủ nghĩa yêu nước qua các hoạt động rèn luyện trong thực tế đấu tranh xây dựng và 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Thế hệ thanh niên ngày nay kế tục xứng đáng truyền thống hào hùng của Đảng 

ta, dân tộc ta, của các thế hệ thanh niên đi trước, thực sự là thế hệ thanh niên thời kỳ mới, có đạo đức, nhân 

cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; sống có 

trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, quyết tâm đưa 

đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Do đó, việc chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, giáo dục chủ nghĩa yêu 

nước cho thế hệ trẻ qua các hoạt động rèn luyện trong thực tiễn luôn mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan 

tỏa lớn. Thông qua các hoạt động thực tiễn, niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng 

được củng cố và tăng cường. Hướng giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên bằng thực tiễn, thông qua 

thực tiễn để thử thách, rèn luyện bản lĩnh, ý chí của thanh niên về tình yêu Tổ quốc, bồi dưỡng cho họ nâng 

cao ý thức, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. 

Bốn là, tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho sinh viên bằng hành động, việc làm, sống xứng 

đáng với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. 

Việc giáo dục tinh thần yêu nước cho tuổi trẻ thông qua những tấm gương anh hùng cách mạng, với 

những chiến công của các anh hùng, dũng sỹ đã lập nên trong công cuộc cứu nước và giữ nước là một vấn 

đề hết sức quan trọng, Bác căn dặn: "Chúng ta cần ghi chép và thường nhắc lại những sự tích ấy,… Để giáo 

dục thanh niên ta rèn luyện một chí khí kiên quyết quật cường, một tâm lý quả cảm xung phong, tin tưởng 

vào tương lai của Tổ quốc" [3, tr.135]. Và Người luôn nhắc nhở: "Có số thanh niên tưởng xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ngày nay là trên trời rơi xuống, không biết sự gian nan, cực khổ cũ. Các đồng chí già phải kể 

lại cho họ nghe. Đó là một cách giáo dục thanh niên" [4, tr. 277]. Với những anh hùng liệt sỹ đã cống hiến 

máu xương mình cho Tổ quốc, chúng ta phải đời đời ghi nhớ công ơn của họ. Trong Di chúc để lại cho 

đồng bào cả nước, Bác ghi rõ: "Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn 

hoa và bia tưởng niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho 

nhân dân ta" [5, tr.616]. Chúng ta cần giáo dục tinh thần yêu nước cho thanh niên thông qua trường học, tổ 

chức Đoàn Thanh niên, qua các tấm gương anh hùng liệt sỹ, các chiến sỹ cách mạng lão thành, các chiến 

công dựng nước và giữ nước vang dội của các thời kỳ lịch sử. Những tư tưởng đó rất có giá trị, sẽ mãi tỏa 

sáng cùng hành trình lịch sử dân tộc và thế hệ thanh niên hôm nay mãi mãi tri ân, khắc ghi hơn ai hết một 

dân tộc đã phải trải qua và chịu quá nhiều đau thương, mất mát qua các cuộc chiến tranh thì càng thấu hiểu 

và yêu quý biết bao nền độc lập, sự tự do, hoà bình trên đất nước mình. 

2.2. Sự cần thiết và một số giải pháp chủ yếu trong công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho sinh viên 

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay 

Trong số những vấn đề cần giáo dục thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt lên hàng đầu việc 

giáo dục tinh thần yêu nước cho thanh niên: Trước hết phải yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, phải có tinh thần 

dân tộc vững chắc và tinh thần quốc tế đúng đắn. Đó là vốn quý, là sức mạnh giúp dân tộc ta đứng vững 

trước những thử thách, khó khăn, được hun đúc từ bao đời và đã trở thành sức mạnh, biểu tượng Việt Nam. 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên với hơn 9000 sinh viên các ngành, với mục tiêu đào tạo sinh 

viên ra trường không chỉ có kiến thức, chuyên môn mà còn phải tốt về đạo đức, sống có lý tưởng và trách 

nhiệm với xã hội. Tập thể lãnh đạo nhà trường, các tổ chức đoàn, hội sinh viên rất quan tâm học tập, rèn 

luyện đạo đức cũng như giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho sinh viên, đa số sinh viên đều tích cực hăng hái 

học tập, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi 

mới đất nước. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận sinh viên xem học tập có tính chất đối phó, thái độ thụ động, 

lười học, thờ ơ với thời cuộc, thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, lối sống thực dụng, v.v.. Vì 
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vậy, việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên hiện nay càng có ý nghĩa 

quan trọng, cần thiết nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của sinh viên đối với sự phát triển của đất 

nước. Bên cạnh đó, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch 

luôn lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và 

nhân dân ta. Trước tình hình đó Nhà trường cần có những giải pháp để giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lòng 

tự hào dân tộc cho sinh viên để các em có kiến thức, bản lĩnh chính trị vững vàng chống lại sự lôi kéo và dụ 

dỗ của kẻ thù. Cụ thể: 

Một là, bổ sung và đổi mới về nội dung và phương thức giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh. Nhiệm vụ quan trọng của các giảng viên khoa Lý luận chính trị và Đoàn thanh niên trường trong 

giai đoạn hiện nay là xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới, giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có ý thức 

công dân, biết xử lý hài hoà lợi ích của bản thân trong lợi ích chung của tập thể, cộng đồng; có lý tưởng 

cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng; có tri thức, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lao động giỏi; có 

văn hóa và sống nghĩa tình; có sức khỏe thể chất và tinh thần lành mạnh; giàu nhiệt huyết sáng tạo và tinh 

thần tình nguyện; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Để làm được điều đó, trước hết các giảng 

viên khoa Lý luận chính trị cần đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị, pháp 

luật đại cương để cho sinh viên được đắm mình trong thực tiễn sinh động của thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đối với Đoàn thanh niên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc 

vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận 

động chính trị lớn trong toàn Đảng, toàn dân là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”. Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn theo hướng phát 

hiện, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, v.v.. 

Hai là, thực hiện tốt chương trình phổ biến giáo dục pháp luật đầu năm học cho sinh viên trong tuần 

sinh hoạt công dân, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học pháp luật đại cương, coi 

trọng giáo dục pháp luật về lao động, phòng chống ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, v.v.. 

góp phần hình thành lối sống và làm việc theo pháp luật, giúp cho sinh viên thực hiện tốt hơn quyền và 

nghĩa vụ công dân, đồng thời giáo dục, cổ vũ sinh viên gương mẫu chấp hành pháp luật, ý thức kỷ luật lao 

động, tuân thủ nội quy, quy định của Nhà trường, các tổ chức đoàn thể và địa phương. 

Ba là, rèn luyện đạo đức, xây dựng nếp sống văn hóa. Phát động sinh viên tích cực tham gia cuộc vận 

động: “Tuổi trẻ sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cuộc vận động: “Tuổi trẻ 

sống đẹp - sống có ích”. Tổ chức rộng rãi cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa trong sinh viên, tập 

trung vào các nội dung: chống lối sống thực dụng; xây dựng cho sinh viên thái độ lao động đúng đắn, thực 

hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chống các tệ nạn, tiêu cực xã hội; chống tham 

nhũng. Xây dựng và phát triển các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, các đội tuyên truyền lưu động, 

đội ngũ báo cáo viên trẻ, v.v.., góp phần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên. 

Bốn là, chú trọng giúp sinh viên tự giáo dục, lấy gương “người tốt, việc tốt” để giáo dục sinh viên. 

Sinh viên là những người có khả năng tiếp thu nhanh và luôn có nguyện vọng vươn tới cái đẹp trong cuộc 

sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã nhắc nhở các chủ thể giáo dục phải biết kết hợp giữa hai mặt: 

giáo dục và tự giáo dục cho sinh viên. Vì vậy việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

cho sinh viên của Nhà trường hiện nay ngoài việc khơi dậy tinh thần sống, học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta hết sức chú trọng nêu và nhân rộng những tấm gương “Người 

tốt việc tốt”, nhằm khích lệ tinh thần thi đua học tập, thi đua cống hiến trong sinh viên.  

Năm là, thực hiện phong trào “4 đồng hành với sinh viên”. Cụ thể: 

 1. Đồng hành với sinh viên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Muốn 

vậy cần nghiên cứu, tổ chức sâu rộng các hoạt động hỗ trợ sinh viên đi đầu xây dựng xã hội học tập, tạo cơ 

hội và điều kiện thuận lợi để sinh viên được học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng; phát triển 
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các sân chơi trí tuệ, rèn luyện tư duy độc lập, sáng tạo, tham gia xây dựng môi trường học đường lành 

mạnh; khuyến khích các hoạt động hỗ trợ sinh viên ngoài nhà trường nhằm nâng cao trình độ học vấn, 

nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức kinh tế, kiến thức quản lý, kiến thức pháp luật, thể chất, để sinh viên được 

phát triển toàn diện. 

2. Đồng hành với sinh viên trong nghề nghiệp và việc làm. Với mục tiêu giúp sinh viên định hướng 

nghề nghiệp, lựa chọn nghề đúng đắn và tự tạo việc làm. Đẩy mạnh các hình thức tư vấn, giới thiệu việc 

làm cho sinh viên. Phát động phong trào sinh viên tự giúp nhau lập nghiệp. Phối hợp tư vấn, hướng nghiệp 

giúp sinh viên nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, việc làm. Nghiên cứu thành lập mới các trung tâm tư 

vấn, đào tạo, giới thiệu việc làm cho sinh viên do Đoàn thanh niên quản lý.   

3. Đồng hành với sinh viên trong việc nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hoá tinh thần. Tăng 

cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma tuý, bia rượu, các chất kích thích, 

về sự lây lan của HIV/AIDS, giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản cho sinh viên, v.v.. Phát động 

và tổ chức nhiều các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí sinh hoạt với tinh thần vui 

tươi, lành mạnh trong sinh viên. Quan tâm, đầu tư, trang bị cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa phục vụ 

nhu cầu của sinh viên. 

4. Đồng hành với sinh viên trong việc phát triển kỹ năng xã hội. Xác định nội dung giáo dục nâng cao 

kiến thức và kỹ năng xã hội cho sinh viên là nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động 

tập thể do Đoàn, Hội tổ chức. Tổ chức thường xuyên các buổi sinh hoạt tập thể, các hoạt động dã ngoại, về 

nguồn, nhằm rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho sinh viên như: kỹ năng làm việc tập thể, kỹ năng xây dựng 

và thực hiện kế hoạch, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp và ứng xử... Cổ vũ và khuyến khích sinh viên 

tích cực học ngoại ngữ, tin học, kiến thức về văn hoá nhằm nâng cao kỹ năng hội nhập cho sinh viên. Xây 

dựng cho sinh viên phong cách học tập và làm việc chuyên nghiệp khoa học, sáng tạo, hiệu quả. 

Sáu là, triển khai phong trào “3 xung kích”. Cụ thể: 

1. Xung kích trong học tập và lao động. Để giúp cho sinh viên phát huy tiềm năng sáng tạo và nhiệt 

huyết của mình trong học tập và lao động, Đoàn thanh niên cần phải triển khai sâu rộng đến tất cả sinh viên 

phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo". Ban chấp hành đoàn trường và các liên chi đoàn đi đầu đề xuất ý tưởng, 

sáng kiến, giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao năng lực nghiên cứu và thực 

hành nghề; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; 

tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội.  

2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Phát triển phong trào “Thanh niên tình nguyện” 

theo hướng đa dạng về nội dung, nâng cao về chất lượng, phù hợp với đối tượng, góp phần tập hợp, giáo 

dục sinh viên tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng. Hình thức tình nguyện đa dạng: 

thường xuyên, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, trong đó hình thức tình nguyện thường xuyên đóng vai trò 

chủ đạo. Nội dung tình nguyện tập trung vào công tác xoá đói, giảm nghèo, sức khoẻ cộng đồng, nâng cao 

dân trí, tham gia bảo vệ môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Tổ chức sâu rộng các 

hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hoạt động nhân đạo, từ thiện, coi đó là phương 

thức tập hợp và giáo dục sinh viên có hiệu quả, góp phần giúp đỡ các gia đình chính sách, thương binh, gia 

đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các trung tâm điều dưỡng thương 

bệnh binh, các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Vận động và tổ chức cho đoàn viên tham gia 

hiến máu nhân đạo, thành lập các đội sinh viên tình nguyện hiến máu nhân đạo. 

3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện 

cuộc vận động “Tuổi trẻ xung kích, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông”, đẩy mạnh các hoạt động tuyên 

truyền nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức chấp hành luật an toàn giao thông trong sinh viên, duy trì và 

phát triển các đội hình sinh viên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Nâng cao tính tích 

cực xã hội của sinh viên trong việc tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, bảo vệ môi trường và đấu tranh 
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chống các hiện tượng tiêu cực xã hội, bài trừ tệ nạn xã hội và phòng chống tội phạm. Phát huy vai trò của tổ 

chức Đoàn và trách nhiệm của đoàn viên trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng xã 

hội trong sạch, lành mạnh. 

 

3. Kết luận 

Trong bối cảnh chung của tình hình thế giới, tình hình trong nước và xu thế phát triển của trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, sinh viên có nhiều cơ hội để phát huy khả năng, cống hiến và trưởng 

thành. Bên cạnh những thời cơ, cũng có không ít thách thức đối với sinh viên về kiên định lý tưởng độc lập, 

tự do và chủ nghĩa xã hội; về rèn luyện đạo đức, phẩm chất và lối sống; về ý chí quyết tâm trong học tập. 

Với bối cảnh đó, cần phải có giải pháp đồng bộ trong công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh cho sinh viên, giúp sinh viên được rèn luyện, học tập để trưởng thành. Có thể nói, Đoàn thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức gần gũi, là cánh tay nối dài của Nhà trường trong việc giáo dục đạo 

đức, lối sống cho sinh viên. Vì vậy nội dung giáo dục của Đoàn cần đổi mới và tập trung vào những vấn đề 

như: giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, truyền thống quê hương, đất nước và pháp luật. Trong 

đó, đặc biệt phải phối kết hợp chặt chẽ với các giảng viên khoa Lý luận chính trị trong việc giáo dục chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, những nội dung, yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước để sinh viên 

học tập, rèn luyện và phát triển.  

Công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên đạt được hiệu quả cao 

hơn khi được tiến hành trong tổ chức. Do đó, ngoài việc học tập các môn Lý luận chính trị và pháp luật đại 

cương, thì tổ chức Đoàn, Hội sinh viên, cần xây dựng, phát huy các hình thức thu hút, tập hợp sinh viên 

như: câu lạc bộ sinh viên, câu lạc bộ tuyên truyền ca khúc cách mạng, v.v.. Sự đa dạng các hình thức tổ 

chức, tập hợp sinh viên, một mặt biểu hiện trình độ văn hoá chính trị cao, mặt khác sẽ tạo điều kiện để sinh 

viên tiếp thu nội dung giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh tốt hơn nhằm xây dựng các 

lớp sinh viên có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức cách mạng, xung kích, là nguồn nhân lực quyết định thắng 

lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và góp phần xây dựng đất nước Việt Nam vì mục tiêu dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./. 
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Tóm tắt: 

Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị là một trong những nội dung quan trọng trong hệ thống quan 

điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời tư tưởng này có ý nghĩa to lớn trong quá trình lãnh đạo cách 

mạng của các đảng cộng sản trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Đây là mối quan hệ cơ bản 

nhất, quyết đinh sự vận động và phát triển của mọi xã hội. Giải quyết tốt mối quan hệ này sẽ tác động trực 

tiếp tới sự tồn tại và phương hướng phát triển của mỗi quốc gia dân tộc. Trong phạm vi bài viết này tác giả 

sẽ phân tích làm rõ mỗi quan hệ giữa chính trị và kinh tế và ý nghĩa thực tiễn đối với Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay. 

Từ khóa:  Chủ nghĩa Mác – Lênin, kinh tế và chính tri, Việt Nam hiện nay 

1. Đặt vấn đề 

Kinh tế và chính trị luôn có mối quan hệ mất thiết trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi 

quốc gia. Thực tiễn cho thấy ở bất kỳ quốc gia nào khi kinh tế phát triển ổn định thì chính trị sẽ ổn định, 

ngược lại khi chính trị ổn định sẽ tạo tiền đề cho kinh tế phát triển. Bàn về mối quan hệ này, Ph.Ăngghen 

viết: “Chúng tôi cho rằng, những điều kiện kinh tế, xét đến cùng quy định sự phát triển của lịch sử… Sự 

phát triển của chính trị, pháp luật, triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật v.v.. đều dựa trên cơ sở sự phát 

triển kinh tế. Nhưng tất cả chúng có ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng đến cơ sở kinh tế. Vấn đề hoàn toàn 

không phải chỉ có hoàn cảnh kinh tế mới là nguyên nhân, … Không, ở đây tác động qua lại trên cơ sở tất 

yếu kinh tế, xét cho đến cùng bao giờ cũng mở đường đi cho mình” [1].   

Trong những năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - 

Lênin vào thực tiễn Việt Nam, việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị là tiền đề quan trọng 

để đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, ổn định về chính trị và nâng cao vị thế, uy tín của 

Việt Nam trên trường quốc tế. Đó cũng là điều kiện để nước ta thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây 

dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

2. Nội dung 

2. .1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị 

Trong các tác phẩm của mình, C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin chưa nêu ra định nghĩa hoàn chỉnh về 

kinh tế và chính trị, song căn cứ vào những tư tưởng của ông, có thể hiểu “kinh tế” là tổng thể các hoạt 

động sản xuất của một cộng đồng người, một quốc gia, liên quan đến các quá trình sản xuất, trao đổi, phân 

phối và tiêu dùng các sản phẩm xã hội. Còn “chính trị” bao gồm hệ tư tưởng chính trị, các thiết chế chính trị 

cũng như những mối quan hệ giữa các giai cấp, các dân tộc, các tập đoàn xã hội.  
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Với quan điểm khoa học của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, C.Mác đã 

xem xét sự phát triển của xã hội loài người như một quá trình lịch sử - tự nhiên, trong đó xét đến cùng là do 

quá trình sản xuất và tái sản xuất ra đời sống hiện thực quyết định. Và khi cơ sở kinh tế thay đổi thì tất cả 

kiến trúc thượng tầng cũng biến đổi theo; cơ sở hạ tầng bao giờ cũng là nhân tố cơ bản quyết định kiến trúc 

thượng tầng. C.Mác còn nhấn mạnh, chỉ có thể giải thích được quá trình hình thành và biến đổi các thể chế 

chính trị trong các xã hội có giai cấp khác nhau trên cơ sở quan điểm duy vật và biện chứng. Cũng trên quan 

điểm này mới có thể rút ra phương pháp luận về việc xây dựng thể chế chính trị phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội ở những giai đoạn lịch sử nhất định của một quốc gia dân tộc.  

Phạm trù kinh tế, chính trị cũng như mối quan hệ giữa hai lĩnh vực cơ bản nhất của mọi thời đại  đã 

được chủ nghĩa Mác - Lênin luận giải một cách khoa học. Các ông cho rằng: trong toàn bộ các quan hệ kinh 

tế của một chế độ xã hội phải có những quan hệ kinh tế nào đó giữ vai trò chủ đạo, định hướng phát triển 

kinh tế và trong các mặt của quan hệ kinh tế thì quan hệ sở hữu bao giờ cũng đóng vai trò quyết định tới sự 

vận động của kinh tế. Do vậy, khi chế độ sở hữu thay đổi sẽ tác động trực tiếp làm thay đổi toàn bộ các 

quan hệ kinh tế khác và nền kinh tế nói chung. Hệ thống các quan hệ kinh tế thay đổi về cơ bản sẽ dẫn tới 

làm thay đổi chế độ chính trị. Mà chính trị về thực chất “là cuộc đấu tranh giữa các giai cấp; chính trị là thái 

độ của giai cấp vô sản đang đấu tranh tự giải phóng mình chống giai cấp tư sản toàn thế giới”[2]; hay 

“Chính trị là sự tham gia vào những công việc của nhà nước, là việc vạch hướng đi cho nhà nước, việc xác 

định những hình thức, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của nhà nước”[2]. Do vậy, trung tâm của các quan hệ 

chính trị là công việc của nhà nước, là việc giành và giữ chính quyền và thực thi quyền lực của nhà nước, là 

việc xác định cách thức tổ chức, chính sách, cơ chế hoạt động của nhà nước đối với toàn bộ đời sống hiện 

thực. Thực chất của các quan hệ chính trị là giải quyết các quan hệ về quyền lực để đi đến mục tiêu lợi ích 

kinh tế; là sự phản ánh những quan hệ giữa các giai cấp, các quốc gia, dân tộc. 

Khi bàn về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, xét từ góc 

độ triết học là quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. 

Trong đó cơ sở hạ tầng, tồn tại xã hội luôn giữ vai trò quyết định đối với kiến trúc thượng tầng và ý thức xã 

hội tức là khẳng định vai trò quyết định của kinh tế đối với chính trị. Các ông cho rằng, cơ cấu kinh tế của 

xã hội sinh ra chính trị, cơ cấu kinh tế này là do toàn bộ những quan hệ sản xuất của xã hội tạo nên. Những 

quan hệ sản xuất là những quan hệ cơ bản, ban đầu và quyết định tất cả mọi quan hệ xã hội khác. Quan 

điểm của V.I. Lênin về vai trò quyết định của kinh tế đối với chính trị được thể hiện trong luận điểm: 

“Trong sản xuất vật chất, con người ở trong những mối quan hệ nhất định với nhau, những quan hệ sản 

xuất. Những quan hệ này bao giờ cũng phù hợp với trình độ phát triển của năng suất mà những lực lượng 

kinh tế của các quan hệ ấy có được trong thời kỳ đó. Toàn bộ những quan hệ sản xuất đó tạo thành cơ cấu 

kinh tế của xã hội, tức là cái cơ sở hiện thực trên đó xây dựng lên một kiến trúc thượng tầng chính trị và 

pháp lý và phù hợp với cơ sở đó là những hình thức ý thức xã hội nhất định. Như vậy, phương thức sản xuất 

quyết định các quá trình của đời sống xã hội, chính trị và thuần tuý tinh thần”[3]. Với quan điểm này, ông 

đã tiếp tục khẳng định lập trường duy vật triệt để của chủ nghĩa Mác khi xem xét các vấn đề lịch sử và xã 

hội của con người. 

Khẳng định vị trí quyết định của kinh tế đối với chính trị, trong tác phẩm Hệ tư tưởng Đức, C.Mác và 

Ph.Ăngghen cho rằng: quyền lực nhà nước, sức mạnh của nhà nước, sức mạnh của các quan điểm, tư tưởng 

– chính trị tác động trở lại đến cơ sở hạ tầng và có thể biến đổi cơ sở hạ tầng ấy trong những giới hạn nhất 

định. Hai ông khẳng định: “Trong mọi thời đại, những tư tưởng của giai cấp thống trị là những tư tưởng 

thống trị và những tư tưởng thống trị không phải là cái gì khác mà là sự biểu hiện dưới hình thức tư tưởng; 

do đó, là sự biểu hiện của chính ngay những quan hệ làm cho một giai cấp trở thành giai cấp thống trị; do 

đó, là những tư tưởng của sự thống trị của giai cấp ấy” [1]. 

 Sau này, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của nước Nga, V.I. Lênin nhấn mạnh, dù đã nắm trong tay 

chính quyền nhà nước, giai cấp vô sản vẫn phải căn cứ vào nhu cầu phát triển khách quan của kinh tế để xác 
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định phương hướng hoạt động của bộ máy chính trị, của cả hệ thống chính trị và lúc này kinh tế cũng quyết 

định tính chất, quy mô, mức độ và khả năng ảnh hưởng của bộ máy chính trị đối với sự phát triển tiếp theo 

của kinh tế. Sự quyết định và chi phối của kinh tế đối với chính trị lúc này thường thông qua việc xác lập 

các chính sách, đường lối, cơ cấu và bộ máy tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chính trị. Và 

“Bất cứ một vấn đề chính trị nào cũng có thể là một vấn đề tổ chức, và ngược lại... Không thể tách những 

vấn đề tổ chức khỏi những vấn đề chính trị được. Chính trị tức là kinh tế được cô đọng lại”[4]. 

Bên cạnh đó, chủ nghĩa Mác - Lênin còn khẳng định sự ảnh hưởng và tác động của kinh tế đối với 

chính trị: Sự phát triển của kinh tế trong một xã hội nhất định cuối cùng sẽ dẫn đến sự xuất hiện của chế độ 

chính trị - xã hội mới trong lòng xã hội cũ. Đặc biệt trong điều kiện thực tiễn của cuộc cách mạng vô sản ở 

Nga, V.I. Lênin cho rằng cách mạng chính trị lại diễn ra trước khi có những biến đổi về kinh tế. Giai cấp vô 

sản phải giành được chính quyền rồi mới có thể tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa. Điều này bắt nguồn từ 

những mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, biểu hiện ra về mặt xã hội là mâu thuẫn giữa 

các giai cấp đối kháng và đặc biệt đó là mâu thuẫn giữa kinh tế và chính trị. Do vậy, quan hệ sản xuất xã hội 

chủ nghĩa, công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và những thực thi cải biến cách mạng trong lĩnh vực kinh tế 

chỉ có thể được thực hiện sau khi giai cấp vô sản đã giành được chính quyền. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra 

rằng, khi giai cấp vô sản đã nắm được tư liệu sản xuất và biến nó thành tài sản chung của xã hội, dựa vào nó 

để cải tạo nền kinh tế theo chủ nghĩa xã hội thì chính trị sẽ được được bảo đảm. Như vậy, về thực chất, kinh 

tế vẫn quyết định chính trị dù cách mạng chính trị có diễn ra trước những cải biến kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Sự tác động trở lại của chính trị đối với kinh tế theo Chủ nghĩa Mác - Lênin: “Không có một lập 

trường chính trị đúng thì một giai cấp nhất định nào đó, không thể nào giữ vững được sự thống trị của 

mình, và do đó, cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình trong lĩnh vực sản xuất”[5, tr.350]. 

Với luận điểm này, các ông đã chỉ ra vai trò của chính trị đối với kinh tế trong việc lãnh đạo, dẫn dắt các 

chủ thể tham gia hoạt động kinh tế để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và khi giai cấp đại biểu cho lực 

lượng sản xuất tiến bộ chưa giành được chính quyền nhà nước thì vấn đề chính trị bao giờ cũng được đặt 

lên hàng đầu. Do đó, muốn đấu tranh để tự giải phóng mình về mặt kinh tế, giai cấp vô sản phải giành cho 

được một số quyền chính trị nhất định. Lúc đó, nhiệm vụ kinh tế giữ vai trò thứ yếu. Nhưng khi giai cấp vô 

sản giành được quyền tự do về chính trị, tức là đã nắm được chính quyền nhà nước và sử dụng nó như 

phương tiện để tiến tới đạt mục đích kinh tế, thì lúc đó chính trị giữ địa vị phụ thuộc so với kinh tế. 

Ngoài ra, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin còn nhấn mạnh vị trí ưu tiên của chính trị đối 

với kinh tế bởi nếu không có đường lối chính trị đúng đắn, giai cấp vô sản không thể giữ vững được sự 

thống trị của mình, và do đó, cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ kinh tế của mình. Nhưng khi giai cấp vô 

sản đã nắm được chính quyền thì những vấn đề về kinh tế, tổ chức và quản lý sản xuất, tổ chức lại nền kinh 

tế quốc dân lại trở thành nhiệm vụ hàng đầu. Tuy nhiên, “Chính trị không thể không chiếm vị trí hàng đầu 

so với kinh tế”. Mặc dù, chính trị có sự tác động mạnh mẽ đối với sự phát triển kinh tế, định hướng, tạo 

động lực cho sự phát triển kinh tế (đó là quan hệ về lợi ích kinh tế giữa các giai cấp, các nhóm xã hội, các 

quốc gia dân tộc), tuy nhiên cuối cùng thì quyền lực nhà nước cũng phải chịu sự chi phối của phát triển kinh 

tế.   

2.2. Ý nghĩa thực tiễn đối với Việt Nam hiện nay 

Thấm nhuần và vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về giải quyết mối quan hệ 

giữa kinh tế với chính trị vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn nhấn mạnh đến mối 

quan hệ mật thiết hữu cơ, tác động qua lại lẫn nhau giữa kinh tế và chính trị hợp thành cơ sở kinh tế - chính 

trị - xã hội của một quốc gia, trong đó kinh tế luôn giữ vị trí ưu tiên hàng đầu.  

Tuy nhiên, không phải thời kỳ cách mạng nào Đảng ta cũng giải quyết một cách có hiệu quả mối quan 

hệ giữa kinh tế và chính trị. Trong giai đoạn từ sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất cho tới trước khi thực 

hiện đổi mới (1986), trong thời kỳ này, do kéo dài quá lâu mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung nên 
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những mặt tiêu cực của mô hình kinh tế này đã triệt tiêu động lực để kinh tế phát triển, dẫn tới năng suất lao 

động xã hội ngày càng thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn cả về vật chất và tinh thần, niềm tin của 

quần chúng nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và nhà nước suy giảm. Trong nước việc khủng hoảng 

về kinh tế đã dẫn tới khủng hoảng về niềm tin và các vấn đề mâu thuẫn xã hội nảy sinh, bên ngoài các thế 

lực thù địch lợi dụng chống phá, âm mưu lật đổ nhà nước, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Thực 

tiễn đó đòi hỏi cần có sự đổi mới nhận thức cả về tư duy kinh tế và tư duy chính trị của Đảng. 

 Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986), từ tình hình thực tiễn của đất nước, từ bài học kinh 

nghiệm của quá trình cải tổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô, từ bài học thành công 

trong cải cách của Trung Quốc, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước trên tất cả các lĩnh 

vực của đời sống xã hội, trong đó đổi mới kinh tế được coi là trung tâm, đổi mới chính trị mà trọng tâm là 

xây dựng Đảng được coi là then chốt.  Đến nay, sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, nhận thức về giải 

quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam đã có nhiều bước phát triển theo 

hướng ngày càng sáng tỏ, hợp lý hơn. 

Về quan điểm, Đảng ta chủ trương “Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính 

trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị”[6]. Kế thừa tinh thần của các 

kỳ đại hội trước, tại Đại hội XII, Đảng ta nhấn mạnh: “Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, có bước đi 

phù hợp trên các lĩnh vực, nhất là giữa kinh tế và chính trị” [7].  

Dựa theo các văn kiện của Đảng, có thể hiểu “đổi mới kinh tế” về mặt thực tiễn là quá trình chuyển 

đổi từ nền kinh tế với cơ chế tập trung, bao cấp chủ yếu dựa trên chế độ sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể 

sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước 

và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình 

đó, sức mạnh  dân tộc và sức mạnh thời đại được kết hợp để phát triển nền kinh tế, chuyển từ nền kinh tế cơ 

bản là “khép kín” sang nền kinh tế “mở” đối với khu vực và thế giới, đồng thời thực hiện thành công sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

“Đổi mới chính trị” có thể hiểu là quá trình đổi mới nhận thức về Xây dựng Đảng nói riêng và cả hệ 

thống chính trị nói chung. Trong đó đổi mới về cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị, 

mà trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của Nhà 

nước xã hội chủ nghĩa nhằm giữ vững ổn định chính trị để xây dựng thành công chủ chủ nghĩa xã hội; hoàn 

thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nhằm phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình xây 

dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản Việt Nam.    

Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta nhận thức rõ rằng, quá trình đổi mới kinh tế và 

đổi mới chính trị là cơ bản nhất. Quá trình này phải được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ nhưng trong lộ trình 

triển khai cụ thể, cần có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp. Kết hợp ngay từ đầu đổi mới kinh tế với 

đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế là khâu đột phá, trọng tâm, nhằm trước hết khắc phục khủng hoảng 

kinh tế xã hội, đồng thời, từng bước đổi mới chính trị trên cơ sở kết quả, yêu cầu đặt ra từ đổi mới kinh tế, 

trước hết là đổi mới hình thức tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống chính trị; lấy đổi mới 

kinh tế làm cơ sở, điều kiện để giữ vững ổn định chính trị - xã hội và tiến hành đổi mới chính trị. Đảng ta 

xác định: “ Tập trung làm tốt đổi mới kinh tế, đồng thời từng bước đổi mới tổ chức và phương thức hoạt 

động của các tổ chức chính trị. Không thể tiến hành cải cách hệ thống chính trị  một cách vội vã khi chưa đủ 

căn cứ, mở rộng dân chủ không có giới hạn, không có mục tiêu cụ thể và không đi đối với tập trung thì dẫn 

đến sự mất ổn định chính trị, gây thiệt hại cho sự nghiệp đổi mới” [8]. Đây là bước ngoặt cả trong tư duy và 

trong chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. 

Bên cạnh đó, giữ vững ổn định chính trị là tiền đề, điều kiện để đổi mới kinh tế. Đảng ta chỉ rõ, nếu 

không đổi mới chính trị thì đổi mới nói chung sẽ gặp khó khăn; ngược lại, nếu đổi mới chính trị kịp thời, 



Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị. Ý nghĩa thực tiễn ở 

Việt Nam hiện nay 

117 

 

phù hợp sẽ là điều kiện quan trọng thúc đẩy đổi mới kinh tế, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Tuy nhiên, 

chính trị là vấn đề rộng lớn và nhạy cảm nên việc đổi mới hệ thống chính trị nhất thiết phải trên cơ sở 

nghiên cứu và chuẩn bị rất nghiêm túc, không được để mất ổn đinh chính trị, dẫn đến rối loạn tuột ra khỏi 

tầm kiểm soát của Đảng như cách nói của V.I. Lênin “cỗ xe không tuân theo tay lái”. Nhưng không vì thế 

mà chậm trễ đổi mới hệ thống chính trị. 

Đảng ta cũng nhận thức rõ, muốn giữ vững ổn định chính trị trong quá trình đổi mới thì phải đổi mới 

thế chế trong tổ chức và hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị mà trước hết là đổi mới sự lãnh đạo của 

Đảng là nhiệm vụ then chốt trong đổi mới chính trị và hệ thống chính trị, là nhân tố đảm bảo cho thắng lợi 

của cách mạng. Bên cạnh đó, cần tăng cường vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân 

dân, do nhân dân và vì nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Nhân dân là người làm chủ xã 

hội thông qua cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. 

Thực tiễn đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam sau 35 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng đã 

đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng. 

Về đổi mới kinh tế, nhờ thực hiện quyết liệt chủ trương: “ Đổi mới chính trị phải đồng bộ với đổi mới 

kinh tế theo lộ trình thích hợp, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mở rộng 

dân chủ trong Đảng và trong xã hội gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương”[8]. Bên cạnh đó, Đảng ta đã 

thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, nền 

kinh tế đã vượt qua được tình trạng khủng hoảng, vượt qua khó khăn thách thức và đạt được nhiều thành 

tựu rất quan trọng, khá toàn diện và tạo nhiều dấu ấn nổi bật: “Kinh tế tăng trưởng từng bước vững chắc và 

ngày càng được cải thiện, quy mô kinh tế ngày càng mở rộng; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo 

đảm” [10]. 

Về đổi mới chính trị, việc đổi mới về thể chế, tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động được thực 

hiện đồng bộ trong các cơ quan đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng dân chủ hóa; 

khắc phục và loại bỏ cơ chế tập trung, quan liêu, hành chính, mệnh lệnh, xơ cứng, giáo điều, tách rời và cản 

trở sự phát triển của kinh tế. Đánh giá ảnh hưởng tích cực của đổi mới chính trị đối với kinh tế, Đảng ta 

từng khẳng định: “Những kết quả của đổi mới hệ thống chính trị, từ đổi mới tư duy, chính sách, pháp luật 

đến tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước tuy mới là bước đầu, song đã tạo nền tảng vững chắc cho đổi 

mới và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh”[9]. 

Như vậy, với việc kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh 

tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị, chúng ta vừa thúc đẩy được nền kinh tế của đất 

nước phát triển theo quy luật khách quan, vừa tạo nên sự năng động, tích cực trong tư duy, tư tưởng và đời 

sống tinh thần nói chung của xã hội, làm cho con người được thực sự tự do và có điều kiện phát huy tính 

chủ động, sáng tạo của mình. Hai quá trình đó có quan hệ biện chứng với nhau, tạo nên sức mạnh giúp 

chúng ta có cơ sở thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, quá trình đổi mới đất nước nói chung và đổi mới kinh tế, đổi 

mới chính trị ở nước ta nói riêng vẫn còn những hạn chế, đòi hỏi Đảng ta cần tiếp tục quan tâm và giải 

quyết có hiệu quả trong thời gian tới. Đại hội XIII Đảng ta chỉ ra một trong năm bài học rút ra từ thực tiễn 

công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đó là: “tập trung ưu tiên xây 

dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hòa giữa kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển; giữa đổi 

mới kinh tế và đổi mới chính trị”[10]. Để thực hiện các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong 

thời kỳ 2021 – 2030, Đảng ta cũng khẳng định: “tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn: Giữa 

ổn đinh, đổi mới và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị” ”[10] Xuất phát từ thực tiễn đó, để 

tiếp tục đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị có hiệu quả, cần nắm vững những nguyên tắc có tính phương 

pháp luận như sau: 
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Một là, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường 

Đây là một trong những yêu cầu cơ bản, quan trọng và vô cũng khó khăn. Để phát triển chúng ta cần 

xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để tận dụng những ưu điểm của kinh tế thị 

trường nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển. Mọi sự biến đổi của 

chính trị đều là sự phản ánh sự biến đổi của kinh tế, do kinh tế quyết định. Vì vậy, phải xuất phát từ đổi mới 

kinh tế mà tiến tới đổi mới chính trị; hay nói cách khác, phải xuất phát từ thực tiễn xây dựng nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà đổi mới chính trị cho phù hợp. Đồng thời, cũng cần tích cực đổi 

mới chính trị, phát huy vai trò định hướng, dẫn dắt của chính trị đối với kinh tế thông qua các cơ chế, chính 

sách phù hợp. Tuy nhiên, chính trị là lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp nên đổi mới chính trị phải thận trọng, 

có bước đi phù hợp, tiến hành từng bước. 

Mặt khác, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế không thể tránh khỏi sự đe dọa, những âm 

mưu, khả năng thôn tính của các tập đoàn tư bản lớn từ bên ngoài. Hơn nữa hội nhập quốc tế cũng tiềm ẩn 

nhiều khó khăn, thách thức tới thể chế chính trị, bản chất của chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa của nước ta. 

Do vậy phát triển kinh tế thị trường phải trên cơ sở nguyên tắc không gây mất ổn định chính trị ở nước ta, 

giữ vững được bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Hai là, đổi mới chính trị, xây dựng các thể chế chính trị trên cơ sở tôn trọng yêu cầu của các quy luật 

kinh tế khách quan. 

Nền kinh tế chỉ có thể phát triển khi phù hợp với quy luật vận động khách quan. Tuy nhiên, quy luật 

khách quan đó lại thông qua hoạt động của con người, tùy thuộc vào con người mà phát huy tác dụng. Việc 

vận dụng phù hợp, sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị là: 

chính trị có tính độc lập tương đối, tác động trở lại đối với phát triển kinh tế. Do vậy, kinh tế ở nước ta có 

phát triển mạnh và đúng hướng hay không, còn phụ thuộc rất nhiều vào thể chế chính trị có đáp ứng được 

yêu cầu của phát triển kinh tế hay không? Mọi thứ chính trị áp đặt chủ quan, duy ý chí, lấy chính trị thay thế 

các quy luật khách quan; hoặc chính trị đứng ngoài kinh tế, để mặc cho kinh tế tự vận động... đều là lực cản 

của quá trình vận động của xã hội. 

Ở nước ta, muốn cho kinh tế phát triển đúng quy luật khách quan, nâng cao hiệu quả cần phải có 

những quyết sách chính trị hợp lý. Những quyết sách chính trị này phải phát huy được tối đa các nguồn lực, 

tạo động lực phát triển kinh tế, giải phóng sức sản xuất. Thông qua đường lối, chính sách đúng đắn, hệ 

thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ để điều chỉnh các hoạt động kinh tế; quy định rõ quyền lợi và trách 

nhiệm của mỗi tổ chức, công dân; bảo vệ các lợi ích chính đáng của các thành viên tham gia hoạt động kinh 

tế. Chính trị phải kiểm soát được những vấn đề then chốt của kinh tế cũng là một trong những yên cầu của 

đổi mới chính trị, phù hợp với quy luật kinh tế khách quan. Bên cạnh đó cũng cần kết hợp hài hòa việc giải 

quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị với các mối quan hệ khác. Vì kinh tế và chính 

trị là hai lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội nên việc giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi 

mới chính trị là điều kiện giải quyết các mối quan hệ khác. 

Ba là, giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị gắn với điều kiện lịch sử - cụ 

thể. Ở mỗi giai đoạn lịch sử nhất định, vấn đề đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị cần phải từng bước được 

điều chỉnh cho phù hợp. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho Đảng ta trong mỗi thời kỳ. Đặc biệt, trong giai 

đoạn hiện nay, trước tác động của hội nhập quốc tế, của kinh tế tri thức, của cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư đòi hỏi Đảng ta phải có những điều chỉnh về chủ trương, chính sách cho phù hợp với đổi mới kinh tế 

nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra. 

3. Kết luận 
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Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị có giá trị lý luận và 

thực tiễn sâu sắc đối với quá trình lãnh đạo của Đảng ta. Trong thời gian qua, nhờ sự vận dụng đúng đắn và 

sáng tạo mối quan hệ này trong thực tiễn, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục 

được hoàn thiện, hệ thống chính trị đã được tổ chức chặt chẽ, thể hiện tính ưu việt của nền dân chủ mới, sự 

đoàn kết thống nhất trong toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa phù 

hợp với từng giai đoạn lịch sử phát triển của của đất nước.  
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Tóm tắt: 

Đưa nội dung văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII  vào giảng dạy cho sinh viên là một nội 

dung quan trọng, cấp thiết nhằm giúp cho sinh viên nắm bắt được những điểm mới trong nội dung của Văn 

kiện và vận dụng vào thực tiễn trong quá trình học tập và rèn luyện của bản thân. Trong nội dung bài hội 

thảo, tác giả sẽ trình bày những điểm mới trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cần cập nhật 

vào giảng dạy trong môn học Kinh tế chính trị Mác – Lênin cho sinh viên Trường đại học SPKT Hưng Yên 

để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà Trường hiện nay. 

Từ khóa: Đại hội Đảng lần thứ XIII, Kinh tế chính trị, sinh viên. 

1. Đặt vấn đề 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến 

ngày 01/02/2021 tại thủ đô Hà Nội. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đổi mới, hội 

nhập và phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng kiên định niềm tin vào chủ nghĩa 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, trong đó có những 

văn kiện quan trọng đối với sự phát triển của đất nước như: Báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết 

XII của Đảng gắn với đánh giá thực tiễn 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (cương lĩnh 1991); tổng kết 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung, 

phát triển 2011, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển 

đất nước trong giai đoạn 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng tới năm 2030 và tầm nhìn phát triển 

đất nước tới năm 2045. Đây là những văn kiện có ý nghĩa định hướng phát triển cho đất nước không chỉ 

trong giai đoạn 2021-2025 mà còn cả những năm tiếp theo của nửa đầu thế kỷ XXI. Với tầm quan trọng đó, 

trong diễn văn bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: 

“Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu 

rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và 

các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong 

trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa 

Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực 

tế” [1]. 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là một trong 6 trường Đại học Sư phạm kỹ thuật của cả 

nước có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức nghề nghiệp, có kỹ năng thực hành, khả năng nhận 

thức công nghệ, tri thức khoa học và sáng tạo, với phong cách làm việc chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Do đó, việc đưa những nội dung mới trong các 

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào giảng dạy giúp sinh viên nắm được mục tiêu, định hướng 

phát triển đất nước giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo của thế kỷ XXI, để từ đó giúp sinh viên 

hiểu được thời cơ, thách thức đối với bản thân, xây dựng niềm tin, ý chí trong học tập, rèn luyện là rất cần 
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thiết. Với ý nghĩa đó tôi lựa chọn chủ đề: “Vận dụng nội dung Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII vào giảng dạy môn Kinh tế chính trị cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên” làm 

chủ đề tại Hội thảo: “Nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và học tập các môn khoa học chung tại 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên”. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đưa ra quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển đất nước trên 

tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội (chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh, đối 

ngoại...). Trong nội dung bài Hội thảo, tác giả tập trung vào ba vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII đưa vào giảng dạy môn kinh tế chính trị Mác - Lênin là: i) Về phát triển nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; ii) Về Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri 

thức; iii) Về hội nhập kinh tế quốc tế. 

2. Nội dung 

2.1. Về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

Đất nước ta đã thực hiện 35 năm đổi mới, cùng với đó là quá trình đổi mới về tư duy kinh tế và phát 

triển nhận thức về mô hình kinh tế của đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Khái niệm “kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” lần đầu tiên được sử dụng trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ IX (4/2001). Quan điểm này tiếp tục được Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII 

làm rõ về nội hàm của khái niệm và tính định hướng xã hội chủ nghĩa. Cụ thể: 

Về khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XII nêu rõ: “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế vận hành 

đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa 

phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc 

tế; có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm 

mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” [2].  

Về nội hàm của định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường được Văn kiện Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XII  làm rõ trên các khía cạnh như: Mục tiêu của kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa; phương hướng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về định hướng xác 

lập quan hệ phân phối; về định hướng quản lý.  

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục kế thừa, phát triển quan điểm của Văn kiện Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, XII về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các nội dung 

mới trong Văn kiện cần bổ sung vào giảng dạy trong chương 5 môn học kinh tế chính trị Mác - Lênin gồm: 

Một là, về khái niệm, nội hàm của khái niệm “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”: 

 Về khái niệm: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  XIII nêu rõ: “Kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là 

nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị 

trường có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; 

bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” 

phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó: kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ 

đạo; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố, phát triển; kinh tế tư nhân là một động lực 

quan trọng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển phù hợp với chiến lược, quy 

hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội” [3]. 

Về nội hàm của khái niệm: Ngay từ đầu, khái niệm đã khẳng định rõ: “Kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.”. 

Nghĩa là, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nền kinh tế thị trường của nước ta không phải là nền 

kinh tế thị trường tự do theo kiểu của chủ nghĩa tư bản, cũng chưa phải là nền kinh tế thị trường xã hội chủ 
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nghĩa, mà là nền kinh tế thị trường “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Ngoài ra, vai trò của các thành phần 

kinh tế cũng được làm rõ hơn, cụ thể: 

Đối với kinh tế nhà nước, kinh tế nhà nước vẫn được xác định “giữ vai trò chủ đạo” và là công cụ, lực 

lượng vật chất quan trọng để nhà nước giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện điều tiết nền kinh tế, dẫn 

dắt các thành phần kinh tế khác theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là chức năng quan trọng của kinh tế 

nhà nước và là sự tiến bộ của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan điểm mới ở đây là kinh 

tế nhà nước chỉ nắm giữ những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế và đi vào các địa bàn chiến lược 

gắn với an ninh, quốc phòng như biên giới, hải đảo ... 

Đối với kinh tế tập thể, kinh tế tập thể, hợp tác được xác định “không ngừng củng cố và phát triển” để 

thực hiện vai trò liên kết sản xuất kinh doanh giữa các thành viên nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả và 

phát triển bền vững. Đây là nhận thức mới của Đảng xuất phát từ thực tiễn của đất nước trong những năm 

đổi mới, kinh tế hợp tác với mô hình hoạt động nòng cốt là các hợp tác xã theo kiểu cũ không còn phù hợp 

với nhu cầu của người lao động, vì vậy cần thiết phải đổi mới, củng cố để nâng cao tính hiệu quả nhằm thu 

hút ngày càng nhiều người lao động tham gia vào loại hình kinh tế này. 

Đối với kinh tế tư nhân, lần đầu tiên kinh tế tư nhân được xác định rõ “là một động lực quan trọng” 

của nền kinh tế và đặt mục tiêu phấn đấu phát triển kinh tế tư nhân với những nội dung cụ thể, rõ ràng. Văn 

kiện nêu rõ: “Xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ 

kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất 

lao động. Khuyến khích hình thành phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, tiềm lực mạnh, có khả 

năng cạnh tranh khu vực, quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp với tỷ trọng đóng 

góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt 60-65%” [4]. Như vậy, có thể nói kinh tế tư nhân đã được 

thừa nhận vai trò quan trọng của mình đối với sự tăng trưởng, phát triển của nền kinh tế và được“cởi trói” 

để phát triển toàn diện cả về “chất và lượng”. 

Đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Văn kiện nêu rõ: “khuyến khích phát triển phù hợp với 

chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội”. Điều này cho thấy quan điểm mới của Đảng 

trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đối với nước ta hiện nay không cần phải thực hiện thu hút vốn 

đầu tư nước ngoài bằng mọi giá như giai đoạn trước đây mà cần có sự lựa chọn về quy mô, công nghệ, mô 

hình tổ chức quản lý cho phù hợp với, quy hoạch, kế hoạch và định hướng phát triển của nền kinh tế. Sẵn 

sàng loại bỏ các dự án lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường hoặc có năng lực quản trị yếu kém. 

Hai là, về tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: 

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nêu rõ: “Xây dựng khung khổ pháp luật, môi trường 

thuận lợi thúc đẩy phát triển, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; hỗ trợ, 

khuyến khích sự ra đời, hoạt động của những lĩnh vực mới, mô hình kinh doanh mới. Tập trung sửa đổi 

những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở phát triển kinh tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 

phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm cá nhân và nâng cao 

trách nhiệm phối hợp giữa các cấp, các ngành” [5]. 

Điểm mới của hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường thể hiện rõ thông qua việc Đảng xác định tập trung 

vào tháo gỡ những vướng mắc đang là “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển của nền kinh tế và tập trung nâng 

cao chất lượng thể chế để thúc đẩy “khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số...” 

đây là những lĩnh vực góp phần quan trọng đưa nền kinh tế nước ta thích ứng với Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư. Bên cạnh vấn đề đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, lần đầu tiên vấn đề ủy quyền trong một số lĩnh 

vực cũng được đề cập tới. Mục tiêu cuối cùng của đẩy mạnh cải cách hành chính là để cải thiện môi trường 

kinh doanh theo hướng bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch để tới năm 2030 môi trường 

kinh doanh của nước ta được xếp trong nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới. 

Ngoài ra, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  XIII còn bổ sung nhiều nhận thức mới về thể chế 

phát triển như: xác định rõ vai trò của thể chế kinh tế đối với sự phát triển của đất nước đó là: “Lấy cải 
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cách, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, 

hội nhập và thực thi pháp luật hiệu lực, hiệu quả là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển đất nước”; 

làm rõ vai trò của thị trường trong việc phân bổ các nguồn lực phát triển kinh tế: “Thị trường đóng vai trò 

chủ yếu trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sản xuất, nhất là đất đai”; Đổi mới hệ 

thống pháp luật phải thực sự trở thành môi trường pháp lý toàn diện để thúc đẩy kinh tế phát triển: “Hệ 

thống pháp luật phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình 

kinh tế mới.” [6].  

Ba là, về quan điểm phát triển nhanh, bền vững: 

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  XIII của Đảng đã đưa ra quan điểm phát triển nhanh, bền 

vững với hướng tiếp cận mới, cụ thể: “Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, 

đối mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phải đổi mới tư duy và hành động, chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng 

hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế để cơ 

cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số, xã hội số, coi đây là nhân tố quyết định để nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát huy tối đa lợi thế vùng, miền; phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn 

hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số.” [7]. 

Như vậy, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã làm rõ nội hàm của phát triển nhanh, bền 

vững trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đó là: “Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu 

vào khoa học công nghệ, đối mới sáng tạo và chuyển đổi số”, đồng thời chỉ rõ cơ hội để thực hiện phát triển 

nhanh, bền vững đó là: “... chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế...”, làm rõ mục tiêu là: “... cơ cấu lại nền kinh tế, 

phát triển kinh tế số, xã hội số, coi đây là nhân tố quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và 

sức cạnh tranh”. 

Tóm lại, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo hướng đồng bộ, hoàn thiện và phù hợp với từng 

giai đoạn phát triển của đất nước là mấu chốt để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững và giữ vững 

định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển. 

2.2. Về công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức 

Quan điểm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa được Đảng ta nêu ra trong Nghị quyết TW7, khóa XII 

năm 1994. Sau gần 10 năm thực hiện đổi mới nền kinh tế, rút kinh nghiệm từ thực tiễn quá trình thực hiện 

cách mạng công nghiệp của nước ta và thực tiễn cách mạng khoa học công nghệ đang diễn ra trên thế giới, 

Nghị quyết TW7 đưa ra khái niệm: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn 

diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội, từ sử dụng sức lao động thủ 

công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên 

tiến hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ, tạo ra năng xuất lao 

động xã hội cao” [8]. Quan điểm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa tiếp tục được các Văn kiện Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ IX, XI, XII làm rõ và bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của đất nước. Tổng kết 

30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng đã tiếp tục 

phát triển quan điểm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chỉ 

rõ: “Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh. Cơ cấu lại công nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ, 

đẩy mạnh chuyển đổi sang công nghệ số, tập trung phát triển những ngành công nghiệp nền tảng, nhất là 

công nghiệp cơ khí, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế, có khả năng tham gia 

sâu, có hiệu quả vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Ưu tiên phát triển những ngành công nghiệp công nghệ cao, 

thân thiện với môi trường. Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh kết hợp phục vụ dân sinh. Dựa trên 

công nghệ mới,  hiện đại để phát triển các ngành công nghiệp vẫn còn có lợi thế (chế biến nông sản, dệt 

may, da giày ...), ... Bố trí lại công nghiệp trên các địa bàn lãnh thổ hợp lý hơn; nâng cao hiệu quả hoạt động 

của các khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu công nghiệp.” [9].  
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Từ quan điểm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng cho ta thấy các nội dung mới cần bổ sung 

vào giảng dạy trong chương 6 môn học kinh tế chính trị Mác – Lênin cụ thể như sau: 

Một là, công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

tận dụng tốt cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để tạo ra sự bứt phá, tiến tới ngang bằng 

và vượt trội so với khu vực và thế giới ở những lĩnh vực then chốt, mũi nhọn của nền kinh tế.  

Hai là, thực hiện cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng chuyển đổi sang công nghệ số để “bắt kịp, 

tiến cùng và vượt lên” trước sự phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra trên thế giới. 

Như vậy Đảng đã làm rõ thêm nội hàm của vấn đề tái cơ cấu phát triển các ngành công nghiệp, nếu như 

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII mới chỉ dừng lại ở việc đưa ra quan điểm: “công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức” thì Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã nêu cụ thể “Cơ 

cấu lại công nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi sang công nghệ số ...” [9]. 

Ba là, tập trung phát triển cách ngành công nghiệp nền tảng như: cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ để 

tạo điều kiện xây dựng nền công nghiệp tự chủ, giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài. Từ đó tiến tới tham gia 

sâu, có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Bốn là, đối với các ngành công nghiệp vốn có ưu thế đang được tận dụng tốt cho phát triển kinh tế, tạo 

việc làm của nước ta như: dệt may, da giày, chế biến thủy, hải sản ... cần tận dụng công nghệ hiện đại để 

tiếp tục phát triển. 

Bên cạnh đó, Văn kiện còn đề cập đến nhiều lĩnh vực gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cụ thể 

như sau:  

Đối với lĩnh vực dịch vụ, Văn kiện chỉ rõ: “Phát triển mạnh khu vực dịch vụ dựa trên nền tảng ứng 

dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại, nhất là các dịch vụ có giá trị gia tăng cao” [10]. Văn 

kiện còn nêu cụ thể các loại dịch vụ cần ưu tiên phát triển như: du lịch, thương mại, viễn thông, công nghệ 

thông tin, logistic, tư vấn pháp lý, y tế, giáo dục và đào tạo... 

Đối với lĩnh vực kinh tế biển, Văn kiện chỉ rõ: “Thực hiện tốt chiến lược phát triển bền vững kinh tế 

biển, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tài nguyên, môi 

trường biển; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thích ứng với biến đổi khí hậu, ... đẩy mạnh phát 

triển các khu công nghiệp và đô thị ven biển...” [11]. 

Đối với xây dựng kết cấu hạ tầng, Văn kiện chỉ rõ: “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược 

về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại. Tập trung ưu tiên đầu tư, sớm 

đưa vào sử dụng các công trình, cụm công trình, dự án hạ tầng trọng điểm về giao thông đường bộ, đường 

sắt, đường biển, đường hàng không kết nối các vùng, khu vực, các trung tâm trong nước và quốc tế” [12]. 

Đại hội còn nhấn mạnh đến phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông và coi đây là khâu đột phá để 

tận dụng cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo sự chuyển biến căn bản, hiệu quả trong sản xuất, 

Văn kiện nêu rõ: “Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin; hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia, 

các trung tâm dữ liệu vùng và địa phương kết nối đồng bộ, thống nhất. Phát triển hạ tầng số đạt trình độ tiên 

tiến của khu vực ASEAN; internet băng thông rộng phủ 100% các xã. Xây dựng và phát triển đồng bộ hạ 

tầng dữ liệu quốc gia, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật an toàn, an ninh thông tin.” [13]. 

Đối với phát triển kinh tế vùng, liên vùng, Văn kiện nhấn mạnh tới nâng cao chất lượng quy hoạch 

vùng, đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý vùng hiệu quả để phát huy tốt nhất mọi tiềm năng, lợi thế của 

vùng cho phát triển kinh tế, cụ thể: “Xây dựng quy hoạch, tổ chức không gian lãnh thổ quốc gia một cách 

hợp lý, phát huy tốt nhất các lợi thế đặc thù của mỗi vùng, địa phương và tăng cường tính liên kết nội vùng 

và liên kết vùng để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới” [14]. 

Ngoài ra, Văn kiện cũng nhấn mạnh tới vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, 

cụ thể như: tiếp tục thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với 

xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. 
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Trong đó điểm nổi bật là Văn kiện đã đưa ra cơ chế, chính sách phát triển, ưu tiên khoa học và công nghệ, 

gắn nông nghiệp với công nghiệp và thị trường. 

Tóm lại, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng chuyển đổi số để thích ứng với biến đổi 

của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từng bước đưa nền kinh tế tham gia sâu, có hiệu quả vào chuỗi giá 

trị toàn cầu là một trong những điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế và xây dựng cơ sở vật chất, kỹ 

thuật cho chủ nghĩa xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh”. 

2.2. Về hội nhập kinh tế quốc tế 

Thứ nhất, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thể hiện rõ nhất về vấn đề xây dựng nền kinh 

tế độc lập tự chủ và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. Văn kiện xác định rõ: “Giữ vững độc lập, 

tự chủ trong việc xác định chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển kinh tế đất nước. Phát triển doanh 

nghiệp Việt Nam lớn mạnh trở thành nòng cốt của kinh tế đất nước; giữ vững các cân đối lớn, chú trọng bảo 

đảm an ninh kinh tế; không ngừng tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia. Đa phương hóa, đa dạng hóa quan 

hệ kinh tế quốc tế, tránh lệ thuộc vào một thị trường, một đối tác. Nâng cao khả năng chống chịu của nền 

kinh tế trước tác động tiêu cực từ những biến động của bên ngoài; chủ động hoàn thiện hệ thống phòng vệ 

để bảo vệ nền kinh tế, doanh nghiệp, thị trường trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế. Thực hiện 

nhiều hình thức hội nhập kinh tế quốc tế với các lộ trình linh hoạt, phù hợp với điều kiện, mục tiêu của đất 

nước trong từng giai đoạn. Hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với những điều ước quốc tế và cam kết 

quốc tế mà Việt Nam đã ký kết...” [15].  

Từ quan điểm của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế cho ta thấy những điểm mới cần bổ sung vào 

giảng dạy môn học kinh tế chính trị Mác - Lênin cụ thể như sau: 

Một là, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã làm rõ hơn nội hàm về “độc lập, tự 

chủ” trong hội nhập kinh tế quốc tế, đó là: “Giữ vững độc lập, tự chủ trong việc xác định chủ trương, đường 

lối, chiến lược phát triển kinh tế đất nước.” [15]. Việc làm rõ nội hàm của “độc lập, tự chủ” sẽ giúp chúng ta 

chủ động trong các vấn đề đàm phán song phương, đa phương khi thực hiện các hiệp định thương mại mậu 

dịch tự do và trong các quan hệ kinh tế quốc tế khác. Từ đó không để bị lệ thuộc, dẫn dắt hay ép buộc bởi 

một tổ chức hay một đối tác nào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Hai là, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chỉ rõ giải pháp để không bị lệ thuộc vào một thị 

trường, một đối tác nào đó trong quan hệ kinh tế quốc tế chính là thực hiện “đa phương hóa, đa dạng hóa 

các quan hệ kinh tế quốc tế” [15]. Về bản chất đây là việc hội nhập chủ động với nhiều cấp độ, trình độ , 

phạm vi khác nhau tương ứng với trình độ phát triển của nền kinh tế trong từng giai đoạn phát triển. 

Ba là, cùng với việc hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn 

phải hoàn thiện thể chế để bảo vệ các doanh nghiệp trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt 

Nam: “chủ động hoàn thiện hệ thống phòng vệ để bảo vệ nền kinh tế, doanh nghiệp, thị trường trong nước 

phù hợp với các cam kết quốc tế.” [15]. Về thực chất đây là việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và xây dựng 

bộ máy, cơ chế vận hành để thực hiện các biện pháp như: áp dụng hạn ngạch nhập khẩu, đánh thuế chống 

bán phá giá và các biện pháp “kỹ thuật” khác đối với một mặt hàng nào đó khi cần thiết để bảo vệ các 

doanh nghiệp và nền kinh tế trên cơ sở luật pháp quốc tế và các cam kết của Việt Nam. 

Bốn là, để hội nhập hiệu quả, không bị lệ thuộc vào một thị trường, một đối tác nào đó còn phải xây 

dựng nền kinh tế vững mạnh, quan điểm của Đảng chỉ rõ: “Nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế 

trước tác động tiêu cực từ những biến động của bên ngoài;” [15]. Thực tế qua 35 năm đổi mới cho thấy nền 

kinh tế nước ta chịu ảnh hưởng rất lớn từ các cuộc khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh, thiên tai trên thế giới. 

Do vậy, việc xây dựng một nền kinh tế có “nội lực” mạnh là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo cho nền kinh tế 

phát triển bền vững. 

Thứ hai, Văn kiện cũng làm rõ hơn vấn đề chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, cụ thể: “Chủ động 

và tích cực hội nhập quốc tế, giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thúc đẩy 

hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả vì lợi ích quốc gia – dân tộc, bảo đảm độc lập, tự 
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chủ, chủ quyền quốc gia. Gắn kết chặt chẽ quá trình chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu 

rộng với việc nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội; đổi mới, hoàn thiện thể chế 

trong nước, nâng cao năng lực tự chủ, cạnh tranh và khả năng thích ứng của đất nước” [16].  

Từ quan điểm của Văn kiện cho ta thấy: hội nhập quốc tế cần “chủ động, tích cực” để đảm bảo lợi ích 

quốc gia - dân tộc và bảo vệ được độc lập, tự chủ và chủ quyền quốc gia. Quan điểm của Đảng còn cho thấy 

sự nhận thức đầy đủ, sâu sắc và toàn diện hơn của Đảng ta về tình hình quốc tế trong giai đoạn hiện nay 

cũng như các công cụ, quyền lực được sử dụng để chi phối, kiểm soát quả trình hội nhập quốc tế. Ngoài ra, 

phạm vi hội nhập quốc tế cũng được mở rộng trên phạm vi toàn cầu, không có sự giới hạn về phạm vi, lĩnh 

vực hội nhập.  

Thứ ba, quan điểm hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước được Văn kiện nêu rõ: “Đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đa 

dạng hóa đối tác, lựa chọn đối tác chiến lược là các quốc gia có nền khoa học, công nghệ tiên tiến” [17]. 

Như vậy, việc hợp tác và chuyển giao khoa học công nghệ được xác định rõ cả về hình thức, phạm vi và đối 

tác. Trong đó nhấn mạnh đối tác chiến lược phải là các quốc gia có nền khoa học công nghệ tiên tiến trên 

thế giới. Đây là hướng đi phù hợp với điều kiện của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và phản ánh trình độ 

ứng dụng khoa học công nghệ mà nước ta hướng tới. 

Tóm lại, hội nhập kinh tế quốc tế là cách thức để Việt Nam tận dụng những lợi thế tương đối để phát 

triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện chuyển giao khoa học công nghệ từ các nước 

phát triển để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc đảm bảo độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc sẽ 

vừa góp phần phát triển kinh tế, vừa đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị 

trường.  

3. Kết luận 

Thực tiễn 35 năm đổi mới đã khẳng định: phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần quan trọng vào phát triển 

kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân 

dân; góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, tạo tiền đề cho ổn 

định chính trị, tạo lập uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Những kết quả đạt được đã chứng minh tính 

đúng đắn trong đường lối đổi mới của Đảng. Thông qua việc tổng kết, rút kinh nghiệm từ thực tiễn phát 

triển kinh tế của đất nước, với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, Đảng đã không ngừng 

đổi mới nhận thức về mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội để hoàn thiện lý 

luận làm cơ sở định hướng cho phát triển kinh tế đất nước trong tương lai. Việc bổ sung những điểm mới 

trong nội dung Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy sẽ góp phần quan 

trọng cung cấp cho sinh viên những tri thức hữu ích để nhận thức được xu hướng vận động và phát triển của 

đất nước trong những năm tới. Từ đó giúp sinh viên xác định rõ được vai trò, trách nhiệm của bản thân; biết 

được những cơ hội, thách thức đối với bản thân trong tương lai để củng cố niềm tin, xây dựng ý thức học 

tập, rèn luyện để trở thành lực lượng lao động có trình độ tay nghề cao, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh 

thần tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên làm chủ bản thân và đất nước. 
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Tóm tắt: 

Trên cơ sở luận giải sự ra đời một cách tất yếu, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tiễn, bài viết làm 

sáng tỏ bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn của triết học Mác - Lênin. Từ đó, chỉ ra những biểu 

hiện sức sống trường tồn của triết học Mác - Lênin trước những tác động của điều kiện mới; đồng thời, xác 

định những vấn đề cơ bản tiếp tục phát huy giá trị và sức sống của triết học Mác - Lênin trong tình hình 

hiện nay. 

Từ khóa: Sức sống, triết học Mác - Lênin, thời đại ngày nay 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giống như mọi học thuyết triết học trong lịch sử tư tưởng nhân loại, triết học Mác - Lênin cũng chịu 

sự kiểm nghiệm chặt chẽ của thực tiễn. Nhưng có một điều khác biệt cơ bản, đó là, trong khi các học thuyết 

đều hoặc là bị mai một bởi thời gian hoặc là lần lượt bị phủ định trong tiến trình lịch sử thì triết học Mác - 

Lênin vẫn thể hiện sức sống mãnh liệt, còn nguyên giá trị đối với hoạt động nhận thức, cải tạo thế giới của 

giai cấp công nhân và nhân loại tiến bộ trong thời đại hiện nay. Hệ thống triết học khoa học và cách mạng 

đó không chỉ tồn tại trên lĩnh vực lý luận mà được “thâm nhập vào quần chúng”, chuyển hóa thành lực 

lượng vật chất, được hiện thực hóa trong đời sống thực tiễn.  

II. NỘI DUNG 

Triết học Mác - Lênin là một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin, là cơ sở thế giới 

quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng; hạt nhân lý luận hệ tư tưởng của giai cấp 

công nhân. Đồng thời, đây cũng là hệ thống triết học hoàn bị, là “công cụ nhận thức vĩ đại” để giai cấp công 

nhân nhận thức và cải tạo thế giới, xóa bỏ áp bức, bóc lột, bất công; xây dựng chế độ xã hội mới tốt đẹp - xã 

hội xã hội chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa. Sự ra đời của triết học Mác - Lênin là một tất yếu khách 

quan, là sản phẩm hợp quy luật vận động, phát triển của lịch sử tư duy nhân loại. Triết học Mác - Lênin 

không chỉ là sự kết tinh trí tuệ, tư duy và văn hoá nhân loại mà còn là sản phẩm phát triển chín muồi, sự hội 

tụ tất yếu của điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan. 

Được C.Mác và Ph.Ăngghen sáng lập vào những năm 40 của thế kỷ XIX ở Tây Âu, triết học Mác là 

“đáp án” thuyết phục cho sự đòi hỏi bức thiết của hoàn cảnh kinh tế - chính trị - xã hội đương thời. Chủ 

nghĩa tư bản bước sang giai đoạn phát triển mới nhờ sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp, làm cho 

phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng, thể hiện rõ hơn tính ưu việt so với chế độ 

phong kiến nhưng cũng bộc lộ những mâu thuẫn vốn có. Giai cấp tư sản không còn giữ được vai trò giai cấp 

cách mạng. Giai cấp vô sản đang lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, từng bước trưởng thành, đảm 

đương sứ mệnh lịch sử giao phó. Sự xuất hiện giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử châu Âu không chỉ là lực 

lượng cách mạng chống lại chủ nghĩa tư bản mà còn là lực lượng tiên phong trong cuộc đấu tranh cho dân 

chủ và tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, phong trào đấu tranh còn mang yếu tố tự phát, thiếu đường lối lãnh đạo 

khoa học và nhất quán nên có nguy cơ chệch hướng... Thực tiễn đấu tranh của phong trào công nhân nảy 
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sinh yêu cầu khách quan phải được soi sáng bằng một lý luận thực sự khoa học và cách mạng.  

Hơn thế nữa, vào đầu thế kỷ thứ XIX, khoa học nói chung và khoa học tự nhiên nói riêng đã đạt nhiều 

thành tựu lớn lao, đặc biệt là sự ra đời của ba phát minh vạch thời đại: Thuyết tế bào; định luật bảo toàn và 

chuyển hoá năng lượng; thuyết tiến hoá. Các phát minh đã khẳng định phép biện chứng của tự nhiên, tính 

thống nhất vật chất của thế giới…, đã giáng những đòn chí tử vào chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo. Thứ triết 

học mang tham vọng là “khoa học của các khoa học” mà đỉnh cao là triết học Hêghen vì thế không thể tiếp 

tục tồn tại. Điều kiện đó thúc đẩy bước chuyển đúng đắn từ quan niệm siêu hình sang quan niệm duy vật 

biện chứng về thế giới và đòi hỏi sự ra đời một lý luận đủ sức khái quát và sử dụng toàn bộ những thành tựu 

do cuộc cách mạng trong khoa học tự nhiên đem lại, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhận thức và cải tạo hiện 

thực do thời đại lịch sử mới đặt ra. 

Chủ nghĩa Mác nói chung, triết học Mác nói riêng ra đời không chỉ là sản phẩm tất yếu của bối cảnh 

kinh tế - chính trị - xã hội, sự phát triển của khoa học ở Châu Âu vào những năm 40 của thế kỷ XIX mà còn 

là kết quả khách quan của sự kế thừa có chọn lọc, tiếp thu có phê phán toàn bộ những hạt nhân hợp lý trong 

các học thuyết triết học trước đó. V.I.Lênin đã khẳng định, học thuyết của Mác “ra đời là sự thừa kế thẳng 

và trực tiếp những học thuyết của những đại biểu xuất sắc nhất trong triết học, trong kinh tế chính trị học và 

trong chủ nghĩa xã hội”[1]. Triết học Mác không hề tách rời mà luôn nằm trong mối quan hệ mật thiết với 

các trào lưu tư tưởng nhất là về triết học, do vậy, đã kế thừa tất cả những giá trị ưu tú nhất nhân loại sáng 

tạo ra, tiêu biểu là những thành tựu của triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị học Anh và chủ nghĩa xã hội 

không tưởng Pháp. Trong đó, vai trò đặc biệt trực tiếp quan trọng đối với việc hình thành thế giới quan, 

phương pháp luận mácxít là triết học duy tâm khách quan Hêghen và triết học duy vật nhân bản Phoiơbắc.  

C.Mác và Ph.Ăngghen đã kế thừa tư tưởng biện chứng, gạt bỏ cái vỏ duy tâm, thần bí của phép biện 

chứng Hêghen và đặt phép biện chứng trên nền thế giới quan duy vật. Đồng thời, C.Mác và Ph.Ăngghen 

cũng kế thừa những giá trị trong triết học duy vật nhân bản của Phoiơbắc, cải tạo, khắc phục tính chất siêu 

hình, máy móc, trực quan, không triệt để trên cơ sở phép biện chứng. Hai hệ thống đối lập được C.Mác và 

Ph.Ăngghen lược bỏ cái bất cập, dung hòa, chuyển hóa các hạt nhân hợp lý, tạo sự thâm nhập, bổ khuyết 

cho nhau trong một hệ thống chỉnh thể với sự gắn kết của phép biện chứng với chủ nghĩa duy vật, hình 

thành nên hình thái hoàn toàn mới đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật. 

Nếu chỉ có như vậy, sẽ chưa thấy hết tính tất yếu về mặt lý luận cho sự ra đời của Triết học Mác. Đòi 

hỏi cấp thiết của phong trào công nhân là có một lý luận soi đường và lẽ tất nhiên không thể là triết học 

Hêghen bởi triết học ấy đứng trên lập trường của giai cấp thống trị. Bên cạnh đó, dù chứa đựng nhiều hạt 

nhân hợp lý nhưng triết học duy vật của Phoiơbắc cũng không thể dùng làm vũ khí tinh thần cho giai cấp vô 

sản bởi “Khi Phoiơbắc là nhà duy vật thì ông không bao giờ đề cập đến lịch sử; còn khi ông xem xét lịch sử 

thì ông không phải là nhà duy vật. Ở Phoiơbắc, lịch sử và chủ nghĩa duy vật hoàn toàn tách rời nhau” [2]. 

Và do đó, “Từ chủ nghĩa duy tâm tư biện của Hêghen đến chủ nghĩa duy vật của Phoiơbắc là một bước tiến 

lớn của tư duy nhân loại. Nhưng từ phép biện chứng của Hêghen đến siêu hình học của Phoiơbắc thì lại là 

một bước lùi đáng kể của nhận thức nhân loại” [3]. Sứ mệnh lịch sử thời đại mới được trao cho C.Mác và 

Ph.Ăngghen. Việc cải tạo hai hệ thống đối lập trong triết học cổ điển Đức không đơn giản chỉ là sự lắp ghép 

cơ học phép biện chứng của Hêghen với chủ nghĩa duy vật Phoiơbắc mà hoàn toàn mang tính sáng tạo, là 

một sự cải tạo sâu sắc nhất, là “đảo ngược” phép biện chứng Hêghen, “đặt nó bằng đôi chân duy vật chứ 

không phải bằng cái đầu duy tâm như cũ” [4].   

Cùng với sự phát triển chín muồi của các điều kiện khách quan, nhân tố chủ quan cũng cho thấy sự ra 

đời của triết học Mác là tất yếu. Đó là thiên tài trí tuệ của C.Mác và Ph.Ăngghen; tình bạn vĩ đại giữa hai 

ông; tình thương yêu những người công nhân, tinh thần tự nguyện hy sinh trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh 

và bảo vệ quyền sống và hạnh phúc của người lao động… Tất cả những điều đó hợp thành “bản sắc” riêng 

có giúp C.Mác và Ph.Ăngghen lãnh nhận trách nhiệm cao cả của lịch sử giao phó. V.I.Lênin đã từng khẳng 

định: “Toàn bộ thiên tài của Mác chính là ở chỗ ông giải đáp được những vấn đề mà tư tưởng tiên tiến của 
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nhân loại nêu ra” [5]. Toàn bộ sự nghiệp sáng tạo lý luận và cuộc đời hoạt động cách mạng của C.Mác và 

Ph.Ăngghen đã được vinh danh với tầm vóc những nhà bác học anh minh, những nhà tư tưởng thiên tài và 

những nhà cách mạng vĩ đại cũng vì lẽ đó. 

Như vậy, diễn biến nhanh chóng của bối cảnh thời đại đòi hỏi sự chuyển biến mang tính bước ngoặt 

trong tư tưởng nhân loại mà triết học là hạt nhân. Thực tiễn đấu tranh của giai cấp vô sản đặt ra yêu cầu 

khách quan phải có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh soi sáng và dẫn đường, phải có một học thuyết khoa 

học và cách mạng để phản kích, đè bẹp các lý thuyết phản động, lỗi thời, vươn lên trở thành hệ tư tưởng 

vững chắc làm nòng cốt, định hướng đi đúng cho phong trào đấu tranh. Đúng lúc đó, giai cấp vô sản cùng 

quần chúng nhân dân lao động đã tìm thấy trong học thuyết của C.Mác và Ph.Ăngghen không chỉ một tầm 

cao trí tuệ, một nhân cách, tâm hồn vĩ đại mà còn phát hiện ra vũ khí lý luận sắc bén làm nòng cốt cho tinh 

thần đấu tranh hướng tới tương lai tốt đẹp và đầy triển vọng. Và được ví như được sinh ra là để giành cho 

nhau, “Giống như triết học thấy giai cấp vô sản là vũ khí vật chất của mình, giai cấp vô sản cũng thấy triết 

học là vũ khí tinh thần của mình” [6]. Giai cấp vô sản tìm thấy “vũ khí lý luận” sắc bén giúp họ tự tin bước 

lên vũ đài chính trị, khẳng định vai trò to lớn của mình. C.Mác và Ph.Ăngghen cũng vì thế mà tìm thấy thứ 

“vũ khí vật chất” - điều quyết định đưa học thuyết của các ông thâm nhập vào thực tiễn bởi các ông vô cùng 

thấu hiểu “Lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất; nhưng lý luận cũng có thể trở 

thành lực lượng vật chất, một khi nó thâm nhập vào quần chúng” [7]. Do vậy, Triết học Mác đã trở thành 

hạt nhân lý luận thế giới quan và phương pháp luận khoa học của giai cấp vô sản, giúp họ không chỉ nhận 

thức mà còn cải tạo thế giới. Đó là bản sắc tinh túy được thấm sâu vào các bộ phận hợp thành chủ nghĩa 

Mác - Lênin, kết nối tạo nên một hệ thống chỉnh thể, hoàn thiện. Với các giá trị mang sức sống vĩnh hằng, 

triết học Mác là học thuyết duy nhất từ trước tới nay vạch ra mục tiêu, con đường, lực lượng và cách thức, 

biện pháp đấu tranh đúng đắn để xoá bỏ áp bức, bóc lột, bất công; đấu tranh, đưa người dân lao động từ địa 

vị nô lệ thành chủ nhân ở chế độ xã hội mới, từ đó hiện thức hóa ước mơ, khát vọng giải phóng giai cấp, 

giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội vì hạnh phúc của con người, vì sự tiến bộ xã hội.  

Đến giai đoạn của V.I.Lênin, “đòi hỏi lịch sử” có sự chuyển biến lớn. Đó là sự cần thiết bảo vệ chủ 

nghĩa Mác trước sự tiến công của chủ nghĩa cơ hội, xét lại và bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác trong thời 

kỳ chủ nghĩa đế quốc và cách mạng vô sản, đáp ứng những yêu cầu mới trong thực tiễn phong trào công 

nhân Nga đương thời cùng sự phát triển vượt bậc của khoa học tự nhiên. V.I.Lênin không chỉ thành công 

trong bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác mà còn thành công trong việc hiện thực hóa chủ nghĩa Mác, đưa chủ 

nghĩa Mác từ hệ thống lý luận trở thành mô hình hiện thực trong đời sống xã hội với đầy đủ tính ưu việt. 

Chủ nghĩa Mác, triết học Mác ở thời đại Lênin là học thuyết mà C.Mác và Ph.Ăngghen đặt nền móng sáng 

lập, được V.I.Lênin phát triển lên một tầm cao mới. Vì thế, lịch sử và chính những cống hiến của bản thân 

V.I.Lênin đã gắn tên Người vào học thuyết Mác với “dấu gạch nối thời đại” trở thành chủ nghĩa Mác - 

Lênin. V.I.Lênin cũng do vậy mà được tôn vinh là nhà duy vật biện chứng kiệt xuất, nhà tư tưởng vĩ đại, 

nhà lý luận uyên bác đầy tính sáng tạo sau C.Mác và Ph.Ăngghen. 

Để thấy rõ giá trị và sức sống triết học Mác - Lênin, bên cạnh tiếp cận thông qua việc giải quyết thuyết 

phục những “đòi hỏi của lịch sử” còn có thể xem xét ở tính mở, tính phát triển của hệ thống lý luận ấy. 

Những nhà sáng lập chủ nghĩa Mác luôn tự hiểu rõ “là sản phẩm của thời đại của mình”, chịu sự quy định 

của bối cảnh đương thời nên không thể khái quát, dự báo toàn diện khi thời cuộc thay đổi. Chính 

Ph.Ăngghen đã từng khẳng định: “Lý luận của chúng tôi là lý luận của sự phát triển, chứ không phải là một 

giáo điều mà người ta phải học thuộc lòng và lắp lại một cách máy móc” [8]. Chủ nghĩa Mác - Lênin nói 

chung, triết học Mác - Lênin nói riêng không phải lý luận nhất thành bất biến, đóng khung và tuyệt đích. Đó 

là hệ thống mở và phát triển. Tính mở và tính phát triển của triết học Mác - Lênin được thể hiện ở chỗ luôn 

hướng về thực tiễn - xã hội và lịch sử (phát triển sản xuất, cải tạo xã hội, phát triển khoa học - công 

nghệ,...), hướng về thời đại, về tương lai, chứ tuyệt nhiên không phải là thứ lý luận thư phòng và kinh viện. 

V.I.Lênin đã nhấn mạnh: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất 
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khả xâm phạm” [9]. Triết học Mác - Lênin lấy thế giới quan duy vật biện chứng để hướng dẫn, giải quyết 

những vấn đề cơ bản và thiết thực do thực tiễn đặt ra, đồng thời nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, khái quát lý 

luận và dự báo tương lai. Hệ thống ấy vì thế mà có khả năng hấp thụ “sinh khí thực tiễn”, được thực tiễn 

lịch sử “phản biện”, kiểm nghiệm, chứng minh, làm giàu để tự đổi mới và không ngừng phát triển, vươn lên 

tầm cao mới, phù hợp với bối cảnh, tình hình mới.  

Ngày nay, sau gần hai thế kỷ hình thành và phát triển, triết học Mác - Lênin vẫn thể hiện giá trị và sức 

sống của mình theo phương thức tiếp tục khẳng định một cách vững vàng tính cách mạng và khoa học trước 

muôn trùng biến cố của lịch sử. Nhân loại hiện đại đã chứng kiến những biến đổi lớn lao trong các lĩnh vực 

đời sống xã hội, trong đó, tiêu biểu có thể kể đến là sự khủng hoảng và sụp đổ của hệ thống xã hội chủ 

nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô; sự thích nghi, điều chỉnh và còn tiềm năng phát triển của chủ nghĩa tư bản 

trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại nhất 

là Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho ra đời nhiều thành tựu đột biến, làm thay đổi về chất những quan 

niệm truyền thống; sự suy thoái của phong trào công nhân quốc tế cùng sự phân hóa trong nội bộ… Bối 

cảnh đó một lần nữa tạo nên những cuộc “khảo nghiệm” đối với triết học Mác - Lênin, đặt ra đòi hỏi bức 

thiết cần thúc đẩy hệ thống ấy vượt lên một cách mạnh mẽ để tiếp tục giải đáp những “thách đố” của thực 

tiễn lịch sử. Đồng thời, điều kiện đó cũng tạo ra những tiền đề thuận lợi để triết học Mác - Lênin có thể 

hoàn thành tốt vai trò là hạt nhân thế giới quan, phương pháp luận khoa học, là công cụ vĩ đại để nhận thức 

và cải tạo thế giới. 

Dưới sự phân tích và luận giải của triết học Mác - Lênin, mọi vấn đề đều “bộc lộ” ra bản chất thực sự. 

Nghiên cứu sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô, chúng ta thấy rõ đây là sự đổ 

vỡ của một mô hình xơ cứng, giáo điều và hoàn toàn trái với tinh thần biện chứng duy vật của triết học Mác 

- Lênin. Sự sụp đổ ấy cho chúng ta một nguyên tắc bất biến: Cần trung thành tuyệt đối với những luận điểm 

nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, bất cứ biểu hiện vi phạm hoặc xa rời đều dẫn đến sai lầm, rơi vào chủ 

nghĩa cơ hội, xét lại. Do đó, mô hình xơ cứng, giáo điều đã sụp đổ nhưng tinh thần biện chứng duy vật của 

triết học Mác - Lênin vẫn giữ nguyên giá trị vững bền.  

Bên cạnh đó, chủ nghĩa tư bản hiện đại có sự điều chỉnh, cải cách nội bộ để thích nghi với hoàn cảnh 

mới nhưng cũng không nằm ngoài sự bao quát của triết học Mác - Lênin. Do tận dụng được tối đa những 

thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại, sử dụng điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập 

quốc tế như một công cụ điều tiết vĩ mô, vận hành nền kinh tế theo quy luật khách quan nên tiếp tục có 

được những thành tựu to lớn về phương diện kinh tế. Trong thời gian tới, chủ nghĩa tư bản hiện đại vẫn có 

khả năng tự điều chỉnh và thích ứng với yêu cầu phát triển mới của lực lượng sản xuất và do vậy, tiếp tục 

đem lại những thành quả kinh tế to lớn cho nhân loại. Mặc dù vậy, bản chất bóc lột và bất công của chủ 

nghĩa tư bản không những không thay đổi, mà còn ngày càng thể hiện một cách tinh vi và sâu sắc hơn. Sự 

điều chỉnh, thích nghi chỉ nằm trong giới hạn khuôn khổ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư 

bản toàn cầu càng phát triển thì tính phân cực các mặt đối lập, mâu thuẫn và những khuyết tật vốn có của nó 

càng thêm trầm trọng. Sự phát triển mới của chủ nghĩa tư bản hiện đại không những không thể phủ nhận 

triết học Mác - Lênin mà còn làm phong phú hơn, sâu sắc hơn những nguyên lý và quy luật của phép biện 

chứng duy vật, của lý luận hình thái kinh tế - xã hội…, đồng thời nó cũng cung cấp những dữ liệu quý báu, 

những điều kiện mới để triết học Mác - Lênin vượt lên khái quát, dự báo những vấn đề mới, định hướng cho 

tương lai phát triển của nhân loại. 

Một trong những vấn đề đặc biệt thường xuyên được đề cập trong bối cảnh đương đại là sự tác động 

của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến mọi mặt đời sống xã hội. Các hệ thống thông minh, trí tuệ 

nhân tạo, internet kết nối vạn vật, điện toán đám mây, dữ liệu lớn BigData… tạo thành động lực mạnh mẽ 

biến đổi toàn diện thế giới, thúc đẩy nhanh chóng quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đem lại thời 

cơ, vận hội nhưng cũng sẵn sàng nhấn chìm sự phát triển của một quốc gia, dân tộc, một cộng đồng. Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư một mặt làm cho trình độ nhận thức, tay nghề, ý thức chính trị và lối sống của 
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giai cấp công nhân quốc tế chuyển biến tích cực, mặt khác lại làm cho cơ cấu giai cấp công nhân biến đổi. 

Cơ hội việc làm khó khăn trong môi trường tự động hóa ngày càng phổ biến khiến sự cố kết trong nội bộ 

công nhân suy giảm. Sự phân hóa rõ rệt giữa “giai cấp công nhân trung lưu”, “công nhân áo trắng”, “công 

nhân cổ cồn” với công nhân áo xanh truyền thống làm cho phong trào công nhân dễ bị thỏa hiệp, lâm vào 

thoái trào… Nhiều kẻ thù địch dựa vào đó cho rằng triết học Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu, không còn sức 

sống khi chịu sự tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Tuy nhiên, cần thấy rõ triết học Mác - Lênin là một hệ thống không những không đối lập với các khoa 

học cụ thể mà còn giữ mối liên hệ mật thiết với khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Theo Ph.Ăngghen, 

“dù những nhà khoa học tự nhiên có làm gì đi nữa thì họ cũng vẫn bị triết học chi phối. Vấn đề chỉ ở chỗ họ 

muốn bị chi phối bởi một thứ triết học tồi tệ hợp mốt hay họ muốn được hướng dẫn bởi một hình thức tư 

duy lý luận dựa trên sự hiểu biết về lịch sử tư tưởng và những thành tựu của nó” [10]. Vượt lên trên các triết 

học trước đó, triết học Mác - Lênin chỉ giữ lấy vai trò quan trọng là thế giới quan, phương pháp luận đúng 

đắn cho sự phát triển của các khoa học. Do vậy, dù Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay sau này là các 

hình thái cao hơn cũng đều trở thành “liều thuốc bổ” làm sâu sắc thêm những lý luận nền tảng của triết học 

Mác - Lênin. Trong một thế giới ngày càng “phẳng” thì việc xem xét mọi sự vật, hiện tượng không thể tách 

rời, siêu hình mà phải càng thấm đượm tinh thần biện chứng duy vật; sản xuất vật chất vẫn là nền tảng của 

đời sống xã hội; nguồn gốc và động lực phát triển của toàn bộ đời sống xã hội, xét đến cùng vẫn là sự tác 

động biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, tồn tại 

xã hội và ý thức xã hội... Cách mạng công nghiệp lần thứ tư không những không giúp chủ nghĩa tư bản hiện 

đại tiếp tục có khả năng điều chỉnh, thích nghi một cách vô hạn mà còn làm sâu sắc thêm những mâu thuẫn 

vốn có, đẩy chủ nghĩa tư bản sớm đến bờ diệt vong với nguy cơ thất nghiệp ngày càng cao trong mối cạnh 

tranh với rôbốt trí tuệ nhân tạo, con người phát triển thiếu toàn diện, thậm chí bị bỏ quên, cô đơn, sợ hãi 

trong một “thế giới số” không tình cảm, chỉ có sự hiện diện của các thuật toán chính xác đến lạnh lùng. Chỉ 

dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, triết học Mác - Lênin nói riêng với đầy đủ tính nhân 

văn, nhân đạo, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mới thực sự đem lại sự phát triển đúng nghĩa cho nhân 

loại. 

Giá trị to lớn và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, triết học Mác - Lênin nói 

riêng còn được minh chứng thuyết phục trong thực tiễn bởi những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội của 

một số quốc gia trên thế giới, đặc biệt là thành tựu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Ngay trong thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc, đất nước ta đã là một 

“điểm nhấn” của việc trung thành, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, triết 

học Mác - Lênin nói riêng vào điều kiện, tình hình cụ thể. Xuất sắc vượt qua sóng gió của những năm hệ 

thống xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng, thoái trào, sụp đổ, đất nước ta tiến vào đổi mới và từng bước 

khẳng định vị thế, uy tín trên trường quốc tế. Sau 35 năm đổi mới, Việt Nam vững vàng với tầm vóc“Đất 

nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” [11]. Những thành tựu 

to lớn và có ý nghĩa lịch sử ấy không chỉ khẳng định một cách rõ ràng về năng lực lãnh đạo tài tình của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nỗ lực cố gắng của toàn dân tộc Việt Nam, mà còn phản ánh vị trí, vai trò, 

tầm quan trọng không thể thiếu của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, triết học Mác - Lênin nói riêng. Cùng 

những giá trị tốt đẹp của truyền thống dân tộc, chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá, phổ biến và trở thành 

dòng chủ lưu, định hướng, dẫn dắt nhân dân ta xây dựng xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh” [12]. Đảng ta, Nhân dân ta vì thế luôn nhất quán vấn đề “kiên định và vận dụng, phát triển sáng 

tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 

hội… Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của 

Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động” [13]. 

Để tiếp tục khẳng định giá trị và sức sống của Triết học Mác - Lênin trong xã hội hiện đại nói chung 

và ở Việt Nam nói riêng, chúng ta cần thực hiện nhiều vấn đề nhưng tập trung nhất là cần giữ cho hệ thống 
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ấy luôn liên hệ chặt chẽ với thực tiễn, luôn được làm mới và phát triển với sự hấp thu “sinh khí thực tiễn”. 

Các nhà kinh điển của chúng ta chỉ đưa ra những nguyên lý chỉ đạo chung, còn khi áp dụng những nguyên 

lý ấy thì phải tùy thuộc vào hoàn cảnh lịch sử, cụ thể. Chúng ta cần “nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, 

tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” [14] và “Đẩy 

mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa 

xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” [15]. Đây là những vấn đề mang tính nguyên tắc 

có ý nghĩa “mấu chốt” làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, triết học Mác - Lênin nói riêng luôn sống 

động trong đời sống thực tiễn, khẳng định được bản chất khoa học và cách mạng, giữ vững vị trí, vai trò là 

thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn, là công cụ vĩ đại để nhận thức và cải tạo thế giới cũng như là 

nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và Nhân dân ta. 

3. KẾT LUẬN 

Bản chất khoa học và cách mạng của triết học Mác - Lênin được thể hiện ở thế giới quan và 

phương pháp luận đóng vai trò là kim chỉ nam cho hoạt động nhận thức và cải tạo thế giới. Triết học Mác - 

Lênin không những bao hàm sự thống nhất hữu cơ giữa lý luận và thực tiễn mà còn là sự thống nhất giữa 

tính mở, tính phát triển của hệ thống lý luận với tính ổn định của lập trường duy vật biện chứng và những 

phương pháp luận cơ bản. Chính vì vậy, cần nhắc lại và nhấn mạnh rằng triết học Mác - Lênin ra đời là một 

tất yếu khách quan, là sản phẩm hợp quy luật vận động, phát triển của lịch sử tư duy nhân loại. Triết học 

Mác - Lênin ra đời đã, đang và sẽ vượt qua các cuộc “khảo nghiệm” chặt chẽ, công tâm, khách quan của 

thực tiễn lịch sử để khẳng định vị thế, vai trò của mình. Đó là những chân giá trị làm nên sức sống vĩnh 

hằng của triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay. 
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QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FDI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG  
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Phan Thị Huê 

Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học SPKT Hưng Yên 

Tóm tắt:  

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, 

sự phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp đã và đang phát huy tốt nội lực vốn có của đất nước. 

Trong đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc bù đắp những 

thiếu hụt mà nước đang cần, đó là nguồn vốn cho đầu tư phát triển, trình độ khoa học công nghệ cũng như 

trình độ quản lý. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

cũng để lại nhiều hệ lụy đòi hỏi phải giải quyết. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

ngày càng sâu rộng, vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài là cần thiết song cũng cần phải có những bước đi 

đúng đắn và phương thức quản lý hiệu quả.  

Từ khóa: Quản lý doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp FDI 

1. Đặt vấn đề 

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra sự liên hệ phụ thuộc ngày càng chặt chẽ giữa các 

quốc gia cũng như các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế thế giới. Sự liên hệ đó đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ 

sự vận động và lưu chuyển của các dòng vốn dưới nhiều hình thức đến hầu khắp các khu vực. Những quốc 

gia có nền kinh tế kém phát triển và đang phát triển, nhu cầu về vốn rất lớn. Thu hút các doanh nghiệp có 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những giải pháp quan trọng và cần thiết. Thực hiện 

chính sách thu hút đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong hơn ba mươi năm qua đã đạt được những kết quả 

quan trọng như: góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống 

người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh 

đó, cũng tồn tại nhiều tác động tiêu cực như gây ô nhiễm môi trường, gia tăng chênh lêch và khoảng cách 

giàu nghèo, gian lận, trốn thuế gây thất thu ngân sách nhà nước... Do vậy, cần có phương thức quản lý 

doanh nghiệp FDI một cách hiệu quả, để có thể khai thác tối ưu lợi thế mà doanh nghiệp FDI có thể mang 

lại, đồng thời hạn chế tối đa những hệ lụy do các doanh nghiệp này gây ra. 

2. Các nội dung chính 

2.1. Doanh nghiệp FDI và chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp FDI trong nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

2.1.1. Doanh nghiệp FDI 

FDI là viết tắt của “Foreign Direct Investment” được dịch sang tiếng Việt Nam với sát nghĩa là đầu tư 

trực tiếp nước ngoài. Tuy chưa có định nghĩa cụ thể về doanh nghiệp FDI nhưng theo Luật Đầu tư 2020, tại 

Khoản 17 Điều 3 khẳng định: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư 

nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.” Như vậy, theo quy định này, có thể hiểu một cách cơ bản, doanh 

nghiệp FDI là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, không phân biệt tỷ lệ vốn của bên 

nước ngoài góp là bao nhiêu. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài bao gồm: Doanh nghiệp 
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100% vốn nước ngoài; Doanh nghiệp có cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật 

nước ngoài đầu tư (góp vốn thành lập, mua vốn góp) hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt Nam. 

Theo Báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp FDI và chính sách ưu đãi tài chính của 

Bộ Tài chính từ năm 2012 đến năm 2017, trong vòng 5 năm, số lượng các doanh nghiệp FDI có báo cáo tài 

chính hàng năm tăng gấp 2,6 lần (từ 6.444 doanh nghiệp năm 2012, tăng lên 16.178 doanh nghiệp năm 

2017). Quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp này duy trì tăng trưởng ở mức cao; 

doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Tốc độ tăng doanh thu năm 2017 đạt 28%, cao hơn tốc độ tăng tài 

sản (23%) cũng như tốc độ tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu (14%). Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của các DN FDI từ 

năm 2012 đến năm 2017 đang có xu hướng giảm xuống trong khi doanh thu và tổng tài sản hàng năm tăng, 

điều nay cho thấy một nghịch lý, phải chăng đây là một cách thúc để trục lợi và nếu muốn mở rộng sản xuất 

kinh doanh, thay vì lấy lợi nhuận là nguồn chính thì các doanh nghiệp FDI phải đi vay, làm gia tăng các 

khoản nợ. Đặc biệt năm 2017 tỷ lệ vốn chủ sở hữu chỉ còn 14% là rất rủi ro 

Bảng 1: Một số tiêu chí của doanh nghiệp FDI ở Việt Nam giai đoạn 2012-2017 (tỷ đồng) 

Báo cáo 

tài chính 

năm 

Số 

lượng 

DN 

FDI có 

báo  

Doanh thu Tổng tài sản Vốn đầu tư chủ sở hữu 

Năm 

trước 

Năm 

sau 

Tăng 

trưởng 

Đầu kỳ Cuối kỳ Tăng 

trưởn

g 

Đầu kỳ Cuối kỳ Tăng 

trưởng 

2012 6,444 1307683 1693768 30% 1270127 1531971 21% 431711 573957 33% 

2013 9,430 2059378 2587302 26% 1823617 2205068 21% 676655 828559 22% 

2014 9,813 2343563 2690923 15% 2025456 2365522 17% 752553 817927 9% 

2015 11,635 2863346 3471519 21% 2582540 3122244 21% 857925 1005404 17% 

2016 12,598 3596081 4376081 22% 3890569 4613899 19% 1212105 1400269 16% 

2017 16,178 4370982 5578308 28% 4178684 5131761 23% 1322894 1514596 14% 

Nguồn: Báo cáo tài chính – Bộ tài chính giai đoạnh 2012-2017 

Theo Niên giám thống kê 2018, lợi nhuận trước thuế năm 2017 của các doanh nghiệp FDI có báo cáo 

đạt 344.607,5 tỷ đồng, tăng 19,2% so với năm 2016. Một số ngành có sự gia tăng lợi nhuận trước thuế cả về 

số tuyệt đối và số tương đối, bao gồm: Kinh doanh bất động sản (tăng 193,3%); khai thác, chế biến khoáng 

sản (tăng 146,3%); linh kiện điện tử, máy vi tính và thiết bị điện tử (tăng 40,3%) [5] 

2.1.2. Chính sách ưu đãi nhằm thu hút doanh nghiệp FDI trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam 

Trong quá trình Đổi mới xây dựng đất nước, để có nguồn vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, 

một trong những giải pháp quan trọng là thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, do vậy trong hoạch định chính 

sách, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp lý có tính ưu đãi nhằm khuyến khích các doanh nghiệp 

nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Cụ thể là: 

+ Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Từ khi Việt Nam bắt đầu tham gia vào các hiệp định thương 

mại quốc tế và song phương, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ra đời năm 1999 đã thay thế cho Luật Thuế 

lợi tức. Theo đó, luật này cho phép áp dụng nhiều ưu đãi để khuyến khích đầu tư như: Các cơ sở sản xuất 

mới thành lập được miễn thuế 2 năm đầu, được giảm 50% trong 2 năm tiếp theo. Thời gian miễn giảm cao 

nhất là 13 năm (4 năm miễn, 9 năm giảm)... Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN 

số 32/2013/QH13 (Luật 32) thì mức thuế suất phổ thông từ 25% giảm còn 22% và xuống mức 20% áp dụng 
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từ ngày 01/01/2016. Theo đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang được hưởng mức ưu đãi thuế 

suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Ngoài ra 

một số trường hợp còn được áp dụng mức thuế suất 10% áp dụng trong suốt thời gian thực hiện dự án. Tỷ 

trọng về số thuế TNDN được ưu đãi miễn, giảm của doanh nghiệp FDI trên tổng số thuế TNDN được miễn 

giảm của doanh nghiệp cả nước là 76%. Tỷ lệ về số thuế TNDN được ưu đãi miễn, giảm của doanh nghiệp 

FDI trên tổng số thuế TNDN phải nộp tính theo thuế suất phổ thông là 48%, trong khi tỷ lệ này của DNNN 

là 4,6%, doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 14%. 

+ Ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu: Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tiếp tục cập nhật, sửa đổi, 

trong các năm 2001, 2005 và 2016 như: bổ sung thêm doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh 

kiện trong nước chưa sản xuất được trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất, bổ sung quy định 

miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp 

ráp trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo. 

+ Ưu đãi về tài chính đất đai: Giai đoạn từ năm 2005 đến nay, để hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ đã 

ban hành nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ, cụ thể là giảm 50% tiền thuê đất trong giai đoạn từ năm 2011-

2014; điều chỉnh giảm mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất chung từ 1,5% (Nghị định số 121/2010/NĐ-CP) 

xuống còn 1% (Nghị định số 46/2014/NĐ-CP) và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể mức tỷ lệ (%) 

trong khung từ 0,5% đến 3% theo từng khu vực, tuyến đường tương ứng với từng mục đích sử dụng đất để 

áp dụng thu tiền thuê đất tại địa phương. 

2.2.  Tình hình hoạt động của doanh nghiệp FDI trong tương quan với các doanh nghiệp khác. 

- Thu hút nguồn vốn rất lớn cho sản xuất kinh doanh 

Tại thời điểm 31/12/2018 so với cùng thời điểm năm 2017, Doanh nghiệp FDI dù chiếm tỷ trọng rất 

nhỏ (2,8%) nhưng hầu hết là những doanh nghiệp có quy mô lớn nên đã thu hút được 7,0 triệu tỷ đồng vốn 

cho sản xuất kinh doanh, chiếm 18,0%, tăng 17,6%. So với 96,9% doanh nghiệp ngoài nhà nước, hầu hết là 

doanh nghiệp trong nước có quy mô nhỏ nên dù chiếm phần lớn trong tổng số doanh nghiệp ở Việt Nam, 

cũng chỉ thu hút được 22,25 triệu tỷ đồng vốn, chiếm 57,2% vốn của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 

27,2%. Khu vực doanh nghiệp nhà nước có số lượng doanh nghiệp ít, chỉ chiếm 0,4% tổng số doanh nghiệp 

cả nước, nhưng khu vực này chủ yếu là doanh nghiệp có quy mô lớn do vậy thu hút vốn cho sản xuất kinh 

doanh đạt 9,65 triệu tỷ đồng, chiếm 24,8% tổng vốn của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 1,3% [2] 

- Doanh thu thuần tăng cao nhất trong khối các doanh nghiệp: khu vực doanh nghiệp FDI có tỷ lệ 

doanh thu thuần tăng cao nhất so với doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. Giai đoạn 

2016-2018, khu vực doanh nghiệp FDI tạo ra 5,81 triệu tỷ đồng, chiếm 28,2%, tăng 91,3% so với bình quân 

giai đoạn 2011-2015; Trong khi khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 78,0%, khu vực doanh nghiệp 

nhà nước tăng 9,9% trong cùng giai đoạn [2] 

- Tạo ra hàng triệu việc làm cho người lao động: Thời điểm 31/12/2018, khu vực doanh nghiệp FDI 

thu hút 4,71 triệu lao động (chiếm 31,8%), tăng 4,5%; trong khi đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ thu 

hút được 1,13 triệu lao động (chiếm 7,6%) lao động của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, giảm 6,2%; khu vực 

doanh nghiệp ngoài nhà nước thu hút 8,98 triệu lao động (chiếm 60,6%) tăng 1,9% so với cùng thời điểm 

năm 2017 [2] 

- Lợi nhuận trước thuế tăng cao nhất: Doanh nghiệp FDI giai đoạn 2016-2018 có lợi nhuận trước thuế 

tăng rất cao, cao nhất trong khối các doanh nghiệp đang hoạt động. Mỗi năm khu vực doanh nghiệp FDI tạo 

ra 364,49 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chiếm 44,0% tổng lợi nhuận trước thuế của toàn bộ khu vực 

doanh nghiệp, tăng 96,5%. Trong khi khu vực doanh nghiệp nhà nước tạo ra 196,15 nghìn tỷ đồng, chiếm 

23,7%, tăng 14,1%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tạo ra 267,71 nghìn tỷ đồng, chiếm 32,3%, tăng 

165,5% [2] 
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- Chỉ số quay vòng vốn và hiệu suất sinh lợi trên tài sản cũng như trên vốn sở hữu của doanh nghiệp 

FDI tăng cao nhất: Năm 2018, khu vực doanh nghiệp FDI có chỉ số quay vòng vốn đạt cao nhất với 1,0 lần; 

khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 0,7 lần; khu vực doanh nghiệp nhà nước có chỉ số quay vòng vốn 

thấp nhất với 0,4 lần. TR58 Xét hiệu suất sinh trên tài sản (ROA) tcủa toàn bộ khu vực doanh nghiệp năm 

2018 đạt 2,4%, trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 2,0%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 

đạt 1,6% và khu vực doanh nghiệp FDI đạt cao nhất với 5,8%. Tr58 Hiệu suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu 

(ROE) của toàn bộ doanh nghiệp năm 2018 đạt 7,6%. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước có hiệu 

suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu đạt 8,9%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 4,5% và khu vực 

doanh nghiệp  FDI đạt 15,4% [2] 

2.3. Tác động của doanh nghiệp FDI trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam 

2.3.1. Tác động tích cực 

- Bổ sung nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển: Cơ cấu nguồn vốn đầu tư những năm gần đây 

tiếp tục dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng của khu vực tư nhân - dân cư trong nước và giảm tỷ trọng đầu 

tư từ khu vực nhà nước (Hình 2). Theo đó, khu vực nhà nước giảm mạnh tỷ trọng đầu tư tới 6,6 điểm phần 

trăm, từ 39,9% năm 2014 xuống còn 33,3% năm 2018. Tuy nhiên, tỷ trọng của khu vực FDI trong tổng đầu 

tư cơ bản giữ ổn định ở mức trung bình 23,5% trong cả giai đoạn 2015 - 2018 và khẳng định vai trò quan 

trọng đối với đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. 

- Đóng góp vào tăng trưởng GDP: Dù chịu tác động không nhỏ từ đại khủng hoảng tài chính toàn cầu 

cùng với đại dịch Covid 19, Việt Nam liên tục đạt bước phát triển tích cực, vị thế trên trường quốc tế ngày 

càng cao; đời sống người dân được nâng lên. Có được kết quả đó không thể không nhắc đến vai trò của khối 

doanh nghiệp FDI 

Bảng 2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam (%) 

Ngành và khu vực kinh tế 2011-2015 2016-2019 

Kinh tế nhà nước 4,9 4,1 

Kinh tế tư nhân trong nước 6,1 6,9 

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 8,4 10,6 

Nguồn: Tác giả tổng hợp, xử lý theo số liệu của Tổng cục thống kê 

Trong những năm qua, khu vực FDI luôn có tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP cả 

nước. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng 5,9%/năm ở giai đoạn 2011-2015 và khoảng 6,75 %/năm ở giai 

đoạn 2016-2019. Trong khi đó, khu vực FDI có tốc độ tăng trưởng khoảng 8,4% năm 2010; khoảng 10,6% 

năm 2019 [5]. 

- Gia tăng tỷ trọng xuất khẩu: Trong nhiều năm qua, đóng góp của FDI vào xuất khẩu tăng mạnh từ 

dưới 50% tổng kim ngạch trước năm 2003 lên trên 60% và 2012 và tiếp tục tăng vượt 70% từ 2015 trở lại 

đây. Thực tế cho thấy, các dự án FDI quy mô lớn đã tạo ra cú hích tác động mạnh mẽ tới kết quả xuất khẩu 

ở Việt Nam. Sự hiện diện của các doanh nghiệp FDI trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã tạo sức 

ép, buộc các doanh nghiệp trong nước đổi mới công nghệ, cải thiện sản xuất, gia tăng tìm hiểu thị trường 

xuất khẩu, tăng cường liên kết thương mại. Do có lợi thế áp đảo về vốn và công nghệ của các tập đoàn đa 

quốc gia đã tạo ra những áp lực không nhỏ tới thị phần xuất khẩu cũng như năng lực cạnh tranh của các 

doanh nghiệp nội địa.  

- Đóng góp vào tăng trưởng năng suất lao động: cùng với việc đưa vốn và công nghiệ vào đầu tư, tác 

động lan tảo đến đọi ngũ lao động trong nước, buộ họ phải học hỏi nâng cao trình độ cho theo kịp máy móc 

và có khẳ năng thắng trong cuộc chiến vị trí việc làm, đã góp phần nâng cao năng suất lao động.  
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- Tác động tích cực nhờ chuyển giao khoa học công nghệ: Các doanh nghiệp FDI trong quá trình đầu 

tư tại Việt Nam, những công nghệ mới của nước sở tại sẽ được đưa vào sản xuất tại Việt Nam, góp phần 

nâng cao trình độ công nghệ trong nước, bên cạnh đó thông qua chuyển giao khoa học công nghệ, làm việc 

chung với người nước ngoài, các kỹ năng lãnh đạo, quản trị sẽ được người Việt Nam học hỏi, tạo sức ép 

cạnh tranh, đổi mới công nghệ đối với các doanh nghiệp trong nước.  

2.3.2. Tác động tiêu cực 

- Nguy cơ trở thành “bãi rác thải công nghiệp” của các nước xuất khẩu tư bản. Việc thiếu vốn và có cơ 

chế ưu đãi để thu hút đầu tư là một chiến lược cần thiết, song cần có cơ chế quản lý, giảm sát các nhà đâu tư 

nước ngoài một cách chặt chẽ, không để các doanh nghiệp FDI lợi dụng ngành công nghiệp hỗ trợ trong 

nước kém nên không có thiết bị đáp ứng nhu cầu công nghệ và phải nhập từ nước ngoài trong khi vốn hạn 

chế, phải nhập công nghệ lỗi thời. 

-  Tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát triển thiếu bền vững: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với 

triển hài hòa và bảo vệ môi trường. Sự hiện diện của các doanh nghiệp FDI đã góp phần quan trọng giúp 

Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh trong mấy thập kỷ qua, tuy nhiên đi liền với đó cũng làm gia 

tăng áp lực đối với môi trường. Những tác động tiêu cực tiêu biểu bao gồm suy thoái nguồn nước, suy thoái 

và xói mòn đất, gia tăng phát thải khí nhà kính và ô nhiễm không khí, đồng thời gây áp lực lên đa dạng sinh 

học. Sự kiện công ty Phomusa Hà Tình sả thải trực tiếp ra môi trường làm cá chết hàng loạt tại vùng biển 

bốn tỉnh miền Trung là một điển hình.  

- Một số vấn đề xã hội nảy sinh, trong đó có việc doanh nghiệp FDI duy trì chế độ tiền lương ở mức 

thấp, hạn chế việc tăng lương, làm cho thu nhập của người lao động trong khối này không cao như kỳ vọng, 

thậm chí, còn thấp hơn so với và kinh tế nhà nước. Theo sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam, thu nhập của 

người lao động năm 2018 so với năm 2017, khu vực doanh nghiệp nhà nước có mức thu nhập bình quân 

tháng một lao động đạt cao nhất với 12,56 triệu đồng, tăng 5,6% (trong đó, khu vực doanh nghiệp 100% 

vốn nhà nước đạt 12,04 triệu đồng, tăng 6,2%); khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 7,87 triệu đồng, tăng 

6,8%; khu vực doanh nghiệp DI 9,70 triệu đồng, tăng 7,4% [2] 

- Lợi dụng chính sách nhằm trốn thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước: So sánh tương quan lực lượng 

có thể thấy rõ, doanh nghiệp FDI thường có lợi thế hơn hẳn về vốn và công nghệ, thậm chí trình độ quản lý 

so với các doanh nghiệp tư nhân trong nước. Ngoài ra họ còn có những lợi thế khác mà bản thân các địa 

phương muốn thu hút đầu tư tạo điều kiện như ưu đãi về thuế, về giá thuê mặt bằng… Nhưng trong báo cáo 

kết quả sản xuất kinh doanh thì lại là những con số phản ánh ngược so với những gì họ có. Thời điểm 

31/12/2018 khu vực doanh nghiệp FDI có 16.878 doanh nghiệp, trong đó, có 8.689 doanh nghiệp kinh 

doanh có lãi, chiếm 51,5%; có 326 doanh nghiệp kinh doanh hòa vốn, chiếm 1,9%; có 7.863 doanh nghiệp 

kinh doanh lỗ, chiếm 46,6%) [2]. Song có một nghịch lý là trong khi làm ăn thua lỗ, các doanh nghiệp FDI 

vẫn thu hút vốn đầu tư, vẫn mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Nghịch lý này có hay không việc trốn 

thuế, chuyển giá. Điển hình nhất là vụ Coca-Cola, kể từ khi vào Việt Nam từ năm 1995 đến nay, Coca-Cola 

báo lỗ tới hơn 20 năm liên tiếp. Sau quá trình điều tra, bị truy thu, xử phạt về thuế hơn 821 tỉ đồng vào cuối 

năm 2019. Ngoài ra, qua kiểm tra, cơ quan thuế cũng truy thu Heineken Việt Nam 916 tỉ đồng tiền thuế và 

tiền chậm nộp thuế [3].  

Những tác động trên đây cho thấy nếu không có biện pháp ứng phó thì nhiều vấn đề kinh tế, xã hội, 

chính trị phức tạp có thể nảy sinh, nền kinh tế Việt Nam có nguy cơ bị chi phối, phụ thuộc.  

2.4. Phân tích nguyên nhân của những tác động tiêu cực của doanh nghiệp FDI trong nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

- Tình trạng chuyển giá tinh vi, hình thức đa dạng 

+ Chuyển giá phổ biến nhất mà các doanh nghiệp FDI áp dụng là bán hàng hóa, nguyên vật liệu cho 

các bên có quan hệ liên kết (như công ty mẹ hay công ty liên kết trong cùng tập đoàn) với giá thấp hơn giá 
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thị trường, thậm chí giá bán thấp hơn giá vốn, nhưng ngược lại có hợp đồng mua hàng hóa, nguyên vật liệu 

hay dịch vụ từ các bên có quan hệ liên kết đó với mức giá cao. Điều này khiến cho báo cáo kết quả sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp FDI luôn duy trì tình trạng lỗ do kết quả chi phí hoạt động nhiều hơn doanh 

thu, và theo đó trốn tránh được nghĩa vụ đóng thuế đối với nhà nước. Trong khi đó, công ty mẹ hay công ty 

liên kết được hưởng lợi từ giá hàng hóa, dịch vụ thấp, nhưng sau đó lại thực hiện hình thức hỗ trợ vốn hoặc 

cho vay để doanh nghiệp FDI tại Việt Nam tiếp tục hoạt động và mở rộng kinh doanh.  

+ Các doanh nghiệp FDI lợi dụng góp vốn vào doanh nghiệp trong nước bằng máy móc, thiết bị công 

nghệ lạc hậu hoặc đã khấu hao hết nhưng được đẩy giá lên rất cao so với giá trị thực. Hoặc nâng chi phí đầu 

vào sản xuất cao hơn nhiều so với thực tế, từ đó kéo giảm lợi nhuận, thậm chí lỗ và trốn được trách nhiệm 

nộp thuế thu nhập doanh nghiệp... 

+ Các Công ty mẹ đặt ở nước ngoài lợi dụng quy định chi phí lãi vay được khấu trừ khỏi thu nhập thực 

tế, từ đó khuyến khích các công ty con tại các nước có thuế suất cao chuyển khoản nợ sang doanh nghiệp có 

mức thuế suất thấp để hưởng lợi khoản khấu trừ thuế, lãi vay đối với khoản nợ.  

- Năng lực quản lý và phát hiện sai phạm của cơ quan quản lý nhà nước còn hạn chế: Theo Nghị đinh 

số 20 ngày 24 tháng 02 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh 

nghiệp có giao dịch liên kết có quy định cụ thể nhằm xác định các bên có quan hệ liên kết để có các phương 

pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết. Trong luật Đầu tư sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, 

có bổ sung quy định về giám định vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết để xác định căn cứ tính thuế, góp 

phần hạn chế tình trạng chuyển giá, trốn thuế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia luật, việc tiếp diễn tình trạng 

chuyển giá nhìn chung do năng lực phát hiện, xử lý các trường hợp chuyển giá của cơ quan thuế hay công 

an điều tra kinh tế còn hạn chế. Các yếu tố xác định giao dịch liên kết và phương pháp tính toán cũng còn 

khá chung chung, nên doanh nghiệp FDI vẫn còn lợi dụng “kẽ hở” của pháp luật để trốn thuế.  

- Hệ thống luật pháp còn thiếu đồng bộ, chế tài xử lý nhẹ, không đủ sức răn đe 

Luật bảo vệ môi trường 2014 quy định cụ thể cho chủ đầu tư: đối với giai đoạn chuẩn bị đầu tư và xây 

dựng, yêu cầu đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, lập kế hoạch bảo vệ môi 

trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (điều 19, điều 20 về thực hiện đánh giá và lập báo cáo đánh 

giá tác động môi trường. Đối với giai đoạn doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, Luật cũng quy định tại điều 7 

– Những hành vi bị cấm như sau: Phá hoại, khai thác trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên; khai thác bằng 

phương tiện, công cụ, phương pháp hủy diệt; vận chuyển, chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và 

chất nguy hại khác không đúng quy trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường; thải chất thải chưa được xử lý; đưa 

vào nguồn nước hóa chất độc hại, chất thải, vi sinh vật chưa được kiểm định và tác nhân độc hại khác đối 

với con người và sinh vật [7]. Tuy nhiên vụ việc Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra ô nhiễm môi trường biển 

nghiêm trọng làm cá chết hàng loạt xảy ra vào tháng 4/2016 tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và 

Thừa Thiên - Huế là một ví dụ điển hình. Tại thời điểm thẩm định dự án Formosa năm 2008, các dự án FDI 

được thực hiện thẩm định theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 hướng dẫn chi tiết thực hiện 

Luật Đầu tư năm 2005. Theo đó, dự án FDI này được phân cấp cho UBND tỉnh phê duyệt, các bộ, ngành 

chỉ đóng vai trò thẩm định. Việc xả ra môi trường một lượng lớn nước thải chưa qua xử lý, tuy thể hiện tính 

thiếu trách nhiệm của nhà đầu tư Formosa, nhưng cũng cho thấy lỗ hổng trong quản lý nhà nước ở khâu 

kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải ra môi trường. 

2.5. Gợi ý chính sách quản lý doanh nghiệp FDI trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam hiệu quả 

- Thu hút, ưu đãi có chọn lọc  

+ Cần đánh giá lại các chính sách ưu đãi, cần phải có các nghiên cứu cụ thể để ban hành chính sách ưu 

đãi, hỗ trợ đầu tư theo địa bàn chuyển sang ngành, lĩnh vực. Theo đó, ngành, lĩnh vực nào cần thu hút đầu 

tư nhiều thì phải có chính sách ưu đãi nhiều 
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+ Thu hút FDI cần đảm bảo chọn lọc dự án FDI hướng tới các ngành công nghiệp công nghệ cao và 

trung bình cao; thúc đẩy DN FDI tăng cường kết nối với các DN nội địa, đặc biệt là các DN hỗ trợ thông 

qua xây dựng và triển khai các chính sách ưu tiên phù hợp; định hướng phát triển công nghiệp phụ trợ bám 

sát mạng sản xuất và chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ về tư 

vấn chuyên gia, giải pháp công nghệ, hỗ trợ đào tạo nhân lực, gồm cả đội ngũ quản trị DN. thân thiện với 

môi trường, có tính lan tỏa, kết nối được với các doanh nghiệp trong nước. Trong tương lai, dần thu hẹp 

diện ưu đãi theo ngành, lĩnh vực, chuyển sang khuyến khích ưu đãi thuế vào các ngành sản xuất các sản 

phẩm có giá trị gia tăng lớn, lĩnh vực xã hội hóa, công nghệ, môi trường và liên quan đến nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn. Thống nhất toàn bộ ngành, lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế được quy định tại các Luật 

thuế, không thực hiện theo các luật chuyên ngành. 

- Có chiến lược ứng phó với hiện tượng chuyển giá linh hoạt: 

+ Chống chuyển giá không phải là vấn đề mới nhưng là vấn đề phức tạp nhất trong lĩnh vực thuế. Hiện 

nay, trên thế giới chưa có một nước nào có thể ngăn chặn tuyệt đối chuyển giá mà chỉ có thể hạn chế vấn đề 

này. Do vậy, Việt Nam cần xem việc ứng phó với chuyển giá là một cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ trên cơ 

sở pháp lý và bằng chứng thuyết phục; việc xây dựng một lộ trình thích hợp để thực hiện quản lý nhà nước 

về chuyển giá là rất cần thiết, bảo đảm hài hòa, cân đối lợi ích quốc gia, doanh nghiệp và môi trường đầu tư.  

+ Cần xem việc hoàn thiện môi trường thể chế nói chung, môi trường đầu tư nói riêng là nền tảng của 

công cuộc đấu tranh với hành vi chuyển giá của doanh nghiệp. Môi trường đó tốt, thuận lợi, “trong lành”, sẽ 

vừa có tác dụng làm gia tăng lợi ích chính đáng của nhà đầu tư, do đó, có thể làm giảm thiểu một cách 

tương đối động cơ chuyển giá - được doanh nghiệp xem như một kênh quan trọng để tối đa hóa lợi nhuận, 

vừa tạo ra hành lang thể chế, pháp lý lành mạnh cho những hoạt động ứng phó với chuyển giá. Việc ứng 

phó với chuyển giá không đơn giản chỉ là nhằm mục đích chống thất thu ngân sách từ nguồn thuế, mà cần 

được xem như là một biện pháp làm lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, môi trường cạnh tranh. Nó 

không chỉ là nhiệm vụ riêng của cơ quan thuế, mà còn là nhiệm vụ chung của nhiều cơ quan liên quan, kể 

cả người dân - những người nộp thuế và được hưởng thụ từ nguồn thuế quốc gia. 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật  

+ Hiện tượng chuyển giá trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tinh vi, do đó 

cần hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá theo hướng nâng lên thành luật để kiểm soát, quản lý, ngăn 

chặn chuyển giá ngay từ khi thành lập và trong quá trình hoạt động doanh nghiệp. Đây là giải pháp cơ bản 

nhất, có ý nghĩa bao trùm. Tuy nhiên, ngoài các giải pháp mang tính “nội bộ” trong nước, chúng ta cũng cần 

chủ động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Việt Nam cần tăng cường liên kết với chính phủ các nước 

trong khu vực, chính phủ các nước thành viên của các hiệp định thương mại thế hệ mới để thiết lập các thỏa 

thuận và có hành động tập thể ứng phó với hành vi chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam.  

+ Luật Quản lý thuế sửa đổi năm 2019 chính thức có hiệu lực từ 1-7-2020, trong đó có quy định về 

hợp tác quốc tế về thuế, quy định trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế Việt Nam và cơ quan thuế nước ngoài 

sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý thuế, góp phần phòng, chống và ngăn chặn hành vi chuyển 

giá trong các DN FDI, qua đó cần tăng cường thẩm quyền và năng lực kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm 

cho cơ quan thuế. 

+ Tiếp tục hoàn thiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường theo hướng rõ ràng, cụ thể và ổn 

định hơn, khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ, chồng chéo giữa các văn bản luật. Tăng cường hiệu lực và 

hiệu quả thực thi các chính sách về môi trường, công tác kiểm tra, giám sát cần được thực hiện đồng thời cả 

trước và trong quá trình thực hiện việc sản xuất kinh doanh của các dự án FDI. Hoàn thiện các quy định về 

chế tài xử phạt vi phạm pháp luật đủ mức răn đe trong lĩnh vực môi trường. Nghiên cứu bổ sung chế tài xử 

phạt theo mức xả thải thực tế thay cho mức xử phạt theo khung tối đa, tối thiểu như hiện nay. Cần có sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý môi trường như: Cảnh sát môi trường, sở Tài nguyên và Môi 
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trường, Ban quản lý các khu công nghiệp... để tránh chồng chéo trong theo dõi, giám sát việc tuân thủ các 

chính sách, quy định của doanh nghiệp FDI, tăng tính hiệu quả của kiểm tra, giám sát. 

3. Kết luận 

Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam thực sự đã tạo sức hút mạnh mẽ đối với các nhà 

đầu tư nước ngoài, năm 2019, Việt Nam tự hào nằm trong tốp 20 quốc gia thu hút nhiều FDI nhất thế giới. 

Đây là nguồn lực quan trọng để đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo động lực cho các doanh 

nghiệp trong nước cạnh tranh và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, gia tăng tỷ trọng 

xuất khẩu. Tuy nhiên, vẫn còn những hệ lụy do năng lưc quản lý và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền còn hạn chế, hệ thống luật pháp của nước ta còn thiếu, chưa đồng bộ, chế tài xử lý 

chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe. Nhiều doanh nghiệp FDI lợi dụng kẽ hở của luật để tối đa hóa lợi nhuận, 

khai báo không trung thực về doanh thu để trốn thuế, hiện tượng chuyển giá, tình trạng gây ô nhiễm môi 

trường, chuyển giao công nghệ cũ. Do vậy, từ tổng kết, đáng giá vai trò, tác động của các doanh nghiệp 

FDI, tác giả đề xuất chính sách thu hút ưu đãi có chọn lọc, xây dựng chiến lược chống chuyển giá có lộ 

trình linh hoạt, hoàn thiện hệ thống pháp luật để quản lý doanh nghiệp FDI hiệu quả. 
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Tóm tắt: 

Thanh niên - sinh viên là một lực lượng xã hội đặc thù, có vai trò quan trọng trong sự vận động và 

phát triển của xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Thanh niên là người chủ tương lai của nước 

nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do thanh niên. Chính vì vậy việc giáo dục, đào 

tạo bồi dưỡng thế hệ thanh niên - sinh viên là một việc làm thường xuyên và cần thiết. Từ thực tiễn đặt ra, 

bài viết của tác giả đưa ra một số yêu cầu cơ bản đối với việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho 

sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: 1.Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên cần 

phải chú ý tới đặc điểm tâm - sinh lý lứa tuổi. 2.Giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên cần tránh thái 

độ “hoài cổ”, “phục cổ”. 3. Kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại trong giáo dục giá trị đạo đức 

truyền thống cho sinh viên Việt Nam. Trong giới hạn nghiên cứu tác giả đã sử dụng phương pháp luận của 

chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; kết hợp giữa phương pháp lịch sử và logic, 

phân tích và tổng hợp.  

Từ khóa: Sinh viên, giáo dục, giá trị đạo đức truyền thống. 

1. Đặt vấn đề 

Nhân loại đang sống trong những năm đầu của thế kỷ 21, thế kỷ của sự bùng nổ về thông tin khoa học 

và kỹ thuật hiện đại, tiên tiến nhất từ trước đến nay. Những thành tựu mà nhân loại đã đạt được trong những 

năm gần đây đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều dân tộc trên thế giới. Việt Nam là một quốc gia thuộc các 

nước đang phát triển mạnh về mặt kinh tế, đem lại cho chúng ta những điều "kỳ diệu" trong sự phát triển 

kinh tế - xã hội, tuy nhiên nó cũng là mảnh đất màu mỡ nảy sinh lối sống ích kỷ, vụ lợi, những thói hư tật 

xấu, những tệ nạn xã hội đã và đang từng ngày, từng giờ làm băng hoại những giá trị đạo đức truyền thống 

của dân tộc, phá vỡ nhiều nét đẹp của văn hóa truyền thống. Mặt trái của cơ chế thị trường đã tạo ra một bộ 

phận không nhỏ lớp người trong xã hội nói chung, một bộ phận thanh niên, sinh viên nói riêng có lối sống 

chạy theo đồng tiền, buông thả, quay lưng với văn hóa, với truyền thống dân tộc. Có thể nói, sinh viên Việt 

Nam hiện nay đang sống, học tập và rèn luyện trong bối cảnh toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ với nhiều 

cơ hội, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. 

Thực tiễn chứng tỏ rằng, tương lai của mỗi dân tộc phụ thuộc một phần rất lớn vào thế hệ trẻ, đặc biệt 

là sinh viên bởi họ là những trí thức trẻ trong tương lai và là nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện 

thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Là những người có tri thức, năng động, nhạy 

bén, có khả năng tiếp thu những cái mới, có khả năng phê phán cái sai, cái xấu, cái lạc hậu, bảo thủ; có quan 

niệm tích cực tiến bộ về tự do, dân chủ, bình đẳng, nhân đạo về lối sống nếp sống. Từ thực tiễn trên, tác giả 

đưa ra một số yêu cầu cơ bản đối với việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay. 

2. Nội dung 
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2.1 Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên cần phải chú ý tới đặc điểm tâm - sinh lý lứa 

tuổi. 

Sinh viên Việt Nam hiện nay phần lớn có độ tuổi trung bình từ 19 tuổi đến 23 tuổi, đây là giai đoạn hai 

của lứa tuổi thanh niên, và là giai đoạn con người có sự trưởng thành về mặt sinh học cũng như mặt xã hội. 

Về mặt sinh học, giai đoạn này bộ não con người phát triển khá hoàn thiện. Các nhà chuyên môn cho 

rằng, trọng lượng của bộ não người lúc này đã đạt tới mức tối đa trọng lượng não của người bình thường 

(khoảng 1.400gam) và chứa khoảng 14-16 tỷ nơron thần kinh. So với lứa tuổi thiếu niên, lúc này nơron thần 

kinh của sinh viên có khả năng dẫn truyền luồng thông tin tốt hơn (nhanh hơn, chính xác hơn, sức chịu 

đựng cao hơn). 

Về mặt xã hội, ở giai đoạn này sinh viên đã biết suy nghĩ đến tương lai của mình, của dân tộc và họ đã 

có ý thức về trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Họ đã có những trăn trở trước những khó khăn của đất 

nước, họ đã có những hoài bão và ước mơ làm một việc gì đó để có thể góp phần làm thay đổi vận mệnh 

của Tổ quốc, với ý chí "dời non lấp biển" và tinh thần xả thân vì nghĩa. 

Sinh viên hiện nay ngày càng tỏ rõ vai trò của mình trong xã hội. Càng ngày chúng ta càng thấy sinh 

viên năng động hơn, hăng hái và tích cực, táo bạo hơn trong cuộc sống. Họ hăng hái tham gia vào các hoạt 

động xã hội và góp phần đáng kể trong đời sống xã hội cũng như trong sự phát triển của bản thân. 

Bên cạnh những ưu điểm trên, hiện tại sinh viên cũng còn nhiều điều đáng quan tâm, suy nghĩ. Đó là 

những biểu hiện của lối sống hưởng thụ, lười biếng, chuộng hình thức, coi thường những người xung quanh 

kể cả pháp luật, dẫn đến sa đà vào những tệ nạn xã hội, thậm chí tham gia vào những vụ giết người cướp 

của, mại dâm, ma tuý, rượu chè, cờ bạc... Từ khi còn ngồi trên ghế trường tiểu học, trường phổ thông, học 

sinh đã được nhà trường, gia đình và xã hội giáo dục các chuẩn mực đạo đức truyền thống dân tộc. Tuy 

nhiên, sự giáo dục này chỉ phù hợp với lứa tuổi học sinh, bước vào trường đại học và cao đẳng, sinh viên đã 

có nhiều thay đổi. Do đó, trong các trường đại học và cao đẳng cần có những phương pháp giáo dục những 

giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên mới hơn, hấp dẫn hơn, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của họ. 

Làm sao khắc phục được những mặt hạn chế và khơi dậy những mặt tích cực của sinh viên, giúp họ củng cố 

niềm tin và tự ý thức được hành vi trách nhiệm của mình đối với xã hội với cộng đồng. 

Đồng thời, dư luận cũng lên án mạnh mẽ những thói hư tật xấu những hành vi tàn ác vô lương tâm và 

nêu các tấm gương đạo đức để sinh viên học tập noi theo như: “Tình bạn của Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất 

Minh (cùng ngụ thôn 1, xã Đồng Thắng, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) vẫn được người dân địa phương, thầy cô 

và bạn bè thán phục, ví như câu truyện cổ tích giữa đời thường. Suốt 10 năm qua, không kể ngày mưa hay 

nắng, Hiếu đều đặn đưa Minh đến trường trên đôi chân của mình vì Minh bị dị tật bẩm sinh. Giờ đây, đôi 

bạn thân này lại sắp cùng nhau bước vào giảng đường đại học. Minh cho biết, em đăng ký xét tuyển vào 

Khoa Công nghệ thông tin của Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Còn Hiếu đăng ký xét tuyển vào học tại 

Trường đại học Y Hà Nội”. Thông tin được đăng ngày 28/8/2020 tải trên: https://thanhnien.vn/gioi-tre/doi-

ban-xu-thanh-10-nam-cong-nhau-den-truong-cung-buoc-vao-dai-hoc-1272051.html. Đây  là một  trong 

những vô vàn gương thanh niên tiêu biểu có tấm ḷng cao cả nên được xă hội trân trọng, tuyên truyền và 

nhân rộng để thế hệ trẻ noi theo.  

2.2 Giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên cần tránh thái độ “hoài cổ”, “phục cổ”. 

Giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên Việt Nam trên tinh thần “giữ gìn bản sắc văn hóa” là việc 

làm tối quan trọng và rất cần thiết. Tuy nhiên, nếu không được làm rõ, rất có thể dẫn tới tư tưởng sai lầm 

“hoài cổ”, “phục cổ” nó. Vì vậy, việc giữ gìn bản sắc văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc, thực chất 

phải là một quá trình Phủ định biện chứng, đòi hỏi chúng ta phải có thái độ khách quan trong sự kế thừa. 

Những tiền đề của cái mới được hình thành từ trong lòng cái cũ, sự ra đời và phát triển của cái mới là quá 

trình lọc bỏ, kế thừa, giữ lại những nhân tố hợp lý của cái cũ và phát triển, bổ sung hoàn thiện để tạo ra cái 

mới - cái tiến bộ, tích cực, ưu việt hơn - với ý nghĩa đó kế thừa trong phủ định biện chứng không có nghĩa 

https://thanhnien.vn/cong-nghe/
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là sự kế thừa "nguyên xi" không chọn lọc, không loại trừ những yếu tố gây trở ngại cho sự hình thành cái 

mới. Kế thừa cái cũ nhưng phát triển cái cũ trong hoàn cảnh lịch sử mới là đòi hỏi khách quan của phủ định 

biện chứng. Những tư tưởng phủ định sạch trơn, "hư vô chủ nghĩa" hay thái độ hoài cổ phục cổ không chú ý 

đến tính lịch sử - cụ thể, đều xa lạ với tính kế thừa của phủ định biện chứng, chỉ mang lại những mất mát, 

tổn thất cho cuộc sống. 

Kế thừa và đổi mới các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc đòi hỏi phải có sự tiếp cận có chọn lọc các 

giá trị nhân văn mà loài người tiến bộ đang hướng tới. Để sinh viên phân biệt được đâu là cái mới, cái lạ, và 

đâu là những giá trị cần được bổ sung và phát triển. Đây là một việc làm hết sức cần thiết, tránh thái độ hoài 

cổ, phục cổ trong giáo dục những giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho sinh viên. Bởi trên thực tế có rất 

nhiều quan niệm mang tính chất siêu hình cho rằng, tất cả những gì là giá trị truyền thống của dân tộc đã có 

là vĩnh hằng là bất biến, mọi giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc đã có từ trước thế nào nay vẫn cứ để 

như vậy không cần bổ sung không cần phát triển trong thời đại ngày nay. 

Cuộc sống luôn vận động và biến đổi không ngừng vì vậy những giá trị truyền thống của dân tộc ngoài 

phần nhân lõi bất biến thì phần phát triển cũng cần được bổ sung cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Chẳng 

hạn, truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam ngày nay đã được bổ sung và phát triển trên một hình 

thức mới, phù hợp với yêu cầu hiện đại. Trước kia yêu nước là lấy độc lập dân tộc làm giới hạn cao nhất 

cho mình, còn ngày nay yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Yêu 

nước đối với sinh viên ngày nay trong bối cảnh toàn cầu hoá là phải học thật giỏi để có đủ điều kiện góp 

phần xây dựng đất nước. Nếu ông cha ta trước đây đã rửa được nỗi nhục mất nước, thì ngày nay cùng với 

nhân dân sinh viên phải đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, vươn lên tiến kịp các nước tiến tiến trên 

thế giới và các nước trong khu vực; lấy công nghiệp hoá, hiện đại hoá làm nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ, công 

bằng, văn minh. Yêu nước ngày nay còn phải biết "khép lại quá khứ", bắt tay giao lưu với tất cả các nước 

trên thế giới để tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại, để làm phong phú thêm những truyền thống 

tốt đẹp của dân tộc. 

2.3 Kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại trong giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh 

viên Việt Nam 

Lịch sử nhân loại cho thấy, bất cứ dân tộc nào biết kết hợp chặt chẽ các giá trị truyền thống với các giá 

trị hiện đại, biết chắt lọc những tinh hoa văn hoá của nhân loại, với việc sử dụng những giá trị vốn có để 

làm giàu thêm những giá trị của mình, làm cho nó phù hợp với tình hình thực tiễn thì dân tộc đó sẽ đứng 

vững, sẽ phát triển trước mọi thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. 

Truyền thống và hiện đại là một sự thống nhất biện chứng, thống nhất trong mâu thuẫn, bao hàm mâu 

thuẫn. Có những giá trị truyền thống tiếp tục được bảo tồn, phát huy trong điều kiện, hoàn cảnh mới, có tác 

dụng to lớn trong sự phát triển đời sống tinh thần xã hội, ngược lại cũng có những truyền thống không còn 

thích ứng với xã hội hiện đại; có những phẩm chất, chuẩn mực đạo đức vốn được coi trọng trong quá khứ 

đến nay nó đã không còn phù hợp với điều kiện mới. Chẳng hạn, các quan hệ trong xã hội phong kiến chủ 

yếu thực hiện thông qua các mối quan hệ tình cảm, mang tính huyết thống, làng xã, đẳng cấp... hơn là theo 

các nguyên tắc pháp luật và theo kỷ cương của nhà nước. Ngoài ra, còn có sự xung đột giữa các thế hệ, thế 

hệ sau với thế hệ trước, thế hệ già với thế hệ trẻ. Các thế hệ này nhiều khi có sự bất đồng trong các quan 

niệm, cách ứng xử, nguyện vọng, sở thích, thị hiếu, tác phong... Thế hệ già thường mong muốn sự ổn định, 

không thích có những biến động lớn, và luôn muốn bảo vệ, giữ gìn những giá trị truyền thống, do vậy 

thường chậm thích nghi với các yếu tố của xã hội hiện đại. Thế hệ trẻ ngày nay sống trong thế giới với sự 

bùng nổ về thông tin và khoa học kỹ thuật hiện đại cùng với những biến động lớn về chính trị - xã hội, có sự 

giao lưu với các nền văn hoá khác nhau, mà các sản phẩm của "nền văn minh hiện đại" thường có tính hai 

mặt, vừa có cái tốt vừa có cái xấu. Điều đó có ảnh hưởng rất lớn tới tâm sinh lý, tư tưởng, tình cảm của lớp 

trẻ ngày nay (trong đó có sinh viên), nếu không có sự định hướng rõ ràng họ rất dễ bị chệch hướng. Chính 
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vì lẽ đó, trong công tác giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên Việt Nam hiện nay là phải kết hợp giữa 

truyền thống và hiện đại. Trong giáo dục đạo đức mối quan hệ này được thể hiện rõ rệt cả ở nội dung và 

hình thức giáo dục, tránh thái độ cực đoan, hoài cổ, phục cổ, hay đón nhận một cách không có chọn lọc, 

thiếu cân nhắc những giá trị văn hoá ngoại lai, trái với chuẩn mực đạo đức xã hội Việt Nam. Hơn ai hết, 

thanh niên Việt Nam nói chung, sinh viên nói riêng cần được định hướng trong việc tiếp thu các giá trị nhân 

loại phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa. 

3. Kết luận 

Trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế như hiện nay, định hướng giá trị (trong đó có giá trị 

đạo đức truyền thống) cho sinh viên giữ một vai trò hết sức quan trọng. Sự phát triển của một dân tộc phải 

vươn tới cái mới tạo ra cái mới, nhưng lại không thể tách rời khỏi cội nguồn. Phát triển phải dựa trên cội 

nguồn, bằng cách phát huy cội nguồn, trở về cội nguồn, giữ được cội nguồn. Cội nguồn đó của mỗi dân tộc 

là văn hóa (cốt lõi là những giá trị luân lý đạo đức). Cội nguồn đó giúp cho sinh viên biết kế thừa và phát 

huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong hoàn cảnh lịch sử mới, đồng thời biết tiếp thu (có chọn lọc) tinh 

hoa văn hoá nhân loại để làm phong phú thêm giá trị truyền thống dân tộc. Trên đây là một số yêu cầu trong 

việc giáo dục giá trị đạo đức cho sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay mà tác giả muốn đưa tới hội 

thảo.  
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 PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA  ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ 

 VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC TA HIỆN NAY. 

 

Vũ Thị Thùy 

Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học SPKT Hưng Yên 

Tóm tắt: 

Đại đoàn kết là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, mọi chế độ, 

mọi xã hội nói chung và đối với việc xây dựng CNXH nói riêng. Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng: bất cứ 

quốc gia nào, bất cứ xã hội nào và bất cứ cách mạng nào đều cần đến đoàn kết đồng thuận. Bởi lẽ khi có 

đoàn kết đồng thuận sẽ tạo thành sức mạnh bách chiến bách thắng trong cuộc cách mạng, mới tạo thành 

sức mạnh to lớn cho phát triển xã hội và mới làm cho sự nghiệp cánh mạnh phát triển đi tới thành công. 

Ngược lại, nếu thiếu sự đoàn kết đồng thuận thì sẽ gây chia rẽ, làm cho sự nghiệp cách mạng gặp thất bại, 

khiến chế độ sụp đổ, thất bại.  

Từ khóa:  Đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ, nước ta hiện nay 

1. Đặt vấn đề 

         Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng 

nước và giữ nước. Ngay từ khi đất nước ta hình thành đã trải qua biết bao thử thách “thiên tai và địch họa”, 

nhờ có truyền thống đó, mỗi khi có giặc, mọi người như một đứng dậy với quyết tâm sắt đá “thà hi sinh tất 

cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” và cũng bắt đầu từ đây, sức mạnh của lòng 

yêu nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc được hun đúc và trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta. 

Nói như vậy không có nghĩa là, chỉ có ở dân tộc ta, đoàn kết mới là truyền thống, còn các dân tộc khác thì 

không có truyền thống đó. Hoàn toàn không phải như vậy, đoàn kết là truyền thống của đại đa số các dân 

tộc trên thế giới. Bởi lẽ giản đơn, khó có thể có một dân tộc nào không có tinh thần đoàn kết mà có thể tồn 

tại và phát triển được; đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, để phát triển bền vững và hài hòa thì đoàn kết xã 

hội là một yếu tố không thể thiếu được. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, truyền thống đoàn kết của dân 

tộc Việt Nam đặc biệt hơn các dân tộc khác trên thế giới. Có thể nhận thấy được nét khái quát nhất chính 

điều kiện địa lý, hoàn cảnh lịch sử từ bao đời đã hình thành và trao truyền tinh thần đoàn kết, lòng yêu 

nước, ý chí quật cường, sự mưu trí, sáng tạo của người dân đất Việt trong quá trình chế ngự và chống chọi 

giặc giã. Dặm dài lịch sử nhọc nhằn ấy đã bồi đắp lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần đoàn kết bền chặt 

của cộng đồng cư dân sinh sống, làm ăn trên đất Việt. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đã được Đảng ta và 

chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn nhận: “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu 

của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng 

vô cùng mạnh mẽ, lớn lao, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm cả bè lũ bán nước và lũ 

cướp nước”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Trên cơ sở trình bày một cách hệ thống và phân tích tư tưởng đại đoàn kết toàn dân, bài viết làm rõ ý 

nghĩa của tư tưởng đó đối với việc củng cố và phát huy sức mạnh dân tộc ở nước ta trong thời đại ngày nay. 

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tượng nghiên cứu 

Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân trong lịch sử trước hết phản ánh hoạt động của các thế hệ người Việt 
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Nam qua các giai đoạn lịch sử cụ thể mà ở đó con người Việt Nam chỉ đối đầu với các hiện tượng tự phát 

của tự nhiên hết sức khốc liệt, mà còn phải chiến đấu tự vệ trước các âm mưu thôn tính, đồng hóa dân tộc 

của các thế lực ngoại bang. Trong cuộc đấu tranh bền bỉ và lâu dài ấy, con người Việt Nam phải có tinh 

thần cố kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh to lớn để giành những kỳ tích lịch sử oai hùng.  

3.2 Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu, tìm hiểu và trình bày một cách khái quát nhất vai trò của đại đoàn kết toàn dân trong sự 

nghiệp bảo vệ và phát triến đất nước ta hiện nay thông qua các tư tưởng, văn kiện đại hội Đảng trong giai 

đoạn hiện nay 

4.Kết quả nghiên cứu 

 4.1 Khái niệm “Đại đoàn kết toàn dân” 

Mơ ước mà nhân loại hướng tới là một xã hội phát triển hòa bình và ổn định, nhưng, để đạt được ước 

mơ đó trước hết hòa bình và ổn định phải thực sự có mặt trong đời sống mỗi cá nhân, tập thể, cộng đồng và 

trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Điểm khởi đầu để nhân loại tiến đến xây dựng một xã hội hòa bình 

và ổn định là phải chú ý đến việc phát huy, đảm bảo yếu tố thống nhất, hài hòa giữ các lợi ích và trên hết 

phải được đảm bảo được sự đoàn kết xã hội. Đây là việc làm hết sức cần thiết để chúng ta thực hiện một 

bước tiến dài, vững chắc trên con đường xây dựng một xã hội hòa bình và phát triển. 

          Đoàn kết xã hội, đoàn kết toàn dân được hiểu là sự thống nhất, hài hòa giữa các nhóm người (dân tộc, 

giai cấp, tầng lớp, cộng đồng dân cư, họ tộc, gia đình, cá nhân…) về quyền lợi, về chính kiến và niềm tin 

xác tín vì lợi ích tối cao của quốc gia, của dân tộc, trên cơ sở các quy định của pháp luật. Để thực hiện đoàn 

kết, các khác biệt trong cộng đồng dân cư, các nhóm xã hội cần được giải quyết bằng trao đổi, bàn bạc, lắng 

nghe, đóng góp ý kiến phản hồi để kịp thời điều chỉnh các chính sách cho phù hợp, nhưng cũng cần tránh 

đối đầu, xung đột từ những mâu thuẫn có thể giải quyết được bằng cách thống nhất, hài hòa quyền lợi của 

các bên liên quan. Cơ sở của đoàn kết xã hội  là sự đồng thuận, nhất trí giữa các thành viên trong xã hội, do 

đó, việc giải quyết mâu thuẫn về mặt lợi ích giữa các chủ thể sẽ gây dựng được sự đồng thuận, nhất trí trong 

xã hội. Đoàn kết xã hội ngày càng vững mạnh một khi mức độ của sự đồng thuận trong xã hội không ngừng 

được củng cố và phát triển. Nó như là sự phát triển của tự ý thức cá nhân về vị trí, vai trò và trách nhiệm xã 

hội của mình trước người khác và trước cộng đồng, nó cũng đồng thời là sự phát triển và trưởng thành của 

xã hội về mặt tổ chức đời sống và quản lý các hoạt động. do đó, xét trên phương diện xã hội, cả môi trường 

sống, tức là đời sống hiện thực lẫn cấu trúc tổ chức thể chế, đoàn kết xã hội trên cơ sở đồng thuận xã hội sẽ 

xuất hiện ở đâu mà lợi ích và nhu cầu hợp lý của cá nhân được thực hiện, được đảm bảo, và lợi ích chung, 

quyền lực chung, ý chí chung của cả cộng đồng xã hội được mọi thành viên thống nhất thừa nhận. 

         Đoàn kết toàn dân không chỉ mang lại những tác dụng to lớn cho xã hội và từng cá nhân mà còn là giá 

trị văn hóa cộng đồng có tính nhân văn cao cả đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội. Phương thuốc 

chữa trị tận gốc cho những vấn đề tiêu cực trong xã hội ngày nay chỉ có thể là đoàn kết toàn dân thành một 

khối thống nhất, là cơ sở xây dựng đoàn kết xã hội. Những giá trị ấy cũng chính là những giá trị văn hóa 

truyền thống, dân chủ, công bằng, giáo dục, đạo đức… Nó không chỉ là điểm tụa về mặt tinh thần mà còn là 

điểm tựa cho sức mạnh vật chất, thúc đẩy sự phát triển xã hội. 

       Trong điều kiện lịch sử cụ thể ở Việt Nam, có thể thấy được, sự đoàn kết toàn dân, gắn kết cộng đồng 

là một giá trị truyền thống nổi bật của dân tộc, chính sự đoàn kết toàn dân thành một khối thống nhất đã tạo 

nên một sức mạnh to lớn giúp dân tộc Việt nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách khắc nghiệt. Nhận thức 

rõ điều này, đại đoàn kết toàn dân với tư cách là nền tảng và động lực cho sự phát triển đất nước trong giai 

đoạn hiện nay, ngay từ Đại hội VI, Đại hội khởi đầu cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng Cộng 

sản Việt Nam đã nhận thấy lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách 

cần giải quyết, do đó cần phải có chính sách phù hợp với từng đối tượng, cụ thể là đối với giai cấp công 

nhân, đối với nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, các dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo cũng như 
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đồng bào Việt nam đang sinh sống ở nước ngoài…Những tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc của Đại hôi VI 

tiếp tục bổ sung, hoàn thiện trong các kỳ Đại hội VII, VIII, IX và Đại hội X của Đảng ta. 

Tuy nhiên, cùng với những thành tựu về sự nghiệp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc, trong xã hội Việt Nam hiện nay vẫn còn những yếu tố ảnh hưởng không tốt đến việc củng cố khối đại 

đoàn kết dân tộc. trong hệ thống chính trị, có lúc, có nơi chưa nhận thức đầy đủ về quyền, nghĩa vụ công 

dân, hiểu biết pháp luật còn hạn chế; ý thức giữ gìn kỷ cương xã hội và kỷ cương lao động còn chưa tốt, 

thiếu quan tâm đến các vấn đề xã hội, chính trị; thiếu tu dưỡng đạo đức, có lối sống thực dụng, nhiều vấn đề 

bức xúc trong xã hôi còn chưa giải quyết triệt để… bên cạnh đó các thế lực thù địch còn đang ra sức chống 

phá sự nghiệp đổi mới và xây dựng Tổ quốc, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, chiêu bài “dân chủ”, 

“nhân quyền”, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giao gây bạo loạn, lật đổ, phá hoại thành quả cách mạng, 

phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc… Những yếu tố này tác động lẫn nhau, làm hạn chế việc phát huy thành 

quả của công cuộc đổi mới, ảnh hương đến niềm tin và khối đại đoàn kết toàn dân trong xã hội. Đây là 

những khó khăn và thách thức của khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ mới. 

 4.2 Vai trò của đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đát nước ta hiện nay. 

4.2.1. Đại đoàn kết toàn dân là nền tảng, động lực chủ yếu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong quá trình phát triển, mỗi quốc gia, dân tộc đều phải tìm kiếm và phát huy những động lực để 

đưa đất nước mình không ngừng phát triển, tiến lên phía trước. Mỗi quốc gia có những động lực không 

hoàn toàn giống nhau, bởi mỗi nước đều có những nét riêng biệt về điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử, 

đều vượt qua những trở ngại và phải giải quyết những mâu thuẫn thời đại đặt ra. Trong mỗi quốc gia, dân 

tộc chứa đựng những giai cấp, tầng lớp xã hội, các tộc người, các tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, ngoài ra 

họ có tiếng nói, truyền thống văn hóa, lịch sử, nhu cầu và lợi ích riêng khác nhau… Tuy nhiên, mỗi quốc 

gia đều có một lợi ích chung của toàn dân tộc, có nền văn hóa chung của dân tộc đó. 

Việt Nam là một quốc gia đa thành phần dân tộc, với 54 dân tộc anh em cùng chung sống trên một 

manh đất không rộng, với trình độ kinh tế phát triển còn thấp kém, chịu nhiều thiệt hại khi chiến tranh qua 

đi, đã vượt qua biết bao thử thách, gian lao, quanh năm chống chọi với thiên tai, địch họa, quyết tâm bảo vệ 

từng tấc đất của Tổ quốc, giữ gìn truyền thống của dân tộc, đang từng ngày từng giờ chung sức xây dựng 

đất nước. 

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa chiến lược của vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc, nên từ ngày thành lập 

đến nay, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng và đổi mới việc thực hiện tốt chính sách dân tộc, giải quyết thành 

công vấn đề dân tộc khiến cho sự đồng thuận trong xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn luôn được 

củng cố vững chắc và phát huy vai trò, động lực to lớn của mình, góp phần làm cho cách mạng nước ta đi từ 

thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, nhận thức và tư duy của 

Đảng ta về vấn đề dân tộc, đoàn kết dân tộc, vấn đề chiến lược của cách mạng ngày càng thực chất hơn, sâu 

sắc hơn. Chính vì vậy, trong mỗi kỳ Đại hội, Đảng ta luôn quan tâm tới việc đề ra và tổ chức thực hiện 

chính sách dân tộc, đại đoàn kết dân tộc. 

Trong thời gian qua, nhìn chung, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công 

nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức được mở rộng hơn, là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong khi sự nghiệp đổi 

mới đang có yêu cầu cao về tập hợp sức mạnh của nhân dân thì việc tập hợp nhân dân vào Mặt trận và các 

đoàn thể, các tổ chức xã hội còn hạn chế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, khu vực doanh nghiệp có vố đầu 

tư nước ngoài, ở một số vùng có đông đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số… 

Trên thực tế, vấn đề dân tộc, dân chủ và tôn giáo luôn là vấn đề nhạy cảm. Các thế lực thù địch của 

cách mạng luôn lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ và tôn giáo để kích động, chia rẽ các dân tộc, các tôn giáo, 

phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây phương hại lợi ích chung của đất nước. Bởi vậy, thực hiện tốt 
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chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo chính là góp phần khắc phục sự kỳ thị, chia rẽ các dân tộc, các tôn 

giáo, khắc phục tư tưởng tự ti, mặc cảm dân tôn, tôn giáo, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hướng 

tới thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc giải quyết vấn đề dân tộc có thể sẽ thuận lợi hơn, song có lẽ sẽ phức 

tạp hơn, do đó, đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên đổi mới và thực hiện chính sách dân tộc nhằm giải 

quyết tốt các vấn đề dân tộc, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Đây thực sự là sự 

nghiệp của toàn dân mà trực tiếp là của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt nam dưới sự lãnh đọa của 

Đảng. Điều đó cũng đời hỏi việc mở rộng và phát huy dân chủ trong xã hội, hoàn thiện và thực hiện chính 

sách dân tộc là điều tất yếu khách quan, trong đó cần thực hiện đầy đủ các hình thức dân chủ, đồng thời giữ 

vững kỷ cương xã hội và đạo lý dân tộc. 

Hiện nay, sự nghiệp đổi mới ở nước ta đã thu được những thành tựu cơ bản. Dưới sự lãnh đạo của 

Đảng, Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Việt Nam đang chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở 

cửa sẵn sàng là bạn là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình độc lập và 

phát triển. 

Trong những năm đổi mới, nền kinh tế của đất nước tiếp tục phát triển với nhịp độ cao so với các nước 

khác trong khu vực. Tình hình chính trị của đất nước luôn luôn giữ được ổn định. Tình hình xã hội có tiến 

bộ. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Vị thế của đất nước không ngừng 

được nâng cao trên trường quốc tế. Thế và lực của đất nước ta mạnh lên rất nhiều so với những năm trước 

đổi mới cho phép nước ta tiếp tục phát huy nội lực kết hợp với tranh thủ ngoại lực để phát triển nhanh và 

bền vững. 

Mặt khác, nước ta đang đứng trước cơ hội lớn và thách thức lớn đan xen nhau. Sự nghiệp đổi mới 

trong những năm tới có nhiều cơ hội để phát triển. Những cơ hội tạo cho đất nước ta có thể đi tắt, đón đầu, 

tiếp thu nhanh những thành tựu của cách mạng khoa học và công nghệ trên thế giới. Mặt khác, chúng ta rút 

ra được nhiều bài học từ cả những thành công và yếu kém của gần hai chục năm tiến hành sự nghiệp đổi 

mới để đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng. Những thành tựu và thời cơ đã cho phép nước ta tiếp tục đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa,  xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa Việt Nam trở thành một nước 

công nghiệp, tiếp tục ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp 

theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy hơn nữa nội lực. 

Tuy vậy, chúng ta cũng đang đứng trước những thách thức, nguy cơ hay những khó khăn lớn trên con 

đường phát triển của đất nước. Ví như nạn tham nhũng, tệ quan liêu cũng như sự suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã và đang cản trở việc thực hiện 

có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gây bất bình và làm giảm niềm tin 

trong nhân dân. Các thế lực phản động không ngừng tìm mọi cách thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", 

chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Mặt khác, các thế 

lực thù địch ra sức phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lợi dụng các vấn đề “nhân quyền”, “ dân tộc”, 

“tôn giáo” hòng li gián, chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 

Sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 

văn minh" đang đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc ở 

chiều sâu. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân 

và đội ngũ tri thức được mở rộng hơn, là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất 

nước. từ đó, đặt ra những nhiệm vụ và yêu cầu như sau: 

Hiện nay, hơn bao giờ hết phải quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết 

trong tình hình mới.  Qua hơn một phần tư thế kỷ thực hiện công cuộc đổi mới, với nhiều chủ trương lớn 

của Đảng, chính sách của Nhà nước hợp lòng dân, khối đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp 
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công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức được mở rộng hơn, là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị của đất nước. Các hình thức tập hợp nhân dân đa dạng 

hơn và có bước phát triển mới, dân chủ xã hội được phát huy; bước đầu đã hình thành không khí dân chủ, 

cởi mở trong xã hội. 

4.2.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân Ở Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay 

Để phát huy hơn nữa vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta cần thực hiện nhiều giải 

pháp, cụ thể có thể nêu một số giải pháp như sau: 

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu để làm rõ hơn cơ chế thực hiện dân chủ trong xã hội trên các lĩnh vực 

hoạt động, bởi vì dân chủ và đoàn kết là hai lĩnh vực có quan hệ mật thiết với nhau, thúc đẩy lẫn nhau, tạo 

tiền đề, điều kiện cho nhau. Dân chủ là một điểm tương đồng lớn nhất mà mọi người có thể đoàn kết với 

nhau, cho dù còn khác nhau về chính kiến, về địa vị xã hội và ý thức hệ. Dân chủ là giải pháp tháo gỡ mọi 

rào cản, giải phóng tư tưởng và trí tuệ con người để mọi người có thể phát huy được mọi tiềm năng, phát 

huy tính tích cực xã hội và hành động một cách tự giác để xây dựng khối đại đoàn kết toàn đan tộc vững 

mạnh. 

Thứ hai, tiếp tục phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc củng cố và phát triển khối 

đoàn kết toàn dân. Nếu vai trò của Mặt trận Tổ quốc được phát huy thì sức mạnh của động lực đoàn kết dân 

tộc sẽ tăng gấp bội. Chức năng cơ bản của Mặt trận Tổ quốc là tập hợp lực lượng các thành viên trong xã 

hội thông qua các tổ chức, các cuộc vận động, các phong trào và các hình thức đa dạng khác, làm cho mỗi 

người dân tin cậy và tự nguyện tham gia các công tác của Mặt trận. Muốn vậy, Mặt trận cần phải đa dạng 

hóa các hình thức tập hợp nhân dân. Nhân dân chỉ tin và tự nguyện gia nhập tổ chức biết dũng cảm đấu 

tranh để mang lại và bảo vệ quyền lợi cho họ. 

Thứ ba, đại đoàn kết là sự nghiệp của cả dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các 

tổ chức Đảng được thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, trong đó có chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. 

Thứ tư, chú trọng giáo dục, đào tạo, hoàn thiện con người Việt nam trong thời đại mới bởi con người 

là thành tố, là cái gốc vững bền của dân tộc và đất nước. Mỗi người, mỗi công dân cần phải nêu cao niềm tự 

hào, tự tôn dân tộc, bồi đắp tinh thần yêu nước, sống và làm việc có trách nhiệm đối với đất nước, vì sự 

hùng cường, vững bền của Tổ quốc. Không ngừng nâng cao học vấn, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, thể 

chất và đạo đức. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh, hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân, cần nâng cao đọa đức, con người sống với nhau cần phải có 

tình nghĩa, mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người… 

Thứ năm, tiếp tục phát triển quan điểm, chủ trương về đại đoàn kết dân tộc, tạo cơ sở để tăng cường 

đoàn kết quốc tế, thúc đẩy công cuộc đổi mới. Trong điều kiện nước ta đang trong giai đoạn mở cửa, hội 

nhập, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại trong xu thế khu vực hóa, toàn cầu kinh tế ngày càng 

phát triển, đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, phát huy tối đa nội lực của dân tộc còn đòi 

hỏi phải củng cố sự đoàn kết với phong trào cách mạng cả nước, đồng thời phải nắm vững phương châm 

ngoại giao mềm dẻo  

Phát huy bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa 

quốc tế, lợi ích dân tộc và nghĩa vụ quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phải nhất quán coi cách mạng Việt 

Nam là một bộ phận không thể tách rời của cách mạng thế giới, tiếp tục đoàn kết, ủng hộ các phong trào 

cách mạng, các xu hướng và trào lưu tiến bộ của thời đại vì các mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 

và tiến bộ. 

Như vậy, đoàn kết dân tộc là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của 

mỗi quốc gia, dân tộc. Trong quá trình phát triển hiện nay, chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu và tìm ra 
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những giải pháp để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò động lực của khối đoàn kết dân tộc. 

5. Kết luận 

Đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Nhờ truyền thống đó, đan tộc Việt Nam 

đã vượt qua bao thử thách của lịch sử để tồn tại và phát triển. Ngày nay, đoàn kết đã trở thành động lực chủ 

yếu cho sự phát triển toàn cầu hóa và hội nhập toàn cầu và hội nhập quốc tế; bởi lẽ nó tạo nên sự đồng tâm, 

hiệp lực của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, các cộng đồng người Việt khác nhau. Trong tất cả mọi 

người Việt Nam sống ở trong nước hay ở nước ngoài đều luôn luôn tiềm ẩn tinh thần, ý thức dân tộc trong 

tâm thức của họ. Vì vậy, khơi nguồn và phát triển đến đỉnh cao sức mạnh dân tộc và trí tuệ của con người 

Việt Nam, thực thi chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh một cách sáng tạo, quy tụ lực lượng 

dân tộc bằng nội dung và hình thức tổ chức thích hợp với mọi đối tượng tập thể và cá nhân trên cơ sở lấy 

liên minh công nông và trí thức làm nòng cốt do Đảng cộng sản lãnh đạo, phấn đấu vì độc lập của tổ quốc, 

tự do, hạnh phúc của của toàn dân là một bài học kinh nghiệm lịch sử có giá trị bền vững lâu dài, đặc biệt có 

ý nghĩa chính trị quan trọng trong sự nghiệp thực thi đường lối đổi mới, thực hiện cương lĩnh xây dựng đất 

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay. 

Cách mạng nước ta đã bước sang giai đoạn mới có sự khác biệt về chất so với thời kỳ đấu tranh bảo vệ 

tổ quốc và giải phóng đất nước, thậm chí cũng đã khác rất nhiều so với thời kỳ trước đổi mới. Đại hội XI 

của Đảng ta xác định: Hơn bao giờ hết cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh 

mới. Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng; xoá bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, 

thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; đề cao tinh 

thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung... để tập hợp, đoàn kết mọi người vào mặt trận chung, 

tăng cường đồng thuận xã hội. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hoà quan hệ lợi 

ích giữa các thành viên trong xã hội. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp uỷ đảng và chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, 

tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhân dân; tin dân, tôn trọng những người có ý kiến 

khác; làm tốt công tác dân vận, có cơ chế, pháp luật để nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực 

hiện quyền làm chủ của mình. 
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Tóm tắt:  

Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước, nền văn hoá Việt Nam đã hình thành, phát triển. Bằng lao động 

sáng tạo, ý chí đấu tranh bền bỉ, kiên cườn, nhân dân ta đã xây đắp nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh 

in đậm dấu ấn vản sắc của dân tộc, chứng minh sức sống mãnh liệt, sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. 

Chủ trương của Đảng, Nhà nước là xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong quá 

trình hội nhập quốc tế là hoàn toàn đúng đắn khi đất nước đang chuyển mình  trong xu hướng toàn cầu hoá 

hội nhập khu vực và thế giới với một tốc độ rất nhanh. Trong quá trình hội nhập quốc tế nhu cầu mở rộng 

giao lưu giữa các nền văn hoá là một tất yếu khách quan. Nội dung của bài viết đề cập tới vấn đề giữ gìn và 

phát huy các giá trị truyền thống văn hoá tinh thần tốt đẹp của dân tộc trong quá trình mở rộng giao lưu 

quốc tế, tiếp thụ những tinh hoa văn hoá thế giới và thời đại làm giàu thêm các giá trị văn hóa của dân Việt 

Nam. 

Từ khóa: Văn hóa, dân tộc, hội nhập quốc tế. 

1 Đặt vấn đề 

Mỗi quốc gia đều có những bản sắc riêng của mình, điều đó tạo nên bản sắc riêng của từng quốc gia dân tộc. 

Giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc là một tất yếu trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay. Bản sắc dân 

tộc Việt Nam bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa được vun đắp nên qua lịch sử hàng năm đấu 

tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết cá 

nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc, lòng nhân ái khoan dung, trọng nghĩa trọng tình, sống đạo lý, đức tính 

cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống. Bản sắc văn hoá dân tộc 

còn đậm đà trong các hình thức biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo. Dân tộc và bản sắc văn hoá dân tộc 

không thể tách khỏi quan hệ với thế giới. Mỗi một quốc gia đều có những truyền thống, những bản sắc 

riêng của mình cần giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, một mặt để đem những tinh hoa của mình để giao 

lưu với các nước, mặt khác giúp chúng ta hoà nhập chứ không hoà tan. Chính vì thế xây dựng những định 

hướng giá trị trong việc hội nhập, tiếp thu những tinh hoa trong văn hoá của các nước một cách có chọn lọc 

là điều hết sức cần thiết.  

Trong xu thế hội nhập, việc tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại và giữ gìn bản sắc văn hóa dân 

tộc là một trong những chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời 

kỳ quá độ lên CNXH, Đảng đã xác định xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc., Đảng 

nhấn mạnh đặc điểm của văn hóa Việt Nam là tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Vì vậy việc nghiên cứu về 

giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế là vấn đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 

Nhận thức được quy luật vận động của thời đại, Đảng ta chủ trương mở rộng quan hệ quốc tế trên cơ 

sở độc lập tự chủ, tích cực chủ động hội nhập quốc tế và xây dựng  nền văn hóa Việt Nam vừa tiên tiến vừa 

đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc là hết sức đúng đắn và phù hợp với thực tiễn của cách mạng Việt Nam.. Bởi 
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trong quá trình hội nhập quốc tế nhu cầu mở rộng giao lưu giữa các nền văn hoá là một tất yếu khách quan. 

Bên cạnh việc chúng ta phải chú trọng giữ gìn, phát huy các truyền thống văn hoá tinh thần tốt đẹp của dân 

tộc, ta cần phải từng bước mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thụ những tinh hoa văn hoá thế giới và thời đại.  

2. Phần nội dung chính 

2.1. Chủ trương của Đảng về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc  

Nhận thức xu hướng khách quan của thời đại, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội được trình và thông qua tại đại hội VII của Đảng  xác định nền văn hóa tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc là một trong 6 đặc trưng của chủ nghĩa xã hội, đến Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 5 khóa 

VIII của Đảng chỉ rõ: phương hướng chung của sự nghiệp văn hóa nước ta là phát huy chủ nghĩa yêu nước 

và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội 

chủ nghĩa, xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thụ những 

tinh hoa văn hoá nhân loại, làm cho văn hoá thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng 

người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ 

con người, tạo nên trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển phục 

vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn 

minh, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hôi.  Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII. vừa đáp ứng đúng 

những đòi hỏi bức xúc của cuộc sống vừa là định hướng chiến lược cơ bản cho sự nghiệp xây dựng, củng cố 

và không ngừng tăng cường nền tảng tinh thần xã hội ta trên con đường phấn đấu vì dân giàu nước mạnh, 

xã hội công bằng, văn minh, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 

Đến hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương khóa IX chỉ rõ,tiếp tục xây dựng và phát triển 

văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, nâng cao chất lượng công cuộc xây dựng và 

phát triển văn hóa. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong xây dựng và phát triển văn 

hóa phải đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đưa lên hàng đầu nhiệm vụ 

xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, đời sống văn hóa, tăng cường và nâng tầm lãnh đạo của Đảng trên 

lĩnh vực văn hóa. Tại Đại hội XI  khẳng định phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, vừa phát 

huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xử lý tốt mối quan hệ giữa 

kinh tế và văn hóa để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là một động lực phát triển kinh tế - 

xã hội và hội nhập quốc tế. 

Trong nền kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế chúng ta lại càng phải nhấn mạnh yêu cầu kế 

thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Đó không chỉ là ý thức trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào, tự 

tôn dân tộc, bởi “Nước Đại Việt ta từ trước, Vốn xưng nền văn hiến đã lâu”. Những đặc trưng nổi bật nhất 

của văn hóa Việt Nam là chủ nghĩa yêu nước, yêu lao động, lòng nhân ái, vị tha và tính cộng đồng. Những 

giá trị truyền thống đó đã từng là nguồn sức mạnh to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Chúng ta 

đang bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế những truyền thống ấy vẫn đang là 

những đòi hỏi cần phải có đối với tất cả mọi người. Dân tộc Việt Nam có truyền thống tự tôn dân tộc nhưng 

không tự cao, tự đại, càng không đóng cửa để tự ngắm tự cô lập mình. 

Suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc, đặc biệt từ khi Đảng ta ra đời, đã lãnh đạo nhân dân 

giành độc lập dân tôc, tiến hành chiến tranh chống xâm lược bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng chủ 

nghĩa xã hội. Trong quá trình đó Đảng ta chưa bao giờ chủ trương có thái độ bài ngoại về văn hoá, kể cả với 

nền văn hóa của nước đang là kể thù xâm lược mà trái lại Đảng ta luôn nhấn mạnh tính dân tộc đồng thời 

với tính khoa học và đại chúng, tính tiên tiến gắn với yêu cầu phải đậm đà bản sắc dân tộc và tiếp thu những 

tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đó chính là bản lĩnh văn hoá của Việt Nam. Chính điều đó cho nên dù trải 

qua biết bao thăng trầm của lịch sử, đứng trước âm mưu đồng hoá văn hoá của đủ loại kẻ thù, nhưng “ Bốn 

nghìn năm ta lại là ta”. bản sắc văn hóa Việt Nam không biến mất, không phai nhạt, trái lại, càng ánh lên 

nét riêng long lanh, đặc sắc.  
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Nền văn hóa Việt Nam có chiều sâu và tầm cao như vậy, càng đi vào kinh tế thị trường, mở rộng giao 

lưu hợp tác quốc tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chúng ta càng phải nâng niu, gìn giữ và phát 

huy để góp phần vào sự nghiệp vẻ vang là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Chủ trương giữ gìn và 

phát huy bản sắc dân tộc không hề đồng nghĩa với bảo thủ, tự cô lập, đóng kín, khư khư bám giữ lấy cái cũ. 

Bản sắc văn hoá không phải là những giá trị tạm thời, nay còn mai mất. song nó cũng không là cái không 

bao giờ thay đổi được và không cần sửa đổi. Trái lại bản sắc văn hóa dân tộc cũng không ngừng phát triển, 

đổi mới, phản ánh sự phát triển và đổi mới của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cái gì cũ mà xấu, 

thì phải bỏ ... Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý, cái gì cũ mà tốt thì 

phải phát triển thêm. 

Dân tộc và bản sắc văn hoá dân tộc không thể tách khỏi quan hệ với thế giới. Chúng ta đang chứng 

kiến xu thế toàn cầu hoá đời sống loài người. Toàn cầu hoá tạo điều kiện cho các quốc gia, dân tộc xích lại 

gần nhau hơn. Đất nước ta nhất định nắm lấy xu thế này coi như là một thời cơ lớn, ra sức tận dụng mọi 

điều kiện có lợi để tranh thủ những khả năng vật chất, kỹ thuật, công nghệ, những kinh nghiệm và tri thức 

hiện đại cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, không 

một quốc gia nào có thể đứng biệt lập mà có thể tồn tại và phát triển. Toàn cầu hoá cũng là một quá trình 

đầy mâu thuẫn phức tạp. Đặc biệt trên thế giới hiện nay đang có những lực lượng nuôi tham vọng lớn toàn 

cầu hoá chủ nghĩa tư bản, họ muốn áp đặt hệ giá trị của riêng họ lên cả toàn cầu. Trong những điều kiện nêu 

trên về xu thế toàn cầu hoá hiện nay, chúng ta càng thấy đường lối mở rộng quan hệ quốc tế trên cơ sở độc 

lập tự chủ của Đảng ta nói chung và  chủ trương xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam vừa tiên tiến 

vừa đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc nói riêng là hết sức đúng đắn và phù hợp với thực tiễn. 

Bản sắc văn hoá dân tộc luôn có sự biến động và được bổ sung qua các thời kỳ của lịch sử. Có giá trị 

được hình thành từ xa xưa và luôn luôn bền vững. Có giá trị đúng trong quá khứ nhưng nay không thích 

hợp, lại có giá trị mới nhưng phù hợp với nguyện vọng dân tộc thì nhanh chóng có sức sống bền vững, ví 

như lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị “ Không có gì quý hơn độc lập tự do” trở thành giá trị văn 

hoá rất quan trọng bền vững của dân tộc ta. 

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc là chăm lo cho sự trường tồn và phát triển sức sống của 

dân tộc. Song điều này không phải là xu hướng phục cổ như đã xảy ra gần đây ở nhiều nơi trong việc ma 

chay, cưới xin, lễ hội. Trong bài nói tại Hội nghị cán bộ văn hóa ngày 30-10-1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

chỉ rõ: “khôi phục vốn cũ, thì nên khôi phục cái gì tốt, còn cái gì không tốt thì phải loại dần ra. Xem ra thì 

năm nay tương đối khá, còn như năm ngoái, thì khôi phục vốn cũ, thì khôi phục cả đồng bóng, rước xách 

thần thánh. Vì khôi phục như thế, nên ở nông thôn nhiều nơi quên cả sản xuất, cứ trống mõ bì bõm, ca hát 

lu bù ...”. Trong vốn cổ dân tộc, chúng ta giữ lấy và phát huy những di sản nào, từ bỏ những di sản nào, 

điều đó không thể không đặt ra khi nói về những giá trị truyền thống. Sự cân nhắc và lựa chọn ấy thể hiện 

quá trình tự ý thức dân tộc, quá trình tự nhận thức, tự khám phá về mình, xuất phát từ tầm cao mới của lịch 

sử, là quá trình  gạn đục khơi trong và là sự tiếp nối dòng chảy liên tục của lịch sử dân tộc trong thế giới 

hiện đại. Với ý nghĩa đó, phát huy và bảo vệ bản sắc dân tộc của văn hoá đòi hỏi sự phát triển, sự sáng tạo 

không ngừng.      

2.2. Vai trò của bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình phát triển 

Hiện nay có nhiều ý kiến khác nhau trong việc định nghĩa về văn hoá, nhưng về cơ bản đều thống nhất 

thừa nhận về mối quan hệ qua lại của văn hoá với kinh tế, vai trò động lực của văn hoá đối với kinh tế. 

Những ý kiến coi văn hoá đứng ngoài kinh tế hay lệ thuộc một cách thụ động đối với kinh tế không còn 

được chấp nhận. Tuy nhiên, khi chúng ta nhấn mạnh yếu tố văn hoá thì điều đó không có nghĩa là đặt vị trí 

của văn hoá cao hơn kinh tế, mà để thấy sự gắn bó của chúng trong khi hướng tới mục tiêu của sự  phát 

triển. Văn hóa dân tộc sẽ định hướng xây dựng các giá trị về lối sống, tư tưởng, đạo đức của con người của 

mỗi quốc gia dân tộc làm nền tảng tinh thần cho xã hội, tạo động lực cho sự phát triển bền vững kinh tế xã 

hôi. 
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Những thành tựu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội ở nhiều nước trên thế giới đều chứng minh 

tầm quan trọng của nhân tố văn hoá trước hết là ở việc có bảo vệ, phát triển được hay không những tiềm 

năng phong phú của văn hóa dân tộc đối với sự phát triển của đất nước. Sự đúng đắn hay sai lạc trong định 

hướng phát triển văn hoá đều đưa đến thành tựu hay thất bại không riêng cho văn hoá, mà cho cả kinh tế và 

mọi mặt khác của đời sống xã hội, đặc biệt là về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Những hậu quả của sự sai lầm 

về chính sách văn hoá thường kéo dài và khó sửa hơn những hậu quả về kinh tế. Do đó không phải không 

có cơ sở khi người ta lo ngại một sự  phá sản, xuống cấp về văn hoá hơn là sự phá sản, xuống cấp trong 

kinh tế, bởi những mất mát trong lĩnh vực văn hoá thường dẫn tới những hậu quả rất lâu dài và nghiêm 

trọng. 

Trong điều kiện cách mạng khoa học và công nghệ  như hiện nay thì sự phát triển một dân tộc có thể 

vượt lên rất nhanh, chiếm lĩnh được những đỉnh cao về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ trong một vài thập kỷ. 

Nhưng để trở thành một quốc gia phát triển về văn hoá thì phải có một quá trình lâu dài gắn liền với sự hình 

thành và phát triển của mỗi quốc gia. Một quốc gia giàu có về kinh tế, trong mười năm có thể đổi mới, nâng 

cấp toàn bộ hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, nhưng để có được một cơ sở hạ tồng văn hoá tiến bộ và phát 

triển thì cần thời gian rất lâu dài. Đất nước ta đang thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, thực hiện cơ chế 

thị trường và chính sánh đối ngoại rộng mở, làm bạn với tất cả các nước, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và 

phát triển. Nhiệm vụ xây dựng nền văn hoá mới, đây vừa là cơ hội lớn đồng thời là thách thức lớn cho dân 

tộc Viêt Nam. 

Khi nước ta nước chuyển sang nền kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, văn hoá là nhân tố thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, kích thích tính sáng tạo, năng động, nhưng trong 

môi trường đó văn hoá cũng có thể nhiễm phải những căn bệnh của kinh tế thị trường như chủ nghĩa cá 

nhân, sùng bái đồng tiền, lối sống thực dụng ... Không ít hoạt động văn hoá bị lôi cuốn vào xu hướng 

thương mại hoá, xuất hiện những sản phẩm văn hoá kém chất lượng chiều theo thị hiếu thấp kém của một 

bộ phận người có tiền. Đồng tiền trở thành thước đo các giá trị, nhưng đồng thời nó cũng trở thành sức 

mạnh có khả năng làm xuyên tạc mặt bản chất tốt đẹp của con người, của nhữn quan hệ xã hội, kích thích 

chủ nghĩa cá nhân, tính ích kỷ, nhiềt hủ tục, mê tín, dị đoan phát triển. Đó là những nguy cơ cần phải kiên 

quyết bài trừ, khắc phục . 

Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta thấy nhiều sản phẩm văn hoá như tranh ảnh, sách, báo được đem ra 

mua bán trên thị trường, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi sản phẩm văn hoá đều phải tính toán, có lãi 

mới sản xuất. Trong nền kinh tế hàng hoá không thể không thừa nhận sự chi phối của quy luật giá trị trong 

lĩnh vực sản xuất tinh thần. Nhiều sản phẩm văn hóa cũng cần phải định giá, phải thông qua mua, bán, trao 

đổi để phân phối tới người sự dụng. Song sự định giá, trao đổi, mua bán này không thể chỉ căn cứ vào quy 

luật kinh tế mà phải tuân theo quy luật của văn hoá, tư tưởng, đạo đức, phải phục vụ mục tiêu phát triển 

toàn diện con người, cho tiến bộ và công bằng, văn minh. 

Thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hoá, đa dạng hoá, đất nước ta có cơ hội giao lưu, tiếp nhận, 

học hỏi vô cùng thuận lợi. Trong quá trình đó, chúng ta bắt gặp nhiều cái hay, cái đẹp và những điểm tương 

đồng trên lĩnh vực văn hoá, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là mọi dân tộc sẽ đi tới sự thống nhất 

về văn hoá. Trái lại, nhờ quá trình giao lưu đó, mỗi dân tộc đều có thể đóng góp những bản sắc độc đáo của 

riêng mình vào kho tàng văn hoá chung của nhân loại, làm cho nền văn hoá của nhân loại ngày càng thêm 

phong phú, tốt đẹp. 

Bên cạnh việc tiếp thụ những cái tốt, cái tương đồng, chúng ta cũng phải tỉnh táo phòng ngừa, loại trừ 

những cái xấu, cái dở, cái không phù hợp. Sự học tập, lựa chọn tiếp nhận phải rất chủ động. Chúng ta cương 

quyết khước từ, chống lại sự di nhập những thứ văn hoá phẩm phản động kích động bạo lực, tình dục, hạ 

thấp các giá trị đạo đức, nhân văn, trái với các truyền thống đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. 
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Trong quá trình giao lưu văn hóa, chúng ta mạnh dạn hội nhập, tiếp thu nhưng không đánh mất, không 

hoà tan bản sắc của mình. Trái lại, chúng ta có trách nhiệm bổ sung, đóng góp cho nhân loại những gì đặc 

sắc của chúng ta và tiếp nhận, bổ sung những tinh hoa nhân loại để bản sắc văn hoá Việt Nam ngày càng 

giàu đẹp. Làm được như vậy văn hoá luôn luôn là động lực của sự phát triển là nhân tố quan trọng thúc đẩy 

sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đưa đất nước ta tiến nhanh tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh.  

2.3. Một số giải pháp nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ phát triển  

Giữ gìn những giá trị văn hóa của dân tộc, hướng tới xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc góp phần thực hiện tư tưởng cốt lõi của Đảng ta về văn hóa, trước mắt cần tiến hành tốt những 

giải pháp lớn sau: 

Một là: Phải tạo ra bước chuyển biến cơ bản trong nhận thức của toàn Đảng và toàn xã hội, tiếp tục 

củng cố niềm tin ở chủ nghĩa Mác- Lênin và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, có nhận thức đúng về lý 

tưởng, lẽ sống, nếp sống phù hợp với truyền thống dân tộc và truyền thống cách mạng. làm cho các tầng lớp 

nhân dân nhận thức sâu sắc về vai trò của văn hóa đối với đời sống xã hội, thấm nhuần các giá trị nhân văn 

của con người, về lý tưởng cách mạng của Đảng và nhà nước. xây dựng các giá trị nhân văn, hướng con 

người tới các giá trị chân- thiện- mỹ. Bên cạnh đó đẩy lùi các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoa, làm lành 

mạnh hoá đời sống vật chất và tinh thần của dân tộc. 

Hai là: Tăng cường đầu tư các nguồn lực và hoàn chỉnh hệ thống chính sách phát triển văn hoá, nhất là 

trên lĩnh báo chí, phải coi báo chí là một mặt trận quan trọng trong công tác tư tưởng tuyên truyền chủ 

trương chính sách của Đảng và nhà nước. Bên cạnh đó cần phải nâng cao các hoạt động văn hoá thông tin ở 

cơ sở. Cùng với đó là  tăng cường nguồn lực  bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hoá, bảo tồn và phát 

triển các loại hình nghệ thuật dân gian,  sưu tầm và khai thác các vốn văn hoá của các dân tộc cả truyền 

thồng và hiện đại. 

Ba là: Phải đổi mới thể chế phát triển sự nghiệp văn hoá trong điều kiện cơ chế thị trường. Trên cơ sở 

định hướng chính trị và pháp luật, nêu cao vai trò nòng cốt của các cơ quan văn hóa, nghệ thuật của Nhà 

nước. từng bước thực hiện xã hội hoá về văn hoá. Chấn hưng nền văn hoá dân tộc để làm cơ sở định hướng 

cho việc mở rộng giao lưu văn hoá quốc tế của nước ta với thế giới có ý nghĩa chiến lược lâu dài . 

Bốn là: Tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng đạo đức, nếp sống văn minh, ngăn chặn có hiệu quả 

các tệ nạn xã hội, những biểu hiện tiêu cực trong xã hội, những hủ tục và nếp sống không lành mạnh, khắc 

phục tình trạng thoái hoá, biến chất của một số cán bộ, đảng viên, những hủ tục và tệ nạn xã hội đang có 

chiều hướng gia tăng ở cả thành thị, nông thôn và miền núi. Đồng thời chúng ta cũng kiên quyết phản đối 

sự tiếp nhận xô bồ mọi thứ gọi là  tân kỳ của văn hoá ngoại lai mà không phân biệt hay dở, tốt xấu để đi đến 

chỗ mất gốc, lai căng và cuối cùng khó tránh khỏi sẽ bị đồng hóa, bị hoà tan chứ không phải hội nhập với 

nền văn minh nhân loại . 

Năm là: Quan tâm xây dựng đội ngũ những người hoạt động văn hoá có trình độ chuyên môn có tâm 

huyết với văn hóa dân tộc và không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế về văn hoá. Không ngừng bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ văn hóa. bên cạnh đó tăng cường ứng dụng khoa học kĩ thuật và 

công nghệ và xây dựng cở sở vật chất cho công tác văn hóa. Bên cạnh đó cần tăng cường quảng bá xúc tiến 

quảng bá các sản phẩm van hóa để sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên văn hóa của dân tộc đảm bảo phát 

triển bền vững 

Sáu là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước trong sự nghiệp 

quản lý và phát triển văn hoá, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật. 

Tăng cường sự phối kết hợp giữa các ngành, các đoàn thể với các nội dung hoạt động trên từng lĩnh vực, 

phù hợp với từng ngành. Tăng cường quản lí nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, và bảo tồn các di tích văn 
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hóa, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, xử lí nghiêm 

các hoạt động vi phạm quy định của pháp luật về văn hóa nghệ thuật.  

Những bài học kinh nghiệm ngàn đời của cha ông ta trong quá trình giao lưu văn hoá với thế giới 

trước đây cần được nghiên cứu sâu sắc , toàn diện hơn để khai thác, vận dụng để phát triển sáng tạo trong 

điều kiện mới ngày nay. Làm được như vậy, chúng ta có thể vững tin và chủ động tăng cường giao lưu văn 

hoá với các nước trên cơ sở biết mình, biết người một cách thực tế khách quan. Cần biết cả chỗ mạnh, chỗ 

yếu của mình và của người, qua đó mà lựa chọn, tiếp thu các yếu tố nhân bản, hợp lý, khoa học, tiến bộ của 

văn hoá thế giới - cả phương Đông và phương Tây - để làm phong phú thêm bản sắc văn hoá dân tộc, xem 

đó là nhân tố cực kỳ quan trọng thức dậy các tiềm năng, phát huy mọi nguồn cảm hứng sáng tạo, làm nên 

những giá trị vật chất và tinh thần mới trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.  

Chúng ta không tự hãm mình trong tính riêng biệt văn hoá, khước từ giao lưu, trao đổi, đối thoại với 

bên ngoài. Đồng thời, chúng ta cũng kiên quyết phản đối sự tiếp nhận xô bồ mọi thứ gọi là “ tân kỳ” của 

văn hoá ngoại lai mà không phân biệt hay dở, tốt xấu để đi đến chỗ mất gốc, lai căng và cuối cùng khó tránh 

khỏi sẽ bị đồng hóa, bị hoà tan chứ không phải hội nhập với nền văn minh nhân loại. 

Trong kinh tế, sự đa dạng của phân công mới làm nảy sinh tính tất yếu của giao lưu, hợp tác giữa các 

quốc gia. Trong văn hoá lại càng như vậy. Do đó chỉ có trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản sắc và cốt cách 

riêng của văn hoá Việt Nam - nghĩa là tính độc đáo của nó trong quá trình vươn tới sự hoàn thiện con người 

theo hướng Chân - Thiện - Mỹ, thì văn hoá dân tộc mới có sức nặng trong tiếp xúc, đối thoại với các nền 

văn hoá khác,  nhất là mới có những cái đáng giá để góp vào kho tạng văn hoá phong phú, đa dạng của nhân 

loại. 

Thực hiện được những giải pháp trên công cuộc đổi mới toàn diện đất nước của chúng ta, trong đó có 

đổi mới về giao lưu văn hoá với thế giới sẽ gặt hái được nhiều hoa thơm quả ngọt vì mục tiêu dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

3. phần kết luận  

Chưa bao giờ văn hoá dân tộc ta có những bước chuyển biến toàn diện và sâu sắc như hiện nay. Đây là 

thời kỳ chuyển đổi mạnh mẽ cả về quan niệm giá trị, chuẩn mực văn hoá, công nghệ, kỹ thuật và cơ sở vật 

chất của văn hóa, chuyển đổi về đội ngũ nhân sự, bộ máy hoạt động văn hoá, cùng với nó là sự chuyển đổi 

lối sống, nếp tư duy, tầm nhìn và cách nhìn của cá nhân và cộng đồng với hàng loạt các nhu cầu văn hó 

phong phú và đa dạng của nhân dân. Sự thay đổi đó có cơ sở khách quan từ sự đổi mới toàn diện của đất 

nước mà cốt lõi cơ bản là phát triển kinh tế thị trường đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, đa phương hoá, đa dạng hoá các mối quan hệ 

quốc tế. Là kết quả của quá trình vận động và giải quyết các mâu thuẫn trong quá trình vận động phát triển 

của đất nước. Vì vậy, phải thật sự bình tĩnh và khách quan trong đánh giá các hiện tượng văn hóa - xã hội là 

một yêu cầu lớn hiện nay. 

Mục tiêu của Đảng là xây dựng một nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. việc giữ gìn và phát 

huy bản sắc dân tộc là một đòi hỏi cấp thiết cho chúng ta cần phải giải quyết. Việc kết hợp sức mạnh dân 

tộc với sức mạnh thời đại, mở rộng quan hệ với bên ngoài là tất yếu. Trong thời đại ngày nay, không có một 

dân tộc nào có thể tách rời, sống biệt lập với thế giới. riêng với văn hoá, tiến bộ của khoa học công nghệ 

thông tin lại càng đặt ra việc phát triển văn hoá không thể tách rời với văn hoá thế giới. Hằng số của văn 

hoá Việt Nam là mở cửa đón nhận truyền thống văn hoá bốn phương, tiếp nhận cái tốt, cái thích hợp, loại 

bỏ cái xấu, không thích hợp. Vì thế, nếu mất bản sắc dân tộc thì cũng mất văn hoá, và khi mất văn hoá thì 

cũng mất dân tộc. 
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Tóm tắt: 

Nghiên cứu di sản lý luận và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể khẳng 

định, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người là nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh; giải phóng con 

người khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, bất công, để ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành là mục 

đích cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Bài viết tập trung luận giải những nội dung cơ bản trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh về con người và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng con người 

mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. 

Từ khóa: con người, lợi ích, giải phóng, quần chúng nhân dân. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng, phát triển trung thành, sáng tạo chủ nghĩa Mác - 

Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Mà cái cốt lõi trong tư tưởng của Người đó là độc lập 

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; trong đó tư tưởng về con người và giải phóng con người luôn được 

Người đặt lên hàng đầu và là vấn đề trung tâm. Với chủ trương làm cách mạng là nhằm để giải phóng dân 

tộc, giải phóng xã hội để đi đến giải phóng con người. Theo đó, trong tư tưởng của Hồ Chí Minh con người 

vừa là chủ thể của cách mạng, vừa là mục tiêu cao nhất của cách mạng. “Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, 

anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng hơn nữa là cả loài người” [1]. Điều đó 

cho thấy, con người ở đây đã mang trong nó bản chất xã hội, phản ánh các quan hệ xã hội và đó là con 

người cụ thể, có cuộc sống, mối quan hệ riêng của họ. 

II. NỘI DUNG 

2.1. Tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về con người 

Một là, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng.  

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con người luôn là mục tiêu của mọi hành động cách mạng, việc hoạch 

định và thực hiện các chính sách xã hội luôn xuất phát từ con người để hướng tới phục vụ con người, Người 

chỉ rõ: Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời 

sống của nhân dân, “chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm lo đời sống của dân: “Nếu dân 

đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ 

có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi” [2]. Vì vậy, cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống 

dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân, phải lãnh đạo tổ chức, giáo dục nhân dân tăng 

gia sản xuất và tiết kiệm. Dân đủ ăn, đủ mặc thì những chính sách của Đảng và Chính phủ đưa ra dễ dàng 

thực hiện. Nhưng để làm được điều đó thì phải phát huy nhiều nhân tố khác nhau, trong đó việc “đem hết 

sức dân, tài dân, của dân để làm lợi cho dân”, “dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân để gây hạnh 
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phúc cho dân”,... có ý nghĩa quyết định. Qua đó, có thể thấy, con người - mục tiêu và con người - động lực 

là thống nhất, vì dân và do dân là thống nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh.  

Không chỉ là mục tiêu xét đến cùng của mọi hành động cách mạng, con người còn là động lực thúc 

đẩy các hành động đó nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. Để phát huy vai trò động lực của con người, Hồ 

Chí Minh đã đề cập đến các nội dung và biện pháp nhằm tác động vào những động lực thúc đẩy tính tích 

cực hoạt động của con người, trong đó, động lực chính trị - tinh thần đóng vai trò quan trọng. Vì thế, Hồ 

Chí Minh luôn chú trọng đến giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức cách mạng... 

Đồng thời, quan tâm đến vai trò tác động của các nhân tố tinh thần khác, như: Văn hoá, khoa học, pháp luật, 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Là nhà duy vật mác-xít chân chính, hiểu hành động của con người 

luôn gắn liền với nhu cầu và lợi ích của họ, vì vậy, đi đôi với các biện pháp chính trị - tinh thần, Hồ Chí 

Minh không coi nhẹ hay bỏ qua các động lực vật chất, khéo léo kết hợp các loại động lực với nhau, tạo sức 

mạnh tổng hợp, thúc đẩy tính năng động cách mạng của con người trên tinh thần tôn trọng và khuyến khích 

lợi ích cá nhân chính đáng của người lao động, chủ trương kết hợp hài hoà ba lợi ích, sao cho “nhà nước, 

hợp tác xã và xã viên cùng có lợi”, nhưng muốn khai thông động lực thì phải khắc phục những trở lực kìm 

hãm sự phát triển của con người, trong đó phải phê phán mạnh mẽ, kiên quyết tẩy trừ chủ nghĩa cá nhân. 

Đứng vững trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ và luôn đề 

cao vai trò của con người trong các hoạt động thực tiễn: trong lao động sản xuất, đấu tranh chính trị - xã hội 

và sáng tạo ra các giá trị văn hóa tinh thần, bởi vì, “tất cả của cải vật chất trong xã hội, đều do công nhân và 

nông dân làm ra. Nhờ sức lao động của công nhân và nông dân, xã hội mới sống còn và phát triển” [3]. Vai 

trò ấy không phải do “vài ba cá nhân anh hùng nào” mà là của quần chúng nhân dân, vì “lực lượng của dân 

chúng nhiều vô cùng… Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà 

những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra” [4] và “Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể xây 

dựng được với sự giác ngộ đầy đủ và lao động sáng tạo của hàng chục triệu người” [5]. Do đó, Người dạy 

cán bộ phải biết ơn những người dân lao động vì cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, phương tiện chúng ta 

sử dụng là do công sức lao động của nhân dân sáng tạo ra.  

Hai là, con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng.  

Con người là vốn quý nhất, quyết định mọi thắng lợi, và trong tư tưởng của Hồ Chí Minh con người 

được đề cập ở ba cấp độ: Nhân dân nói chung; công nhân, nông dân, trí thức, bộ đội, cán bộ; mỗi một con 

người cụ thể - tức là nhân dân lao động (trừ bọn Việt gian, phản động). Theo Người, dân (nhân dân lao 

động - công nhân, nông dân, trí thức,..) là chủ thể tích cực của lịch sử, tài dân, sức dân là nguồn lực quan 

trọng nhất của phát triển. Không có dân ủng hộ, giúp đỡ thì cách mạng không có sức mạnh, không thể thành 

công. Không có dân thì Đảng không có lực lượng. Có dân, được dân tin, dân yêu, dân phục, lại có đường lối 

đúng đắn để dẫn đắt đấu tranh thì việc khó mấy cũng giải quyết được... Nói cách khác, sự nghiệp đấu tranh 

giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, xây dựng đời sống mới, tiến lên xã hội chủ nghĩa đều phải bắt đầu 

từ vốn con người, từ việc phát huy nhân tố con người. Nếu khinh dân, xem khinh việc sử dụng và phát huy 

nhân tố con người sẽ là một sai lầm rất to, rất có hại, có quan hệ mật thiết đến thành hay bại của sự nghiệp 

cách mạng. Cũng chính vì thế, ta thấy nổi lên ở Hồ Chí Minh một tấm lòng yêu thương vô hạn đối với con 

người, một niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh và phẩm giá con người, một ý chí kiên quyết đấu tranh để giải 

phóng con người khỏi áp bức, bất công, đói nghèo, lạc hậu. 

Ba là, tư tưởng “trồng người”, xây dựng con người mới.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm 

thì phải trồng người” [6]. “Trồng người” là một công việc đòi hỏi vừa phải có chiến lược cơ bản, lâu dài, 

vừa phải có chính sách và kế hoạch toàn diện, cụ thể, khoa học, tiến hành một cách chu đáo, cẩn thận, gắn 

với chiến lược và chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xă hội, Người chỉ rõ: “Ta xây dựng con người cũng 
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phải có ý định rõ ràng như nhà kiến trúc. Định xây dựng ngôi nhà như thế nào rồi mới dùng gạch, vữa, vôi 

cát, tre gỗ... mà xây nên” [7]. Quan điểm này rất phong phú, toàn diện và cụ thể, tuỳ vào mỗi thời kỳ cách 

mạng để có những con người phù hợp, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng. Ngoài 

ra, tuỳ theo từng đối tượng, từng đặc điểm đối với mỗi lớp người, Hồ Chí Minh nêu lên những chuẩn mực 

riêng để mọi người đều có thể phấn đấu trở thành những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà. Điều này 

cho thấy, mục đích của việc “trồng người” phụ thuộc vào mục tiêu của cách mạng; đồng thời mục tiêu, lý 

tưởng của cách mạng lại chính là vì con người, đó là biện chứng của sự phát triển cách mạng xã hội chủ 

nghĩa, là biện chứng trong tư duy và hoạt động thực tiễn vì sự nghiệp giải phóng, xây dựng con người của 

Hồ Chí Minh.  

“Trồng người” phải toàn diện trên cơ sở phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn dân, nâng cao 

dân trí, động viên mọi người học tập suốt đời. Về phương thức giáo dục, Người quan tâm định hướng giá 

trị-lợi ích đúng đắn. Giáo dục bằng tự tu dưỡng, tự rèn luyện là chính; thông qua tập thể, thông qua phong 

trào thi đua để giáo dục rèn luyện con người; thường xuyên phê bình và tự phê bình; coi trọng vấn đề nêu 

gương người tốt, việc tốt; giáo dục thông qua chống chủ nghĩa cá nhân, gắn xây và chống..., để đào tạo 

những con người “vừa hồng, vừa chuyên”, có đầy đủ đức, tài, sức khoẻ và trình độ thẩm mỹ để có thể cống 

hiến nhiều nhất cho Tổ quốc, trong đó, ưu tiên đạo đức cách mạng, đây là gốc trong nhân cách con người 

mới, và cũng là “công việc gốc của Đảng”.  

Bốn là, đấu tranh giai cấp là phương tiện để giải phóng con người. 

Không hề tuyệt đối hóa đấu tranh giai cấp, mà tuỳ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để có thể đặt lợi ích dân 

tộc lên trên lợi ích giai cấp. Ngay từ đầu, với việc xác định cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường xă 

hội chủ nghĩa và lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng đă khẳng định, đó là mục tiêu và hệ tư 

tưởng của giai cấp công nhân. Đối với Hồ Chí Minh, giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức bóc lột, xây 

dựng xă hội xă hội chủ nghĩa và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới luôn 

là mục tiêu cao nhất, xuyên suốt, trở thành hoài băo phấn đấu suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. Đó chính 

là sự kết hợp nhuần nhuyễn mục tiêu giải phóng giai cấp, dân tộc và nhân loại. 

Trên cơ sở đề cao vị trí và vai trò của con người, Hồ Chí Minh đề ra nhiệm vụ về giải phóng con 

người, đó cũng là mục đích mà suốt đời Người đă tranh đấu. Muốn giải phóng con người trước hết phải giải 

phóng dân tộc, nước có độc lập thì dân mới được tự do. Giải phóng con người là phấn đấu xây dựng xă hội 

bình đẳng, không có người bóc lột người, một xă hội mà trong đó mọi người được sống một cuộc sống đầy 

đủ, hạnh phúc và được tạo điều kiện để phát triển toàn diện cá nhân. Vì thế, giải phóng nhân dân khỏi ách 

áp bức, đô hộ của thực dân mới chỉ là bước đầu, mục đích lâu dài là phải đem lại cho con người một cuộc 

sống mà trong đó họ được làm chủ bản thân và làm chủ xă hội.  

2.2. Sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người là nền tảng tư tưởng kim chỉ 

nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc; đă và 

đang giúp cho Đảng ta nhìn nhận, đánh giá đúng vị trí, vai trò của nguồn lực con người Việt Nam, cụ thể: 

Một là, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tin tưởng vào quần chúng nhân dân, dựa vào sức mạnh của 

quần chúng nhân dân trong sự nghiệp lănh đạo đất nước. 

Trong sự nghiệp lănh đạo đất nước, Đảng ta luôn tin tưởng vào vai trò của quần chúng nhân dân; dựa 

vào sức mạnh của quần chúng nhân dân trong đấu tranh cách mạng; lấy sức mạnh của quần chúng nhân dân 

làm động lực chính của cách mạng, như Hồ Chí Minh đă khẳng định: “Trong bầu trời không ǵ quư bằng 

nhân dân. Trong thế giới không ǵ mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” [8]. Trong sự nghiệp đổi 

mới đất nước, Đảng ta khẳng định: “phải luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, 

dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân 

dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” [9]. Thực sự đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của 
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nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong toàn bộ quá tŕnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng 

thời, “phát huy tính tích cực chính trị - xă hội, trí tuệ, quyền và trách nhiệm của nhân dân tham gia xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

hính trị - xă hội…”[10]; phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xă hội, nghề 

nghiệp và cộng đồng trong tham gia xây dựng, phản biện xă hội và giám sát thực hiện pháp luật, cơ chế, 

chính sách của Nhà nước; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, 

học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”[11] . 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm qua, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; 

dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy. Nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật được ban hành và thực 

hiện có hiệu quả, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 

vận động ngày càng đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện ngày càng tốt 

hơn quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước; tôn 

trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 2013, gắn 

quyền công dân với nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đối với xã hội. Quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của các tổ chức và công dân được tăng cường bảo vệ, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; 

xử lý kiên quyết những cán bộ sai phạm theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. 

Hai là, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân 

dân. 

Trong sự nghiệp lănh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo đến lợi ích của con người; lấy 

lợi ích là động lực tích cực để phát huy nhân tố con người, “coi mục tiêu và động lực của sự phát triển là vì 

con người, do con người, trước hết là người lao động. Đó cũng là quan điểm về sự thống nhất giữa mục tiêu 

của chính sách xă hội - tất cả vì con người” [12]. Đảng luôn khẳng định, con người là trung tâm của chiến 

lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển. Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Phát huy tối đa nhân tố con 

người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá 

trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững” 

[13]. Trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đều lấy con người là trung tâm, chăm lo nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; lấy “độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc của nhân dân” là 

mục tiêu, lý tưởng cao nhất của Đảng.  

Thực tế đã chứng minh, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống vật chất và tinh thần của 

nhân dân ta được cải thiện rõ rệt, GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 2.779 USD, gấp khoảng 1,3 lần 

so với năm 2015; các cân đối lớn của nền kinh tế về tích lũy - tiêu dùng, tiết kiệm - đầu tư, năng lượng, 

lương thực, lao động - việc làm… tiếp tục được bảo đảm, góp phần củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ 

mô; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của cả nước đã giảm từ 9,88% cuối năm 2015 xuống dưới 

3% vào năm 2020; phúc lợi xã hội cho người dân được quan tâm, mở rộng bảo hiểm xã hội, tỷ lệ bảo hiểm 

y tế đạt trên 90%; chế độ, chính sách đối với người có công được mở rộng về đối tượng thụ hưởng với mức 

trợ cấp được nâng lên hằng năm; công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được tăng cường, 

chất lượng dân số từng bước được cải thiện, chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh được nâng cao…Theo đó, 

Đảng ta xác định, cần tập trung “giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong xă hội; bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 

nhân dân” [14]; có cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước; mọi chính sách của Đảng, 

Nhà nước đều phải hướng vào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân: “Nền văn 

hóa tiếp tục được phát triển đa dạng, phong phú, bản sắc văn hóa được phát huy; vị trí, vai trò của nền văn 

hóa trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội ngày càng thể hiện rõ, ngày càng được coi trọng và thể hiện sức 

mạnh của một động lực quan trọng của sự phát triển… phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” được triển khai rộng rãi, đã khơi dậy nhiều giá trị nhân văn trong cộng đồng, đời sống tinh thần và 
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trình độ hưởng thụ văn hóa của nhân dân được nâng lên” [15]; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày 

triển lãm, tuyên truyền cổ động được tổ chức sôi nổi, rộng khắp từ trung ương đến cơ sở, phục vụ hiệu quả 

các nhiệm vụ chính trị và các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao và du lịch trọng đại của đất nước; việc phê 

phán, đấu tranh, đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái lạc hậu, chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh 

hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa con người.  

Trong việc giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng con người Việt Nam, Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh 

việc giáo dục, bồi dưỡng “lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách 

nhiệm xă hội”, “nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, giữ gìn 

bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt Nam” [16]. Đồng thời, tăng cường giáo dục để mọi người “từng 

bước vươn lên khắc phục các hạn chế của con người Việt Nam; xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, 

gắt kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại” [17]. Việc khắc phục những hạn chế 

được đặt trong mối quan hệ hữu cơ, không tách rời với việc giáo dục, phát huy những đức tính tốt đẹp của 

con người Việt Nam đă được hình thành trong suốt quá tŕnh lịch sử dựng nước và giữ nước. 

Ba là, Đảng Cộng sản Việt Nam có chủ trương, chính sách đúng đắn nhằm phát huy năng lực sáng tạo 

của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Để xây dựng và phát huy nguồn lực con người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta 

đă có những chủ trương, chính sách như: Quan tâm, chăm lo đến lợi ích con người, giải quyết hài hòa mối 

quan hệ về lợi ích - giữa cá nhân và tập thể, giữa lợi ích riêng và lợi ích chung; coi trọng định hướng giá trị 

- lợi ích cho con người trong mọi hoạt động; khắc phục sự lệch chuẩn giá trị, làm cho con người có mục 

tiêu, lý tưởng, có hoài băo phấn đấu đúng đắn, góp phần tích cực vào sự phát triển xă hội. Các chế độ, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước phải được cụ thể hoá để thực hiện công bằng xă hội, từng bước hiện thực hóa 

các giá trị xă hội chủ nghĩa vào thực tiễn đời sống xă hội. Từ khi đổi mới đến nay, quan hệ giữa lợi ích cá 

nhân và lợi ích xã hội đã được quan tâm giải quyết khá tốt, tạo được động lực cho sự phát triển cá nhân và 

thực hiện các mục tiêu phát triển xã hội bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những kết quả tích cực 

này được thể hiện rõ trong nhận thức và hành động của các chủ thể nhận thức, nhất là chủ thể Nhà nước 

trong việc ban hành và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về sở hữu và phân phối. 

Những thay đổi trong tư duy của Đảng, Nhà nước về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã dần 

khắc phục được những hạn chế của tư duy tuyệt đối hóa lợi ích xã hội trong việc giải quyết quan hệ giữa lợi 

ích cá nhân và lợi ích xã hội… Đời sống của mỗi cá nhân không ngừng được nâng lên, quyền và lợi ích 

chính đáng được pháp luật bảo vệ, nhất là trong sở hữu và phân phối, kinh tế tư nhân được coi là một động 

lực quan trọng để phát triển kinh tế.  

Thực hiện dân chủ hoá mọi mặt đời sống xă hội; thu hút rộng răi các tầng lớp nhân dân tham gia quản 

lý nhà nước, thực sự làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ xă hội mới; phối hợp chặt chẽ dân chủ đại diện 

và dân chủ trực tiếp; phát huy dân chủ đi đôi tăng cường kỷ luật, pháp luật, pháp chế xă hội chủ nghĩa; lấy 

dân chủ trong Đảng, trong bộ máy nhà nước làm nòng cốt cho dân chủ hoá xă hội chủ nghĩa; đổi mới, cải 

cách, hoàn thiện bộ máy nhà nước - công cụ của nhân dân lao động làm chủ xă hội; thực hiện tốt quy chế 

dân chủ cơ sở, tăng cường dân chủ, giải phóng mọi năng lực sáng tạo nhằm ổn định chính trị, xă hội, tạo 

điều kiện cho sự nghiệp đổi mới thắng lợi. Khắc phục mọi biểu hiện dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan, 

lợi dụng dân chủ để chống lại chế độ xă hội chủ nghĩa, cũng như biểu hiện quan liêu, tham nhũng, xa rời 

quần chúng. Đảng ta xác định: “Thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 

kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và “Đảng lănh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xă hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ” [18]. 

Phát triển mạnh mẽ giáo dục - đào tạo, lấy giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm phát triển 

toàn diện con người Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu của sự nghiệp giáo dục là nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, đào tạo nhân tài, 

trên nền tảng phát triển nhân cách con người Việt Nam vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Phương hướng nhiệm vụ 



Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay 

 

165 

 

của sự nghiệp giáo dục là phải giải quyết tốt quan hệ giữa đào tạo và sử dụng, giải quyết tốt việc làm cho 

người lao động. Nâng cao trình độ dân trí, phát triển nguồn nhân lực, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo. 

Đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ta khẳng: “Xây dựng đồng bộ thể 

chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là 

quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước” [19]. 

Kế thừa, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, quan 

điểm của Đảng về vấn đề con người, trong những năm qua, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

đã luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có đạo 

đức nghề nghiệp, có kiến thức chuyên môn về khoa học, kỹ thuật công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ, kỹ năng 

thực hành, khả năng nhận thức công nghệ, tri thức khoa học và  sáng tạo với phong cách làm việc chuyên 

nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu của 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, nhà trường đã đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, 

truyền bá tri thức khoa học - công nghệ, giáo dục nghề nghiệp cho cộng đồng xã hội và doanh nghiệp. Tăng 

cường mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các trường đại học, viện nghiên cứu, đặc biệt là hợp tác 

nghiên cứu ứng dụng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo đó, Đảng ủy, Ban giám hiệu, Ban 

Chấp hành Công đoàn trường cũng luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giảng viên, 

viên chức, người lao động như: xây dựng và thực hiện hệ thống chính sách đồng bộ về sử dụng, bồi dưỡng, 

đãi ngộ,...và tôn vinh trí thức khoa học. Đây là biện pháp tạo động lực quan trọng để các lực lượng tham gia 

quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước vươn lên trong học tập, nghiên cứu, công tác, hướng tới mục 

tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học toàn diện. 

3. Kết luận 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con người vừa là mục tiêu của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng 

xă hội, vừa là động lực của chính sự nghiệp đó. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người được thể hiện triệt để 

và cụ thể trong lý luận chỉ đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và xây dựng chủ nghĩa xă hội ở nước 

ta. Tư tưởng về con người của Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán với tư tưởng về con người của Hồ Chí 

Minh. Sự nhất quán ấy được thể hiện qua đường lối lănh đạo cách mạng và các chủ trương, chính sách của 

Đảng trong suốt quá tŕnh lănh đạo công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xă hội. 

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, tư tưởng đó tiếp tục được Đảng quán triệt vận dụng và phát 

triển. Con người Việt Nam đang là trung tâm trong “chiến lược phát triển toàn diện”; là động lực của công 

cuộc xây dựng xă hội mới với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi 

lên chủ nghĩa xă hội./.  
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Tóm tắt 

Bài viết làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của người thầy giáo. Theo Hồ Chí Minh, 

người thầy giáo có vai trò quyết định đến sự vận hành của hệ thống giáo dục và chất lượng giáo dục. Xuất 

phát từ vị trí, vai trò to lớn đó Hồ Chí Minh đã đặt ra những yêu cầu đối với người thầy giáo đó là phải 

không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức, thương yêu học trò, 

yêu nghề, gắn bó với nghề nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

Từ khóa: Vị trí, vai trò, người thầy. 

1. Đặt vấn đề 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy vĩ đại trong sự nghiệp giáo dục của dân tộc ta. Người luôn dành 

nhiều tình cảm và sự quan tâm ân cần đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác giáo dục. Trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh, người thầy có vai trò rất quan trọng. Vai trò quan trọng của người thầy trong xã hội 

được thể hiện qua nhiệm vụ của họ đảm nhận. Người thầy đảm nhận tốt nhiệm vụ được giao là sự khẳng 

định vị trí, vai trò của họ trong xã hội. Nói đến giáo dục phải nói đến các yếu tố mục tiêu, nội dung, phương 

pháp giáodục, cơ sở vật chất, người học và người dạy. Các yếu tố đó gắn bó với nhau, hoạt động trong một 

thể thống nhất, trong đó người thầy là yếu tố quan trọng nhất. Hồ Chí Minh khẳng định: không có thầy giáo 

thì không có giáo dục, “học trò tốt hay xấu là do thầy giáo, cô giáo tốt hay xấu” [7, tr.269]. Như vậy người 

thầy giáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định quá trình vận hành của hệ thống giáo dục và 

chất lượng giáo dục.  

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò người thầy (trong giáo dục) 

Theo Hồ Chí Minh, người thầy giáo có sứ mệnh đào tạo lớp người có đức, có tài kế tục sự nghiệp cách 

mạng. Tại lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc (9/ 1958),Người viết: “Vì lợi ích 

mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Chúng ta phải đào tạo ra những công 

dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà. Nhân dân, Đảng và Chính Phủ giao các nhiệm vụ đào tạo thế hệ tương 

lai cho các cô, các chú” [6, tr.528], và “nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà 

xây dựng chủ nghĩa xã hội được”[8, tr.403]. Việc “dạy dỗ” ở đây là người thầy giáo phải đem sự hiểu biết, 

năng lực và phẩm chất của mình truyền đạt cho người học, làm cho người học phát huy được “năng lực vốn 

có”, phát triển các mặt đức dục, trí dục, thể dục, mỹ dục để trở thành người lao động chân chính, có ích cho 

xã hội. Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang gắn liền với sự nghiệp của những người làm thầy. 

Nhưng tuỳ theo hoàn cảnh khác nhau, nhiệm vụ của người thầy giáo được cụ thể hoá.  

Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, người thầy giáo được coi là chiến sĩ tiên phong trong phong 

trào diệt giặc dốt, có nhiệm vụ chống nạn mù chữ, phấn đấu mở mang tri thức phổ thông cho đồng bào, để 

xây đắp nền văn hoá sơ bộ cho dân tộc. Việc nâng cao dân trí là cơ sở để khẳng định vị thế của dân tộc ta 
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trên trường quốc tế. “Đồng bào bây giờ phải biết chữ hết để trả lời cho thế giới biết nước ta là một nước văn 

minh, ai cũng biết chữ”[1, tr.74].  

Theo Hồ Chí Minh, người thầy làm nhiệm vụ diệt giặc dốt, xoá nạn mù chữ là gián tiếp chống giặc 

ngoại xâm, bảo vệ chính quyền cách mạng, góp phần đưa công cuộc kháng chiến nhanh chóng đi đến thắng 

lợi. Người giải thích: Dốt nát cũng là kẻ địch. Địch dốt nát giúp cho địch ngoại xâm. Địch dốt nát tấn công 

ta về tinh thần, cũng như địch thực dân tấn công ta bằng vũ lực. Địch thực dân dựa vào địch dốt nát để thi 

hành chiến lược ngu dân. Địch dốt nát dựa vào địch thực dân để đưa dân ta vào nơi mù quáng, do đó “ tiêu 

diệt được giặc dốt, tức là tiêu diệt được một lực lượng hậu thuẫn của thực dân”[1, tr.469].  

Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: nghề giáo là nghề rất cao quý, rất vẻ vang. Người nói: "Nhiệm 

vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… Không có giáo 

dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế văn hóa”[5, tr.345].  

Coi trọng vai trò của người thầy là một truyền thống của văn hóa VN, hồ Chí Minh đã tiếp nối truyền 

thống đó để đưa ra quan điểm của mình về vai trò của người thầy trong giáo dục. Khi nói về vai trò của 

người thầy, Hồ Chí Minh khẳng định: Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân thì làm sao mà 

xây dựng chủ nghĩa xã hội được. Vì vậy, nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang. Khi đất nước đã 

giành được độc lập thì vai trò của người thầy càng quan trọng, vì vậy Người cho rằng: “chế độ khác thì giáo 

dục cũng phải khác… Bây giờ nhiệm vụ giáo dục khác trước. Các cô chú có nhiệm vụ rất quan trọng: bồi 

dưỡng thế hệ công dân, cán bộ sau này. Làm tốt thì thế hệ sau này có ảnh hưởng tốt, làm không tốt sẽ ảnh 

hưởng không tốt tới thế hệ sau. Mục đích giáo dục bây giờ là phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, đào tạo 

lớp người, lớp cán bộ mới”[5, tr.344]. 

Trong thư gửi Hội nghị giáo dục toàn quốc tháng 3-1955 Người nhấn mạnh: Trách nhiệm nặng nề và 

vẻ vang của người thầy dạy là: chăm lo dậy dỗ con em nhân dân thành người công dân tốt, người cán bộ tốt 

của  nước nhà. Nhiệm vụ của thầy giáo rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Bởi lẽ, thầy giáo là những 

người ươm mầm cho tương lai, là những kỹ sư tâm hồn kiến thiết nên những “công trình” hữu ích cho Tổ 

quốc, cho nước nhà - đó là những công dân tốt, những con người mới, con người XHCN. Tháng 10-1964 

khi về thăm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Người căn dặn: “Thầy cũng như trò, cán bộ cũng như nhân 

viên phải thật thà, yêu nghề mình. Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp 

phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản?... Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được 

thưởng huân chương song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ 

vang”[8, tr.402-403]. 

2.2. Những yêu cầu của Hồ Chí Minh đối với người thầy 

 Xuất phát từ vai trò quan trọng của người thầy trong hoạt động giáo dục, Hồ Chí Minh đã đặt ra yêu 

cầu đối với người thầy cần có các phẩm chất sau: 

Phẩm chất đầu tiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra đối với mỗi nhà giáo là phải không ngừng học 

tập, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn. 

Theo Hồ Chí Minh, việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật của người thầy 

có vai trò vô cùng quan trọng. Trên tinh thần nắm vững quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin “bản thân 

nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục”, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Người huấn luyện phải học thêm 

mãi thì mới làm được công việc huấn luyện của mình... Người huấn luyện nào tự cho là mình đã biết đủ cả 

rồi, thì người đó dốt nhất”[2,tr.356]. Người dẫn lại câu nói của V.I.Lênin: “Học, học nữa, học mãi” để nhấn 

mạnh rằng người huấn luyện nào tự mãn cho mình giỏi rồi mà dừng việc học lại là lùi bước, là lạc hậu, là tự 

đào thải mình. Phải thường xuyên tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp sư phạm để 

thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. 

Phẩm chất thứ hai của người thầy giáo theo Người là phải có lòng yêu nghề, yêu trường và yêu học 

trò. 
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Sinh thời, Hồ Chí Minh từng khẳng định vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo dục là phải xây 

dựng được một đội ngũ đông đảo những người làm công tác giáo dục yêu nghề, yêu trường, hết lòng thương 

yêu chăm sóc, giáo dục học sinh, không ngừng trau dồi đạo đức, tự bồi dưỡng nâng cao tay nghề để thực sự 

là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Yêu nghề, yêu trò là phẩm chất, là yêu cầu quan trọng hàng đầu 

đối với mỗi nhà giáo. Bởi đây là cơ sở, là động lực thôi thúc trách nhiệm và nhiệt huyết để mỗi nhà giáo 

phấn đấu hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của mình. Đó là cái tâm trong sáng và cao thượng của các nhà giáo. 

Mỗi cô giáo, thầy giáo phải yêu nghề, yêu trò sâu sắc thì mới có thể trở thành nhà giáo tốt, nhà giáo mẫu 

mực, được xã hội tôn vinh và kính trọng. Yêu trò- là tất cả vì sự tiến bộ của trò, "Phải thương yêu các cháu 

như con em ruột thịt của mình, không nên phân biệt bỉ thử các cháu vùng này hay các cháu vùng khác. 

Cháu nào cũng là con em đại gia đình ta, cũng là do Đảng và Chính phủ giao cho các cô, các chú phụ trách 

nuôi dạy"[4,tr.499]. Yêu nghề, yêu trò còn thể hiện trong cách quan tâm, chăm lo, tổ chức tốt đời sống vật 

chất, tinh thần trong trường học. Bác dặn: Các cô, các chú, các cháu phải cùng nhau tổ chức và quản lý đời 

sống vật chất và tinh thần ở các trường học ngày một tốt hơn, tăng cường bảo đảm sức khỏe và an toàn. 

Phẩm chất thứ ba mà Người luôn chú ý nhắc nhở các thầy giáo là phải không ngừng tu dưỡng và rèn 

luyện đạo đức. 

 Người thường xuyên nhắc nhở mỗi thầy giáo, cô giáo phải thường xuyên rèn luyện đạo đức nhà giáo 

mẫu mực. Người nhấn mạnh: "Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách 

mạng. Đó là cái gốc, rất là quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng. Đạo đức 

cách mạng là triệt để trung thành với cách mạng, một lòng một dạ phục vụ nhân dân"[8,tr.400]. 

Để rèn luyện đạo đức, Người luôn nhắc nhở các nhà giáo phải thanh liêm, trung thực, biết đặt lợi ích 

của đất nước, của nhà trường lên trên lợi ích cá nhân."Cô giáo, thầy giáo trong chế độ ta cần phải góp phần 

vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phải có chí khí cao thượng, phải "tiên ưu hậu lạc" nghĩa là khó 

khăn thì phải chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ. Đây là đạo đức cách mạng"[8,tr.403]. 

Người cũng chỉ rõ: thầy và trò phải luôn luôn nâng cao tinh thần yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, tăng 

cường tình cảm cách mạng đối với công nông, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, triệt để tin 

tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng và nhân dân giao cho. 

Trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nhà giáo, Người hết sức coi trọng việc xây dựng tình đoàn kết. 

Người dặn dò: "Trước hết là phải đoàn kết. Đoàn kết thật sự, giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa trò và 

trò, giữa cán bộ và công nhân. Toàn thể nhà trường phải đoàn kết thành một khối, đoàn kết phải thật sự trăm 

phần trăm chứ không phải chỉ là đoàn kết miệng”Người căn dặn: “Dạy cũng như học, phải biết chú trọng cả 

đức lẫn tài. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc rất quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thì 

có tài cũng vô dụng”. Bác nhấn mạnh, đức là cái gốc của người cách mạng, “cũng như sông thì có nguồn 

mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng 

phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”[8]. Người thầy 

giáo là người cán bộ cách mạng, có nhiệm vụ đào tạo những cán bộ cách mạng cho tương lai đất nước sau 

này. Theo Bác, đạo đức cách mạng là “đạo đức vĩ đại, nó không phải vì danh vọng của cá nhân mà vì lợi ích 

chung của Đảng, của dân tộc, của loài người và  đạo đức của người cán bộ cách mạng là hết lòng phụng sự 

Tổ quốc, phụng sự nhân dân; là trí - tín - nhân - dũng - liêm; là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đó là 

những chuẩn mực, những phẩm chất cơ bản không thể thiếu được ở người cách mạng. Và như vậy, người 

thầy giáo - người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận văn hoá-giáo dục chẳng những phải rèn luyện cho mình 

có đầy đủ những phẩm chất, chuẩn mực đó mà còn phải thực hành nó mọi lúc, mọi nơi  

Hiện nay, trong bối cảnh nền giáo dục nước nhà đang có nhiều thay đổi. Đặc biệt sự nghiệp đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng đội 

ngũ nhà giáo có đủ đức tài, nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. Trước tình hình ấy, việc nghiên 

cứu, quán triệt và thực hiện đúng đắn những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của đội ngũ 

nhà giáo càng quan trọng và cấp thiết đối với mỗi nhà giáo. 
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3. Kết luận 

Thấm nhuần quan điểm của Bác về vai trò của người thầy trong sự nghiệp giáo dục, những năm qua 

Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng được đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục ngày càng đông đảo, có chất lượng tốt. Đại đa số nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đều 

tâm huyết với nghề, làm việc tận tuỵ với tinh thần trách nhiệm cao; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm 

chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh. Những năm gần đây giáo dục nước nhà đã đạt được nhiều 

thành tựu quan trọng, ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam được vinh danh trong các kỳ thi 

quốc tế. Thành tích đó là công lao to lớn của những người làm công tác giáo dục mà trước hết là những 

người thầy.  

Với việc không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức, yêu 

thương học trò, yêu nghề, gắn bó với nghề nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào theo quan điểm của Hồ Chí 

Minh sẽ góp phần vào việc tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; 

đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo 

dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá 

nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả như mục tiêu tổng quát của 

Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 14/11/2013 đã đề ra. 
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Phát triển bền vững là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới. Ở Việt 

Nam, trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội góp 

phần quan trọng vào việc phát triển bền vững. Thực trạng an sinh xã hội ở nước ta đã đạt được những 

thành tựu to lớn, bên cạnh đó vẫn tồn tại những thách thức ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất 

nước. Bài viết này sẽ hệ thống một cách đầy đủ về vấn đề ASXH ở Việt Nam trong quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước.  

Từ khóa: an sinh xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững, Việt Nam.  

1. Đặt vấn đề 

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm 

đến vấn đề an sinh xã hội (ASXH), coi đây là một trong những mục tiêu, động lực để phát triển bền vững, 

giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Quan điểm của Đảng về ASXH ngày càng được phát triển và hoàn 

thiện. Tuy nhiên, rất cần thiết phải đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ASXH đi vào 

cuộc sống, phải thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp. Để đất nước thực sự phát triển bền vững, bên cạnh 

những tiêu chí cần đạt được, cần phải có một nền an sinh xã hội hoàn thiện giúp mọi người được sống an 

toàn, được bảo vệ, che chở, sung sướng và hạnh phúc. Trên thực tế, có rất nhiều nghiên cứu bàn về vấn đề 

ASXH như Nghị quyết số 15-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, về “Một số vấn đề về chính 

sách xã hội giai đoạn 2012-2020”; Mai Ngọc Cương (2013), Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách 

an sinh xã hội ở Việt Nam, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội; Viện Khoa học Lao động và xã hội (2013), 

Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020, Hà Nội; Ts Đào Quang Vinh, An sinh xã hội 

ở Việt Nam: Những thành tựu, thách thức và định hướng phát triển; Hoàng Thị Hường, Bùi Thị Hon, Công 

khai, minh bạch trong lĩnh vực an sinh xã hội…Tuy nhiên, những nghiên cứu trên chưa làm rõ quá trình đổi 

mới nhận thức của Đảng về vấn đề ASXH đối với sự phát triển bền vững đất nước cũng như chưa hệ thống 

được những thành tựu, hạn chế và giải pháp để hoàn thiện thống ASXH trong giai đoạn hiện nay.  

Trong giới hạn của bài viết, tác giả tập trung vào nghiên cứu những nội dung chủ yếu sau đây: Quá 

trình đổi mới nhận thức của Đảng về an sinh xã hội; Thành tựu và hạn chế; Giải pháp góp phần hoàn thiện 

hệ thống an sinh xã hội.  

2. Các nội dung chính 

2.1. Quá trình đổi mới nhận  thức của Đảng về an sinh xã hội 

2.1.1.  Quan niệm về an sinh xã hội 

Theo Ngân hàng Thế giới (WB): “ASXH là hệ thống bảo trợ xã hội giúp người nghèo và người dễ bị 

tổn thương đối phó với khủng hoảng và chấn động, tìm việc làm, đầu tư vào sức khỏe và giáo dục con cái 
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của họ, và bảo vệ dân số già” [16]. Định nghĩa này nhấn mạnh vào vai trò của hệ thống bảo trợ xã hội, vừa 

là lưới an toàn, vừa là điều kiện để phát triển nguồn lực con người. 

Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO): “An sinh xã hội là sự bảo vệ xã hội dành cho các cá nhân và hộ 

gia đình để đảm bảo khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an ninh thu nhập, đặc biệt trong các 

trường hợp già yếu, thất nghiệp, ốm đau, thương tật, thai sản hoặc mất người trụ cột trong gia đình” [15]. 

Định nghĩa này nhấn mạnh khía cạnh bảo hiểm và mở rộng tạo việc làm cho những đối tượng ở khu vực 

kinh tế không chính thức. 

Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB): “An sinh xã hội là một hệ thống chính sách và chương 

trình được thiết kế để giảm nghèo và dễ bị tổn thương bằng cách thúc đẩy thị trường lao động hiệu quả, 

giảm mức độ rủi ro của người dân và nâng cao năng lực tự bảo vệ mình trước các hiểm họa và gián đoạn/ 

mất thu nhập” [14]. Định nghĩa này nhấn mạnh vào tính dễ bị tổn thương, gặp khó khăn, rủi ro đột xuất, bất 

hạnh, yếu thế của con người nếu không có an sinh xã hội. 

Ở Việt Nam, ASXH thường được hiểu là một hệ thống chính sách và giải pháp được áp dụng rộng rãi 

để trợ giúp các thành viên trong trong xã hội đối phó với những khó khăn và rủi ro khi gặp phải, dẫn đến 

mất hoặc làm suy giảm nghiêm trọng nguồn thu nhập và cung cấp các dịch vụ chăm sóc về y tế. Hệ thống 

ASXH được thiết kế theo nguyên tắc: có tính hệ thống, có mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ với nhau, đặc 

biệt là các “mức chuẩn” của từng bộ phận hợp thành, đồng thời, phải bảo đảm tính bền vững, đặc biệt là bền 

vững về tài chính và hướng tới đối tượng là mọi thành viên trong xã hội vì họ đều có quyền được trợ giúp 

lúc khó khăn, khi gặp rủi ro. 

Hệ thống ASXH phải đáp ứng được ba chức năng cơ bản là: chức năng phòng ngừa rủi ro, hạn chế rủi 

ro và khắc phục rủi ro. 

2.1.2. Hệ thống an sinh xã hội Việt Nam hiện nay 

 Hệ thống ASXH ở Việt Nam hiện nay được cấu trúc bởi 5 trụ cột: Việc làm, thu nhập và giảm 

nghèo; Bảo hiểm xã hội; Trợ giúp xã hội cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Bảo đảm mức 

tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin) và Hệ thống cung cấp 

dịch vụ công về an sinh xã hội thông qua công tác xã hội chuyên nghiệp. 

 Hệ thống ASXH ở Việt Nam là một bộ phận của Chính sách ASXH, được gắn kết hữu cơ với các 

chính sách phát triển kinh tế nhằm ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo 

đảm ổn định chính trị, nâng cao sức mạnh quốc phòng - an ninh để xây dựng và bảo vệ đất nước; phát triển 

bền vững và hội nhập quốc tế. 

2.2. Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về an sinh xã hội 

 Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986), Đảng ta đã có sự đổi mới 

nhận thức về vai trò của bảo đảm an sinh xã hội, coi đây là “nhiệm vụ thường xuyên và có tầm quan trọng 

hàng đầu” [1]. Đảng đã khẳng định, bảo đảm ASXH vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển 

nhằm phát huy mọi khả năng của con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Thực 

hiện tốt an sinh xã hội tạo ra tiền đề quan trọng cho sự ổn định kinh tế, chính trị, xã hội, góp phần củng cố 

những thành quả trong đổi mới kinh tế, đổi mới chính trị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, 

thường xuyên của nhân dân, tạo lòng tin cho nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước toàn diện do 

Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Đảm bảo tốt ASXH sẽ góp phần tạo ra sự thống nhất 

giữa đổi mới về kinh tế với đổi mới chính trị, xã hội, tạo sự cân đối giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện 

công bằng xã hội ngay trong những bước đi đầu tiên của sự nghiệp đổi mới. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, VIII tiếp tục kế thừa và phát triển các quan điểm về ASXH từ Đại 

hội VI. Đảng ta xác định:  đảm bảo ASXH là vì con người và là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội thống nhất với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đều nhằm phát huy 

sức mạnh nhân tố con người, phục vụ con người. Thực hiện ASXH góp phần tạo ra những tiền đề đưa đất 
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nước chuyển dần sang một thời kỳ phát triển mới - thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo tiền 

đề vững chắc cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển cao hơn ở đầu thế kỷ XXI. 

Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (2001) chủ trương này đã trở thành một định 

hướng chiến lược để phát triển bền vững đất nước. Văn kiện Đại hội nêu rõ: “Phát triển nhanh, hiệu quả và 

bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường” [2], 

“Từng bước mở rộng vững chắc hệ thống bảo hiểm và an sinh xã hội. Tiến tới áp dụng chế độ bảo hiểm cho 

mọi người lao động, mọi tầng lớp nhân dân” [3], “Đổi mới cơ chế, chính sách viện phí; mở rộng y tế tự 

nguyện, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Có chính sách trợ giúp cho người nghèo được khám chữa bệnh” 

[4]. Cũng bắt đầu từ Đại hội IX trở đi, thuật ngữ ASXH đã luôn được Đảng ta đề cập tới trong các Nghị 

quyết Đại hội. 

Đai hội Đảng toàn quốc lần thứ X tiếp tục đưa ra những quan điểm mới về ASXH, trong đó đặc biệt 

nhấn mạnh vào thực hiện tốt các trụ cột của hệ thống ASXH, trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn quyền lợi và 

nghĩa vụ, cống hiến và hưởng thụ, tạo động lực mạnh mẽ và bền vững hơn cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Đảng chủ trương phải “Xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng; phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân… Phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả, bảo 

đảm mọi người dân được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe” [5]. 

Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, vấn đề ASXH tiếp tục được khẳng định: “Bảo 

đảm an sinh xã hội; tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp, trợ giúp xã hội đa dạng, linh hoạt, có khả năng bảo vệ, giúp đỡ mọi thành viên trong xã hội, nhất là 

những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, vượt qua khó khăn hoặc các rủi ro trong đời sống” [6]. Đảng, 

Nhà nước đã ban hành và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã 

hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ASXH, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.  

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục hoàn thiện nhận thức mới về ASXH. Đại hội đã khẳng 

định bảo đảm ASXH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ mới: “… Chăm lo nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết… bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi 

xã hội và giảm nghèo bền vững [7] và chỉ rõ định hướng đảm bảo ASXH “tiếp tục hoàn thiện chính sách an 

sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội” [8], “mở rộng đối tượng và nâng cao hiệu quả 

của hệ thống an sinh xã hội tới mọi người dân, hướng tới mục tiêu thực hiện an sinh xã hội toàn dân” [9], 

“khuyến khích nâng cao khả năng tự đảm bảo an sinh xã hội của mỗi người dân” [10]. 

Trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, vấn đề ASXH được trình bày chung trong mục “quản lý 

phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội”. Văn kiện nêu rõ: “Bảo đảm định hướng xã hội chủ 

nghĩa trong các chính sách xã hội … tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã 

hội, tính bền vững trong các chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an ninh xã hội, an ninh con người 

[11]. Quan điểm nhấn mạnh về yêu cầu đảm bảo “phúc lợi xã hội, an ninh xã hội, an ninh con người” của 

Đảng chính là nhằm đảm bảo cho phát triển bền vững của con người và xã hội, thể hiện bản chất của chế độ 

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là lấy con người làm mục tiêu phát triển. 

2.3. Thực trạng vấn đề an sinh xã hội Việt Nam hiện nay 

2.3.1. Thành tựu 

Thứ nhất, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã đạt được những thành tựu quan 

trọng, góp phần phát triển an sinh xã hội bền vững, ổn định đời sống nhân dân. Số người tham gia gia bảo 

hiểm xã hội đến hết năm 2020 đạt hơn 16,1 triệu người (chiếm 32,6% lực lượng lao động trong độ tuổi). Số 

người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt gần 1,1 triệu người, tăng 494 nghìn người, gần gấp đôi so với 

năm 2019. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 13,27 triệu người (chiếm hơn 27% lực lượng lao 

động trong độ tuổi). Đáng chú ý là số người tham gia bảo hiểm y tế là 88 triệu người (chiếm hơn 90% dân 

số). Bên cạnh đó, quyền lợi của người dân thụ hưởng bảo hiểm xã hội luôn được đảm bảo một cách tốt nhất, 
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nhanh nhạy và kịp thời. Năm 2020, đã giải quyết hơn 133.300 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH 

hằng tháng. Từ đó, nâng tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khoảng 3,2 triệu 

người. Trong năm, có hơn 1 triệu người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng gần 20,4% so với năm 2019, tăng 

91,2% so với năm 2015 [11]. 

Thứ hai, công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và tăng thu nhập đạt được những kết quả 

vượt bậc. Thành tựu giảm nghèo đã góp phần quan trọng trong việc phát triển bền vững của đất nước. Năm 

2006, Việt Nam hoành thành, về đích trước 10 năm so với Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG) về 

giảm nghèo. Giai đoạn 2016 – 2020, tỷ lệ nghèo cả nước giảm từ 9,88% (2015) xuống còn 5,23% (2018), 

bình quân mỗi năm giảm 1,55% [12]. Cũng trong giai đoạn này Việt Nam là một trong 30 nước đầu tiên 

trên thế giới và là quốc gia đầu tiên của châu Á áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Thành tích giảm 

nghèo của Việt Nam luôn được cộng đồng và chuyên gia quốc tế đánh giá cao. Chính sách việc làm đảm 

bảo thu nhập tối thiểu thông qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động người dân 

tộc hiểu số cũng đang mang lại hiệu quả tích cực. Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, sau gần 10 năm 

thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (Đề án 1956), trung bình mỗi năm 

có 1 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề và hiện đã có trên 9,2 triệu lao động nông thôn được học 

nghề, trong đó có 80% lao động nông thôn có việc làm sau học nghề, 350 nghìn hộ nghèo tham gia học 

nghề đã có việc làm và thoát nghề. 

Thứ ba, công tác trợ giúp xã hội cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và mức chuẩn trợ cấp xã 

hội được điều chỉnh tăng lên, góp phần ổn định cuộc sống cho các đối tượng yếu thế. Số người hưởng chế 

độ trợ cấp xã hội hằng tháng bằng tiền mặt, tăng từ gần 1,7 triệu người năm 2011 (chiếm 1,9% dân số) lên 

hơn 2,9 triệu người năm 2019 (chiếm 3% dân số). Chính sách trợ giúp xã hội đột xuất hỗ trợ kịp thời người 

dân bị rủi ro do thiên tai bão lụt, hạn hán, rét đậm, rét hại và các nguyên nhân khách quan khác. Từ năm 

2012 - 2019, Chính phủ đã hỗ trợ hơn 343 nghìn tấn gạo (cứu đói giáp hạt và nhân dịp tết Nguyên đán hằng 

năm) cho khoảng 18,4 triệu nhân khẩu thiếu lương thực; hỗ trợ hơn 3.700 tỷ đồng để các địa phương hỗ trợ 

khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến đời sống 

kinh tế - xã hội nước ta, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9-4-2020, của Chính phủ, 

“Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19” và Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24-4-2020, “Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19” với gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng cho người dân gặp khó 

khăn do đại dịch. Các giải pháp ứng phó nhanh với đại dịch COVID-19 được cộng đồng quốc tế đánh giá 

cao và nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Thứ tư, hệ thống các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục, y tế, nước sạch, nhà ở, thông tin) ngày càng 

được chú trọng đầu tư, phát triển từ đó đáp ứng được nhu cầu của người dân. Trong lĩnh vực giáo dục đã đạt 

được những kết quả đáng khích lệ. Phổ cập giáo dục được hoàn thành từ cấp mầm non đến trung học cơ sở; 

trẻ em đi học đúng tuổi ở cấp tiểu học đạt 99% từ năm 2015, cấp trung học cơ sở đạt trên 90% từ năm 2014, 

góp phần tăng tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 tuổi trở lên đạt trên 97%. Trong giai đoạn 2012-2019, 

đối với đào tạo nghề ở nông thôn, đã hỗ trợ được 8,3 triệu người, góp phần nâng cao chất lượng lao động 

nông thôn và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Trong lĩnh vực y 

tế, sự hoàn thiện của hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng đã làm tăng cơ hội thụ hưởng các dịch vụ y tế cho 

nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Chính sách hỗ trợ nhà ở với chi phí thấp cho lao động nghèo, yếu 

thế được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc giúp người dân được hưởng thụ cuộc sống ổn định, vững chắc. 

Mạng lưới cấp nước sạch ở nông thôn được triển khai trên nhiều địa phương, kể cả ở vùng sâu, vùng xa đã 

góp phần tăng tỷ lệ dân số được sử dụng nước sinh hoạt vệ sinh. Hệ thống thông tin truyền thông cơ sở đã 

giúp rút ngắn khoảng cách về bảo đảm tiếp cận thông tin của nhân dân giữa các vùng, miền. 

2.3.2. Hạn chế  
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Chính sách BHXH còn hạn chế, thiếu đồng bộ và chưa bắt kịp những xu hướng phát triển mới và yêu 

cầu của cuộc sống; phạm vi bao phủ của ASXH còn hẹp. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số 

lao động nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội một lần đang có xu hướng gia tăng qua các năm, giai đoạn 2016-2020 

có tốc độ tăng trung bình mỗi năm khoảng 9%, cứ hai người mới tham gia BHXH thì có một người rời khỏi 

hệ thống BHXH, dẫn tới tốc độ mở rộng bao phủ BHXH còn chậm, mục tiêu bảo đảm ASXH cho mọi 

người lao động bị ảnh hưởng… 

Kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn 

chậm, chất lượng giảm nghèo chưa cao, tỷ lệ hộ nghèo tái nghèo, nghèo phát sinh còn cao do ảnh hưởng 

của thiên tai, lũ lụt, hạn hán; các chương trình giảm nghèo còn chồng chéo trong thực hiện dẫn đến một hộ 

gia đình, một địa bàn có thể được hưởng nhiều chương trình khác nhau, nhưng cũng có những địa bàn lại 

không được hưởng chương trình nào. 

Việt Nam là nước có thu nhập trung bình thấp, hệ thống bảo hiểm thất nghiệp nói riêng và hệ thống 

ASXH nói chung vẫn chưa hoàn thiện để phục vụ tốt người lao động. Do vậy, đa số người dân phải làm mọi 

công việc để tạo ra thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình. 

Hơn nữa, hệ thống và các chính sách ASXH Việt Nam đang đứng trước những thách thức mới như: 

nguy cơ già hóa dân số nhanh trong khi nước ta vẫn là một quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp (năm 

2019, chỉ số già hóa dân số là 48,8%, tăng 13,3 điểm phần trăm so với năm 2009 và tăng hơn 2 lần so với 

năm 1999). Chỉ số già hóa có xu hướng tiếp tục tăng lên trong những năm sắp tới. Theo Ngân hàng Thế giới 

(WB), Việt Nam đang bắt đầu trở thành một trong những quốc gia có tộc độ già hóa nhanh nhất thế giới. 

Nếu năm 2010, cứ 11 người Việt Nam mới có 1 người cao tuổi, thì đến năm 2030 cứ 6 người dân sẽ có 1 

người cao tuổi. Do đó, Việt Nam cần có những chính sách để đảm bảo thích ứng với già hóa dân số. 

2.4. Giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội 

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội, sự tham gia của nhân dân trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Cần thiết phải 

đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an sinh xã hội, tăng cường kiểm tra giám sát quá 

trình thực hiện các chính sách an sinh xã hội ở từng vùng, từng địa phương. Phát huy hơn nữa vai trò của  

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để góp phần đưa các chính sách an sinh xã hội đi vào 

thực tiễn cuộc sống có hiệu quả cao. 

Hai là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả thực hiện chính 

sách an sinh xã hội hướng đến bao phủ toàn dân. Đẩy nhanh việc thực hiện có hiệu quả, bảo đảm chất 

lượng, tiến độ theo đúng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 

23-5-2018, của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.  

Ba là, tập trung ưu tiên thực hiện chính sách giảm nghèo đối với các huyện nghèo, đặc biệt là người 

nghèo là những đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, xã biên giới, an toàn khu, 

vùng ngang ven biển, hải đảo, thu hẹp chênh lệch về mức sống và an sinh xã hội so với bình quân cả nước; 

tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo để giảm nghèo bền vững. 

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, học 

nghề, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Giải quyết tốt vấn đề việc làm cho người lao động góp phần 

quan trọng giữ vững ổn định, an toàn xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đặc biệt, 

trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng diễn biễn phức tạp như hiện nay càng phải chú 

trọng tới giải pháp này để kịp thời hỗ trợ cho người dân, đảm bảo cho họ có cuộc sống ổn định, yên tâm đổi 

phó với dịch bệnh. 

Năm là, nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng với hình 

thức hỗ trợ thích hợp; nâng dần mức trợ cấp xã hội thường xuyên phù hợp với khả năng ngân sách Nhà 

nước; củng cố, nâng cấp hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội, phát triển mô hình chăm sóc người có hoàn cảnh đặc 
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biệt tại cộng đồng như người cao tuổi, trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già cô đơn không có nơi nương 

tựa. 

Sáu là, bảo đảm đủ nguồn lực thực hiện chính sách người có công, đồng thời quan tâm bố trí ngân 

sách và đẩy mạnh xã hội hóa huy động nguồn lực cho việc thực hiện chính sách ASXH; đẩy mạnh hợp tác 

quốc tế, tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách ASXH. 

3. Kết luận  

Tóm lại, an sinh xã hội là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng nhất để đảm bảo sự phát triển 

bền vững của quốc gia, đặc biệt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nó không chỉ góp 

phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định xã hội, phát triển kinh tế mà còn là thước đo của sự tiến bộ, 

văn minh, hiện đại của đất nước. Với phương châm, lấy con người là trung tâm của sự phát triển bền vững, 

hệ thống ASXH của Việt Nam ngày càng thể hiện tính ưu việt của nó. Xã hội Việt Nam sẽ ngày càng phát 

triển bền vững, tiệm cận đến những giá trị văn minh nhất, hiện đại nhất của thế giới khi người dân có cuộc 

sống đầy đủ, sung sướng, hạnh phúc, được đáp ứng về vật chất và tinh thần, được chở che, hỗ trợ bởi cách 

chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước. Mặc dù tồn tại nhiều khó khăn, thách thức nhưng với việc thực 

hiện các giải pháp phù hợp, trong thời gian tới hệ thống ASXH của Việt Nam sẽ ngày càng được hoàn 

thiện, những chính sách ASXH sẽ ngày càng đi vào thực tiễn có hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống 

của nhân dân. 
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VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP 
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NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC HIỆN NAY 

 

Nguyễn Thị Ngân 

Khoa Lý luận Chính trị, Trường ĐHSPKT Hưng Yên            

Tóm tắt: 

 Phát huy sức mạnh tổng hợp không chỉ là quy luật giành thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc, 

đối với một dân tộc nhỏ chống lại sự xâm lược và nô dịch của những tên đế quốc lớn, mà còn là quy luật 

của một đất nước từ sản xuất nhỏ tiến lên sản xuất lớn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo định hướng xã hội 

chủ nghĩa. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải biết tạo ra sức 

mạnh tổng hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, của cả dân tộc và thời đại vào sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Từ khóa: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Phương pháp cách mạng 

1. Đặt vấn đề 

Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay, cách mạng Việt Nam đang đứng trước âm mưu chống phá 

của chủ nghĩa đế quốc với những thủ đoạn, biện pháp tổng lực, bao gồm sự chống phá về chính trị, kinh tế, 

quân sự, văn hoá tư tưởng, chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián điệp. Chúng phối hợp với các thế lực thù 

địch trong nước và ngoài nước tập trung chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, gây chia rẽ khối đại đoàn kết 

dân tộc, tôn giáo, kích động chia rẽ tình đoàn kết keo sơn vốn có từ lâu đời giữa nhân dân Việt Nam với 

nhân dân Lào, Campuchia để cô lập cách mạng mỗi nước, tiến tới thực hiện âm mưu thôn tính và xâm lược. 

Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục sử dụng sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo 

của Đảng làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch là việc làm cần thiết. 

2. Nội dung.  

2.1. Một số vấn đề chung về phương pháp cách mạng  

Phương pháp cách mạng là một phạm trù lý luận chính trị khái quát những hình thức hoạt động, những 

cách thức tiến hành cách mạng mà chính đảng của giai cấp vô sản sử dụng, nhằm đưa đông đảo quần chúng 

tham gia đấu tranh giành và giữ chính quyền, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng do đường 

lối chiến lược đề ra, đạt hiệu quả cao nhất. 

Sau khi đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược cách mạng đúng đắn, điều có ý nghĩa quyết định 

trực tiếp để đưa cách mạng đến thắng lợi nhanh nhất là xác định phương pháp cách mạng thích hợp. Như 

vậy, phương pháp cách mạng là một bộ phận hữu cơ của đường lối chiến lược và phục tùng đường lối chiến 

lược. Mặt khác, nó còn có tính độc lập tương đối, có vai trò sáng tạo ra các hình thức, biện pháp, bước đi 

thích hợp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do đường lối đã đề ra. 

Thực tiễn lịch sử phong trào cách mạng thế giới và trong nước cho thấy, sai lầm về phương pháp cách 

mạng hoặc lúng túng trong xác định phương pháp cách mạng thích hợp đều dẫn đến thất bại trong thực hiện 

đường lối chiến lược. Vì vậy, để bảo đảm một phương pháp cách mạng đúng đắn cần phải nắm vững những 

vấn đề cơ bản sau: 
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Trước hết, phương pháp cách mạng phải thể hiện được tính khoa học và tính nghệ thuật. Tính khoa 

học trong phương pháp cách mạng là sự phản ánh việc nhận thức, vận dụng đúng quy luật khách quan, 

những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của 

nước mình để hình thành phương pháp cách mạng thích hợp, với các hình thức tổ chức, biện pháp đấu tranh 

phong phú, sáng tạo nhằm thu được kết quả cao nhất, ít tổn thất cho cách mạng. 

Tính khoa học và tính nghệ thuật là hai phạm trù khác nhau, nhưng hai vấn đề đó có mối liên hệ mật 

thiết với nhau và gắn liền với thực tiễn, đòi hỏi mọi hành động tuân thủ đúng quy luật khách quan. Đồng 

thời, nó còn yêu cầu cao ở tính sáng tạo và tài năng xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra. Điều đó hoàn toàn 

trái với mọi khuynh hướng chủ quan, duy ý chí, bất chấp quy luật hoặc giáo điều, rập khuôn máy móc, bảo 

thủ trì trệ, chậm đổi mới khi tình hình cách mạng đã thay đổi. 

Phương pháp cách mạng còn đòi hỏi tính quần chúng sâu sắc. Cách mạng là sự nghiệp của quần 

chúng. Một phương pháp cách mạng được coi là thích hợp khi nó phát huy, khai thác được sức mạnh phi 

thường và trí thông minh sáng tạo của đông đảo quần chúng tự giác tham gia vào các phong trào cách 

mạng. V.I.Lênin nói: “Cách mạng là ngày hội của những người bị áp bức và bóc lột. Không lúc nào quần 

chúng nhân dân có thể tỏ ra là người tích cực sáng tạo ra những trật tự xã hội mới như trong thời kỳ cách 

mạng. Trong những thời kỳ như thế... thì nhân dân có thể làm được những kỳ công”[4, tr.131]. Vì vậy, khi 

lựa chọn phương pháp cách mạng đòi hỏi chính đảng của giai cấp vô sản không chỉ đánh giá đúng vai trò 

của quần chúng, tin tưởng ở quần chúng lao động mà còn biết sáng tạo nhiều hình thức tổ chức, hình thức 

đấu tranh phong phú đáp ứng đầy đủ nguyện vọng, lợi ích của quần chúng, nhằm phát huy cao nhất sức 

mạnh của quần chúng tham gia đấu tranh cách mạng và xây dựng xã hội mới không có áp bức, bóc lột. 

Phương pháp cách mạng có tính lịch sử cụ thể. Thực tiễn cách mạng thế giới cho thấy không bao giờ 

có một công thức duy nhất về cách thức tiến hành cách mạng cho mọi nước, mọi thời điểm lịch sử khác 

nhau. Bản thân cách mạng mỗi nước, ở mỗi thời kỳ, giai đoạn khác nhau đều có mục tiêu, nhiệm vụ khác 

nhau, do đó phương pháp cách mạng cũng phải thay đổi linh hoạt phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng 

thời kỳ mới bảo đảm cách mạng giành được thắng lợi. V.I.Lênin nói: “Chủ nghĩa Mác đòi hỏi nhất định 

phải có quan điểm lịch sử khi xét vấn đề hình thức đấu tranh. Đặt vấn đề đó ra mà không xét đến hoàn cảnh 

lịch sử cụ thể, tức là không hiểu những điều sơ đẳng về chủ nghĩa duy vật biện chứng” [5, tr.2]. Vì vậy, khi 

xác định phương pháp cách mạng, bắt buộc phải căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể ở mỗi nước, mỗi thời kỳ cách 

mạng, tránh dập khuôn máy móc, tuyệt đối hoá một phương pháp cách mạng nào đó. 

Phương pháp cách mạng còn thể hiện tính thực tiễn sâu sắc. Trong cách mạng xã hội không có lĩnh 

vực nào liên quan nhiều đến thực tiễn như phương pháp cách mạng, bởi thực tiễn luôn vận động, biến đổi 

không ngừng cả bình thường và không bình thường, những vấn đề mới luôn nảy sinh. Do đó, đòi hỏi 

phương pháp cách mạng phải theo kịp và phản ánh đúng thực tiễn thì mới bảo đảm cho cách mạng giành 

thắng lợi. Như vậy, muốn hình thành một phương pháp cách mạng đúng đắn, đòi hỏi chính đảng của giai 

cấp vô sản phải không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết và vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng 

thời còn phải nắm chắc tình hình thực tiễn, thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm từ thực tiễn để không 

ngừng hoàn chỉnh đường lối và phương pháp cách mạng. 

2.2. Quá trình hình thành, phát triển phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp trong cách mạng dân 

tộc dân chủ nhân dân 

2.2.1. Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp trong khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền (1930 - 

1945) 

Thấm nhuần quan điểm bạo lực cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng vào điều kiện cụ thể 

ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã sớm hình thành những quan điểm 

cơ bản về sử dụng phương pháp cách mạng bạo lực tổng hợp trong đấu tranh giành chính quyền. Trong đó, 

Đảng xác định giành chính quyền ở Việt Nam nhất thiết phải bằng con đường cách mạng bạo lực, dựa vào 
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sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân nhằm lật đổ ách thống trị của đế quốc tay sai, lập nên chính 

phủ công nông. 

Tư tưởng cách mạng bạo lực trong Cương lĩnh đầu tiên thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đầu 

năm 1930 tiếp tục được phát triển trong Luận cương Chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng. Luận cương 

khẳng định: Con đường giành chính quyền thắng lợi được tiến hành bằng khởi nghĩa vũ trang của quần 

chúng. Để đảm bảo khởi nghĩa thắng lợi, Luận cương chỉ rõ phải tổ chức xây dựng lực lượng cách mạng từ 

thấp đến cao; khi chưa có tình thế cách mạng trực tiếp chỉ sử dụng những hình thức đấu tranh thấp nhằm 

đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ, qua đó mà tập hợp, tổ chức giáo dục quần chúng và rèn luyện Đảng; 

khi tình thế cách mạng trực tiếp xuất hiện thì khẩu hiệu đấu tranh và hình thức đấu tranh phải đưa lên cao để 

trực tiếp khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, lập nên các Xô viết công nông. Mặt khác, Luận cương còn 

đề cập đến nghệ thuật, thời cơ khởi nghĩa phải theo khuôn phép nhà binh, trong khuôn khổ tình thế cách 

mạng và quy luật đấu tranh cách mạng, dựa trên cao trào cách mạng của quần chúng, được chuẩn bị kỹ 

lưỡng mọi mặt, đúng thời cơ. Về thời cơ khởi nghĩa vũ trang, Luận cương đã xác định những điều kiện cơ 

bản: Khi kẻ thù hoang mang cực độ; khi mà tầng lớp trung gian ngả về phía cách mạng; quần chúng cách 

mạng và Đảng Cộng sản đã sẵn sàng. Những quan điểm cơ bản trên của Luận cương đã phản ánh trung 

thành lý luận Mác - Lênin về bạo lực cách mạng là quy luật phổ biến của cách mạng vô sản, đồng thời phản 

ánh đúng thực tiễn xã hội Việt Nam thuộc địa nửa phong kiến, bọn đế quốc và tay sai thi hành chính sách 

cai trị hà khắc bằng cả bộ máy bạo lực phản cách mạng đồ sộ, chúng thẳng tay đàn áp các phong trào cách 

mạng, thủ tiêu mọi quyền tự do dân chủ của nhân dân ta. Vì vậy, tất yếu chúng ta phải sử dụng phương 

pháp cách mạng bạo lực để chiến thắng kẻ thù, giành độc lập dân tộc và tự do dân chủ cho mọi người, đó là 

con đường duy nhất trong cách mạng giải phóng dân tộc. 

Như vậy, Luận cương Chính trị của Đảng đã bổ sung, phát triển nhiều nội dung quan trọng về phương 

pháp cách mạng bạo lực tổng hợp so với Cương lĩnh đầu tiên. Đến đây phương pháp giành chính quyền của 

Đảng đã định hình căn bản, hoàn toàn phù hợp với lý luận Mác - Lênin, đáp ứng đúng yêu cầu khách quan 

của cách mạng Việt Nam.  

Vào những năm 1930 - 1931, trong điều kiện chưa có tình thế cách mạng, Đảng chỉ đạo đẩy mạnh xây 

dựng lực lượng chính trị, từng bước phát triển các đội tự vệ võ trang, sử dụng các hình thức tổ chức và hình 

thức đấu tranh phong phú đòi quyền dân sinh, dân chủ, chống khủng bố, chống chiến tranh nhằm tập hợp 

lực lượng cách mạng và rèn luyện họ trong đấu tranh làm quen với phương pháp bạo lực cách mạng để 

chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền sau này. Đảng đã thành công trong việc tập hợp, giáo 

dục giác ngộ quần chúng, sớm hình thành khối liên minh công nông, làm nòng cốt xây dựng đạo quân chính 

trị rộng lớn sau này. 

Đến cao trào cách mạng 1936 - 1939, Đảng đã khéo léo lợi dụng điều kiện chính trị thuận lợi lúc bấy 

giờ để phát triển nhiều hình thức đấu tranh bí mật bất hợp pháp, với công khai hợp pháp và nửa hợp pháp để 

tập hợp và rèn luyện quần chúng trong đấu tranh cách mạng, với nhiều hình thức tổ chức và biện pháp đấu 

tranh phong phú đa dạng. Thời kỳ này đã hình thành Mặt trận dân chủ Đông Dương, nơi hội tụ đông đảo 

lực lượng chính trị, nòng cốt là liên minh công nông, trong tương lai đạo quân chính trị ấy sẽ đóng vai trò 

quyết định cho cuộc cách mạng bạo lực giành chính quyền khi điều kiện cho phép. 

Bước sang thời kỳ 1939 - 1945, khi tình thế cách mạng xuất hiện do tác động của chiến tranh thế giới 

lần thứ hai, Việt Nam và các nước Đông Dương đứng trước yêu cầu gay gắt của cuộc cách mạng giải phóng 

dân tộc, vấn đề giành chính quyền được đặt ra một cách trực tiếp. Đáp ứng tình hình cách mạng có nhiều 

biến động, Đảng đã chủ động mở các Hội nghị Trung ương  lần thứ 6, lần thứ 7, lần thứ 8, bàn chủ trương 

chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đồng thời quyết định 

chuyển hướng hình thức tổ chức và biện pháp đấu tranh, xác định chuẩn bị và tiến hành khởi nghĩa vũ trang 

giành chính quyền là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân. Đến đây, Đảng nhận thức rõ hơn, sâu sắc 

hơn về vai trò của phương pháp cách mạng bạo lực tổng hợp thông qua sự kết hợp đấu tranh giữa lực lượng 
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chính trị và lực lượng vũ trang, của đấu tranh chính trị và đấu tranh quân sự. Trong khởi nghĩa vũ trang 

giành chính quyền, lực lượng chính trị và đấu tranh chính trị là hình thức đấu tranh cơ bản có tác dụng chủ 

yếu quyết định thành công của cách mạng. Nhưng chỉ có lực lượng chính trị và đấu tranh chính trị thì sức 

mạnh đấu tranh của quần chúng không phát huy đầy đủ, vì thế đấu tranh chính trị tất yếu phải kết hợp với 

đấu tranh vũ trang mới đánh bại được hoàn toàn quân địch. Mặt khác, nếu chỉ có lực lượng vũ trang và đấu 

tranh quân sự thuần tuý thì không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của cách mạng trong khởi nghĩa. Vì 

vậy, đấu tranh vũ trang tất yếu phải kết hợp với đấu tranh chính trị mới tạo được sức mạnh tổng hợp để 

chiến thắng kẻ thù. 

Thực tiễn lãnh đạo cao trào cách mạng 1939 - 1945 và trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng 

đã thực hiện thành công nghệ thuật khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, đi từ khởi nghĩa từng phần, 

giành thắng lợi ở từng địa phương tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Khởi nghĩa 

từng phần nhằm chuẩn bị lực lượng, trận địa cho tổng khởi nghĩa, thúc đẩy thời cơ khởi nghĩa mau chín 

muồi. Khả năng khởi nghĩa từng phần chỉ có thể thực hiện trong điều kiện lực lượng so sánh giữa ta và địch 

đã có sự thay đổi căn bản. Đến trung tuần tháng 8 năm 1945, thời cơ chín muồi cho tổng khởi nghĩa đã đến, 

Đảng đã nhanh chóng phát động quần chúng đồng loạt nổi dậy, trọng tâm khởi nghĩa có ý nghĩa quyết định 

hướng vào các trung tâm đầu não địch là Hà Nội, Huế, Sài Gòn làm tê liệt toàn bộ sức kháng cự của địch. 

Do có sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng, nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở nước ta diễn ra nhanh gọn, 

giành thắng lợi triệt để. 

2.2.2. Phương pháp cách mạng bạo lực tổng hợp trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) 

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vừa mới ra đời đã gặp phải muôn vàn khó khăn, thử thách, nền độc 

lập dân tộc đứng trước nguy cơ mất còn do thực dân Pháp rắp tâm mở cuộc chiến tranh xâm lược quy mô 

lớn hòng cướp nước ta một lần nữa. Trước âm mưu, hành động ngạo mạn của của kẻ thù, ngày 18 và 19 

tháng 12 năm 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp Hội nghị mở rộng, dưới sự chủ trì của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, quyết định phát động kháng chiến toàn quốc. Đường lối, phương châm cơ bản của cuộc 

kháng chiến, thể hiện trong Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (ngày 12 

tháng 12 năm 1946) và “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 19 tháng 12 

năm 1946). Đến đầu năm 1947, đồng chí Trường Chinh đã cụ thể hoá đường lối kháng chiến của Đảng 

trong tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi”. Thông qua các văn kiện của Đảng, nổi lên tư tưởng sử 

dụng phương pháp cách mạng bạo lực tổng hợp diễn ra theo phương thức tiến hành chiến tranh cách mạng, 

bao gồm: Kết hợp du kích chiến với vận động chiến; thực hiện vũ trang toàn dân, phát động phong trào dân 

quân du kích rộng rãi, phối hợp chiến đấu giữa dân quân du kích với bộ đội chủ lực; vừa chiến đấu vừa phát 

triển lực lượng vũ trang ba thứ quân; lấy đấu tranh quân sự làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc… là chỗ 

dựa vững chắc để triển khai kháng chiến trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá. 

Thực hiện chủ trương lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu quyết định, Đảng ta đã từng bước chỉ đạo xây 

dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân từ thấp đến cao, theo các quy mô hợp lý ở từng vùng, từng địa bàn 

chiến lược. Đến cuối 1949, về cơ bản chúng ta đã hình thành các thứ quân rõ nét, bao gồm: Bộ đội chủ lực, 

bộ đội địa phương và dân quân du kích và nhiều trung đoàn độc lập. Trong không khí phấn khởi của cả 

nước sau chiến thắng Biên giới (1950), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951) tiếp tục 

khẳng định đường lối kháng chiến của chúng ta là kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức 

mình là chính. Phương châm chiến lược của kháng chiến là: “Các mặt công tác chính trị, kinh tế, văn hoá 

đều nhằm mục đích làm cho quân sự thắng lợi. Đồng thời, đấu tranh quân sự phải phối hợp với đấu tranh 

chính trị, kinh tế, Phối hợp với việc tác chiến trước mặt địch với việc đánh du kích quấy rối phá hoại sau 

lưng địch” [1, tr.37]. 

Về xây dựng lực lượng vũ trang, Đại hội khẳng định: “Đảng và Chính phủ phải tích cực xây dựng bộ 

đội chính quy, củng cố bộ đội địa phương và phát triển dân quân du kích, xây dựng Đảng và công tác chính 
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trị trong quân đội” [2, tr.423]. Chủ trương trên của Đảng tiếp tục nhấn mạnh sử dụng phương pháp cách 

mạng bạo lực tổng hợp, thực hiện bằng phương thức chiến tranh, trong đó lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu 

quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến. Theo phương hướng đó, chúng ta đã chủ động mở các chiến dịch 

quân sự tổng hợp, có sự hỗ trợ về đấu tranh chính trị của quần chúng, đẩy địch vào thế phòng ngự bị động 

và bị thất bại nặng nề trên các chiến trường Bắc - Trung - Nam làm cho địch lún sâu vào thế bất lợi, ta vươn 

lên giành thế chủ động trên các chiến trường. Phát huy thắng lợi trên mặt trận quân sự, Đảng chỉ đạo mở 

cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ giành chiến thắng vẻ vang. 

Từ đây tạo điều kiện thuận lợi căn bản cho cuộc đấu tranh ngoại giao giành thắng lợi, buộc địch phải ký 

Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương. 

Thắng lợi trong 9 năm kháng chiến chống Pháp đã chứng minh sự trưởng thành nhanh chóng của 

Đảng về năng lực sử dụng phương pháp cách mạng bạo lực tổng hợp diễn ra theo phương thức tiến hành 

chiến tranh nhân dân. Trong đó, Đảng đã khéo kết hợp sử dụng các lực lượng chính trị và lực lượng vũ 

trang, các hình thức đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao; lấy đấu tranh trên lĩnh vực quân sự là chủ yếu, 

quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến; thực hiện triệt để phương châm chiến lược đánh lâu dài, đồng thời 

biết tạo thời cơ, nắm vững thời cơ, giành thế chủ động tiến công địch trên cả mặt trận chính trị, quân sự, 

ngoại giao, chính diện và sau lưng địch; giành thắng lợi từng bước vững chắc tiến lên giành thắng lợi hoàn 

toàn, kết thúc chiến tranh với thời gian ngắn nhất, làm hạn chế đến mức thấp nhất sự đổ máu của đồng bào 

và chiến sĩ ta. Thắng lợi đó không chỉ phản ánh tư duy chỉ đạo chiến tranh tài giỏi, mà còn thể hiện năng lực 

sử dụng phương pháp cách mạng bạo lực tổng hợp của Đảng đạt tới trình độ nghệ thuật xuất sắc. Đồng thời, 

là kinh nghiệm quý để Đảng ta kế thừa phát huy trong kháng chiến chống Mỹ. 

2.2.3. Sự phát triển phương pháp cách mạng bạo lực tổng hợp của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước (1954 - 1975) 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một cuộc đụng đầu lịch sử của dân tộc Việt Nam với một 

tên đế quốc có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh nhất trong phe đế quốc và lớn hơn Việt Nam gấp bội. Đế 

quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới hết sức thâm độc, tàn bạo và dã man. 

Nhưng trải qua hơn 20 năm chiến đấu kiên cường, bền bỉ, cuối cùng nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi 

hoàn toàn bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy vào mùa Xuân 1975. Thắng lợi vĩ đại đó không chỉ chứng 

minh đường lối chiến lược đúng đắn, mà còn phản ánh sự phát triển phong phú về phương pháp cách mạng 

bạo lực tổng hợp của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam (1976) đã 

tổng kết những vấn đề cơ bản về phương pháp bạo lực cách mạng ở miền Nam, những vấn đề có tính quy 

luật của chiến tranh cách mạng chống Mỹ cứu nước là: “Sử dụng bạo lực cách mạng với hai lực lượng, lực 

lượng chính trị quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân; tiến hành khởi nghĩa từng phần ở nông thôn và 

từ khởi nghĩa từng phần phát triển thành chiến tranh cách mạng; kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh 

chính trị và đấu tranh ngoại giao; kết hợp khởi nghĩa của quần chúng với chiến tranh cách mạng, nổi dậy và 

tiến công, tiến công và nổi dậy; đánh địch trên cả ba vùng chiến lược; rừng núi, nông thôn, đồng bằng và 

thành thị; đánh địch bằng ba mũi giáp công: quân sự, chính trị, binh vận; kết hợp ba thứ quân bộ đội chủ 

lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích; kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, kết hợp 

đánh lớn, đánh vừa, đánh nhỏ; thực hiện làm chủ để tiêu diệt địch, tiêu diệt địch để làm chủ; nắm vững 

phương châm chiến lược đánh lâu dài, đồng thời biết tạo thời cơ và nắm vững thời cơ mở những trận tiến 

công chiến lược làm thay đổi cục diện chiến tranh, tiến lên thực hiện tổng tiến công và nổi dậy đè bẹp quân 

địch để giành thắng lợi cuối cùng” [2, tr25-26]. 

 Những vấn đề có tính quy luật của chiến tranh cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước, nổi lên là sự chỉ đạo kết hợp chặt chẽ hai lực lượng chính trị và lực lượng quân sự, hai hình thức đấu 

tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, là nội dung cơ bản trong phương pháp cách mạng bạo lực tổng hợp 

của Đảng. Nó được thể hiện sâu sắc trong Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị tháng 1 năm 1961, chủ trương 

chuyển cách mạng miền Nam từ khởi nghĩa sang chiến tranh cách mạng, theo phương hướng tăng cường 
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đấu tranh vũ trang song song với đấu tranh chính trị nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn của bạo lực 

cách mạng, làm thay đổi cục diện chiến tranh có lợi cho ta. Kể từ đó, hình thức đấu tranh song song giữa 

quân sự và chính trị được Đảng chỉ đạo thực hiện linh hoạt, nhịp nhàng trên cả ba vùng chiến lược, xuyên 

suốt chiều dài cuộc kháng chiến, làm cho địch không thể chống đỡ nổi và liên tiếp bị thất bại trên chiến 

trường chính miền Nam. Thực tế đã chứng minh, lực lượng chính trị và đấu tranh chính trị có ý nghĩa quyết 

định sự phát triển của kháng chiến, nhưng nó chỉ phát huy tác dụng khi có sự kết hợp, hỗ trợ của đấu tranh 

quân sự. Còn lực lượng quân sự và đấu tranh trên mặt trận quân sự có vị trí, vai trò quyết định tiêu diệt lực 

lượng quân sự địch, đập tan âm mưu mở rộng chiến tranh của kẻ thù, có ý nghĩa làm thay đổi cục diện chiến 

trường và kết thúc chiến tranh; nhưng nó phải được kết hợp chặt chẽ với lực lượng chính trị và đấu tranh 

chính trị của quần chúng làm hậu thuẫn thì mới phát huy hết sức mạnh tiến công địch. Trung thành sự kết 

hợp đấu tranh song song giữa chính trị với quân sự, Đảng đã vận dụng chỉ đạo linh hoạt, hiệu quả trên từng 

vùng chiến lược. 

Sự thành công của Đảng trong việc kết hợp chặt chẽ, linh hoạt hai lực lượng, hai hình thức đấu tranh 

chính trị và quân sự, đã tạo ra thế chiến lược vững chắc, tiêu diệt địch để làm chủ tình thế, làm chủ chiến 

trường và làm chủ tình thế, làm chủ chiến trường để tiêu diệt địch. Khi thời cơ đến, Đảng chủ động thực 

hiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy giành thắng lợi hoàn toàn. Trong đó những trận tiến công chiến lược 

bằng những binh đoàn chủ lực mạnh áp đảo quân thù có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, làm thay đổi cục diện 

chiến tranh và kết thúc chiến tranh một cách nhanh chóng. 

Từ khởi nghĩa từng phần phát triển thành chiến tranh cách mạng, kết hợp khởi nghĩa của quần chúng 

với chiến tranh cách mạng là sự phát triển hợp quy luật của phương pháp cách mạng bạo lực tổng hợp ở 

miền Nam. Sau phong trào đồng khởi ở miền Nam (1960), trên cơ sở nhận thức, đánh giá đúng âm mưu 

thay đổi chiến lược của đế quốc Mỹ, Đảng ta đã kịp thời chỉ đạo phương thức từ khởi nghĩa từng phần, phát 

triển thành chiến tranh cách mạng; kết hợp khởi nghĩa của quần chúng với chiến tranh cách mạng. Phương 

thức sáng tạo đó đã thực sự phát huy sức mạnh của sự kết hợp giữa công kích quân sự và nổi dậy của quần 

chúng, phối hợp có hiệu quả giữa các lực lượng chính trị và lực lượng quân sự; giữa đấu tranh chính trị với 

đấu tranh quân sự kết thúc chiến tranh theo ý định của ta. 

Phương pháp cách mạng bạo lực tổng hợp của Đảng sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ, bằng cách 

kết hợp chặt chẽ các lực lượng, các hình thức đấu tranh, các phương thức tác chiến và nghệ thuật quân sự 

độc đáo đã phát triển tới đỉnh cao trong toàn bộ tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc từ khi Đảng ta ra 

đời. mức độ, quy mô của từng trận đánh, từng chiến dịch, trên từng địa bàn rộng lớn. Nhờ đó, ta đã thành 

công trong chủ trương phá ấp chiến lược của địch, trong tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968, trong tổng 

tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. 

2.3. Vận dụng phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay 

Một là, tiếp tục thực hiện triệt để đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước, giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội; không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, 

nhằm tạo ra cơ sở nền tảng vững chắc cho việc phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy đòi hỏi 

các ngành, các cấp, các địa phương trong cả nước phải chăm lo giữ vững sự ổn định chính trị, kiên định con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chú trọng phát triển kinh tế gắn liền với củng cố quốc phòng, an ninh vững 

mạnh, giữ nghiêm kỷ cương, trật tự xã hội. 

Hai là, tăng cường xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là nội dung cốt 

lõi trong sức mạnh tổng hợp hiện nay, do đó việc bảo đảm kết hợp hài hoà các lợi ích cho các giai cấp, tầng 

lớp xã hội, chủ yếu là giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức, lực lượng vũ trang là nguyên 

tắc bắt buộc của quá trình xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp. Trong lĩnh vực bảo vệ Tổ quốc hiện 

nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân phải được chăm lo xây dựng toàn diện, cả vật chất và tinh 
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thần, nhằm bảo đảm xây dựng nên thế trận lòng dân vững mạnh vô hiệu hoá mọi âm mưu thủ đoạn đen tối 

của các thế lực thù địch. 

Ba là, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cho sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là yếu tố căn bản để phát huy sức mạnh tổng hợp. Đây là chủ trương 

nhất quán của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự tin tưởng tuyệt đối của Đảng với lực lượng 

chính trị trung thành theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang phải 

chú ý xây dựng toàn diện, trong đó lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, kết hợp chặt chẽ với xây dựng khả 

năng cơ động chiến đấu trong mọi hoàn cảnh, ứng phó thắng lợi với mọi tình huống, kể cả chiến tranh công 

nghệ cao, trước mắt cùng toàn dân làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế 

lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Bốn là, Đảng và Nhà nước phải thường xuyên tổng kết thực tiễn, không ngừng hoàn chỉnh nội dung, 

biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp. 

Các yếu tố cấu thành sức mạnh tổng hợp của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay chỉ phát 

huy tác dụng hiệu quả, khi Đảng và Nhà nước thường xuyên có chủ trương, biện pháp kết hợp sức mạnh 

của từng yếu tố và vận hành chúng cùng hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; 

đồng thời biết gạt bỏ những lực cản, những biểu hiện tiêu cực, tham ô, tham nhũng... làm tổn hại đến quá 

trình tạo dựng sức mạnh tổng hợp. Do đó, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước hiện nay với tư cách là chủ 

thể lãnh đạo xây dựng sức mạnh tổng hợp của cả nước, cần phải chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh cả về 

chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoàn thiện hệ thống pháp luật để quản lý mọi mặt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc, kịp thời xử lý những vấn đề mới nảy sinh, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. 

3. Kết luận 

Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp là một sáng tạo có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, đang được Đảng tiếp tục xây dựng và phát huy trong hoàn cảnh mới bằng các chủ 

trương, biện pháp thích hợp. Để thực hiện thắng lợi chủ trương phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng đề ra, 

mỗi chúng ta hãy nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh 

đường lối đổi mới của Đảng, tự giác thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ theo cương vị, chức trách của mình, 

đoàn kết xung quanh Đảng để quy tụ sức mạnh từng người, từng đơn vị, địa phương, lĩnh vực công tác 

thành sức mạnh tổng hợp to lớn xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa. 
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SỰ HIỆN THỰC HÓA TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI                                

Ở TỈNH HƯNG YÊN HIỆN NAY 

 

Phạm Thị Nhuần 

Khoa Lý luận Chính trị, Trường ĐHSPKT Hưng Yên 

 

Tóm tắt: 

Chủ nghĩa xã hội trong quan niệm của Hồ Chí Minh, là một xã hội mới về chất, các lĩnh vực kinh tế, 

chính trị, văn hóa, xã hội phát triển đến trình độ cao; là xã hội hướng đến giải phóng con người, cho con 

người và vì con người. Nói cách khác, theo Hồ Chí Minh, đặc trưng mang tính bản chất của chủ nghĩa xã 

hội là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trên cơ sở phân tích tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chủ nghĩa xã hội, bài viết phân tích quá trình hiện thực hóa, tư tưởng của Hồ Chí Minh về chủ 

nghĩa xã hội qua hơn 20 năm tái lập và phát triển ở tỉnh Hưng Yên, làm rõ những thành tựu to lớn đã đạt 

được trên các lĩnh vực của đời sống xã hội cũng như những vấn đề mới đặt ra mà Đảng bộ và nhân dân 

tỉnh Hưng Yên cần phấn đấu thực hiện. 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội, Hưng Yên 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

       Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một nội dung cơ bản, 

cốt lõi, thể hiện sự sáng tạo rất lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng, quán triệt lý luận Mác - Lênin 

vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Trong những năm qua đã có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về 

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được công bố. Trong đó, những công 

trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội chiếm một số lượng đáng kể, tuy nhiên cũng 

phải thấy rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề này có nhiều khía cạnh, nhiều cấp độ, chiều sâu lý luận mà 

để khám phá cần tiếp tục có sự tham gia của nhiều nhà khoa học thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau cùng 

nghiên cứu. Chính vì vậy, tác giả lựa chọn bài viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và sự hiện 

thực hóa trong công cuộc đổi mới ở tỉnh Hưng Yên hiện nay”, đề tài nhằm góp phần làm sáng rõ tính đúng 

đắn và sự hiện thực hóa về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản 

Việt Nam và nhân dân ta đã lựa chọn.  

2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

         - Mục tiêu nghiên cứu cảu bài báo là nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và sự 

hiện thực hóa trong công cuộc đổi mới ở Hưng Yên hiện nay. 

         - Phạm vi nghiên cứu, trong bài tác giả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội để phân 

tích, đánh giá các kết quả đạt được về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội ở tỉnh Hưng Yên giai 

đoạn từ 1997 đến nay. 

3. NỘI DUNG 

3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội 

Là người tìm đường, dẫn đường và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, qua những trải nghiệm thực tiễn và 

đặc biệt là ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin đã giúp Hồ Chí Minh đi tới nhận thức đúng đắn rằng, xã hội 
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tốt đẹp nhất chính là chủ nghĩa xã hội và con đường để hiện thực hóa nó không thể nào khác hơn là tiến 

hành giải phóng dân tộc, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Người đã đưa ra một kết luận sâu sắc: “Chỉ có chủ nghia cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi 

người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc đem lại sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả 

đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc, nói tóm lại là nền cộng hòa thế 

giới chân chính, xóa bỏ những biên giới tư bản chủ nghĩa cho đến nay chỉ là những bức tường dài ngăn cản 

những lao động trên thế giới hiểu nhau và yêu thương nhau” [3, tr. 461]. 

Tiếp thu và phát triển một cách sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã đưa ra 

những định nghĩa khái quát, sâu sắc và dễ hiểu về chủ nghĩa xa hội. Theo Người, chủ nghĩa xã hội là “xã 

hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt” [8, tr. 591]; “mọi người được ăn no, 

mặc ấm, sung sướng, tự do” [7, tr. 395]; “mọi người dân được ấm no, hạnh phúc và học hành tiến bộ”; “làm 

cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống 

một đời hạnh phúc” [8, tr. 17]… Tựu chung lại, “chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu, nước mạnh” [7, 

tr. 226]. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội luôn nhất quán với tư tưởng của 

các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác. Điểm mới và là sự sáng tạo của Hồ Chí Minh khi nói về bản chất của chủ 

nghĩa xã hội là ở chỗ, Người đã nhận thức sâu sắc rằng, lý tưởng và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội đã bao 

hàm, đúc kết trong đó tất cả lý tưởng, mục tiêu giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội được thể hiện cụ thể thông qua các phương diện sau: 

3.1.1. Về phương diện kinh tế  

Hồ Chí Minh đã nhiều lần nói rằng, mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội là đề không ngừng nâng cao 

đời sống của nhân dân. Với Người mục tiêu hàng đầu và điều quan trọng nhất của phát triển kinh tế, trước 

hết là nhân dân lao động. Toàn bộ quan tâm của Hồ Chí Minh là làm sao cho dân đủ ăn, mặc, ở, học hành, 

đi lại, chữa bệnh, giải trí… sao cho mỗi người dân lao động đều được ấm no và hạnh phúc. Đó là mục tiêu 

đồng thời cũng là thước đo tính đúng đắn, ý nghĩa, giá trị của mỗi chính sách và biện pháp kinh tế. 

Theo Hồ Chí Minh xây dựng chủ nghĩa xã hội là xã hội có nền kinh tế phát triển với tốc độ cao, ổn 

định và tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ sự phát triển ấy. Người từng nhấn mạnh rằng, có độc lập, tự 

do rồi mà dân vẫn chết đói, chết rét thì độc lập, tự do cũng chẳng có ý nghĩa gì và dân chỉ hiểu rõ giá trị của 

độc lập, tự do khi họ được ăn no, mặc ấm… Cho nên tư tưởng xuyên suốt của Người về chủ nghĩa xã hội là 

làm cho “dân giàu, nước mạnh. Dân có giàu thì nước mới mạnh” [7, tr. 316]. Vì vậy phải phát triển kinh tế 

nhằm “làm cho người nghèo thì đủ ăn. Người giàu thì khá giàu. Người giàu thì giàu thêm” [8, tr. 81]. Do 

quy luật phát triển không đều nên xã hội có bộ phận giàu lên trước, có bộ phận giàu sau nhưng việc nâng 

cao dần đời sống của nhân dân phải là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Để đạt được mục tiêu đó Hồ Chí 

Minh đã đề ra một loạt biện pháp thực hiện như: tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; xây dựng kế hoạch 

phát triển kinh tế đúng đắn. 

Muốn đáp ứng được những nhu cầu sống cơ bản nhất của con người và trên cơ sở đó, tạo nên sự ổn 

định, phát triển của xã hội, trước hết, cần phải có một nền kinh tế phát triển. Nhận thức rõ vai trò quyết định 

của kinh tế đối với sự phát triển và tiến bộ xã hội, Người đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng nền 

kinh tế vững mạnh theo hướng xã hội chủ nghĩa; coi phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng quan hệ sản 

xuất mới và tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.  

Về lực lượng sản xuất, theo Hồ Chí Minh phải khuyến khích tạo mọi điều kiện cho mọi người tham 

gia lao động sản xuất, phát triển khoa học kỹ thuật cao, có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học 

và kỹ thuật tiên tiến, như Người nói: “Chủ nghĩa xã hội cộng với khoa học, chắc chắn sẽ đưa loài người đến 

hạnh phúc vô tận” [7, tr.354]. Trong quá trình công nghiệp hóa Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò của công 

nghiệp nặng: “Muốn đảm bảo đời sống sung sướng mãi mãi, phải công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, phải 
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xây dựng công nghiệp nặng [10, tr. 604-605], hay “Muốn có nhiều máy, thì phải mở mang ngành công 

nghiệp làm ra máy, ra gang, thép, than dầu... Đó là con đường phải đi của chúng ta, con đường công nghiệp 

hóa nước nhà” [8, tr. 445]. Nhưng công nghiệp hóa không có nghĩa là xây dựng những nhà máy xí nghiệp 

cho thật to, quy mô cho thật lớn, bất chấp những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, mà theo Hồ Chí Minh xây 

dựng chủ nghĩa xã hội phải xuất phát từ tiềm năng thế mạnh sẵn có trong nền kinh tế truyền thống, chủ yếu 

và quan trọng nhất là nền nông nghiệp và từ lực lượng lao động hùng hậu, cần cù là nông dân, vì vậy, phải 

hết sức chú trọng phát triển nông nghiệp, nhất là sản xuất lương thực, coi đó là điểm đột phá để tiến lên chủ 

nghĩa xã hội. Theo Hồ Chí Minh: “nông nghiệp là nguồn cung cấp lương thực và nguyên liệu, đồng thời là 

nguồn xuất khẩu quan trọng, nông thôn là thị trường tiêu thụ to nhất hiện nay, cho nên cần phải cải tạo và 

phát triển nông nghiệp thì mới có cơ sở để phát triển các ngành kinh tế khác” [9, tr. 413]. Không chỉ có 

quan tâm đến hai lĩnh vực cơ bản của nền kinh tế, Người còn nhấn mạnh: “Công nghiệp và nông nghiệp là 

hai chân của nền kinh tế… Công nghiệp phát triển thì nông nghiệp mới phát triển. Cho nên công nghiệp và 

nông nghiệp phải giúp đỡ nhau và cùng nhau phát triển, như hai chân đi khỏe và đi đều thì tiến bước sẽ 

nhanh và nhanh chóng đi đến mục đích” [9, tr. 375 -376]. Trong mối quan hệ giữa công nghiệp với nông 

nghiệp tất yếu dẫn đến sự hợp tác giữa công nhân và nông dân, là hai chủ thể xã hội trực tiếp hoạt động 

trong hai lĩnh vực sản xuất vật chất chủ yếu - nền tảng của chế độ xã hội mới.  

Về quan hệ sản xuất, Hồ Chí minh xác định: “… trên cơ sở kinh tế xã hội chủ nghĩa ngày càng phát 

triển, cách bóc lột theo chủ nghĩa tư bản được xóa bỏ dần, đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân ngày 

càng được cải thiện” [10, tr. 376]. Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phải được tạo lập trên chế độ sở hữu công 

cộng về tư liệu sản xuất.  Vai trò chủ đạo của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, theo Hồ Chí Minh là hình thức 

sở hữu chính tồn tại trong các lĩnh vực kinh tế then chốt, ảnh hưởng lớn đến quốc kế dân sinh, có tác dụng 

hướng dẫn các loại hình kinh tế khác và dòng chảy chủ đạo, mục đích hướng tới của tất cả các quan hệ và 

hoạt động kinh tế. Sở hữu xã hội chủ nghĩa cũng nằm trong quá trình vận động từ thấp đến cao, tương ứng 

với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, quy mô xã hội hóa của nền sản xuất. Quá trình vận động này 

có quy luật đặc thù, tất yếu khách quan và không thể bỏ qua một cách tùy tiện. 

Bên cạnh quan hệ sở hữu Hồ Chí Minh rất coi trọng quan hệ phân phối và quản lý kinh tế. Theo Người 

quản lý kinh tế là quản lý sản xuất, quản lý vật chất, quản lý lao động, quản lý kỹ thuật và quản lý tiền bạc. 

Đó là cái chìa khóa phát triển nền kinh tế quốc dân. quản lý một nước cũng như quản lý một doanh nghiệp: 

phải có lãi. Cái gì ra, cái gì vào, việc gì phải làm ngay, việc gì chờ, hoãn, hay bỏ, món nào đáng tiêu, người 

nào đáng dùng. Tất cả mọi thứ đều phải tính toán cho cẩn thận. Quan niệm mà Hồ Chí Minh đề cập với thực 

chất và nội dung như vậy là một loại hình quản lý kiểu mới: quản lý dân chủ. Ở Hồ Chí Minh, quản lý gắn 

liền với dân chủ, còn dân chủ là một thuộc tính của quản lý và quản lý dân chủ là nhu cầu khách quan, trở 

thành động lực để phát triển sản xuất, là một nấc thang phản ánh trình độ phát triển của các quan hệ quản lý. 

Nó phản ánh bản chất của nguyên tắc và cơ chế quản lý kinh tế của chế độ xã họi chủ nghĩa. 

3.1.2. Về phương diện chính trị 

Ngay từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã có những tư tưởng sâu sắc về vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng 

của nhà nước pháp quyền đối với việc tổ chức và quản lý xã hội. Người chủ trương phải thiết lập, xây dựng 

một nhà nước kiểu mới - nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân với nhiệm vụ 

trọng yếu nhất là phục vụ nhân dân. Là người lãnh đạo cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh đã chỉ ra con 

đường cách mạng nước ta là tiến hành giải phóng dân tộc, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ 

nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo Hồ Chí Minh phải là một chế 

độ do nhân dân làm chủ, mọi quyền lực thuộc về nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

Theo Hồ Chí Minh dân chủ là cái quý báu nhất của nhân dân, nó có vai trò tác động to lớn đối với sự 

phát triển của con người và xã hội. Ngay từ rất sớm Hồ Chí Minh đã đặc biệt chú trọng vấn đề dân chủ, thấy 

được tầm quan trọng của nó trong đời sống xã hội và coi dân chủ là mục đích trực tiếp của cách mạng. Đời 

sống xã hội cần đến dân chủ trong mọi lĩnh vực hoạt động của nó, trước hết là trong chính trị. Chính trị là 



Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và  sự hiện thực hóa trong công cuộc đổi mới ở tỉnh Hưng 

Yên hiện nay 

187 

 

những hoạt động liên quan đến lợi ích của giai cấp, đảng phái, dân tộc, quốc gia mà vấn đề quan trọng nhất 

của nó là tổ chức chính quyền nhà nước. Cho nên thiếu dân chủ trong chính trị tất sẽ dẫn đến nền chính trị 

độc tài, chuyên quyền sẽ đi ngược lại với xu thế phát triển của thời đại. Nét đặc biệt của tư tưởng dân chủ 

trong lĩnh vực chính trị là ở chỗ, khi xác định nhiệm vụ của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực nhằm phục vụ 

lợi ích của nhân dân. Hồ Chí Minh đã nêu lên một nhiệm vụ rất quan trọng khác là: “Nhà nước ta phải phát 

triển quyền dân chủ và sinh hoạt chính trị của toàn dân, để phát huy tính tích cực và sức sáng tạo của nhân 

dân, làm cho mọi người công dân Việt Nam thực sự tham gia quản lý công việc Nhà nước, ra sức xây dựng 

chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện sự thống nhất nước nhà” [10, tr.374]. 

Trong khi khẳng định quyền làm chủ của nhân dân Hồ Chí Minh còn chỉ rõ trách nhiệm làm chủ của 

nhân dân. Quyền và trách nhiệm “là chủ” và “làm chủ” thống nhất hữu cơ với nhau. Hồ Chí Minh đặt câu 

hỏi: “nhân dân đã làm chủ, thì phải làm gì để xứng đáng là người chủ tốt” [11, tr.94] và Người còn chỉ rõ: 

“Tất cả nhân dân ta phải hiểu sâu sắc rằng: Nước nhà là nước nhà của nhân dân ta, nhân dân ta là người chủ 

nước nhà. Quyền làm chủ đó là do cách mạng thành công và kháng chiến thắng lợi đưa lại cho nhân dân ta. 

Đã làm chủ, thì mọi người, mọi dân tộc phải chung sức làm cho dân giàu nước mạnh, làm cho đời sống của 

nhân dân được cải thiện không ngừng, làm cho con cháu ta ngày càng sung sướng” [11, tr.104]. Nhân dân 

thực hiện quyền làm chủ nhà nước và xã hội thông qua các cơ quan nhà nước do nhân dân bầu ra hoặc trực 

tiếp tham gia quản lý nhà nước và xã hội, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, 

công chức và bãi miễn những người không xứng đáng, kể cả những người làm việc trong chính phủ. Hồ Chí 

Minh chỉ rõ: “Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân bầu ra Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban kháng chiến hành chính địa phương, và Quốc hội cùng Chính phủ Trung ương” [7, tr. 

263]. Mọi quyền lực thuộc về nhân dân nhưng phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản…  

Tựu trung lại, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trước hết là công cụ quyền lực của nhân dân lao 

động, phản ánh và bảo vệ lợi ích của nhân dân; được tổ chức, hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật; đội 

ngũ cán bộ, công chức nhà nước là “công bộc” của nhân dân. Pháp luật phải thực sự nghiêm minh, có tính 

hiệu lực và hiệu quả cao; tất cả mọi người không trừ một ai, đều bình đẳng trước pháp luật. Một trong 

những đặc trưng cơ bản, thể hiện rõ ràng nhất, tập trung nhất bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, như Hồ 

Chí Minh đã chỉ ra, là một cơ chế dân chủ, dân chủ là chiếc chìa khóa của mọi sự tiến bộ và phát triển xa ̃ 

hội. Trong một xã hội dân chủ, quyền lực của nhân dân là tối cao và phải được thể hiện, thực thi trong mọi 

lĩnh vực hoạt động nhà nước. Hoạt động của nhà nước xã hội chủ nghĩa phải luôn hướng đến mục tiêu đáp 

ứng và đảm bảo ngày càng tốt hơn những nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. Với tư 

cách là công dân xã hội mới, mỗi người dân phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của người làm chủ, phải 

sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

3.1.3. Về phương diện văn hóa - xã hội 

Kế thừa quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa, Hồ Chí Minh cho rằng, văn hóa là đời sống 

tinh thần của xã hội, là thuộc về kiến trúc thượng tầng của xã hội cho nên theo nguyên lý chung, văn hóa 

chịu sự tác động của các yếu tố trong cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các quan hệ kinh tế. Tuy nhiên, văn hóa 

được xếp ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội tạo thành bốn vấn đề chủ yếu của đời sống xã hội, 

đồng thời giữa chúng có quan hệ biện chứng với nhau và vai trò của văn hóa là rất quan trọng. Từ đó, Hồ 

Chí Minh khẳng định: “Trình độ văn hóa của nhân dân nâng cao sẽ giúp chúng ta đẩy mạnh công cuộc khôi 

phục kinh tế, phát triển dân chủ. Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân cũng là một việc cần thiết để xây 

dựng nước ta thành một nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” [8, tr. 458-459]. 

Hồ Chí Minh cho rằng, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội, con người 

xã hội chủ nghĩa phải là con người có những phẩm chất cơ bản như: được giác ngộ xã hội chủ nghĩa; có tinh 

thần và năng lực làm chủ; có đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có kiến thức khoa học kỹ 

thuật; nhạy bén với cái mới; có tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Từ đó, Hồ Chí Minh đặc biệt đề cao 
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vai trò của văn hóa giáo dục, khoa học - kỹ thuật, mục tiêu của văn hóa giáo dục trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội là phải đào tạo những con người vừa có đức, vừa có tài, phải mở mang dân trí, nâng cao 

kiến thức, bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp, những phẩm chất trong sáng và phong cách 

lành mạnh cho nhân dân, phải “cải tạo trí thức cũ”, “đào tạo trí thức mới”, thực hiện “công nông trí thức 

hóa” “trí thức công nông hóa”, xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng đông đảo và có trình độ ngày càng cao. 

Trong đấu tranh giành độc lập tự do, trí thức đã có vai trò quan trọng thì trong xây dựng chủ nghĩa xã hội 

vai trò của trí thức càng quan trọng hơn.  

Hồ Chí Minh còn cho rằng, văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ biểu hiện cốt cách của 

một dân tộc mà còn “soi đường cho quốc dân đi”; rằng, một xã hội phát triển hài hòa và lành mạnh trước 

hết phải là xã hội có nền văn hóa cao. Theo đó, để xây dựng và phát triển nền văn hóa có tính chất dân tộc, 

khoa học và đại chúng, đưa nền văn hóa dân tộc lên ngang tầm thời đại, chúng ta phải biết phát huy những 

truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và hấp thụ những giá trị, tinh hoa của văn hóa nhân loại. Tư tưởng 

của Người về đường lối xây dựng nền văn hóa dân tộc tập trung vào những nội dung chủ yếu sau: Một là, 

xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường; hai là, xây dựng luân lý: biết hy sinh, làm lợi cho quần chúng; 

ba là, xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội; bốn là, xây 

dựng chính quyền: dân quyền; và năm là, xây dựng nền kinh tế [4, tr 431]. 

Theo Hồ Chí Minh, chúng ta tiến hành đấu tranh và xây dựng chủ nghia xã hội, xét đến cùng, là nhằm 

giải phóng con người, vì cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Bởi vậy, khi đặc biệt chú ý đến 

các vấn đề xã hội, Người đã khẳng định: “Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến 

đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu 

dân dốt, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm, Đảng và Chính phủ có lỗi” [8, tr. 572]. Phương châm của 

Người là phấn đấu thực hiện công bằng và lành mạnh hóa đời sống xã hội, là chăm lo nâng cao chất lượng 

cuộc sống của nhân dân, làm cho tất cả mọi người “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”; 

bởi, dân có cường thì nước mới thịnh. 

3.2. Sự hiện thực hóa trong công cuộc đổi mới đất nước ở tỉnh Hưng Yên hiện nay 

3.2.1. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở tỉnh Hưng Yên 

Tỉnh Hưng Yên có diện tích không lớn, nhưng lại có vị trí quan trọng, nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc 

bộ, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, có hệ thống giao thông đường thủy, đường bộ thuận lợi và luôn có những 

đóng góp xứng đáng trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành những tình cảm đặc biệt cho Hưng Yên, Người đã 10 lần về 

thăm Hưng Yên, Người viết 14 lá thư thăm hỏi, động viên cán bộ và nhân dân Hưng Yên; 20 lần ký sắc 

lệnh khen thưởng cho tập thể và tăng Huy hiệu của Người cho 67 cá nhân, từ các cháu thiếu niên nhi đồng, 

chiến sĩ dân quân, bộ đội, giáo viên đến các cụ phụ lão, những người con Hưng Yên có thành tích trong 

chiến đấu, lao động, rèn luyện và học tập… Tình thương bao la, sự quan tâm đặc biệt của Bác đã trở thành 

nguồn động lực to lớn, cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Hưng Yên vượt qua 

mọi khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. 

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, thực hiện lời căn dặn của Người: “Các cô, các chú không có 

rừng cây, nhưng có rừng dân, dựa và dân mà kháng chiến”, Hưng Yên luôn quán triệt, thực hiện tốt chủ 

trương “Xây dựng căn cứ trong lòng dân”, “kháng chiến toàn dân”, đã huy động sức mạnh to lớn của toàn 

dân vào công cuộc kháng chiến, trở thành tỉnh có phong trào chiến tranh nhân dân phát triển cao ở vùng 

đồng bằng Bắc bộ, được Bác khen và tặng Cờ “Đoàn kết nhân dân đánh thắng giặc Pháp”, góp phần vào 

chiến thắng chung của toàn dân tộc. Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cùng nhân cả nước, 

Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên  nhanh chóng bắt tay khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, cải 

tạo phát triển sản xuất, xây dựng nền văn hóa mới.  
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Là tỉnh thuần nông, kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, những cánh đồng “chiêm khê, mùa úng”, năng 

suất thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. “Nước” và vấn đề trị thủy luôn là nỗi ám ảnh, lo lắng của 

người nông dân nơi đây. Trước tình hình trên, Bác nhiều lần về thăm, động viên cán bộ và nhân dân Hưng 

Yên tích cực làm thủy lợi. Ngày 5/01/1958, Bác Hồ Về thăm, động viên cán bộ, nhân dân trong tỉnh, Người 

đi thăm nhân dân đang vét ngòi Triều Dương, xã Quốc Trị (nay là xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ) và dân 

công đào sông từ Phố Giác đến Chợ Thi, Người ân cần dặn dò: “Phải đào sông khơi ngòi, hợp tác nhau lại 

chống thiên tai”, “làm thủy lợi thì phải khó nhọc trong vài năm để được sung sướng muôn đời”. Tiếp đến vụ 

mùa năm 1958 (3/7/1958), Bác về thăm Hưng Yên lần thứ hai, động viên, cổ vũ truyền thống đấu tranh anh 

dũng, tinh thần lao động cần cù của đồng bào và cán bộ Hưng Yên. Bác Chỉ thị, phải tranh thủ kỳ được vụ 

mùa thắng lợi, phấn đấu đưa tỉnh nhà lên một tỉnh gương mẫu trong sự nghiệp đưa miền Bắc dần tiến lên 

chủ nghĩa xã hội, góp phần vào cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Thực hiện lời dạy của Bác, trên khắp 

các địa phương, nhân dân Hưng Yên sôi nổi thi đua làm thủy lợi, quyết tâm “vắt đất ra nước”, “thay trời 

làm mưa”, toàn tỉnh như một công trường khổng lồ với nhiều công trình thủy lợi lớn như: Công trình Đại 

thủy nông Bắc Hưng Hải - điều tiết và cung cấp nước tưới cho ba tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương; 

công trình Sông Điện Biên - cung cấp nước tưới cho 2 vạn ha ruộng phía nam tỉnh, Công trình dòng sông 

mang tên Bác Hồ của huyện Tiên Lữ… Chỉ sau một thời gian ngắn, Hưng Yên đã đạt được những kết quả, 

tiến bộ rõ rệt; từng bước đẩy lùi hạn hán, mở rộng thêm nhiều diện tích đất canh tác, tăng sản lượng lúa và 

hoa màu. Từ một tỉnh còn thiếu đói, đến đầu những năm 1960, Hưng Yên không những đủ gạo ăn, còn thừa 

thóc bán cho Nhà nước (riêng trong vụ mùa năm 1960 thừa 2 vạn tấn thóc). Với những thành tích nổi bật 

trong công tác thủy lợi, Hưng Yên một lần nữa được vinh dự đón Bác về thăm và được Bác tặng cờ Luân 

lưu “Làm thủy lợi khá nhất miền Bắc”. Liên tục trong 4 năm, từ 1961 - 1964, Hưng Yên đều được Bác gửi 

thư khen và được tặng Cờ luân lưu cho công tác làm thủy lợi, nhiều cá nhân cũng được Bác thưởng Huy 

hiệu của Người như: anh hùng lao động Phạm Thị Vách, Vũ Thị Tỵ, Lê Thị Lục… 

Cùng với phong trào “thuỷ lợi hóa”, quân và dân Hưng Yên phấn đấu đạt được nhiều thành tích to lớn 

trong phong trào “hợp tác hóa”, “bổ túc văn hóa”, “quân sự hóa”, góp phần vào thành công chung của 

phong trào “tứ hóa”, nhằm phát triển toàn diện, nâng cao dân trí, tiếp thu khoa học kỹ thuật vào sản xuất và 

xây dựng lực lượng vũ trang bảo vệ quê hương, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Hưng Yên còn được cả 

nước biết đến là nơi khơi nguồn phong trào xây dựng Gia đình văn hóa của cả nước tại thôn Ngọc Tỉnh, xã 

Ngọc Long, huyện Yên Mỹ từ những năm 1960 của thế kỷ XX, đến nay đã lan tỏa trở thành phong trào sâu 

rộng trong cả nước.  

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội, công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ đặc 

biệt quan trọng, hàng năm qua bình xét, số chi bộ đạt “4 tốt” ngày càng nhiều. Công tác phát triển đảng 

được Đảng bộ quan tâm, đối tượng kết nạp đảng cơ bản là lực lượng trẻ, lực lượng nữ, lực lượng lao động 

trực tiếp được coi trọng và ngày càng phát triển nhiều, đảng viên có nhiều cố gắng trên các mặt công tác sản 

xuất, học tập, sẵn sàng đi chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Bên cạnh đó, Đảng bộ và nhân dâ Hưng Yên còn 

tích cực thực hiện chủ trương đi khai hoang phát triển kinh tế, văn hóa miền núi. Tỉnh đã cử hàng vạn người 

lên các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc của Tổ quốc xây dựng vùng kinh tế mới. Trong công cuộc xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc, giải phón miền Nam, Hưng Yên đã kết nghĩa với tỉnh Tân An, thực hiện chi viện 

sức người, sức của cho tiền tuyến cho tỉnh kết nghĩa. Ngay trên quê hương những cánh đồng 5 tấn thắng 

Mỹ, những hũ gạo vì Tân An, vì miền Nam ruột thịt,… được phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh. 

Thực hiện Nghị quyết số 504 - NQ/TVQH của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ngày 26/01/1968, hai tỉnh 

Hưng Yên và Hải Dương được hợp nhất thành tỉnh Hải Hưng, tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Người, tỉnh 

ủy Hải Hưng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trọng tâm: củng cố tăng cường đoàn kết trong Đảng và 

nâng cao năng suất, hiệu quả lao động. Với quyết tâm làm theo lời Bác “Mỗi người làm việc bằng hai để 

đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt”, Tỉnh ủy quyết định các cơ quan tỉnh, huyện, các công nông 

trường, xí nghiệp, mỗi cán bộ, đảng viên phải làm việc với năng suất lao động và hiệu suất công tác cao, 



Ths Phạm Thị Nhuần 

190 

 

nghiêm chỉnh thực hiện kỷ luật lao động. Vì vậy, trong suốt những năm háng chiến chống Mỹ cứu nước, 

Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh “muôn người như một”, tích cực phấn đấu trên mặt trận sản xuất, củng cố 

quan hệ sản xuất mới, xây dựng các cánh đồng 5 tấn thắng Mỹ, xây dựng nhiều công trình phục vụ sản xuất, 

tập trung cao nhất sức người, sức của để chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần cùng cả nước giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước.  

Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hưng Yên đã được Hồ Chủ tịch tặng cờ 

“Tỉnh làm công tác giao thông nông thôn khá nhất miền Bắc”, “Cờ quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm 

lược”, được Trung ương Đảng thưởng cờ “Tỉnh dẫn dầu bổ túc văn hóa miền Bắc”. Trong phong trào 

“Quân sự hóa”, Hưng Yên nhiều năm dẫn đầu Quân khu tả ngạn; Nhiều địa phương, đơn vị và cá nhân 

được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương, được phong tặng danh hiệu cao quý Anh 

hùng lực lượng vũ trang, danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng…  

Sau gần 30 năm hợp nhất với tỉnh Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng (1968 -1996), ngày 1/1/1997, tỉnh 

Hưng Yên được tái lập, bước vào một giai đoạn phát triển mới. Ý thức trách nhiệm là quê hương của bà 

Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ, quê hương cố Tổng Bí thư thời kỳ đổi mới Nguyễn Văn Linh. Đảng bộ 

và nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục nêu cao tinh thần học tập làm làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng của Người về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã 

hội… với tinh thần ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tăng cường 

xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đấy 

mạnh thu hút đầu  tư, phát triển nhanh kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; tạo nền tảng để Hưng 

Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp giàu đẹp, văn minh. Tư tưởng của Bác về xây dựng chủ nghĩa xã hội đã 

dần được hiện thực hóa ở Hưng Yên hiện nay. 

3.2.2. Kết quả đạt được 

- Thứ nhất, về kinh tế 

Sau hơn 20 năm tái lập, Hưng Yên đã xây dựng được một nền tảng kinh tế - xã hội tương đối đồng bộ, 

vững chắc: kinh tế tăng trưởng nhanh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

ngày càng nhiều. Trước năm 1997, nông nghiệp chiếm tỷ trọng tới 60%, công nghiệp và dịch vụ chiếm 

40%. Đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đã tăng lên 62,15%; thương mại - dịch vụ chiếm 

29,11%; nông nghiệp thủy sản còn 8,44%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 78,83 triệu đồng / người; 

kim ngạch xuất khẩu đạt 4.750 triệu USD. Tổng thu ngân sách năm 1997 đạt khoảng 82 tỷ đồng, năm 2019 

thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 16.250 tỷ đồng (gấp hơn gần 170 lần). Đến nay tỉnh Hưng Yên đã xây 

dựng được 10 khu công nghiệp tập trung, với quy mô 2.481,5 ha, trong đó có 5 khu đi vào hoạt động như: 

Khu công nghiệp Thăng Long II; Khu công nghiệp Phố Nối A; Khu công nghiệp Phố Nối B; Khu công 

nghiệp Minh Đức, khu công nghiệp Bạch Sam. Tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 1.985 dự án, bao gồm 

1.509 dự án trong nước, 488 dự án đầu tư nước ngoài, tổng số vốn đăng ký tương đương 11,31 tỷ USD), tạo 

việc làm thường xuyên cho gần 23 vạn lao động trong và ngoài tỉnh. 

Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông với quốc lộ 5, 38, 39, đường đê tả 

sông Hồng, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường bộ nối cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình; cầu Yên 

Lệnh, cầu Hưng Hà… và nhiều tuyến đường mới được xây dựng,  tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao 

thương kinh tế giữa Hưng Yên với các tỉnh thành trong cả nước. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tỉnh 

đã hoàn thành dồn thửa đổi ruộng, thực hiện chuyển đổi hàng nghìn ha đất trồng lúa hiệu quả thấp sang 

trồng cây có giá trị, hiệu quả kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa; thu nhập bình quân trên ha đất canh 

tác đạt 210 triệu đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung đẩy mạnh, đến nay đã có 6/10 

huyện thị của tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo chuẩn nông thôn mới với 18 tiêu 

chí, đó là: thị xã Mỹ Hào, thành phố Hưng Yên, huyện Văn Giang, huyện Văn Lâm, huyện Tiên Lữ, huyện 

Yên Mỹ. 
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- Thứ hai, về chính trị 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, tăng 

cường; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, 

khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi 

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triên khai thực 

hiện nghiêm túc, đạt kết quả thiết thực. 

Đó là những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển toàn 

diện và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân tỉnh Hưng Yên theo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng 

chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Hưng Yên nói riêng, cả nước nói chung đang phải đối mặt với 

nhiều khó khăn. Về phương diện kinh tế, cơ bản đã phát triển nhưng chưa thật sự bền vững, hiệu quả đầu tư 

thấp, GDP bình quân đầu người chưa cao; tiềm năng lợi thế tỉnh chưa được phát huy hết… Về phương diện 

xã hội, tình hình tội phạm, cướp giật, giết người, ma túy, mất an toàn giao thông… chưa có dấu hiệu thuyên 

giảm; tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn chưa được ngăn chặn… 

- Thứ ba, về văn hóa giáo dục 

Thực hiện lời dạy của Bác về chủ nghĩa xã hội là: làm sao cho đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, 

ai cũng được học hành và hưởng đời sông đầy đủ cả về vật chất và tinh thần. Hiện thực hóa lời dạy của Bác, 

ngay từ khi tái lập tỉnh ủy Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp, các ngành phát triển văn hóa, giáo dục nâng cao 

đời sống tinh thần của nhân dân. Đến nay trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, giáo dục và đào 

tạo được mở rộng về quy mô, chất lượng đào tạo ngày một nâng cao; Hưng Yên là tỉnh thứ 6 trong cả nước 

đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tỉnh thứ 7 đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 

2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,48%; tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt 

92%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt gần 95%. Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đầu 

tư phát triển, hoàn thiện hệ thống và mạng lưới y tế ở cả 3 tuyến tỉnh, huyện, xã đảm bảo việc thăm khám 

và chăm sóc sức khỏe của nhân dân tốt; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 98%, người dân tham gia bảo 

hiển y tế đạt 90,5%; tỷ lệ dân sử dụng nước sạch đạt 81%. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe 

thương bình, gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.  Hoàn thành 

Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; hoàn thành trước thời gian 2 năm Đề án hỗ trợ 

nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33 - QĐ/TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác 

quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, 

tạo môi trường và điều kiện thuận lới cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển; đời sống vật chất và tinh thần 

của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc… tạo 

ra thế và lực mới để Hưng Yên tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, đóng góp thiết thực vào thành tựu 

chung của đất nước, đưa nước ta tiến gần hơn đến chủ nghĩa xã hội như mong muốn của Bác.  

Trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi phải nắm vững mục tiêu, bản chất của chủ nghia xã hội; nắm vũng 

tinh thần “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tìm tòi, phát hiện ra những quy luật pha ́t 

triển của cách mạng Việt Nam, sáng tạo ra những nội dung mới, cách làm mới phù hợp với xu thế thời đại, 

với điều kiện của đất nước và địa phương; biến mục tiêu lý tưởng của Người từng bước trở thành hiện thực 

trên đất nước ta. 

4. KẾT LUẬN 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, Người đã để lại cho 

Đảng ta, dân tộc ta một di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô cùng quý giá; là ngọn đuốc soi đường chỉ 

lối cho cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong quá trình đấu tranh giành độc 

lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc  đổi mới đạt được 

những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. 
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Trải qua 35 năm đổi mới đất nước, với tỉnh Hưng Yên sau 24 năm tái lập thực hiện công cuộc đổi mới 

toàn diện, khắc sâu lời dạy của Người về xây dựng chủ nghĩa xã hội Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên 

nói riêng và cả nước nói chung đã thu được những kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã 

hội; góp phần hiện thực hóa từng bước vững chắc những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội theo quan niệm của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng, những gì đã làm được trong thời gian qua còn khá 

khiêm tốn; hơn nữa, phía trước còn rất nhiều khó khăn và thách thức. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo đổi mới sáng suốt của các cấp Ủy đảng, sự quyết tâm của cả hệ 

thống chính trị và sự nỗ lực của toàn dân, chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng rằng: Sự nghiệp đổi mới và phát 

triển xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ thành công. 

Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu, trách nhiệm, 

nhưng đồng thời cũng là tình cảm, là nguyện vọng tha thiết của mỗi cán bộ, đảng viên người dân Việt Nam 

nói chung với người dân Hưng Yên nói riêng để xây dựng một đất nước Việt Nam giàu đẹp, dân chủ; dân 

tộc Việt Nam độc lập, tự do; nhân dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc. 
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Tóm tắt: 

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển nền giáo dục mới ở Việt Nam giáo là những quan 

điểm,  những tư tưởng cơ bản nhất của Người về vai trò, nội dung, mục tiêu, phương pháp giáo dục, đặc 

biệt là triết lý phát triển con người. Trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế  hiện 

nay, nhưng tư tưởng đó cần được tiếp tục khai thác, vận dụng trong công cuộc đổi xây dựng, đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục hiện nay 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển, giáo dục. 

1. Đặt vấn đề 

Mang trong mình những giá trị văn hoá dân tộc bước ra thế giới, hoà nhập vào đại dương trí tuệ của 

thời đại, Hồ Chí Minh đã chắt lọc những giá trị tinh hoa của nhân loại, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ 

nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của đất nước, từng bước hình thành tư tưởng về cách mạng Việt 

Nam, trong đó có tư tưởng về phát triển giáo dục. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục là những 

quan điểm,  những tư tưởng cơ bản nhất của Người về vai trò, nội dung, mục tiêu, phương pháp giáo dục, 

khuynh hướng của sự vận động, phát triển của nền giáo dục cách mạng phù hợp với đặc điểm thực tiễn Việt 

Nam. Những cống hiến của Hồ Chí Minh về lý luận và thực tiễn phát triển giáo dục là vô giá cho công cuộc 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

2. Nội dung  

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển nền giáo dục mới ở Việt Nam gồm những nội dung 

cơ bản sau: 

2.1. Phát triển giáo dục là một  vấn đề mang tính chiến lược cơ bản, lâu dài của cách mạng, có ý nghĩa 

sống còn đối với sự hưng thịnh của đất nước 

Chúng ta có thể nhận thấy, giáo dục có vai trò cực kỳ to lớn trong đời sống xã hội đối với bất kỳ quốc 

gia, dân tộc nào, ở bất kỳ thời kỳ nào. Cho nên, Người xưa đã dạy: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì 

lợi ích trăm năm phải trồng người”. Tinh thần này được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, nhắc lại như một 

nguyên tắc bất biến trong nhận thức cũng như trong chỉ đạo hành động của Người. Trong cách mạng vô sản, 

C.Mác cũng nhấn mạnh: “muốn thay đổi những điều kiện xã hội phải có một chế độ giáo dục thích hợp”[3]. 

V.I.Lênin vị lãnh tụ của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga cũng khẳng định vai trò to lớn của giáo dục, coi 

đó là điều kiện đảm bảo thành công cho sự nghiệp xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa. Theo Lênin, 

người mù chữ là: người đứng ngoài chính trị. Đó cũng là một trong những lý do con người phải: Học, học 

nữa, học mãi. Ðây là những luận điểm cơ bản của tư tưởng nhân loại nói về vai trò, sự cần thiết phải phát 

triển giáo dục. 

Trên cơ sở kế thừa các giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại, Hồ Chí Minh  đặc biệt quan tâm đến vấn đề 

phát triển giáo dục và coi đây là nhiệm vụ không thể tách rời của cách mạng Việt Nam. Trong hành trình 
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bôn ba tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã có điều kiện tiếp xúc với nhiều nền giáo dục trên thế giới. 

Không chỉ khảo sát con đường cứu nước mà Người còn nghiên cứu, tìm hiểu những điểm tiến bộ trong giáo 

dục của các cường quốc Anh, Pháp, Mỹ và đặc biệt là nền giáo dục toàn dân, toàn diện của nền giáo dục 

nước Nga Xôviết. Hồ Chí Minh hiểu rằng, không có tri thức thì người dân các nước thuộc địa như Việt 

Nam không thể có cái chìa khóa để mở ra cánh cửa độc lập, tư do thật sự cho dân tộc. Vì vậy, ngay từ 

những ngày đầu cách mạng, Người đã lên án “chính sách ngu dân” của chính quyền thực dân áp dụng ở 

Việt Nam. Năm 1930, trong Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Người đã nêu ra 

khẩu hiệu “thực hành giáo dục toàn dân”, tức là phải tiến hành phổ cập giáo dục. Cách mạng Tháng Tám 

năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh ra một nền giáo dục mới, nền giáo dục hướng đến 

mục đích “… xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên ta đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các 

nước khác trên toàn cầu”[5] . Giữa lúc muôn vàn khó khăn thử thách đe dọa nền độc lập non trẻ mà chúng 

ta mới giành được, ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Người đã khẳng định một trong 

những nhiệm vụ cấp thiết mà chúng ta phải thực hiện, đó là: xóa mù chữ, bởi theo Người “một dân tộc dốt 

là một dân tộc yếu”[5]. Trong xây dựng và phát triển đất nước sau này, Người nhận thức một cách sâu sắc 

về sự cần thiết phát triển nền giáo dục cách mạng, Hồ Chí Minh đã nêu ra những luận điểm nổi tiếng: 

“Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”[11]. 

Trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã tiếp thu được những giá trị tinh hoa trong văn 

hóa nhân loại. Thực tế ấy đã góp phần hình thành con đường giải phóng dân tộc, phát triển đất nước, trong 

đó có tư tưởng về xây dựng và phát triển nền giáo dục dân chủ mới. Một niềm tin sâu sắc đã được Hồ Chí 

Minh khẳng định, “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài 

vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công 

học tập của các em” [5]. Xây dựng một nền giáo dục để ai cũng được học tập là nhiệm vụ cơ bản của sự 

nghiệp cách mạng 

Như vậy, quan điểm trên của Hồ Chí Minh là sự kế thừa truyền thống văn hoá Việt Nam nhưng đã 

được nâng lên ở tầm cao mới, phù hợp với khuynh hướng vận động của lịch sử, thời đại và văn minh nhân 

loại. Nó được kiểm chứng bởi thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua. Đặc biệt trong giai đoạn hiện 

nay khi mà phát triển kinh tế tri thức trở thành xu hướng chung của nhân loại thì quan điểm trên của Người 

càng được biểu hiện rõ nét. Vì vậy, muốn cho “dân giàu, nước mạnh”, muốn có nền kinh tế phát triển nhanh 

và bền vững phải đầu tư cho giáo dục, xây dựng được nền giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. 

2.2. Xây dựng một nền giáo dục hướng đến phát triển toàn diện cho người học  

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng một nền giáo dục mới - một nền giáo dục mà mục tiêu, nội dung 

và phương pháp phải hướng đến việc phát triển con người toàn diện, cũng như động viên mọi lực lượng 

tham gia sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

Việc phát triển con người toàn diện theo quan điểm của Hồ Chí Minh không chỉ với mục đích tạo ra 

nguồn lực để phát triển đất nước - tức là con người với tư cách là động lực cho sự phát triển, mà ở đây con 

người với địa vị và tư cách là chủ và làm chủ đất nước, có đầy đủ phẩm chất năng lực: đức, trí, thể, mỹ. Vì 

vậy, phát triển con người toàn diện chính là đảm bảo quyền con người, đảm bảo các giá trị làm người, 

hướng tới một xã hội mà “sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả 

mọi người”[2] - con người với tư cách là mục tiêu cho sự phát triển. Điều này được thể hiện, ngay khi đất 

nước ta giành được độc lập, dù cách mạng đứng trước tình thế vô cùng khó khăn, một trong vấn đề đầu tiên 

giành sự quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh chính là “diệt giặc dốt”, để nâng cao dân trí. Trong Thư gửi 

các học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh đã chỉ ra 

mục đích và sứ mệnh của nền giáo dục mới là “đào tạo các em nên những công dân hữu ích cho nước Việt 

Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em” [5]. Nền giáo dục mới 

phải thực hiện dạy và học theo hướng: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, 
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giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại” [7]. Những quan điểm của Người đã thể hiện tư tưởng nhân 

văn, nhân đạo cao cả, đồng thời thể hiện bản chất của nền giáo dục mới – nền giáo dục cách mạng. 

 Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của mình, cũng như trong công cuộc xây dưng đất nước, Hồ 

Chí Minh luôn giành sự quan tâm sâu sắc đến việc xây dựng và phát triển một nền giáo dục toàn diện, bao 

gồm tất cả các mặt đức, trí, thể, mỹ…, phải kết hợp được tri thức khoa học với kiến thức thực tế (học phải 

đi đôi với hành), phát huy được tính sáng tạo, khả năng tư duy của mỗi người học, đồng thời phải đảm bảo 

chứa đựng cả tính dân tộc và tính thời đại (kết hợp những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc với 

những tinh hoa tri thức văn minh, hiện đại, tiến bộ của nhân loại),... Chính vì vậy, Người luôn đặt giáo dục 

ở vị trí cao nhất. Người cho rằng giáo dục góp phần quyết định trong việc hình thành nhân cách con người. 

Người ví giáo dục chính là sự nghiệp “trồng người” và đưa ra những tư tưởng tưởng luận điểm đầy tính triết 

lý và thực tiễn về vị trí, tầm quan trọng của giáo dục đối sự phát triển của con người như: “Hiền, dữ phải 

đâu là tính sẵn/ Phần nhiều do giáo dục mà nên”[4]. 

Theo Hồ Chí Minh, giáo dục là yếu tố quyết định trực tiếp nâng cao trình độ học vấn, trình độ khoa 

học - kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, trình độ tổ chức quản lý cho cán bộ, đảng viên và mọi 

tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Giáo dục sẽ giúp cho người học có vốn liếng về 

lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam và thế giới, mà nếu không có nó thì sẽ không giữ vững được nền độc 

lập, không thể tham gia vào công việc kiến thiết xây dựng nước nhà giàu, mạnh. Giáo dục sẽ giúp cho 

người dân có kiến thức mới để biến một nước dốt nát, cực khổ thành một nước có nền văn hóa cao và đời 

sống tươi vui, hạnh phúc. Và như vậy, phát triển giáo dục là một nhân tố quyết định để phát triển con người 

toàn diện trở thành nét đặc sắc trong quan điểm về văn hóa giáo dục của Hồ Chí Minh.  

2.3. Xây dựng một nền giáo dục mới theo hướng dân tộc, hiện đại và nhân văn 

Trong thời kỳ Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, bản "Đề cương văn hóa Việt Nam" (1943) 

đã mang đậm tư duy của Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa có hai đặc trưng cơ bản nhất là khoa học 

hóa và đại chúng hóa. Sau Cách mạng Tháng Tám, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công đặt nền 

móng cho nền giáo dục Việt Nam dựa trên hai đặc trưng cơ bản của nền văn hoá cách mạng nêu trên. Tính 

khoa học luôn đi liền với tính đại chúng trong nền giáo dục cách mạng đã thể hiện rõ tư duy lớn của Hồ Chí 

Minh về việc xây dựng nền văn hóa mang đậm tính dân tộc Việt Nam nhưng chắt lọc những tinh hoa văn 

hóa nhân loại, những nét tiến bộ của nền giáo dục thế giới. Đường lối phát triển văn hoá đầy tính sáng tạo 

này đã tạo cơ sở quan trọng xây dựng một nền giáo dục của đất nước từ sau năm 1945 đến nay. Tính khoa 

học luôn đi liền với tính đại chúng trong nền giáo dục cách mạng đã thể hiện rõ tư duy lớn của Hồ Chí Minh 

về việc xây dựng nền văn hóa mang đậm tính dân tộc Việt Nam nhưng chắt lọc những tinh hoa văn hóa 

nhân loại, những nét tiến bộ của nền giáo dục thế giới. Bởi vậy, sau Cách mạng Tháng Tám, Người chủ 

trương xây dựng một nền giáo dục mới, “đào tạo các em nên những người hữu ích cho nước Việt Nam”[5], 

“học để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh”[8]. Để đạt được mục tiêu đó, 

Hồ Chí Minh phát động phong trào chống nạn mù chữ, thất học, làm cho mọi người dân đều “biết đọc, biết 

viết chữ quốc ngữ”[5]. Người yêu cầu phải sửa đổi triệt để nội dung chương trình, sách giáo khoa cho phù 

hợp với sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Phải làm sao cho việc giảng dạy đào tạo của nhà trường luôn gắn 

liền với thực tế của nước nhà, với đời sống của nhân dân. Phải tẩy sạch ảnh hưởng của nền giáo dục thực 

dân còn sót lại như: Học để lấy bằng cấp, dạy theo lối nhồi sọ. Người chủ trương phải xây dựng một nền 

giáo dục toàn diện. Phải coi trọng cả việc rèn luyện thân thể cho học sinh để giữ gìn bồi đắp sức khỏe, vì 

“việc gì cũng cần có sức khỏe mời làm thành công”[5]. Nền giáo dục cách mạng đã có những đóng góp 

quan trọng đối với sự hình thành những thế hệ con người Việt Nam gắn bó với lợi ích dân tộc và làm nên 

những bản anh hùng ca bất diệt của đất nước ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc đầy máu lửa, hy sinh và 

ngày nay là sự nghiệp xây dựng đất nước.  

2.4. Xây dựng một nền giáo dục  hướng tới cho
 
học sinh nhu cầu và khả năng tự học để học suốt đời 
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Trong tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển giáo dục là xây dưng một nền giáo dục cách mạng "thực học" 

được thể hiện ở mục tiêu của giáo dục là "đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt 

Nam", làm "phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em"[5]; "Học để làm việc, làm người, làm 

cán bộ. Học để phục vụ đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại"[7]; Đồng thời "Học để sửa 

chữa tư tưởng", "Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng"[7]… Theo quan điểm của Người, những mục tiêu 

đó của giáo dục có quan hệ biện chứng với nhau. Có phẩm chất chính trị và chuyên môn, mà thiếu phẩm 

chất đạo đức với ý nghĩa là gốc, là nguồn thì cũng vô dụng. Người cũng cho rằng, cần có một thái độ hiếu 

học, cầu tiến, ý thức chủ động, học tập không mệt mỏi, học suốt đời, học mọi lúc mọi nơi, học mọi người. 

Lý tưởng "học suốt đời" được Người căn dặn, nhắc nhở nhiều lần. “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt 

đời”[9]. Năm 1961, Người nói: “Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học... Không học thì không theo 

kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau"[11]. Theo Người, chỉ có xây dựng được một "xã hội học tập" thì 

mới thực hiện được vấn đề "học tập suốt đời" và ngược lại, mỗi con người Việt Nam, mỗi công dân Việt 

Nam có lấy học tập là mục đích, là công việc suốt đời thì mới đóng góp được vào việc xây dựng một xã hội 

học tập.  Người đã có chỉ dẫn cụ thể về lý tưởng học, về nguyên tắc học tập... Chỉ riêng lời dạy "Học để làm 

việc, để làm người, làm cán bộ..."[6], đã thâu tóm được triết lý học để chung sống, để tồn tại của con người 

trong cuộc sống hiện đại.  

Có thể khẳng định, cái cốt lõi nhất, bao trùm nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục 

là tình thương yêu con người, niềm tin sâu sắc vào bản chất tốt đẹp, vào tính bản thiện của con người; là 

chủ nghĩa nhân vǎn cao cả và triệt để, giáo dục do mọi người, vì mọi người và cho mọi người, thực sự dân 

chủ, lấy dân làm gốc; là sự phát triển toàn diện con người, coi trọng cả đức lẫn tài, cả dạy chữ và dạy người, 

lấy xây dựng đạo đức, phát triển tính thiện làm nền tảng cho xây dựng nhân cách; là giáo dục gắn chặt với 

thực tiễn, với cuộc sống, chống mọi kinh viện giáo điều, bệnh thuộc làu, mọt sách và thói hợm chữ, huênh 

hoang bằng nọ bằng kia, không lấy thực tiễn làm mục đích, không dùng học vấn để giúp ích cho đời mà chỉ 

lo chạy vạy vun vén cho cái tôi cá nhân nhỏ bé, ích kỷ, thấp hèn. Từ những phân tích trên có thể thấy quan 

điểm phát triển giáo dục theo quan điểm của Người, chính là để xây dựng một nền giáo dục "thực học", để 

hướng tới xây dựng một xã hội học tập chính là đảm bảo quyền cơ bản của con người, thể hiện nét đặc sắc 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục. 

2.5. Phát triển giáo dục cần phải xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục mang tính thiết 

thực cụ thể  

Hồ Chí Minh cho rằng muốn phát triển giáo dục một trong vấn đề quan trọng hàng đầu là phải xác 

định đúng đắn mục tiêu là đào tạo những con người có ích, những con người có đủ đức và tài, vừa hồng vừa 

chuyên để phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đóng góp cho sự hưng thịnh của đất nước, đưa đất 

nước “sánh vai các cường quốc năm châu”. Giáo dục phải chú trọng quan tâm đến chất lượng đào tạo nhằm 

nâng cao dân trí, đồng thời phát huy được năng lực có sẵn của mỗi người. Về nội dung giáo dục phải toàn 

diện, bao gồm tất cả các mặt đức, trí, thể, mỹ..., phải kết hợp được tri thức khoa học với kiến thức thực tế 

(học phải đi đôi với hành), phát huy được tính sáng tạo, khả năng tư duy của mỗi người học, đồng thời phải 

đảm bảo chứa đựng cả tính dân tộc và tính thời đại (kết hợp những nét văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân 

tộc với những tinh hoa tri thức văn minh, hiện đại, tiến bộ của nhân loại),…Về phương pháp giáo dục Hồ 

Chí Minh rất lưu tâm tới việc “sửa đổi cách dạy cho phù hợp”. Đây là công việc quan trọng của người thầy, 

người thầy phải lựa chọn “dạy cái gì, dạy thế nào để học trò hiểu chóng, nhớ lâu, tiến bộ nhanh”[9]. Theo 

Người, giáo dục phải biết kết hợp các phương pháp khác nhau sao cho hiệu quả giáo dục đạt cao nhất, có 

như vậy giáo dục mới hoạn thành nhiệm vụ của mình. Cho nên, giáo dục cho người học không nên chỉ bó 

hẹp trong nhà trường, mà phải phát huy mối liên hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và xã hội, trong giáo 

dục phải chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, với mỗi đối tượng, mỗi cấp học cần phải có những phương pháp 

giáo dục phù hợp…, giáo dục cần được thực hiện dưới nhiều hình thức, cách thức, loại hình, chương trình 

đào tạo khác nhau (trong nhà trường, trong cuộc sống, thông qua sách vở, trao đổi; học thầy, học bạn, tự 
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học; học ở mọi nơi, mọi lúc…) nhằm đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn dân cũng như nâng cao chất lượng, 

hiệu quả giáo dục. Công tác giáo dục phải chú ý cả hai đối tượng người học và người dạy. Việc phát triển 

nền giáo dục phải được coi là nhiệm vụ của toàn xã hội, là công việc có tính liên ngành, cần có sự chủ động, 

quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân, trong đó vai trò của những người làm công tác giáo 

dục là hết sức quan trọng.  

3. Kết luận 

Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh về triển giáo dục là một hệ thống quan điểm thể hiện tầm nhìn chiến 

lược sâu sắc về vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của con người và toàn xã hội. Trong đó có những 

tư tưởng đi trước thế giới, trở thành chân lý được nhân loại tiến bộ thừa nhận và tiếp tục thực hiện tư tưởng 

của Người. Quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục chứa đựng kho tàng triết lý sâu sắc, đó là 

kết quả của sự thẩm thấu và phát triển những tinh hoa, cốt lõi của nền văn hóa dân tộc cùng với những tri 

thức tiến bộ của văn minh nhân loại. Tư tưởng ấy là ánh sáng soi đường, vạch ra phương hướng cơ bản cho 

chiến lược phát triển con người, chiến lược phát triển giáo dục ở nước ta trong suốt mấy chục năm qua và 

cả thời gian sắp tới. Vì vậy, kho tàng triết lý ấy cần được tiếp tục khai thác nhằm xây dựng cơ sở lý luận có 

tính chất nền tảng, kim chỉ nam của triết lý giáo dục Việt Nam hiện đại, góp phần vào nội dung của chủ 

thuyết phát triển Việt Nam đang được đầu tư nghiên cứu.  

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, những quan điểm trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về phát 

triển giáo dục Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận để Đảng ta nhận thức rõ vị trí và tầm quan trọng của sự nghiệp 

phát triển con người, trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển con 

người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội, “lấy việc phát huy nguồn lực con 

người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững”. Khi phát triển con người được coi là yếu tố 

quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia, thì phát triển giáo dục - đào tạo là phương tiện chủ yếu quyết 

định chất lượng con người, là nền tảng của chiến lược phát triển con người. Chính vì vậy, Đảng đã khẳng 

định: “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp 

phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Phát triển giáo dục và 

đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là 

đầu tư cho phát triển”[1]. Nhận thức được vai trò của giáo dục với ý nghĩa “quốc sách hàng đầu” là điều có 

ý nghĩa rất quan trọng, nhưng biến nó thành hiện thực mới là điều có ý nghĩa quyết định nhất./. 
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PHẦN 2:  

NỘI DUNG CÁC BÀI VỀ NÂNG CAO NĂNG CHẤT 

LƯỢNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CÁC MÔN KHOA 

HỌC CHUNG



Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và học tập các môn khoa học chung tại 

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (GNH2021) 
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Tóm tắt: 

Bài báo trình bày về công thức Heaviside tìm nghiệm tổng quát của hàm ảnh Laplace và đưa ra ví 

dụ minh họa giải bài toán mạch điện, phần cuối tác giả trình bày lý thuyết mới Phép biến đổi Laplace thông 

qua biểu diễn hàm Gamma. 

Từ khóa: hàm Gamma, Heavide, mạch điện, phép Biến đổi Laplace.  

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, việc giúp sinh viên hiểu hơn những bài toán liên quan đến chuyên ngành giữa các môn khoa 

học cơ bản và các môn chuyên ngành trong trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên sẽ giúp các em 

yêu thích môn học cơ bản hơn. Căn cứ vào nhu cầu đó, tác giả đã tìm hiểu chuyên ngành khoa Điện – Điện 

tử, đặc biệt là môn Lý thuyết mạch để thực hiện đề tài “Công thức Heaviside giải bài toán mạch điện”. 

Phép biến đổi Laplace là một biến đổi tích phân của hàm gốc  f t với biến số thực t  sang miền số 

phức  F s . Oliver Heaviside (1850-1925) là người đầu tiên đã vận dụng phép biến đổi Laplace để gải 

quyết các bài toán liên quan đến lý thuyết điện từ. Phép biến đổi này là công cụ tính toán quan trọng khi giải 

bài toán mạch điện trong môn Lý thuyết mạch, bởi khi giải phương trình vi phân sẽ đơn giản hóa phép toán 

giải tích phức tạp như đạo hàm, tích phân thành các phép tính đại số. Do đó, các bài toán kỹ thuật trở lên 

đơn giản hơn. 

Trong bài viết này, tác giả trình bày một cách tổng quát hơn việc áp dụng phép biến đổi Laplace giải 

bài toán mạch điện bằng công thức Heaviside. Nội dung chính của bài gồm các phần sau 

2.1 Phép biến đổi Laplace.  

2.2 Công thức Heaviside. Tác giả trình bày công thức một cách tổng quát và tường minh hơn. 

2.3 Giải bài toán mạch điện. Tác giả đưa ra cách giải hai bài toán cơ bản trong mạch điện được trình 

bày theo công thức Heaviside. 

2.4 Phép biến đổi Laplace thông qua hàm Gamma. Một hàm   nf t t  có ảnh Laplace 
 

1

!
n

n
F s

s 


 

với n , câu hỏi, nếu  f t t , với  thì ảnh Laplace ?  

2. Các nội dung chính 

Phần đầu tác giả giới thiệu Phép biến đổi Laplace và một số tính chất quan trọng, [3]. 

2.1 Phép biến đổi Laplace 

Định nghĩa 2.1 Hàm biến thực  f t được gọi là hàm gốc nếu thỏa mãn các điều kiện sau 
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✔ Hàm  f t liên tục từng khúc với mọi 0t  . 

✔ Hàm  f t không tăng nhanh hơn hàm mũ, tức là, 00, 0M     sao cho  

  0. , 0
t

f t M e t


   , 

0  được gọi là chỉ số tăng của hàm  f t . 

✔ Hàm   0, 0f t t   . 

Định nghĩa 2.2 Phép biến đổi Laplace của hàm gốc  f t  là hàm số  

      
0

stF s f t e f t dt



  L
,     (2. 1) 

trong đó s j    là một biến số phức. 

Phép biến đổi Laplace ngược giúp chúng ta tìm lại hàm gốc  f t khi biết hàm ảnh  F s  

      1 1
,

2

a i

st

a i

f t F s e F s ds
j

 



 

  L
     0Re .s a                  (2. 2) 

                Bảng 1: Một số tính chất cơ bản của phép Biến đổi Laplace 

STT Hàm gốc 𝑓(𝑡) Hàm ảnh 𝐹(𝑝) 

1 
Tính chất tuyến tính 

𝐶1𝑓(𝑡) + 𝐶2𝑔(𝑡) 

 

𝐶1𝐹(𝑠) + 𝐶2𝐺(𝑠) 

2 
Tính chất đồng dạng 

𝑓(𝑡) 

1
𝐹 (

𝑠
) 

3 
Tính chất dịch chuyển ảnh 

𝑒𝑎𝑡𝑓(𝑡) 

 

𝐹(𝑠 − 𝑎) 

4 
Tính chất trễ 

𝜇(𝑡 − 𝜏)𝑓(𝑡 − 𝜏) 

 

𝑒−𝑠𝜏𝐹(𝑠) 

5 
Hàm tuần hoàn chu kỳ T 

𝑓(𝑡 + 𝑇) = 𝑓(𝑡) 
𝐹(𝑝) =

1

1 − 𝑒−𝑠𝑇
∫

𝑇

0

𝑒−𝑠𝑡𝑓(𝑡)𝑑𝑡 

6 

Đạo hàm gốc 

𝑓′(𝑡) 
𝑓′′(𝑡) 

𝑓(𝑛)(𝑡) 

 

𝑠𝐹(𝑠) − 𝑓(0) 
𝑠2𝐹(𝑠) − 𝑠𝑓(0) − 𝑓′(0) 

𝑠𝑛𝐹(𝑝) − 𝑠𝑛−1𝑓(0) − ⋯ − 𝑠𝑛−2𝑓′(0) − 𝑓(𝑛−1)(0) 

7 
Tích phân gốc     ∫

𝑡

0
𝑓(𝑡)𝑑𝑡 𝐹(𝑠)

𝑠
 

8 −𝑡𝑓(𝑡) Đạo hàm ảnh                          𝐹′(𝑠) 

9 
𝑓(𝑡)

𝑡
 

Tích phân ảnh                    ∫
∞

𝑠
𝐹(𝑠)𝑑𝑠 

10 

Tích chập 

𝑓(𝑡) ∗ 𝑔(𝑡) = ∫
𝑡

0

𝑓(𝜏)𝑔(𝑡

− 𝜏)𝑑𝜏 

 

𝐹(𝑠)𝐺(𝑠) 
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Có những bài toán không đơn giản là sử dụng tính chất, sử dụng bảng tra để đưa ra kết quả, sau đây 

tác giả trình bày cách làm tổng quát để tìm hàm gốc khi biết hàm ảnh bởi công thức Heaviside, [1], [2]. 

2.2 Công thức Heaviside 

Công thức Heaviside đưa ra cách tìm các hệ số khi phân tích phân thức hữu tỷ  F s thành tổng những 

hàm phân thức tối giản, từ đó dựa vào bảng hàm gốc - ảnh ở Bảng 1 và tính chất tuyến tính của phép biến 

đổi Laplace để tìm hàm gốc  f t . 

Xét hàm ảnh Laplace dạng phân thức hữu tỷ 
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trong đó, 0 1 0 1, , , , , , ,n ma a a b b b  là các hằng số, bậc của tử nhỏ hơn bậc của mẫu.  
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hàm  F s như sau  
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, trong đó hệ số kA được tính theo công 
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 .                     (2. 3)  

Thật vậy
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Khi đó nghiệm 
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4)Trường hợp 2: Giả sử   Q s  có nghiệm bội, chẳng hạn có nghiệm ls  bội r , nghĩa là 

       1 2

r

m k lQ s b s s s s s s s s     , với k r m  . Khi đó, hàm   F s có thể phân tích dưới dạng  
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   .                    (2. 5) 

Khi đó số hạng  
li

i

l

A

s s  có hàm gốc tương ứng là 
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i
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 . 

Vậy hàm   F s trong trường hợp này có hàm gốc là 
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.                (2. 6) 

Trường hợp 3: Trong nghiệm của  Q s có một nghiệm phức ks , nếu ks là nghiệm phức đơn thì sẽ có 

nghiệm phức liên hợp ks . Không giảm tổng quát, giả sử 
  k k

k k

A A
F s

s s s s
 

  .        
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Khi đó 
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k k
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A A
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  .           (2. 7) 

Hàm gốc   k ks t s t
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a
      

.            (2. 8) 

2.3 Giải bài toán mạch điện 

Có rất nhiều bài toán mạch điện, có những bài tính toán tương phối phức tạp. Trong bài này, tác giả trình 

bày một số ví dụ cơ bản dùng công thức Heaviside để giải bài toán trong mạch điện. 

Bài toán 1. Cho mạch điện như Hình 1, với nguồn sức điện động 300E V . Bình thường khóa K đóng và 

mạch ở trạng thái xác lập. Ở thời điểm 0t   mở khóa K. 

Hãy xác định dòng điện  1i t  và điện áp  Cu t  biết 

50r   , 1 2 100r r   , 0,15L H , 20C F . 

Lời giải: Phương trình  

 1
L

L

di
L r r i E

dt
  

 , với  0 1,5Li A . 

2. . 0C

C

du
U r C

dt
 

 , với  0 150Cu V . 

Sử dụng phép biến đổi Laplace vào hai vế của các phương trình trên, ta được 
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Bài toán 2. Cho mạch điện như Hình 2, biết rằng 6r   , 

0,1M H , 0,2L H , 0 120E E V  . Bình thường khóa K  

mở và mạch ở trạng thái xác lập ở thời điểm 0t   đóng  K . Hãy 

tìm dòng điện  1i t ,  2i t . 

Lời giải 

Trước khi đóng khóa K  0t   

  0

1 0 2
E

i A
r

  
,  2 0 0.i     

Sau khi đóng khóa K cho đến khi xác lập    1 2 2i i A    . 

Các phương trình của mạch với 0t   là 

1 2 1 2
0 1 2

di di di di
E ri L M M L ri

dt dt dt dt
     

.  

Chuyển sang dạng toán tử và 

thay số, ta được 
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Tương tự ta có, 
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2.4 Phép biến đổi Laplace thông qua hàm Gamma  

Định nghĩa 2.3 Hàm Gamma được định nghĩa, xem [4], [5], 
  1

0

x pp e x dx



   
.    (2. 9) 

Tính chất: Hàm  p  hội tụ với 0p   thỏa mãn một số tính chất 
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●  1 !n n    

●  0    

Chứng minh các tính chất trên, chúng ta có thể xem [4], [5]. Trong bài này, tác giả trình bày chứng minh 

tính chất 

1

2


 
  
  , bởi kỹ thuật tính toán có liên quan đến môn học Xác suất & thống kê. Thật vậy 
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. Khi đó  
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Ví dụ: Biểu diễn phép biến đổi Laplace hàm  f t t thông qua hàm Gamma. 

Lời giải: Ta có
 

0

tsF s e t dt


 
. 

Dùng phương pháp đổi biến, bằng cách đặt x ts , ta có dx sdt . 

Khi đó 
 

0

x x dx
F s e

ss







 
, 

 
 

1 1

0

11 xF s e x dx
s s



 





 

 
 

. 

                               
 

 
1

1

s
t






 
L

,  1

1

1

1

s

t






  
 

  
L

.            

Trường hợp đặc biệt 

1

2
  

, ta có 

1

21

t s s



 
 
  

 





L
. 

3. Kết luận 

Tác giả đã trình bày Công thức Heaviside một cách tổng quát và tường minh, các ví dụ minh họa được 

trình bày rõ ràng, dễ hiểu. Mục 2.2 cách trình bày trường hợp 2 của tác giả khác tài liệu [1], trường hợp 3 

tác giả ghi rõ ràng và chi tiết hơn so với tài liệu [1].  

Phần phép biến đổi Laplace thông qua biểu diễn hàm Gamma là phần mở rộng kiến thức, tác giả 

chứng minh 

1

2


 
  
   theo phương pháp đổi biến và sử dụng công thức liên quan đến môn học Xác suất 

& thống kê, ngoài ra, còn có cách chứng minh theo công thức tích phân bội hai. Tác giả đang tiếp tục 

nghiên cứu để hoàn thiện hơn, không chỉ là giải phương trình vi phân thường mà liên quan đến giải phương 

trình vi phân hữu tỷ. 
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ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN VẬT LÝ KỸ THUẬT      

VỚI CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

Giáp Văn Cường 

Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

Email:cuonggiapvan@gmail.com  

 

Tóm tắt: 

 Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày về việc đổi mới phương pháp giảng dạy môn Vật lý kỹ thuật đối 

với chuyên ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên. Đặc biệt, chúng tôi 

bổ sung chương “Mô phỏng” vào chương trình đào tạo để tạo động lực học tập cho sinh viên. Hơn nữa, do 

sinh viên năm thứ nhất chưa thích nghi được với phương pháp giảng dạy và học tập ở bậc Đại học nên 

chúng tôi thường xuyên chia sẻ với sinh viên về phương pháp học tập các môn học ở bậc Đại học nói chung 

và phương pháp học tập môn Vật lý kỹ thuật nói riêng với mong muốn sinh viên đạt được kết quả học tập 

tốt nhất. 

Từ khóa: Vật lý kỹ thuật, chuyên ngành Công nghệ thông tin, mô phỏng, phương pháp giảng dạy, phương 

pháp học tập. 

 

1. Đặt vấn đề 

 Các môn học chung ở bậc Đại học được nước ta gọi là “giáo dục đại cương” trong khi các nước dùng 

cụm từ “giáo dục tổng quát” (general education). Nội dung của giáo dục tổng quát bao gồm: kỹ năng nhận 

thức và năng lực/kỹ năng xã hội (thu thập dữ liệu, quan sát và phân tích, giải quyết vấn đề, thích nghi với 

môi trường mới, quan hệ xã hội...); những nội dung liên quan đến luân lý, phẩm hạnh, đạo đức; những hiểu 

biết chung về triết học, kinh tế học, luật học, về nhà nước, thiết chế, về lịch sử, tôn giáo, nghệ thuật...Những 

môn học đại cương được ví như nền móng của một ngôi nhà. Móng có chắc thì nhà mới vững được. Các 

doanh nghiệp ngày nay khi tuyển người thường ưu tiên những người có kiến thức nền tốt để đào tạo thêm. 

Học tốt các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương là tiền đề để sinh viên học tốt các học phần 

thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành [1]. 

 Hiện nay, do ảnh hưởng của lối sống thực dụng, sinh viên học những môn chưa thấy liên quan đến 

chuyên ngành, chưa thấy phục vụ trực tiếp cho công việc sau này nên nhiều sinh viên cảm thấy môn học đó 

không quan trọng. Đặc biệt, để học tốt môn Vật lý kỹ thuật sinh viên phải hiểu bản chất của các hiện tượng 

vật lí đồng thời phải có kĩ năng toán học tốt để xử lí các phép tính toán. Do đó, Vật lý kỹ thuật dần trở thành 
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một trong những nỗi sợ của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên nói chung và sinh viên 

chuyên ngành Công nghệ thông tin nói riêng. 

 Để tạo động lực cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin khi học tập môn Vật lý kỹ thuật, chương 

“Mô phỏng” đã được đưa vào chương trình. Chương này yêu cầu sinh viên sử dụng phần mềm Matlab để 

mô phỏng các bài toán liên quan đến Vật lý, chắc chắn sinh viên sẽ cảm nhận được tầm quan trọng của môn 

học và quyết tâm học tập nghiêm túc hơn. 

2. Đổi mới phương pháp giảng dạy 

 Nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học môn Vật lý kỹ thuật ở trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng 

Yên, bộ môn Vật lý đã xây dựng 04 bộ chương trình khác nhau dành cho 04 ngành: Cơ khí, Cơ khí động 

lực; Điện-Điện tử, SPKT, Hóa Môi trường; Công nghệ May và Thời trang; Công nghệ thông tin. 

 Đặc biệt, ở chương trình dành cho ngành Công nghệ thông tin mà tôi được bộ môn giao phụ trách có bổ 

sung thêm 01 chương về Mô phỏng. Đây là chương gắn liền với nghề nghiệp sau này của sinh viên, chắc 

chắn sẽ tạo động lực học tập cho các em.  

 Mô phỏng là việc nghiên cứu trạng thái của mô hình để qua đó hiểu được hệ thống thực, mô phỏng là 

tiến hành thử nghiệm trên mô hình. Đó là quá trình tiến hành nghiên cứu trên vật thật nhân tạo, tái tạo hiện 

tượng mà người nghiên cứu cần để quan sát và làm thực nghiệm, từ đó rút ra kết luận tương tự vật thật [2]. 

Ta có thể thực hiện việc mô phỏng từ những phương tiện đơn giản như giấy, bút đến các nguyên vật liệu tái 

tạo lại nguyên mẫu (mô hình bằng gỗ, gạch, sắt...) hay hiện đại hơn là dùng máy tính điện tử. Mô phỏng 

máy tính sử dụng mô tả toán học, mô hình của hệ thống thực ở dạng chương trình máy tính. Mô phỏng máy 

tính thường được sử dụng rất có hiệu quả để nghiên cứu trạng thái động của nguyên mẫu trong những điều 

kiện nếu nghiên cứu trên vật thật sẽ khó khăn, tốn kém và không an toàn. Mô phỏng máy tính là hiển thị 

một chuỗi các hình ảnh hoặc khung hình trên màn hình phỏng theo một chuyển động nào đó. Thực ra, mô 

phỏng là một dạng ảo ảnh thị giác, tạo nên sự năng động, truyền sinh khí và chuyển động cho những đối 

tượng khô khan. Mô phỏng trên máy tính là xu hướng dạy học mới, hiện đại đã và đang được nghiên cứu và 

áp dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực giáo dục, các bài giảng có ứng dụng mô phỏng kết hợp 

phương tiện nghe nhìn hiện đại sẽ tạo cho sinh viên nhiều kỹ năng như: khả năng hoạt động quan sát (các 

hình ảnh tĩnh hoặc động), khả năng thao tác trên đối tượng, khả năng tự do phát triển tư duy, lựa chọn con 

đường tối ưu để nhận thức. 

 Matlab là một phần mềm được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng với khối 

lượng tính toán lớn. Một trong số những ưu điểm mạnh của Matlab là khả năng lập trình. Lập trình trong 

Matlab có thể giải quyết những bài toán trong nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật đáp ứng được các yêu cầu 

của người lập trình. Hơn thế nữa, trong những năm gần đây thư viện Matlab được bổ sung các bộ công cụ 

cho phép nó kết nối và điều khiển các hệ đo, thu thập dữ liệu làm mạnh tính năng và hiệu quả sử dụng [3]. 

Từ đây, việc chọn ngôn ngữ lập trình để thực hiện các bài toán không còn là vấn đề phức tạp nữa, người lập 

trình có thể thiết kế bài toán, xử lý, hiển thị kết quả và biện luận chúng ngay trên phần mềm. Sử dụng phần 

mềm Matlab trong nghiên cứu cũng như giải các bài toán kỹ thuật không những đã giải quyết triệt để các 

vấn đề cần quan tâm mà còn có thể thay đổi được các tham số để có thể hiểu rõ hơn bản chất của bài toán 
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cũng như tiên đoán được một số hiện tượng có thể xảy ra. Vì vậy, ta sẽ ứng dụng phần mềm Matlab để thiết 

kế và mô phỏng một số bài toán vật lý nhằm trang bị kiến thức và khả năng ứng dụng chúng cho môn học 

vật lý nói riêng và một số môn học chuyên ngành sau đó [5]. 

 Sau khi học xong chương mô phỏng, sinh viên ngành công nghệ thông tin rất hào hứng khi thuyết trình 

về những sản phẩm mà các em làm được. Sau đây, tôi xin giới thiệu một vài sản phẩm của sinh viên. 

2.1. Sử dụng Matlab để vẽ đồ thị 2D, 3D 

Ví dụ 1: Vẽ đồ thị y = sin x, y = sin (x-π/2) và y = sin(x - π) trên cùng một hình với 0 ≤ x ≤ 2π 

 

Hình 1. Đồ thị hình sin vẽ bằng phần mềm Matlab 

Ví dụ 2: Vẽ quỹ đạo chuyển động của điện tích được bắn vào trong từ trường đều theo phương hợp với cảm 

ứng từ một góc 0 < ϕ < π/2. 

 

 

Hình 2. Quỹ đạo chuyển động của điện tích trong điện trường đều 
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 Dưới tác dụng của lực Lorenxơ, điện tích chuyển động theo quỹ đạo xoắn ốc. Một số đại lượng đặc 

trưng cho chuyển động xoắn ốc: 

* Bán kính xoắn: 

.sinomvmv
R

q B q B


 

    * Chu kì xoắn: 

2 m
T

q B




 

* Bước ốc: 
/ /

2
. cos .o

m
L v T v

q B


 

 

Ví dụ 3: Vẽ mặt có phương trình: 

2 22( , ) . x yz x y x y e 
với -4 ≤ x ≤ 4 và -4 ≤ y ≤ 4 

 

Hình 3. Đồ thị của mặt 

2 22( , ) . x yz x y x y e 
trong không gian ba chiều 

2.2. Chuyển động của vệ tinh quanh Trái Đất 

 Vệ tinh chuyển động trong trường hấp dẫn Trái đất chịu tác dụng của một gia tốc: 3

GM
a r

r
 

 với G = 

6,67.10
-11 

Nm
2
/kg

2 
là hằng số hấp dẫn, M là khối lượng Trái đất, r  là vector tọa độ của vệ tinh.  

 Theo định luật Kepler thứ ba, lập phương bán trục lớn tỉ lệ với bình phương chu kì chuyển động. Từ đó 

ta có thể tính ra được giá trị của bán trục lớn quỹ đạo Elip: 

2

3
2

. .

4

G M T
a




.  Năng lượng toàn phần của vệ tinh 

gắn liền với bán trục lớn: 2

GM
E

a
 

 

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ⇒ Vận tốc ban đầu của vệ tinh: 
2( )

o

GM
v E

r
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Hình 4. Mô tả chuyển động vệ tinh của Trái đất [6] 

2.3.  Nhiễu xạ qua khe hẹp 

* Mô tả hiện tượng: Trên màn ảnh đặt cách khe một khoảng x ban đầu chỉ nhìn thấy vệt sáng là một điểm 

(khi y lớn). Thu hẹp dần giá trị của khe hẹp y ta thấy chùm sáng trải rộng ra trên màn và đội rọi cũng không 

đều như trước: hai bên vệt sáng trung tâm có các vệt sáng thứ cấp nhỏ hơn. 

* Các công thức: 

+ Độ rộng của vệt sáng trung tâm: 

2 x
L






 với λ là bước sóng của ánh sáng. 

+ Độ bán rộng góc của vệt sáng trung tâm: y


 

  

 

Hình 5. Mô phỏng hiện tượng nhiễu xạ qua khe hẹp [6] 
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3. Chia sẻ phương pháp học tập 

 Muốn học tốt và đạt kết quả cao, nhất thiết sinh viên cần phải có một phương pháp ôn tập hợp lý ở 

giảng đường Đại học. Quá trình quan trọng hơn mục đích, chính vì vậy, để áp dụng phương pháp học ít - có 

hiệu quả sinh viên cần có một quá trình học chứ không chỉ học một cách dồn dập vào cuối học phần. Sinh 

viên khi học Vật lý kỹ thuật hầu hết là sinh viên năm thứ nhất, chưa thích nghi được với phương pháp học ở 

bậc đại học. Do đó, trong quá trình giảng dạy, chúng tôi thường xuyên chia sẻ với sinh viên về phương pháp 

học tập hiệu quả ở bậc đại học [4]: 

* Kỹ năng học tập trên lớp  

+ Nghe giảng: Để tập trung nghe giảng nắm được bài ngay trên lớp không phải là một việc đơn giản và dễ 

dàng. Hơn nữa, việc tập trung được hay không đôi khi còn phụ thuộc vào giảng viên, bài giảng hay các 

nguyên nhân chủ quan khác. Chỉ có cách sinh viên phải luyện tập, tránh để bản thân bị phân tâm. Tốt nhất 

sinh viên nên chọn vị trí gần giảng viên, vừa có thể nghe rõ hơn, vừa có khả năng ít nói chuyện. Việc phát 

biểu hay đặt câu hỏi cho giảng viên cũng là một cách khiến chúng ta tập trung hơn. Để phát biểu tốt, nên 

ghi những câu nhận xét hay phát biểu vào một tờ giấy trước khi phát biểu.  

+ Kỹ năng ghi chép: Cần phải viết nhanh hơn, dùng nhiều ký tự viết tắt hơn. Không cần phải ghi tất cả 

những gì giảng viên nói. Hãy dành thời gian để nghe các thầy cô giải thích kĩ hơn về định nghĩa, khái niệm, 

cách chứng minh… Chỉ ghi chép những gì mà chúng ta chưa biết, những điều quan trọng mà sách không 

có. Ngoài ra, vở của người bạn học sẽ là tài liệu hữu ích vì có thể lúc đãng trí bạn bỏ sót một chi tiết quan 

trọng trong bài giảng.  

+ Kỹ năng học ở nhà: Cần tìm một chỗ yên tĩnh, tránh tiếng ồn. Sinh viên nên chọn một thời gian học cố 

định và tạo cho mình thói quen học thời gian đó. Ngoài ra, cần có lịch học thật hợp lý, kết hợp giữa học tập 

và giải trí như có thể nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, hoặc một bài tập thể dục. Nếu sinh viên học phải phần 

khó hiểu thì để lại, học những phần khác dễ hiểu hơn, sau khi thư giãn, thoải mái thì học tiếp. Để ghi nhớ 

tốt, để có một trí nhớ tốt hãy chọn cho mình một thói quen như khi đến trường kiểm tra sách vở; nên ghi 

danh sách các việc cần làm vào một tờ giấy nhỏ và thỉnh thoảng kiểm tra xem tiếp theo mình cần phải làm 

gì.  

+ Để ghi nhớ tốt: trong việc tiếp thu kiến thức thì cùng bạn bè thảo luận về một vấn đề cùng quan tâm. 

Ngoài ra, ghi nhớ qua các chi tiết quan trọng, các key words, các hình ảnh minh họa.  

+ Kỹ năng đọc sách: Đọc sách là kỹ năng không thể thiếu bởi học đại học sẽ phải học rất nhiều. Theo đó, 

đầu tiên các bạn phải chọn một khối lượng vừa đủ để bắt đầu, cố gắng nắm được cách bố trí, hệ thống của 

tư liệu, nếu có phần tóm lượt của tư liệu thì cần phải đọc ngay nó. Sau đó, đọc những gì bạn hiểu rõ nhất để 

xác định độ khó, chừa lại những gì không hiểu. Đừng nản chí nếu không hiểu. Sinh viên nên dùng bút đánh 

dấu những chỗ quan trọng hay chưa hiểu để có thể xem lại. Trong khi đọc, thỉnh thoảng dừng đọc và đặt 

những câu hỏi kích thích và tự tìm câu trả lời.  

+ Kỹ năng giải tỏa stress: Bằng cách nghỉ ngơi, thư giãn, tạo cho mình một khoảng thời gian ngắn mỗi 

ngày hoặc vận động như đi bộ, tập thể dục, trò chuyện cùng bạn bè. Sau khi đã cảm thấy thoải mái hơn hãy 
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bắt đầu giải quyết vấn đề, xem xung quanh bạn có việc gì mà sinh viên có thể thay đổi để xoay chuyển tình 

hình. Đừng để tâm vào những việc lặt vặt. Ngoài ra, phải ngủ đủ giờ, hãy luôn cố gắng suy nghĩ tích cực 

như: Tại sao phải “ghét” khi mà “một chút xíu không thích”; Tại sao lại phải “lo cuống lên” khi mà “hơi lo 

một tẹo”; Tại sao phải “giận sôi người” khi mà “hơi giận một chút” là đủ? Tại sao “đau khổ tột cùng” khi 

mà bạn chỉ cần “buồn một tẹo”…  

+ Kỹ năng chuẩn bị và làm bài kiểm tra: Phương pháp ghi bài và tiếp thu được 70 - 80% bài giảng của 

thầy cô là sinh viên đã thành công một nửa rồi đấy. Bước vào kỳ thi, đầu tiên sinh viên phải xác định các tài 

liệu liên quan để ôn tập; sắp xếp những gì ghi chép được, hệ thống hóa kiến thức, ước lượng xem cần bao 

lâu để ôn tập. Chia nhỏ những gì đã học thành từng phần. Học 3 tiếng buổi sáng, 3 tiếng buổi chiều sẽ hiệu 

quả hơn ngồi học cả ngày. Sinh viên có thể ôn tập theo nhóm, điều này giúp các bạn có điều kiện để hoàn 

thiện cả những phần quan trọng mà nếu học một mình rất dễ bỏ qua. Sinh viên nên thu xếp một buổi tổng 

ôn tập trước khi thi. Đặc biệt, sinh viên cần chú ý đến những thông tin được các thầy, cô chỉnh sửa đến mọi 

hướng dẫn về học tập. Tóm lại sinh viên cần lên một lịch trình cụ thể cho mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, 

mỗi kì học. Đây là một việc không khó, chỉ cần chịu khó ngồi vào bàn học mỗi ngày thì dần dần sẽ tạo nên 

thói quen học tập nhất định. Nó sẽ giúp các bạn sinh viên giải quyết số lượng bài vở hằng ngày và đạt được 

kết quả tốt trong các kì thi.  

4. Kết luận 

 Chúng tôi đã đổi mới phương pháp giảng dạy môn Vật lý kỹ thuật cho chuyên ngành Công nghệ thông 

tin và đã nhận được sự phản hồi tích cực từ sinh viên. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành đổi mới phương pháp 

giảng dạy môn Vật lý kỹ thuật đối với các chuyên ngành còn lại. Hi vọng chất lượng giảng dạy và học tập 

môn Vật lý kỹ thuật nói riêng và các môn học khác trong khối kiến thức chung tại trường Đại học Sư phạm 

Kĩ thuật Hưng Yên sẽ ngày càng được nâng cao. 
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PHỤ LỤC

1. Vẽ đồ thị 2D, 3D 

* Code hình 1: 

x = 0:pi/20:2*pi; 

plot(x, sin(x),’-.*b’); 

hold on 

plot(x, sin(x – pi/2),’–om’); 

plot(x, sin(x – pi), ‘:bs’); 

hold off 

* Code hình 2: 

t = 0:0.02*pi:25*pi; 

x = sin(t); y = cos(t); 

z = t; 

plot3(x,y,z); 

* Code hình 3: 

[x,y]=meshgrid([-4:0.1:4]); 

z=x.*x.*y.*exp(-x.*x - y.*y); 

plot3(x,y,z) 

2. Chuyển động của vệ tinh quay xung quanh Trái 

đất  

* Code hình 4: 

clc; 

clear all; 

close all; 

%% CONSTANTS 

G = 6.67e-11; % Hang so hap dan 

M = 5.97219e24; % Khoi luong Trai dat 

R_earth = 6371e3; % Ban kinh Trai dat 

T = 23*3600+56*60+4; % Chu ki quay quanh 

truc: 23 gio 56 phut 4 giay 

%% INPUT DATA 

phi = -105; 

r = [-2*R_earth 0 0]; 

v = [0 -3e3 5e3]; 

N_orbit = 500; 

N_ground_track = 500; 

dt = 50; 

%% Geostationary orbit (Quy dao dia tinh): 

% phi = -105; 

% e = 0.0; % Tam sai, e = 0 tuong ung voi quy dao 

tron 

% a = (G*M*T^2/4/pi^2)^(1/3); % Ban truc lon quy 

dao elip 

% E = -G*M/2/a; % Nang luong toan phan 

% r0 = a*(1-e); 

% r = [-r0 0 0]; 

% v0 = sqrt(2*(G*M/r0+E)); 

% alpha = 0; 

% r = [-r0*cos(alpha) 0 -r0*sin(alpha)]; 

% v = [0 -v0 0]; 

% N_orbit = 1000; 

% N_ground_track = 900; 
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% dt = 100; 

% 

%% Geosynchronous orbit (Quy dao dong bo) 

% phi = -60; 

% e = 0; % Tam sai 

% a = (G*M*T^2/4/pi^2)^(1/3); % Ban truc lon quy 

dao elip 

% E = -G*M/2/a; % Nang luong toan phan 

% r0 = a*(1-e); 

% v0 = sqrt(2*(G*M/r0+E)); 

% alpha = 63.4/180*pi; 

% r = [-r0*cos(alpha) 0 -r0*sin(alpha)]; 

% v = [0 -v0 0]; 

% N_orbit = 1000; 

% N_ground_track = 900; 

% dt = 100; 

% 

%% Tundra orbit 

% phi = -60; 

% T_Tundra = T; 

% e = 0.3; % Tam sai 

% a = (G*M*T_Tundra^2/4/pi^2)^(1/3); % Ban 

truc lon quy dao elip 

% E = -G*M/2/a; % Nang luong toan phan 

% r0 = a*(1-e); 

% v0 = sqrt(2*(G*M/r0+E)); 

% alpha = 63.4/180*pi; 

% r = [-r0*cos(alpha) 0 -r0*sin(alpha)]; 

% v = [0 -v0 0]; 

% N_orbit = 1500; 

% N_ground_track = 1700; 

% dt = 50; 

% 

%% Molnya orbit 

% phi = -15; 

% T_Molnya = 11*3600+57*60+45; 

% e = 0.73; % Tam sai 

% a = (G*M*T_Molnya^2/4/pi^2)^(1/3); % Ban 

truc lon quy dao elip 

% E = -G*M/2/a; % Nang luong toan phan 

% r0 = a*(1-e); 

% v0 = sqrt(2*(G*M/r0+E)); 

% alpha = 63.4/180*pi; 

% r = [-r0*cos(alpha) 0 -r0*sin(alpha)]; 

% v = [0 -v0 0]; 

% N_orbit = 1000; 

% N_ground_track = 1500; 

% dt = 50; 

%% Xu ly 

d = 5; 

t = 0; 

L = 1; 

dphi = 360*dt/T; 
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dphi_rad = 2*pi*dt/T; 

cosdphi = cos(dphi_rad); 

sindphi = sin(dphi_rad); 

orbit_array = zeros(3,N_orbit); 

orbit_array(:,end) = r/R_earth; 

R_2 = sum(r.^2); 

R = sqrt(R_2); 

ground_track = r./R; 

ground_track_array = zeros(3,N_ground_track); 

ground_track_array(:,end) = ground_track; 

%% DRAW EARTH 

load('topo.mat','topo','topomap1'); 

[x1,y1,z1] = sphere(50); 

x1 = 1*x1; 

y1 = 1*y1; 

z1 = 1*z1; 

props.AmbientStrength = 0.2; 

props.DiffuseStrength = 0.7; 

props.SpecularColorReflectance = .5; 

props.SpecularExponent = 5; 

props.SpecularStrength = .1; 

props.FaceColor= 'texture'; 

props.EdgeColor = 'none'; 

props.FaceLighting = 'gouraud'; 

props.Cdata = topo; 

%% FIGURE 

figure('name','Sputnik','color','black','numbertitle','o

ff'); 

% set(gcf,'Units','normalized'); 

% set(gcf,'Position',[0 0.05 1.0 1.0]); 

set(gca,'color','black','xcolor','w','ycolor','w','zcolor'

,'w') 

colormap(topomap1); 

hold on 

fig_earth = surface(x1,y1,z1,props); 

fig_light = light('position',[-1 0 0]); 

hf = 

plot3(orbit_array(1,end),orbit_array(2,end),orbit_a

rray(3,end),'yo','markersize',d,'markerfacecolor','y')

; 

hf_orbit = 

plot3(orbit_array(1,:),orbit_array(2,:),orbit_array(

3,:),'wo','markersize',1); 

hf_ground_track = 

plot3(ground_track_array(1,:),ground_track_array

(2,:),ground_track_array(3,:),'bo','markersize',1); 

hf_ground_track_end = 

plot3(ground_track_array(1,end),ground_track_arr

ay(2,end),ground_track_array(3,end),'wo','markersi

ze',2,'markerfacecolor','w'); 

ht = title(sprintf('t = %0.2f s',t),'color','w'); 

axis equal 

axis([-inf inf -inf inf -inf inf]); 

view(3); 

rotate3d on 

xlabel('x [R_E]','fontsize',14); 
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ylabel('y [R_E]','fontsize',14); 

zlabel('z [R_E]','fontsize',14); 

%% CALCULATION 

while 1 

t = t+dt; 

phi = mod(phi+dphi,360); 

topoc = topo(:,1:360-round(phi)); 

topoc = [topo(:,361-round(phi):end),topoc]; 

R_2 = sum(r.^2); 

R = sqrt(R_2); 

a = -G*M/R^3*r; 

v = v+a*dt; 

r = r+v*dt; 

orbit_array(:,1:end-1) = orbit_array(:,2:end); 

orbit_array(:,end) = r./R_earth; 

ground_track = r./R; 

ground_track_array(:,1:end-1) = 

ground_track_array(:,2:end); 

ground_track_array(:,end) = ground_track; 

for i = 1:N_ground_track 

x1 = ground_track_array(1,i); 

y1 = ground_track_array(2,i); 

ground_track_array(1,i) = x1*cosdphi-y1*sindphi; 

ground_track_array(2,i) = 

x1*sindphi+y1*cosdphi; 

end 

set(fig_earth,'Cdata',topoc); 

set(hf,'xdata',orbit_array(1,end),'ydata',orbit_array

(2,end),'zdata',orbit_array(3,end)); 

set(hf_orbit,'xdata',orbit_array(1,:),'ydata',orbit_ar

ray(2,:),'zdata',orbit_array(3,:)); 

set(hf_ground_track,'xdata',ground_track_array(1,:

),'ydata',ground_track_array(2,:),'zdata',ground_tr

ack_array(3,:)); 

set(hf_ground_track_end,'xdata',ground_track_arr

ay(1,end),'ydata',ground_track_array(2,end),'zdata'

,ground_track_array(3,end)); 

set(ht,'string',sprintf('t = %0.2f hours',t/3600)); 

pause(.01); 

end 

end 

 

 

3. Nhiễu xạ qua khe nhỏ 

* Code hình 5: 

clc 

clear variables 

close all 

%% CONST 

c = 3e8; % speed of light [m/s] 

%% PARAMETERS 

wave_length = 550; % nm 

% Source: 

Xs = 0; 

Ysmin = -1e-6; 
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Ysmax = 1e-6; 

Ns = 20; 

pattern_type = 0; % 0 - pcolor, 1 - contourf 

% Enter dimensions: 

Nx = 500; % Number of X-grids 

Ny = 500; % Number of Y-grids 

xmin = 0; xmax = 10e-6; ymin = -5e-6; ymax = 5e-

6; 

%% CALCULATION: 

lambda = wave_length*1e-9; 

T = lambda/c; 

w = 2*pi/T; 

k = 2*pi/lambda; 

x = linspace(xmin,xmax,Nx); 

y = linspace(ymin,ymax,Ny); 

x_plot = x*1e6; 

y_plot = y*1e6; 

t = 0; 

dt = T/20; 

xs = Xs*ones(1,Ns); 

ys = linspace(Ysmin,Ysmax,Ns); 

% Create figure frame: 

fig = figure('name','CALCULATION PROCESS',... 

'color','w','numbertitle','off'); 

set(gcf,'Units','normalized'); 

set(gcf,'Position',[0 0.05 1 0.85]); 

axis equal 

colormap jet 

hold on 

N_movie = 20; 

for i_movie = 1:N_movie 

t = t+dt; 

E = zeros(Nx,Ny); 

for i = 1:Nx 

for j = 1:Ny 

for i_s = 1:Ns 

r = sqrt((x(i)-xs(i_s))^2+(y(j)-ys(i_s))^2); 

if r>lambda 

E(i,j) = E(i,j)+exp(1i*(w*t-k*r))/sqrt(r); 

end 

end 

end 

end 

E1 = E'; 

I = real(E1); 

figure(fig) 

if pattern_type==1 

contourf(x_plot,y_plot,I) 

else 

pcolor(x_plot,y_plot,I) 

end 

axis image 
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shading interp; 

line([Xs*1e6 Xs*1e6],[Ysmax*1e6 

ymax*1e6],'linewidth',3,'color','b'); 

line([Xs*1e6 Xs*1e6],[Ysmin*1e6 

ymin*1e6],'linewidth',3,'color','b'); 

title(['Wave length \lambda = 

',num2str(wave_length),'nm']); 

xlabel('x [{\mu}m]','fontsize',14); 

ylabel('y [{\mu}m]','fontsize',14); 

colorbar('vertical'); 

set(gca,'fontsize',14); 

drawnow 

M(i_movie)=getframe(gcf); 

end 

fig = figure('name','Single slit diffraction',... 

'color','w','numbertitle','off'); 

set(gcf,'Units','normalized'); 

set(gcf,'Position',[0 0.05 1 0.85]); 

movie(fig,M,40)
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PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG 

  

Nguyễn Thị Hương Giang 

Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

Email:huonggiang2612@gmail.com  

 

Tóm tắt: 

Trong Báo cáo này, chúng tôi trình bày về phép biển đổi Laplace và một số ứng dụng của phép 

biến đổi này trong giải phương trình vi phân thường và phương trình đạo hàm riêng. Đặc biệt, Báo cáo đưa 

ra một số ví dụ ứng dụng của biến đổi Laplace để giải các bài toán về mạch điện và các bài toán dao động 

thường gặp trong kỹ thuật. Điều này giúp sinh viên các khối ngành kỹ thuật nói chung và hai ngành điện – 

điện tử, cơ điện tử nói riêng có mối liên hệ giữa môn cơ bản với các môn học chuyên ngành sau này, giúp 

các em thêm hứng thú học các môn khoa học cơ bản trong trường Đại học. 

Từ khóa: Biến đổi Laplace, ứng dụng của biến đổi Laplace, phép tính Heaviside. 

1. Đặt vấn đề 

Biến đổi Laplace là một biến đổi tích phân quan trọng. Mục tiêu của phương pháp Laplace là biến 

bài toán giải tích (đạo hàm và tích phân) của hàm thực thành bài toán đại số (cộng trừ nhân chia) của hàm 

phức nhờ phép biến đổi Laplace, sau khi nhận được kết quả của phép toán đại số, chúng được chuyển thành 

các kết quả của phép tính giải tích thực bằng phép biến đổi Laplace ngược. Báo cáo này sẽ trình bày về lý 

thuyết cơ bản của biến đổi Laplace và một số ứng dụng của biến đổi Laplace, bao gồm: Định nghĩa, tính 

chất, điều kiện tồn tại của biến đổi Laplace, biến đổi Laplace ngược 

Ứng dụng của biến đổi Laplace để giải phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng, các bài 

toán liên quan thường xuất hiện trong vật lý và khoa học kỹ thuật (bài toán dao động) và ứng dụng biến đổi 

Laplace để giải phương trình mạch điện. 

2. Nội dung 

Biến đổi Laplace: Biến đổi Laplace được đặt theo tên của nhà Toán học và Thiên văn học nổi 

tiếng người Pháp Pierre Simon Laplace (1749-1827). Laplace nghiên cứu vấn đề này đầu tiên vào năm 

1782. Tuy nhiên tính hữu dụng của phương pháp này không được công nhận. Kỹ thuật thực tế để áp dụng 

biến đổi Laplace rất hiệu quả như hiện nay được phát triển khoảng một trăm năm sau bởi kỹ sư điện người 

Anh là Oliver Heaviside (1850-1925). Vì vậy biến đổi Laplace cũng còn được gọi là phép tính Heaviside.    

2.1.1. Định nghĩa biến đổi Laplace 

Phép biến đổi Laplace là cách tiếp cận miền tần số cho các tín hiệu thời gian liên tục bất kể tính ổn 

định của hệ thống. Phép biến đổi Laplace của hàm số f(t) (với mọi số thực t ≥ 0) là hàm số F(p), được định 

nghĩa thông qua tích phân:   

{ (t)}= ( ) ( ) .

0

pt
L f F p f t e dt




 
                                                        (2.1) 

Hàm ( )f t  được gọi là hàm gốc còn hàm biến phức ( )F p  được gọi là hàm ảnh Laplace của ( ).f t  
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2.1.2. Điều kiện tồn tại biến đổi Laplace 

Hàm gốc có các điều kiện sau đây:    

Hàm (t)f  liên tục từng khúc trên  0, .  

Hàm (t)f  tăng không nhanh hơn hàm mũ khi t   nghĩa là tồn tại số 0M   và 0   sao cho 

(t) , 0.tf Me t    

iii)   0, 0.f t t    

Số 0 =inf ,   với tất cả   thoả mãn điều kiện (ii) được gọi là chỉ số tăng của hàm .f   

Định lý 2.1. Nếu (t)f  là hàm gốc với chỉ số tăng 0  thì biến đổi Laplace của (t)f  tồn tại với mọi p  thoả 

mãn 0Re .p    

Chứng minh. Do f  là hàm gốc với chỉ số tăng 0  nên tồn tại số 0M   sao cho 

0( )
( ) , 0.

t
f t Me t

 
    

Ta có 

   
 

 

0

0

0 00 0 0

.

s t
s tpt

t

Me M
e f t dt M e dt

s s

 
 

   


   

  



  
     

  

Chọn 0   sao cho 0Re ,p s      khi đó biến đổi Laplace tồn tại và tích phân (2.1) là hội tụ tuyệt đối 

khi 0Re .p    

2.1.3. Biến đổi Laplace ngược 

Hàm  F p  sẽ là ảnh của hàm gốc  f t  sau đây:  

     
1

,
2

a i
pt

a i
F p f t F p e dp

i

 

 
 

                                  (2.2) 

với Re .a p s     

Tính tích phân, ta xét khoảng  iR, iRa a   rồi thêm vào nó nửa trái đường tròn  
r

R
aC  khi 0.t   Khi 

0t   thêm nửa đường tròn  
1

R
aC , tích phân đó sẽ bằng 0. Trong cả hai trường hợp, tích phân trên các 

nửa đường tròn sẽ bằng không do bất đẳng thức tam giác, bất đẳng thức tích phân và bất đẳng thức Jordan. 

2.1.4. Các tính chất của phép biến đổi Laplace  

Cho các hàm f(t) và g(t), và các hàm ảnh tương ứng F(p) và G(p). Sau đây là bảng các tính chất của biến đổi 

Laplace: 

ST

T 

Tính chất Miền thời gian Miền tần số 

1 Tuyến tính    af t bg t      aF p bG p   
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2 Đồng dạng  , 0f t     1 p
F

 

 
 
    

3 Dịch chuyển  ate f t    F p a   
4 Tính chất trễ      . 0t f t         pe F p

  
5 Đạo hàm gốc  'f t      0pF p f   

6 Tích phân gốc 
 

0

t

f t dt   
 F p

p   
7 Đạo hàm ảnh 

   
n

t f t   
   n

F p   

8 Tích phân ảnh  f t

t   

 
p

F p dp


   

9 Ảnh có tích chập    f t g t
     .F p G p   

 

2.2.1. Giải phương trình vi phân hệ số hằng   

Đối với phương trình vi phân hệ số hằng có điều kiện ban đầu, phương pháp chung là biến phương trình vi 

phân của hàm gốc thành phương trình đại số của hàm ảnh. Giải phương trình đại số đó, bằng phép biến đổi 

Laplace ngược suy ra hàm gốc.   

Ví dụ 1. Giải phương trình vi phân    2

0 0sina , 0 , 0 .nx a x b t x x x x       

Giải. Thực hiện biến đổi Laplace cả hai vế, ta được:  

 2 2

0 0 2 2

ab
p a X x p x

p a
   

  

 
0

0 2 2 2 22 2
.

xab p a
X x

ap a p ap a


   

   

Thực hiện phép biến đổi ngược, thông qua quy tắc đạo hàm hàm ảnh hoặc quy tắc tích phân của hàm gốc, 

thu được:  

    0

0 0 02

sin
sin a cosat cos sin cosat .

2 22a

xb b at bt
x t t at x at at x x

a a a a

    
          

     

Ví dụ 2. Giải phương trình vi phân:  

                                              3 3 1, 0 0 0 0.x x x x x x x            

Giải. Thực hiện biến đổi Laplace cả hai vế, ta được:  

 
     

3

3 2 3

1 1 1 1 1 1
1 .

11 1 1
p X

p p pp p p p
       

    

Thực hiện phép biến đổi ngược, ta thu được:  

 
2

1 1 .
2

t t
x t e t  
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 Ví dụ 3. Giải phương trình vi phân:  

       2 , 0 0 0.x x a t t b x x            

Giải. Thực hiện phép biến đổi Laplace cả 2 vế ta được 

   
 
 

 2 2

2 2 22 2

1 1
1 1 .

bp

bp dp
a ea a p

p X e X e
p p pp p


 



 
  

        
    

Hàm gốc sẽ là:  

            
 

 2 2

2 2 2

2
1 cos t 1 cos sin sin .

2 2

t ba a a t
x t t t b t b t t b


     

  

 
         

   

Đồ thị của hàm  f t  và  x t  được cho trong hình dưới đây: 

 

2.2.2. Giải phương trình đạo hàm riêng 

Một phương trình liên hệ hàm phải tìm u  của nhiều biến độc lập và các đạo hàm riêng của nó 

được gọi là phương trình đạo hàm riêng. Cấp cao nhất của đạo hàm riêng của hàm phải tìm u  có mặt trong 

phương trình gọi là cấp của phương trình. Các phương trình 

2 2
2

2 2

2 2 2

2 2 2

; , (x, t)

0, (x, , )

u u
a a u u

t x

u u u
u u y z

x y z

 
  

 

  
   

    

là các phương trình đạo hàm riêng cấp hai. 

Quy tắc giải phương trình đạo hàm riêng bằng biến đổi Laplace: 

- Áp dụng biến đổi Laplace theo một biến, thường là t  vào phương trình để nhận được một phương trình vi 

phân thường của ảnh hàm phải tìm theo biến thứ hai (dùng cả điều kiện đầu để nhận được phương trình của 

ảnh này). Áp dụng biến đổi Laplace lên điều kiện biên để được điều kiện xác định các hằng số khi giải 

phương trình vi phân thường. 

- Dùng biến đổi Laplace ngược để suy ra nghiệm. 

Ví dụ 4. Giải các phương trình đạo hàm riêng không thuần nhất sau 

sin , 0

( ,0) , (0, ) 0.

xtu t t

u x x u t

   

   

Giải. Lấy biến đổi Laplace hai vế của phương trình ta có 
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2

2 2
(x, t) (x,0) .x xpU u

p




  

  

Vì (x,0) xu   nên (x,0) 1.xu  Khi đó phương trình trên trở thành 

2

2 2

2

2 2

2 2

(x, t) 1

(x, t) 1

.

x

x

pU
p

pU
p

U p

x p











  


  



 

   

Do đó nghiệm tổng quát là  

2 2

x
(x,p) ,

p
U A

p 
 

  

trong đó A  là hằng số tích phân.  

Mà 0

(0,p) (0, t)e 0stU u dt



 
 nê suy ra 0A  và 

2 2

x
(x,p) .

p
U

p 


   

Lấy biến đổi Laplace ngược ta được (x, t) xcos t .u    

2.2.3. Ứng dụng phép biến đổi Laplace để giải bài toán mạch điện 

Bài toán mạch điện thường là tìm dòng trong một đoạn mạch khi biết một số đặc trưng của đoạn mạch đó. 

Khi biết hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện thì dòng qua mỗi yếu tố như vậy 

được cho bởi các hệ thức sau đây: 

0
0

(t) 1
(t) Ri(t);u(t) L ; ( ) ( ) .

tdi
u u t i t dt q

dt C
    
  

 

Nếu thực hiện phép biến đổi Laplace cả 2 vế của biểu thức trên sẽ thu được: 

   0 0

1
(p) RI(p);U(p) L ( ) ; (p) (p) q .U pI p I U I

Cp
    

 

Nếu đoạn mạch gồm ba yếu tố mắc nối tiếp: 

0
0

(t) 1
(t) Ri(t) L ( ) .

tdi
u i t dt q

dt C
    
  

 

Suy ra  

    0

0 0 0

1 1
(p) RI(p) L ( ) (p) q (p) .

q
U pI p I I R Lp I LI

Cp Cp Cp

 
          

   

Như vậy, nếu điều kiện ban đầu bằng 0, tổng trở sẽ là: 

1 1
(p) (p) ZI(p) Z .U R Lp I R Lp

Cp Cp
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Tương tự cho mạch điện mắc song song:  

1 2 3

1 1 1 1
....

Z Z Z Z
   

 

Ví dụ 5. Cho mạch điện như hình vẽ, tính dòng điện trên mạch chính biết 

suất điện động là không đổi.   

Giải. Tụ điện và điện trở thuần mắc mặc song song sau đó điện trở tương 

đương của chúng sẽ mặc nối tiếp với cuộn cảm:  

21
,

1 1 1

R LCRp Lp R
Z Lp Lp

CRp CRp
Cp

R

 
    

 


 

 

 
00 0

2

1
.

Z

U CRpU UU
u U I

p Z p p LCRp Lp R


    

 
 

Để tìm hàm gốc chú ý rằng, hàm ảnh có ba cực điểm:   

1,2 2 2

1 1 1
0; ,

2 4
p p i

CR LCR C
        

 

với 
2 2

1 1 1
,

2 4CR LC R C
   

 trong đó giả thiết 

2

2 2

1 1
4

4
L R C

LCR C
  

 nên: 

0

0;

( ) Res Ie 1 cos sin .pt t

i

U R
i t e t t

R L



 


 

 





   
       

   


 

Còn nếu 
24L R C   

0( ) 1 cosh sinh .tU R
i t e t t

R L

 
 

 


   

      
     

Ví dụ 6. Cho mạch điện như hình vẽ, tính dòng trên đoạn mạch chứa tụ điện biết suất điện động là không 

đổi. 

Giải. Điện trở R1 mặc nối tiếp với tụ điện còn R2 mặc nối tiếp với cuộn cảm. Sau đó chúng được mặc song 

song với nhau và tiếp theo, mặc nối tiếp với R : 

1 2 1 2

1 1 2 2 1,2

1 2 1 2

1
; .

Z Z Z Z
Z R Z R Lp Z Z R

Cp Z Z Z Z
        

   

Từ đó suy ra, ảnh của dòng là: 

 0 00 0

2

1 2

1 2

,
Z 2

U R LpU U
I

p p pZ Z
p R

Z Z

  


  

  
 

   

    1 2
1 1 2 1 2;2 ; .

R RL
R R L R R R R R

C C
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Dòng có hai cực điểm là nghiệm của tam thức bậc hai: 

2

1,2 .p
  



  


 

Suy ra:  

 
 0 0 0 0

2 22
k

k

p k

U R Lp U Lp R
I i t

pp p    

 
 

 


. 

2.2.4. Ứng dụng phép biến đổi Laplace trong các bài toán dao động 

a) Các dao động tự do không có lực cản 

Xét điểm M  chuyển động thẳng dưới tác dụng của lực phục hồi F  trên trục .Ox  Hình chiếu của F  trên 

trục Ox  bằng  

,xF cx   

với 0c   là hằng số. 

Theo định luật II Newton ta có phương trình vi phân của chuyển động là  

2

2
,

d x
m cx

dt
 

 

trong đó m  là khối lượng, t  là thời gian. 

Chia cả 2 vế của phương trình cho m  và kí hiệu 

2c

m


 ta được 

2
2

2
0.

d x
x

dt
 

 

Đây là phương trình vi phân của các dao động tự do không có lực cản. 

b) Các dao động tắt dần có lực cản tỉ lệ với vận tốc 

Ta xét ảnh hưởng của sức cản môi trường tới các dao động tự do với giả thiết là lực cản tỷ lệ bậc nhất với 

vận tốc 

,R v   

Trong đó   là hằng số dương. Giả sử điểm chuyển động dưới tác dụng của lực phục hồi F  và lực cản .R  

Khi đó, hình chiều các lực này trên trục Ox  bằng 

, .x x x

dx
F cx R v

dt
      

 

Khi đó, phương trình vi phân cho chuyển động này là 

2

2
.

d x dx
m cx

dtdt
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Chia hai vế của phương trình cho m  ta được phương trình vi phân của các dao động tắt dần chịu lực cản tỉ 

lệ bậc nhất với vận tốc : 

2
2

2
2 0,

d x dx
k x

dtdt
  

 

trong đó ta kí hiệu 
2 , 2 .c m k m     

 

Như vậy, hai dao động trên đều có phương trình dao động là phương trình vi phân cấp hai với hệ số hằng, 

từ đó sử dụng biến đổi Laplace ta giải được phương trình này và tìm ra được phương trình dao động. 

3. Kết luận 

 Báo cáo này đã hệ thống hoá được kiến thức về phép biến đổi Laplace và một số ứng dụng của 

phép biến đổi trong giải phương trình vi phân thường và phương trình đạo hàm riêng. Đặc biệt, nhấn mạnh 

vai trò, ứng dụng của biến đổi Laplace trong việc: 

- Giải các bài toán về mạch điện, 

- Giải các bài toán dao động thường gặp. 

Từ đó, giúp sinh viên các khối ngành kỹ thuật, đặc biệt ngành điện – điện tử và cơ điện tử có mối liên hệ tốt 

hơn giữa các kiến thức môn cơ bản với kiến thức chuyên ngành, giúp các em yêu thích học Toán cũng như 

các môn cơ bản khác trong trường Đại học. 
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MA TRẬN VÀ ỨNG DỤNG MA TRẬN TRONG MÃ HÓA, GIẢI MÃ 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

Email: thuhang86sp@gmail.com 

 

Tóm tắt: 

Trong bài báo này tôi trình bày một số ứng dụng của ma trận vào các quy tắc mã hóa và quy tắc giải 

mã dưới điều kiện ma trận là khả đảo. Các kết quả chính dựa trên phương pháp sử dụng các phép toán về 

ma trận, cách tìm ma trận nghịch đảo và phép toán đồng dư. 

Từ khóa: Ma trận, phép toán đồng dư, mã hóa, giải mã. 

1. Đặt vấn đề 

Trong lịch sử, mật mã học gắn liền với quá trình mã hóa; điều này có nghĩa là nó gắn với các cách 

thức để chuyển đổi thông tin từ dạng này sang dạng khác nhưng ở đây là từ dạng thông tin có thể nhận thức 

được thành dạng không nhận thức được, làm cho thông tin trở thành dạng không thể đọc được nếu như 

không có các kiến thức bí mật. Quá trình mã hóa được sử dụng chủ yếu để đảm bảo tính bí mật của các 

thông tin quan trọng, chẳng hạn trong công tác tình báo, quân sự hay ngoại giao cũng như các bí mật về 

kinh tế, thương mại. Trong những năm gần đây, lĩnh vực hoạt động của mật mã hóa đã được mở rộng: mật 

mã hóa hiện đại cung cấp cơ chế cho nhiều hoạt động hơn là chỉ duy nhất việc giữ bí mật và có một loạt các 

ứng dụng như: chứng thực khóa công khai, chữ ký số, bầu cử điện tử hay tiền điện tử. Ngoài ra, những 

người không có nhu cầu thiết yếu đặc biệt về tính bí mật cũng sử dụng các công nghệ mật mã hóa, thông 

thường được thiết kế và tạo lập sẵn trong các cơ sở hạ tầng của công nghệ tính toán và liên lạc viễn thông. 

Mật mã học là một lĩnh vực liên ngành, được tạo ra từ một số lĩnh vực khác. Các dạng cổ nhất của mật 

mã hóa chủ yếu liên quan với các kiểu mẫu trong ngôn ngữ. Gần đây thì tầm quan trọng đã thay đổi và mật 

mã hóa sử dụng và gắn liền nhiều hơn với toán học, cụ thể là toán học rời rạc, bao gồm các vấn đề liên quan 

đến lý thuyết số, lý thuyết thông tin, độ phức tạp tính toán, thống kê và tổ hợp. 

Với mục đích giúp sinh viên hiểu hơn những bài toán liên quan đến chuyên ngành giữa các môn khoa 

học cơ bản và các môn chuyên ngành trong trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên sẽ giúp các em 

yêu thích môn học cơ bản hơn. Trong bài báo này tôi sẽ trình bày cách thức mã hóa và giải mã thông tin 

bằng việc sử dụng các phép toán đối với ma trận và ma trận nghịch đảo.  

2. Các nội dung chính 

2.1. Các kiến thức cơ sở 

Cho K là một trường (=, =). 

Định nghĩa 2.1 (Xem [1]).  Một bảng số hình chữ nhật gồm có m n  số thuộc K  được viết thành 𝑚 hàng, 

𝑛 cột gọi là ma trận cỡ m n , kí hiệu  

𝐴 = (𝑎11  ⋯ 𝑎1𝑛  ⋮ ⋱ ⋮  𝑎𝑚1  ⋯ 𝑎𝑚𝑛 ). 

Hay viết gọn là 
 ij m n

A a



. Trong đó, 
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● ija K  được gọi là phần tử của ma trận A  nằm ở giao của hàng thứ i và cột thứ j, và ija  được gọi 

là số hạng tổng quát của ma trận A . 

● 1,...,i m  là các chỉ số hàng, 

● 1,...,j n  là các chỉ số cột, 

● Tập tất cả các ma trận cỡ m n  kí hiệu m nM  . 

Ma trận có số hàng bằng một gọi là ma trận hàng: 𝐴 = (𝑎1 . . . 𝑎𝑛 ). 

Ma trận có số cột bằng một gọi là ma trận cột: 𝐵 = (𝑏1  ⋮  𝑏𝑚 ). 

Ma trận có số hàng và số cột bằng nhau cùng bằng 𝑛 gọi là ma trận vuông cấp 𝑛. Tập tất cả các ma 

trận vuông cấp 𝑛 ký hiệu là  𝑀𝑛(𝐾). 

Ma trận đơn vị cấp n là ma trận có dạng 𝐼 = (1 ⋯  0 ⋮ ⋱ ⋮  0 ⋯  1 ). 

Định nghĩa 2.2 (Xem [1]). Tích của hai ma trận 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗)
𝑚𝑥𝑝

 với ma trận 𝐵 = (𝑏𝑖𝑗)
𝑝𝑥𝑛

 là ma trận 

𝐶 = (𝑐𝑖𝑗)
𝑚𝑥𝑛

, trong đó 

𝑐𝑖𝑗 = ∑𝑝
𝑘=1 𝑎𝑖𝑘𝑏𝑘𝑗. 

Định nghĩa 2.3 (Xem [1]). Ma trận 𝐴 ∈ 𝑀𝑛(𝐾) được gọi là ma trận khả đảo nếu tồn tại ma trận 𝐵 ∈ 𝑀𝑛(𝐾)  

sao cho  

𝐴𝐵 = 𝐵𝐴 = 𝐼. 

Với 𝐼 là ma trận đơn vị cấp 𝑛. Ta gọi B là ma trận nghịch đảo của 𝐴  kí hiệu là 𝐵 = 𝐴−1. 

Từ định nghĩa ta có  

(𝐴−1)−1 = 𝐴. 

Định lý 2.4 (Xem [1]). Giả sử 𝐴 là ma trận vuông cấp 𝑛, 𝐴 ∈ 𝑀𝑛(𝐾). Điều kiện cần và đủ để ma trận 𝐴 

khả nghịch là 𝑑𝑒𝑡(𝐴) ≠ 0. 

Cách tìm ma trận nghịch đảo bằng phần bù đại số : Giả sử 𝑑𝑒𝑡(𝐴) ≠ 0. Khi đó, ta có 

𝐴−1 =
1

𝑑𝑒𝑡(𝐴)
𝐴∗ =

1

𝑑𝑒𝑡(𝐴)
(𝐴11  ⋯ 𝐴𝑛1  ⋮ ⋱ ⋮  𝐴1𝑛  ⋯ 𝐴𝑛𝑛 ) 

với 𝐴𝑖𝑗 = (−1)𝑖+𝑗𝑑𝑒𝑡(𝑀𝑖𝑗) là phần bù đại số của phần tử 𝑎𝑖𝑗  và ijM là ma trận thu được từ A bằng cách bỏ 

đi hàng i và cột j. 

Định nghĩa 2.5 (Xem [2]). Cho số nguyên dương 𝑛. Ta nói hai số nguyên 𝑎, 𝑏 được gọi là đồng dư theo 

modulo 𝑛 nếu chúng có cùng số dư khi chia cho 𝑛. Nói cách khác, 𝑎 đồng dư với 𝑏 theo modulo 𝑛 nếu hiệu 

(𝑎 − 𝑏) là một số chia hết cho 𝑛. Thêm nữa ta ký hiệu 𝑎 ≡ 𝑏(𝑚𝑜𝑑𝑛), hoặc là 𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 𝑏. 

2.2. Mã hóa và giải mã 

Quy tắc mã hóa. Trong quy tắc mã hóa ta cần sử dụng một ma trận vuông 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗)3𝑥3 trong đó  𝑎𝑖𝑗  nhận 

các giá trị thuộc tập hợp {0, 1, 2, ..., 27, 28}. Ta sẽ chuyển đổi các ký tự trong bảng chữ cái và ba ký tự đặc 

biệt +, -, * thành các số tự nhiên (và chuyển ngược lại: các số tự nhiên về các ký tự) theo bảng sau 

Ký tự A B C D E F G H I J K L M N O 

Số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Ký tự P Q R S T U V W X Y Z + - * 

Số 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

   Để mã hóa một từ nào đó ta chia các chữ cái của từ đó thành các nhóm, mỗi nhóm gồm ba chữ cái. 

Nếu nhóm cuối cùng chưa đủ ba chữ cái thì ta bổ sung thêm theo dấu + và kế tiếp là dấu -, dấu *. Mỗi nhóm 

ba ký tự sẽ tương ứng gồm ba số trong tập hợp {0, 1,2, ..., 27, 28}. Có thể coi nhóm ba số này như một ma 

trận cỡ 1x 3 và gọi là số liệu chưa mã hóa.  

Giả sử ta có số liệu chưa mã hóa 𝑋 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3). Ta sẽ sử dụng ma trận 𝐴 để thực hiện phép nhân với 

𝑋. Phép nhân đó được mô tả hình thức như sau: 

(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)𝐴 = (𝑦1, 𝑦2 , 𝑦3). 

Các giá trị thu được (𝑦1 , 𝑦2, 𝑦3) là ba số nguyên nào đấy. Ta sẽ chuyển các số nguyên này thành các ký 

tự theo bảng trên nên ta cần tính toán lớp đồng dư của ba giá trị này theo 𝑚𝑜𝑑29. Ta mô tả tính toán này 

dưới dạng hình thức 

𝑦1 ≡ 𝑧1𝑚𝑜𝑑29  ,  𝑦2 ≡ 𝑧2𝑚𝑜𝑑29 ,        𝑦3 ≡ 𝑧3𝑚𝑜𝑑29, 

trong đó, 𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 ∈ {0,1,2, . . . ,27,28}. Ta gọi kết quả nhận được (𝑧1, 𝑧2, 𝑧3) là số liệu đã mã hóa. Từ 

(𝑧1, 𝑧2, 𝑧3) ta chuyển thành các ký tự tương ứng theo bảng trên và sắp xếp các ký tự thu được theo đúng thứ 

tự ban đầu ta được từ đã được mã hóa của từ đã cho. 

Ví dụ 2.2.1. Hãy mã hóa từ “UTEHY” bởi ma trận 𝐴 sau đây: 

𝐴 = (1 0 5 3 1 9 6 2 0 ). 

Giải: Chia từ “UTEHY” thành hai nhóm (UTE)(HY+). 

Tương ứng với nhóm thứ nhất ta chuyển đổi từ ký tự sang các số theo bảng chuyển đổi 

(𝑈 𝑇 𝐸 ) → (20 19 4 ). 

Biến đổi theo ma trận A: 

(20 19 4 )(1 0 5 3 1 9 6 2 0 ) = (101 27 271 ). 

Tính toán các lớp đồng dư của kết quả nhận được ở trên 

101 ≡ 14(𝑚𝑜𝑑29),27 ≡ 27(𝑚𝑜𝑑29),271 ≡ 10(𝑚𝑜𝑑29). 

Kết quả nhận được (14 27 10 ) ứng với các kí tự trong bảng chữ cái là (𝑂 −  𝐾 ). 

Tương ứng với nhóm thứ hai ta chuyển đổi từ ký tự sang các sốtheo bảng chuyển đổi 

(𝐻 𝑌 + ) → (7 24 26 ). 

Biến đổi theo ma trận A: 

(7 24 26 )(1 0 5 3 1 9 6 2 0 ) = (235 76 251 ). 

Tính toán các lớp đồng dư của kết quả nhận được ở trên 

235 ≡ 3(𝑚𝑜𝑑29),76 ≡ 18(𝑚𝑜𝑑29),251 ≡ 19(𝑚𝑜𝑑29). 

Kết quả nhận được (3 18 19 ) ứng với các kí tự trong bảng chữ cái là (𝐷 𝑆 𝑇 ). 

Như vậy sử dụng ma trận 𝐴 từ “UTEHY” được mã hóa thành “O-KDST”. 

Quy tắc giải mã. Việc mã hóa các từ trong một văn bản bằng một ma trận nguyên 𝐴 có định thức không là 

bội của 29. Ma trận 𝐴 tham gia vào quá trình mã hóa trong vai trò một nhân tử trong phép nhân ma trận 

                                               (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)𝐴 = (𝑦1, 𝑦2, 𝑦3).                                                            (2.2.1) 
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Trong đó, (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) là số liệu chưa mã hóa và (𝑦1, 𝑦2, 𝑦3) là số liệu đã mã hóa.Việc giải mã chính là 

tính toán số liệu chưa mã hóa (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) từ 𝐴 và số liệu (𝑦1, 𝑦2, 𝑦3) đã mã hóa. Để thực hiện như vậy ta cần 

tìm một ma trận 𝐵 có các phần tử nguyên sao cho 𝐴𝐵 = 𝐵𝐴 ≡ 𝐼(𝑚𝑜𝑑29) Để thuận tiện ta ký hiệu ma trận 

𝐵 là 𝐴𝑍29
−1 và gọi 𝐵 là nghịch đảo của 𝐴 theo modulo 29. Với 𝐴𝑍29

−1  ta biến đổi được phương trình (2.2.1) về 

dạng 

                                                         (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) ≡ (𝑦1, 𝑦2, 𝑦3)𝐴𝑍29
−1 (𝑚𝑜𝑑29)                                        (2.2.2) 

Như vậy ta sẽ tính được số liệu chưa mã hóa (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) theo số liệu đã mã hóa (𝑦1, 𝑦2, 𝑦3) và ma trận 

𝐴𝑍29
−1 . 

Tiếp theo, ta hướng tới việc chỉ ra một công thức để tính toán ma trận 𝐴𝑍29
−1 . Vì ma trận 𝐴 có các phần 

tử nguyên nên ma trận phụ hợp 𝐴∗của nó cũng có phần tử nguyên. Mặt khác 𝐴𝐴𝑍29
−1 = 𝐴𝑍29

−1 𝐴 ≡ 𝐼(𝑚𝑜𝑑29) 

nên ta chỉ ra được 

                                                                    𝑑𝑒𝑡(𝐴)𝑑𝑒𝑡(𝐴𝑍29
−1 ) ≡ 𝐼(𝑚𝑜𝑑29).                                          (2.2.3) 

Trong các ví dụ cụ thể, ta có thể tìm 𝑑𝑒𝑡(𝐴𝑍29
−1 ) theo 𝑑𝑒𝑡(𝐴) bằng cách sử dụng bảng nghịch đảo của 

các lớp đồng dư theo modulo 29 sau đây 

Lớp đồng dư 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nghịch đảo 1 15 10 22 6 5 25 11 13 3 8 17 9 27 

 

Lớp đồng dư 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Nghịch đảo 2 20 12 21 26 16 18 4 24 23 7 19 14 28 

Do 𝐴𝐴∗ = 𝐴∗𝐴 = 𝑑𝑒𝑡(𝐴)𝐼  nên ta chỉ ra được rằng 

𝐴𝑍29
−1 = 𝑑𝑒𝑡(𝐴𝑍29

−1 )𝐴∗. 

Để minh họa cho lý thuyết được xây dựng ở trên, ta thực hiện ví dụ sau đây. 

Ví dụ 2.2.2. Cho ma trận 

𝐴 = (1 2 3 0 5 1 0 9 2 ). 

Hãy giải mã từ đã được mã hóa bởi ma trận 𝐴 thành “TPGNVVOCJ”. 

Giải:  Ta tính toán được 𝑑𝑒𝑡(𝐴) = 1và ma trận nghịch đảo của ma trận 𝐴 là 

𝐴𝑍29
−1 = (1 23 − 13 0 2 − 1 0 − 9 5 ) 

Ta chia từ “TPGNVVOCJ” thành các nhóm, mỗi nhóm ba từ. Ta được các nhóm (TPG), (NVV), (0CJ). 

Nhóm ký tự (TPG) tương ứng với số liệu đã mã hóa (19, 15, 6) . 

Nhóm ký tự (NVV) tương ứng với số liệu đã mã hóa (13, 21, 21). 

Nhóm ký tự (OCJ) tương ứng với số liệu đã mã hóa (14, 2, 9) . 

Ta sử dụng ma trận nghịch đảo theo modulo 29 của 𝐴 để xác định các số liệu trước mã hóa của từ cần giải 

mã. Tương ứng với số liệu đã mã hóa (19, 18, 22), ta có 

(19 15 6 )(1 23 − 13 0 2 − 1 0 − 9 5 ) = (19 413 − 232 ). 

Tính toán lớp đồng dư của kết quả trên ta nhận được 

19 ≡ 19(𝑚𝑜𝑑29), 413≡ 7(𝑚𝑜𝑑29), −232 ≡ 0(𝑚𝑜𝑑29). 

Nhóm ba số (19, 7, 0) tương ứng với các kí tự trong bảng chữ cái là (T, H, A). 

Tiếp theo ứng với số liệu đã mã hóa (13, 21, 21) ta có tính toán 
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(13 21 21 )(1 23 − 13 0 2 − 1 0 − 9 5 ) = (13 152 − 85 ). 

Tính toán lớp đồng dư của kết quả trên ta nhận được 

13 ≡ 13(𝑚𝑜𝑑29), 152 ≡ 7(𝑚𝑜𝑑29), −85 ≡ 2(𝑚𝑜𝑑29). 

 Nhóm ba số (13, 7, 2) tương ứng với các kí tự trong bảng chữ cái là (N, H, C). 

Để giải mã dãy số liệu cuối cùng ta tính toán như sau 

(14 2 9 )(1 23 − 13 0 2 − 1 0 − 9 5 ) = (14 245 − 139 ). 

Tính toán lớp đồng dư của kết quả trên ta nhận được 

14≡ 14(𝑚𝑜𝑑29), 245 ≡ 13(𝑚𝑜𝑑29), −139 ≡ 6(𝑚𝑜𝑑29). 

Nhóm ba số (14, 13, 6) tương ứng với các kí tự trong bảng chữ cái là (O, N, G). 

Vậy từ đã được mã hóa là: “THANHCONG”. 

3. Kết luận 

Tác giả đã trình bày cách thức mã hóa và giải mã thông tin bằng ma trận thông qua các ví dụ minh 

họa. Kết quả này là một trong số cách để bảo mật thông tin khi cần thiết.  

Tài liệu tham khảo 
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Trần Thị Hải Lý 

Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

Email:hailykhcb@gmail.com  

 

Tóm tắt: 

      Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu về biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Đặc biệt, Định lý giới 

hạn trung tâm về phân phân phối chuẩn cũng được trình bày. Thiết lập một số mô hình có liên quan tới 

phân phối chuẩn. Sử dụng phân phối chuẩn trong bài toán ước lượng. Ứng dụng phân phối chuẩn để xấp xỉ 

hàm phân phối của đại lượng tổng chi trả bảo hiểm trong mô hình rủi ro bảo hiểm. Phân phối chuẩn với 

bài toán về nhiễu trắng trong truyền tín hiệu số.  

Từ khóa: nhiễu trắng, phân phối chuẩn, ước lượng, xấp xỉ bởi phân phối chuẩn. 

1. Đặt vấn đề 

Trong các lĩnh vực của Toán học thì Xác suất Thống kê có ứng dụng thực tế to lớn trong cuộc sống 

hàng ngày. Cũng có thể vì lý do đó mà môn học Xác suất Thống kê được dạy cho hầu hết các ngành trong 

trường đại học. Ngày nay trong thời đại công nghệ thông tin, với số lượng dữ liệu khổng lồ chưa từng có, 

kiến thức xác suất thống kê càng phát huy được tác dụng của nó. Có thể hiểu thống kê toán học là một 

phương pháp khoa học phân tích và xử lý dữ liệu có được nhờ các thí nghiệm, các cuộc điều tra nghiên cứu 

các hiện tượng tự nhiên, các vấn đề kỹ thuật cũng như các vấn đề xã hội. Những dữ liệu ở đây có thể là 

những đặc tính định tính, cũng có thể là những đặc tính định lượng. Theo đó, từ những dữ liệu thu thập 

được, dựa vào các quy luật xác suất để đưa ra những quyết định, những đánh giá và các dự báo về những 

hiện tượng đang được thí nghiệm hoặc đang được quan sát là mục đích của thống kê toán học. 

Khái niệm phân phối chuẩn (normal distribution) được nhà toán học Abraham de Moivre (1667-

1754) lần đầu tiên giới thiệu trong một bài báo năm 1734 khi muốn xấp xỉ một phân phối nhị thức với n lớn. 

Khái niệm này sau đó được Gauss (1777-1855) mở rộng và xây dựng trên cơ sở lý thuyết và thực nghiệm 

khi ông dùng luật phân phối chuẩn để nghiên cứu các dữ liệu về thiên văn học. Cuối cùng được Laplace 

(1749-1827) hoàn thiện trong cuốn sách Analytical Theory of Probabilities, xuất bản vào năm 1812. Tuy 

nhiên, người đầu tiên dùng từ "normal" là C.S Pierce (1780) vì vào thời đó người ta cho rằng mọi hiện 

tượng tự nhiên được coi như có phân phối chuẩn. 

Định nghĩa 1.1. [1] Biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối chuẩn với hai tham số 𝜇 và  𝜎2(𝜎 > 0) nếu 

hàm mật độ xác suất có dạng: 

                                                                   𝑝(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎
𝑒

−
(𝑥−𝜇)2

2𝜎2 .                                                       (1.1) 

 Ký hiệu: X ~ N(𝜇, 𝜎2).  

Luật phân phối chuẩn được ứng dụng cực kì rộng rãi trong khoa học thực nghiệm. Có thể nói rằng 

phân phối chuẩn là nền tảng, là trụ cột của tất cả các phân tích thống kê. Không có luật phân phối chuẩn thì 
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cũng có nghĩa là không có khoa học thống kê hiện đại. Thật vậy, hầu hết các hiện tượng sinh học tự nhiên 

(như chiều cao, trọng lượng cơ thể, chỉ số thông minh IQ, huyết áp, mật độ xương, trị số mạch, đường máu, 

số lượng hồng cầu v.v…), sự biến động giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, hay mức thu nhập 

người lao động v.v... đều có thể mô tả bằng luật phân  phối chuẩn một cách chính xác. 

 

Trong đó, tham số 𝜇 thể hiện giá trị trung bình của biến ngẫu nhiên X, tức là 𝐸(𝑋) = 𝜇; Tham số 

𝜎2 thể hiện độ phân tán của biến ngẫu nhiên X, tức là 𝐷(𝑋)= 𝜎2. Đồ thị của hàm mật độ (1.1) có dạng (hình 

chuông) Hình 1 sau:          

 

                                                                             Hình 1. 

Để có thể tính được xác suất để một biến ngẫu nhiên 𝑋 có phân phối chuẩn với hai tham số 𝜇 và 𝜎2 (𝜎 > 0) 

nằm trong khoảng (a, b) ta phải xác định: 

      𝑃(𝑎 < 𝑋 < 𝑏) = ∫
𝑏

𝑎

𝑝(𝑥)𝑑𝑥 =
1

√2𝜋𝜎
∫

𝑏

𝑎

𝑒
−

(𝑥−𝜇)2

2𝜎2 𝑑𝑥

=
1

√2𝜋
∫

𝑏

𝑎

𝑒
−

(𝑥−𝜇)2

2𝜎2 𝑑 (
𝑥 − 𝜇

𝜎
).               (1.2) 

Đặt 𝑢 =
𝑥−𝜇

𝜎
, ta có: 

                              𝑃(𝑎 < 𝑋 < 𝑏) = 𝑃 (
𝑎 − 𝜇

𝜎
< 𝑈 <

𝑏 − 𝜇

𝜎
) = ∫

𝑏−𝜇
𝜎

𝑎−𝜇
𝜎

𝑒−
𝑢2

2 𝑑𝑢                                       (1.3) 

      với 𝑈 =
𝑋−𝜇

𝜎
. 

Tích phân trên cho ta một trường hợp đặc biệt của phân phối chuẩn, được gọi là phân phối chuẩn 

hóa hoặc phân phối chuẩn tiêu chuẩn (standardized normal distribution) khi 𝜇 =0 và 𝜎 =1. 

Hàm mật độ xác suất của phân phối chuẩn hóa: 

                                                          𝜑(𝑥) =
1

√2𝜋
𝑒−

𝑥2

2                                                                                      (1.4) 

Hàm phân phối của phân phối chuẩn hóa:  
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                                                           𝛷(𝑥)

=
1

√2𝜋
∫

𝑥

−∞

𝑒−
𝑡2

2 𝑑𝑡,                                                                              (1.5) 

      Giá trị của 𝛷(𝑥) đã được xấp xỉ trong phần Phụ lục ở [1]-[2]. 

      Kết hợp (1.3) và (1.5), ta có: 

                                                 𝑃(𝑎 < 𝑋 < 𝑏) = 𝛷 (
𝑏 − 𝜇

𝜎
) − 𝛷 (

𝑏 − 𝜇

𝜎
).                                                     (1.6) 

[3] đã xếp (1.4) vào danh mục các Phương trình làm thay đổi thế giới loài người. Nó có tầm quan trong như 

Phương trình sóng, Biến đổi Fourier, Phương trình Navier- Stokes,.... Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy khi 

giảng dạy nội dung về phân phối chuẩn cho sinh viên tại Nhà trường, nhất là các giảng viên không theo 

chuyên ngành Lý thuyết Xác suất- Thống kê Toán học sẽ có những hạn chế về nội dung này. Mặc dù các 

nội dung này không phải là các kiến thức mới,  thường chỉ được trình bày trong các Tài liệu chuyên sâu về 

Xác suất. Vì vậy, bài báo này sẽ trình bày một phần lý thuyết quan trọng liên quan tới phân phối chuẩn. Đặc 

biệt, chúng tôi giới thiệu một số ví dụ gắn với ngành đào tạo trong Nhà trường, giúp giảng viên tạo hứng 

thú cho người học khi giảng dạy nội dung này. Chúng tôi sẽ trình bày nội dung chính của bài báo trong Mục 

2: Định lý giới hạn trung tâm, phân phối chuẩn, phân phối chuẩn tắc và một số ứng dụng của phân phối 

chuẩn. 

2. Nội dung 

Định lý 2.1 được xem như là một trong những công cụ kết nối nhiều lĩnh vực với phân phối chuẩn. 

Chính điều này mà Định lý 2.1 được biết tới như một viên ngọc quý trong lý thuyết xác suất. Ý nghĩa của 

Định lý cho ta sự xấp xỉ phân phối của tổng các đại lượng độc lập cùng phân phối với phân phối chuẩn. 

Định lý 2.1. [4] Giả sử 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 là dãy các đại lượng ngẫu nhiên độc lập có cùng phân bố với kỳ vọng 

𝐸(𝑋𝑖) = 𝜇 và phương sai 𝐷(𝑋𝑖) = 𝜎2 

Đặt:   

  𝑍𝑛 =
𝑋1 + 𝑋2 + … + 𝑋𝑛 − 𝑛𝜇

𝜎√𝑛
 

Khi đó với mọi 𝑥 ∈ 𝑅:  𝑃{𝑍𝑛 < 𝑥} = 𝑃{𝑍 < 𝑥} . Với 𝑍 là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn hóa. Nói 

cách khác, 𝑍𝑛 hội tụ theo phân phối tới 𝑍. 

Chứng minh: 

Sử dụng hàm đặc trưng để chứng minh định lý. 

Đặt :     𝑋 =
𝑋1+𝑋2+⋯+𝑋𝑛

𝑛
;  𝑌𝑖 =

𝑋𝑖−𝜇

𝜎
,   𝑖 = 1, … , 𝑛. 

      Khi đó: 𝑌𝑖 ~ N(0, 1); 𝜑𝑌𝑖
(𝑡) = 𝐸(𝑒𝑖𝑡𝑌𝑖) = 1 −

𝑡2

2
+ 𝑜(𝑡2). 

Ta có: 𝑃{𝑍𝑛 < 𝑥} = 𝑃{𝑍 < 𝑥}  ↔  𝑃(
𝑋̿−𝜇

𝜎

√𝑛

≤ 𝑥)  = 𝛷(𝑥) . 
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𝑍𝑛 =
𝑋1 + 𝑋2 + … + 𝑋𝑛 − 𝑛𝜇

𝜎√𝑛
=

𝑋̿ − 𝜇
𝜎

√𝑛

= ∑

𝑛

𝑖=1

𝑌𝑖

√𝑛
 

Suy ra: 𝜑𝑍𝑛
(𝑡) = 𝐸 (𝑒

𝑖𝑡 ∑𝑛
𝑖=1

𝑌𝑖

√𝑛) = [𝜑𝑌𝑖
(

𝑡

√𝑛
)]𝑛 = [1 −

𝑡2

2𝑛
+ 𝑜(

𝑡2

𝑛
)]𝑛 → 𝑒− 

𝑡2

2    khi 𝑛 → ∞ 

Suy ra điều phải chứng minh.                                                                                                                   □   

Chúng tôi giới thiệu ứng dụng của Định lý 2.1 trong một số lĩnh vực. 

Bài toán 2.1. Ước lượng cho kỳ vọng  

Sau đây, chúng tôi giới thiệu ứng dụng Định lý giới hạn trung tâm trong bài toán ước lượng giá trị trung 

bình của tổng thể từ giá trị trung bình mẫu. Xét một tập hợp các cá thể mà được gọi là một tổng thể, có số 

lượng 𝑁 các thể. Giả sử chúng ta quan sát độc lập tới một đặc tính định lượng nào đó của mỗi cá thể trong 

tổng thể (chẳng hạn chiều cao của một người nếu cá thể là người, hoặc trọng lượng của một quả  nếu cá thể 

là quả, ...). Ký hiệu 𝑥𝑖 là đặc tính định lượng thứ 𝑖 của cá thể. Ta đặt: 

                                                                𝜇 =
𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑁

𝑁
.                                                                           (2.1) 

(2.1) được hiểu là trung bình đặc tính nào đó của tổng thể. Thông thường vì 𝑁 rất lớn, ta không thể đo được 

giá trị 𝑥𝑖 cho tất cả cá thể và do đó không biết được trung bình. Vì vậy, chúng ta cần ước lượng (xấp xỉ) cho 

𝜇. 

Về phương diện Thống kê, ta quan sát độc lập 𝑛 lần một đặc tính định lượng từ tổng thể ở phần trên là một 

mẫu ngẫu nhiên (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) được lấy ra (rút ra) từ biến ngẫu nhiên gốc 𝑋  trong đó 𝐸(𝑋) = 𝜇 (chưa 

biết), 𝐷(𝑋) = 𝜎2. 

Ta đặt:    

𝑋 =
𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛

𝑛
. 

       Theo Định lý 2.1, ta suy ra khi n đủ lớn thì 𝑋 có phân phối xấp xỉ phân phối chuẩn với tham số 

𝐸(𝑋) = 𝑛𝜇 và 𝐷(𝑋) =
𝜎2

𝑛
. Do đo,  

𝑋−𝜇

𝜎
√𝑛  có phân phối xấp xỉ phân phối chuẩn hóa. 

Một cách hợp lý, trung bình mẫu 𝑋 được dùng làm ước lượng cho 𝜇. Khi đó, xác suất để sai số | 𝑋 − 𝜇| bé 

hơn 휀 được tính như sau: 

            𝑃(| 𝑋 − 𝜇| < 휀) = 𝑃(𝜇 − 휀 <  𝑋 < 𝜇 + 휀) 

                                           = 𝛷 (
휀√𝑛

𝜎
) − 𝛷 (−

휀√𝑛

𝜎
) = 2𝛷 (

휀√𝑛

𝜎
) − 1.                                                 (2.2) 

      Đẳng thức (2.2) được suy ra từ (1.6). Nếu cho xác suất này bằng 0,95 thì ta có: 

                                                   2𝛷 (
𝜀√𝑛

𝜎
) − 1 = 0,95 ⇒ 𝛷 (

𝜀√𝑛

𝜎
) =

1,95

2
.                                            (2.3) 

       Do                                                   𝛷(1,96) =
1,95

2
.                                                                          (2.4) 
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       Từ (2.3) và (2.4), ta có 휀 =
1,96𝜎

√𝑛
. 

       Vậy, ta kết luận có 95% mẫu ngẫu nhiên thỏa mãn bất đẳng thức: 

                                               𝑋 −
1,96𝜎

√𝑛
< 𝜇 < 𝑋 +

1,96𝜎

√𝑛
 .                                                                        (2.5) 

       Bất đẳng thức (2.5) là khoảng ước lượng cho kỳ vọng của biến ngẫu nhiên 𝑋 và 95% được gọi là độ tin 

cậy của ước lượng.  

Ví dụ 2.1: Một công ty bảo hiểm thấy rằng trong 90 vụ tai nạn thuộc nhóm A, số tiền chi trả trung bình là 

1265 USD với độ lệch tiêu chuẩn là 205 USD. Với độ tin cậy 95%, hãy cho một cận trên của số tiền chi trả 

trung bình 𝜇 cho một vụ tai nạn thuộc nhóm A. 

Lời giải: 

Giả sử 𝑋 là số tiền chi trả trung bình trong một mẫu ngẫu nhiên kích thước 90. Ta có 𝑋 có phân phối xấp xỉ 

chuẩn với kỳ vọng 𝜇 và phương sai 
𝜎2

𝑛
. Ta có: 

𝑥 + 𝑢 (
𝛼

2
) .

𝜎

√𝑛
= 1265 + 1,96.

205

√90
≈ 1307,353 

Vậy, với độ tin cậy 95%, số tiền chi trả trung bình cho một vụ tai nạn ở nhóm A không vượt quá 1308 USD 

Bài toán 2.2: [5] Bài toán về rủi ro trong bảo hiểm. 

Cho biến ngẫu nhiên 𝑆 là tổng số tiền chi trả các yêu cầu bồi thường bảo hiểm của một công ty bảo hiểm 

trong một năm. Ký hiệu 𝑁 là số vụ đòi bồi thường bảo hiểm trong năm đó, 𝑁 được chúng tôi giả thiết là 

biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson với tham số 𝜆 (𝜆 > 0). Gọi 𝑋𝑖 là biến ngẫu nhiên mô tả số tiền chi trả 

ở lần yêu cầu thứ 𝑖 (𝑖 = 1, 2, … , 𝑁). Trong mô hình rủi ro cổ điển 𝑋𝑖 được giả thiết là các biến ngẫu nhiên 

độc lập cùng phân phối với 𝐸(𝑋1) = 𝑚1 và 𝐷(𝑋1) = 𝑚2. 

Như vậy: 

                                                               𝑆 = ∑

𝑁

𝑖=1

𝑋𝑖 .                                                                                           (2.6) 

Trong mô hình hình này, chúng tôi giả thiết biến ngẫu nhiên 𝑁 và các biến ngẫu nhiên 𝑋𝑖 độc lập với nhau. 

(2.6) là biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson phức hợp. 

𝑆 có các tham số đặc trưng: Kỳ vọng 𝐸(𝑆) = 𝜆𝑚1 và phương sai 𝐷(𝑆) = 𝜆𝑚2. 

Từ Định lý 2.1, ta xấp xỉ phân phối của 𝑆 bởi phân phối chuẩn với hai tham số 𝜇 = 𝜆𝑚1 và 𝜎2 = 𝜆𝑚2.  

Như vậy, 𝑆 ≃ 𝑁(𝜇, 𝜎2). 

Ví dụ 2.2. Cho 𝑆 được xác định trong (2.6) với 𝑚1 = 1 và 𝑚2 = 2,5. Xấp xỉ phân phối của 𝑆 bởi phân phối 

chuẩn, tìm 𝑥 sao cho 𝑃(𝑆 < 𝑥) = 0,95 khi: 

a) 𝜆 = 10;    

b) 𝜆 = 100. 
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Lời giải: 

Do 𝐸(𝑆) = 𝜆 và 𝐷(𝑆) = 2,5𝜆, ta xấp xỉ phân phối của 𝑆 bởi phân phối chuẩn 𝑁(𝜆; 2,5𝜆). Vì vậy: 

                                                                  𝑃(𝑆 < 𝑥) ≈ 𝑃 (𝑈 <
𝑥 − 𝜆

√2,5𝜆
)                                                            (2.7) 

trong đó  𝑈 =
𝑆−𝜆

√2,5𝜆
  là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn hóa. Từ bảng phân phối xác suất của phân phối 

chuẩn hóa, ta có 𝑃(𝑈 < 1,645) = 0,95. Vì vậy: 

                                                            𝑥 = 𝜆 + 1,645√2,5𝜆.                                                                               (2.8) 

a) với 𝜆 = 10, Từ (2.8) suy ra 𝑥 = 18,23; 

b) với 𝜆 = 100, Từ (2.8) suy ra 𝑥 = 126,0. 

Nếu như ở các các Bài toán 1 và Bài toán 2 xét tới các ứng dụng của Định lý giới hạn trung tâm, thì ở phần 

này chúng tôi giới thiệu một ứng dụng của phân phối chuẩn trong Bài toán truyền tín hiệu.   

Bài toán 2.3: Tạp âm nhiễu trắng Gauss. 

Khi chúng ta truyền tín hiệu từ nới này đến nới khác, các tín hiệu này thường bị thêm vào một số đại lượng. 

Trong trường hợp này đại lượng được thêm vào gọi là nhiễu. Có hai loại nhiễu nhưng nhiễu trắng là loại 

phổ biến nhất trong hệ thống truyền dẫn. Nhiễu trắng là quá trình xác suất có mật độ phổ công suất phẳng. 

Hàm mật độ xác suất của nhiễu trắng tuân theo luật phân phối chuẩn và theo phương thức tác động thì nhiễu 

Gauss là nhiễu cộng nên còn có thể gọi là nhiễu Gauss trắng cộng. Hầu hết các loại nhiễu trong hệ thống 

thông tin vô tuyến có thể được mô hình hóa chính xác nhờ dùng dữ liệu Gauss trắng cộng (AWGN). 

Nhiễu nhiệt là loại nhiễu tiêu biểu cho nhiễu Gauss trắng cộng tác động đến kênh truyền dẫn. 

Như vậy, tín hiệu truyền qua kênh AWGN phải thêm vào một tín hiệu ngẫu nhiên không mong muốn có 

phân phối theo hàm Gauss. 

Vì vậy, các nội dung trong Phần 1 sẽ cung cấp cho ta một số các công cụ tính toán, dự đoán về các sai số 

khi truyền tín hiệu. Ví dụ sau đây giúp ta hiểu hơn về tầm quan trọng của phân phối chuẩn cũng như có 

hứng thú hơn cho người học khi xem xét về phân phối chuẩn. 

Ví dụ 2.3. [6] Phát tín hiệu 

Một tin nhắn nhị phân được truyền đi như là một tín hiệu nhận giá trị -1 hoặc là +1. Tín hiệu này lại được 

truyền qua một kênh thông tin, kênh thông tin đã cộng vào tín hiệu một nhiễu Gauss có trung bình 𝜇 = 0 và 

phương sai 𝜎2.  Bộ phận nhận tín hiệu sẽ cho tín hiệu -1 (hoặc +1) nếu đường truyền đến đó nhận giá trị 

< 0 (hoặc tương ứng ≥ 0). Xem hình 2. Xác suất của sai lầm là bao nhiêu?  

Lời giải: 

Sai lầm xảy ra khi tín hiệu -1 được truyền đi nhưng tín hiệu nhận được là +1. Điều này xảy ra khi giá trị của 

tín hiệu tới bộ phận nhận tín hiệu  

𝑁 + 𝑆 = 𝑁 − 1 ≥ 0. 
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Hoặc tín hiệu +1 được truyền đi nhưng giá trị của tín hiệu tới bộ phận nhận tín hiệu 𝑁 + 𝑆 = 𝑁 + 1 < 0.  

Tình huống này bộ phận nhận tín hiệu sẽ là -1. 

 

                                                                            Hình 2. 

Với trường hợp một, xác suất của sai lầm là: 

𝑃(𝑁 ≥ 1) = 1 − 𝑃(𝑁 < 1) = 1 − 𝑃 (
𝑁 − 𝜇

𝜎
<

1 − 𝜇

𝜎
) = 1 − 𝛷 (

1 − 𝜇

𝜎
) = 1 − 𝛷 (

1

𝜎
). 

Xác suất của sai lầm trong trường hợp thứ hai là tương tự với trường hợp một thông qua tính đối xứng. Giá 

trị 𝛷 (
1

𝜎
) có thể lấy từ bảng phân phối chuẩn hóa. Giả sử 𝜎 = 1, ta có 𝛷 (

1

𝜎
) = 𝛷(1) = 0,8413, khi đó xác 

suất của sai lầm là: 1 − 0,8413 = 0,1587. 

3. Kết luận  

Biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn đóng vai trò quan trọng trong một loạt các mô hình xác suất. Do nó mô 

hình hóa tốt các tác động thêm vào của nhiều yếu tố độc lập trong nhiều ngành: kỹ thuật, vật lý, thống kê,... 

Về mặt toán học, định lý giới hạn trung tâm đã khẳng định rằng tổng của một số lượng lớn các biến ngẫu 

nhiên độc lập và có cùng phân phối (không nhất thiết phải chuẩn) sẽ có phân phối xấp xỉ phân phối chuẩn 

(bất kể các biến ngẫu nhiên này có hàm phân phối gì).  

Trong bài báo này, chúng tôi đã trình bày các kết quả cơ bản nhất của phân phối chuẩn. Đặc biệt là Định lý 

giới hạn trung tâm, đây không phải là kết quả mới trong lý thuyết nhưng được chúng tôi tổng hợp và phân 

tích ý nghĩa của nó thông qua một số mô hình trong Kỹ thuật và Bảo hiểm. Bài báo là tài liệu tốt để phục vụ 

quá trình nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại Nhà trường. 
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Tóm tắt: 

Từ cuối thế kỷ mười chín A. M. Lyapunov đã công bố các kết quả trong việc nghiên cứu tính ổn định 

của chuyển động theo các phương pháp khác nhau. Đến năm 1926 Volterra nghiên cứu mô hình sinh thái 

dẫn đến việc nghiên cứu hệ phương trình vi phân. Từ năm 60 của thế kỷ hai mươi, sự ra đời của lý thuyết 

điều khiển, tính ổn định đã được ứng dụng vào mô hình điều khiển kỹ thuật [1]. 

Bài báo trình bày về lý thuyết ổn định cho hệ phương trình vi phân, trình bày về phương pháp hàm 

Lyapunov nghiên cứu tỉnh ổn định nghiệm của phương trình vi phân. Sau đó đưa ra bài toán thực tế dùng 

phương pháp hàm Lyapunov xét tỉnh ổn định nghiệm của phương trình vi phân. 

 

Từ khóa: Lyapunov, sự ổn định nghiệm, phương trình vi phân. 

1. Đặt vấn đề 

Xét một hệ động lực được mô tả bởi phương trình vi phân 

                                             ( , ), 0 0x f x t x   

Với điều kiện nào thì nghiệm   0x t   là ổn định. Phương pháp hàm Lyapunov cho ta một công cụ 

mạnh để nghiên cứu sự ổn định nghiệm của phương trình vi phân. Với phương pháp xấp xỉ thứ nhất ta đưa 

hệ về dạng ( , )x Ax R t x   và đi xét hệ thuần nhất để tìm ra các nghiệm của phương trình đặc trưng có 

phần thực âm thì việc tính toán theo phương pháp hàm Lyapunov đơn giản hơn với hệ phương trình vi phân 

gồm nhiều phương trình. Ở phương pháp hàm Lyapunov ta chỉ cần chọn ra một hàm xác định dương và tính 

toán đạo hàm của nó. Để minh họa cho phương pháp này, ta xét hai mô hình: 

 Mô hình 1: Xét tính ổn định nghiệm của hệ phương trình vi phân: 

                                    

 

 

 

Ap B C qr

Bq C A rp

Cr A B pq

 


 


   

  trong đó , ,A B C là những hằng số dương. 

   Mô hình 2: Xét tính ổn định nghiệm của hệ phương trình vi phân: 
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dN
N a bP

dt

dP
P cN d

dt


 


  
  

    trong đó , , ,a b c d là những hằng số dương. 

2. Các nội dung chính 

2.1 Kiến thức cơ sở 

2.1.1 Sự ổn định nghiệm các phương trình vi phân 

       Xét hệ phương trình vi phân:                ( , ), 0 0x f x t x                                      (2.1) 

    Định nghĩa 2.1[2] i)Nghiệm   0x t   của hệ (2.1) gọi là ổn định Lyapunov nếu với mọi số 0  , tồn 

tại ( ) 0    sao cho bất kỳ nghiệm  0x   thì  ( )x t  , 0t  . 

      ii) Nghiệm   0x t   của hệ (2.1) gọi là ổn định tiệm cận địa phương nếu nó là ổn định Lyapunov và tồn 

tại 0  sao cho nếu  0x 
 thì 

lim ( ) 0
t

x t



. 

     iii) Nghiệm   0x t   của hệ (2.1) là ổn định mũ địa phương nếu tồn tại các hằng số dương ,M  , và 

0   sao cho  0x 
  thì    . , 0tx t M e t 

. 

     iv) Nghiệm   0x t   của hệ (2.1) là ổn định tiệm cận đều nếu nó là ổn định Lyapunov và với mọi 

 0 , lim ( ) 0n

t
x R x t


 

. 

     v) Nghiệm   0x t   của hệ (2.1) là ổn định mũ đều nếu tồn tại hằng số dương M  và   sao cho 

   . 0 , 0tx t M x e t  , mọi  0 nx R . 

     vi) Cuối cùng, nghiệm   0x t   là không ổnN định nếu nó không ổn định Lyapunov. 

2.1.2 Phương pháp hàm Lyapunov 

    Xét một hệ thống mô tả bởi phương trình vi phân  

                                                                     0 0

( , ), 0x f t x t

x t x

 

      (2.2) 

       Trong đó   nx t R là vectơ trạng thái. 

       Nhắc lại ( ) : nV x R R là xác định dương nếu 

    i) ( ) 0V x  với mọi 
nx R  

    ii)   0V x  khi và chỉ khi 0x  . 

Định nghĩa 2.2 [3] Hàm ( ) : nV x R R , D là lân cận mở tùy ý của O , gọi là hàm Lyapunov của hệ (2.2) 

nếu 

    i) ( )V x là hàm khả vi liên tục trên D . 

    ii) ( )V x là hàm xác định dương. 
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    iii) ( ) 0,fD V x x D   . 

         Nếu ( )V x thỏa mãn thêm tính chất: 

    iv)   0fD V x c x    thì ( )V x gọi là hàm Lyapunov chặt. 

Định lý 2.1 [3]: Nếu hệ (2.2) có hàm Lyapunov thì ổn định. Nếu hàm Lyapunov đó là chặt thì hệ là ổn định 

tiệm cận đều. 

2.2 Kết quả chính 

   Ta xét 2 mô hình ứng dụng phương pháp Lyapunov để nghiên cứu tính ổn định nghiệm phương trình vi 

phân.   

   Mô hình 1:Sự ổn định của quá trình chuyển động quay của một vật thể rắn 

Xét chuyển động của một vật thể trong một hệ tọa độ Oxyz  nào đó với điểm bất động là gốc tọa độ O  

(không có ngoại lực tác động). Kí hiệu , ,A B C  là các momen quán tính chính của vật thể đối với gốc tọa 

độ O , kí hiệu ω -vector vận tốc góc của nó trong hệ tọa độ đang xét. Giả sử , ,p q r là các hình chiếu của 

vector   lên các trục chính, khi đó phương trình chuyển động Ơle có dạng 

                              

 

 

 

Ap B C qr

Bq C A rp

Cr A B pq

 


 


    

Phương trình này xác lập sự quay xung quanh trục thứ nhất tương ứng với điểm    0 , 0, 0p p q r   . Sử 

dụng phép đổi biến    0 ,x p p y q   , z r  chúng ta có điểm tới hạn là gốc tọa độ và nhận được hệ 

phương trình rút gọn: 

                                        

 

 

0

0

B C
x yz

A

C A
y p x z

B

A B
z p x y

C







 



 

  

+Nếu A B C  , 
        

2
2 2 2 2 2

02V x B B A y C C A z By Cz A x p x        
   ta thấy 

, , 0; 0, 0A B C B A C A     nên   0V x  . Vậy hàm  V x  là xác định dương. 

 Ta tính toán  V x
, ta có: 
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2 2 2

0

0

0 0

2 2 2

0

0 0 0

2 2 2

0

( ) 2 2 2 2

2 2 2

2 2

2 2

2 2 2 2

( ) 2 2

2

V x B B A yy C C A zz By Cz A x p x

Byy A xx p x

C A A B
V x B B A y p x x C C A z p x y

B C

By Cz A x p x

C A A B B C
By p x z Cz p x y A x p yz

B C A

V x By Cz A x xp

y

        
 

    

 
     

    
 

   
      
 

    
 

         

    
0 0 0

2 2 2

0

2 2

0 2 0 0

z C A p x yz A B p x yz B C x p

V x By Cz A x p x

         

       
                                                                                

Vậy   0V x  , nên nghiệm  0,0 của hệ đã cho là ổn định. 

  + Nếu A > B ≥ C thì cũng nhận được kết quả tương tự nếu ta chọn hàm Lyapunov là: 

                               
        

2
2 2 2 2 2

02V x B A B y C A C z By Cz A x p x        
   

   Và nhận được kết quả tương tự. 

Mô hình 2:  Quần thể 

  +Mô hình sinh học: Gọi  N t là mật độ loài mồi tại thời điểm t ;  P t là mật độ loài thú ở thời điểm t . Ta 

xét mô hình sinh học cho bởi hệ phương trình vi phân: 

                                 

 

 

dN
N a bP

dt

dP
P cN d

dt


 


  
  

trong đó a, b, c, d là các hằng số dương: 

         a là tốc độ tang trưởng thực của quần thể khi không có mặt loài thú; 

         d là tỷ lệ chết thực của quần thể khi không có mặt con mồi; 

         b là tỷ lệ tấn công của loài thú (số lượng con mồi mà con thú bắt được trong một đơn vị thời gian); 

         c là tốc độ diệt vong của con mồi khi con thú xuất hiện.   

+Ta dùng phương pháp hàm Lyapunov để nghiên cứu tính ổn định của hệ. 

Các trạng thái cân bằng của mô hình là 
     1 1 2 2, 0,0 ; , ,

d a
N P N P

c b

 
   

  . 

  + Đối với nghiệm    1 1, 0,0N P   ta có thể sử dụng phương pháp xấp xỉ thứ nhất để nghiên cứu (Xem tài 

liệu [4], trang 344). Do phương trình  

                                  

dN
aN

dt

dP
dP

dt





  
  

là không ổn định  1 20, 0a d       nên hệ phương trình ban đầu có nghiệm    1 1, 0,0N P   là 

không ổn định. 
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   +Ta xét tính ổn định tại  2 2,N P . 

     Đặt 
,

d a
x N y P

c b
   

 

      Khi đó ta có hệ rút gọn 

                                  

dx bd
y bxy

dt c

dy ac
x cxy

dt b


  


  
  

                                   , ln( ) ln( ) ln lnV x y cx by d d cx a a by d d a a         

    Đầ 

u tiên ta chỉ ra  ,V x y là xác định dương. 

   Thật vậy, ta xét cực trị của  ,V x y :  

                                  

1 0

1 0

V d
c

x d cx

V a
b

y a by

  
      


          

   Hàm  ,V x y  có điểm dừng là    , 0,0x y  . 

   Ta tính các đạo hàm riêng cấp 2:  

                                   
 

'
2 2 2 2 2

22 2
0,0

V c x c d V c
A

x d cx x dd cx

  
     

     

                                 
 

2 2

0 0,0
V V

B
x y x y

 
  

     

                                  
 

'
2 2 2 2 2

22 2
0,0

V b y ab V b
C

y a by y aa by

  
     

     

    Ta có 
2 0, 0B AC A    (Do a, b,c ,d là hằng số dương) nên  ,V x y  liên tục và đạt cực tiểu tại  0,0 . 

                                min 0,0 .0 .0 ln ln ln ln 0V V c b d d a a d d a a        . 

   Vậy  , 0V x y  . 

    Ta tính toán đạo hàm  ,V x y : 

                               
 ,

cx by
V x y cx by d a

d cx a by
   

   

                               
 ,

bd ac dc bd ab ac
V x y c y bxy b x cxy y bxy x cxy

c b d cx c a by b

       
                

          

                              
         ,

dby acx
V x y by d cx cx a by d cx a by

d cx a by
        

   

                              ( , ) ( ) ( ) 0V x y by d cx cx a by dby acx         
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   Ta thấy  ,V x y   xác định dương và ( , ) 0V x y  , do đó nghiệm    , 0,0x y  là ổn định theo    

Lyapunov. Vì vậy nghiệm 
 2 2, ,

d a
N P

c b

 
  
   là ổn định theo Lyapunov. 

3. Kết luận 

Tác giả đã trình bày sự ổn định nghiệm của phương trình vi phân, phương pháp Lyapunov nghiên cứu tính 

ổn định của phương trình vi phân. Áp dụng phương pháp Lyapunov nghiên cứu tính ổn định nghiệm của mô 

hình toán học của bài toán chuyển động quay của vật thể rắn và sự phát triển của quần thể sinh học. Tài liệu 

tham khảo 

 [1] Jerzy Jabczyk, Mathematical Control Theory: An Introduction, Birkh¨aser, Boston, 2008. 

 [2] Wassim M. Haddad, VijaySekhar Chellaboina - Nonlinear Dynamical Systems and Control_ A 

Lyapunov-Based Approach , 2008. 

 [3] Vũ Ngọc Phát, Nhập môn Lý thuyết Điều khiển Toán học, NXB ĐHQN Hà Nội, 2001 

 [4] Nguyễn Thế Hoàn, Phạm Phu- Cơ sở phương trình vi phân và lý thuyết ổn định, NXB ĐHQN Hà Nội, 

2010.
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Tóm tắt:  

Trong bài báo này tôi trình bày sự tồn tại nghiệm địa phương của bài toán mô hình rừng với điều kiện 

biên hỗn hợp (một nửa biên thỏa mãn điều kiện biên Neumann và một nửa biên thỏa mãn điều kiện biên 

Dirichlet). Kết quả chính dựa trên phương pháp xây dựng toán tử quạt kết hợp với toán tử Laplace cùng 

các đánh giá của đại lượng phi tuyến trong không gian Banach. 

Từ khóa: Toán tử quạt, toán tử Laplace, không gian Banach. 

1.Đặt vấn đề 

Bảo tồn nguồn tài nguyên rừng là một trong những chủ đề về môi trường được quan tâm nhất hiện 

nay. Những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu bảo tồn nguồn tài nguyên rừng được biết tới như: quy luật phát 

triển của mỗi cá thể cây, cây trong một khu vực rừng, cây trong rừng và cả những hệ thống phức tạp bao 

gồm hệ thống rừng và những hệ thống khác như đất, nước, thời tiết cùng với những tương tác giữa các hệ 

thống nêu trên... 

Nhiều nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu về các vấn đề trên và đạt được những kết quả quan 

trọng. Vào năm 1972, D. B. Botkin [1] đã đưa ra mô hình toán học cơ sở đầu tiên về sự phát triển của rừng. 

Trong đó, Botkin đã nghiên cứu một khu vực khoảng 100 𝑚3 đế𝑛 300 𝑚3 rừng và đưa ra phương trình 

phát triển cho mỗi cây cùng với sự tương tác giữa các cây trong khu vực. Tiếp theo vào năm 1983, hai tác 

giả M.Ya.Antonovsky và M. D. Korzukhin [2] đã đưa ra mô hình toán học về rừng trong đó quan tâm tới 

mối quan hệ giữa các cây phụ thuộc tuổi. Mô hình đó sau này vào năm 1994 đã được các tác giả Yu A. 

Kuznetsov, M. Ya. Antonovsky, V. N.Biktashev và A. Aponina [3] phát triển thành mô hình động học rừng 

theo cấu trúc tuổi của cây có xét đến sự hình thành và khuếch tán của hạt.  

Mô hình động học rừng do Kuznetsov đưa ra có dạng: 

{
𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝛽𝛿𝑤  −  𝛾(𝑣)𝑢 −  𝑓𝑢                                     𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝛺 × (0, ∞) 

𝜕𝑣

𝜕𝑡

= 𝑓𝑢 − ℎ𝑣                                                             𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝛺 × (0, ∞) 
𝜕𝑤

𝜕𝑡
= 𝑑∆𝑤 − 𝛽𝑤 + 𝛼𝑣                                             𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝛺 × (0, ∞) 𝑢(𝑥, 0) = 𝑢0(𝑥), 𝑣(𝑥, 0)

= 𝑣0(𝑥), 𝑤(𝑥, 0) = 𝑤0(𝑥)    𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝛺  

trong đó, u(x,t) và v(x,t) là mật độ cây non và cây trưởng thành, w(x,t) là mật độ của hạt trong không khí. 

Phương trình thứ nhất và thứ hai mô tả sự phát triển của cây. Phương trình thứ ba mô tả động học của 

hạt; δ là tỉ lệ nảy mầm của hạt; γ(v) là tỉ lệ chết của cây non; f là tốc độ phát triển của cây non; h là tỉ lệ chết 

của cây trưởng thành; α>0 và β>0 là tốc độ tạo hạt của cây già và tỉ lệ hạt rơi xuống đất; d >0 là hằng số 

khuếch tán của hạt. 
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Mô hình trên trong trường hợp tổng quát với điều kiện biên Neumann (𝛤𝑁) đã được các tác giả Chuan, 

Tsujikawa và Yagi [4] nghiên cứu. Phương pháp được sử dụng là công cụ nửa nhóm giải tích để nghiên cứu 

sự tồn tại của nghiệm toàn cục và tính ổn định của nghiệm dừng. Các tác giả trên đã chứng minh được sự 

tồn tại của nghiệm toàn cục, xây dựng hệ động lực và nghiên cứu sự ổn định của nghiệm dừng thuần nhất. 

Sử dụng các kĩ thuật tương tự như trong trường hợp điều kiện biên Neumann, các tác giả  Shirai, Chuan, 

Yagi [5] đã nghiên cứu mô hình trên với điều kiện biên Dirichlet (𝛤𝐷) và thu được các kết quả tương tự. 

Bài báo của tác giả nghiên cứu mô hình động học rừng với  điều kiện biên hỗn hợp. Tức là biên Γ của 

Ω được chia làm 2 phần 𝛤𝑁 và 𝛤𝐷 . Đây là điều kiện biên tổng quát xuất phát từ các điều kiện tự nhiên. Khó 

khăn gặp phải là toán tử quạt sinh ra bởi toán tử Laplace kết hợp với điều kiện biên hỗn hợp không có được 

các tính chất tốt như trong trường hợp điều kiện biên Neumann hoặc Dirichlet. Vượt qua khó khăn bằng 

cách tiếp cận giống như trong trường hợp điều kiện biên Neumann và Dirichlet tác giả biến đổi hệ ban đầu 

về phương trình tiến hóa dạng Parabolic bằng cách xây dựng toán tử quạt là sự kết hợp giữa toán tử Laplace 

với điều kiện biên hỗn hợp. Từ đó chỉ ra sự tồn tại của nghiệm địa phương của mô hình ban đầu 

Bài báo gồm hai phần chính: 

Phần 1: Trình bày tóm tắt một số kết quả đã biết về các không gian hàm, toán tử quạt, toán tử Laplace 

kết hợp với điều kiện biên hỗn hợp, phương trình tiến hóa tuyến tính, phương trình tiến hóa nửa tuyến tính, 

các định lý và kết quả cơ bản liên quan tới bài báo. 

Phần  2: Trình bày về sự tồn tại duy nhất nghiệm địa phương của bài toán mô hình động học rừng với 

điều kiện biên hỗn hợp. 

Trong suốt bài báo này ta xét X là không gian Banach với chuẩn || . || . 

2. Các nội dung chính 

2.1 Kiến thức cơ bản 

a) Không gian hàm Holder liên tục có trọng 

Định nghĩa 2.1[6]. Không gian 𝐹𝛽,𝜎((a,b];X) bao gồm các hàm liên tục trên (a,b] (hay [a,b]) khi 0 < 𝛽 <

 1   (khi 𝛽 = 1) thỏa mãn các điều kiện sau: 

1. Với 𝛽 < 1, (𝑡 −  𝑎){1 − 𝛽 }𝐹(𝑡) có giới hạn khi 𝑡 →  𝑎. 

2. 𝐹 là hàm liên tục  Holder với số mũ 𝜎 và với trọng (𝑠 –  𝑎)
1−𝛽−𝜎 

, cụ thể là  

𝑠𝑢𝑝 𝑎 ≤ 𝑠 ≤ 𝑡 ≤ 𝑏 
(𝑠 –  𝑎)1−𝛽−𝜎  ∥ 𝐹(𝑡) − 𝐹(𝑠) ∥

(𝑡 − 𝑠)𝜎
 

= 𝑠𝑢𝑝 𝑎 ≤ 𝑡 ≤ 𝑏  𝑠𝑢𝑝 𝑎 ≤ 𝑠 < 𝑡 
(𝑠 –  𝑎)1−𝛽−𝜎  ∥ 𝐹(𝑡) − 𝐹(𝑠) ∥

(𝑡 − 𝑠)𝜎
<  +∞  

 

3. Khi 𝑡 →  𝑎, 𝑡𝑎 𝑐ó  𝜔𝐹(𝑡) =  𝑠𝑢𝑝 𝑎 ≤ 𝑠 < 𝑡 
(𝑠 – 𝑎)

1−𝛽−𝜎 
 ∥𝐹(𝑡)−𝐹(𝑠)∥

(𝑡−𝑠)𝜎  → 0 

Ta có, không gian 𝐹𝛽,𝜎((a,b];X) được trang bị chuẩn 

∥ 𝐹 ∥𝐹𝛽,𝜎= 𝑠𝑢𝑝 𝑠𝑢𝑝    𝑎 ≤ 𝑡 ≤ 𝑏 (𝑡 − 𝑎)1−𝛽 ∥ 𝐹(𝑡) ∥ +𝑠𝑢𝑝 𝑎 ≤ 𝑠 < 𝑡

≤ 𝑏 
(𝑠 –  𝑎)1−𝛽−𝜎  ∥ 𝐹(𝑡) − 𝐹(𝑠) ∥

(𝑡 − 𝑠)𝜎
  

là một không gian Banach. 

b) Không gian Sobolev 

Định nghĩa 2.2[6]. Ký hiệu 𝐻𝑠(𝛺) là không gian Sobolev  𝑊2
𝑠 (𝛺), chuẩn của nó được kí hiệu bởi ∥⋅∥𝐻𝑠 
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● Khi 0 ≤ 𝑠 < 1 ta có 𝐻𝑠(𝛺) ⊂ 𝐿𝑝(𝛺) trong đó 
1

𝑝
=

1−𝑠

2
 với phép nhúng liên tục và  ∥⋅∥𝐿𝑝≤∥⋅∥𝐻𝑠. 

● Khi  𝑠 = 1 ta có 𝐻1(𝛺) ⊂ 𝐿𝑞(𝛺) với mọi 2 ≤ 𝑞 < +∞ và ước lượng ∥⋅∥𝐿𝑝≤   𝐶 ∥⋅∥
𝐻𝑠

1−
𝑝

𝑞. ∥⋅∥
𝐿𝑝

𝑝

𝑞   , 

trong đó 1 ≤ 𝑝 ≤ 𝑞 < +∞. 

● Khi 𝑠 > 1 thì 𝐻𝑠(𝛺) ⊂ 𝐶(𝛺) với nhép nhúng liên tục ∥⋅∥𝐶≤∥⋅∥𝐻𝑠. 

c) Toán tử quạt 

Giả sử  𝐴 là một toán tử tuyến tính đóng, xác định trù mật trong 𝑋  và phổ của 𝐴 chứa trong một miền quạt 

mở, cụ thể là 

                 𝜎(𝐴) ⊂ 𝛴𝜔 =  {𝜆 ∈  𝐶; | {𝑎𝑟𝑔 𝜆}| <  𝜔} ,     0 <  𝜔 ≤ 𝜋,                                 (2.1) 

đồng thời với mỗi giá trị chính quy 𝜆  của A , ta có ước lượng sau 

                                   ∥ (𝜆 − 𝐴)−1 ∥ ≤
𝑀

|𝜆|
,       𝜆 ∉ 𝛴𝜔,                                                   (2.2) 

với hằng số 𝑀 ≥ 1. Khi đó, toán tử 𝐴  được gọi là toán tử quạt trên 𝑋.                  

d) Lũy thừa của toán tử quạt 

Với mỗi số phức 𝑧  sao cho 𝑅𝑒𝑧 > 0, ta định nghĩa  

𝐴−𝑧 =
1

2𝜋𝑖
 ∫

𝛤
𝜆−𝑧 (𝜆 − 𝐴)−1 𝑑𝜆, 

trong đó,  là đường cong bao quanh ( )A theo định hướng ngược chiều kim đồng hồ nằm trong 

 \ ( ,0] ( )A  . Khi đó 
zA

là hàm giải tích nhận giá trị trong 𝐿(𝑋) . Khi đó, ta định nghĩa  𝐴𝑡   với 

𝑡 ∈ 𝑅  như sau: 

● Khi 𝑡 = 0 𝑡𝑎 𝑐ó  𝐴0 ≡ 𝐼. 

● Khi −∞ < 𝑡 ≤ 0 𝑡𝑎 𝑐ó 𝐴𝑡 ∈  𝐿(𝑋). 

● Khi 𝑡 > 0 ta có 𝐴𝑡 = (𝐴−𝑡)−1 và 𝐷(𝐴𝑡) trù mật trong X. 

 Hơn nữa, với 0 < 𝑡1 ≤ 𝑡2 thì 𝐷(𝐴𝑡2) ⊂ 𝐷(𝐴𝑡1). 

e) Toán tử Laplace kết hợp với điều kiện biên hỗn hợp 

Cho 𝛺 là một miền bị chặn với biên 𝜕𝛺 chia thành 𝛤𝐷   và 𝛤𝑁   thỏa mãn 𝜕𝛺 = 𝛤𝐷 ∪ 𝛤𝑁    và 𝛤𝐷 ∩ 𝛤𝑁  = ∅. 

Xét bộ ba không gian 𝑍 ⊂ 𝐿2(𝛺) ⊂ 𝑍∗ ( trong đó 𝑍 và 𝑍∗ là một cặp không gian liên hợp) và dạng nửa 

song tuyến tính trên 𝑍 là 𝑎: 𝑍 × 𝑍 → 𝐶 xác định bởi  

𝑎(𝑢, 𝑣) =  ∑

𝑛

𝑖,𝑗=1

∫
𝛺

𝑎𝑖𝑗(𝑥)𝐷𝑖𝑢 𝐷𝑗𝑢 𝑣 𝑑𝑥 + ∫
𝛺

𝑐(𝑥)𝑢𝑣 𝑑𝑥, 

trong đó, 

𝑍 =  𝐻𝐷
1 0

(𝛺) = {𝑢 ∈  𝐻1(𝛺)|𝑢 = 0 𝑡𝑟ê𝑛 𝛤𝐷 }. 

Trong bài báo này ta xét dạng nửa song tuyến tính với 𝑎𝑖𝑗  =  𝛿𝑖𝑗;  𝑐(𝑥)  =  0. Ta có 

𝑎(𝑢, 𝑣) = ∫
𝛺

𝛻𝑢. 𝛻𝑣 𝑑𝑥 ,            𝑢, 𝑣 ∈  𝐻𝐷
1 0

(𝛺)  . 

Khi đó, toán tử liên kết với 𝑎(𝑢, 𝑣) là  𝐴𝑢 = ∑𝑛
𝑖=1 𝐷𝑖

2𝑢 =  −𝛥𝑢.  

Ta có 𝐴 là toán tử quạt trên 𝐻𝐷
−1 (𝛺) .  Đặt 𝛬 =  𝐴|𝐿2

 với  𝐷(𝐴|𝐿2
) ⊂  𝑊𝑝

1(𝛺). 

Khi đó,  miền xác định của toán tử 𝛬
1

2  trùng với 𝑍, tức là  𝐷 (𝛬
1

2) =  𝐻𝐷
1 0

(𝛺). 

Hơn nữa, với 
1

2
 < 휂 <  1 thì 𝐷(𝛬𝜂) = [𝐷 (𝛬

1

2) , 𝐷(𝛬)]
2𝜂−1
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⊂ [𝐻1(𝛺), 𝑊𝑝
1(𝛺)]

2𝜂−1
 

                                                                  ⊂ [𝐿𝑝(𝛺), 𝑊𝑝
1(𝛺)]

2𝜂−1
= ⊂ [𝑊𝑝

0(𝛺), 𝑊𝑝
1(𝛺)]

2𝜂−1
= 𝑊𝑝

2𝜂−1
. 

 

Theo Định lý nhúng Sobolev ta thấy nếu 2휂 − 1 >
2

𝑝
↔   휂 >

1

𝑝
 +

1

2
 thì ta có  

𝐷(𝛬𝜂) ⊂ 𝑊𝑝
2𝜂−1

⊂ 𝐶(𝛺) ⊂ 𝐿∞(𝛺). 

f) Phương trình tiến hóa  

Để xét một số tính chất định tính của mô hình rừng với điều kiện biên hỗn hợp, ta xét một số phương 

trình tiến hóa sau cùng các tính chất nghiệm của chúng. 

● Phương trình tiến hóa tuyến tính  

Xét bài toán giá trị ban đầu trong không gian Banach 𝑋 

                              {
𝑑𝑈

𝑑𝑡
+ 𝐴𝑈 = 𝐹(𝑡) 𝑈(0) = 𝑈0              0 < 𝑡 ≤ 𝑇.                                                     

(2.3) 

trong đó, 0 <  𝑇 < ∞ là thời gian cho trước, 𝐴 là một toán tử quạt trong 𝑋 với góc quạt  𝜔𝐴  <
𝜋

2
, 

hàm 𝐹 ∈    𝐹𝛽 ,𝜎((0, 𝑇]; 𝑋) 𝑣ớ𝑖 0 < 𝜎 < 𝛽 ≤  1.   Giá trị ban đầu 𝑈0 được lấy trong 𝑋. 

Định lý 2.1([6]).  Cho A thỏa mãn điều kiện (2.1) và (2.2). Với mỗi hàm 𝐹 ∈ 𝐹𝛽,𝜎((0, 𝑇]; 𝑋) , 0 < 𝜎 < 𝛽 ≤

 1 và với bất kỳ giá trị ban đầu 𝑈0 ∈ 𝑋, luôn tồn tại duy nhất một nghiệm 𝑈 của bài toán (2.3) nằm trong 

không gian hàm 

𝑈 ∈ 𝐶([0, 𝑇]; 𝑋) ∩ 𝐶((0, 𝑇]; 𝐷(𝐴)) ∩ 𝐶1((0, 𝑇]; 𝑋) 

và thỏa mãn ước lượng 

∥ 𝑈(𝑡) ∥ +𝑡 ∥
𝑑𝑈

𝑑𝑡
(𝑡) ∥ +𝑡 ∥ 𝐴𝑈(𝑡) ∥ ≤ 𝐶(∥ 𝑈0 ∥ +∥ 𝐹 ∥𝐹𝛽,𝜎        0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇. 

Hơn thế nữa, nghiệm 𝑈 được xác định theo công thức 

𝑈(𝑡) = 𝑒−𝑡𝐴𝑈0 + ∫
𝑡

0

𝑒−(𝑡−𝜏)𝐴𝐹(𝜏)𝑑𝜏,       0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇. 

● Phương trình tiến hóa nửa tuyến tính 

Xét bài toán Cauchy cho phương trình nửa tuyến tính 

                                                    {
𝑑𝑈

𝑑𝑡
+ 𝐴𝑈 = 𝐹(𝑈) + 𝐺(𝑡) 𝑈(0) = 𝑈0              0 < 𝑡 ≤ 𝑇.                                      

(2.4) 

Trong đó, 𝐴 là toán tử quạt trên X, F là toán tử phi tuyến 𝐹: 𝐷(𝐴𝜂)  →  𝑋  (0 ≤ 휂 <  1) thỏa mãn điều kiện 

Lipschitz 

       ∥ 𝐹(𝑈) − 𝐹(𝑉) ∥≤ 𝜑(∥ 𝑈 ∥ +∥ 𝑉 ∥)[∥ 𝐴𝜂(𝑈 − 𝑉) ∥ +(∥ 𝐴𝜂𝑈 ∥ +∥ 𝐴𝜂𝑉 ∥. ∥ 𝑈 − 𝑉 ∥]     (2.5) 

với  A,U V  , 𝜑 là hàm liên tục không âm và 𝐺(𝑡) ∈ 𝐹𝛽 ,𝜎((0, 𝑇]; 𝑋) . 

Định lý 2.2([6]).  Dưới các giả thiết nêu ra trong phương trình (2.4) và  giả sử F thỏa mãn điều kiện (2.5). 

Khi đó, với mỗi hàm 𝐺 ∈ 𝐹𝛽,𝜎((0, 𝑇]; 𝑋), 0 < 𝜎 < 𝛽 ≤  1 − 휂, và bất kỳ 𝑈0 ∈  𝑋, phương trình (2.4)   có 

duy nhất một nghiệm địa phương 𝑈 thuộc không gian hàm 
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𝑈 ∈ 𝐶([0, 𝑇𝐺,𝑈0
]; 𝑋) ∩ 𝐶1([0, 𝑇𝐺,𝑈0

]; 𝑋),     𝐴𝑈 ∈ 𝐶([0, 𝑇𝐺,𝑈0
]; 𝑋), 

trong đó 𝑇𝐺,𝑈0
> 0 chỉ phụ thuộc vào∥ 𝐺 ∥𝐹𝛽,𝜎 và ∥ 𝑈0 ∥. Hơn nữa, 𝑈 thỏa mãn ước lượng 

∥ 𝑈(𝑡) ∥ +𝑡 ∥
𝑑𝑈

𝑑𝑡
(𝑡) ∥ +𝑡 ∥ 𝐴𝑈(𝑡) ∥ ≤ 𝐶𝐺,𝑈0

,       0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇𝐺,𝑈0
, 

với hằng số 𝐶𝐺,𝑈0
> 0 phụ thuộc vào ∥ 𝐺 ∥𝐹𝛽,𝜎  và ∥ 𝑈0 ∥. 

2.2 Bài toán mô hình rừng với điều kiện biên hỗn hợp 

Trong phần này tôi sẽ chứng minh sự tồn tại của nghiệm địa phương của của bài toán mô hình động 

học rừng với điều kiện biên hỗn hợp sau đây 

{
𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝛽𝛿𝑤  −  𝛾(𝑣)𝑢 −  𝑓𝑢                                     𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝛺 × (0, ∞) 

𝜕𝑣

𝜕𝑡

= 𝑓𝑢 − ℎ𝑣                                                             𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝛺 × (0, ∞) 
𝜕𝑤

𝜕𝑡
= 𝑑∆𝑤 − 𝛽𝑤 + 𝛼𝑣                                             𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝛺 × (0, ∞) 𝑢 = 𝑣 = 𝑤

= 0                                                          𝑡𝑟ê𝑛 𝛤𝐷 × (0, ∞) 
𝜕𝑢

𝜕𝑛
=

𝜕𝑣

𝜕𝑛
=

𝜕𝑤

𝜕𝑛
= 0                                                   𝑡𝑟ê𝑛 𝛤𝑁 × (0, ∞) 𝑢(𝑥, 0) = 𝑢0(𝑥), 𝑣(𝑥, 0)

= 𝑣0(𝑥), 𝑤(𝑥, 0) = 𝑤0(𝑥)    𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝛺  

trong đó,  𝛺  là một khu vực rừng bị chặn với biên 𝜕𝛺 chia thành 𝛤𝐷   và 𝛤𝑁   thỏa mãn 𝜕𝛺 = 𝛤𝐷 ∪ 𝛤𝑁    và 

𝛤𝐷 ∩ 𝛤𝑁  = ∅. Các hàm 𝑢(𝑥, 𝑡) và 𝑣(𝑥, 𝑡) lần lượt là mật độ cây non và cây trưởng thành tại vị trí 𝑥 ∈ 𝛺 và 

tại thời điểm 𝑡 ∈ [0, ∞), ℎà𝑚 𝑤(𝑡) là hàm mật độ hạt trong không khí tại vị trí 𝑥 ∈ 𝛺 và tại thời điểm 

𝑡 ∈ [0, ∞), 𝛼 > 0 𝑣à 𝛽 > 0  là tốc độ tạo hạt của cây già và tỉ lệ hạt rơi xuống đất,  𝑑 > 0  là hằng số 

khuếch tán của hạ𝑡. Trong khi đó, 0 < 𝛿 ≤ 1 là tỉ lệ hạt nảy mầm, 𝛾(𝑣) > 0 là tỉ lệ chết của cây non (phụ 

thuộc vào tỉ lệ cây trưởng thành 𝑣), 𝑓 > 0 là tỉ lệ cây non phát triển thành cây trưởng thành và ℎ > 0 là tỉ lệ 

chết của cây trưởng thành. Hàm 𝛾(𝑣) xác định bởi công thức 𝛾(𝑣) = 𝑎(𝑣 − 𝑏)2 + 𝑐, với 𝑎 > 0, 𝑏 > 0, 𝑐 >

0. Hàm 𝑤 là hàm mật độ hạt trong không khí, được xác định trên toàn 𝛺. Các hàm giá trị ban đầu không âm 

𝑢0(𝑥) ≥ 0,  𝑣0 (𝑥) ≥ 0, 𝑤0 (𝑥) ≥ 0 được lấy trong 𝛺. 

Trước tiên, ta xét không gian nền của bài toán 

𝑋 = {(𝑢, 𝑣, 𝑤)𝑡: 𝑢 ∈ 𝐿∞(𝛺), 𝑣 ∈ 𝐿∞(𝛺)   𝑣à 𝑤 ∈ 𝐿2(𝛺)}, 

và không gian giá trị ban đầu        

𝐾 = {(𝑢, 𝑣, 𝑤)𝑡   𝑣ớ𝑖 0 ≤ 𝑢, 𝑣 ∈ 𝐿∞(𝛺); 0 < 𝑤 ∈ 𝐿2(𝛺)}. 

Ta viết lại  mô hình trên thành bài toán Cauchy của một phương trình tiến hóa 

                                         {
𝑑𝑈

𝑑𝑡
+ 𝐴𝑈 = 𝐹(𝑈) 𝑈(0) = 𝑈0              0 < 𝑡 < ∞.                                                     

(2.6) 

Toán tử tuyến tính 𝐴 là một toán tử tuyến tính trên X  bởi 𝐴 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑓, ℎ, 𝛬},  

𝐷(𝐴) = {(𝑢, 𝑣, 𝑤)𝑡 ∶ 𝑢 ∈ 𝐿∞(𝛺), 𝑣 ∈ 𝐿∞(𝛺) 𝑣à 𝑤 ∈ 𝐷(𝛬) }, 

trong đó,  𝛬 là toán tử liên kết với −𝑑𝛥 + 𝛽 trong 𝐿2(𝛺) với điều kiện biên hỗn hợp. Theo Đinh lý 2.10 

([6]), tồn tại 𝑝 > 2  mà 𝐷(𝛬) ⊂ 𝑊𝑝
1(𝛺). 

Toán tử phi tuyến 𝐹: 𝐷(𝐴𝜂) → 𝑋  xác định bởi 

𝐹(𝑈) = (𝛽𝛿𝑤 − 𝛾(𝑣)𝑢 𝑓𝑢 𝛼𝑣 ),      𝑈 = (𝑢, 𝑣, 𝑤)𝑡 ∈ 𝐷(𝐴𝜂), 

trong đó, 휂 là số mũ cố định thỏa mãn 
1

𝑝
+

1

2
< 휂 < 1 và 
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𝐷(𝐴𝜂) = {(𝑢, 𝑣, 𝑤)𝑡 ∶ 𝑢 ∈ 𝐿∞(𝛺), 𝑣 ∈ 𝐿∞(𝛺) 𝑣à 𝑤 ∈ 𝐷(𝛬𝜂) }. 

Giá trị ban đầu 𝑈𝑜 sẽ được lấy trong X. 

Định lý 2.3: Cho bất kỳ các hàm giá trị ban đầu 𝑢𝑜, 𝑣0 ∈ 𝐿∞(𝛺) 𝑣à 𝑤0 ∈ 𝐿2(𝛺). Khi đó bài toán (2.6) có 

duy nhất nghiệm địa phương trong không gian  

 

{𝑢, 𝑣 ∈  𝐶 ([0, 𝑇𝑈0
]; 𝐿∞(𝛺)) ∩  𝐶1 ([0, 𝑇𝑈0

]; 𝐿∞(𝛺))  𝑤

∈ 𝐶 ([0, 𝑇𝑈0
]; 𝐷(𝛬)) ∩ 𝐶 ([0, 𝑇𝑈0

]; 𝐿2(𝛺)) ∩ 𝐶1 ([0, 𝑇𝑈0
]; 𝐿2(𝛺)),            . 

 

trong đó 𝑇𝑈0
 chỉ phụ thuộc vào ||𝑈0||. Hơn nữa nghiệm địa phương thỏa mãn ước lượng 

𝑡 ∥ 𝐴𝑈(𝑡) ∥ +∥ 𝑈(𝑡) ∥≤ 𝐶𝑈0
,    ∀ 0 < 𝑡 ≤ 𝑇𝑈0

. 

Hơn thế nữa, nghiệm 𝑈 được xác định theo công thức 

𝑢(𝑡) = 𝑒− ∫
𝑡

0 [𝛾(𝑣(𝑠))+𝑓]𝑑𝑠    𝑢0 + 𝛽𝛿 ∫
𝑡

0

𝑒− ∫
𝑡

0 [𝛾(𝑣(𝜏))+𝑓]𝑑𝜏    𝑤(𝑠)𝑑𝑠, 

𝑣(𝑡) = 𝑒−ℎ𝑡𝑣0 + 𝑓 ∫
𝑡

0

𝑒−ℎ(𝑡−𝑠)𝑢(𝑠)𝑑𝑠, 

𝑤(𝑡) = 𝑒−𝑡𝛬𝑤0 + ∫
𝑡

0

𝑒−(𝑡−𝜏)𝛬𝛼𝑣(𝜏)𝑑𝜏. 

Chứng minh: Dựa vào Định lí 2.1, để chỉ ra sự tồn tại nghiệm địa phương của bài toán ta sẽ chứng minh 𝐹 

thỏa mãn đánh giá (2.5).  

Thật vậy, ta có 

∥ 𝐹(𝑈) − 𝐹(𝑉) ∥=

∥ 𝛽𝛿(𝑤1 − 𝑤2) + 𝛾(𝑣1)(𝑢1 − 𝑢2)

+ 𝑢2(𝛾(𝑣1) − 𝛾(𝑣2)) ∥𝐿∞
                                                                                   + 

∥ 𝑓(𝑢1 − 𝑢2) ∥𝐿∞
+∥ 𝛼(𝑣1 − 𝑣2) ∥𝐿2 

  

và 

∥ 𝐴𝜂(𝑈 − 𝑉) ∥= ∥ 𝑓𝜂(𝑢1 − 𝑢2) ∥𝐿∞
+ ∥ ℎ𝜂(𝑣1 − 𝑣2) ∥𝐿∞

+ ∥ 𝛬𝜂(𝑤1 − 𝑤2) ∥𝐿2
 , 

∥ 𝑈 − 𝑉 ∥𝑋= ∥ 𝑢1 − 𝑢2 ∥𝐿∞
+ ∥ 𝑣1 − 𝑣2 ∥𝐿∞

+ ∥ 𝑤1 − 𝑤2 ∥𝐿2
. 

Vì 𝐷(𝛬𝜂) ⊂ 𝑊𝑝
2𝜂−1

⊂ 𝐶(𝛺) ⊂ 𝐿∞(𝛺) nên ta có các đánh giá sau: 

∥ 𝑓(𝑢1 − 𝑢2) ∥𝐿∞
≤ 𝐶 ∥ 𝐴𝜂(𝑈 − 𝑉) ∥, 

∥ 𝛼(𝑣1 − 𝑣2) ∥𝐿2 
≤  𝐶 ∥ 𝐴𝜂(𝑈 − 𝑉) ∥, 

∥ 𝛽𝛿(𝑤1 − 𝑤2) ∥𝐿∞
≤ 𝐶 ∥ 𝛬𝜂(𝑤1 − 𝑤2) ∥𝐿2(𝛺)≤  𝐶 ∥ 𝐴𝜂(𝑈 − 𝑉) ∥, 

∥ 𝛾(𝑣1)(𝑢1 − 𝑢2) ∥𝐿∞
≤∥ 𝑎(𝑣1 − 𝑏)2 + 𝑐 ∥𝐿∞

∥ 𝑢1 − 𝑢2 ∥𝐿∞
                                               

≤ 𝑐(∥ 𝑈 ∥2 + ∥ 𝑈 ∥ +1) ∥ 𝑢1 − 𝑢2 ∥𝐿∞
                                                      

≤  𝑐(∥ 𝑈 ∥2 + ∥ 𝑈 ∥ +1)  ∥ 𝐴𝜂(𝑈 − 𝑉) ∥, 
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∥ 𝑢2(𝛾(𝑣1) − 𝛾(𝑣2)) ∥𝐿∞
= ∥ 𝑢2(𝑣1

2 − 𝑣2
2) + 2𝑎𝑏𝑢2(𝑣2 − 𝑣1) ∥𝐿∞

                                             ≤ 𝐶

∥ 𝑢2 ∥𝐿∞
(∥ 𝑣1 ∥𝐿∞

+ ∥ 𝑣2 ∥𝐿∞
+ 1 ) ∥ 𝑣1 − 𝑣2 ∥𝐿∞

                                             ≤  𝐶

∥ 𝑢2 ∥𝐿∞
(∥ 𝑣1 ∥𝐿∞

+ ∥ 𝑣2 ∥𝐿∞
) ∥ 𝑣1 − 𝑣2 ∥𝐿∞

+  𝐶 ∥ 𝑢2 ∥𝐿∞
∥ 𝑣1 − 𝑣2 ∥𝐿∞

 

                                      ≤ 𝐶 ∥ 𝑉 ∥. ∥ 𝐴𝜂(𝑈 − 𝑉) ∥  +𝑐 ∥ 𝑉 ∥ (∥ 𝐴𝜂𝑈 ∥ +∥ 𝐴𝜂𝑉 ∥) ∥ 𝑈 − 𝑉. 

Kết hợp lại ta có: 

∥ 𝐹(𝑈) − 𝐹(𝑉) ∥≤  𝐶 ∥ 𝐴𝜂(𝑈 − 𝑉) ∥ + 𝑐(∥ 𝑈 ∥2 + ∥ 𝑈 ∥ +1)  ∥ 𝐴𝜂(𝑈 − 𝑉) ∥      

                                  + 𝐶 ∥ 𝑉 ∥. ∥ 𝐴𝜂(𝑈 − 𝑉) ∥  +𝑐 ∥ 𝑉 ∥ (∥ 𝐴𝜂𝑈 ∥ +∥ 𝐴𝜂𝑉 ∥) ∥ 𝑈 − 𝑉 ∥ 

                                          ≤ 𝐶. ∥ 𝐴𝜂(𝑈 − 𝑉) ∥ (1+∥ 𝑉 ∥) + 𝑐(∥ 𝑈 ∥2 + ∥ 𝑈 ∥ +1)  ∥ 𝐴𝜂(𝑈 − 𝑉) ∥ 

                                                + 𝐶 ∥ 𝑉 ∥ (∥ 𝐴𝜂𝑈 ∥ +∥ 𝐴𝜂𝑉 ∥) ∥ 𝑈 − 𝑉 ∥. 

Khi đó, chọn 𝜑(𝑈) = 𝑈2 + 𝑈 + 2, 𝑣ớ𝑖 𝑈 > 0 ta được 

∥ 𝐹(𝑈) − 𝐹(𝑉) ∥≤ 𝜑(∥ 𝑈 ∥ +∥ 𝑉 ∥)[∥ 𝐴𝜂(𝑈 − 𝑉) ∥ +(∥ 𝐴𝜂𝑈 ∥ +∥ 𝐴𝜂𝑉 ∥. ∥ 𝑈 − 𝑉 ∥].  □ 

 

3.Kết luận 

Nội dung của bài báo này là trình bày lại một số kết quả nghiên cứu mô hình động học rừng  với điều 

kiện biên hỗn hợp, mô tả sự phát triển của rừng thông qua mối quan hệ giữa các cây phụ thuộc tuổi và quá 

trình tái sinh. Bài báo  đã đạt được những kết quả sau: 

● Viết được mô hình động học rừng dưới dạng phương trình tiến hóa nửa tuyến tính. 

● Chứng minh được sự tồn tại duy nhất nghiệm địa phương của mô hình động học rừng với điều kiện 

biên hỗn hợp. 
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MỘT SỐ KHÔNG GIAN HÀM SUY RỘNG VÀ DẠNG PHỨC                      
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Đặng Văn Tiến 
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Tóm tắt: 

Các định lý Paley- Wiener cổ điển sử dụng phép biến đổi Fourier holomorphics trên các lớp của hàm 

tích phân bình thường trên . Về mặt hình thức, ý tưởng là lấy tích phân xác định phép biến đổi Fourier 

(nghịch đảo) 𝑓(휁) = ∫
+∞

−∞
𝐹(𝑥)𝑒𝑖𝑥𝜁𝑑𝑥 và cho phép 휁 là một số phức trong nửa mặt phẳng trên. Định lý 

Paley- Winener liên quan tới sự phát triển của hàm đầy đủ trên và biến đổi Fourier của phân phối 

Schwart của tập compact trên . Bài báo khái quát lại phép biến đổi Fourier trong không gian các hàm 

giảm nhanh  n

và chứng minh Định lý Paley- Wiener ở dạng phức cho những hàm thuộc không gian 

hàm cơ bản. 

1. Đặt vấn đề 

Bài viết trình bày những kiến thức cơ bản về không gian các hàm cơ bản, không gian các hàm suy 

rộng, phép biến đổi Fourier của một hàm cơ bản, của hàm suy rộng, các định lý và kết quả liên quan đến bài 

báo làm cơ sở để xây dựng nội dung phần tiếp theo. Bài viết còn đưa ra điều kiện cần và đủ để một hàm số 

là biến đổi Fourier của hàm số có giá chứa trong một hình cầu tâm 0, bán kính 𝑅 cho trước và biến được xét 

ở đây là biến phức. Nội dung chi tiết: 

2.1 Giới thiệu về không gian hàm cơ bản và không gian hàm suy rộng.  

2.2 Dạng phức của Định lý Paley- Wiener trong không gian hàm cơ bản. 

Trong bài viết này, ta sẽ tìm hiểu những khái niệm và kết quả cơ bản về lý thuyết hàm suy rộng và 

phép biến đổi Fourier (xem [1], [4], [5]). 

Một số ký hiệu được sử dụng trong bài viết. 

Cho {1, 2, }  là tập các số tự nhiên, {0,1, 2, }    là tập các số nguyên không âm, là tập các số 

thực, là tập các số phức. Đơn vị ảo là √−1 = 𝑖. 

Với mỗi số tự nhiên n tập   1,..., , 1, 2,...,
n

n j j n       ∣ ,
n
là không gian Euclid 𝑛 chiều 

1 2( , ,..., ) .
n

nx x x x   

Với chuẩn Euclid 

2

1

1/2
( )

n

j

j

x x



 
, tích vô hướng 1

,

n

j j

j

x x 




. 

Với mỗi k  ký hiệu các tập như sau 

● }( ) { :
k n n

C u   trong đó 𝑢 khả vi liên tục đến cấp 𝑘,  
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● 0 : }( ) { | ( )k n n k n
C u u C    trong đó supp𝑢 là tập compact, 

● 1 0 1 0( ) ( ), ( ) ( ),
n k n n k n

k kC C C C
   

      trong đó supp𝑢 = { | ( ) 0}.
n

x u x   

Ký hiệu là phép biến đổi Fourier, 𝑓 (hay f ) là ảnh Fourier của hàm f, supp𝑓 là giá của ảnh Fourier (gọi 

là phổ) của hàm 𝑓. 

Các giới hạn
lim , lim , limm m m
m m m

a a a
    tương ứng là giới hạn, giới hạn trên, giới hạn dưới của dãy hàm 

1m m
a



 . 

2. Các nội dung chính 

2.1 Các không gian hàm cơ bản và không gian hàm suy rộng 

2.1.1 Không gian hàm cơ bản ( )
n

  

Định nghĩa 1.1. Không gian ( )
n

là không gian gồm các hàm 0 ( )
n

C


  với khái niệm hội tụ sau: 

dãy 1{ }j j


 các hàm trong 0 ( )
n

C


được gọi là hội tụ đến hàm 0 ( )
n

C


 nếu 

(i) Có một tập compact 
nK  mà supp , 1, 2,...,j K j    

(ii) 
lim sup ( ) ( ) 0, .

n
j

j x

n
D x D x
 
  

 

   
 

Khi đó, ta viết là: 
lim .j
j

 



  

Ví dụ 1.1. Ta định nghĩa hàm một biến ( )x như sau 

1/(| | 1)

( )
0

x

x
ce 

 


   𝑛ế𝑢 |𝑥| < 1 𝑛ế𝑢 |𝑥| ≥ 1.  

Khi đó ( ).  

Mệnh đề 1.1. Không gian ( )
n

là đủ. 

2.1.2 Không gian các hàm suy rộng ( )
n  

Định nghĩa 1.2. Ta nói rằng 𝑓 là một hàm suy rộng trong 
n

nếu 𝑓 là một phiếm hàm tuyến tính liên 

tục trên ( )
n

. 

Hàm suy rộng ( )
n

f  tác động lên mỗi ( )
n

  được viết là ,f   . Hai hàm suy rộng 

, ( )
n

f g   được gọi là bằng nhau nếu , , , ( ).
n

f g          

Tập tất cả các hàm suy rộng trong 
n
lập thành không gian ( ).

n  

2.1.3 Cấp của hàm suy rộng 

Định nghĩa 1.3. Cho ( ),n n
K f   . Ta nói hàm suy rộng 𝑓 có cấp hữu hạn trên 𝐾 nếu có một số 

nguyên không âm 𝑘 và một số dương 𝐶 sao cho 

0, sup ( ) , ( ), supp .
n

x Kk

f C D x C K




   




   
                        (1.1) 

Số nguyên không âm 𝑘 nhỏ nhất trong các số nguyên không âm mà ta có bất đẳng thức (1.1) được gọi 

là cấp của hàm suy rộng 𝑓 trên tập 𝐾. Nếu không có một số nguyên không âm 𝑘 nào để có (1.1) với số 

dương 𝐶 nào đó, thì ta nói rằng, hàm suy rộng 𝑓 có cấp vô hạn trên 𝐾. Để đơn giản, ta nói rằng, hàm suy 

rộng ( )
nf   có cấp 𝑘 nếu nó có cấp 𝑘 trên 

n
. 
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Ví dụ 1.2. Mọi hàm 
1( )nf L đều có cấp 0. Ta có:  

   , ( ) ( ) sup ( ) sup ,
n n

n n
x x

f f x x dx x f x dx c x   
 

   
 

trong đó 
( )

n
c f x dx   , do đó 

1( )nf L  có cấp 0. 

Định lý 1.1. Mỗi phiếm hàm tuyến tính 𝑓 trên ( )
n

là một hàm suy rộng khi và chỉ khi, trên mỗi tập 

compact 
n

K  , có một số nguyên không âm 𝑘 và một số dương 𝐶 sao cho 

0( )
, sup ( ) , ( ), .k n

n

n

C
xk

f C D x C C supp K




    




    
 

2.1.4 Không gian các hàm giảm nhanh  n

 

Định nghĩa 1.4. Không gian  n

là tập hợp  

     { : sup , }.
n

n n n

x

C x D x
 

   






     
 

Cho hàm  n
 

, khi đó 

 lim 0 , .
n

x

x D x
 

   


  
‖ ‖  

Điều này dẫn đến hàm 𝜑(𝑥) là hàm giảm về 0 khi ‖𝑥‖ → ∞ nhanh hơn bất kỳ hàm có dạng như sau 

1/𝑃(𝑥), 
n

x  . Vì vậy, chúng ta gọi  n

 là không gian các hàm giảm nhanh. 

Ví dụ 1.3. Không gian 0 ( )
n

C


 là không gian con của không gian các hàm giảm nhanh  n

. 

Chứng minh.  

Xét hàm 0 ( )
n

C


 . Khi đó, ta đặt: supp𝜑 = 𝐾,  với 𝐾 là tập compact trong 
n
. 

Với mọi x K , suy ra:   0 .
n

D x

      

Do đó: 
   sup sup , .

n

n

x Kx

x D x x D x
   

    


    
 

Ta có điều này dẫn đến hàm  n
 

, từ đây suy ra được 0 ( )
n

C


là không gian con của không gian 

các hàm giảm nhanh  n

.  

Chứng minh được hoàn thành. 

Ví dụ 1.4. Cho hàm số  
2

,
x n

x e x


 
‖ ‖

. Khi đó 𝜑 là hàm số thuộc không gian các hàm giảm 

nhanh  n

. 

Chứng minh. Theo giả thiết, ta có:
2 2 2 2

1 2
...

n
x x x x   ‖ ‖ nên 

2 22 2
1 2. ..... ,  .nxx xx n

e e e e x
   ‖ ‖

 

Mặt khác 
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22 2

1 2

2 2 2
1 1 1

2

1 2

1 2

|| ||
1 2

...

             = 

             =      ,  ,

. .... ( , ,..., )

( , ,..., )

nn xx x

x x x
n

x
n

n n

D x D e D e D e

e e e Q x x x

e Q x x xx

 




 

  






    

trong đó 𝑄(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) là hàm chứa các lũy thừa của 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛. 

Do đó 

 
2|| ||

1 2( , ,.      , ..., )x
n

n
x D x x e Q x x x  

  
  

 

Ta thấy rằng 

𝑡𝑎𝑒−|𝑡|2
 = 0 với mọi .a  

Từ đây, suy ra 

2|| ||
1 2lim      .( , ,..., )n

x

x n
x e Q x x x 




 

 

Vậy nên, ta có 

 sup      , ,
n

n

x

x D x
 

   


   

 

do đó dẫn đến 𝜑 là hàm thuộc vào không gian các hàm giảm nhanh  n

.  

Chứng minh được hoàn thành. 

2.1.5 Phép biến đổi Fourier trong không gian các hàm giảm nhanh  n

 

Định nghĩa 1.5. Cho hàm  n
f 

. Ảnh Fourier của hàm 𝑓 ký hiệu là  f̂  hay   f  , là hàm 

được xác định bởi 

        
/2 ,ˆ 2

n

n i x
f f e f x dx


  

 
  

 

trong đó    1 2 1 2, ,..., , , ,..., .
n n

n nx x x x         

Định nghĩa 1.6. Ảnh Fourier ngược của hàm  n
f 

là hàm được xác định bởi 

      
/2 ,1

( ) 2
n

n i x
f x x e f df


  




    

trong đó    1 2 1 2, ,..., , , ,..., .
n n

n nx x x x       
 

Bây giờ ta xét các tính chất ảnh Fourier, ảnh Fourier ngược của hàm thuộc không gian các hàm giảm 

nhanh  n

. Ta có một số mệnh đề sau đây.  

Định lý 1.2. Cho hàm  n
 

. Khi đó  1
,

n
 




 và 

             

             

1 1

1 1

• , ,

• , .

D i x x D i x x

i D x i D x

    

    

       

         

 

 

  

  
 

Mệnh đề 1.2. Cho hàm  n
 

. Khi đó 
1 1

.  
 

   

Mệnh đề 1.3. Cho các hàm  ,
n

  
. Khi đó,  
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n n

x x dx d         

và  

   
2 2

.
n n

x dx d      

Mệnh đề 1.4. Cho các hàm  ,
n

  
. Khi đó, 

        
/2

* 2
n

        . 

        
/21 1 1

* 2 .
n

       
  

  

           
/2

2 * .
n

x x         

           
/2 1 1 1

2 * .
n

x x       
  

  

Mệnh đề 1.5. Cho hàm  n
 

. Khi đó, 

(i) 
     ,

, , .
i h x n

h e x h      
 

(ii)      ,
, , .

i h n
x h e h


    


    

2.2 Dạng phức của Định lý Paley- Wiener cho hàm thuộc ( )
n

 

Với  1 1 , .., .n

n na ib a ib     Ta kí hiệu:  1 2, ,.., nb b b  (Xem[2], [3]). 

Định lý 2.1. Cho :
n

  là hàm giải tích và số dương 𝑅. Khi đó, điều kiện cần và đủ để có một 

hàm  0 , supp [0, ]
n

C R 


 
 sao cho        là với mỗi số 𝑁 > 0 đều có một số 𝐶𝑁 > 0 sao 

cho 

   1 .
N R n

C e


   


                     (2.1) 

Chứng minh. Điều kiện cần: Giả sử      0 , supp [0, ], 
n

C R     


  
và 𝑁 là một số 

dương. Ta cần chứng minh tồn tại hằng số 𝐶𝑁 > 0 thỏa mãn đánh giá (2.1). Thật vậy, ta có biến đổi   của 

hàm là một hàm giảm nhanh, do    0

n n
C



. Hơn nữa, ta còn có thể thác triển  lên trên .

n
 

     ,
2

[0, ]
: 2 .

n
i x

B R
e x dx


     

 
   

với 1 1 1

, ,

n n n

k k k k k k k k k

k k k

x x x i x i      

  

      
. 

Dễ thấy,    là hàm khả vi vô hạn trên .
n

Ngoài ra, ta có 

       ,
22

n

n
i x

F e iD x dx


    
 

   

và do  supp [0, ] |n
R x x R    

 nên ta có 
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,
2

, ,
2

2

2 , .              

n
i x

x R

n
x i x

x R

e iD x dx

e iD x dx i



 

    

    

 



 



 

   



  

điều này dẫn đến  

       , ,
22
n

x i x

x R
F e iD x dx

 
    

 


   

   ,
2          = 2 .
n

x

x R
e D x dx

 
 



                                  (2.2) 

với x R  thì  

,
.

x x R
e e e

  
                                          (2.3) 

Từ (2.2) và (2.3) ta có 

  , ,
R R n

Ce Ce
 

   


   
 

trong đó 
   22 .

n

x R
C D x dx


 




   

Do đó, với mỗi 𝑁 > 0 đều có một số 𝐶𝑁 > 0 để  

   1 , .
N R n

NC e


   
 

                                         (2.4) 

tương tự, ta có 

      , .
R n

D x CR e
  

    


   
 

Nên    là hàm giải tích trên .
n

 

Điều kiện đủ: Giả sử đánh giá (2.1) đúng.  

Ta cần chứng minh  0 , supp [0, ]
n

C B R 


 
. Thật vậy, từ bất đẳng thức (2.1) tích phân 

   ,
2( ) 2

n

n
i x

x e d



    




   

là xác định với mọi 𝑥, đồng thời nó là hàm khả vi theo 𝑥, do  ,i x
e


   là hàm có tích phân trên 

n
hội tụ 

đều theo 𝑥. Với mỗi 
n

  , do hàm  ,i x
e


 



là hàm giải tích trên 
n

nên nó giải tích theo từng biến, ta 

có: 

   ,
2( ) 2

n

n
i x

x e d



    




   

       
  1 1 2

(  )

2 1 22  ( , ,..., )

n

j jj

n

n
i x x

ne d
 


     







  

       
  1 1 2 2 3

( )

2 1 2 32 ( , , ..., )

n

j jj

n

n
i x x x

ne d
  


      

 





  

      
  1

(  )

2 12  ( ,..., )

n

j jj

n

n
i x

ne d



    





  

      
  ,

22  ( ) .
n

n
i x i

e i d
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Khi đó, từ bất đẳng thức (2.1) có 
2

(. )  ( )
n

i L   nên ta có 

  , ,
 ( ) 2 ( )

n n

n i x i i x i

x
i e e i d dx

   


       

   

 
     

                  
  , , ,
2 ( )

n n

n i x i x i x i

x
e e e i d dx

   


    

  

 
    

                  
1

( [ (. )])( )i  


   

                  ( ).i     

Ta có: 

  ,
2( ) 2 ( )

n

n
i x i

x e i d
 


     

 


 

 

  ,
22 ( )

n

n
i x i

e i d
 


    

 


 

 

, 1
 (1 )

n

R x n

nC e d
 


 

  


   

nếu 

1
, .x R x

t
 

 

Khi đó  

( )

,

0 0

lim  lim  0

R x x

R x t

t t

e e
 





   

 
 

mà

1
(1 )

n

n
d


 

 


 hội tụ, nên ( ) 0,x x R   , do đó  0 , supp [0, ].

n
C B R 


 
 

Định lý được chứng minh. 

3. Kết luận 

Bài báo đã trình bày chi tiết và hệ thống lại về các không gian hàm cơ bản, không gian hàm suy rộng, 

lý thuyết hàm suy rộng, phép biến đổi Fourier của nó và dạng phức của Định lý Paley- Wiener cho hình cầu

n
trong không gian hàm cơ bản. 

 Sau nội dung này, tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm về dạng phức của Định lý Paley- Wiener cho 

tập bất kì, tập sinh bởi dãy số, tập sinh bởi đa thức và tập lồi. 
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 CHƯƠNG TRÌNH CON GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG 

TRONG MAPLE 

 

 

Trần Ngọc Tuấn 
1,*

, Hoàng Ngự Huấn 
2
. 

1 
Trường Đại học Sư  Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên  

2 
Trường Đại học Mỏ Địa Chất 

Email :
1
ngoctuankhcb@gmail.com ;  huanhoangngu@gmail.com 

 

Tóm tắt: 

Bài báo trình bày các phương pháp phương pháp Euler, Euler cải tiến, Euler hoán cải và phương pháp 

Ruge-Kutta  giải gần đúng phương trình vi phân thương,  sau đó chúng tôi đưa ra các ví dụ và lập các 

chương trình con cho từng phương pháp đã nêu băng ngôn ngữ Maple để giải các bài toàn một cách tổng 

quát hơn cho từng phương pháp, kết quả thu được dưới dạng bảng .    

Từ khóa: Euler, Euler hoán cải, Euler cải tiến, Runge-Kutta 

 1.  Mở đầu 

Phương trình vi phân thường nói chung không có cách giải tổng quát, mà chỉ có cách giải cho từng 

trường hợp đặc biệt mà hầu như các cách giải đó chỉ áp dụng cho phương trình tuyến tính, còn các phương 

trình phi tuyến thì việc tìm nghiệm vô cùng khó khăn, vì vậy cần giải số các phương trình trên, chẳng hạn 

như phương pháp Euler, Euler cải tiến, Euler hoán cải, Runge-Kutta... Áp dụng các chương trình máy tính 

để giải các bài toán từ lâu đã được chú ý và cho đến nay đã xuất hiện rất nhiều chương trình dành riêng cho 

lĩnh vực toán học như: Matlab, Mathematica, Maple… Có một thực tế là: cho dù rất hiện đại, các chương 

trình này vẫn bộc lộ những hạn chế, ví dụ như: chương trình giải bằng phương pháp Euler, thế nhưng bản 

thân phương pháp này cũng có những dạng biến đổi khác như phương pháp Euler cải tiến, phương pháp 

Euler hoán cải. Bản thân phương pháp Range-Kutta cũng có các cấp khác nhau, và chương trình Maple chỉ 

chọn một cấp duy nhất. Thêm vào đó các kết quả tính toán không được trình bày dưới dạng bảng, hoặc bảng 

được ra không theo ý muốn người sử dụng… Từ đây xuất hiện một ý tưởng rất tự nhiên là: ta có thể tận 

dụng ngay ngôn ngữ lập trình được tạo ra trên chúng để tạo ra các chương trình con riêng để biên tập lại các 

phương pháp toán học. Điều này rất quan trọng, hữu ích cho giảng viên và sinh viên trong giảng dạy toán 

cao cấp ở các trường đại học. Trong khuôn khổ bài báo này, chúng ta sẽ lập các chương trình con để giải số 

phương trình vi phân thường mà cụ thể chính là giải bài toán Cauchy để phục vụ việc giảng dạy. 

2. Phương pháp Euler 

Đầu tiên ta sẽ giải bài toán Cauchy cho phương trình cấp một bằng phương pháp Euler. Giả sử trên đoạn 

[𝑥0, 𝑥0 + 𝑎] cần tìm nghiệm của bài toán Cauchy 

mailto:huanhoangngu@gmail.com
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𝑑𝑦

𝑑𝑐
= 𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑦(𝑥0) = 𝑦0 (1) (1) 

Chia đoạn [𝑥0, 𝑥0 + 𝑎]  thành các đoạn nhỏ bởi các điểm chia 𝑥0, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 . Thông thường ∆𝑥𝑛 =

𝑥𝑛+1 − 𝑥𝑛 = ℎ  là hằng số và được gọi là bước nhảy, các điểm 𝑥𝑖  được gọi là nút. Trong lời giải số ta đi 

tìm giá trị xấp xỉ 𝑦𝑖   của nghiệm đúng 𝑦(𝑥𝑖)  tại các nút được chọn trong đoạn [𝑥0, 𝑥0 + 𝑎]. 

Trong phương pháp Euler ta giả sử rằng: vế phải  𝑓(𝑥, 𝑦)của phương trình vi phân trên từng đoạn 

[𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1], 𝑖 = 0,1,2, . . , 𝑛 , là hằng số và bằng 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖). 

Để lấy tích phân của phương trình (1) trên đoạn [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1], , ta phải giải các phương trình của phương 

pháp Euler sau: 

𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛), 𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 + ℎ.   
(2) 

Ý nghĩa hình học của phương pháp: trên đoạn [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1],  coi rằng đạo hàm  của hàm ẩn là hằng 

số, tức là đường tích phân là đoạn thẳng. Ví dụ, trên đoạn [𝑥0, 𝑥1]  hệ số góc của đường thẳng bằng 

𝑓(𝑥0, 𝑦0), tức là nghiệm được thế bằng đoạn thẳng của tiếp tuyến của đường tích phân tại điểm (𝑥0, 𝑦0). 

Ta có thể lập chương trình con để tính toán theo sơ đồ trên như sau (xem phụ lục 1) 

Các tham số nhập vào của chương trình con là: biến ode chứa phương trình vi phân; biến ic chứa điều 

kiện ban đầu dưới dạng đẳng thức ; 𝑦(𝑥0) = 𝑦0 biến domain — miền biến đổi của biến độc lập được cho 

dưới dạng 𝑥 = 𝑥0. . 𝑥𝑚𝑎𝑥; biến 𝑁 là số lượng các điểm chia. Chương trình sẽ cho bẳng giá trị (𝑥, 𝑦). Ta 

xem xét chương trình con này qua các ví dụ. 

Bài toán 1. Bằng chương trình con giải phương trình vi phân sau. 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑥 +𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 

𝑦

√7
; 𝑦(0,5) = 0,6  

Trên đoạn [0,5; 1.5]. 

Lời giải. Lập phương trình, điều kiện ban đầu và đoạn tìm nghiệm 

> ode1 := diff( y(x), x ) = x+cos(y/sqrt(7.)); 

  ic1 := y(0.5)=0.6; domain:=x=0.5..1.5; 

 

 

 

Giải bài toán bằng lệnh 

> Euler( ode1, ic1, domain, 10 ); 
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Bài toán 2. Sử dụng phương pháp Euler với số điểm chia 𝑁 = 2,4,8, tìm giá trị xấp xỉ 𝑦(2) của nghiệm 

của bài toán Cauchy 

. 

Lời giải. Lập bài toán 

  > ode2 := diff( y(t), t )*sin(t) + y(t) = 3; 

  ic2 := y(1)=2; 

 

 

Nhập tọa độ của điểm ban đầu và số lượng các điểm chia dưới dạng bảng 

> a2 := 1; b2 := 2; N2 := [ 2, 4, 8 ]; 

 

 

 

Lập giá trị của bước chia 

> H2 := map( n->(b2-a2)/n, N2 ); 

 

Tiến hành tính toán với  

> sol2 := Euler( ode2, ic2, t=a2..b2, N2[1] ): 
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  Y2[1] := sol2[N2[1]+2,2]; 

 

Với  

> sol2 := Euler( ode2, ic2, t=a2..b2, N2[2] ): 

  Y2[2] := sol2[N2[2]+2,2]; 

 

Với  

> sol2 := Euler( ode2, ic2, t=a2..b2, N2[3] ): 

  Y2[3] := sol2[N2[3]+2,2]; 

 

  Kết quả được biểu diễn dưới dạng bảng. Đầu tiên ta mở gói lênh linalg (xem phụ lục 2) 

Phương pháp Euler (2) rất đơn giản, nhưng điểm yếu cơ bản của nó là: sai số tăng rất nhanh. Khi thay 

thế một đoạn của đường tích phân thực bằng đoạn thẳng của tiếp tuyến của nó, thì sau một khoảng với độ 

dài  ta sẽ tách ra hơi chệch một chút so với đường cong. Tiếp theo, khi tính giá trị đạo hàm ở điểm mới, ta 

đã có một sai số nào đó giữa giá trị thực và kết quả tính toán. Thêm vào đó, lại có một sai số nữa xuất hiện 

khi ta thay đoạn cong bằng một đoạn thẳng…Kết quả là: sự chính xác thu được là không cao. Khi giảm độ 

dài khoảng, tính chính xác tăng lên, nhưng không nhiều; có thể coi rằng:  sai số tỷ lệ thuận với độ dài 

khoảng  và phương pháp này là phương pháp với độ chính xác cấp một. 

Có nhiều cách để cải tiến phương pháp Euler và một trong những sô đồ cải tiến để giải bài toán (1) có 

dạng 

{𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 + ℎ, 𝑦
𝑛+1
∗ = 𝑦

𝑛
+ ℎ𝑓(𝑥𝑛, 𝑦

𝑛
), 𝑦

𝑛+1
= 𝑦

𝑛
+

ℎ

2
[𝑓(𝑥𝑛, 𝑦

𝑛
) + 𝑓(𝑥𝑛+1, 𝑦

𝑛+1
∗ )]    (3) 

trong đó  là bước nhảy. Ta gọi phương pháp (3) là phương pháp Euler cải tiến. 

Sau đây là chương trình con cụ thể hóa phương pháp Euler cải tiến  (xem phụ lục 3) 

 Dùng chương trình con trên để giải bài toán 1, ta được kết quả như sau 

> EulerCaitien(ode1, ic1, domain, 10); 
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Có để đưa ra một sơ đồ cải tiến khác 

{𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 + ℎ 𝑦
𝑛+

1
2

= 𝑦𝑛 +
ℎ

2
𝑓(𝑥𝑛, 𝑦𝑛) 𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ𝑓 (𝑥𝑛 +

ℎ

2
, 𝑦

𝑛+
1
2

)        (4) 

Và gọi phương pháp (4) là phương pháp Euler hoán cải. 

Sau đây là một trong những chương trình con đơn giản nhất chuyển hóa sơ đồ của phương pháp Euler 

hoán cải (xem phụ lục 4) 

Để so sánh, ta sẽ giải bài toán 1 và 2 bằng phương pháp Euler hoán cải.  

Đầu tiên là bài toán 1: 

> ImprEuler( ode1, ic1, domain, 10 ); 

 

Lời giải bài toán 2: 

  > sol2 := ImprEuler( ode2, ic2, t=a2..b2, N2[1] ): 

  Y2[1] := sol2[N2[1]+2,2]; 
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> sol2 := ImprEuler( ode2, ic2, t=a2..b2, N2[2] ): 

  Y2[2] := sol2[N2[2]+2,2]; 

 

> sol2 := ImprEuler( ode2, ic2, t=a2..b2, N2[3] ): 

  Y2[3] := sol2[N2[3]+2,2]; 

 

> v0 := vector( [ 'h', 'N', 'Y(2)' ] ): 

  v1 := vector( [ H2[1], N2[1], Y2[1] ] ): 

  v2 := vector( [ H2[2], N2[2], Y2[2] ] ): 

  v3 := vector( [ H2[3], N2[3], Y2[3] ] ): 

  stackmatrix( v0, v1, v2, v3 ); 

 

  3. Phương pháp Runge-Kutta 

Xét thêm một nhóm các phương pháp phổ biến giải bài toán Cauchy (1) đối với phương trình vi phân 

thường – phương pháp Runge-Kutta. 

Biểu diễn nghiệm cần tìm 𝑦 = 𝑦(𝑥) của bài toán (1) trong lân cận của từng điểm = 𝑥𝑛 , 𝑛 = 0,1,2, … ,  

bằng chuỗi Taylor và tính 𝑦(𝑥𝑛+1). Khi đó, nếu đặt 𝑥𝑛+1 − 𝑥𝑛 = ℎ , ta thu được đẳng thức sau 

𝑦(𝑥𝑛+1) = 𝑦(𝑥𝑛) + ℎ.
𝑑𝑦

𝑑𝑥
|

𝑥=𝑥𝑛

+
ℎ2

2!
.

𝑑2

𝑑𝑥2
+ ⋯ 

Tùy thuộc vào số lượng các số hạng trong công thức cuối mà ta thu được sơ đồ tính toán với độ chính 

xác khác nhau. Lưu ý là nếu trong công thức khai triển ta chỉ giữ các số hạng tới cấp một, thì ta thu được sơ 

đồ tính toán của phương pháp Euler. Như vậy, phương pháp Euler chỉ là trường hợp riêng của phương pháp 

Runge-Kutta. 

Phương pháp Runge-Kutte cấp hai là một trong các phương pháp phổ biến nhất và nó có sơ đồ theo các 

công thức sau 
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{𝐾1
(𝑛)

= 𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛) 𝐾2
(𝑛)

= 𝑓(𝑥𝑛 + ℎ, 𝑦𝑛 + 𝐾1
(𝑛)

) 𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 +
ℎ

2
(𝐾1

(𝑛)
+ 𝐾2

(𝑛)
)               (5) 

Ý nghĩa hình học của các công thức trên là: qua điểm  (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛) kẻ một đường thẳng (không phải là tiếp 

tuyến của đường tích phân) có hệ số góc bằng trung bình cộng hệ số góc của các tiếp tuyến trong phương 

pháp Euler trong hai bước liên tiếp. Nghiệm chính là tung độ của giao điểm của đường thẳng này với đường 

thẳng đứng 𝑥 = 𝑥𝑛+1. 

Xét thêm một sơ đồ tính toán phổ biến nữa của phương pháp Runge-Kutte cấp bốn 

{𝑘1
(𝑛)

= ℎ𝑓(𝑥𝑛, 𝑦𝑛), 𝑘2
(𝑛)

= ℎ𝑓 (𝑥𝑛 +
ℎ

2
, 𝑦𝑛 +

𝑘1
(𝑛)

2
) 𝑘3

(𝑛)
= ℎ𝑓 (𝑥𝑛 +

ℎ

2
, 𝑦𝑛 +

𝑘2
(𝑛)

2
) 𝑘4

(𝑛)

= ℎ𝑓(𝑥𝑛 + ℎ, 𝑦𝑛 + 𝑘3
(𝑛)

) 𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 +
1

6
(𝑘1

(𝑛)
+ 2𝑘2

(𝑛)
+ 2𝑘3

(𝑛)
+ 𝑘4

(𝑛)
)   

(6) 

Sơ đồ này dễ dàng được lập trình. Ví dụ, chương trình cho sơ đồ (5) có thể được thực hiện như sau (xem 

phụ lục 5) 

Để minh họa, ta dùng chương trình để giải các bài toán 1 và 2. 

Lời giải bài toán 1: 

 > ode1 := diff( y(x), x ) = x+cos(y(x)/sqrt(7.)); 

  ic1 := y(0.5)=0.6; domain:=x=0.5..1.5; 

 

 

 

> RungeKutta2( ode1, ic1, x=0.5..1.5, 10 ); 

 

 Lời giải bài toán 2: 

  > ode2 := diff( y(t), t )*sin(t) + y(t) = 3; 
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  ic2 := y(1)=2; 

 

 

> a2 := 1; b2 := 2; N2 := [ 2, 4, 8 ]; 

 

 

 

> H2 := map( n->(b2-a2)/n, N2 ); 

 

> sol2 := RungeKutta2( ode2, ic2, t=a2..b2, N2[1] ): 

  Y2[1] := sol2[N2[1]+2,2]; 

 

> sol2 := RungeKutta2( ode2, ic2, t=a2..b2, N2[2] ): 

  Y2[2] := sol2[N2[2]+2,2]; 

 

> sol2 := RungeKutta2( ode2, ic2, t=a2..b2, N2[3] ): 

  Y2[3] := sol2[N2[3]+2,2]; 

 

> v0 := vector( [ 'h', 'N', 'Y(2)' ] ): 

  v1 := vector( [ H2[1], N2[1], Y2[1] ] ): 

  v2 := vector( [ H2[2], N2[2], Y2[2] ] ): 

  v3 := vector( [ H2[3], N2[3], Y2[3] ] ): 

  stackmatrix( v0, v1, v2, v3 ); 
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  Chúng ta cũng ó thể giải các bài toán này bằng lệnh dsolve, trong đó dùng tùy chọn 

type=numeric và chỉ ra phương pháp giải method=classical[rk2]. 

Chương trình con của phương pháp Runge-Kutta bậc 4 như sau (xem phụ lục 6) 

Ta có thể dùng chương trình con Runge-Kutta 4 để giải hai bài toán 1 như sau 

> RungeKutta4(ode1, ic1, domain, 10); 

 

.4. Kết luận 

Như vậy ta đã lập được tổng cộng 5 chương trình con, cụ thể hóa các phương pháp giải số: phương pháp 

Euler, phương pháp Euler cải tiến, phương pháp Euler hoán cải (ImprEuler), phương pháp Runge-Kutta cấp 

hai và phương pháp Runge-Kutta cấp bốn. Sau đó ta lần lượt áp dụng các chương trình con trên để giải số 

cụ thể hai bài toán. Kết quả thu được dưới dạng bảng  và có thể dùng trực tiếp vào việc trình chiếu phục vụ 

bài giảng cho sinh viên. 

Với những kết quả thu được ta có thể mở rộng cho những phương pháp khác như phương pháp sai phân 

hữu hạn, hoặc phương pháp bắn để giải bài toán biên.  

5. Tài liệu tham khảo 

[1]. Nguyễn Hữu Điển. Thực hành tính toán trong Maple, NXB. Đại học quốc gia Hà Nội, 2015. 

[2]. Tạ Văn Đĩnh. Phương pháp tính (Dùng cho các trường ĐH kỹ thuật), 1999 

[3]. Matrosov A. V. Maple 6. Giải các bài toán toán học và cơ học, Nhà xuất bản BXV Peterburg, 2001. 

[4]. Goloskokov D. P. Giải các phương trình toán lý trong hệ Maple, Sankt-Peterburg, 2010.  

  



Chương trình con giải phương trình vi phân thường trong maple 

 

 265 

PHỤ LỤC 

 Phụ lục 1. 

> Euler := proc( ode, ic, domain, N ) 

    local h, i, t, y, F, L, X; 

    t := lhs(domain);  

    y := op(0,lhs(ic)); 

    h := ( op(2,rhs(domain))-op(1,rhs(domain)) )/N; 

    solve(ode,diff(y(t),t)): 

    F := unapply(%,(t,y)); 

    X := evalf( [ op(lhs(ic)), rhs(ic) ] ); 

    L := X; 

    for i from 1 to N do 

      X := X + [ h, h*F(op(X)) ]; 

      L := L, X; 

    end do; 

    return matrix(N+2,2,[[t,y],L]) 

  end proc: 

Phụ lục 2. 

> with( linalg ): 

và lập bảng sau 

> v0 := vector( [ 'h', 'N', 'Y(2)' ] ): 

  v1 := vector( [ H2[1], N2[1], Y2[1] ] ): 

  v2 := vector( [ H2[2], N2[2], Y2[2] ] ): 

  v3 := vector( [ H2[3], N2[3], Y2[3] ] ): 

  stackmatrix( v0, v1, v2, v3 ); 

 

Phụ lục 3. 

> EulerCaitien := proc (ode, ic, domain, N) 

 local h, i, t, y, F, L, X, X1, X2, X3, X4;  

  t := lhs(domain);  

  y := op(0, lhs(ic)); 

  h := (op(2, rhs(domain))-op(1, rhs(domain)))/N; 

  solve(ode, diff(y(t), t)); 
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  F := unapply(%, t, y); 

  X := evalf([op(lhs(ic)), rhs(ic)]); 

  L := X; 

  for i to N do X1 := [h, h*F(op(X))]; 

  X2 := X+X1; 

  X3 := [h, h*F(op(X2))]; 

  X4 := (1/2)*X+(1/2)*X2+(1/2)*X3; 

  X := X4; L := L, X 

  end do;  

 return matrix(N+2, 2, [[t, y], L]) 

 end proc; 

 

Trong chương trình trên, ở bước đầu tiên 𝑖 = 1, ta có thể thấy ngay được sự phức tạp trong tính toán 

 

𝑋: = [𝑥0, 𝑦0] 
𝑋1 ≔ [ℎ, ℎ ∗ 𝐹(𝑥0, 𝑦0)] 

𝑋2 ≔ [𝑥0, 𝑦0] + [ℎ, ℎ ∗ 𝐹(𝑥0, 𝑦0)] 
= [𝑥0 + ℎ, 𝑦0 + ℎ ∗ 𝐹(𝑥0, 𝑦0)] 

𝑋3 ≔ [ℎ, ℎ ∗ 𝐹(𝑥0 + ℎ, 𝑦0 + ℎ ∗ 𝐹(𝑥0, 𝑦0))] 

𝑋4 ≔
1

2
([𝑥0, 𝑦0] + [𝑥0 + ℎ, 𝑦0 + ℎ ∗ 𝐹(𝑥0, 𝑦0)] + ⋯ … + [ℎ, ℎ ∗ 𝐹(𝑥0 + ℎ, 𝑦0 + ℎ ∗ 𝐹(𝑥0, 𝑦0))] ) 

𝑋4 ≔ [𝑥0 + ℎ, 𝑦0+ . . … + ℎ ∗
𝐹(𝑥0, 𝑦0) + 𝐹(𝑥0 + ℎ, 𝑦0 + ℎ ∗ 𝐹(𝑥0, 𝑦0))

2
 ] 

Phụ lục 4. 

> ImprEuler := proc( ode, ic, domain, N ) 

   local h, i, t, y, F, L, X, X1, X2; 

    t:=lhs(domain); 

    y:=op(0,lhs(ic)); 

    h:=(op(2,rhs(domain))-op(1,rhs(domain)))/N; 

    solve(ode,diff(y(t),t)): 

    F:=unapply(%,(t,y)); 

    X:=evalf([op(lhs(ic)), rhs(ic)]); 

    L:=X; 

    for i from 1 to N do 

      X1:=X + [h, h*F(op(X))]; 

      X2:=X + [h, h*F(op(X1))]; 

      X:=(X1 + X2)/2; 

      L:=L, X; 

    end do; 
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    return matrix(N+2,2,[[t,y],L]) 

  end proc: 

Ở đây, các tham số nhập vào cũng giống như chương trình con Euler. 

 

 

Phụ lục 5. 

> RungeKutta2 := proc( ode, ic, domain, N ) 

    local f, h, i, t, y, F, L, X, X1, X2; 

    t := lhs(domain); 

    y := op(0,lhs(ic)); 

    h := ( op(2,rhs(domain))-op(1,rhs(domain)) )/N; 

    solve( ode, diff(y(t),t) ): 

    F := unapply( %, (t,y) ); 

    X := evalf( [ op(lhs(ic)), rhs(ic) ] ); 

    L := X; 

    for i from 1 to N do 

      f := F(op(X)); 

      X1 := X + [ h, h*f ]; 

      X2 := X + [ h, h*F(op(X1)) ]; 

      X := (X1 + X2)/2; 

      L := L, X; 

    end do; 

    return matrix(N+2,2,[[t,y],L]) 

  end proc: 

Phụ lục 6. 

> RungeKutta4 := proc (ode, ic, domain, N)  

local h, i, t, y, F, L, X, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8;  

 t := lhs(domain); y := op(0, lhs(ic));  

 h := (op(2, rhs(domain))-op(1, rhs(domain)))/N;  

 solve(ode, diff(y(t), t));  

 F := unapply(%, t, y);  

 X := evalf([op(lhs(ic)), rhs(ic)]);  

 L := X;  

 for i to N do X1 := [h, h*F(op(X))];  

 X2 := X+(1/2)*X1;  

 X3 := [h, h*F(op(X2))];  
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 X4 := X+(1/2)*X3;  

 X5 := [h, h*F(op(X4))];  

 X6 := X+X5;  

 X7 := [h, h*F(op(X5))];  

 X8 := [X[1]+h,     X[2]+(1/6)*X1[2]+(1/3)*X3[2]+(1/3)*X5[2]+(1/6)*X7[2]];  

 X := evalf(X8);  

 L := L, X  

end do;  

return matrix(N+2, 2, [[t, y], L])  

end proc; 

Trong chương trình trên, ở bước đầu tiên 𝑖 = 1, các biến của chương trình con sẽ có dạng như sau: 

𝑋 ≔ [𝑥0, 𝑦0] 
𝑋1 ≔ [ℎ, ℎ ∗ 𝐹(𝑥0, 𝑦0)] = [ℎ, ℎ ∗ 𝑘1] 

𝑋2 ≔ [𝑥0, 𝑦0] +
1

2
[ℎ, ℎ ∗ 𝑘1] = [𝑥0 +

ℎ

2
, 𝑦0 +

ℎ

2
∗ 𝑘1] 

𝑋3 = [ℎ, ℎ ∗ 𝐹 (𝑥0 +
ℎ

2
, 𝑦0 +

ℎ

2
∗ 𝑘1)] = [ℎ, ℎ ∗ 𝑘2] 

𝑋4 = [𝑥0, 𝑦0] +
1

2
[ℎ, ℎ ∗ 𝑘2] = [𝑥0 +

ℎ

2
, 𝑦0 +

ℎ ∗ 𝑘2

2
] 

𝑋5 = [ℎ, ℎ ∗ 𝐹 (𝑥0 +
ℎ

2
, 𝑦0 +

ℎ ∗ 𝑘2

2
)] = [ℎ, ℎ ∗ 𝑘3] 

 
𝑋6 = [𝑥0 + ℎ, 𝑦0 + ℎ ∗ 𝑘3] 

𝑋7 = [ℎ, ℎ ∗ 𝐹(𝑥0 + ℎ, 𝑦0 + ℎ ∗ 𝑘3)] 

𝑋8 = [𝑥0 + ℎ, 𝑦0 +
1

6
(ℎ ∗ 𝑘1 + 2 ∗ ℎ ∗ 𝑘2 + 2 ∗ ℎ ∗ 𝑘3 + 𝑘4)] 



Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và học tập các môn khoa học chung tại 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ      

Ở ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN HIỆN NAY 

 

Cao Xuân Sáng, Bùi Văn Hà 

Khoa Lý luận chính trị, Đại học SPKT Hưng Yên  

Tóm tắt 

Với sứ mệnh đào tạo “nhân đức, nhân tài, nhân trí thức sáng tạo tương lai, phục vụ nhân dân”, 

trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên đã và đang góp phần quan trọng vào việc tạo ra nguồn nhân 

lực chất lượng cao cho xã hội. Một trong những nhân tố góp phần tạo nên kết quả này đó là nhờ việc giảng 

dạy các môn lý luận chính trị. Bằng tri thức phong phú và sự nhiệt huyết, đội ngũ giảng viên lý luận chính 

trị của trường đã và đang không ngừng cung cấp tri thức khoa học, tuyên truyền chủ trương, đường lối của 

Đảng, nhà nước đến sinh viên để họ nâng cao hiểu biết và có lập trường chính trị đúng đắn góp phần vào 

việc xây dựng đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc giảng dạy các môn lý luận chính trị tại 

trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên cũng đang tồn tại một số mặt hạn chế làm ảnh hưởng tới chất 

lượng giáo dục nói chung của toàn trường. Bởi vậy, nghiên cứu vấn đề nâng cao chất lượng giảng dạy các 

môn lý luận chính trị ở trường hiện nay là việc làm có ý nghĩa quan trọng nhằm đưa ra các giải pháp để 

nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường nói chung.  

Từ khóa: nâng cao chất lượng giảng dạy, môn Lý luận chính trị, sinh viên, Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng 

Yên 

1. Đặt vấn đề 

Sinh viên là lực lượng nòng cốt của nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng vai trò quan trọng đối với 

sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy, việc giáo dục và đào tạo sinh viên có đầy đủ đức và tài là nhiệm 

vụ quan trọng của giáo dục đại học. Với đặc thù của mình, các môn Lý luận chính trị đã đóng vai trò quan 

trọng trong việc giáo dục nhân cách tốt đẹp cho sinh viên đặc biệt giúp họ có tri thức, có lý tưởng trung  

thành với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước từ đó họ đóng góp sức mình vào sự phát triển của đất nước. Bởi 

vậy, Lý luận chính trị là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục đại học ở nước ta. Cũng giống như 

nhiều trường khác, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị của 

trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên cũng đang bộc lộ một số hạn chế. Vì vậy, tìm ra hạn chế và 

nguyên nhân của hạn chế này là việc làm quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học, góp phần 

vào sự nghiệp giáo dục nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung.  

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Vai trò của việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị 

Theo khung chương trình đào tạo của giáo dục đại học, ở Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên các 

môn Lý luận chính trị là môn học bắt buộc và được bố trí giảng dạy ngay từ khi sinh viên vào học kỳ 1 của 

năm thứ nhất. Theo chương trình cũ bao gồm: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần 1 

và 2), Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện theo công 

văn của Bộ Giáo dục và đào tạo thì các môn Lý luận chính trị đã được tách ra thành năm môn: Triết học 

Mác- Lênin, Kinh tế chính trị Mác- Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí 

Minh. 
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Mục đích giảng dạy các môn học này là trang bị cho sinh viên thế giới quan, phương pháp luận hay cụ 

thể là cung cấp cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học và các tri thức khoa học đặc biệt là các tri thức 

thuộc về khoa học xã hội và nhân văn để từ đó sinh viên nắm vững, hiểu, phân tích các vấn đề thuộc về kinh 

tế, chính trị, văn hóa và xã hội đang diễn ra trên thế giới và trong nước. Mặt khác, việc giảng dạy các môn 

lý luận chính trị còn trang bị cho sinh viên những kiến thức để các họ hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, từ đó xây dựng lý tưởng cách mạng, niềm tin 

của sinh viên đối với sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. 

Hiện nay các thế lực thù địch vẫn đang sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình” để chống phá sự 

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta với các hình thức tinh vi hơn. Nội dung chính của chiến lược 

“Diễn biến hòa bình” đó là chúng xuyên tạc sự thật để bôi nhọ uy tín của Đảng và Nhà nước, đồng thời 

chúng dựa vào một số vấn đề sự kiện về kinh tế, môi trường, văn hóa, tôn giáo… để kích động người dân 

biểu tình phá hoại đất nước (như một số vụ liên quan đến Fomosa, đến việc dự thảo về việc cho thuê đất, 

đến bạo động ở Phan Rí ở Bình Thuận hay nhiều vụ việc liên quan đến các vấn đề tôn giáo, đền bù đất ở xã 

Đồng Tâm…). Một trong những đối tượng mà các thế lực thù địch ngắm tới để dụ dỗ lôi kéo đó chính là 

thanh niên, sinh viên bởi họ là những chủ nhân tương lai của đất nước, đồng thời là những người trẻ nên 

chưa có sự hiểu biết sâu sắc và chưa có bản lĩnh chính trị vững vàng và dễ bị lợi dụng. Bên cạnh sự mạnh 

dạn, dám nghĩ, dám làm, thì một bộ phận sinh viên cũng còn bồng bột, thích thể hiện quan điểm cá nhân 

cực đoan, thích được sủng ái, chưa đủ kinh nghiệm và sự từng trải để có cách suy xét đúng đắn…Do đó, 

việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị giúp sinh viên hiểu biết và tránh được sự dụ dỗ, lôi kéo của các 

thế lực thù địch. Vì thế việc trang bị cho sinh viên niềm tin và lòng trung thành với chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là việc làm hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, toàn cầu hóa 

cùng với sự tác động mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, mạng xã hội như facebook, Zalo… cũng ảnh 

hưởng đến việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị trên cả hai bình diện tích cực và hạn chế.  

Các môn Lý luận chính trị góp phần phát triển con người toàn diện để nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Đồng thời, các môn học này còn giúp cho sinh viên có lập 

trường tư tưởng kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh làm thất bại 

mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.  

Từ vai trò của sinh viên đối với sự phát triển đất nước, từ vai trò của việc giảng dạy các môn Lý luận 

chính trị, từ một số nhân tố đang tác động mạnh mẽ đến nhân cách của sinh viên Việt Nam và công cuộc 

xây dựng đất nước… chúng ta cần phải phân tích thực trạng giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở các 

trường nói chung và ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên nói riêng để đưa giải pháp giải quyết 

vấn đề này một cách khoa học và hiệu quả theo tinh thần của Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư về việc 

giảng dạy các môn LLCT: “Đổi mới việc học tập LLCT trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm tạo bước 

tiến mới, có kết quả, chất lượng cao hơn, góp phần làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 

đường lối, quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội” [2, tr. 1]. 

2.2. Thực trạng dạy - học các môn Lý luận chính trị ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên hiện 

nay 

2.2.1. Một số kết quả đạt được 

Thứ nhất, mức lương của giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị được nâng cao hơn so với 

trước đây nên họ có điều kiện tập trung học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ và chất lượng giảng dạy. 

Theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp 

ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thì mức phụ cấp 

của giảng giảng dạy các môn Lý luận chính trị là cao nhất với mức phụ cấp 45% đứng lớp. Đây là 

nhân tố quan trọng để giảng viên chuyên tâm hơn với nghề nghiệp đồng thời họ không ngừng học tập 

nâng cao trình độ để phục vụ giảng dạy. Tính đến đầu năm 2021, khoa Lý luận chính trị của trường 

https://luatduonggia.vn/quyet-dinh-244-2005-qd-ttg-ngay-06-10-2005-cua-thu-tuong-chinh-phu/
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đã có 07 tiến sĩ chiếm 31,8%, 15 thạc sĩ chiếm 68,2% trong tổng số 22 giảng viên. Hầu hết đội ngũ 

giảng viên đều được đào chính quy tại các trường có uy tín trong nước như: trường Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí MInh… 

Thứ hai, Nhà trường cũng đã quan tâm tới chất lượng học tập các môn học này, coi đó là một trong 

những môn quan trọng nhất trong việc hình thành nhân cách của sinh viên. Đặc biệt, nhiều trường thường 

xuyên tổ chức các cuộc thi Olympic các môn Khoa học Mác-Lênin cho SV. Dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên 

giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội và phối hợp cùng tập đoàn giáo dục Egroup nhà trường đã vận động và tổ 

chức cho sinh viên tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí 

Minh với tên gọi “Ánh sáng soi đường”. Đây là những cuộc thi quan trọng, là sân chơi trí tuệ cho sinh viên 

để các họ có thêm kiến thức và nâng cao chất lượng giảng dạy của môn học.  

Thứ tư, phần lớn giảng viên Lý luận chính trị của trường đều không ngừng học tập nâng cao trình độ 

và đổi mới phương pháp dạy học. Họ thường xuyên sử dụng các phương tiện và phương pháp giảng dạy 

hiện đại để nâng cao chất lượng dạy học như sử dụng máy chiếu để chiếu bài giảng đồng thời chiếu các bộ 

phim tài liệu theo chủ đề học tập với những hình ảnh cụ thể, sinh động để sinh viên tiếp thu bài học tốt hơn. 

Đồng thời, ngoài việc sử dụng cách dạy truyền thống thì họ sử dụng tối đa các phương pháp giảng dạy hiện 

đại như nêu vấn đề giúp sinh viên tư duy, khuyến khích sinh viên thảo luận nhóm để thuyết trình, trao đổi 

và phản biện… Chính những phương pháp này giúp các em cảm thấy môn học này không khó, không trừu 

tượng mà ngược lại rất hay và gắn liền với thực tiễn đời sống hàng ngày. Mặt khác, ngay từ khi Dịch Covid 

bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam, giảng viên Lý luận chính trị cũng là đội ngũ đi đầu trong việc thực hiện hình 

thức giảng dạy trực tuyến bằng các phần mềm. Cùng với việc vừa dạy, vừa học tập cách thức giảng dạy trên 

mạng cùng với trao đổi thường xuyên giữa các giảng viên, việc giảng dạy trực tuyến của giảng viên Lý luận 

chính trị ngày càng đạt kết quả tốt hơn.  

Ngoài ra, khoa Lý luận chính trị còn thường xuyên tiến hành đổi mới hình thức thi, đánh giá chất 

lượng như: thi viết, viết vận dụng theo hình thức đề mở để các em phát triển tư duy sáng tạo vận dụng kiến 

thức đánh giá, phân tích các vấn đề xã hội. Việc thay đổi linh hoạt các hình thức thi đánh giá chất lượng 

giáo dục môn Lý luận chính trị đã mang lại hiệu quả, đó là làm cho sinh viên thêm hứng thú với môn học, 

buộc sinh viên phải hiểu để biết liên hệ giữa lý luận và thực tiễn 

Như vậy, cùng với sự quan tâm của các cơ quan lãnh đạo, sự chuyên tâm không ngừng đổi mới, nâng 

cao phương pháp và chất lượng giảng dạy của giảng viên nên chất lượng giáo dục các môn Lý luận chính trị 

ngày càng được nâng cao. 

2.2.2. Một số khó khăn và hạn chế  

Thứ nhất, thời gian giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị đã bị giảm so với trước đây. Năm 

2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chủ trương cơ cấu lại các môn LLCT, gộp nhiều môn thành môn 

Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đổi tên Khoa Mác-Lênin thành Khoa Lý luận chính trị. 

Đồng thời, với điều đó thì thời lượng môn học cũng bị giảm đi. Trước kia 3 môn: Triết học, Kinh tế chính 

trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học thì đến năm 2008 tới năm 2019 gộp thành môn Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm hai phần 1 và 2. Việc gộp môn học và đổi tên cũng như thay đổi mục tiêu, 

một phần nội dung môn học đã gây ra một số vấn đề bất cập, tác động không tốt tới tâm lý của đội ngũ 

giảng viên giảng dạy các môn học này, khiến họ thiếu tin tưởng vào sự tồn tại và phát triển của các môn học 

đang giảng dạy. Đồng thời, việc gộp môn học đã gây ra việc giảng viên đi dạy với nhiều chuyên đề mà 

trước đó họ không được đào tạo sâu nên khó có thể có một bài giảng chất lượng cao. Tháng 8/2019, theo 

chủ trương của Bộ Giáo dục và đào tạo lại tách các môn quay trở về thành năm môn ban đầu nhưng hiện tại 

tài liệu cũng mới chỉ là dự thảo 2019 với nhiều chỗ chưa hoàn chỉnh nên gây ra khó khăn trong việc xây 

dựng đề cương môn học và tiến hành giảng dạy.  
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Thứ hai, về cơ sở vật chất chưa thật sự cao. Lớp đào tạo hệ tài năng khoảng 30 sinh viên là hợp lý còn 

lớp hệ thường với số lượng sinh viên từ 50 đến 60 sinh viên là đông nên có ảnh hưởng đến chất lượng giảng 

dạy môn học. Bên cạnh đó, trong các giảng đường không phải lúc nào cũng được trang bị cơ sở vật chất tốt 

để phục vụ giảng dạy như máy chiếu, quạt trần, micro vẫn còn thiếu và chất lượng kém… Vào mùa hè việc 

giảng dạy ở lớp đông với cơ sở vật chất còn thiếu thốn đã gây ra tình trạng cả thầy và trò đều mệt mỏi, điều 

này đã ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng dạy - học.  

Thứ ba, năng lực và phương pháp giảng dạy của một bộ phận giảng viên còn hạn chế. Năng lực của 

giảng viên có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giảng dạy môn học bởi họ là người trực tiếp thực hiện 

công việc giảng dạy. Như chúng ta đã biết, để giảng dạy các môn Lý luận chính trị tốt, giảng viên phải có 

trình độ lý luận, có kiến thức, đặc biệt là vốn hiểu biết xã hội phong phú cùng có phương pháp truyền đạt tốt 

bởi bản chất đây là môn thiên về lý luận với những nội dung, khái niệm, phạm trù trừu tượng.  

Bên cạnh nhiều giảng viên đã sử dụng tốt giáo án điện tử, hình ảnh, phim tài liệu, sử dụng tổng hợp 

các phương pháp seminar, thuyết trình, thảo luận còn không ít giảng viên chậm đổi mới phương pháp giảng 

dạy. Một số giảng viên sử dụng giáo án điện tử chưa hiệu quả, đó là chiếu toàn bộ bản word toàn chữ trên 

màn hình, chỉ thiên về trình chiếu slide mà ít giải thích, phân tích cặn kẽ cho giảng viên, hoặc chỉ sử dụng 

duy nhất thao tác trình chiếu slide mà không kết hợp với viết các đầu mục lên bảng để định hình một khung 

bài giảng. Ngoài ra, còn một bộ phận giảng viên vẫn sử dụng phương pháp thầy đọc, trò chép, giờ học thiếu 

tính đối thoại, tính phản biện khoa học sáng tạo nên dễ gây cảm giác nhàm chán cho sinh viên 

Một bộ phận giảng viên trẻ giảng dạy các môn Lý luận chính trị còn thiếu kiến thức thực tiễn, vốn 

sống và sự hiểu biết về các vấn đề kinh tế, chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội. Điều này làm cho nội dung bài 

giảng trở nên nghèo nàn, trừu tượng, sinh viên khó học và học không hiệu quả, từ đó một số sinh viên 

không thích hoặc sợ học môn học này.  

Một bộ phận không nhỏ giảng viên Lý luận chính trị đã tách rời việc dạy và nghiên cứu khoa học. Do 

chủ yếu đi dạy nên họ không dành nhiều thời gian cho nghiên cứu khoa học. Vì vậy, kiến thức giảng dạy 

của họ ít được bổ sung tri thức mới mà bài giảng thường có sự lặp lại giữa năm này qua năm khác, lớp này 

qua lớp khác. 

Thứ tư, thu nhập của giảng viên dạy Lý luận chính trị còn thấp. Không kể đến những trường đào tạo 

sinh viên chuyên ngành Lý luận chính trị thì chúng ta thấy, nếu như giảng viên giảng dạy các môn khác, 

nhất là những môn thuộc chuyên ngành đào tạo sinh viên còn có nhiều khoản thu nhập từ hướng dẫn sinh 

viên làm nghiên cứu khoa học, báo cáo thực tập, làm đồ án, khoa luận tốt nghiệp thì giảng viên Lý luân 

chính trị chỉ có một khoản thu duy nhất là từ việc giảng dạy trên lớp. Vì thế, họ phải tìm cách bươn chải để 

nâng thu nhập, ít thời gian tự nghiên cứu, học tập nâng cao kiến thức. Mức thu nhập thấp không chỉ ảnh 

hưởng tới trình độ chuyên môn, lòng nhiệt tình với công tác giảng dạy mà còn tới đạo đức nghề nghiệp.  

Thứ năm, một bộ phận sinh viên có ý thức học các môn Lý luận chính trị còn thấp. Mặc dù đây là môn 

học bắt buộc trong chương trình giáo dục đại học nhưng một bộ phận SV vẫn cho đây chỉ là môn phụ nên 

coi thường, không chịu học như các môn khác… Mặt khác, bên cạnh những tác động tích cực thì xu thế 

toàn cầu hóa, giao lưu hội nhập quốc tế, sự biến đổi về văn hóa trong nước cũng tác động tiêu cực tới ý thức 

chính trị của sinh viên. Các thế lực thù địch lại luôn tìm cách chống phá, xóa bỏ âm mưu vai trò lãnh đạo 

của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó họ phủ nhận tính khoa học của chủ nghĩa Mác-

Lênin, tuyên truyền phát triển con đường phi xã hội chủ nghĩa; họ lợi dụng một số sự kiện liên quan đến 

kinh tế, môi trường, dân tộc, tôn giáo, văn hóa… để kích động người dân chống phá chính quyền làm chi 

sinh viên cũng bị lung lay dao động.  

Như vậy, thực trạng giảng dạy Lý luận chính trị ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên đang 

bộc lộ những mặt tích cực và hạn chế cùng những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vấn đề đặt ra là 

chúng ta cần đề xuất một số giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học này.  
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2.3. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở trường 

Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên hiện nay 

Thứ nhất, xây dựng kết cấu và nội dung chương trình các môn hợp lý Trong Nghị quyết số 

37/NQ-TW, Đảng ta nhấn mạnh sự cần thiết của “Đổi mới nội dung, chương trình giáo dục chủ nghĩa Mác-

Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn lý 

luận và thực tiễn, khắc phục sự trùng lắp, khép kín” [1]. 

Thực hiện việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và đào 

tạo, khoa Lý luận chính trị của trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên đã tiến hành xây dựng chương 

trình mới dựa trên chương trình khung do Bộ ban hành. Đánh giá về tài liệu dự thảo các môn Lý luận chính 

trị ban hành tháng 8 nă 2019 chúng tôi thấy nhiều điều hợp lý vì đưa vào trong đó nội dung mới, mang tính 

thời sự, thu hút được sự quan tâm của sinh viên. Chính vì vây, chương trình đào tạo cụ thể các môn của của 

Khoa cần bám sát tài liệu dự thảo đồng thời chia thời lượng giảng dạy hợp lý, nâng cao thời lượng giảng 

dạy về tính thực tiễn thời sự của các vấn đề để đảm bảo nội dung môn học và làm cho môn học có tính thời 

sự hơn, giúp cho sinh viên hiểu biết và vận dụng những điều được học để phân tích thực tiễn. 

Ngoài ra, cần phải xây dựng các hình thức thi một cách phù hợp, bởi vì mỗi hình thức đánh giá chất 

lượng đều có tính hai mặt. Ví dụ, chỉ áp dụng thi theo hình thức trắc nghiệm thì khó đánh giá được mức độ 

vận dụng kiến thức của sinh viên, đồng thời giảm khả năng viết tự luận của sinh viên, thi theo hình thức viết 

tiểu luận dẫn tới tình trạng sinh viên lên mạng, cóp chép từ những nguồn tài liệu khác… Vì vậy, các giảng 

viên trực tiếp giảng dạy và những người làm công tác quản lý giáo dục cần phải xây dựng một hệ thống thi 

sao cho phù hợp và hiệu quả nhất.  

Thứ hai, nâng cao trình độ và phương pháp giảng dạy của giảng viên Lý luận chính trị 

Chúng tôi cho rằng, đây là giải pháp quan trọng nhất để nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học 

này. Bởi giảng viên nói chung, giảng viên giảng dạy môn Lý luận chính trị nói riêng đều có vai trò quan 

trọng trong việc khơi dậy tinh thần ham học, sự yêu thích môn học cho sinh viên. Các môn Lý luận vốn 

được coi là trừu tượng, nhiều lý luận và khô khan nên nếu giảng viên không có kiến thức chuyên sâu, vốn 

hiểu biết rộng, phương pháp giảng dạy cuốn hút thì sinh viên rất dễ buồn ngủ, học không hiểu nên môn học 

đã khó lại càng trở nên khó hơn. Do đó, giảng viên phải không ngừng nâng cao kiến thức bằng việc ham 

đọc, nghiên cứu khoa học và thường xuyên theo dõi, nắm bắt các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội trong 

nước và quốc tế. Hiện nay Khoa Lý luận chính trị có 7 tiến sĩ chiếm 31,8% trong tổng số 22 giảng viên là 

con số chưa thật sự cao với yêu cầu của một trường Đại học. Mặt khác, hiện tại đội ngũ nghiên cứu sinh 

đang bị trống, một số giảng viên đang có trình độ thạc sỹ đang ngại đi học Nghiên cứu sinh vì đầu vào khó 

khăn và do yếu tố kinh tế. Chính vì vậy, nhà trường, khoa và bản thân giảng viên chưa làm nghiên cứu sinh 

cần có biện pháp để động viên, quyết tâm cố gắng hoàn thiện để nâng cao trình độ và bổ sung vào nguồn 

nhân lực chất lượng cao của nhà trường.  Mặt khác, giảng viên Lý luận chính trị cần thường xuyên đổi mới 

phương pháp dạy học, không nên đọc chép, cũng không chỉ đơn thuần một phương pháp trình chiếu slide. 

Mặt khác, nếu thiên về lấy ví dụ, áp dụng thì SV rất thích nghe nhưng mặt trái là sau khi học xong thì không 

nhớ nội dung chính môn học… Mỗi phương pháp đều có tính hai mặt nên giảng viên phải khai thác các 

phương pháp ở mức vừa phải để nâng cao chất lượng giảng dạy. Mặt khác,  

Thứ ba, nhà nước và nhà trường cần có cơ chế nâng cao thu nhập cho giảng viên lý luận chính trị 

Như tác giả đã trình bày ở phần giải pháp thứ hai, giảng viên giảng dạy môn Lý luận chính trị có vai 

trò quan trọng đến nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên thời gian vừa qua chúng ta thấy, thu nhập của 

giảng viên Lý luận chính trị ở các trường nói chung và ở Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên nói riêng là 

thấp so với giảng viên các ngành khác bởi thu nhập chỉ dựa trên đứng lớp. Trong khi đó, giảng dạy Lý luận 

chính trị lại rất mệt vì nhiều lý thuyết, nói nhiều và đặc biệt là thường xuyên phải dạy lớp đông nên giảng 

viên rất hao tổn về mặt thể lực và tinh thần. Vì vậy, lãnh đạo trường cần có chính sách quan tâm hơn nữa về 
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mặt lợi ích cho giảng viên Lý luận chính trị. Điều này Đảng ta đã quán triệt rõ: “Xây dựng cho được đội 

ngũ giáo viên Lý luận chính trị tâm huyết, yêu nghề, tuyệt đối trung thành, có niềm tin, có kiến thức mới 

gắn với thực tiễn. Đây là nhân tố quyết định sự thành công của việc tiếp tục đổi mới học tập Lý luận chính 

trị trong nhà trường” [2, tr. 2]. 

Thứ tư, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất khi giảng dạy các môn Lý luận chính trị 

Ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên việc nay tiến hành dạy các môn Lý luận chính trị 

không có người trợ giảng cùng nên phải đảm nhiệm nhiều công việc một lúc: điểm danh, quản lý lớp và dạy 

học. Điều này đã ảnh hưởng tới chất lượng giảng dạy. Vì vậy, theo kiến nghị của chúng tôi, cần phải dạy Lý 

luận chính trị với tiêu chuẩn như sau: giờ giảng lý thuyết: tối đa 60 SV/1 giảng đường, giờ thảo luận phải 

chia nhóm: tối đa 20 SV/1 giảng đường. Đồng thời, các giảng đường cần trang bị đầy đủ thiết bị để phục vụ 

học tập như: máy chiếu, micro, quạt trần hay điều hòa tùy theo mức đóng góp học phí của từng trường… 

Ngoài ra, xu thế hiện nay sinh viên rất lười đọc sách, mua sách, giáo trình nên thư viện các trường cần trang 

bị đầy đủ giáo trình chuẩn và sách tham khảo để phục vụ việc mượn đọc cho sinh viên.  

3. Kết luận  

Nội dung giảng dạy của các môn Lý luận chính trị là về đạo đức, văn hóa truyền thống, kinh tế, chính 

trị, văn hóa, xã hội đồng thời trang bị cho sinh viên thế giới quan, phương pháp luận khoa học để sinh viên 

có vốn hiểu biết phong phú, đúng đắn để từ đó giải quyết tốt các vấn đề trong cuộc sống. Đồng thời các 

môn Lý luận chính trị còn bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên để sinh viên trung thành với chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng nhân 

cách sinh viên toàn diện cả đức và tài, là nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội. Mặc dù có vai trò quan 

trọng như vậy nhưng việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng 

Yên vẫn còn tồn đọng một số hạn chế mà có nguyên nhân từ nhiều phía cả khách quan và chủ quan. Từ đó, 

việc đưa ra và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục môn học là việc làm cần 

thiết. Trong đó theo chúng tôi, giải pháp nâng cao năng lực, phương pháp giảng dạy và đạo đức của người 

thầy là quan trọng nhất bởi đây là nhân tố quyết định nhất tới chất lượng giảng dạy môn học này trong đó 

nhân tố quyết định tới trình độ, năng lực và sự nhiệt huyết của đội ngũ giảng viên lại là các chính sách, cơ 

chế đãi ngộ giảng viên của nhà trường cần tốt hơn nữa. 

_______________ 
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TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN 

 

Lê Thị Thơm 

Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

* Email: lethithom.llct@gmail.com 

Tóm tắt:  

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra rộng khắp trên mọi lĩnh vực, 

giáo dục đại học đặt ra nhu cầu cấp thiết phải đổi mới toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn. Việc 

đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học nói chung trong đó có môn Triết học Mác - Lênin là một tất 

yếu khách quan. Nội dung bài viết, tác giả tập trung đề cập đổi mới phương pháp giảng dạy môn Triết học 

Mác-Lênin trên cơ sở lấy người học là trung tâm, tích cực hóa các phương pháp giảng dạy truyền thống, áp 

dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học. 

Từ khóa: Đổi mới phương pháp giảng dạy, môn Triết học Mác - Lênin, phương pháp dạy học tích cực. 

1. Đặt vấn đề 

Trong quá trình phát triển từ cổ chí kim, mọi quốc gia, dân tộc, đều đề cao vai trò của giáo dục. Thời 

đại kinh tế tri thức, giáo dục là con đường hiệu quả nhất để con người tiếp cận kịp thời những thông tin mới, 

đa chiều, làm giàu thêm nguồn tri thức và năng lực sáng tạo của bản thân; chỉ có thông qua giáo dục mới 

phát huy hiệu quả mọi nguồn lực của xã hội. Giáo dục không chỉ là hoạt động xã hội đặc biệt, là bộ phận 

của kiến trúc thượng tầng mà còn là yếu tố giữ vị trí nền tảng, động lực quyết định sự phát triển của kinh tế 

- xã hội; đầu tư giáo dục và đào tạo là đầu tư cho tương lai. 

Hiện nay, việc đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đã và đang trở thành vấn đề quan tâm hàng 

đầu của tất cả các Nhà trường, trong đó, xu hướng dạy học tích cực là dạy học không chỉ nhằm cung cấp 

kiến thức một chiều cho người học mà quan trọng hơn là phải rèn luyện phương pháp học tập, hình thành, 

phát triển năng lực tự học và kỹ năng giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Môn Triết học Mác - Lênin có 

nhiệm vụ là cung cấp cho người học thế giới quan, phương pháp luận khoa học, làm nền tảng cho việc nhận 

thức khoa học chuyên ngành. Tuy nhiên, nhiều sinh viên không nhận thức đúng về vị trí, vai trò của môn 

học, xem tri thức triết học là một cái gì đó trừu tượng, kinh viện, ít mang lại giá trị thực tế như các môn 

khoa học chuyên ngành. Do đó việc đổi mới dạy học Triết học Mác - Lênin là phải gắn kiến thức lí thuyết 

với các vấn đề của thực tiễn, góp phần hình thành năng lực tư duy biện chứng, phương pháp tự học cho sinh 

viên. Song song với việc đổi mới nội dung giảng dạy thì việc đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo nên sự 

hứng khởi cho người học, tăng hiệu quả của từng tiết học là việc làm cấp thiết. 

2. Nội dung chính  

2.1. Khái quát chung về đổi mới phương pháp giảng dạy   

Đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa và đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các môn 

Lý luận chính trị trong đó có Triết học Mác - Lênin ở các trường Đại học hiện nay đang là một vấn đề cấp 

bách. Mục tiêu của sự đổi mới là nhằm nâng cao chất lượng dạy học, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn; 

khắc phục việc giảng dạy theo kiểu thầy đọc, trò ghi, thầy giảng, trò chép mà hiện nay xã hội đang phê phán 

gay gắt. 
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Trong nhiều văn bản, chỉ thị của Đảng và Nhà nước ta, cũng như chỉ đạo của Ngành giáo dục, của Nhà 

trường đều nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới. 

Điều 7 - Luật Giáo dục - 2019 chỉ rõ: “Phương pháp giáo dục phải khoa học, phát huy tính tích cực, tự 

giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học và hợp tác, khả 

năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên” . Yêu cầu Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 

2011 - 2020 cũng nhấn mạnh: “Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn 

luyện theo hướng phát huy tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của người học”. 

Trong mục tiêu giáo dục của trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Hưng Yên chỉ rõ: “Sinh viên, học 

viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là trung tâm của quá trình đào tạo; được đào tạo toàn 

diện về: đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức công nghệ, tri thức khoa học và sáng 

tạo, phong cách làm việc chuyên nghiệp, có kỷ luật và lối sống văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế 

xã hội của đất nước và khu vực”.  

Trên cơ sở những quan điểm, chỉ đạo nêu trên, tác giả nhận thấy việc đổi mới phương pháp dạy học 

nói chung và đổi mới giảng dạy môn học Triết học Mác - Lênin nói riêng là phù hợp với mục tiêu và nội 

dung giáo dục mới. 

 2.2. Thực trạng giảng dạy môn Triết học Mác - Lênin trong trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng 

Yên 

Một là, thực trạng việc dạy và thi môn Triết học Mác - Lênin tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Hưng Yên: Môn học Triết học Mác - Lênin nhằm trang bị những tri thức về thế giới quan, phương pháp 

luận chung nhất, bao quát nhất trên tất cả các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy. Kiến thức của môn học 

bao gồm nhiều phạm trù, quy luật mang tính trừu tượng hóa, khái quát hóa, khác với nghĩa thông thường. 

Đối với sinh viên, vừa tốt nghiệp Phổ thông trung học, khả năng tự học, phương pháp học, năng lực tư duy 

biện chứng còn hạn chế nên việc tiếp thu kiến thức của môn học còn nhiều khó khăn. Hơn nữa, từ lâu tâm 

lý cố hữu của phần lớn sinh viên khi nhắc tới triết học Mác - Lênin đều cho rằng đây là môn học chung, 

kiến thức trừu tượng, khó hiểu và dường như không có ý nghĩa thiết thực với cuộc sống. Vì thế, thái độ học 

tập triết học Mác - Lênin của sinh viên chưa thực sự hứng thú và nghiêm túc như các môn chuyên ngành. 

Những năm gần đây, Khoa Lý luận chính trị tiến hành thay đổi hình thức thi kết thúc học phần các 

môn Lý luận chính trị trong đó có môn Triết học Mác - Lênin bằng hình thức tự luận được phép sử dụng tài 

liệu. Hình thức kiểm tra này ảnh hưởng rất nhiều đến phương pháp dạy và học của giảng viên, sinh viên 

Nhà trường. Với hình thức thi này, sinh viên không phải học thuộc lòng từng câu chữ của nội dung khái 

niệm, phạm trù... Thay vào đó, các em phải hiểu rõ bản chất của khái niệm, của mối quan hệ biện chứng để 

liên hệ, vận dụng vào hoạt động nhận thức và thực tiễn của bản thân. Giảng viên cũng phải thay đổi phương 

pháp để tránh câu nệ, tầm chương trích cú, nhằm truyền đạt những nội dung cốt lõi của đơn vị kiến thức. 

Hiện nay, Bộ môn Những Nguyên lí của Chủ nghĩa Mác - Lênin đã thiết kế bài giảng điện tử dùng chung 

cho Bộ môn. Do vậy, một số giảng viên của Bộ môn khi lên lớp đã kết hợp giảng dạy bảng truyền thống với 

giáo án điện tử và đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc giảng dạy bằng phương pháp này cần 

phải được tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời nhằm khắc phục việc tuyệt đối hóa công nghệ hay bảo thủ với 

phương pháp giảng dạy lí thuyết truyền thống.  

Hai là, thực trạng về đội ngũ giảng viên: Giảng viên giảng dạy chuyên ngành triết học Mác - Lênin 

của Khoa Lý luận chính trị có số lượng đông nhất trong Khoa - 9/23 giảng viên (2 Tiến sĩ và 7 Thạc sĩ), các 

giảng viên đều có kinh nghiệm giảng dạy trên 10 năm. Đây là ưu điểm quan trọng quyết định đến chất 

lượng giảng dạy môn triết học Mác - Lênin của Khoa. Đội ngũ giảng viên Triết học không chỉ có chuyên 

môn tốt mà còn có kinh nghiệm dày dặn để tổng kết thực tiễn, gắn kiến thức Triết học với kiến thức chuyên 

ngành đào tạo của sinh viên. Nội dung bài giảng triết học Mác - Lênin được thiết kế không chỉ cung cấp 

những kiến thức đặc thù của môn học mà còn lý giải những vấn đề trong thực tiễn, giúp sinh viên nhận thấy 



Ths Lê Thị Thơm 

277 

những giá trị của tri thức triết học trong những tình huống, suy nghĩ hàng ngày của họ. Trong những năm 

qua, ngũ giảng viên của bộ môn đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn triết học Mác - 

Lênin, hình thành năng lực tư duy lý luận cho sinh viên. Tuy nhiên, quá trình giảng dạy vẫn đòi hỏi phải 

liên tục đổi mới, đặc biệt là đổi mới về phương pháp giảng dạy để tăng tính hấp dẫn của môn học.  

Ba là, thực trạng về sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên: Các em sinh viên đều ở 

độ tuổi từ 18 đến 23 - giai đoạn phát triển và hoàn thiện nhân cách. Họ là những thanh niên trẻ ham hiểu 

biết và say sưa tu nghiệp, có khát vọng trở thành những người kỹ sư, kỹ thuật viên, giáo viên giỏi. Tuy 

nhiên, phần lớn sinh viên của Nhà trường đều có mục đích học để làm nghề, các em chỉ cần giỏi tay nghề, 

giỏi chuyên môn nên các môn Khoa học cơ bản trong đó có Triết học Mác - Lênin được coi là môn phụ, 

không có động lực học tập. Kì 1 năm học 2020 – 2021 môn triết học Mác - Lênin được tổ chức giảng dạy ở 

26 lớp với tổng số 898 sinh viên, trong đó 807 sinh viên qua môn, chiếm 89,9% - cao hơn tỉ lệ chung của 

Khoa 88% và tỉ lệ chung toàn Trường 83%. Tuy vậy, tỉ lệ sinh viên giỏi cũng chỉ chiếm khoảng 10%. Số 

liệu trên cho thấy, phần lớn sinh viên đều coi triết học Mác - Lênin là môn điều kiện, chỉ mong muốn học 

để qua môn. Trong quá trình học, sinh viên thường thụ động, ít chuẩn bị bài, khi giảng viên đặt câu hỏi 

thường tìm đáp án trong giáo trình mà không tự tìm hiểu, tự học để mở rộng kiến thức. Tuy vậy, một số 

giảng viên cho rằng sinh viên hoàn toàn không thích học môn này là thiếu chính xác. Phải nói ngay rằng, 

sinh viên là lứa tuổi rất ham hiểu biết, các em rất muốn được trang bị kiến thức, kĩ năng, phương pháp để 

sau khi tốt nghiệp còn vận dụng vào cuộc sống. Do đó, để nâng cao chất lượng giảng dạy môn triết học Mác 

- Lênin giảng viên phải không ngừng đổi mới, trong đó có đổi mới phương pháp giảng dạy để kích thích sự 

hứng thú, lòng ham hiểu biết, khát vọng chinh phục tri thức của sinh viên.  

2.3. Một số định hướng đổi mới phương pháp giảng dạy môn Triết học Mác - Lênin trong trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

2.3.1. Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Triết học Mác - Lênin theo hướng lấy người học làm trung tâm. 

Phương pháp dạy học hướng vào người học hay “dạy lấy người học làm trung tâm” được áp dụng phổ 

biến ở nhiều trường Đại học của nước ta hiện nay. Phương pháp này khuyến khích sinh viên tự nghiên cứu, 

tự học hỏi, tự phát huy sáng kiến, trong khi giảng viên đóng vai trò là người hướng dẫn.  

Cơ sở của nguyên tắc dạy học lấy người học làm trung tâm, dựa vào bản chất của quá trình dạy học là 

sự tác động biện chứng giữa hai yếu tố dạy và học. Trong đó, yếu tố học giữ vai trò quan trọng trong việc 

tiếp thu tri thức, còn yếu tố dạy giữ vai trò hướng dẫn, điều khiển quá trình nhận thức. Theo đó, hai chủ thể 

của quá trình dạy học là Thầy và Trò cần nhận thức rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình. Cả hai cần chủ 

động, tích cực, bằng hoạt động của bản thân hướng tới tri thức, thầy thì hoạt động định hướng, hướng dẫn, 

khái quát, truyền đạt tri thức, còn trò thì hoạt động chiếm lĩnh tri thức và biến nó thành hiểu biết, tri thức 

của mình, vận dụng tri thức vào giải quyết các vấn đề của nhận thức và thực tiễn. 

Trong phương pháp giảng dạy truyền thống “lấy người dạy làm trung tâm”, dạy học là quá trình truyền 

đạt thông tin một chiều từ thầy đến trò. Thầy mang lại cho trò càng nhiều kiến thức càng tốt. Giờ học được 

tiến hành như một buổi diễn thuyết một chiều của người thầy cho nên người học rất nhàm chán và thụ động. 

Có thể phương pháp đó phù hợp với thời kì trước đây khi kiến thức còn hạn hẹp và phương tiện truyền đạt 

thông tin hạn chế. Ngày nay, khi xã hội và kiến thức đều mở, sự thay đổi của kiến thức diễn ra nhanh chóng 

thì phương pháp này trở nên lỗi thời. Phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm tạo cơ hội cho sinh 

viên tham gia tích cực, chủ động vào quá trình dạy học. Giảng viên đóng vai trò là nguồn thông tin chính, 

nhưng cũng là người thúc đẩy quá trình học của sinh viên. Bài học được sử dụng chủ yếu để phân tích, tìm 

hiểu những kiến thức cơ bản và thực hành vận dụng ý nghĩa phương pháp luận vào thực tiễn. Những kiến 

thức cơ bản, những dữ liệu sẽ được giảng viên cung cấp thông qua tài liệu phát tay hoặc các nguồn từ sách, 

báo, tài liệu tham khảo, internet… Do vậy, yêu cầu của nguyên tắc này là: Trước hết, giảng viên phải có 

phương pháp sư phạm tốt để áp dụng các thủ thuật truyền đạt kiến thức cho đối tượng; phải coi đối tượng 



Đổi mới phương pháp giảng dạy môn triết học Mác - Lênin trong Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Hưng Yên 

278 

người học là nhân tố tích cực trong việc nhận thức; phải biết nêu vấn đề, nêu các câu hỏi gợi mở, hướng vào 

người học; hướng dẫn họ tìm hiểu kiến thức mới và lý giải cơ sở của vấn đề. Như vậy, quá trình dạy học 

mới thực sự sinh động, hấp dẫn và thiết thực. 

2.3.2. Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Triết học Mác - Lênin theo hướng tích cực hóa phương pháp 

thuyết trình kết hợp với giáo án điện tử 

Thuyết trình là một phương pháp được sử dụng rất phổ biến trong quá trình giảng dạy triết học Mác - 

Lênin. Phương pháp này có ưu điểm như: cung cấp một lượng kiến thức lớn mà không đòi hỏi nhiều điều 

kiện, phương tiện trợ giúp. Người dạy có thể truyền đạt kiến thức cốt lõi ngay trên lớp, khắc phục được sự 

thiếu hụt về tài liệu, giáo trình, thông tin. Nếu giảng viên giảng dạy có kinh nghiệm sẽ tác động sâu sắc đến 

tư tưởng, tình cảm để bồi dưỡng, rèn luyện năng lực cảm thụ cho người học. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất 

của phương pháp này là khô khan, đơn điệu, không phát huy được tính tích cực, độc lập, sáng tạo của người 

học. Do vậy, đổi mới phương pháp thuyết trình nhằm phát huy hơn nữa những ưu điểm, khắc phục những 

nhược điểm của nó là điều cần thiết hiện nay. Muốn vậy, theo tác giả cần phải kết hợp phương pháp thuyết 

trình với giáo án điện tử - trình chiếu powerpoint. Để thực hiện phương pháp giảng dạy trên cần thực hiện 

hai yêu cầu sau: 

Thứ nhất, xây dựng giáo án điện tử bảo đảm tính khoa học và tính sư phạm. Giáo án phải có nội dung 

ngắn gọn, hình ảnh minh họa đa dạng, tiêu biểu, có thể kèm theo video ngắn nhằm diễn tả nội dung cô đọng 

của bài giảng; tránh việc giáo án điện tử quá nhiều chữ sẽ lâm vào tình trạng chiếu chép. 

Hai là, kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương pháp thuyết trình và sử dụng giáo án điện tử. Việc xây 

dựng được giáo án điện tử tốt mới là điều kiện cần, nhưng chưa đủ, điều quan trọng là giảng viên cần phải 

biết kết hợp việc thuyết trình với trình chiếu. Điều này đòi hỏi giảng viên phải sử dụng thành thạo máy tính, 

máy chiếu đồng thời phải nhận thức thấu đáo nội dung bài giảng để có thể diễn đạt cô đọng, sâu sắc, bản 

chất những nội dung, hình ảnh được chiếu lên.  

Tuy vậy, để thực hiện tốt các phương pháp dạy học trên, đòi hỏi cả giảng viên và sinh viên đều phải 

phát huy vai trò của mình, phải đầu tư nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu tài liệu, bổ sung thêm kiến 

thức phục vụ quá trình giảng dạy và học tập đạt kết quả cao hơn, không nên coi phương pháp nào là tuyệt 

đối ưu việt, nếu quá lạm dụng nó sẽ rơi vào sai lầm. 

2.3.3. Đổi mới phương pháp giảng dạy các khái niệm triết học 

Để hiểu và nắm bắt được những vấn đề cơ bản của triết học Mác - Lênin, trước hết sinh viên phải nắm 

được các khái niệm triết học. Khái niệm triết học trong nhiều trường hợp có ý nghĩa khái quát cao, khác với 

nghĩa thông thường. Do đó, hiểu đúng khái niệm là yếu tố cốt lõi của quá trình nhận thức đúng bản chất nội 

dung kiến thức. Theo tác giả, để giảng tốt khái niệm, trước hết phải đổi mới phương pháp phân tích khái 

niệm, tức là phải căn cứ vào nội hàm và ngoại diên của nó. Mục đích của giảng dạy khái niệm là phải phân 

tích cho sinh viên thấy được những dấu hiệu cơ bản, những thuộc tính của đối tượng tư duy khái quát hóa, 

trừu tượng hóa. Do vậy, giảng viên cần căn cứ vào đối tượng tồn tại trong thực tế mà khái niệm phản ánh để 

phân tích, giải thích cho sinh viên hiểu sâu sắc bản chất của nó. Đổi mới phương pháp dạy học khái niệm là 

khắc phục được cách giảng dạy siêu hình đóng kín trong khái niệm, tách rời khái niệm đó ra để phân tích, 

xem xét. Giảng dạy khái niệm phải biết đặt khái niệm đó trong mối quan hệ với các khái niệm khác, so sánh 

khái niệm triết học với khái niệm của các khoa học cụ thể và phải gắn khái niệm đó với sự vận động, biến 

đổi, phát triển của thực tiễn. Chẳng hạn khi dạy khái niệm “vật chất”, giảng viên cần phân biệt “vật chất” 

theo nghĩa thông thường và “vật chất” theo nghĩa phạm trù triết học; phải đặt nó trong mối quan hệ với khái 

niệm “không gian”, “thời gian”, “vận động”, “thực tiễn”, “tồn tại xã hội”… Ngoài ra, còn phải đặt khái 

niệm đó trong quan hệ với các khái niệm đối lập có nội hàm và ngoại diên trái ngược nhau như khái niệm 

“ý thức”. 

2.3.4. Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng dạy học nêu vấn đề 
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Dạy học nêu vấn đề là phương pháp giảng dạy dễ áp dụng trong việc giảng dạy môn Triết học Mác - 

Lênin. Phương pháp này xuất phát từ luận điểm cho rằng con người chỉ tích cực tư duy khi ở vào hoàn cảnh 

có vấn đề nảy sinh, khi con người phát hiện các mâu thuẫn của lí thuyết hay thực tế mà tư duy cũ không có 

cách giải quyết tốt nhất.  

Dạy học nêu vấn đề là hoạt động có chủ đích của giảng viên bằng cách đặt vấn đề học tập và tạo ra các 

tình huống có vấn đề, hướng dẫn sinh viên học tập nhằm giải quyết các vấn đề đó, tạo điều kiện cho việc 

lĩnh hội tri thức mới và hành động mới, hình thành năng lực sáng tạo cho sinh viên. 

Vấn đề nêu ra trong học tập và giảng dạy Triết học Mác - Lênin có thể là một câu hỏi, một luận đề 

phải chứng minh, lí giải hay bác bỏ. Từ vấn đề được nêu ra người học phải tích cực suy nghĩ, phân tích, lập 

luận, chứng minh cho quan điểm của mình. Qua đó giúp sinh viên nêu bật được quan điểm cá nhân, chính 

kiến, lập trường, hiểu biết của bản thân. Và người giảng viên cũng khéo léo lồng ghép vào trong đó những 

bài học giá trị, những quan điểm đúng đắn, từng bước hình thành thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn 

cho người học. 

Như vậy, nêu vấn đề thực tế là một quá trình sáng tạo của người học, bắt người học phải tự mình vận 

dụng các năng lực trí tuệ của mình để liên tục tưởng tượng, tìm kiếm, sáng tạo… để rồi có được cảm giác là 

tự mình sáng tạo ra kiến thức mà mình cần có, chứ kiến thức không phải là cái mà mình được hưởng sẵn từ 

đâu đó một cách thụ động. 

.3.5.Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Triết Mác - Lênin theo hướng dạy học theo thảo luận, thuyết 

trình nhóm 

Phương pháp tổ chức cho sinh viên thuyết trình (presentation), thảo luận nhóm là phương pháp giảng 

dạy và học tập được sử dụng nhiều ở các trường đại học trên thế giới. Ở nước ta gần đây, một số trường đại 

học cũng đã áp dụng thử nghiệm phương pháp này và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. 

Chuẩn bị nội dung thảo luận, thuyết trình là một kĩ năng rất quan trọng trong quá trình học tập. Làm 

tốt khâu này mới thực sự phát huy khả năng tư duy, nghiên cứu của sinh viên trong việc thu nhận tri thức 

môn học. Để làm vấn đề này, giảng viên cần làm tốt công tác tổ chức. Phải đưa ra hệ thống các câu hỏi thảo 

luận vừa bám sát nội dung chương trình, vừa mang tính thời sự; chia lớp học thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 

khoảng 5 người, nhóm trưởng là người trực tiếp nghi lại những ý kiến của các cá nhân trong nhóm. Để trao 

đổi giữa các nhóm với nhau, người nhóm trưởng đại diện nêu ra những ý kiến của nhóm mình rồi cùng 

tranh luận để tìm ra chân lý. 

Giảng viên giữ vai trò động viên, khuyến khích sinh viên mạnh dạn trình bày quan điểm của mình. 

Thường sinh viên năm thứ nhất rất ngại phát biểu trước đám đông. Giảng viên cần lựa chọn những vấn đề 

thảo luận mang tính thời sự, nóng hổi, những vấn đề mà sinh viên đang cần quan tâm và giải quyết. Đồng 

thời giảng viên phải có nghệ thuật dẫn dắt, nêu và gợi mở vấn đề, cách đặt câu hỏi phải ngắn gọn, súc tích, 

hướng vào trọng tâm. Giảng viên làm tốt được những vấn đề trên sẽ khơi dậy được sự hứng thú của sinh 

viên, sự nhiệt tình tham gia tranh luận, sinh viên sẽ mạnh dạn và bị thu hút vào cuộc tranh luận, trao đổi 

những ý kiến vướng mắc, những vấn đề còn mập mờ trong quá trình nắm bắt tri thức. 

Cần lưu ý rằng, trong quá trình thảo luận, giảng viên yêu cầu sinh viên trình bày đề cương và hướng 

nghiên cứu của mình, khuyến khích sinh viên đưa ra những vấn đề mới, những vấn đề còn thắc mắc. Trong 

quá trình thảo luận, giảng viên phải chú ý tới ý kiến mà sinh viên đưa ra, có thể liệt kê trên bảng, để tránh 

tình trạng đi lệch chủ đề, hoặc đi quá xa vấn đề cần thảo luận. Đồng thời để nâng cao chất lượng thảo luận, 

đi sâu vào vấn đề cần trao đổi, giảng viên đưa ra những quan điểm trái ngược nhau về cùng một vấn đề, 

hoặc lật ngược vấn đề cho sinh viên tranh luận. 

Kết thúc buổi thảo luận, giảng viên khái quát những ý kiến xung quanh chủ đề thảo luận, giải đáp 

những thắc mắc, những gì sinh viên còn chưa rõ, tránh tình trạng giải quyết vấn đề một cách chung chung 

hoặc bỏ dở vấn đề, tạo ra tâm lý nghi ngờ vào khả năng của giảng viên, ảnh hưởng tới chất lượng học tập 
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của sinh viên. 

Như vậy, đổi mới seminar góp phần phát huy một cách tối đa tính độc lập sáng tạo trong tư duy của 

sinh viên. Đồng thời, phát huy được sức mạnh của tập thể, phương pháp làm việc nhóm, rèn luyện thói quen 

năng động, nhạy bén, rèn luyện tư duy nói và viết của sinh viên.  

3. Kết luận 

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới 

giảng dạy môn học Triết học Mác – Lênin hiện nay. Việc dạy học môn học này phải gắn liền với thực tiễn, 

phù hợp với đối tượng sinh viên của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Để việc dạy học này có 

hiệu quả, cần phải dạy cho sinh viên cách tư duy, cách giải quyết vấn đề nhằm phát triển kĩ năng nghề 

nghiệp, kĩ năng học tập, kĩ năng nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng lòng quyết tâm, ý chí tự học, biết vận 

dụng những điều đã học vào hoạt động nhận thức và thực tiễn. 

Quá trình đổi mới phương pháp dạy học phụ thuộc chủ yếu vào đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên 

môn cao, có phương pháp giảng dạy tích cực và thái độ tận tâm với nghề. Nếu giảng viên đam mê nghề, yêu 

quý sinh viên, luôn trăn trở để tìm ra con đường ngắn nhất dẫn tới giờ học có hiệu quả thì họ sẽ tìm ra 

phương pháp phù hợp. Đổi mới dạy học của người thầy phải gắn liền với cách học của trò. Nếu thầy đơn 

phương đổi mới mà học trò không chủ động nắm bắt kiến thức, hoặc đổi mới mà không phù hợp với người 

học thì đổi mới không thành công. Làm sao để đổi mới phương pháp học trở thành động lực để mỗi giảng 

viên phấn đấu, tạo nên phong trào rộng khắp của Nhà trường thì công việc đổi mới mới có hiệu quả. 
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Tóm tắt: 

Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho 

hành động. Đường lối của Đảng ta dựa trên nền tảng tư tưởng đó đã đưa cách mạng Việt Nam đến thắng 

lợi vẻ vang của sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Để giáo dục toàn diện cho sinh 

viên các trường cao đẳng và đại học. Đảng và Nhà nước ta đã đưa các môn khoa học Mác-Lênin, lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy trong các trường Đại học và Cao đẳng. Các môn khoa học Mác-

Lênin có một vị trí đặc biệt quan trọng trong kết cấu chương trình và nội dung kiến thức giáo dục cao đảng 

và đai hoc. Đây là  các môn học mang tính ý thức hệ, gắn liền với việc giáo dục thế giới quan, nhân sinh 

quan, phương pháp luận cách mạng cho sinh viên. vì vậy trong quá trình giảng dạy phải luôn luôn không 

ngừng đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng nhằm đạt kết quả cao nhất là đòi hỏi tất yêu của 

giảng viên nói chung và giảng viên Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên nói riêng trong quá trình giảng 

dạy các môn khoa học Mác- Lênin cũng như môn Lịch sử Đảng cộng sản Viêt Nam.  

Từ khóa: Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tâp môn LSĐCSVN.  

1. Đặt vấn đề 

Trong hơn 50 năm qua cùng với sự phát triển của xã hội, của đất nước, các môn khoa học Mác-Lênin, 

lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng được đổi mới, bổ sung và hoàn thiện. Ngày nay trong bối cảnh 

thế giới và thời đại đều có nhiều thay đổi, những thách thức khó khăn cũng càng nhiều, Đảng và Nhà nước 

ta càng  phải kiên định trên con đường xã hội chủ nghĩa của mình. Trong bối cảnh đó, nâng cao chất lượng 

giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác- Lênin trong đó có môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là 

vấn đề cần thiết. Cũng cần thấy rằng, môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam chứa đựng một khối lượng 

kiến thức rất rộng, vừa mang tính khoa học, vừa mang tính giai cấp, lập trường tư tưởng gắn với việc rèn 

luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị.  Nội dung của môn học chứa nhiều những 

khái niệm, phạm trù thường có tính trừu tượng cao, các quan điểm, nguyên tắc thường được xem là khô 

khan, cứng nhắc đối với sinh viên. Bên cạnh đó khi sinh viên khi tiếp cận môn học này phông kiến thức lý 

luận chính trị còn hạn chê, phương pháp tiếp cận nghiên cứu, học tập môn học này còn rất lúng túng.  

Nhìn nhận rõ những vấn đề của môn học, giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị nói chung, 

giảng viên  giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng tại trường trường Đại học SPKT – 

Hưng  Yên cũng đang ngày càng cố gắng nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp giảng dạy, khuyến khích 

sinh viên học tập môn học nhằm “Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam tại trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật – Hưng  Yên” nhằm kết quả đạt được tốt nhất. Trong 

bài viết này tác giả trên cở sở đánh giá mục tiêu của môn học và đặc điểm sinh viên trường để đưa ra một số 
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phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam tại 

trường  Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. 

2. Phần nội dung.  

2.1.  Môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định sẽ giảng dạy cho sinh viên sau khi sinh 

viên đã hoàn thành ba là : môn học Triết học Mác Lênin , Kinh tế Chính trị Mác- Lênin, CNXH khoa 

học. 

Chương trình môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy 

định môn học được dạy trong 45 tiết, 70% tiết lý thuyết (32 tiết), 30% tiết thảo luận (13 tiết).  

Mục tiêu học tập được xác định rõ ràng trong Chương trình môn học là:  

- Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-

1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-

1945), trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong sự 

nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới 

(1975-2018) 

- Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọ tài liệu nghiên cứu, học tập môn 

học và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan điểm sai trái về lịch sử 

của Đảng. Thông qua các sự kiện lịch sử và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng 

sự thật khách quan, nâng cao lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng 

Việt Nam. 

Nhiệm vụ của sinh viên khi học tập là phải nghiên cứu trước giáo trình, đọc tham khảo các tài liệu liên 

quan đến môn học theo sự hướng dẫn của giảng viên, chuẩn bị các ý kiến đề xuất khi học tập môn học. Sinh 

viên cần phải tham dự các buổi lên lớp, các buổi thảo luận theo quy định.  

   2.2. Đặc điểm sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Kỹ thuật Hưng yên và giảng viên giảng dạy môn 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Công nghệ trọng điểm 

của khu vực đồng bằng sông Hồng, đào tạo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng có chất lượng cao cho các 

chuyên ngành trong lĩnh vực: Sư phạm Kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ. Trường Đại học Sư phạm - 

Kỹ thuật Hưng yên đào tạo các khối như Kinh tế (với các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế 

toán, kinh tế đầu tư …) khối ngoại ngữ với chuyên ngành ngôn ngữ Anh và khối Kỹ thuật ( với các chuyên 

ngành May, Điện, Điện tử, Tự động hóa, Cơ khí, Tin…). Những năm trở lại đây mỗi khóa học có số lượng 

sinh viên lên tới hơn 2500 sinh viên. Sinh viên nhà trường năng động, nhiệt tình, các phong trào chung của 

nhà trường khá phong phú, hàng loạt câu lạc bộ đàn ghuita, sáo, bóng đá, dance sport… được mở ra. Đặc 

biệt những năm gần đây, sinh viên nhà trường tham gia nghiên cứu khoa học rất sôi nổi. 

Đặc điểm của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có tới hai khối đào tạo là khối 

Kinh tế và Kỹ thuật, không có sinh viên học chuyên về khoa học xã hội mà chủ yếu chuyên về kỹ thuật và 

thực hành. Điều đó khiến sinh viên cảm thấy các môn Khoa học Mác - Lênin nói chung và môn Lịch sử 

Đảng nói riêng là môn học lý thuyết khô khan, khó học. Số lượng sinh viên có hứng thú với môn học không 

nhiều. Hầu hết các em có tâm lý là môn phụ, ít quan trọng. Vì vậy sinh viên không chú trọng học môn học, 

không muốn chuẩn bị bài trước, còn ngại đọc sách, tra cứu tài liệu, thảo luận, làm tiểu luận…. tất cả  vì suy 

nghĩ các môn chính trị là môn học bắt buộc. 

Bên cạnh đó sinh viên của Trường phông nền kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa xã hội của phần lớn 

sinh viên chưa tốt, thông tin về tình hình kinh tế, chính trị xã hội còn yếu mà để học tốt môn học này thì 

sinh viên cần phải có những kiến thức nền tảng  nhất định . Điều này là một trong những khó khăn lớn khi 

giảng dạy và học môn học này.  



Ths Lê Đình Dương 

283 

 

Về tư liệu học tập và nghiên cứu phục vụ cho môn học thì thư viện của trường có nhiều đầu sách, 

nhưng chủ yếu là sách chuyên ngành Kinh tế và Kỹ thuật, các sách chuyên ngành Mác - Lênin không nhiều, 

nên sinh viên thiếu tài liệu sách báo để tra cứu. Phần lớn sinh viên sử dụng công cụ Google trên Internet để 

tìm tài liêu trong khi  kỹ năng và trình độ lọc tài liệu còn hạn chế. Do đó chất lượng tự nghiên cứu và tự học 

của sinh viên chưa tốt cũng là những khó khăn trong học tập và nghiên cứu môn học. 

 Về cơ sở vật chất của nhà trường hiện nay có đủ để giảng dạy những phương pháp tích hợp như máy 

tính, máy chiếu, mạng được phủ khắp khuôn viên của trường, các giảng viên của khoa và bộ môn có nhiều 

kinh nghiệm biên soạn giáo án điện tử và giảng dạy với sự hỗ trợ bằng máy móc. Tuy nhiên làm thế nào để 

hướng dẫn sinh viên tra cứu tài liệu chính thống để học tập và thảo luận các vấn đề của môn học đạt hiệu 

quả cao nhất cũng là một vấn đề khó khăn lớn của các giảng viên.  

Giảng viên giảng dạy môn Lich sử Đảng Cộng sản Việt Nam của khoa Lý luận chính trị nhà trường 

gồm 6 giảng viên đều có trình độ tiến sỹ và Thạc sĩ. Các giảng viên đều tâm huyết với nghề và có kinh 

nghiệm đứng lớp trên 5 năm. Để tiến hành giảng dạy môn Lich sử Đảng Cộng sản Việt Nam, các giảng viên 

trong khoa đều không ngừng học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu đặt ra cho việc giảng dạy 

môn học. 

Để đảm bảo làm việc có hiệu quả nhất thì 100% giảng viên bộ môn đều có Laptop để biên soạn bài 

giảng và giảng dạy, tự chuẩn bị loa, mic cá nhân. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên luôn cố gắng trau 

dồi kỹ năng, sưu tầm nhiều loại hình tài liệu (tranh, ảnh, phim, sách, báo…) để bài giảng sống động và thu 

hút sinh viên nhiều hơn. 

Tóm lại, trong quá trình giảng dạy tại nhà trường, giảng viên môn học gặp rất nhiều khó khăn và buộc 

phải khắc phục. Tuy nhiên giảng viên nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và thực 

hiện nhiều biện pháp trong giảng dạy để hoàn thành tốt nhiệm vụ truyền đạt kiến thức, tiếp tục hướng tới 

nâng cao chất lượng học tập môn học.  

2.3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn học Lịch sử  Đảng Cộng sản Việt 

Nam của giảng viên nhà trường 

Một là: Bản thân giảng viên phải luôn trau dồi kiến thức, vững vàng nghiệp vụ sư phạm  

Trong hoạt động dạy học, người học luôn là trung tâm của việc học, nhưng chất lượng của việc học lại 

phụ thuộc rất nhiều vào sự dẫn dắt của người dạy. Giảng viên môn Lịch sử  Đảng Cộng sản Việt Nam phải 

có một phông kiến thức rộng về nhiều vấn đề liên quan đến môn học, để có thể giúp sinh viên có sự liên hệ 

thực tế, hiểu rõ sự vận dụng đường lối của Đảng vào cuộc sống. Bên cạnh đó, giảng viên phải luôn củng cố, 

hoàn thiện khả năng dạy học, nhất là việc ứng dụng các phương tiện hiện đại làm sao cho hợp lý, đảm bảo 

sự năng động và ham hiểu biết cho sinh viên. Do vậy, việc quan trọng nhất của người giảng viên là phải 

luôn học hỏi, trau dồi và hoàn thiện khả năng của chính mình. 

Hai là:  Chuẩn bị bài giảng điện tử cẩn phải sinh động, cập nhật liên tục tư liệu mới. 

Trước kia khi giảng day, giảng viên trường chủ yếu sử dụng phấn bảng trong giảng dạy. Giảng dạy lý 

thuyết và bài tập cho sinh viên là chính. Việc biên soạn bài giảng điện tử chỉ chính thức được thực hiện từ 

sau năm 2010. Tuy nhiên, khoa và bộ môn đã chỉ đạo giảng viên của khoa biên soạn giáo án điện tử nhằm 

đạt được một bộ giáo án hoàn thiện của môn học. Bên cạnh đó các giảng viên cũng liên tục bổ sung tư liệu 

để làm phong phú nội dung môn học nhằm tạo hứng thú cho sinh viên trong quá trình giảng dạy. 

Ba là: Phải hướng dẫn sinh viên đọc sách, tự học tài liệu và chuẩn bị bài trước khi lên lớp phải 

cụ thể và rõ ràng. 

Trước khi giảng dạy môn học, giảng viên nên dành ra ít nhất một đến hai tiết để hướng dẫn sinh viên 

lập kế hoạch học tập môn học. Đưa ra các nội dung chuẩn bị trước cho từng chương và hướng dẫn sinh viên 

đọc sách theo nội dung gợi ý. Bên canh đó hướng dẫn sinh viên cách đọc giáo trình môn Lịch sử Đảng cộng 
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sản Việt Nam là cần phải đọc mục lục môn học trước, sau đó là mục lục của từng chương, vì nhớ được mục 

lục là biết được nội dung chính của môn học và chương học. Tiếp đó khi đọc giáo trình cần đọc thật nhanh 

để lấy ý, tìm các từ khóa quan trọng để nắm được nội dung chính của bài học. Khi làm bài sinh viên cần 

phải nhận biệt được các ý chính của bài. Kỹ năng đọc và tìm ý chính cần phải hướng dẫn thật kỹ cho sinh 

viên. 

Bốn là: Giúp sinh viên có ấn tượng thực tế về môn học thông qua ảnh chụp tư liệu và phim tư 

liệu 

 Trong quá trình giảng dạy rất nhiều sinh viên thích học môn Lịch sử Đảng qua việc được xem hình 

ảnh tư liệu và các thước  phim tư liệu, đặc biệt là các thước phim về cuộc kháng chiến chống Pháp, chống 

Mỹ vì sinh viên rất hào hứng xem và tìm hiểu về lịch sử nên được đón nhận nồng nhiệt. vì vậy qua phương 

pháp này giảng viên có thể kích thích sinh viên học tập môn học này.  Bên cạnh đó cũng cần bổ sung những 

thước phim về thời hiện đại tập trung nhiều các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội. Để từ đó giúp các 

em có hình dung rõ ràng hơn về thời đại. Tuy nhiên trong quá trình học sinh viên cần phải viết bài cảm 

nhận sau khi xem phim. Cách học này giúp sinh viên bớt có cảm giác khô khan và có hứng thú hơn cũng 

như hiểu rõ vấn đề hơn. 

Năm là: Hướng dẫn sinh viên tra cứu tài liệu qua Google. 

 Trong quá trình học tâp thì tất cả các sinh viên biết sử dụng công cụ Google, nhưng các em không biết 

cách xác định từ khóa để tìm được nhiều tài liệu và tìm tài liệu chính xác. Trong khi tìm tài liệu cũng chưa 

phân biệt được các trang mạng không phù hợp và phù hợp. vì vậy cần phải hướng dẫn sinh viên tra cứu tài 

liệu trên các trang mạng, đặc biệt phải tập trung các trang mạng chính thống và nên hướng dẫn các trang 

mạng có nhiều tài liệu chuẩn cho môn học như trang dangcongsan.org, gồm toàn bộ các bộ tác phẩm kinh 

điển của Mác, Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh và các văn kiện Đảng từ 1930 đến nay.  

Sáu là: Hướng dẫn sinh viên thảo luận và làm bài tập nhóm. 

Thảo luận là nhằm phát huy khả năng thuyết trình vấn đề, trả lời câu hỏi và phản biện. Do đó cũng cần 

hướng dẫn các em cách trình bày vấn đề rõ ràng, rành mạch, chỉnh sửa cách diễn đạt cho các em. Sau đó 

tổng hợp lại để sinh viên hiểu rõ vấn đề. Ngoài ra, để thảo luận đạt kết quả tốt, còn phải hướng dẫn sinh 

viên cách làm Powerpoint chủ yếu là trình bày trang cho hợp lý. 

Để tiến hành thảo luận và làm bài tập nhóm, giảng viên phải phân chia công việc cụ thể đến từng 

thành viên nhóm, yêu cầu các em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, sau đó phối hợp với kết quả làm việc 

của người khác. Bên cạnh đó, còn cần phân công thành viên giám sát và tổng hợp kết quả làm việc của từng 

người. Và giảng viên càng giao việc cụ thể, sinh viên càng hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. 

Bảy là: Hướng dẫn sinh viên cách viết tiểu luận và viết bài. 

Trong yêu cầu của môn học, mỗi sinh viên có thể phải làm một bài tiểu luận. Giảng viên có thể gợi ý 

cho các em một số đề tài để các em đăng ký, sau đó hướng dẫn các em đăng ký và giúp các em hoàn chỉnh 

tên đề tài. Tiếp đó, giảng viên sẽ hướng dẫn các em viết bố cục tiểu luận, viết từng phần như mở đầu, nội 

dung và kết luận cho tiểu luận. Mục đích để các em biết cách viết một tiểu luận hoàn chỉnh. 

Tám là: Giảng viên hăng hái tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu 

khoa học 

Những năm trở lại đây, hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường diễn ra vô cùng sôi nổi. Giảng 

viên khoa Lý luận chính trị cũng cần tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Vì vây khoa có thể đăng ký đề 

tài khoa học của cá nhân, đăng ký hội thảo khoa học và hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học 

liên qua đến môn học. Hoạt động này cần được sinh viên tham gia đông đảo, điều đó góp phần giúp sinh 

viên hiểu thêm về môn học, nghiên cứu sâu hơn và đạt kết quả tốt trong học tập. Ngoài ra, môn học này 

hiện nay vẫn là môn thi tự luận tại trường, nên giảng viên còn phải hướng dẫn cách làm bài cho sinh viên. 
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Bên cạnh đó cần tăng cường sự chỉ đạo, giám sát của Chi bộ, Lãnh đạo Khoa đối với hoạt động giảng 

dạy của giảng viên để công tác giảng dạy và cần được sự hỗ trợ nhiều hơn từ phía nhà trường, các phòng 

ban, Thư viện, Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên để phát huy phong trào các môn Khoa học Mác - Lênin 

trong nhà trường thông qua các cuộc thi tìm hiểu truyền thống lịch sử của Đảng của dân tộc. Từ đó giúp 

sinh viên có hứng thú hơn với môn học và đạt được kết quả học tập tốt hơn 

3. phần kết luận  

Môn học Lich sử  Đảng Cộng sản Việt Nam là môn học nằm trong chương trình đào tạo sinh viên  

trong chương trình Đại học, Cao đẳng nói chung cũng như trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. 

Môn học nhằm trang bị kiến thức về trình độ lý luận chính trị cho sinh viên . Đây là môn học giới thiệu về 

lịch sử  đấu tranh của Đảng trong suốt quá trình lịch sử từ khi Đảng ra đời cho đến nay. Kiến thức bổ trợ 

cho môn học bao gồm rất nhiều lĩnh vực khác nhau như: lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội….  

Do đó phải vận dụng kiến thức của của nhiều lĩnh vực và để học tốt môn học cần phải sử dụng nhiều 

phương pháp khác nhau thì mới mang lại hiệu quả tốt nhất. 

Hiện nay trước những biến đổi của tình hình kinh tế xã hội của đất nước cũng như thế giới và sự năng 

động, sôi nổi của chính bản thân sinh viên nhà trường. Để giảng dạy và học tập tốt các môn khoa học Mác - 

Lênin trong đó có môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng cần không ngừng đổi mới phương pháp 

giảng dạy và học tâp đáp ứng nhu cầu đặt ra của xã hôi. Để tạo hứng thú cho sinh viên, ham muốn học tập 

thì công tác giảng day môn học cho các em hiểu và yêu môn học là nhiệm vụ lớn lao của các giảng viên dạy 

môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam nói chung và giảng viên giảng dạy môn học của trường nói riêng. 

 Vì vậy, dựa trên yêu cầu học tập tại Chương trình môn học Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam do nhà 

trường đề ra, giảng viên bộ môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam tại Trường đại học Sư phạm Kỹ Thuật 

Hưng Yên đã không ngừng cố gắng trau dồi kiến thức, hoàn thiện kỹ năng giảng dạy, phối hợp nhiều biện 

pháp, nhiều hoạt động trong giảng dạy để giúp sinh viên chăm chỉ học hơn và đạt được nhiều kiến thức hơn 

trong môn học, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành mục tiêu của môn học. 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN         

HIỆN NAY 

 

Hoàng Thị Giang 

Khoa Lý luận Chính trị, Trường ĐHSPKT Hưng Yên 

Tóm tắt: 

Nâng cao chất lượng dạy và học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đaih học Sư phạm Kỹ 

thuật Hưng Yên hiện nay là một yêu cầu cấp thiết. Để đạt kết quả như mong muốn, giảng viên cần phát huy 

tính tích cực, chủ động của người học. Đan xen giữa các tiết học lý thuyết nên kết hợp chiếu phim, sử dụng 

hình ảnh minh họa, lồng ghép mẩu chuyện, bài hát... về Bác Hồ nhằm tác động tới thị giác, thính giác và 

tình cảm của người học. Theo từng nội dung, nên sử dụng và kết hợp các phương pháp cho linh hoạt, phù 

hợp. Bước đầu giảng viên cho người học tiếp cận nghiên cứu và sử dụng tác phẩm kinh điển. Giảng viên 

phải hướng dẫn cho người học biết rút ra những luận điểm sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh so với lý 

luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Từ khóa: chất lượng, dạy và học, tư tưởng Hồ Chí Minh 

1. Đặt vấn đề 

Giáo dục lý luận chính trị là một lĩnh vực đặc biệt của đời sống xã hội, nếu thành quả lao động của 

nhiều ngành nghề khác là những cái cụ thể, rõ ràng, hiện hữu, trực tiếp thì thành quả của giáo dục lý luận 

chính trị lại rất khó nhìn thấy, khó đo lường, khó đánh giá. Nhưng đây lại là lĩnh vực mà kết quả cao hay 

thấp của nó có tác dụng vô cùng to lớn, thậm chí có thể thay đổi thể chế, thay đổi cả xã hội. 

Ngày nay, quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cùng với sự phát triển mạnh 

mẽ của khoa học, công nghệ và xu thế toàn cầu hóa đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao đối với nhiệm vụ 

phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trở nên cấp thiết hơn bao giờ 

hết. Việc nâng cao chất lượng dạy và học các môn khoa học Mác - Lênin nói chung và tư tưởng Hồ Chí 

Minh nói riêng ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên hiện nay là yêu cầu cấp bách. Hay nói chính 

xác hơn đến lúc phải đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn khoa học này trong mỗi tiết dạy, 

trong từng bài giảng, chứ không phải chỉ ở các Hội nghị, Hội thảo. Làm thế nào để môn học Tư tưởng Hồ 

Chí Minh không trở thành môn học nhàm chán, truyền thụ những kiến thức khô khan, khuôn mẫu, áp đặt, 

để tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin xứng tầm là nền tảng tư tưởng của Đảng, đó vừa 

là yêu cầu và cũng vừa là trăn trở của những người làm công tác giảng dạy lý luận chính trị hiện nay.  

2. Nội dung 

2.1. Thực trạng dạy và học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

hiện nay 

2. 1.1. Thực trạng giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Xuất phát từ vai trò, vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ năm 2004, dưới sự chỉ đạo của Trung ương, 

các bộ môn khoa học Mác - Lênin được đưa vào giảng dạy trong các trường đại học và cao đẳng trong cả 

nước gồm 5 bộ môn, trong đó có tư tưởng Hồ Chí Minh. Là một giảng viên trực tiếp giảng dạy học phần tư 
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tưởng Hồ Chí Minh, tôi thấy thực trạng việc giảng dạy môn học này ở trường ta đang gặp phải một số vấn 

đề khó khăn, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, về vấn đề đội ngũ giảng viên, có thể nói các giảng viên khoa Lý luận Chính trị nói chung và 

giảng viên dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường ta đều là những người có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ 

trở nên với nhiều năm kinh nghiệm giảng day. Nhưng điểm hạn chế lớn là giảng viên có chuyên ngành đào 

tạo là Hồ Chí Minh học chỉ có ba người. Nên theo quan điểm các nhân tôi, thì đội ngũ giảng viên có trình 

độ chuyên môn đúng chuyên ngành vẫn còn rất mỏng. 

Thứ hai, là về phương pháp giảng dạy. Việc giảng dạy học phần này tại trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Hưng Yên những năm vừa qua đã có nhiều những đổi mới nhưng chưa thật đồng bộ và toàn diện. Vì 

vậy làm cho sức hút của môn học đối với sinh viên còn hạn chế. 

Thứ ba, là về cơ sở vật chất. Có thể nói cơ sở vật chất hạn chế là một yếu tố quan trọng cản trở việc 

nâng cao chất lượng giảng dạy học phần của các giảng viên. Giảng viên thiếu đi các công cụ, phương tiện 

để làm cho bài giảng của mình sinh động và hấp dẫn hơn với người học như: thiếu máy chiếu thì không thể 

cho sinh viên xem phim tư liệu, xem các hình ảnh liên quan đến cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, tài liệu tham khảo ở thư viện dành cho sinh viên gần như không có… 

Thứ tư, là về các hoạt động trải nghiệm cho sinh viên. Một trong những cách để tăng sức hút của môn 

này là để sinh viên có cơ hội trải nghiệm thực tế tại địa điểm, di tích lịch sử có liên quan đến Bác Hồ. Việc 

trải nghiệm thực tế với những địa danh trên địa bàn tỉnh và những khu vực xung quanh sẽ giúp người học 

hiểu về vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta nhiều hơn, hiểu một cách cụ thể và gần gũi. Qua đó bồi dưỡng tình 

yêu quê hương, đất nước cho các em. 

Tất cả những điều vừa phân tích cho thấy việc giảng dạy các môn lý luận chính trị nói chung và giảng 

dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng là một việc không dễ dàng chút nào. 

2.1.2. Thực trạng học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của sinh viên 

Là người trực tiếp làm công tác giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh, tôi thẳng thắn thừa nhận một thực 

tế rằng, sinh viên trường ta đều không có hứng thú học, hay nặng hơn là chán học các bộ môn Mác - Lênin 

và tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều đó xuất phát từ những nguyên nhân cụ thể sau: 

Thứ nhất, nhiều sinh viên khi đi học cốt sao để cho đủ điểm không phải học lại, rất ít người coi đó là 

môn học giúp rèn luyện tư duy, trang bị thế giới quan duy vật và phương pháp luận khoa học. Vậy làm sao 

để sinh viên không cảm thấy “vì có trong chương trình nên phải học”, “đến lớp để khỏi mất 25% điểm quá 

trình” và để các em thấy môn học này thật sự cần cho mình trong hành trang khi vào cuộc sống đã, đang là 

điều rất khó khăn, điều trăn trở của mỗi giáo viên bộ môn này. 

Thứ hai, sinh viên trường ta chưa có phương pháp học phù hợp, vốn chịu ảnh hưởng của phương pháp 

học truyền thống là “học thuộc lòng”; chưa có thái độ và tâm lý học tập đúng đắn nên không tích cực tham 

gia vào bài giảng của giảng viên, chưa đào sâu nghiên cứu tài liệu theo yêu cầu của giảng viên đưa ra; chưa 

đóng góp vào bài giảng của giảng viên. Trong quá trình học, phần lớn sinh viên còn lệ thuộc vào bài giảng 

của giảng viên, chưa tích cực nghiên cứu giáo trình, tài liệu. Do đó trong giờ thảo luận và thực tế, sinh viên 

ít tranh luận làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn đặt ra, hoặc ý kiến tranh luận chưa sâu, cách lập luận giải 

quyết vấn đề chưa chặt chẽ, thiếu tính lôgic khoa học. Phần lớn sinh viên thường ở vị trí khách thể, thụ 

động tiếp thu kiến thức và tìm cách tái hiện những điều giảng viên đã giảng trên lớp. Thực trạng trên dẫn 

đến sinh viên nắm thực chất vấn đề còn hạn chế, chưa chịu khó đào sâu suy nghĩ, thường rập khuôn một 

chiều theo thầy và chấp nhận những giải pháp quen thuộc  

Thứ ba, do chất lượng đầu vào của một số sinh viên trường ta còn hạn chế. Khi yếu tố đầu vào kém sẽ 

dẫn đến ý thức người học không thực sự tốt. Có những em khi đi học không tập trung vào bài học, thường 

xuyên làm việc riêng mặc dù giảng viên đã nhắc nhở nhiều lần. 
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Như vậy, xuất phát từ thực trạng dạy và học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nói trên, tôi mạnh dan đề 

xuất một số các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học môn học này tại trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Hưng Yên. 

2.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên hiện nay 

 Để nâng cao chất lượng dạy và học, đó phải là một sự tổng hợp của nhiều nhân tố khác nhau. Trong 

khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ đề cập đến một số nội dung chính mà tôi rút ra được trong công tác giảng 

dạy của mình. Theo tôi cần lưu ý mấy điểm sau: 

Một là, giảng viên cần phát huy tính tích cực, chủ động của người học với phương châm “lấy người 

học làm trung tâm”, dạy là dạy cách học, cách tiếp nhận kiến thức chứ không phải dạy kiến thức. 

- Để tạo ra tính chủ động, tích cực của người học, giảng viên có thể thực hiện ngay khi môn học chưa 

bắt đầu. Giảng viên nên chủ động liên lạc với ban cán sự lớp bằng email để trao đổi trước thông tin về môn 

học, tránh tình trạng buổi học đầu tiên trở thành buổi độc thoại của người dạy khi sinh viên chưa đọc bài 

trước ở nhà và chưa chuẩn bị được giáo trình của môn học. Giảng viên nên cung cấp cho người học nội 

dung chương trình, kế hoạch giảng dạy bộ môn, danh mục các tài liệu tham khảo, đề cương bài giảng, công 

việc chuẩn bị của sinh viên cho bài học đầu tiên... là điều rất cần thiết. Với bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh, 

giảng viên nên cung cấp trước một số website hiện nay đăng tải nhiều bài viết của các nhà khoa học, những 

người yêu thích môn học. Có thể kể đến như: 

www.tutuonghochiminh.com.vn;  

www.baotanghochiminh.vn;  

www.thehehochiminh.wordpress.com,... 

Giảng viên có thể cung cấp cho người học những cuốn sách hay mà bản thân cho là sinh viên cần phải 

đọc thêm. Điển hình:1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp (chủ biên) (2008), Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường 

cách mạng Việt Nam, Nxb CTQG, HN; 2. GS Song Thành (2010), Hồ Chí Minh nhà văn hóa kiệt xuất, Nxb 

CTQG, Hà HN; 3. GS Song Thành (2013), Hồ Chí Minh nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb CTQG, HN; 4. PGS, TS 

Bùi Đình Phong (2005), Trí tuệ và bản lĩnh Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, HN; 5. Trần Dân Tiên (2015), 

Những mẫu chuyện về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, HN; 

- Trong buổi đầu tiên, giảng viên cần quán triệt rõ để người học nắm được phương pháp làm việc trong 

quá trình giải quyết các vấn đề của môn học. Phải nhấn mạnh cho người học hiểu rằng, học đại học, đặc biệt 

là học các môn lý luận chính trị phải xóa bỏ ngay các hình thức “giáo viên đọc, học trò ngoan ngoãn ngồi 

chép, miễn sao không gây mất trật tự”, tiếp nhận kiến thức một cách bị áp đặt. Giảng viên phải tạo ra sự chủ 

động của người học với phương châm “lấy người học làm trung tâm”, dạy là dạy cách học, cách tiếp nhận 

kiến thức chứ không phải dạy kiến thức. Để sinh viên chủ động hơn, giáo viên nên gợi ý hệ thống các câu 

hỏi cho từng bài học để sinh viên có thời gian chuẩn bị bài. Ví dụ: Chương 2: Cơ sở, quá trình hình thành và 

phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo viên có thể đưa ra hệ thống câu hỏi như sau: 

Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.  

Vì sao có thể nói chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở lý luận chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh? 

Những phẩm chất cá nhân cơ bản nào giúp cho Nguyễn Tất Thành trở thành Nguyễn Ái Quốc - Hồ 

Chí Minh? 

Nêu các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh? Giai đoạn nào có vai trò quyết định 

nhất việc hình thành tư tưởng của Người? 

- Người học phải đọc giáo trình trước. Điều này giúp người học nắm khái quát nội dung mà thầy cô sẽ 

hướng dẫn cũng như người học biết trước phần nào khó hiểu để tập trung lắng nghe. Trong quá trình đó, 

phần nào thầy cô lên lớp rồi mà vẫn chưa rõ hoặc bạn cho là có chỗ chưa hợp lý lập tức đánh dấu lại trao 

about:blank
about:blank
http://www.thehehochiminh.wordpress.com.../
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đổi với thầy cô khi có điều kiện. Phải chú ý ngay từ phần đầu của bài giảng. Phần đầu thường rất quan trọng 

vì giáo viên thường khái quát nội dung hoặc cách trình bày cho nội dung cả bài, nhưng cũng là lúc mới vào 

lớp chưa thật sự ổn định nên bạn cần ý thức điều đó để không đi học trễ và sẵn sàng tập trung ngay từ đầu, 

tạo cảm giác liền mạch trong tư duy và nắm bắt vần đề một cách đầy đủ.  

- Trong quá trình lên lớp, giáo viên chỉ là người gợi mở vấn đề. Để kích thích sự suy nghĩ từ người 

học, giảng viên nên đặt ra những câu hỏi kích thích trí tư duy, sự đào sâu suy nghĩ của sinh viên, đặc biệt là 

những nội dung mà giáo trình ít bàn đến hoặc có bàn đến nhưng nói rất chung chung, khó để khái quát 

thành ý. Ví dụ: trong Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có thể đặt 

câu hỏi: “Theo em, việc lưạ chọn con đường cách mạng vô sản ở Việt Nam là lựa chọn của lịch sử hay lựa 

chọn của chủ quan Hồ Chí Minh?” hay “Tại sao ở Việt Nam, Hồ Chí Minh lại khẳng định: công nông là 

gốc cách mệnh mà không phải giai cấp nào khác?”.Hay trong Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 

đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, nên hỏi: “Theo em, lãnh tụ khác lãnh đạo ở điểm nào? Vì sao Hồ Chí 

Minh được nhân dân ta tôn kính gọi là “lãnh tụ”?... 

Hai là, đan xen giữa các tiết học lý thuyết nên kết hợp chiếu phim, sử dụng hình ảnh minh họa và lồng 

ghép vào đó để kể những câu chuyện, những bài hát về Bác Hồ nhằm tác động tới thị giác, thính giác cũng 

như tình cảm. 

- Kết quả khảo sát cho thấy, nếu lên lớp sinh viên chỉ nghe giảng thì hiệu quả tiếp thu là 10%, còn nếu 

kết hợp giữa nghe và nhìn thì hiệu quả là 50%. Như vậy, đây là một phương pháp khá tốt để thu hút sự chú 

ý của người học. Một điều đáng mừng và cũng xem như là lợi thế của môn học là đề cập đến tư tưởng của 

một lãnh tụ, một cá nhân kiệt xuất có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong lòng nhân dân Việt Nam, nên những 

kiến thức của môn học có tính thuyết phục cao. Hiện nay những tư liệu để sử dụng trong giảng dạy tư tưởng 

Hồ Chí Minh khá phong phú. Chúng ta có thể khai thác các tư liệu về hình ảnh, phim, những bài hát này 

trên bộ CD Room Hồ Chí Minh toàn tập, 15 tập, xuất bản năm 2011 của Nxb CTQG. Người học có thể khai 

thác thêm những hình ảnh đó trên những website mà giảng viên đã giới thiệu. Một kinh nghiệm trong quá 

trình giảng dạy môn học này mà bản thân tôi thấy cần thiết phải sử dụng là lồng ghép những câu chuyện về 

cuộc đời và sự nghiệp của người. Hiện nay tư liệu này rất nhiều. Giáo viên có thể tìm thấy những thông tin 

đó trong một số tài liệu quan trọng được công bố, theo tôi nên chú ý vào một số cuốn sách như: Trần Dân 

Tiên (2015), Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, HN; Song 

Thành (2010), Hồ Chí Minh - tiểu sử, Nxb CTQG, HN; Trần Ngọc Linh - Lương Văn Phú - Nguyễn Hữu 

Đảng (2005), Kể chuyện Bác Hồ, Nxb Giáo dục...Việc kết hợp trực quan và nghe nhìn đã gây cho người 

học sự hứng thú và bồi dưỡng thái độ, tình cảm, đạo đức.  

Ba là, trong giờ học, giảng viên tùy theo nội dung từng phần mà nên sử dụng và kết hợp các phương 

pháp cho linh hoạt, phù hợp.  

- Có thể kết hợp nhiều phương pháp như: phỏng vấn nhanh, nêu ý kiến ghi lên bảng, so sánh, hỏi - 

đáp...Ví dụ: ở Chương 1, giảng viên có thể mở đầu bằng cách sử dụng phương pháp phỏng vấn nhanh với 

câu hỏi: “Các em đã được nghe nói gì về môn này?”. Khi thu nhận được các ý kiến trả lời rồi (tích cực có, 

tiêu cực có), giảng viên sẽ tập hợp và dẫn dắt vào nội dung của môn học. Hay giảng viên có thể đặt vấn đề: 

“Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không thừa nhận mình có một hệ tư tưởng, cũng không thừa nhận mình 

là một nhà lý luận, Người chỉ thừa nhận mình là một nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp khi hầu hết 

những hồ sơ cá nhân, hay phiếu tham gia Quốc tế Cộng sản, Người đều ghi ở mục nghề nghiệp là: hoạt 

động chính trị”, từ đó giảng viên có thể đặt câu hỏi: “Người không khẳng định mình có hệ tư tưởng, vậy tại 

sao hiện nay chúng ta lại có tư tưởng Hồ Chí Minh?”. Hay cuối mỗi bài, giảng viên có thể dùng phương 

pháp nêu ý kiến ghi lên bảng cho câu hỏi: “Nêu những luận điểm sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về 

(dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam,…)”. Hay với những nội dung nào cần đào sâu suy nghĩ, giảng viên nên sử dụng phương pháp hỏi 
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- đáp. Ví dụ: trong Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới, có 

thể đặt câu hỏi: “Tại sao khi nêu ra các chuẩn mực đạo đức, Hồ Chí Minh rất hay sử dụng các khái niệm của 

Nho giáo”? “Hồ Chí Minh đưa ra khái niệm về văn hóa từ năm 1943 khi đang ngồi trong nhà tù Tưởng Giới 

Thạch, mãi đến 1982, Unesco mới đưa ra một định nghĩa về văn hóa, vậy hai định nghĩa này có gì khác 

nhau hay không?”.  

- Hay khi nào cần sinh viên phát huy trí tuệ tập thể thì chia làm các nhóm và tổ chức thảo luận, xê-mi-

na theo chủ đề do giảng viên chọn. Phương pháp này tạo thành một quy trình gắn kết nhận thức giữa thầy 

và trò, tạo thế liên hoàn giúp sinh viên có thể nắm bắt một cách cơ bản những quan điểm, tư tưởng, cuộc đời 

và sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Cách dạy, học này tạo cho sinh viên sự hứng thú, say mê với môn học; sinh 

viên hiểu những đóng góp lớn lao của Hồ Chí Minh, cả về lý luận và trong thực tiễn, có quyết tâm phấn đấu 

thực hiện tư tưởng của Người. Thảo luận là cơ hội để người học bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề 

có tính chất mở rộng và chuyên sâu. Chuẩn bị tốt cho tiết thảo luận người học có điều kiện trình bày ý kiến 

của mình một cách tự tin và sâu sắc. Tích cực trong các tiết thảo luận người học sẽ nhận được lượng tri thức 

không nhỏ từ bạn bè, thầy cô và tài liệu. Công việc này khá phức tạp, đòi hỏi giáo viên phải có sự lựa chọn 

chủ đề hay, mang tính thời sự, nội dung của các chủ để phải được giao trước. Trong quá trình giảng dạy, 

nên lựa chọn các chương có tính thực tiễn cao như Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 

Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 

đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Xuất phát kinh nghiệm từ bản thân cho thấy, thảo luận theo hình thức 

xê-mi-na càng trở nên hiệu quả hơn khi kích thích khả năng tranh luận của sinh viên, vì vậy giảng viên nên 

đưa ra quy định rằng, cứ một nhóm thuyết trình thì sẽ có một nhóm nhận xét phản biện, điều này kích thích 

tính hiệu quả của làm việc nhóm khi có thi đua với nhau giữa các nhóm. 

Việc sử dụng linh hoạt các phương pháp tùy theo hoàn cảnh và nội dung bài học vừa khiến sinh viên 

không thấy nhàm chán, luôn phải động não, tham gia tích cực vào việc xây dựng nội dung bài học vừa 

chứng tỏ khả năng sư phạm của nhà giáo - biết khơi dậy tính tự giác, chủ động trong học tập của sinh viên. 

Bốn là, khi kết luận bài học, giảng viên nên rút ra những luận điểm sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh so với lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và quan điểm của cha ông ta.  

Suy cho cùng, hệ tư tưởng bao giờ cũng mang dấu ấn cá nhân của nhà tư tưởng. Tư tưởng Hồ Chí 

Minh có tiếp thu và vận dụng lý luận Mác - Lênin nhưng đó luôn là sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt và phù 

hợp với hoàn cảnh thực tiễn ở Việt Nam, cho nên ở bất kỳ nội dung tư tưởng nào cũng có thể tìm thấy sự 

sáng tạo và cách làm mới của Hồ Chí Minh. Chính Hồ Chí Minh cũng đã từng nói: Làm trái với Liên Xô 

cũng là mác xít. Làm được điều này, chính giảng viên đã khái quát một cách cô đọng nhất nội dung căn cốt 

của bài. Với những sinh viên đại học, đặc biệt là ở các trường đại học khối tự nhiên, khoa học kỹ thuật thì 

có lẽ đây là điều cần thiết nhất để các em chỉ phải học ít mà vẫn nắm được tinh thần, nội dung của bài. 

Năm là, tạo điều kiện cho các em được đi tham quan thực tế ở các địa phương: nơi Hồ Chí Minh sinh 

ra và lớn lên, nơi Người từng làm việc, nơi lưu giữ hình ảnh, tư liệu về Người… Đây là cách học rất hiệu 

quả bởi “trăm nghe không bằng một thấy”, “trăm thấy không bằng một sờ”. Các em sẽ được trực tiếp cảm 

nhận về con người Bác, về cách làm việc của Bác, về những lời căn dặn của Bác… thông qua những chuyến 

đi thực tế đó chứ không phải gián tiếp thông qua lời kể, lời nói của các thầy cô giáo nhiều khi còn mang 

tính chủ quan, áp đặt. Ở địa bàn Hưng Yên, chúng ta có thể cho sinh viên đi tham quan nhà thờ thân mẫu 

chủ tịch Hồ Chí Minh, đình làng Thổ Cầu hoặc xa hơn có thể đến Lăng Bác, Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tất 

nhiên, để làm được điều này thì không hề đơn giản bởi nó còn liên quan đến nguồn kinh phí. Nhưng ít nhất, 

nên tổ chức một lớp được đi thăm quan một lần trong cả chương trình. Có thể tổ chức trong sinh viên các 

buổi giao lưu, nói chuyện về tư tưởng Hồ Chí Minh, gặp gỡ giao lưu với các cá nhân, tập thể điển hình 

trong cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những buổi văn nghệ với chủ 

đề hát về Người, các cuộc thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp sinh viên rèn 

luyện nhân cách, sự tự tin, kỹ năng diễn đạt và hỗ trợ sinh viên học tập tốt hơn môn học này. 
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3. Kết luận 

Đổi mới phương pháp dạy học các môn lý luận chính trị nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng 

hiện nay đã trở thành một yêu cầu cấp bách. Có làm tốt việc này, tư tưởng Hồ Chí Minh mới có thể đi sâu 

vào tình cảm, tư tưởng của người học và điều quan trọng là biến thành thái độ, hành động đúng đắn trong 

học tập, trong lao động, trong công tác, trong cuộc sống. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng giảng dạy tư 

tưởng Hồ Chí Minh tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên hiện nay thì việc thực hiện đổi mới 

phương pháp dạy học theo hướng tích cực, hiện đại có đạt được kết quả như mong muốn hay không, không 

thể chỉ tùy thuộc vào sự trăn trở, loay hoay của những người thầy và các nhà giáo dục mà còn đòi hỏi sự 

nhận thức đúng mức của toàn xã hội, nhất là của các cơ quan lãnh đạo và ngành chức năng có liên quan. Đó 

là một nỗ lực của toàn xã hội chứ không phải là một công việc riêng của những người trực tiếp làm công tác 

giảng dạy.  

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Đoàn Văn Khái (2003), Một số ý kiến về đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội và 

nhân văn ở bậc đại học, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 5/ 2003.  

2. Đoàn Văn Khái (2006), Gắn lý luận với thực tiễn - biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu 

quả giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, T/c Kinh tế đối ngoại, số16/2006.  

3. Phùng Thị Quỳnh Trang: Một số trao đổi về phương pháp thảo luận nhóm, www.ctet,edu.vn. 

about:blank


Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và học tập các môn khoa học chung tại 

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (GNH2021) 

292 

 

 

 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CỦA SINH VIÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN HIỆN NAY. 

 

Lê Thị Nga 

Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học SPKT Hưng Yên 

Tóm tắt: 

Nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên là một vấn đề quan trọng quyết định đến việc thực hiện thành 

công nhiệm vụ quản lý nhà nước bằng pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong 

giai đoạn hiện nay. Đặc biệt sinh viên là người chủ tương lai của đất nước, là nguồn nhân lực chính trong 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy, đòi hỏi các em phải có ý thức pháp luật 

cao, là động lực chính, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương của đất nước và góp phần vào việc xây dựng xã 

hội công bằng, dân chủ văn minh. Bài viết đã sử dụng phối kết hợp các phương pháp phân tích và tổng hợp, 

phương pháp so sánh. Bài viết đã chỉ ra được sự cần thiết của việc nâng cao ý thức pháp luật, phân tích 

được một cách sâu sắc thực trạng ý thức pháp luật của sinh viên, từ đó, đưa ra được một số giải pháp nâng 

cao ý thức pháp luật cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Công tác nâng cao ý thức 

pháp luật cho sinh viên phải được xem là một vấn đề khoa học và cần được quan tâm, đầụ tư đúng mức, 

nhằm đảm bảo sự giáo dục toàn diện cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. 

Từ khóa: Ý thức pháp luật, sinh viên, giáo dục. 

1. Đặt vấn đề 

Nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên là hoạt động luôn được trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Hưng Yên quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, công tác giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên trong 

Nhà trường vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Điều này dẫn đến chất lượng giáo dục ý thức pháp luật cho sinh 

viên còn chưa cao, trình độ hiểu biết pháp luật của sinh viên còn hạn chế, lối sống vô cảm, thờ ơ, thiếu niềm 

tin vào pháp luật vẫn còn tồn tại trong một bộ phận sinh viên. Điều đó đặt ra cho Nhà trường một trách 

nhiệm là phải quan tâm đến việc giữ gìn kỷ cương trong nhà trường, kịp thời uốn nắn những hành vi sai trái, 

hình thành thái độ tôn trọng pháp luật và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Chính vì vậy, việc nghiên cứu 

một cách có hệ thống, toàn diện hoạt động giáo dục nhằm nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có ý nghĩa vô cùng to lớn.  

2. Nội dung 

2.1. Khái niệm ý thức pháp luật và vai trò của nâng cao ý thức pháp luật đối với sinh viên 

Ý thức pháp luật là một hình thái ý thức xã hội được phát sinh và hình thành cùng với ý thức chính trị 

của các giai cấp trong xã hội. Ý thức pháp luật do tồn tại xã hội quyết định. Việc bồi dưỡng, giáo dục ý thức 

pháp luật cần được tiến hành trên cơ sở giải quyết tốt mối quan hệ này. 

Ý thức pháp luật là tổng thể những học thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm thịnh hành trong xã 

hội, thể hiện mối quan hệ của con người đối với pháp luật hiện hành, pháp luật đã qua và pháp luật cần 

phải có, thể hiện sự đánh giá về tính hợp pháp hay không hợp pháp trong hành vi xử sự của con người, 

cũng như trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội.  

Nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên là một vấn đề quan trọng quyết định đến việc thực hiện thành 

công nhiệm vụ quản lý nhà nước bằng pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai 

đoạn hiện nay. Đặc biệt, sinh viên là người chủ tương lai của đất nước, là nguồn nhân lực chính trong sự 
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nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bởi vậy, đòi hỏi các em phải có ý thức pháp luật cao, là 

động lực chính, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương của đất nước và góp phần vào việc xây dựng xã hội công 

bằng, dân chủ văn minh. Vai trò của nâng cao ý thức pháp luật đối với sinh viên đươc thể hiện ở môt số nội 

dung cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, góp phần xây dựng cho sinh viên lối sống theo pháp luật, duy trì trật tự xã hội. Sinh viên là 

lứa tuổi với tâm lý bồng bột, hiếu thắng, thích khẳng định mình, dễ bị kích động. Nguyên nhân chủ yếu là 

do khả năng nhận thức pháp luật của đa số các em còn hạn chế, ý thức tôn trọng pháp luật chưa cao. Nâng 

cao ý thức pháp luật cho các em để các em có nhận thức một cách đúng đắn về vai trò của pháp luật đối với 

bản thân và xã hội, hiểu những quy tắc xử sự theo chuẩn mực pháp luật, từ đó các em có những hành vi hợp 

pháp, hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định kỷ cương, trật tự xã hội có như vậy xã 

hội mới ổn định, phát triển. 

Thứ hai, góp phần định hình nhân cách, đồng thời giúp sinh viên phòng ngừa trước tác động của mặt 

trái nền kinh tế thị trường và toàn cầu hóa hiện nay. Sinh viên là những người thuộc tầng lớp xã hội trẻ tuổi, 

sống nhiều ước mơ, hoài bão, muốn khẳng định bản thân, đang trong quá trình hoàn thiện nhân cách, họ 

chưa có điều kiện và khả năng để có những quan niệm, quan điểm về các hiện tượng pháp luật trong đời 

sống, cũng như kỹ năng vận dụng pháp luật. Việc nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên có vai trò vô 

cùng quan trọng vì nếu ý thức pháp luật của các em kém thì sẽ dẫn đến việc coi thường pháp luật và có 

hành vi xâm hại đến các mối quan hệ xã hội mà pháp luật bảo vệ, cản trở sự phát triển của xã hội. Ngược 

lại, nếu các em có hiểu biết, nhận thức tốt về pháp luật thì các em sẽ có ý thức điều chỉnh hành vi của mình 

sao cho phù hợp và hài hòa với lợi ích của bản thân và xã hội. 

Thứ ba, góp phần giáo dục toàn diện sinh viên, đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện, đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sinh viên sẽ trở thành lực lượng lao động chính trong xã 

hội, tạo nguồn cho đất nước phát triển. Nếu các em được giáo dục ý thức pháp luật sẽ tạo thành đội ngũ lao 

động có trí tuệ, có ý thức tổ chức kỷ luật và sẽ nâng cao hiệu quả trong lao động, góp phần đáp ứng được 

nguồn nhân lực cho sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, xu hướng phát triển của thế giới là xu hướng 

quốc tế hóa, toàn cầu hóa. Việc giao lưu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trở thành một nhu cầu cấp thiết 

đối với nước ta. Do đó, để đáp ứng yêu cầu này, tạo điều kiện có thể hội nhập và hòa mình vào xu thế của 

thơi đại ngày nay buộc chúng ta phải không ngừng tăng cường nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên 

nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho sự phát triển của đất nước và xu thế toàn cầu hóa hiện nay. 

2.2. Thực trạng ý thức pháp luật của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên hiện nay 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có 3 cơ sở đào tạo là cơ sở Khoái Châu, cơ sở Mỹ Hào 

và cơ sở Hải Dương. Nhà trường đào tạo theo định hướng công nghệ ứng dụng và đào tạo ở nhiều cấp, trình 

độ khác nhau như: Tiến sĩ, thạc sĩ, đại học và cao đẳng với nhiều ngành, nghề khác nhau. Đến nay quy mô 

đào tạo của Nhà trường ngày càng mở rộng, số lượng sinh viên đào tạo ở 3 cơ sở ngày càng tăng cao. Có 

được kết quả như ngày hôm nay là sự cố gắng, nỗ lực của cả một tập thể gồm ban lãnh đạo Nhà trường, các 

cán bộ giảng viên vừa hồng vừa chuyên. Tuy nhiên,với số lượng sinh viên ngày càng tăng và đào tạo ở 

nhiều cơ sở nằm trên các địa bàn khác nhau đã khiến  Nhà trường gặp một số khó khăn nhất định trong công 

tác giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên. 

Nhà trường luôn quan tâm, chú trọng công tác giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên. Việc 

nâng cao, giáo dục ý thức pháp luật đối với sinh viên chính sẽ góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên 

về chính trị, tư tưởng, đạo đức; phát triển cả năng lực và phẩm chất người học, hài hòa giữa đức - trí - thể - 

mỹ. Mục tiêu của giáo dục pháp luật với sinh viên là giúp các em nắm vững những nguyên lý chung của 

chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối và quan điểm của Đảng về nhà nước và pháp luật, 

các kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, vai trò của nhà nước và pháp luật trong lịch sử, các quyền và 

nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và lợi ích của công dân. Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp 
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quyền XHCN Việt Nam, Hiến pháp, các bộ luật, đạo luật luôn giữ vai trò tối thượng trong việc điều chỉnh 

các mối quan hệ xã hội, đòi hỏi sinh viên phải nắm vững không chỉ kiến thức về Hiến pháp, pháp luật nói 

chung, và pháp luật liên quan đến chuyên môn của sinh viên để có ý thức chấp hành pháp luật trong thời 

gian học tập; sau đó, có thể vận dụng vào thực tiễn công việc chuyên môn sau khi tốt nghiệp ra trường.  Nhà 

trường đã coi trọng giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên thông qua việc xây dựng, triển khai 

thực hiện kế hoạch, phổ biến giáo dục pháp luật do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định.Trong chương trình 

đào tạo của Nhà trường, học phần Pháp luật đại cương được đưa vào giảng dạy ở tất cả các chuyên ngành 

đào tạo đại học chính quy. Ngoài ra, với sinh viên chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh, kinh tế đầu tư 

còn được học thêm học phần Luật kinh tế. 

Trong những năm qua, ý thức pháp luật của sinh viên đã được nâng cao, số sinh viên vi phạm pháp 

luật giảm, không có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Theo đó, số sinh viên vi phạm pháp luật phải 

xử lý buộc thôi học chiếm tỉ lệ rất rất nhỏ trong số sinh viên toàn trường. Mặc dù sinh viên của Trường đã 

được nâng cao về hiểu biết pháp luật và thực hiện pháp luật nhưng vẫn còn một số nội dung sinh viên chưa 

nắm chắc, chưa hiểu sâu, hiểu không đầy đủ và hạn hẹp. Hiện tượng sinh viên vi phạm kỷ luật của nhà 

trường và vi phạm pháp luật ngoài xã hội như vẫn còn tồn tại như: Vi phạm luật giao thông, học hộ thi hộ,  

gian lận trong thi cử, coi nhẹ môn học, bỏ học, nói tục, chửi bậy, chưa tôn trọng thầy cô…Có thể thấy, ý 

thức pháp luật cũng như kiến thức pháp luật của một bộ phận sinh viên còn chưa cao. Điều đó đã cũng phần 

nào ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, văn hóa học đường và nhân cách tương lai của các em. 

2.3. Vấn đề đặt ra đối với việc nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật 

Hưng Yên hiện nay 

Việc giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng 

Yên hiện nay còn tồn tại một số vấn đề cần được giải quyết. 

Một là,  Sự kết hợp giữa Nhà trường- gia đình- xã hội chưa thực sự phát huy đươc vai trò giáo 

dục sinh viên. Nhiều gia đình phó mặc việc học tập, dạy dỗ con cái cho nhà trường. Nhiều trường hợp 

sinh viên không đến lớp nhưng phụ huynh không biết. 

Hai là, Trong thời gian gần đây xuất hiện những hiện tượng  sinh viên coi trọng kiến thức 

chuyên môn, xem nhẹ các môn học khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật đại 

cương. Đây là những môn học trực tiếp giáo dục lý tưởng, ý thức pháp luật cho sinh viên. 

Ba là, Nội dung giáo dục nâng cao ý thức pháp luật chưa phản ánh sự thay đổi thực tiễn cuộc 

sống. Mặc dù, sinh viên tron toàn trường đã được học môn pháp luật đại cương nhưng thời lượng học 

tập môn này còn khiêm tốn đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp thu, lĩnh hội tri thức cho hoạt động 

giảng dạy và học tập của sinh viên. Chính điều đó đã dẫn đến một bộ phận sinh viên tỏ ra thờ ơ, coi 

nhẹ việc tự giáo dục, tự rèn luyện. 

Bốn là, Mặt trái của nền kinh tế thị trường đã xâm nhập, ảnh hưởng tiêu cực đến lối sống, ý 

thức pháp luật của một bộ phận sinh viên. Do trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế, các em rất dễ 

bị cuốn vào những trò giải trí mới lạ, các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế của 

Nhà trường. 

3. Một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật 

Hưng Yên hiện nay 

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng 

Trên cơ sở đường lối chủ trương của Đảng, các cấp ủy Đảng  có trách nhiệm lãnh đạo chính quyền các 

cấp tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung, hình thức, phương pháp, 

phương tiện phù hợp. Các cấp ủy Đảng trong Nhà trường phải luôn xác định vai trò gương mẫu của Đảng 

viên và vai trò tiên phong của họ trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật. Đồng thời cũng phải thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục pháp luật, kịp thời đôn đốc, chỉ đạo xử lý những 
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vướng mắc nảy sinh trong quá trình giáo dục pháp luật. Hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá công 

tác giáo dục pháp luật không chỉ qua báo cáo mà phải kết hợp việc kiểm tra trên thực tế. 

Nhà trường phải thường xuyên tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp dạy học, trao đổi kinh nghiệm 

giảng dạy đồng thời khuyến khích giảng viên áp dụng các phương pháp dạy hoc tích cực nhằm nâng cao 

chất lượng dạy và học. Động viên về tinh thần và vật chất kịp thời với những giảng viên hoàn thành tốt 

nhiệm vụ, tạo động lực để họ tiếp tục tìm tòi và đổi mới phương pháp dạy học. 

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục ý thức pháp luật 

cho sinh viên  

 Nhà trường cần đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật, xây dựng chương 

trình, nội dung bảo đảm tính chính trị, tính khoa học và tính giáo dục, với dung lượng chương trình môn 

pháp luật tương xứng với chức danh đào tạo và bậc học. Cần chủ động tiến hành nhiều hình thức, phương 

pháp gắn với từng nhiệm vụ, hoạt động cụ thể sát với đối tượng sinh viên. 

Trong quá trình giảng dạy pháp luật và tiến hành các hoạt động giáo dục pháp luật, Nhà trường cần 

trang bị đúng và đủ cho sinh viên một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản cần thiết về Nhà nước và 

pháp luật, bởi vì đa số các em không nhớ, không biết vận dụng tri thức pháp luật, đặc biệt cần hình thành 

cho các em hiểu, nắm được các vấn đề về nhà nước, pháp luât, các quyền va nghĩa vụ cơ bản của công dân 

được quy định trong các ngành luật cụ thể. Mặt khác, hướng các em vào những vấn đề bức thiết nhất có liên 

quan trực tiếp đến đời sống trước mắt thuộc các lĩnh vực pháp luật và trách nhiệm của mọi thành viên trong 

xã hội khi giải quyết vấn đề đó. Quan trọng hơn nữa, cần giáo dục các em thái độ, tình cảm tôn trọng pháp 

luật bằng cách đưa ra các tình huống pháp luật để các em đưa ra cách giải quyết và những bài học thực tế. 

Về hình thức giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên, Nhà trường có thể sử dụng nhiều hình thức như: 

lên lớp, tuyên truyền, thảo luận, tranh luận, tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa về các chủ đề pháp luật, 

khảo sát đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, tổ chức các chuyên đề pháp luật… Qua đó, góp phần tăng 

cường tính hiệu quả trong công tác giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên. 

Về phương pháp giáo dục pháp luật cho sinh viên, Nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ và cơ bản 

phương pháp giáo dục nhằm khắc phục kiểu truyền thụ một chiều, nặng về lý thuyết, tăng cường bồi dưỡng 

năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự giải quyết vấn đề, phát triển năng lực thực hành sáng tạo của sinh viên. 

Tích cực áp dụng một cách sáng tạo các phương pháp tiên tiến, hiện đạu, ứng dụng công nghệ thông tin vào 

hoạt động dạy và học. 

Thứ ba, phát huy tính tích cực, tự giác của sinh viên trong quá trình giáo dục pháp luật 

Để nâng cao chất lượng giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên trường Đại học sư phạm kỹ thuật 

Hưng Yên, bên cạnh sự tác động của các yếu tố khách quan thì vai trò chủ động, tích cực sáng tạo của sinh 

viên cúng có vị trí rất quan trọng trong quá trình giáo dục. Quá trình dạy học là sự tương tác, tác động giữa 

người dạy và người học nhằm thực hiện mục đích và nhiệm vụ dạy học. Trong đó, người học có vai trò tích 

cực, sáng tạo, tự giác trong việc lĩnh hộ tri thức dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Để quá trình dạy học đạt 

kết quả tốt, bên cạnh vai trò của người thầy thì người học cần có các điều kiện như: phải có động cơ, kế 

hoạch học tập khoa học; phải chủ động, tự học các môn pháp luật; cần tăng cường các biện pháp thi đua 

trong học tập và rèn luyện; tăng cường quản lý sinh viên ngoài giờ lên lớp. 

Thứ tư, tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên 

Để nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên, cần phải đào tạo đội ngũ giảng viên giảng dạy pháp luật. 

Nhà trường cần tổ chức nhiều hơn nữa các lớp bồi dưỡng, bổ sung, cập nhất kiến thức pháp luật cho giảng 

viên làm công tác giảng dạy pháp luật. Bản thân các giảng viên cần tích cực tham gia vào hoạt động của các 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tham gia vào làm cố vấn trong các câu lạc bộ sinh viên phòng 

chống tội phạm. 
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Để nâng cao chất lượng giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên, đội ngũ giảng viên cần được đào tạo 

đúng chuyên môn, nghiệp vụ; giảng viên phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Bên 

cạnh đó, Nhà trường cần chú trọng đầu tư kinh phí để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục như: đầu tư kinh 

phí cho việc xây dựng tủ sách pháp luật, các sách báo liên quan đến pháp luật, thiết bị chiếu phim, tổ chức 

các cuộc thi, tổ chức các câu lạc bộ pháp luật, tổ chức các buổi tham quan thực tế… Nhà trường cần tăng 

cường đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động giảng dạy như máy tính, lao đài, phim ảnh… nhằm 

mang lại sự hứng thú học tập và tìm hiểu của inh viên. Cần khắc phục tình trạng thiếu giáo trình, tài liệu 

tham khảo, tạp chí chuyên ngành, tài liệu học tập cho sinh viên. Muốn vậy, Nhà trường phải tăng cường đầu 

tư cho hệ thống thư viện, tăng lượng dầu sách, bổ sung số lượng máy tính có kết nối internet, khuyến khích 

sinh viên đến các phòng đọc của thư viện, chủ động tìm hiểu các văn bản pháp luật. 

Thứ năm, Tăng cường vai trò của phòng công tác sinh viên, phòng thanh tra & pháp chế và Đoàn 

thanh niên, Hội sinh viên trong việc giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên. 

Phòng công tác sinh viên, phòng thanh tra & pháp chế co vai trò là cầu nối  giữa gia đình và nhà 

trường để giáo dục sinh viên; tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật để các em hiểu được các quy định 

hiện hành, tránh xa các tệ nạn xã hội, tích cực đổi mới nội dung giáo dục chính trị đầu khóa về nội dung để 

các em có thể dễ dàng tiếp cận, vận dụng vào thực tiễn. 

Đoàn thanh niên, hội sinh viên của trường cần tổ chức thường xuyên nhiều hình thức, phương pháp 

hoạt động đa dạng  để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục ý thức pháp luật, ý thức chính trị, ý thức đạo đức, 

truyền thống cách mạng cho sinh viên. Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên  cần tổ chức 

các  cuộc thi tìm hiểu pháp luật  để thu hút các em sinh viên tham gia. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Bài viết đã đã phân tích được thực trạng ý thức pháp luật của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Hưng Yên. Từ đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên 

trong thời gian tới 

5. Kêt luận 

Giáo dục ý thức pháp luật của sinh viên là yêu cầu khách quan, xuất phát từ thực tế yêu cầu xây dựng 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Sinh viên là thế hệ tương lai của đất nước, sẽ là nguồn lao động 

chính của xã hội nên việc giáo dục ý thức pháp luật cho các em có vai trò quan trọng trong việc hình thành 

nhân cách, niềm tin đối với pháp luật, xây dựng thói quen, hành vi đúng pháp luật, góp phần giữa gìn trật tự 

kỉ cương xã hội. 
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